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Ngay 18 tháng Tư nấm 2005, Hóng y đoàn của Giáo hài 
Công giáo La Mã đã cùng nhau hop dé bảu chọn người 
kế VỊ cho hoàng John Paul П. Cán nhắc trước. 
nhiều img cir viên tiềm nàng, các Hồng y đã táo bạo. 
giao Chia khóa Nước Trới cho Mồng y ngưi Đức 
Joseph Ratzinger 78 tuải, một nhân vật có quan điểm. 
hoàn toàn rõ ràng nhưng gáy tranh cái vẻ những thách. 
thức đối với Giáo hội và nên vân hóa bao quanh. 


Trong lúc thé giới dõi theo nghi lé nhậm chức của vị Giáo 
hoàng thứ 265 của Giáo hội Công giáo, nhiễu câu hài dà 
được đặt та, như: Tại sao lại là Ratzinger? Tai sao lại 
chọn một người quá thần cận gån như là đồng nhất với vị 
C Giáo hoàni sao không chọn mót “giai pháp ón 
hóa"? Tại sao lại chen người châu Âu mà không chọn 
người châu Phi hay châu Mỹ La-tiah? Chọn lựa này sẽ 
mang lại hu quá gi cho Giáo hội Công giáo? 


Dë kë về những gi đã thực sự xảy ra trong budi hop bí 
mát có tên là Mật nghị, trong đó các vị Hồng y từ khảo. 
nơi trên thể giới đến bỏ phiếu båu vị Giáo hoàng mới, 
không ai có thể lâm tốt hơn John L. Allen, Jr. Bởi ông 
có rhiëu kinh nghiệm viết về các sự kiện vả nhân vật ở: 
Vatican, và nhé những cuộc tiếp xúc chị cá nhán ông 


vi nhiều nhân vật quan trong ó Rome, ông сё thể thuật 
lại câu chuyên hậu trường thàm kin nhất trong cuộc Баш 
củ Тап Giáo hoàng. Cũng chỉ mình Allen mới có thể 
đánh giá được công trình và di sắn của con người mà 
hồm nay người ta goi là Giáo hoàng Benedict XVI, và 
đưa ra nhờng phán tịch vé phương hưởng ống có thé 
chon cho Giáo hội Công giáo trong thời gian йр tới. 
Nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông sẽ là một trong những 
thời kỳ håp dẫn nhất trong lich sử Giáo hội Công giáo. 
Benedict XVI chắc chín sẽ iác động lén cuộc sóng của 
mọi giáo dán công giáo trèn khắp cùng thé giới, và 
quyền sách này củs John Aller. là một tác phẩm đánh 
dấu bước ngot lịch sử пау. 
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РОС GIÁO HOÀNG 


BENEDICT XVI 


`LỜI NÓI ĐẦU 


Người ta thường nói chính tri là nghệ thuật thôa hiệp. Các cuộc 
bdu cử luôn dẫn tới xung đột giữa các quyền lợi khúc nhau, và vòng 
nguyệt qué chỉ thuộc và ng cù vién nào hiểu và nghệ thuật dàn xốp 
những quan điểm và yêu câu dang tranh chấp dé có thể mang lại 
quyền lợi cho phán đông mọi người. Ứng cử vien thắng cuộc thường 
là người có sức 161 cuốn nhất đốt véi moi thành phán cử tri, hay it 
ra là người it gây thất vong nhát đối uới da số cử tri. Người ta đã 
soạn thảo các bài din thuyết chính tri theo tinh thần này, bằng cách 
dua ra một mó những diều lâm phào, sáo rằng обі mục đích chính 
là gây buc mình cho càng ї người càng lối. 


Tuy nhiên, có những thời điểm mà những người cám lá phiếu 
không ở trong tâm trang muón thóa biệp. Cũng có lúc, khi mol khúc 
quanh lịch sử đã hiện lên trước mặt, cử tri sẽ di đến quyết dinh chon 
một giải pháp táo baa hơn là “một mẫu số chung nhó nhất”. 

Đó là tám trạng của Hồng у đoàn của Giáo hội Công giáo 
Roma vào tháng T năm 2005, khi tát cà lập trung lại để шо chon 
người kế vi Đức Giáo hoàng John Paul И. Đối mát uới một số khả 
đông ứng viên tiềm năng thuộc khuynh hướng thòa hiep, các Hàng 
y đã cá mót chon lựa dit khoái, “táo bao" khí trao Chia khóa Nước 
Trời mà những người Công giáo tin rằng đã được Đức Kitô lúa trao 
cho Thánh Phéró che một vj Hàng y 78 tuổi. Đó là Hồng y Joseph 
Ratzinger, một người có quan điểm kiên quyết và rõ ràng vè những 
thách thức đối ий Gido hội và đốt vói nền vān hóa rộng hơn, rõ tói 
ức không thể nào 75 hơn được nữa. 

Giáo hoàng Benedict XVI là người mang một hoài bão lớn: ông 
không mong gi hon là tuyến chiến vói 400 nām uăn hóa của phương 
Тау đang Нё dân và lối sống v ký và chui thuyết tương đối, đã tao nén 
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cái mà các trí thúc cháu Âu cùng quan diêm vói ông goi là xu thế 
"tư duy yếu đuối”. Giống như Thánh Benedict mười làm thế by vé 
trước, người mà ông mang tên hiệu, Giáo hoàng Benedict XVI тиби 
xây dựng lên những mô hinh sống đạo Kitô trong môi nén vän hóa 
mà ông xem là thường chối bó $ nghĩa và muc tiêu dich thực của 
cuộc sống con người. Ông có niềm tin vác tín ràng giữa vic Dé chế 
Roma sup đề dua thé giới rơi одо đêm trường Trung cổ tăm tối và 
thời dại chúng ta dang sống hôm nay, có một sự tương đẳng lịch sử, 
và phải nói giảm di mới có thê hiểu được xác tin này. Benedict XVI 
10 người quá tinh tế để Иб hào thánh chiến chống chủ nghĩa thế lục, 
nhung chắc chán thời gian ông làm Giáo hoàng sẽ là một giai đoạn 
thách thức, doi hôi phải phấn đấu nhiều (mà những tgười bầu chọn 
ông chắc chắn biết rõ điều này). 

Ông sẽ hó hào để thé giới tim lại được niềm tin rằng trí tué của 
соп người có khả năng lim ra chán lý, rằng moi Người nom cũng nhw 
nû có đủ sức manh luân ly và tinh thầu để 16 chức cuộc đời họ theo 
ánh sáng của chân lý đó. Ông sẽ làm tất cả những viéc đó một cách 
vui bề, uới tình thân phụng sự hơn là dùng đến quyền lực. Và ông sẽ 
không bao giờ thôn hiệp, nhung sẽ rõ ràng, trong suốt như pha lễ. 

Trên đời này chẳng có tiệc gì phúc tạp và mang nhiều hệ luy 
hon là làm Giáo hoàng dé phục vy môt Giáo hội Công gido véi hơn 
1,1 t tín då. Việc báu chon Giáo hoàng không chỉ là môt aghi thuc 
тди mè, phủ thêm lớp áo cổ хиа lãng man và bí ẩn mó thực chất 
là tìm ra moi vj lánh đạo quan trong, có tầm ánh hướng toàn cầu, 
tới những đường 161 chinh trị không chỉ ảnh bưởng đến đời sống 
của các tín đồ Công giáo mà còn dën cà nhtng người thuộc moi tín 
ngưỡng và nhüng người vö thân. Không di có thể phót lờ vai trò của 
Đức Giáo hoàng. Bài vi tôn giáo lay dóng tói những cám хис mãnh 
liệt ndm sâu trong đáy lòng, cho nón một Giáo hoàng không những 
có thé tác động đến cúc mô hình йи cử hay các chon lựa $ thức hệ của 
con người mà còn có thể igo nén bhuân máu cho nhng ước mo và cái 
thiện ngũ ở đời. Vi tất cả những lì do này, Giáo hoàng đương nhiên là 
môt thể lực chính trj quan trong. Mội vài nhà lãnh đạo tón giáo khác 
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cũng đóng vai trò lương he nhung không ai nói bật và có lẫm ảnh 
hưởng bằng người ding йди Giáo hội Công giáo Roma. Nói thẳng 
ra, vai trà của Đức Giáo haàng là hết sức lớn lao, 

Đối véi người Công giáo, Đức Giáo hoàng được tin là đại diện 
cho Đăng cửu thé trên trái đất, là người nói nghiệp Thánh Phêrô 
trong vai trà tị mục từ đứng đầu cộng dòng KHô giáo. Vì váy, trước 
hết ông phải là một con người thánh thiện gương máu, möt người 
có sức lan tỏa за chung quanh tinh yêu của Chúa và sức mạnh của 
ơn ctu rỗi, một người biết cách truyền cảm hướng, khích 12 và an di 
moi người, một người cá thể hoàn thành tất tả sử mệnh dó trong khi 
vån cai quản và ибп nến các con chiên khi ho lâm đường lạc lối. 
Dưới nhiều góc độ, dày là công tiệc “bạc théch" và bất khả thi, phải 
thực hiên mô! núi các yêu cầu mà từng cái môt cũng phải mất cá 
đời mới làm xong, 

Tat cà những điều này dèu nằm trong suy ngữm thấu đáo của 
Hồng y đoàn vói 115 thành tiền, tuói đưới 80 và có đủ suc khóe, đã đến 
Rome vào tháng Tw nām 2005 để thực hiên sứ mệnh khó khan là lựa 
chọn Đức Giáo hoàng mới. Раи chỉ có thế, họ không chỉ phải chọn một 
Giáo hoàng mới mà còn phải chon người RÉ vi cho Đức John Paul П, 
mt con người vi dại đã lưu lại dấu dn trên lhời đại của minh või 
những thành tựu mà it Giáo hoàng nào trước đây có thể làm duoc. 
Có một câu nói sáo quen thuộc rằng, Giáo hoàng John Paul Н sẽ là 
môt tám gương khó ai theo kip, vi thế các Hằng y hidu rừng họ phải 
lựa chon rât cẩn thận. Phần lón các Hàng y ở tuổi trên dưới thái thập 
cô lai hy đều ý thúc được rồng họ chì có được một cơ hội duy nhất 
trang đời dé bà phiến tín nhiệm bóu chon Đức Giáo hoàng. Bởi обу, 
trách nhiệm của họ càng trở nên nặng në hon. 

Người Công giáo tin rằng vile báu Đức Gido hoàng được diỄn ra 
duói cự hướng dẫu của Chúa Thánh thân, Cho nên, trước hét đây 
không phải là một lộng thải chính trị mà là một tiến trình nhận thức 
thiêng liéng khói nguón tir viéc cầu nguyện. Khái niệm này dà được 
Đức Hóng y Ennio Antondli dic kết hôm trước ngày hop Cơ Mặt Hội. 
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Ông là một vi Hồng y dén tz Florence tính nh vui và, luôn tươi cười 
và được môt số người xem là ứng vién cho chức Giáo hoàng. Ông 
cho ràng, Chúa 42 biết rõ ai là vj Giáo hoàng mới, cho nên cứng tiệc 
của các Hồng y don thuần chỉ là йт ra người mà Chúa đã chọn. 
Nhiều quan sát vién có thâm miên ở Vatican coi nhận xét trên nhw 
là một câu gióng dao; nhưng khi nghe các Hồng y kd lại sau đó, có 
lē nhiều người trong số ho đã càm nhận tiến trình sự viec y nhu оду. 
Ít nhất thì mót số Hàng y cũng nhận ra sự xung khắc giữa lời cầu 
nguyên và chính biến của ho. Tán trong đáy lòng, ho xem Joseph 
Ratzinger là người phải chọn, nhung lợi lo ngại, nhất là ở mót vài 
khu viec như Tây Âu và Hoa Ky, ràng vi Hồng у này sẽ mang theo 
quá nhiều “hành trang" từ 24 năm nắm giữ voi trò làm Hộ pháp 
cho Hoc thuyết Giáo hội' đây khá khăn và lắm nhiêu bhê Cuối 
cùng, Ади hết dd bầu chon theo lương tâm hon là nghe theo tiếng 
nói quan ngại. Họ đã có làm theo lời tuyên thé mà rước mói vòng 
Phiếu, mỗi người phải đọc lớn liéng бибі buc hoa uy nghi Ngày 
phán xét do Michelangelo và: "Xin Chúa Kitó hãy phán xét con, 
chứng giám là con đã bầu cho người mà trước mat Chúa, con tin 
là đáng được chon"? 


Chắc chán là khi bò phiếu báu Giáo hoàng, nhiều Hóng y dà 
nghe vang trong ký tức ho những câu thơ từ bài Roman Tryptych của 
John Paul. Khi suy пайт và Cơ Mật Hội sẽ bdu người kế ui cho 
minh, cố Giáo hoàng dà viét: “Điều cán thiết là Michelangelo sẽ day 
ho khi ho hop lại... Cảnh Lượng Michelangelo đã thấy phải day ho". 
Ông muốn nhắc nhờ các Hóng y không được nghi dën các bậu quả 
và chính trị hay sự nghiệp khi báu chon, mà chỉ nên nghĩ đến lúc bị 
phán xét ở đời sau, khi đó họ sẽ phối trả lời vói Đăng Toi cao và 
chon lựa của mình. 


1) Ratzingoe đứng đều Thánh bộ Giáo fj Đứa tin trong 24 năm, eé bẩn phận bảo vệ hee lhuyết chính thống 
йа Giao Hội. Trong công việc của mình, ong phải hương dẫn, cảnh cao, có Khi ra ninn pha. Vì thé, ông được 


gợi là Hộ pháp Học thuyết Giáo hội. 


#} Trên vàm Nguyện đường Sisiine, nơi hop Cơ Mật Hội để báu Giáo hoảng là bức họa nổi tầng của 
Mehelangelo vẽ có lần là “Ngày phán xét" 


Chúa – hay lịch sử — sau này sẽ bhán xét xem ho đã chon đúng 
hay sai là điều chưa ai biết. Nhưng vào thời điểm лду, nhiệm kỳ 
Giáo hoàng của Benedict XVI thì moi vige rō răng nhw ni quyén 
sách đã mở, chỉ còn chờ đội bút лё các chương vào. Với lính cách 
của con người này, cing ta có thể nói chấc một điều là nhiém kỳ 
của vi Giáo hoàng thứ 265 của Giáo hội Công giáo sẽ không nhằm 
chán, don điệu. Những chuỗi ngày вар dán và đây kịch tính daag 
nằm ở phia trước. 

Khi chon Joseph Ratzinger làm Giáo hoàng, các Hồng y dà phá võ 
nhiều kinh nghiệm truyền thóng liền hệ tới vijc båu Giáo hoàng: dáu 
tiên là сди nói "Ai bước vô là Giáo hoàng, ai bước ra là Hóng y"— (y 
nói những từng cử viên có triển vong nhất sẽ không được chon, câu này 
sai đối 001 ba trong sáu lân båu Giáo hoàng gån dày); hai là ai có liên 
quan mát thiết sới chinh sách của vi Giáo hoàng trước sẽ không duoc 
chọn; ba là 76% các Hàng y dén từ các giáo phán trên khắp thế giới sẽ 
không bdu cho thành viên của Giáo triều Roma (tuc Nội các của cố 
Giáo hoàng); bón là các Hãng y không muón bằu cho người cháu Âu, 
noi đức tin càng ngày cùng giám sil; ndm là ở cài tudi 78 là дка già 
dé dám nhận chức vy to lớn, năng në này; sáu là Ratzinger đã nim 
giữ quyền hành qud lá và có qué nhiều thu cũng nhw bạn để cá thể 
thu được hon hai phán ba phiểu ёйи. Tái cả những du luận gây trở 
ngại đỏ, it nhất là trong lần này, đều được coi là chuyện nhằm nhi. 
Thêm vào đó, ў kiến phổ biến ở nhiều noi rằng người ltalia sẽ làm tất 
cå để Giáo hoàng phải là người bản xứ đã được chứng minh là và căn 
cứ. Trên thực tế, nhiều Hồng y không phải là người italia nói rằng 
đồng sự người Italia của ho hậu Bë đã bầu mot cách “khách quan”, 
chủ trong con người ché không phổi hộ chiếu của người đó. Nhìn 
chưng, logic chính bị đã nhường bước dé lý tri don thuần chi ra người 
xứng dáng, bài chấp tuổi tác, quốc tich hay sự nghiệp quá khứ: 
Ratzinger là từng cử viên có đủ điều kiên và được chuẩn bi tất nhất. 

Mat khác, thần hoc chính thống của Công giáo cüng day rằng 
йя sàng được xây dựng trên nón tàng của tự nhiên chứ không logi bó 
tự nhiên. Vi thế, niềm tin răng Chúa can thiệp vào viéc tuyén chon 
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Giáo hoang cũng không làm війт di bàn chát của một liến trinh 
mang tính chinh tri. Nine mòt Hóng y sau 06 dà nói vói tới, “Tôi chwa 
khí nào được Chúa Thánh thân gõ vào đầu. Tôi đã phải dua vào 
những thông tin minh có để dua ra chon lựa lỗi nhất” Bởi thế, viéc 
báw сё Joseph Ratzinger cũng lò mội uó kịch nhướm màu chinh iri 
mà kết thúc vån còn mu mờ khi đã hạ màn xuống, và bất thúc đó có 
thể sẽ khác hàn sấu xuất biện một vài biến có. Dâu két quà cia vic 
bát có thé nào di chăng niu thì sau khi sự việc xảy ra, cám giác vè 
nó không bao giờ nguyên ven như trac. Nhu người ia thường nói, 
lịch sử chỉ có thí kiểu sau, nhưng lại phải diễn tién trước. 

Ó một góc dà nào đó, có thé nói Đức Gio hoàng John Paul dà 
hấp hồi nhiều nām trước khi thực sự qua đời, và vi thế cuộc họp Cơ 
Mật Hội năm 2005 phải là mot sw kiện đã được chudn bị và lập 
dugi rất chu dáo. Nhưng theo hậu hết các Hàng y thì thực tí dà xảy 
ra ngược lại. Vi John Раш đã uượt qua biết bao cuặc khủng hodng 
trong suốt 27 năm tại vi nên nhiều người đã thôi không nghĩ đến sự 
kế vi, bởi vi đường lối chính trị còn nhiều chuyên bién trước khi biến 
cð thực sự xảy ra. (Thực váy, nêu John Paul sống thêm ba tháng 
nữa, råt có thể óng sẽ dựng nên một đội ngữ Hàng y mới và như thế 
sẽ phân lại các vai cho tấn tuằng một làn ga). 

Thậm chỉ vào những tuân cuối đời của Giáo hoàng, khi cái chết 
đã gần như cán hà, hầu bất các Hồng y chi nghi đến cóc vån dé và 
tính cách người lãnh đạo mới chứ cũng không xác định aisé là ing 
cử tiên thực thụ. Vì thế, khi họ tè tựu à Rome vào đầu tháng Tu, 
tiác bằu cù vån còn bó ngô. 

Có lë người diễn dat ý tưởng trên hay nhất không ai khác ngoài 
chinh Tên Giáo hoàng Benedict XVI. Lúc còn là Hóng y, Joseph 
Raizinger trong môt cuộc phòng vån trên truyền hình Bavaria" 
xăm 1997 khi được hôi rằng, liệu có phải Đúc Chúa Thánh thần 
chịu trách nhiệm ué người được chọn làm Giáo hoàng hay không, 
đã trả 101 nhw sau: 


9 Bavaria, một bang miền Nam ước Duc, Quê nuong của Giáo hono Benedict XVI 


10 


“Tói sẽ không nói thế, theo nghĩe là Chúa Thánh thân lua ra ai 
là Giáo hoàng... Tôi sẽ nói là Chúa Thánh thần không thực sự nắm 
hét mọi thứ, nhung nh một nhà sự phạm giỏi, nếu có IË nói nhu 
Đầy, Người sẽ để chúng ta được nhiều không gian hơn, nhiều tự do 
hơn, tuy оду vån không hoàn loàn bó mặc chúng ta. Bởi офу, voi trò 
của Chúa Thánh thần cán phải được hiểu môi cách linh hoạt hon, 
không phải là Người chỉ định ứng cũ viên mà la phải bà phiếu. Có 
lẽ Người chỉ dâm bào một tiệc, đó là không để cho mpi vic йб vë 
hoàn toàn,” 

Rồi ông đưa ra luận cứ then chốt: 


“Có quá nhiều vi du ngược lại vé những Giáo hoàng mà rõ 
ràng là Chúa Thánh thần đã hông chọn lựa.” 

Trước khi có gắng ghép lại các lát cát vd cuộc báu cử Giáo hoàng, 
tôi đã theo ddi những buổi mạn dàm ngay sau cuộc bầu cứ của tám 
tị Hóng y, dai diện cho năm quốc gia khác nhau (đến từ ba châu lục). 
Bói các Hàng y đã tuyên thê giữ bí một nên những cuộc trao đổi này 
chỉ mang tính “sau hậu trường", có nghia là không được nêu lên của 
họ à đây. Không møt Hồng y nào, theo tối, dd vi phem lời tuyên thé 
giữ bí mật trong những cuộc đối thoại của chúng tôi, dù chỉ là gián. 
tiếp. Ví dự, không ai ПЁ lộ cụ thể quá trinh bộ phiếu. Tuy nhiên, họ 
sẵn sàng giúp lôi có mót cái nhìn bao quát vè các hoạt động diễn ra 
trước Cơ Ма Hội — những cuộc gặp gỡ vào lúc ăn lối của Hồng y 
đoàn, những cuộc trao di dêm khuya, những buổi đàm luận tự do 
trong cơ ngơi của bằng hitu của các thành viên trong Hóng y đoàn. Họ 
còn sẵn làng cho biết mòt cách chung chung và những gi dién ra trong 
cuộc hop Cơ Mát Hội và làm thế nào mà trong mot thói gian khá ngắu 
пайї, môt nhóm 115 vi Hóng y khác nhau, mỗi người vöi quan điểm 
riêng của mình và tương lai của Gido hội đã tìm được sự nhất trí 
trong vidc lựa chọn một ứng cử viên duy nhấi dé lãnh đạo họ. Tối xin 
gửi lời cám ơn vô hạn lới các vi Hồng y này, những người hiểu rằng sự 
quon tām chính dáng của công chúng cần được đáp ứng vói những 
thông tín chính xác nếu muốn tránh những lời bàn tán vô căn cứ. 
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Nguyên lắc của tôi trong việc này lò không tin teóng bất cứ 
những gì dén từ nguón tin gián tiép. Trước khi có sự xác nhận của ít 
nhất 10 hai Hồng y vé một điểm nào dô, lôi xem điều dó là không 
dáng tin сбу. Có rốt nhiều lời dân thổi xung quanh cuộc hop bầu 
Giáo hoàng nhưng bhông được nhắt đến, và cũng có thé là sau Một 
Thời gian, một số thông tin được chúng mình là chính xác. Tuy nhiên, 
lái muốn độc giả hiểu rằng tdi cà những điều ghi lại trong quyển 
sách này đều đã qua một quá trinh xác minh gắt gao nhất (có thể). 

Việc bầu chon Joseph Ratzinger là Benedict XVI, Giáo hoàng 
thứ 265 theo số liệu chính thúc của Vatican (tinh cả ba lån giữ chúc 
bi này không liên tục của Giáo hoàng Benedict IX vào thé ky 11), là 
điêu quan trong bhóng chi đối vói các nhà Nghiên cứu lich sử Gido 
bội má cd những người hiếu ky. Lý do ông được lựa chon, đường lối 
ông theo đuổi sẽ ¿nh hưởng đến cục diện toàn cầu. How nữa, thật 
là ngốc nghéch nếu xem piệc bầu một người Đức ở tuổi 78 là chon 
mót Giáo hoàng tam "của thời ky quá độ”, một kè và tích sự. Nói 
trắng ra, không hè có tội lí gì là “tgm” trong con người Joseph 
Ratzinger. Sung, đây cũng không bhdi la sự bó phiếu để tiếp tuc voi 
đường lôi chú đạo của John Paul Л, như thể Hãng y doàn đơn giản 
chỉ báu lại vi Giáo hoàng trước. Mặc dù chắc chắn Benedict XVI 
$ẽ liếp bước đưới ngon cò của người tiền nhiém, 0ì ông có liên quan 
mát thiết đến viéc xây dựng chương trình hoat động và thần học và 
giáo lý trong triều đại trước, song ông sẽ phải thể hiên phong cách 
riêng và những uu Hiên của mình trong công tiệc. Ông là môi nhà 
ће Hưởng độc đáo, và ai cũng có thé hy vong nhiệm ky của ông sẽ 
ий dn tượng. 

Cũng сіп phải nói thém: nhiệm kỳ Giáo hoảng Benedict gån như 
chắc chắn sẽ gáy tranh luộn, dặc biệt đối vi những người Công giáo 
có xu kướng phóng khoảng cũng như các 16 chức truyền thông thể 
tuc sẽ thích một Giáo hoàng có nhüng quan điểm gån gũi vói các 
bài х0 luận của lờ Thời bào New York hơn là 00 Sách giáo lý của 
Giáo hội Сёпу giáo. Trong khi Giáo hoàng Benedict XVI sẽ tò ra là 
mýt người gây thiện cám hơn so odi những hinh ảnh của ông trước 
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đây; điều đá cứng không thé tránh khói vigc ong sè là vi Giáo hoàng 
có những thông điệp mạnh më trong giáo huấn — và có thể không 
phải lúc nào người ta cũng thích những gì ho nghe được - tê đủ mọi 
ván đề từ tính duc của con người đến tinh da nguyên trong lôn giáo 
và sự thực thi quyền hành trong Giáo bội. Sẽ có rất nhiều điều dé 
tranh cdi, nhiều vån dà không йт được sự đồng thuận giữa những 
gười Công giáo trung thành cũng như các tin dò пат nữ thuộc moi 
tôn gido. Các Hồng у cũng hiểu rõ điêu này, cho nén cái logic trong 
Điệc ho chon lựa Đức Benedict XVI cùng đặc 0121 dáng nghiên cwu 
và học hỏi. 

Quyên sách này sẽ ké vé những ngày cuối cúng của Đúc Giáo 
hoàng John Paul IT, vé nhizug nỗ lực trong nội bộ Hồng у đoàn dán 
dén vigc chon Joseph Ratzinger làm Giáo hoang Benedict XVI, và vé 
phương hướng vi Giáo hoàng mới chon lựa dé dẫn dất Gido hội 
Công giáo. Rất may là điều này sẽ không chi là công vic suy đán 
don ибн, bôi trong td? cà các thành viên của Hồng у đoàn, 
Ratzinger có lề là nhân våt được dà cập nhiều nhất trong tô số các 
tài liệu, hô sơ, và cũng không có mấy ai ó Vatican nổi Hếng ahw ông. 
Ông đi йди trong viéc cám đoán phong trào thần hoc giải phóng ở 
châu Mỹ La-tinh vào những năm: 1980, bảo vé manh mé quan điểm 
truyền thống và các vån đề dao đức tính dục như đồng lính luyến di, 
yêu cẩu viéc tôn trong các ібп gido khác không được làm lu mờ tính 
độc nhất của sự cứu rỗi nhờ Chúa Kitô, và đòi hôi các nhà thần hoc 
Cũng giáo phải ung hộ các giáo hướn của Tòa thánh; và thé đã thu 
hẹp khả năng được phép lựa chọn của các nhà thân học giữa "đối 
lập trung thành" hay “bất đẳng quan điểm". Chẳng cán phải suy 
đoán cũng biết rằng các quan điểm này sẽ tiếp luc duy trì sức mạnh 
trong nhiệm kỳ Giáo hoang của ông. 

Tuy nhiên, phản ghi chép ở dây không phải là toàn bộ câu 
chuyện vé Joseph Ratzinger. Những người quen biết Снр dd nhàn xét 
là ở ông có m$t sự khác biet rạch ròi giữa con người của công chúng 
tới con người ring tuw. Trong những buổi Нор xúc thân tình, 
Ratzinger bao giờ cũng là người bao dung, khiêm tón, nhd nhận, 
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không bao giờ dàng bộ óc trác tuyệt của minh dé dp dat người khác 
mà luôn sẵn sàng lbâo luận và mọi tiệc. Ông cúng được nhiều 
người cho là có khiếu khói hài lém linh với nu cười hóm hình và khả 
năng gieo vào lòng người đối diện cái cảm giác thoải mái, dễ chịu. 

Trong cuộc phóng tấn vào năm 2002 vé chả dé Thiên Chúa và 
thé giới, Ratzinger nói: “Thiên Chia eó óc khói hài tuyệt voi" 


“Đái lúc cứ nne thê Người hich vào lay ta và nói: Này, đừng tô 
ra quá nghiêm trong như офу chi!" Ratzinger nói tiếp, “Tiên thuc 
të, hài hước là yếu 10 quan trong trong thú vui sáng tao. Chúng la 
có thể thấy tại sao, trong nhiều viéc lớn nhỏ của cuộc sống, Chúa 
nhắc nhi chứng ta nén nhìn mọi vic môt cách nhẹ nhàng hon, cố 
gống nhận ra khía cạnh tươi sáng của nó, bước xuống khôi cải bệ 
ding của chúng ta và không được quên óc hài hước". 

Dó kháng phải là một Joseph Ratzinger mà mól số người nghĩ 
là mình hiểu rdi rõ. 

Vị Giáo hoàng möi còn được xem là một người biết lắng nghe. 
Sau chuyến di ad limina đến Rome, túc cuộc thăm viéng Đức Giáo 
hoàng và các Thanh bộ Vatican mà các Giảm muc phải thực hiện 
năm năm một lẫn, nhiều Giám тис đã so sánh kinh nghiệm đòn tiếp 
tại Bộ Giáo lý Đức tin tới các Bộ khác của Giáo triều Roma. Ho nói, 
ở những noi khác, thông thường thì vj Hóng y dung йди các Bộ bước 
vào phòng, đọc một bài điễn nặn soạn sẵn, tôi bước va khôi phòng, 
nhu thé các Giám тис là một nhóm sinh vién nām thứ nhất. Với 
Hồng y Ratzinger thì lại khác, các Giám muc bể rằng, бпр hôi thám 
vé những mới quan lâm của ho và bao giờ cũng chdm chú lắng nghe 
những điều họ muón nói. Рау là những đặc điểm tích cực ddy húa 
hen đốt vói một vi Giáo hoàng thra hưởng тд! Giám mục đoàn 
trước đây vån thường hay bãi mãn vi không được lắng nghe tại Rome. 

Hon nữa, nếu chi chú muc vào các tranh luận trong nhiững ийт 
Hồng y Ratzinger làm tiệc ở Vatican thi sẽ không thấy được những 
mỗi quan tâm sôu xa hơn của ông võn tiêm ẩn dưới các cuộc tranh 
luận dó; đồng thời cũng sẽ không thấy những hogt động có phán 
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làng lê hon ở Bô của ông, những công viéc không bao gió thu hút sự 
chú ý của công chúng. Vé cơ bàn, Ratzinger ій lâu đã lo ngại ràng 
thông điệp Kttó giáo ¬ ràng Chúa đã bước vào lịch sử nhân loại trong 
hinh hài của Chúa Giêsu nhằm vạch ra con đường cứu rỗi cho loài 
người, con đường bất di bát dịch tới thời gian hoặc trào lưu – có nguy 
co bị vó hiệu hóa trong vội môi lrường vån hóa gån như dà không 
còn khái niềm vé sự thi khách quan, Ông cho rằng mát lòng tin 
vào chán lý sẽ dån dên những hậu quà thâm khóc. Ông đã chứng 
kiến điều này ở Đức Quốc xã, khi đó những quan điểm sai làm và 
bản tỉnh con người đã dán đến thảm họa của Độ nhi Thé chiếu, 
trong đó có cå nói kinh hoàng của vigéc huy diệt người Do Thái. V 
thế, mỗi quan tám của ông trong vic gìn giữ các châu 19 duc tin 
không don giản là ý chí độc tài muốn kiểm soát giới han cho phép 
của tư tưởng, mà nó có gốc rễ sâu xa hơn nhiều. 

Điều quan trọng là khong nên tw dộng biển Ratzinger khi còn 
nắm quyền ở Bộ Giáo lý Đức tin thành Ratzinger trong vai но mới 
là Chủ chiên của toàn Giáo hội Công giáo. Bái bê thiên hạ cá nói 
vé vai trò bảo ъё Vatican của ông ngày trước như thế nào di nữa thì 
Đức Giáo hoàng phải hiểu rồng, trước hết không thể thuyết phuc 
nguoi ta tin vào thong điệp của Chúa KHô nếu chi dựa vào các cuộc 
tranh luận và học tuyết. Ho muốn thấy đực tin Kitô giáo mang lại 
niềm vui, rằng đá là nguồn sống và hy vong, vàng đức tín đó nhóm 
lên ngon lúa yêu thương và sự hy sinh. Trong bài phòng vån do 
Vittorio Messori thực hiện vào năm 1985 mà sau này trở thành Báo 
cáo Ratzinger. óng thừa nhậu điều này: “Lời biện hộ thực sự hiệu 
qud cho đức tin Kitó giáo rồi tuộc chỉ nàm trong hai luận cứ. Đó là 
các tị thánh Giáo hội đã phat sinh va và cúc công trình nghệ thuật 
Giáo hội dà сич mang”. 

Những ngày дйн sau khi đắc cử, Gido hoàng Benedict đã cổ 
trình bày những luận điểm này. Trong bài nói chuyện của ông vdo 
ngày 20 tháng Tw, nàm trong loại bài của тд! chương trình phát 
vào các sáng thi Tư, sau Thánh lễ vói tác Hồng y tại Nhà Nguyên 
Sistine, ông bàn uë viéc hop nhất Giáo hội, hoa hợp tón giáo, nhu 
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cầu của Giáo hội phải đóng góp vào sự phát triển xd hội đích thuc, 
và mong тиби được iruyón tdi niêm vui và hy vong đến toàn thé 
giới của дна. Gido hôi kêu goi sự hyp tác gita các Giám muc và 
Giáo hoàng, nhde tới lính lập thể (coilegiality) của các Giám muc 
trong Giáo hỏi. Ông cũng dua ra lời cam kết gắn bó uới Công đẳng 
Vatican I! (1962 — 1965), một tín kigu quan trong cho uhieng ai 
nghi rằng ông đã cổ “quay ngược thói gian" đối 001 những cái cách 
liên quan lới cộng đồng. Benedict XVI còn nói, ông sẽ nó lực tim ra 
một cách tiéb cận đặc biết voi giới trè giống như cung cách của 
người tiền nhiệm, John Paul H. (Saw đó, Vatican đã хас nhận rằng 
Tán Giáo hoàng sẽ đến Cologne: vào tháng Tám trong Ngày Thanh 
Niên Thế Giới). Thứ Hơi ngày 25 tháng Ти, trong buổi gặp mat edi 
đại điện của nhiễu tôn giáo khác, Giáo hoàng nói: "Vào lúc bắt đầu 
nhiệm Ry của minh, tôi muốn gửi đến các ngài - những người tin 
vào các truyền thống iðn giáo đại diện cho lất cà nhường ai di fim 
chân lj vói trái tim chân thành — một lới mới goi dày nhiệt huyết dé 
chúng ta cùng nắm lay nhau xây dựng hòa bình trong một cam kết 
айу thông hiểu, tôn trọng và уби thương nhan”. 

Những viéc trên phán Hào hé lộ nhiệm ky của Giáo hoàng 
Benedict XVI sẽ còn nhiều bất ngờ nữa. 

Bởi và viéc Tán Giáo hoàng là nhân tật rất trôi tiếng da tan ra 
nhiều phản ứng khác nhau, trong đó phân ứng йди tiên đối või vic 
ông được chon dà hơi quá "nóng" đối nói môt số thành phân. Các 
nhóm Công giáo có xu hướng cấp tiến hay tw do có phần bi quan, 
tuyệt vong. Mói bình luận oiên khá nói tiếng theo xu hướng he do đã 
gọi kêt quả bầu cit là "thám hoa"; những người khác thậm chỉ còn 
nói những điều tôi té hon ngay trước khí Tán Giáo hoàng dwa ra phát 
ngón дйн tiên. Một tờ báo cánh tà hàng đầu ở Italia dà tóm lược 


3) Cologne ta thanh phổ lớn thứ tu của ước Đức. với bé dày lịch sử 2000 năm. Cologne là nơi có nhiều di 
sản kiến trúc đổ sô và nội tu nhiều nén vàn hóa khác nhau nhu Roma, Trung Đóng: Nhà thở và sông duoc 
sem la unh hẳn của thánh phổ cổ nay. NÉ nëng khắp thể gi và có va'iro quan Irorg trọng đời sông tên giáo, 
д Châu Âu là nhà thờ Dom (năm ë irung tăm thanh phố va dược xây dung tü năm 817) tr: que nhiều пас thang, 
lich sử màng trầm Sóng Rhine thơ móng chảy qua trung tám thành phố, là đường giac thông huyết mạch của 
phia Đồng Nam va Nam Bắc cháu Âu. 


16 


chính sách tương lai của Giáo hoàng bằng cách đăng lèn trang bìa 
bức biếm họa nhai lại một khoảnh khắc nói tiếng của Giáo hoàng 
John XXIII. Đó là vào mót đêm trăng, vi "Giáo hoang John tối bung" 
ding ở cửa 56 Tòa thánh Vatican nói chuyện vói đám đông ở quảng 
trường Thánh Phëró*; ông nói: "Hãy vé nhà, hôn con của các ban 
và bảo chúng là Giáo hoàng gửi chúng nu hôn dó”. Còn trong buc 
biém hoa này, Giáo hoàng Benedict đứng bên cửa số và nói: “Hãy 
vé nhà đánh đòn bon nhóc rồi bảo chứng là Giáo hoàng nhờ đánh hộ 
dày". Một 10 báo Halia khác вби cho Tán Giáo hoàng cái lên xách 
mé "il pastore Tedesco", có nghĩa là "vi muc lt người Dic" và cũng 
là "con bác già Đức” — một lối choi chữ châm biếm và quốc lịch cũng 
nhu viéc ông nổi tiếng là “dữ dần" trong vai trò của kë bào vê trung 
thành học thuyết chính thống. 

Bên các nhóm Công giáo cánh hữu thì có những giọng điệu còn 
khó nghe hơn. Ví dụ, chỉ vài дід sau cuộc bầu Giáo hoàng Benedict, 
tôi nhận được nhiều email dự doan rằng tó báo mà tôi dang là cộng 
tác vién, tờ Phóng viên Công giáo toàn quốc (National Catholic 
Reporter) , sẽ bị xóa số trong nhiệm kỳ của ông. Những người khác 
bát йди chuyền cho nhau danh sách những kè thù, góm tên các 
thành viên nổi tổng của lrường phái he do sẽ bị Benedict “thanh 
trừng". Như chúng ta sẽ đọc thấy trong Chương 5, một nhân våt nổi 
bật trong phái tự do đã rớt đài chỉ mội thời gian ngắn sau đó, mặc 
dù đó là hết quả của một thả tục được áp dụng tất lâu trước khi 
Raizinger trò thành Giáo hoàng. Dĩ nhiên, bàn cối vè những lập 
trường mình có thể chon là chuyện hoán toàn hợp pháp ti sau đó 
vån có thé tự xem minh là “người Công gido”; và có vé nhw nhiệm 
kỳ Giáo hoàng sẽ là cơ hỏi cho nhiều cuộc tranh luận tương tự. 
Những viéc biến phản ứng đâu tiên của bạn trước tin vui Giáo hội 
có Giáo hoàng mới thành тд! càm giác thủ địch cho thấy mýt sự 
thiếu hut dáng lo trong tinh thần Kitó giáo. 


4) VÀ cáo ten Thánh уба đã quen Inucc với bạn đọc Göng giáo nói riêng và độc gå Việt Nam nói chung nên. 
“hung tôi xin được mạn pháp e đụng tên phiên âm và Việt hóa. Còn tàn các Giáo hoàng, Hãng у, Giám тус, 
hà bảo, chính khách, chúng tôi vẫn giữ nguyên tên tiếng Anh. 
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Và mat này, tôi rối vul trước những phân ứng, chẳng hạn nhw 
của Stephen Hand, bién lập viên của một trang web nhô có lên là 
“Diễn dàn Củng giáo Truyền thống” Hand có thé được coi là mót 
người Công giáo bảo thủ. Máy nam trước đây, ông có uiết mội bài phê 
bình rdi gắt gao, và cũng không phải là hoàn toàn bát công, vé cuốn tiểu 
sử lôi vill ndm 1999 có lựa dé: Hồng y Ratzinger — Người bào vệ đức 
tin của Vatican. Sau bất quả bầu cử Giáo hoàng, Hand mòi lôi uiết 
môt bài cho trang web của ông, trong đó thể hiện nguyện vong muốn 
tạo một bước khởi đâu mới. "Hãy làm lại từ dáu!", дид đề nghi. 
“Та cà những gì chúng la đều muốn là những bán tin irung thực, 
cho dù luôn cá những xung khắc trong cách nhìn nhậu. Chúa biết 
chúng la cán có gắng dé đại đến sự đồng cằm thải sự. Song, Hương 
lai có thê sẽ rất khác”. 

Thái dáng tiếc, vi phải hoàn chinh bản thảo này nén tôi để 
không thể siết bài theo yêu câu của Hand được. Nhưng tôi muốn 
nhân cơ hội này để khen ngợi tỉnh thân hợp tác mà ông dà thé hiện 
trang li mời; theo lôi, сї chỉ đó dà thÊ hiện tốt nhất cái bản ngã 
Công giáo — luôn sẵn sàng cho moi cơ hội phuc thiện, được cứu chữa 
và bắt đâu lợi. Hy vong là tình thần đó sẽ lan 1да khi nhiệm kỳ của 
Tân Giáo hoàng mới bắt йди. 

Nhôn cơ hội ndy, lôi cũng xin gửi lời câm ơn sâu sắc tói zất 
nhiều người mà nếu không có sự hỗ trợ của họ thì quyển sách này 
không thể ra dời. Trước hết, tôi tả lòng biết on chân thành đếm Ban 
bién tập tò National Catholic Reporter, những người đã quyết dinh 
đâu tư nguón lực vào đề tài Vatican cách đây năm năm, và điều này 
đã тё ra cơ hội cho tôi. Nếu không có su ting hệ và tầm nhìn của 
họ, tôi dà không có ајр trải nghiệm qua những su vidc trinh bày б 
đáy. Tói cũng xin gửi lời tri án đến lập thể nhàn viên của National 
Catholic Reporter, déc biệt là nhóm phóng vión nhà báo dua tin và 
cuộc bầu ci; đó là chủ báo Sơ Rita Larivee, biên táp vién Tom 
Roberts, bình luận viên So Joan Chiitister, và phóng viên Stacy 
Meichtry, người có những bản tin tuyét voi. (Nếu không có tò báo hay 
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hang tin lớn nào nhanh chóng mời Meichtry vë làm viéc, thi chắc 
chán là có một thiếu sói trầm trong gì đó trong khả năng đánh giá 
của ngành báo chí Hoa Ky). Bên cạnh dó, Dennis Coday cung giúp 
tôi rất nhiều trong các khâu kỹ thuật và bien tập. 

Tõi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới moi người ở CNN. kính thẳng 
fin dã tao cho tôi cơ hội tham gia vào nhóm thông tin của ho vé cdi 
chết của Giáo hoàng John Paul П, lễ lang của ông, Бибі họp kín báu 
chon Benedict XVI tà Thánh lễ mở tay càa Tán Giáo hoàng. Tói йй 
có được cơ hội làm vide voi những phóng viên, đạo diễn, các nhân 
tiên ky thuật giỏi nhất của đài truyền hình, và những hy niệm đó sẽ 
sống mỗi trong tôi suốt cuộc đời. Cho tài gởi lài сіт ơn đặc biết tói 
Сай Chalef, người lên kë hoạch suối tháng giúp tôi và luôn cổ vå 
động viên tôi, cũng nhie đến Joy DiBenedetto mà sự tin tường của bà 
đã giúp tôi ký được hop đồng voi CNN. Xin cám ơn Delia Gallagher, 
cộng sự của tôi trong công tác phán tích cho CNN vé Vatican suốt 
giai đoạn này. Công vige có 12 sẽ khó khăn và buồn chán hơn nhiều 
néu thiếu di sự vui tính, nâng do và tấm lòng quảng đại của bà. Xin 
cẩm ơn Jim Bitterman và Alessio Vinci, những người dd cung lôi 
tiết bài và Giáo hoóug trong nhiều năm; lần này nữa ho lại là 
những đông nghsóp quá tuyệt dời. Tôi cũng xin chia sẽ lòng biết ơn 
của 10i đến Hada Mesia, nhà sån vuất chương trinh vè Rome của 
CNN, người đã chịu quá nhiều db lực khi dwa tin của hệ thống 
thành công mút cách 101 đẹp. Tôi và bà đã chia së trải nghiệm này 
từ cách đây năm năm. Tình bạn, sự lận tuy không mét môi và sự tín 
nhiệm của bà sẽ sống mới trong ky ức tôi. 


Cuót cùng, tôi muốn cám on vo tôi, Shannon, du ngón hie khó 
có thể chuyển 144 hếi sw hy sinh và ủng hó của nàng. Néu không có 
sự hỗ trợ hậu cần của nàng, (bao giờ cũng sẵn sảng di bát cứ đâu 
và làm bất cứ viéc gì dé giúp đỡ chẳng, lòng tin không suy chuyên 
vào nững lực của chóng) thì quyền sách này khó có thể hoàn thành 
được. Những ý hiến phân hồi của nàng vé bàn thảo quyền sách này 
là một đúng góp rất lớn. 
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Tôi luôn tin lưởng răng Giáo hội Công giáo, đặc biệt là Vatican, 
là đề tài hàng йди cho báo chí. Nó kết hợp nghi lễ, bí dn và lãng man 
tới cúc vän đề thâm sâu nhất của cuộc sống con người обй підт tin 
tōn giáo, véi tác động chính trị trong thế giới thực của một thể chế 
quan irong trên toàn cầu. Không có bắt cứ điều gì mà con người 
quan tâm lại xa lạ đối véi Tòa thánh Vatican, nhw từ bom đạn, chiếm 
tranh Irag đến vic nghiên citu vé gen di truyền và lính da nguyên 
trong lôn giáo. Tôi cám ơn tdt cå những người đã tao điều kiện cho 
tôi quan sát thế giới lừ cánh cửa 56 đặc biet này, và tói hy vong rằng 
lòng dam mê, sự nhiệt huyết và súc hấp dẫn của vån đề sẽ tìm được 
sự động cám của các bạn qua những trang sách này. 
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CHUONG 1 


ĐỨC JOHN PAUL II - MỘT HUYỆN THOẠI, 
MỘT DI SÂN 


“Tại thỉnh câu Chúa goi tôi và lúc nào Người тиби” 
Duc John Paul 1 


Khi Karol Wojtyla được bàu lên ngai Thánh Phêrô vào ngày 16 
thang Mười nam 1978, cà thế giới sưng sở trước vóc dàng cường tráng 
của ông. Nếu dùng một lối nói đa sáo mòn thì ông là “mẫu đàn ông đích 
thực", một Шап thể tráng kiện, trẩn tú, tràn dày sinh lực và tự tin. Cha 
Andrew Greeley, một tiểu thuyết gia đồng thời là một nhà xã hội hoc 
người Hoa Ky, da có ly khi nhận xét rằng Tân Giáo hoàng trông giống 
như một hậu vệ môn bóng bâu dục. Tổng Giám mục Michael Miller, nay 
Jà quan chức сар cao của Tòa thánh Vatican, vào thời điểm bán củ, 
Wojtyla chỉ Ја một nhân viên cấp thấp trong Phủ Quốc Vụ khanh, trong 
hài ký năm 2005 có nhắc đến giây phút John Paul II bước ra ban công 
chính của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô như sau: “Ngài đơn 
thuần thống trị khoảng không gian đó. Cứ như thế, Ngài đã là Giáo 
hoàng từ muôn thuở vậy”. 

“Trên bảo chi vào những năm đầu tại vị, Đức Giáo hoàng được đặt. 
tên là “Lực sĩ của Chúa”. Ông trượt tuyết, leo núi, bơi lội và say mê cuóc 
sóng ngoài trời. Cau chuyện vẻ việc дпр được bó nhiệm làm Giám muc 
ở Ba Lan dà trở thành một huyền thoại — đỏ là khi óng phải bó dò một 
chuyến dà ngoại để tiếp nhận chức vụ, nhưng ngay sau khi ký xong giấy tò 
ông đã lập tức quay lại với chiếc xuống kayak. Ngỏi vào bàn, Đức Giáo 
hoàng luôn dùng các món ăn thoải mái với vë ngon miệng của người đã 
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timg làm việc ờ mó muối Solvay bên ngoài Krakow; một đĩa xúc xích Ba 
Lan cùng với khoai tày và một ly bia được ông thưởng thức với niềm 
hung thú rạng ngời. Кё са khi mặc lễ phục Giáo hoàng và dâng Thánh 
lễ, con người ông cũng toát ra một sinh lực tràn (тё. Trong các chuyền 
đi, ông tuân theo một lịch trình dày đạc khiến cho các phụ tá cũng như 
các nhà báo tháp tùng cũng bị kiệt sức. Có vé như ông muốn thách thuc 
với giới hạn không gian và thời gian, bởi trong người ông tràn trẻ nhiệt 
huyết và sinh lực. Ví đụ, vào năm 1979, ông tham gia một hành trinh dài 
chín ngày đến Hoa K và Ireland; và trong thời gian dó ông đã thực hiện 
một số lượng khủng khiếp tới 76 bài diễn thuyết, có nghĩa là trung bình 
mỗi ngày ông hoàn thành hơn 8 bài diễn thuyết. Cánh báo chí kế lại rằng 
có một lân, các phóng viền tháp tùng chuyến bay của Giáo hoàng vi quá 
mệt nên đã chuyền tay nhau đưa lén phía trước chuyên cơ một máu giấy 
để nghị xin nghỉ một ngày. Thấy thể, John Paul II chỉ mim cười, như 
muón nói: “Dó các vị theo kịp tôi đẩy!” 

Ông là một Giáo hoàng hiểu được tám quan trọng của việc gìn giữ 
sức khỏe. Sau khi được bảu, óng ra lệnh xây một hó bơi trong tòa nhà 
Castel Gandolfo, nơi ở vào mùa hè của Đức Giáo hoàng bên ngoài thành 
Rome. Khi một số người trong Giáo trién Roma phản đối khoản chi phí 
này, ông đáp: “Vẫn còn rë chán so với việc tổ chức một Cơ Mật Hội khác". 
Với cái !ý rất mạnh vé cái chết của Giáo hoàng tiền vị, Đức John Paul l, 
chỉ sau 33 ngày nhậm chức, dé nghị của ông đã được chấp thuận, 

Sức sống của John Paul II thật đáng kinh ngạc; tất nhiên không chi 
đến từ sức mạnh thể chất. Ông một lòng trông cậy sâu sắc và không bao 
giờ nao núng vào sự quan phòng thiêng liêng của Chúa, rằng Chúa sẽ 
không giao phỏ cho ông bất cứ gánh nặng nào mà khòng kèm theo sức 
mạnh dé gánh vác nó, và rằng mọi chuyện xảy ra với ông đều nằm trong 
kế hoạch hoàn vũ. Chẳng hạn, 5ng tin chắc là ngày 13 tháng Năm năm 
1981, Đức Trinh nữ Maria dà khiến dáu đạn của tën ám sat Mohammed 
Ali Agca lệch đường bay dé cứu sống бпр và kéo đài những ngày tháng 


5) Kresew là một trong những thành phổ cổ nhất của Ba Lan, rằm ở bên sông Wisla tại chân đổi Wawal ở 
vùng Tiểu Ba Lan (Maloposka). 
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lãnh đạo của ông. Hôm đó là Lễ Đức Me Fatima, và đúng một năm sau 
ngày bị ám sát hụt, John Paul II đi đến Fatima ở Bê Đào Nha đặt viên đạn 
mà các bác sĩ đã lấy ra tir cơ thể của ông dáng trước tượng của Đức Trình 
nữ, cảm tạ sự che chở của Người. Phương châm cúa nhiệm kỳ Giáo hoàng 
cita ông là Tofus tuus (“hoàn toàn của Người), nghĩa là ông đã hiến dàng 
nhiệm kỳ đó cho Đức Trình nữ Maria; và giờ đây ông tin Đức Mẹ đáp lại 
lòng tin tuyệt đối của mình. 

Cũng một phân nhờ lòng tin vào sự quan phóng mà Giáo hoàng John 
Раш II đã chịu đựng được những khó khăn đau đớn trong những năm 
cuối đời, không chỉ bàng ý chí ngoan cường mà còn với lòng thanh thân 
và óc hài hước. Bao giờ cũng là “nhà thông đạt tuyệt vời”, John Paul II 
hoc cách sử dụng những giới han vẻ thản xác ngày càng tăng của 
mình - bệnh Parkinson, đau khớp hông, bệnh đường hò hấp, và viêm 
khớp – như mật bộ công cụ khác trong túi сап khôn khi truyền bá 
Phúc âm, như một “thời điểm để giâng day", dë nói vé giá trị và phim 
giá của mạng sống con người từ khi cất tiếng chào đời cho đến khi nhắm 
mắt xuôi tay. 

Ở một góc độ nào đó, “mùa đông” cuộc đời của John Paul II kéo 
đài từ khoảng giữa thập niên 1990 đến khi ông về cùng Chúa vào ngày 
2 tháng Tư năm 2005, minh chứng cho bàn chát khắc nghiệt của 
nhiệm vụ mà ông được giao phó. Trong thực tế, trở thành Giáo hoàng 
có nghĩa là lanh án chung thân. Vào Năm Toàn xá 2000, cái giá vốn đòi 
John Paul II phải trả đã trở nén hiển nhiên không thể nhắm làn được. 
Gương mặt một thời rạng rớ là thế, sinh động là thế đã đông cứng lại 
thành cái тас na của chứng bệnh Parkinson ác nghiệt. Đôi vai ra 
xuống, đôi tay run rấy của ông nói nhiễu hơn ngôn từ có thể diễn tà về 
gành nàng quá sức соп người đâm chức Giáo hoàng. Tuy nhiên, đức tin 
sâu sắc của Đức Giáo hoàng cho thấy ông không bao giờ có ý nghĩ từ 
bó nhiệm sờ. Sau này, một số người đọc chúc thư của ông được công bố 
vài ngày sau khi ông từ tràn, tó ra nghi ngờ vẻ vấn dé này; John Paul Л 


Б) Đức Ме Fatima là một tước hiệu dành cho ức Trinh nà Marle bài những a, їл là Maria đã hiệo га cho ba 
trà chân chiến lại Fatima, Bỏ Đảo Nha vào các ngày 13 của sáu MANG liện tiếp trọng năm 1977. bất đầu vào. 
ngày 13 tháng Năm. 
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viết trong nam 2000 như sau: "Hy vọng (Thiên Chúa) sẽ giúp tối nhận 
thức được là tôi phải tiếp tục che đến thời điểm công việc phụng sự mà 
tôi dà được giao phó vào ngày 16 tháng Mười năm 1978". Tuy nhiên, rõ 
ràng trong đoạn văn này John Paul дё cập đến viền cảnh cái chết chứ 
không phải việc từ chức. Ông thêm vào ở dòng kë tiếp: “Tôi thỉnh cáu 
Chúa gọi tôi về lúc nào Người muốn". Như John Paul dà nói trong nhiều 
dip: “Đức Kitô không bước xuống khỏi cây Thập giá”. John Paul II tin 
rằng Chúa đã trao cho ông một sứ mệnh và Chúa së quyết định khi nào 
sứ mệnh này kết thúc. 


Chuyến công du này hóa ra lại là chuyển сибі cùng trên cương vi 
Giáo hoàng đến trung tâm hành hương chữa bệnh nổi téng nhất của 
người Công giáo ở Lourdes (Pháp). Mùa hè пат 2004, John Paul II tuyên 
bố ông là một “người bệnh trong số những người bệnh”. Vào giai đoạn 
này, sự chuyển абі từ một người có quyên lực cao nhất thành biéu tượng 
của sự đau khổ của con người đã hoàn tất. Khi tôi đi qua đám đông 
khoảng 200.000 người tập trung đự Thánh lễ sảng Chủ nhật ngày 15 
tháng Tám năm йу, tôi thấy hàng chục ngàn người phải chống вау, dùng 
nang hoặc ngồi trên xe lăn, Khi John Раш! II bệnh lật và già пиа xuất hiện, 
nhiều người trong đám đông nhận tháy ngay rằng, Ngài là một trong số 
bệnh nhân và tinh càm của họ tức thời trào dàng như sóng dậy. 

“Ме tói bị bệnh Parkinson trong 30 nam. Suốt thời gian đó tôi luôn 
ở bên bà”, một người hành hương người Ireland là Lyla Shakespeare nói. 
“Hèm nay khi nhìn Dức Giáo hoàng, tôi chỉ thấy hình ảnh mẹ tôi”. 
Nhưng cô nói thêm, “Tôi cũng thấy Chúa Giêsu nữa!” 

Đức Hồng y người Pháp, Jean-Marie Lustiger, giải thích ý nghĩa 
thân học của sự suy sụp vé mặt thé xác của John Paul như sau: 

“Đức Giáo hoàng, trong sự yếu đuối của Ngài, đang sống nhiều hơn 
luc nào hết vai trò được trao cho Ngài là Đại điện của Chúa Kitô trèn trần 
gian, Ngài dang tham du vào cuộc khá nạn của Đấng Cứu Thể. Nhiều 
lân chúng ta có y nghĩ người đứng dàu Giáo hội giống một siêu giảm đốc 
của một công ty đa quốc gia cực lớn, một con người của hành động, luôn 
đưa ra những quyết định và được đánh giả trên tính hiệu quả của ông. 
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Nhưng với người có lòng tin, việc làm hiệu quả nhất, màu nhiệm cứu 
chuộc, xảy ra khi Chúa Giêsu bị treo trên cây Thánh giá và không thể làm 
hay quyết định điều gi ngoài việc chấp nhận thánh ý của Đức Chúa Cha”. 

Rất có thể khòng phải mọi người ai cũng đều nhìn nhận sự việc theo 
cách này. Trong suốt những nam cuếi đời, luồn có những lời kêu gọi ông 
từ chức với lý đo ông đang làm hai Giáo hội bằng cách cướp đi cơ hội 
đạt vào vị trí của ông mot nhà lanh đạo khỏe mạnh hơn. Nhiều người 
xem quyết tâm theo đuổi công việc của ông không phải là hành vi anh 
hüng mà chi là su ngang bướng, thám chí là ich ky, cit như thé Giáo hội 
Công giáo không thé tón tại nếu không có ông. Những người khác thi 
cho rằng hình ành khổ sở của Giáo hoàng dà không gợi nhìmg ý nghi 
cao đẹp mà còn làm xấu hó, thậm chi chỉ khiến người ta thấy tội nghiệp. 
Tất cả những điều này da trở thanh dé tài thảo luận hợp thức. Và khi việc 
bày tỏ sự thương tiếc và lòng kinh trong sau cái chết của bát cứ nhàn vật. 
vị đại nào đa láng xuống thì chác chán những cuộc tranh luận vẻ dé tài 
này sẽ lại tiếp tục dấy lên. 

Dù cho người ta có giải quyết những ván dé trên theo cách nào di 
nứa, điều không thé bàn cài là cà khi chết di cũng như lúc còn sống, John 
Paul đều khiển chúng ta suy ngẫm. Không biết bao bút muc йа đổ ra 
trong suốt gân 27 năm để viết vë John Paul — nhà chính trị hay John Paul 
- người dà di thám moi quốc gia, nhưng cuối cùng, có le vào giai đoạn 
cuối đời, John Paul - người mang bệnh tật dé lại án tượng sáu sắc nhất. 
Ông da để chứng ta chứng kiến cành ông sum cà người xuống, nhan mặt 
đau đớn và bối rối hoang mang, và như thể buậc chúng ta đối mặt với 
thuc tế của bệnh tật và cái chết — của chính chúng ta và của những người 
ап, Không ai tròng ћу Đức Giáo hoàng trong những ngày cuối đời 
mà lai khóng nghĩ tới у nghĩa và mục địch của đời người. 


Điều này, tự nó, đã là một đi sân. 


NHỮNG NGÀY CUỐI ĐỜI 


Nhìn lại, sự việc trà nên rà ràng là kë từ hôm nhập viện vào ngày 
móng 1 tháng Hai trở di, chúng ta như đang câu kinh bên giường bệnh 
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cho Đức Giáo hoàng, như thể sự kết thúc thời ky tại vị làu dài của John 
Paul đã đến gân. Tuy nhiên, mãi đến lúc cái kết cục dà đến, vào chinh 
cái đêm Giáo hoàng John Paul Il tạ thé, thi nhiều giám chức Vatican, nhà 
báo, cả những người dàn thành Rome vån con bán tín bán nghi về những 
gì thật sự dà xảy ra. Ông đã nhiêu làn trở vë từ cõi chết đến mức nó nhu 
một phản của kịch bản sắp sẵn rằng, John Paul có thể bát chấp những 
dự đoán vé cái chết của ông thêm một lån nữa và sẽ vượt qua. Chỉ vài 
ngày trước khi ông qua đời, những phụ tá cao cấp của ông noi với phỏng 
vien rằng Duc Giáo hoàng vẫn giữ kế hoạch di Cologne (Đức) vào tháng 
“Tám dé dự ngày Thanh nien Thé giới, và ho phát biểu hoàn toàn nghiém 
túc. Một lý до khiến quảng trường Thánh Рһего mài cho đến phút chót 
mới đây người đến câu nguyện cho sức khỏe của Giáo hoàng là vi người 
дап thành Rome đã chứng kiến điều này nhiều làn và ở mức độ nào đó, 
họ đã quen với suy nghi John Paul Ш gån như là bát tử! 

Đương nhiên, cái chết rồi cũng phải đến với Karol Wojtyla giống 
như với bao người khác. Và đó là thảm kịch của quang thói gian giữa 
tháng Hai và tháng Ba năm 2005 tại Rome. 


Thứ Ва ngày móng 1 tháng Hai 

Vào khoảng 10 giờ 50 phút tối (theo giờ Rome), John Paul (1 được 
chuyển gấp tử nơi ở của Giào hoàng tới Bệnh vien Da khoa Gemelli kể 
bên. Táng thứ mười của bệnh viện лау luôn được đành riêng cho óng. 
Vài giờ sau, Tòa thánh Vatican thông báo ông có vần dé vẻ dường hó háp 
với những biến chứng do co thắt thanh quản, và ông được đưa vào 
phong cáp cứu như một “động thái phòng hờ”, Рет khuya hôm dó. 
trong thành phố và (геп toan thế giới, thiên hạ rộ lên suy đoán rằng Đức 
Giáo hoàng đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, Trong lúc Tòa thánh 
Vatican có làm giàm tính nghiêm trọng cũa sự việc thi bào chí lại loan 
tin rằng sự sống của John Paul II có thể tính từng phút từng giày do các 
trở ngại vé đường hô hấp. 

(Một chuyện vui bên lễ: Tin Giáo hoàng nhập viện được đốn ra 
ngoài vào 11 giờ đêm ở Rome. Vào lúc ấy, một số khá lớn các nhân vật 
trong làng bảo của thành phó đang du tiệc ở Câu lạc bộ Báo chí nước 
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ngoài. Người ta ké với tôi rằng tiếng reo dóng loat của các điện thoại di 
động cùng dé ở chế độ rung tạo thành một hợp ага гат d rát kỳ lạ, tiếc 
là tôi không có mặt ở đó để. chứng kiến. Còn phán tói, điện thoại đã vực 
tôi đậy khi tôi mới bát dàu một giác ngủ rất ngon, nhưng sau đó thi tôi 
không sao tìm lại được nữa). 

John Paul không còn xa lą gì với Bệnh viện Gemelli. Có lần ông gọi 
đùa bệnh viện này là “Tòa thánh Vatican thứ ba" sau Tòa thánh Vatican 
và nơi ò mùa hè của ông tại Castel Gandolfo, nằm trên những ngọn dôi 
Alban ngoai thành Rome. Đây là làn thứ chín Đức Giáo hoàng nhập viên 
Gemelli trong thời ky tại vị, Кё cà làn nhập viện năm 1981 khi ông bị ám 
sắt hụt, tuy nhiên dày là lần đầu tiên phải nhập viện vào nửa dem. Giới thân 
cận Giáo hoàng ở Vatican rõ ràng không muốn việc này trở nên ám i, 
và họ dv định sẽ công bố tình trạng sức khỏe của óng vào buổi sáng 
hôm sau. Không hiểu ho định giữ kín cái tin Giáo hoàng thinh linh nhập. 
viện bàng cách nào trong suốt thời gian 12 tiếng, nhưng tin tức dà rò ri 
ra ngoài chỉ vài phút sau khi đoàn tủy tùng của Giáo hoàng vượt qua 
cổng hệnh viện. Từ lúc đó trở dí, cuộc đua ün tức của làng báo chỉ thế 
giới náo nhiệt hẳn lén. 

“Tình trạng sức khỏe của Giáo hoàng bị suy sụp không có gì quá bất 
ngờ, bởi vào ngày Chủ nhật trước до, ngày 30 tháng Giêng, khi đọc bài 
giàng vào giờ kinh trưa (bài giảng Kinh truyền tin), giọng ông da khăn 
khăn và run ráy khác thường. Tuy nhiên, dáng vé của ông không có gi 
dàng báo động. Hôm đó, John Paul đứng giữa hai диа trẻ người ltalia để 
giúp ông thả hai con “bỏ câu hòa bình”; trong đó có mật con bay ngược 
vào phàng, Giáo hoàng cười vui vë và cố xua nó đi, Đó là lần cuối cùng 
thế giới nhìn thấy Giáo hoàng John Paul với nụ cười rạng rỡ, hình ánh 
đặc trưng của ông trước công chúng. 


Dëm Chủ nhật hôm đó, người phát ngôn của Tòa thánh Vatican, 
Joaquin Navarro-Valls’, tuyên bố vì cảm củm nên những cuộc hẹn của 


7) Bác sĩ Joscin Navarro-Valls tà người Tây Ban Nha. Ông hoc ở các trưởng Dar hoe Granada, Barcellona. 
và Navarra (Tây Ban Nha) vá Harvard (Hoa Kj). Ngoài các bằng tien si y khoa ма phân tám học, ông củng 
гө bằng đại học về ngành bảo chI và ngành khoa học Iruyền thông, Ông sú đụng thánh thạo các thứ tiếng 
тау Ban Nha, Anh, Pháp và Майа, Ông dạy ở trường y và tham gia viết báo. Navarro- vails lâm Glàm độc Van 
phéng Báo chi của Toa thánh tu 1384 đến 2006. 
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Đức Giáo hoàng cho ngày hỏm sau sẽ bị hoan lại. Tói thứ Hai, giới thạo 
tin thông báo rằng kế hoạch của Đức Giáo hoàng trong ngày thứ Ba và 
thử Tu cũng bị hủy bả. Thông lin chính thức vé việc hủy bó này được 
đưa ra vao sáng thứ Ba. Tuy nhiên, vào trưa ngày hòm đó. người ta đoàn 
ông sẽ khả hơn và có thể sé làm việc trở lại vào thứ Năm. Cũng ngày 
tóm đó, lúc nói chuyện với tôi qua điện thoại, Navarro-Valls, cũng là 
bác sĩ, có dua: "Bệnh cám được điêu trị kỹ lưỡng sé kéo dài bày ngày, 
trong khi bệnh cúm mà không chăm sóc gì cả cũng kéo trong ngắn ấy 
thời gian". Nói cách khác, ông nghĩ là Đức Giáo hoàng đang bình phục 
theo cách thông thường. 

Nhung rõ rang là có chuyện nghiêm trọng хау ra sau b@a ăn tối vào 
dem thứ Ba. Navarro-Valls sau nay đã mô tà nó là "viêm thanh quản và 
khi quản сар”, có nghĩa là Đức Giáo hoàng có vấn dé vé thanh quản, gây ra 
hiện tượng khó thở. Vì tuổi tàc dà cao lại mắc thêm căn bệnh Parkinson, 
Đức Giáo hoàng phải vật lộn với hơi thở từ lâu. Bác sĩ riêng của óng là 
Renato Buzzonetti, người được mời đến để theo dõi sức khỏe cho Đức 
Giáo hoàng, quyết định không thể mạo hiểm vì có khả năng gây ngừng 
thớ. Duc Giáo hoàng được đưa len xe cứu thương và men theo lối đi bên 
hông của Tòa thánh Vatican chuyển gấp đến Bệnh viện Gemelli, cách 
quảng trường Thánh Phéró khoảng hơn bốn cây số. 

Phát ngôn viên của Tòa thánh Vatican ngày hóm sau cố trần an đư luận 
với lời khẳng định: “Không có gi dàng lo ngại”. Sáng thứ Tu, ngày mông 2 
tháng Hai, Navarro-Valls đến bênh viên Gemelli để tham Đức Giáo hoàng, 
và ông nói với các phỏng vién rằng Ngài vàn vui vé. Đức Giáo hoàng vẫn 
biếu hiện bình thường, ông пай suốt đêm và đang dược chăm sóc trong 
phòng cấp cứu đặc biệt của bệnh viện. Trong khi binh luận với các nhà 
báo, Navarro-Valls nói thêm rằng Đức Giáo hoàng bị “sốt nhe" nhưng 
vẫn tỉnh táo, không cản phải chụp phim (như đà được thông báo trong 
một số tờ báo của Italia vào lúc đâu) và đang chuẩn bị dàng Thánh lễ với 
thư ký riêng của minh là Tổng Giám muc Stanislaw Dziwisz. Cuối buói 
sàng, Navarro-Valls nói với đài phát thanh Vatican, ông hy vọng Duc 
Giao hoàng chỉ ở trong bệnh viện Gemelli thêm “một vài ngày”, 
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Các thông báo nhằm trần an dv luận cũng được đưa ra vào thử Năm 
và thứ Sau. Trong một cuộc hop bào ngán tại Văn phòng báo chí Vatican 
hôm thứ Sáu, Navarro-Valls nói với các phỏng viên rằng tinh trạng sức 
khỏe của Đức Giáo hoàng dà khá hơn và së không có thông bào nào 
thêm cho tới thứ Hai. Khi bị Alessio Vinci của hàng CNN dón đập tra hỏi 
vé việc tại sao Vatican lại giữ im lặng vé tinh trạng sức khóe của Duc Giáo 
hoàng trong suốt 48 tiếng, Navarro-Valls mới đáp lại: "Tôi có thể nói có 
những trường hợp bên Hoa Kỳ, thông tin đưa ra còn ít hơn chúng tôi nữa. 
Tôi không thé cung cấp thông tin cho hãng truyền hình của các ông suốt 
24 tiếng mỗi ngày". Navarro-Valls cùng nói rằng Duc Giảo hoàng có thể 
sẽ tham du buổi lễ đã được lên lich vào thứ Bảy, cùng với các chúng sinh 
thành Rome từ màn hình vô tuyến trong phòng của Ngài, và Ngài muốn 
tiến hành bài giảng kinh trưa Chủ nhật hàng tuần, nhưng cách thức 
chính xác vẫn còn đang được bàn. Navarro-Valls nói thèm, Tóa thánh 
Vatican đã nhận được hàng loạt cú điện thoại và fax chúc Duc Giáo 
hoàng phục hồi nhanh chóng, kể cà một cuóc goi từ vị giáo sĩ Do Thái 
đứng đâu của thành Rome; ông này gọi dé báo cho Đức Giáo hoàng biết 
rằng: “Chúng tôi đang câu nguyện cho ngài”. 


Một vài quan chức Vatican tỏ vẻ bực mình vẻ khuynh hướng thích 
săn chuyện giật gàn của giới truyền thông xưng quanh tinh hinh sức 
khỏe của Đức Giáo hoàng. Vi du, khi Navarro-Valls được hỏi xem liệu 
Đức Giáo hoàng có còn tỉnh táo không, câu trà lời bằng tiếng Italia của 
ông là per carHà!, có nghĩa gân giống như “Chúa ой". Chác chắn là có 
những trường hợp nói quá hó khí bị ký già дёп vào thé bi. Tuy nhiên, có 
thể lượng thư cho cánh ky già khi họ “cảm đèn chạy trước ôtô” bởi vi 
việc Đức Giáo hoàng được đưa vào phòng cấp cứu đâu phải ngày nào 
cũng хау ra. Hơn nửa, một khi thiểu thông tin cấp kỳ đáng tin cậy thì 
việc suy đoan và hinh dung ra những tỉnh huống {61 tệ nhất rất đê xảy 
ra. Cuối cùng, khi mọi chuyện vữ lẽ thi hóa ra không phải các phóng 
viên đã “nghiêm trong hóa" quá mức cái “bệnh vat" của Giao hoàng mà 
chính Tòa thành Vatican đã làm giảm nhẹ quả mức tình trạng bệnh tật 
nghiêm trong của ông, để rôi sau đó mức độ trầm trọng tăng nhanh dàn 
tới cơn đau đớn cuổi cùng của John Paul. 
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Chủ nhát ngày móng 6 tháng Hai 

Như người ta mong doi, Giáo hoàng John Paul xuất hiện trên cửa sổ 
tång mười của benh viện Gemelli vào Chủ nhật ngày móng 6 tháng Hai, 
để đọc kinh trưa (giờ Kinh Truyền tin). Bài giáng của ông được Sostituto 
(người thay thé) trong Phú Quốc vụ khanh là Tổng Giám mục Leonardo 
Sandri doc thay. John Paul chỉ phát biểu ngàn gọn, đọc hai câu cuối 
trong Kinh Truyền tin rái làm đấu thánh giá. 

Mặc đâu giọng yếu và khàn, nhưng dáng điệu của óng xem ra tương 
đối ồn. Lúc ддм Đức Giáo hoàng còn khom người lại nhưng một lúc sau 
ông đứng thẳng người dậy và dường như tự kiểm soát được cơ thể minh. 
Có le điều khiến người ta yên lòng nhất trong sự kiện này là việc các bác 
si đã cho phép ông ngài khoảng mười phút trước cửa só më toang ra 
trong buổi sáng lạnh già của thành Rome. Nhất là từ sau cái làn Giáo 
hoàng ngôi trước của số phòng làm việc của ông vào ngày 30 tháng 
Giêng trước đó, một ngày thậm chí còn buốt giá hơn. (Nhiều người xem 
đây là một trong những nguyên do dà làm Giáo hoàng bi cảm cúm). 
Quyết định này cho thấy rằng các bàc sĩ không cảm thấy lo lắng khi có 
bát kỳ một cơn gió nào khác có thể khiến cho Đức Giáo hoàng ngã 
bệnh trở lại 

Tuy nhiên, có it nhất hai yếu tố xuất hiện ở giờ kinh Angelus này dáy 
lén những cuộc tranh cãi mới. Thứ nhất, người ta tranh cai không biết 
những gi họ nghe được sáng hòm đó là trực tiếp hay được ghi âm lại. 
Sau sự kiện, một só người tin rằng Vatican đã để cho Đức Giáo hoàng 
nhép môi theo nhịp điệu đoạn băng được ghi âm trước đó, vì sợ rằng ông 
không thé đọc được khi cán. Già định này dường nhu cá co së với bằng 
chứng là mòt số người quan sát tại quảng trường Thánh Phêrô đang 
theo doi buổi câu kinh Truyền tin qua màn hinh vô tuyển lớn đã nghe 
được một số từ mà Đức Giáo hoàng phát ra từ loa phóng thanh ngay 
trước khi phát sóng, tủnh như có một cuộn băng đang chạy trong máy. 

Khi nghe đoạn băng thu lại thật kỹ lưỡng, người ta thấy đường như có 
sự chuyển đổi khá го ràng từ chất giọng yéu và nhô la thường ở câu kinh 
đầu tiền với một giọng nói sâu lắng, sang sàng dày khí lực khi làm dấu 
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thánh giả ở cuối bài kinh. Giữa hai giọng này có một tiếng "cach" гб ràng 
mà một só người cho dó là tiếng bật băng ghi âm. Nếu Tòa thánh Vatican 
да sử dung băng ghi åm, thì đó cũng không phải là điều ngạc nhiên. Trước 
đó, khi Đức Giáo hoàng được đưa vào bệnh viện, người ta đã thực hiện ghi 
âm lời chào hỏi của Giáo hoàng phòng trường hợp ông không thể nói trực 
tiếp; sau đỏ thi họ phán tích tinh trạng sức khỏe của óng trước khi đưa ra 
quyết định có cân thiết phải sử dung bàng ghi àm hay không. Thậm chí, 
một số người còn cho rằng có lân do rủi ro mà một đoạn báng cát-sét loại 
này đà được mó ra giữa lúc Giáo hoàng đang noi chuyện. 

Tuy nhiên, vào cuối tuán, nhiều người lại kết luận rằng Đức Giáo 
hoàng đã nói trực tiếp. Tiếng “cạch” và sự thay đổi chát giọng chính là 
tiếng động dich chuyền microphone trong phòng ông. 

Vào lúc 5 giờ 30 phút chiêu Chủ nhật, Navarro- Valls gửi lời tuyên 
bó qua thư điện tử cho các ky giả: “Đương nhiên, lời của Dức Thánh Cha 
khi ban phép lành sáng nay được chính Ngài đọc cùng lúc chúng ta nghe 
nó phát đi trực tiếp. Do đó việc khẳng định có sự ghi âm lời nói của Ngài 
trước rồi được phát di trong thời điểm đó là vô lý”. 

Dù sao đi nửa, việc Đức Giáo hoàng nói trực tiếp hay được ghỉ âm 
trước đó déu không quan trong, nếu vấn dé chính là suy đoán vé tinh 
trạng súc khỏe của ông. Tất cả những người có mặt trong phòng vào 
sàng Chủ nhật dèu nói với phóng viên tờ National Catholic Reporter và 
nhiều tờ báo khác rằng Đức Giáo hoàng dà nói những lời cán nói mà 
không gặp khó khăn nào. Dù những lời này được phát trực tiếp hay qua 
bàng ghi âm ở một số đoạn thì yêu càu xem xét tình trạng sức khỏe của 
ông cũng là không thích hợp. 

Tranh cài thứ hai xuất phát từ giờ kinh trưa ngày 6 tháng Hai liên 
quan đến việc người trợ tá của Giáo hoàng cảm một mảnh giấy đưa trước 
mål John Paul; có lẽ trên manh giấy là bài kinh Truyën tin và câu kinh 
lam dáu thánh già. Một số người cho rằng nó được düng dé che giấu 
việc sử dụng băng ghí âm. Những người khác thì đặt câu hỏi tại sao Đức 
Giáo hoàng lại cản một ai đó để nhắc những lời câu nguyện mà ông đã 
thuộc nằm lòng; chính điều này làm này sinh nghi ngờ vé tình trạng trí 
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tuệ của ông. Một số người tự hỏi, chẳng lẽ ông đa quén đến mức cán 
được hướng dân cách làm dấu thánh giá là như thế nào? 

Câu trả lời chính thức mà tỏi nhận tir các quan chức Tòa thánh 
Vatican phụ trách vé lễ tán của Tòa thánh là Đức Giáo hoàng luôn có 
mòt tó giấy ghi những câu kinh Truyền lin dé trước mát, nhưng ngươi ta 
thường không nhìn thấy vì nó nám trên một buc giảng kinh nhỏ đặt 
trước cửa sổ phòng ông. Họ nói, điều này không có nghĩa là ông quên 
lời kinh; nhưng cũng vi lý do đó mà các linh mục bao gió cũng có một 
quyền kinh dùng trong Thánh lễ để trước mặt: xướng kinh chính xác là 
rát quan trọng và bát cứ ai cũng có thé bất chợt bị sao nhàng. Sau này, 
một quan chức cáp cao của Tòa thánh Vatican lưu y tôi rằng nếu nhìn ky 
“Tổng Giám mục Sandri khi ông dang đọc lời kinh thay cho Duc Giáo 
hoàng, cũng sẽ thấy một quan chức đang chia một tờ giấy ghi những lời 
kinh cho ông. 


Thứ Мат ngày 10 tháng Hai 

Đức Giáo hoàng trở vẻ Tòa thánh Vatican vào thứ Мат ngày 10 
tháng Hai, sau khi phát ngón viên Joaquin Navarro-Valls thông báo 
chưng viêm thanh quán của Đức Giáo hoàng đà được chứa lành, tình 
trạng sức khỏe của ông nhìn chung đang tiếp tục cải thiện và tất cả 
những kiểm tra chán đoán déu cho kết quả tốt. Càch Giáo hoàng rời 
bệnh viện về nhà đúng là nghỉ thúc John Paul kinh điển, một kịch bàn 
xuất sắc dà khiến toàn thế giới tập trung theo doi. Ông ngôi len chiếc xe 
dành cho Giáo hoàng đậu ở cống Bệnh viện Gemelli lúc 7 giờ 30 phút tối 
và chạy vé Vatican theo đường Via Gregorio УП, một con đường rộng lớn 
dàn tới cổng phía dòng Tòa thánh Vatican. Truyền hinh phát trực tiếp 
toàn bộ sự kiện này. Doc đường, những người mộ mến Giáo hoàng quay 
ra vẫy tay chào và chúc sức khỏe ông, Ông có vë tỉnh táo, tập trung, và 
ró ràng là rất hào hứng trước sự đón chào đó. Các nhà bình luận xem đây 
là một cách tuyên bé vẻ vang бау sàng khoái: “Tòi trở vé làm việc đáy!" 

Mặc cho quang cảnh đây ấn tượng trên, chín dem mà Đức Giáo 
hoàng phải điều tri ở Bệnh viện Ра khoa Gemelli tại thành Rome cho thấy 
tinh trạng sức khỏe của òng nghiêm trọng hơn nhiều so vòi những lời 
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trấn an của Тоа thành Vatican. Cam nhận được sự lo lắng của còng chúng, 
Vatican đưa ra nguyên do giải thích kỳ duong bệnh lâu dài: đó là cuộc 
tĩnh tâm Mùa Chay hằng năm của Giáo triéu Кота, bát đâu từ Chủ nhật 
ngày 13 tháng Hai. Khi đưa Đức Giáo hoàng trở về Cung điện Уайсап vào 
ngày cuối tuán, Vatican sẽ không phải giải thích vi sao người ta không 
thấy Đức Giáo hoàng nhiêu ngày sau đỏ. Trong suốt tuân tinh tâm hàng 
năm, mọi công việc thường ngày của Vatican được hoàn lại và Đức Giáo. 
hoàng không phải xuất hiện trước công chúng, Tuân tĩnh tâm cũng chính 
là khoảng thời gian dé theo đối sức khỏe Giáo hoàng và xác định muc độ 
hoạt động mà ông có thể đàm đương. 

(Nhân đây xin nói thêm, việc Đức Giáo hoàng quay vé Vatican vào 
đêm 11 tháng Hai là một điều tốt lành, vi dó là ngày ky niệm Công ước 
Lateran, 1929, ít nhiều được coi là ngày Độc lập của Vatican, cũng là Ngày 
dành cho Người Bệnh hàng năm của Giáo hội). 

Khi Đức Giáo hoàng сб vë như đã qua cơn nguy kịch, dư luận quản 
chúng chuyển từ câu hỏi liệu ông có qua khói cửa tử chuyển sang việc 
liệu ong có tiếp tuc giữ chức vụ không. Có một vụ ón ào nhỏ vào dàu 
tuán khi Thường vụ"? của Phủ Quốc vụ khanh Vatican, Hóng y Angelo 
Sodano, trà lời hai câu hỏi của các phóng viên bên lé một cuộc giới thiệu 
sách. Ông bày tô hy vong Giáo hoàng John Paul II có thé vượt qua kỷ 
lục của Đức Giáo hoàng Pius IX, người trị vì suốt 32 năm 7 tháng, một 
cột mốc mà phải đến năm 2010 John Paul II mới vượt qua được. Tuy 
nhiên, khi được hỏi vé khả năng từ chức, Sodano nói nước đói: “Nếu có 
người yêu mến Giáo hội hơn bất cứ ai khác, người được Chúa Thánh 
Thán dàn đắt, người có sự khôn ngoan tuyệt vời thi đó chính là Ngài. 
Chúng ta phải tin tưởng nơi Đức Giáo hoàng. Ngài biết mình phải làm gi". 
Có thể diễn tà nôm na cách nói của Sodano là “tùy Đức Giáo hoàng”. 
Tuy nhiên, việc Sodano đã không nói một cách đứt khoát hơn, theo kiểu 
“không đời nào!” chẳng hạn, да khiển một vài tờ báo diễn giải, đó là 
cách tế nhị để chuẩn bị cho việc từ chức của Giáo hoàng. Thực tế, да 
không có biểu hiện chính thức nào vé việc John Paul có thể từ chức. 


(` Đây là cách gor đẽng của Phú Quốc vụ khanh, còn các bộ khác vẫn goi la Thự ký 
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Trong bài giảng kinh trưa vào ngày Chủ nhật, ông đã đẻ cập đúng vấn 
đẻ này: Từ trong bệnh viện, Đức Giáo hoàng đã viết ra thông điệp được 
Sandri đọc lại: “Tôi tiếp tục phục vụ Giáo hội và toàn thể loài người”. 


Thé Năm ngày 24 tháng Hai 

Sau hai tuân, dir luận vé tinh hình sức khỏe của Đức Giáo hoàng tam 
láng xuống, tin tức bắt đâu rộ lên vào đầu buổi chiêu (theo giờ Rome) 
rằng John Paul II da được đưa trở lại Bệnh viện Gemelli và đó là làn nhập 
viện thứ hai trong thời gian chưa дау một thang. Lån nhập viện này 
chứng tỏ một cách rõ ràng là tình trạng sức khỏe của Đức Giáo hoàng 
thực sự nghiêm trọng, mặc dù liệu những сал bệnh khác nhau của Giáo 
hoàng được dé cập trong các bàn tin của Vatican có nguy hiểm đến tính 
mạng hay không. 


Đêm thứ Năm, Đức Giáo hoàng trải qua cuộc phàu thuật mở khí quân. 
Vào lúc 9 giờ 15 phút tối ngày 24 tháng Hai, Navarro-Valls đưa ra tuyên 
bố như sau với các hãng thông tấn sau khi John Раш II được ra khỏi 
phòng phàu thuật và vẫn chịu tác dàng của thuốc mé: “Hội chứng cúm 
là nguyên nhàn khiến sáng nay Đức Giáo hoàng phải nhập viện Đa khoa 
Gemelli. Giờ đã trở nên phức tap hơn do nhưng diễn bién mới của tinh 
trạng suy giàm cấp đường hô hấp, do sự hạn chế chức папе thanh quản 
trước dày. Tinh trạng bệnh lý này buộc phải thực hiện phẫu thuật dé mở 
thanh quản giúp bệnh nhân dë thở hơn và giúp giải quyết các vấn dé ở 
thanh quản. Đức Thánh Cha đã được thông bảo dày đủ và Ngài đẳng y 
cho phép tiến hành phầu thuật. Ca mó (bát đầu lúc 8 giờ 20 phút và kết 
thúc vào 8 giờ 50 phút) đã thành công tốt đẹp. Tình trạng hậu phẫu của 
bệnh nhân hoàn toàn binh thường”. 

Ngày hôm sau, trong cuộc họp báo ngắn vào lúc 12 giờ 15 phút của 
Vatican, Navarro-Valls хас nhận ràng Giáo hoàng John Paul II da trải 
qua một cuộc phàu thuật thanh quản tối hôm trước dé giúp ông dé thử 
hơn. (Cuộc phẫu thuật được miêu tà là “giải pháp lựa chọn” chứ không 
phải “giải pháp khẩn cáp”). Ông nói, Đức Giáo hoàng giờ đã thở dë đàng 
hơn và khả năng nói dàn dàn được phục hải tốt hơn. Navarro-Valls cho 
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biết cuộc phẫu thuật da hoàn tất một cách “khả quan” và chỉ kéo dài 
trong 30 phút. Ông cũng nói với giới truyén thông răng buổi sáng sau 
khi phẩu thuật, John Paul I] có một bữa điểm tâm nhẹ góm cà phê, sữa 
chua và mười chiếc bánh quy nhỏ. Một số người cằm thấy báo cáo này 
thật khó tin bởi một bệnh nhân đang gắn óng thông khí quản làm sao có 
thể поб trôi bánh quy, nhưng đó là nỗ lực để tao ra cảm giác rằng moi 
chuyện vån binh thường. Khi các Giáo hoàng bị ốm, bao giờ cang có 
những tuyên bố hơi thái quá, và điều dó được chấp nhận với mục đích 
là để trấn an dư luận. 


Thật đáng ngạc nhiên trong sự kiện nhập viện này là việc John Paul 
đã hai làn chào những người hành hương từ của số phòng của ông ở 
quảng trường Thánh Phéró kê tử khi ông ra viện Gemelli ngày 10 tháng. 
Hai, và trong cả hai dip này, sức khỏe của ông dèu có vè được cài thiện. 
Thứ Tư tuân trước, ngày 23 tháng Hai, Giáo hoàng John Paul да xuất 
hiện trước công chúng trong một khoảng thời gian lâu nhất kể từ khi 
ngã hành. Mỗi làn xuất hiện tiếp theo, ông đều có vẻ khỏe mạnh, tinh 
táo hơn và giọng nói của ông cũng rẻ ràng hơn. Cả ngành thông tấn 
cũng như hàu hết các quan chức Vatican đều đi đến kết luận: óng đang. 
bình phục và bắt đâu quay lại công việc bình thường, Lần nhập viện bát 
thinh linh vừa rôi khiến họ choáng váng. 


Sau này, các bác sĩ cho rằng việc John Paul kiên quyết đòi về Vatican 
sau làn nhập viện hồi đâu tháng có thể đã phán nào gáy ra cơn bệnh làn 
hai này. Corrado Manni, từng là bác sĩ gày mê của Đức Giáo hoàng nói 
với tờ La Slamba của Italia rằng, John Paul rõ ràng là cần phái ở trong 
hệnh viện lâu hơn, nhưng ông cũng nói thêm rằng Đức Giáo hoàng trở 
thành một bệnh nhân khó tính kể từ vụ mưu sát năm 1981. 

Manni ké lại: “Ngài nói với tôi: 'Một là Giáo hoàng đã khỏe và phải 
ra viện. Hai là опр ấy không khỏe, và như thế phái ở lại”. Tôi trà lời Ngài: 
“Thưa Đức Thánh Cha, giữa bị bệnh và khóe mạnh còn có trang thái thứ 
ba, đó là lúc dưỡng bệnh”. Nhưng lời nói của tôi như gió thoảng ngoài 
tai. Tói hiểu cái khó mà các phụ tá của Ngài phải đối mat trong tình 
huóng пау. Đức Thành Cha là người khó tinh". 
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Рди tháng Ва näm 2005 

Vào thứ Ba ngày mỏng 1 tháng Ba, Duc Giáo hoàng có cuộc trao đổi 
công việc ở Gemelli với Hóng-y Joseph Ratzinger. Sau đó, Ratzinger thuật 
lei rằng Đức Giáo hoàng rất tập trung vào câu chuyện, Ngài nói ngắn gon 
bằng cả tiếng Đức và tiếng Italia. Dó là biểu hiện cóng khai dáu tiên rằng. 
Đức Giáo hoàng dà có thé nói uang binh thường. Mọi người trở nên lạc 
quan hơn. Một quan chức cao cáp Vatican nói với tò Nationa! Catholic 
Reporter vào ngày móng 2 tháng Ba rằng quá trinh bình phục của Duc 
Giáo hoàng là бп định và có thé бпр sẽ sớm quay lại công việc bình 
thưởng của mình. Các Кё hoạch được lập ra với những văn bản mới, thậm 
chí cả những chuyến công du mới với già định John Paul sẽ xuất viện với 
khả năng nói yếu đi nhưng sẽ không có sự sút kém nào khác. Thông tin 
trên các tờ báo Italia rằng John Paul II phải dùng máy hó hấp nhân tạo 
sau lần nhập viện khán cáp đã bj phát ngôn viên Navarro-Valls bác bỏ. 

“Thậm chi, cả những người không muốn tin vào giọng điệu trấn an của 
Vatican cùng thiên về hướng nghĩ đến trưởng hợp Giáo hoàng có thé mất 
khả năng hoạt động trong mót thời gian dài chứ không phâi là một cái 
chết nhanh chóng, Hàng loạt tin trên truyền hình và bào chí phát đi trong 
những ngày này đã dán ra trong Bộ luật của Giáo hội không có điêu khoản 
nào dé cập đến việc bỏ trồng vị trí Giáo hoàng nếu Đức Giáo hoàng vẫn 
còn sống nhưng trong tình trạng thực vật. Người ta suy đoán vé những 
điều có thể xảy ra với viên cảnh ấy, và ai cũng đồng ý rằng cho đến thời 
điểm này dường như không thể có câu trà lời r5 rằng. Ở một mức độ 
nào đó, những nỗi lo ngại này xem ra được cường điệu quá mức. Trong 
cuộc phỏng vấn dién ra vài ngày trước khi Đức Giáo hoàng qua đời, 
Đức Hồng y người Hoa Kỳ Francis Staford đứng đâu Tòa ап Hòa giải 
“Tối cao, một tòa án của Vatican chuyên giài quyết những vấn dé thuộc 
lương tâm, nói với phóng viên lờ National Catholic Reporter rằng viễn 
cảnh vé cái chết (của Giáo hoàng) gây ra tâm trạng lo lắng trước các 
tinh huống xấu nhất hiếm khi хау ra. Tuy vậy, với tư cách cả nhân. vài 
Hồng y phát biểu rằng nhiệm vụ trước mắt của Đức Giáo hoàng tương 
lai là triệu tập một hội nghị gồm các chuyen gia hàng đâu vé Giáo luật 
và các chuyên gia khác ngo háu đưa ra giải pháp cho tinh huống пау, 
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vi y học hiện nay có khá năng duy tri sự sóng của con người, gồm cà 
các Giáo hoàng, trong một thói gian dài ké cà khi người bệnh mát khả 
năng suy nghi và giao tiếp.. 

"Thứ Năm ngày móng 3 tháng Ba, Navarro-Valls thông báo với bảo 
chí rằng sức khóe của Đức Giáo hoàng “đang tiến triển và tiếp tuc được 
ёп”, rằng ông ăn uổng déu đặn, mời ngày bó ra vài tiếng đồng hó 
ngài trên ghế và dành thời gian trong nhà nguyện ngay cạnh phòng ông 
trong bệnh viện. Navarro-Valls nói thêm là Đức Giáo hoàng gặp gỡ các 
phụ tá ở Vatican và “theo dõi hoạt động của Tòa thanh Vatican và sinh 
hoạt của Giáo hội”. Theo Navarro-Valls, ông tiếp tục luyện tập để cái 
thiện hơi thở và giọng nói. Navarro-Valls khôn khéo khóng để “lách” 
khỏi việc suy đoán xem khi nào Đức Giáo hoàng sẽ có thé roi bệnh viện 
Gemelli, “Tõi sé nói cho các bạn biết khi bác sĩ thông báo cho tôi”. Khi 
được hỏi liệu Đức Giáo hoàng có trở vé trước ngày Lễ Phục sinh không, 
ông chỉ nói: "Có thé". 


Cà các ký giả lån giới quan sát y tế déu lấy làm lạ rằng tất cả thông 
tin lien quan đến tinh trạng sức khỏe của Đức Giáo hoàng đều xuất phát. 
từ phảt ngôn viên của Vatican chứ không phải tử bẩt cứ vị bác sĩ nào 
nhận trách nhiệm điều trị. Trước đây, những báo cáo y tế vé tình hinh 
sức khỏe của Đức Giáo hoàng phải được các bác si điêu trị ky, nhưng 
trong trường hợp này tất cà các báo сао dèu trực tiếp phát га tử 
Navarro-Valls. Kênh thông tin từ Bệnh viện Gemelli gần như kín tiếng, 
và điều này được dién giải rằng nếu để ró rỉ thông tin cho giới truyền 
thông ho có nguy cơ bị mất việc. Tình huống này khiến vài người không 
khói băn khoăn: liệu có một “đâu loc" đang được lắp cho nguồn thông tin 
y tế không, nhờ thế chỉ những gi Vatican muốn công chúng biết mới được 
lọt ra ngoài. Trong thời gian này, tôi có hỏi Navarro~Valls liệu các phóng 
viên có thể tiếp cận với các bác sĩ điều trị cho Giáo hoàng khóng. Ông trả 
lời, điều đó tùy vào các bác sĩ, nhưng có thể họ không muốn trà lời phóng 
vấn. Ông khẳng định với tôi: “Ngay từ đâu — nghĩa là từ lần hỏi phục thử 
nhất của Duc Giáo hoàng trong Bệnh viện Gemelli dën bày giờ - tất cà 
những thông tin trong bệnh viện mà tôi thông báo với báo chí được tất 
cả các Бас sĩ tham gia điều trị cho Đức Giáo hoàng viết га và được bác 
sĩ riêng của Đức Giáo hoàng. ông Renato Buzzonetti duyệt”. 
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Navarro-Valls cũng nói với các phóng viên rằng Đức Giáo hoàng 
vẫn giữ được tính dí dóm. Ông kể rằng John Paul dà viết lên một mầu 
giấy уза đèm phẫu thuật khí quân của minh với 104 bông đùa rằng, 
“Người ta đang làm gì tôi thë?” Navarro-Valls không phải là người duy 
nhất chứng kiến tinh hài hước сба Đức Giáo hoàng. Theo chính trị gia 
kalia là Gianni Letta, người da đến thăm Giáo hoảng trước ca phẫu thuật 
khí quản, khi các bác sĩ giải thích với bệnh nhân rằng họ có ý định can 
thiệp vào cái gi đó liên quan đến “một lỗ nhỏ” trong họng của ông, Letta 
còn nhớ càu “móc lò” của Giáo hoàng: "Nhỏ и, còn tủy vào đối tượng”. 

“Tuy nhiên, John Paul cũng có những lời nghiêm túc hơn khi suy nghĩ về 
bệnh trạng của minh. "Con vẫn luôn tofus fus", Navarro-Valls trích những 
ghi chép của Đức Giao hoàng trong thời gian này. “ Totus tuus” la khẩu hiệu. 
bằng tiếng Latinh của John Paul, có nghĩa là: “Con tron ven ở trong tay 
Người”. Và chữ Người ở dày chỉ Đức Trinh nữ Maria vốn bao giờ cùng được. 
John Paul xem là người bảo trợ và bảo vệ ông trong nhiệm kỳ Giáo hoàng. 
“Tham chí trong tháng cuối cùng lưu lại trên coi hồng tràn, tư tưởng cũa John 
Раш vẫn hướng vẻ Đức Mẹ Maria, tình mẫu tír thiêng liêng của Ва đã soi 
đường chỉ lối trong đời sống tinh thản và thế giới quan của ông. 


Chù nhi ngày 13 tháng Ba 

John Paul xuất viện lán thứ hai trong vòng chưa đây một tháng, 
vào đúng ngày Chủ nhật, 13 tháng Ba, chỉ vài giờ sau khi xuất hiện 
trên tång thứ mười của bệnh viện khi ông nói với dám đông một số lời 
trấn an bằng chất giọng nghe hơi đục nhưng có thể hiểu được. “Anh 
chí em thân mến, cảm ơn mọi người đã lo láng cho tài, Tói chúc mọi 
người có một ngày Chủ nhật và một tuản tốt dep". Ông nói hay đúng 
hơn là đọc từ một tờ giấy. Ông dành một lời chào đặc biệt cho các giáo 
dân đến từ qué hương ông ở Wadowice, Ba Lan, đang tập trung dưới 
cửa sổ bệnh viện. Dù John Paul phải сб gắng để giữ cho giọng đều 
đều, nhưng cảm giác chung cho thấy ông đang hỏi phục. Đó là sự xuất 
hiện lần đầu бер truóc còng chúng của ông kể tir sau cuộc phẫu thuật 
khí quản ngày 24 tháng Hai. 
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Sự trở lại của John Paul một phán bị thúc dáy bởi tuân Thánh bát 
đâu với ngày Chủ nhật Lễ Lá, ngày 20 tháng Ba. Đức Giáo hoàng muốn 
trải qua giai đoạn thiêng: Tiêng.nhất của năm Phụng vụ Công giáo ở 
Vatican. Khi John Paul sån sàng: vẻ nhà, ông ra khỏi bệnh viện và làm 
dấu thánh giá, rồi trở vé Vatican trên một chiếc tải nhỏ màu xám hiệu 
Mercedes. Tiếng hò Đức Thánh Cha van tué’ lại một lân nữa được cát 
vang đọc theo lộ trình. Có một chi tiết khác về truyền thông thời hiện 
đại: một ống kính camera của đài truyền hình Vatican được đặt sau xe; 
do vậy dọc theo hành trình, những người xem truyền hình có thể thấy 
được quang cảnh từ góc nhìn của John Paul II. Đoàn xe mô tô hộ tống 
Đức Giáo hoàng chạy qua quảng trường tràn ngập ánh đèn khi màn 
đem buông xuống, tràn qua Khải hoàn môn Tháp chuông và di khuất. 
vào Tòa thánh Vatican. 


Cuối tháng Ba nām 2005 

Dù không có nhiều tin tức trên mặt báo về tình hinh sức khỏe của 
Рос Giáo hoàng trong ba tuần đâu của tháng Ba, nhưng điều này không 
có nghĩa đó là khoảng thời gian yên lặng ở thành Rome. Thực sự, mỗi 
ngày đều có những lời đỏn đại mới — rằng Đức Giáo hoàng đã chết, rằng 
ông đa ở trong tình trạng hòn mê, rằng các giảm chức của Vatican dang 
åm thâm chuẩn bị tuyên bó ủnh trạng trống tòa của Tòa Thánh Phéró, 
trong dó có cả tín dón rằng John Paul thực sự khôe mạnh hơn sơ với các 
báo cáo và chuẩn bị làm cho thể giới giải mình một lån nữa. Các phóng 
viên buộc phải mở điện thoại di động suốt ngày đêm, điều này có nghĩa 
không ai có được một dém ngủ yên lành từ ngày móng 1 tháng Hai cho 
tới ngày 24 tháng Tư, ngay dáng Thánh lễ Mở tay của vị Giáo hoàng mới. 

Рау là một ví du. Thứ Hai ngày 21 tháng Ba, khoảng 8 giờ tối (theo 
giờ Rome), những lời dón đại lan khắp thành phó rằng John Paul II đã 
qua đời. Lån này, hình như lời dôn bắt đâu khói lên từ một kênh truyền 
hình của Italia. Dù lời đồn đại dấy lên bằng cách nào đi nữa, một khi tay 
nhà báo nào đỏ bắt được tin, anh ta hoặc có ta lập tức gọi đến các nguồn 
thông tin cố tìm hiểu xem chuyện gì đang xây ra. Trong trường hợp này, 
nguồn thông tin duy nhất là Tòa thánh Vatican, nên khi nguón thông 6n 


40 


TẠI СТА SỐ МНА CHA 


khóng được mở hay không có tín hiệu trả lời, cánh nhà báo i ới goi cho 
nhau xem họ dà nghe ngóng được điều gi. Sau йо, họ lại liên lạc với các 
nguồn tin riêng và các đồng nghiệp khác. Và sự việc cứ tiếp tục như vậy. 
Chẳng mấy chốc đến lượt cả dàn thành Rome cũng goi điện cho nhau, 
cũng thông báo cho nhau về tinh trạng “đói” thóng tin của minh, và nuôi 
một hy vọng khá mong manh là tim được ai đó thực sự biết "chuyen". 
Thé là chẳng mất nhiều thời gian, cả thành phó gån như ó trong tinh 
trạng nhảo nhào. 

Kênh thông tin “chính thức” duy nhất trong tình huổng này xuất 
phát từ phát ngón viên của Vatican là Navarro-Valls, và ít nhất là trong 
thời gian đầu, ông ta không trà lời các cuộc gọi vào Lối thứ Hai. Phía sau 
ông ta, những người có thám quyền kháng định hay phủ nhận các thông 
tin, (ít nhất trong những giây phút quyết dinh ban đầu) là bác sĩ của Рис 
Giáo hoàng, Buzzonetti, hay thư ky riêng của бпр, Tổng Giám muc 
Dziwisz. Song, cả hai người này déu khóng dé gì tiếp cận được. Sóng 
trong tình trạng thiếu thông tin chỉ cán nữa giờ thôi thì chẳng có cái van 
tự nhiên nào có tác dụng đổi với óc tưởng tượng của bàn dân thiên hạ; 
đến lúc ấy thì gản như chuyện gi người đời cũng có thể thêu dệt được. 

Cơ sở của sự suy đoán này là Đức Giáo hoàng rõ ràng đã không hỏi 
phục nhanh chóng và hoàn toàn như các bác sĩ của ông hy vọng. Trong 
những lân xuất hiện chớp nhoáng trước công chúng ké từ khi vé nhà ngày 
13 tháng Ba, trông ông hốc hác, yếu ớt với dáng điệu bón chón bút rut; 
điêu này càng khiến các suy đoán lung tung vẻ tinh trạng sức khỏe của 
ông nở bung như nấm sau cơn mưa. Rót cuộc, một khi lời dôn như thế có 
về còn sớm vào thời điểm đó, nhưng tiếc thay nó không càch xa sự thật là 
mấy: Duc John Paul II tử tràn 13 ngày sau khí lời đồn đại loại này nói lên. 


Сай hột ngày 27 tháng Ba 

John Paul П ban phép lành Chủ nhật Phục sinh cho hàng chục ngàn 
người trong quảng trường Thánh Phêrô, nhưng vị Giáo hoang bệnh tật, 
yếu đuổi đã không nói lời nào mà chi đủ sức chào đám đông đang buón bà 
bằng cách ban dấu thánh giá. Việc này đã khiến nhiều người phải roi lẻ. 
Phy tá của ông đã chuẩn bị sẵn một chiếc micrô, Giáo hoàng đã nhiều 
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Тап cố nói vài lời từ cửa só phóng óng trông ra quảng trường, Nhưng sau 
khi thấy minh chi tạo ra những âm thanh khâu khào trong có họng, ông 
đành phải bỏ cuộc rồi giơ. tay ban phép lành cho đám đóng và chiếc 
micro được mang di. Có hic, ông đưa tay lén cổ hong, như thể muốn cho 
đảm đông biết rằng ông muốn nói với họ nhưng không thé vì sức khỏe 
không cho phép. Lån ấy, John Paul da ở bên cửa số đúng 12 phút 17 
giáy, sau đó ông được đấy bằng xe lăn vào trong. Trong khoảng thời 
gian đó, các trợ tà da hai lån tìm cách dua Giáo hoàng vào trong nhưng 
ông xua họ ra, gắng gượng ngôi bên cửa sổ thèm một chút nữa. 


Có những chỉ tiết khác đây kịch tính bất thường, tuy ít được người 
ta chủ ý đến trong sự kiện này. Khi Karol Wojtyla được chọn làm Giáo 
hoàng vào ngày 16 tháng Mười năm 1978, ông bước ra ban công trung 
tâm của quảng trưởng Thánh Phéró để ban phép lành urbí et orbi truyền 
tháng “cha thành phó và cho thể giới” ròi ông ứng khẩu nói thêm vài câu 
với đám đông tụ tập. Người dẫn chương trình buổi lé bấy giờ là Hàng y 
Virgilio Noe đa tìm cách đưa Tân Giáo hoàng lùi vào ngay sau khi ban 
phép lành, như thể muốn nói ràng nghi lễ của Tòa thánh không cho 
phép làm điều gi khác nữa, nhưng John Paul đẩy ông ta ra. Một lån nữa, 
vào ngày Phục sinh này, Jahn Paul không cho phép các phụ tá của mình 
xen vào giữa ông và công chúng. Như thể, từ giày phút đầu tiên đến phút 
giây cuối cùng, John Paul П đã quyết chỉ làm Giáo hoàng theo cách 
riêng của mình. Điều này khiến mối quan hệ của óng với công chúng trà 
thành đặc biệt và thắm thiết; không cần đến trung gian của các tổ chức 
giáo hội, các chính trị gia và báo chí, nó đi thẳng vào trái tim của quản 
chúng. Họ biết rõ óng yêu thương họ và ho cũng đáp lại bằng một tình 
yêu thương thám thiết như thé. 

Рау là Thánh lễ Chủ nhật Phục sinh даи tiến mà Đức Thánh Cha 
John Paul không thể cử hành trong 26 năm giữ chức Giáo hoàng của 
ông, do đó Hồng y Angelo Sodano, Thường vụ của Phủ Quốc vụ khanh và 
quan chức số hai của Tòa thánh Vatican, điều hành nghi thuc lẻ Phục sinh 
ở nhà thờ Thánh Phéró. Thực ra, việc Giáo hoàng khéng tham dự toàn 
bộ nghi thức phụng vụ Tuần thanh là mật đấu hiệu chắc chán cho biết 
tinh trang sức khóc của ông đang rất nguy kịch. Tuy nhiên, các trợ lý 
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cao cấp nói với các phóng viên ràng Đức Giáo hoàng khi ở trong phóng 
riêng có vé khỏe mạnh hơn khi ra giva công chúng. Họ khẳng định ông 
vẫn có thé nói chuyện và côn hoàn toàn minh màn. Những nhận xét như 
vậy khiến nhiều người tin rằng John Paul đang từng bước hỏi phục và có 
khả năng kéo dài thêm được nhiều tháng nữa, hoặc là lâu hơn thể. 


Thứ Tv ngày 30 tháng Ва 

Vào ngày này, cách thức thông báo về tỉnh trạng sức khỏe của John 
Paul thay đổi đột ngòi, Giữa ngày 10 tháng Ba, hai ngày trước lấn xuất 
viện thứ hai của Đức Giáo hoàng và ngày 30 tháng Ba, không có láy một 
thông báo nào vé tỉnh trạng sức khóe của Đức Giáo hoàng, cho đủ trên 
thực tế ông rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Như vậy, rò ràng ông 
đang ở trong tình trạng suy yếu và rất đảng lo ngại. Sự im lạng nay làm 
cho các phóng viên than phiên là Vatican đang che giấu một điều gì đó, 
và cùng lúc đó phia công chúng đàm ra lo lắng. Tuy nhiên từ ngày 30 
tháng Ba, các thông bảo bát dáu được đưa ra dèu đặn hơn và tính trung 
thực của thông tin hoàn toàn trái ngược với câu nói dí dóm từ lâu của 
người dân thành Rome: “Đức Giáo hoàng không bao giờ bị ốm cho tới 
khi chết". Nhiều quan sát vien kỳ cựu của Vatican cho rằng những ngày 
này là khoảng thói gian "để thương" nhất của Joaquyn Navarro-Valls, 
trong đó ông dà thể hiện tính thẳng thắn và cởi mở với báo giới, và đó 
bao giờ cũng là “thương hiệu” của John Paul, dü nó đi ngược lại với quá 
trình hoạt động bình thường © Vatican. 

Vào ngày 30 tháng Ba, Navarro-Valls nói trước báo giới là John Paul 
hiện phải tiếp nhận thức án bằng một chiếc ống được đặt qua đường müi 
vì ông không thể nuốt và tiêu hóa thức ăn được. Sau dé, Navarro-Valls 
nói với phóng viên từ National Catholic Reporter răng chiếc ống này 
được đặt làn đâu từ sáng thứ Ba ngày 29 tháng Ba, và nó khóng được sử 
dụng thường xuyên — nghĩa là chỉ khi Đức Giáo hoàng cán được tiếp 
thức ăn. Navarro-Valls cho biết thêm chiếc ống được dùng dé "tang 
cường lượng ca-lo che Đức Giáo hoàng”, và không phải là một vấn đẻ 
quan trọng mang tính sống còn. Sång sớm ngày 30, John Paul xuất hien 
trên cửa só Tòa thánh Vatican thay vì buổi tiếp kiến binh thường vào 
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ngày thứ Tư, và lúc ấy ông không mang chiếc ống đó. Bảng báo cáo 
ngày 30 tháng Ba cho hay John Paul trải qua “nhiều giờ” ngồi trên ghé 
banh. ông cử hành Thánh lễ trong nhà nguyện riêng và có những cuộc 
gặp gy bàn bạc công việc với các phu tá để “trực tiếp theo dõi các hoạt 
động của Tòa thánh Vatican và đời sống của Giáo hội”. Theo bàn báo 
cáo, Đức Giáo hoảng tiếp tục “hồi phục chậm nhưng khả quan" và phải 
tạm ngưng các buổi tiếp kiến. 

Thông báo của Navarro-Valls đấy nên nói hoang mang trên các 
phương tiên thông tin đại chúng Hoa Ky, một phần vì cụm từ "ðng 
truyền thức ăn" khiến hấu hết người dán Hoa Ky nghĩ tới Terry 
Schiavo, một phụ nữ bang Florida đang sống trong trạng thái hôn mê, 
được duy tri sự sóng bằng một ống truyền thức ăn được đặt vào bụng 
bà bằng phương pháp phẫu thuật. Thực ra giữa chiếc ống của Рис Giáo 
hoàng và của bà Schiavo có ba sự khác nhau cơ bản. Thu nhất, chiếc. 
ống của John Paul II không phải được đặt bằng phẫu thuật, và ông 
không phải mang ống thường xuyên. Nó được đưa qua mũi và dàn 
xuống ruột khi cán thiết, sau đó được tháo ra. Thư hai, John Paul H vẫn 
tỉnh táo và tự đưa ra những quyết định về quá trình điều trị của minh. 
Navarro-Valls cho biết, các bác sĩ giải thích với Giáo hoàng những điều 
họ muốn làm vào sáng thứ Ba ngày 29 tháng Ba, và ông đã đồng y. Thứ 
ba, cài бпр trong trường hợp của Schiavo là vấn dé sóng chết. Còn với 
Đức Giáo hoàng, chiếc ống chỉ là một dụng cụ giúp ông bình phục 
nhanh hơn. Ông có thể tiêu hóa thức ап mà không cản đến nó, cho йй 
như vậy chưa đủ để đâm bảo rằng ông không bị thiểu dinh duong. 
Nhưng cuổi cùng thì tình trạng sức khỏe của Đức Giáo hoàng cũng 
trầm trong như của Schiavo, mặc cho những khác biệt vé mục đích sử 
dụng cái dụng cụ này. 

Một số nhà bình luàn cảm thấy bát ngờ khi so sảnh giữa hai cài chét 
vốn rất được nhiêu người quan tâm. Cái chết của Terry Schiavo, it nhất là 
với những người tiên phong của phong trào bào vệ sự sống (phong trào 
chống phá thai, án tử hinh, cái chết êm ái euthanasia, thử nghiệm trên 
phôi thai con người...), dường như là minh họa cho cải logic của “nên 
văn hóa của sự chết”; còn cái chết của Giao hoàng John Paul II là bằng 
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chưng sóng động cho nën “văn hóa của sự sống”. Theo chiêu hướng này, 
đưới con mắt của một số nhà quan sát, khả năng chọn đúng thời điểm của 
John Paul mệt làn nữa lại hoàn toàn chính xác; ngay cà cái chết của ông, 
dat tren bối cảnh của sự nhạy сат cao độ vẻ những vấn đề liên quan tới sự 
chết, da trở thành một thời điểm giáo huấn vốn được nhiều người nói đền, 


Thứ Năm ngày 31 tháng Ba 

Trong một tuyên bó ngắn gọn phát ra lúc 10 giờ 15 phút tối (theo giờ 
Rome). Navarro-Valls thừa nhận rằng John Paul II da bị sốt cao do viêm 
đường tiểu, việc dièu trị bàng kháng sinh dà được tiến hành. Lời tuyên bó 
cũng thira nhàn tinh trạng sức khoe của Duc Giáo hoàng "dang được 
nhém y bác sĩ của Vatican giám sát ky lưỡng”. Việc ngà bệnh này lại khiến 
người ta suy đoán rằng John Paul sẽ phải nhập viện ở Gemelli một làn nữa, 
nhưng Navarro-Valls kháng định rằng điều đó không nằm trong du tính. 


Các chuyen gia y tế tren thế giới, những người từng khẳng dinh 
rằng không có chứng bệnh nào của Duc Giáo hoàng thật sự nguy hiểm 
đến tính mạng, và sự bình phục vẫn là một khả nang thực tế, báy gio lại 
trở nén bi quan. Đám đông bát đâu tụ іар ở quảng trường Thánh Phêrô 
khi nhận ra rằng vị Giáo hoàng được xem là bát tit này, người thường 
Xuyên vượt qua các dy đoán vé cái chết của minh, có lẽ không còn phép 
màu nào nữa. Kháp thé giới, các tín đồ Công giáo bát đầu cầu nguyện 
cho Đức Giáo hoàng ra đi trong sự thanh thân và hạnh phúc, thay vì cầu 
nguyện cho ông được bình phục. 


Thủ Sáu ngày mắng 1 tháng Tw 

“Trong một bàn tin trưa tại Văn phòng Bảo chỉ Vatican, Navarro-Valls 
đưa ra một thông tin cập nhật chỉ tiết vẻ tinh trạng sức khỏe của John Paul. 
Thóng báo cho biết tình trạng của Đức Giáo hoàng “rát nguy kịch” và 
ngày hôm trước Ngài đã bị nhiễm trùng đường huyết và suy tìm mạch. 
Chứng nhiễm trùng đường huyết là đo vi khuẩn xâm nhập vào máu dàn 
đến việc các mạch máu bị gian nở quá mức. Các mạch máu bình thường 
hẹp và căng, bây giờ bị mém nhào di do phần ứng với vi khuẩn và không 
thể chịu được bất cứ áp luc nào. Sự tụt huyết áp thường đem lại hậu quà 
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thảm khốc, do tim phải làm việc càng lúc càng hhiều hơn để bù vào phản 
huyết áp bị giảm. Ngay cả trái tim của một người khỏe mạnh cũng phải 
chống do rất khó khan khi bị nhiễm trùng đường huyết, huống hó là với 
thé trạng yếu ớt của Giáo hoàng John Paul! Dường như moi người đều 
thấy rò là hy vọng dang tan bién nhanh như bọt bông. 


Navarro-Valls cho biết, John Paul san khi nghe thông báo vẻ tinh 
trạng sức khỏe nguy kịch của mình đã quyết định ở lại Vatican chứ 
không quay vẻ Bệnh viện Gemelli, và tất cà mọi biện pháp diéu trị có thé 
được thực hiện tại phòng của ông như là ở trong bệnh viện. 
Navarro-Valls cho biết, vào chiêu ngày 31 tháng Ba, sức khỏe của Đức 
Giáo hoàng đã tạm thời ổn định, nhưng sau đó lại giầm sút rất nhanh. 
Đức Giáo hoàng đã nhận Bi tích xire dâu dành cho người hệnh (trước đây 
được gọi là Nghỉ thức cuối cùng), và lúc ấy ông hoàn toàn minh mẫn. 
Vào lúc 6 giờ sảng, ngày mỏng 1 tháng Tư, ông cùng dâng Thánh lễ tử 
giường bệnh của minh. Theo Navarro-Valls thì John Paul vẫn “thanh 
thân lạ thường”. Vào lúc 7 giờ 15 phút sảng, Đức Giáo hoàng yêu câu 
đọc 14 Chang Đảng Thánh Giá, trình bày các giai đoạn Chúa Gièsu chịu 
khổ hình cho đến khi tạ thể và mai tång ở Jerusalem. “Ngài làm đấu 
thánh giá khi đọc đến mỗi chặng”. 


Có lẽ dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy tỉnh trạng thực sự trám trọng 
của Giáo hoàng là khi vào cuối buổi hop báo; Navarro-Valls cố cảm 
nước mắt bước xuống buc, nơi ông đứng nói chuyện với các phóng viên. 
Bình thường Navarro-Valls là raót người rất điểm tĩnh, một phát ngôn 
viên với hơn 20 năm lăn lộn trang nghé đã học cách che giấu cảm xúc 
диф gương mặt lạnh lùng, bình thắn. Những phóng viên tửng làm việc 
với ông hơn 20 năm qua có nhớ xem có máy khi ông dé mát di sự điềm 
tinh trước mọi người như vậy. Cái cảnh óng nghẹn ngào xúc động, hon 
tất cả những gì ông có thể nói ra, dà cho biết sự ra đi đã cận kẻ. 


“Đây là một hình ảnh mà tôi chưa bao giờ thấy trong suốt 26 nám 
nay", Navarro-Valls nói vé tinh trang sức khóe của Đức Giáo hoàng, ông 
không kìm được dòng nước mắt khi rời khỏi cán phòng. 
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Mót đấu hiệu nửa cho biết vé tinh trạng bất thường là khi 
Navarro-Valls tuyên bố; Văn phòng Bào chí Vatican sẽ mở cửa suốt đêm 
tiếp các phóng viên đón tin tức mới nhất. Thông thường văn phòng đóng 
cửa vào lúc 3 giờ chiêu; chỉ riêng điều này thôi đã là sự thừa nhận rằng 
Chua có thể đến đón Giáo hoàng đi vào bát cử túc nào. 

Cuối ngày, Navarro- Valls đưa ra một thông báo khác. "Tinh trang 
sức khóe tầng quát cũng như tinh trạng của hệ tim và hô hấp của Đức 
Giáo hoàng đang diễn biển xấu đi”, ông nói. “Tinh trạng giảm huyết áp 
động mạch cũng trò nên xấu hàn, hơi thở yếu đi. Triệu chứng lâm sàng 
cho thấy tinh trạng suy yếu các hé tim, tuần hoàn và thận... Những 
thông số sinh bọc rất đáng lo ngại”. 

Một lần nữa, những lời đến đại lai loan nhanh khắp thành Rome. 
Người ta ri tai nhau rằng John Paul thực sự đã ra di vào sáng sớm thứ 
Sau, và Уайсап lùi lại lời tuyên bố chính thức cho tới khi mọi việc được 
chuẩn bị hoàn tất. Giá định này bị bác bỏ khi Navarro-Valls thông báo 
tên của vài phụ lá cấp cao đã gặp và nói chuyện với ông trong phòng 
sàng hóm đó, kể cả Hóng y Edmund Szoka đến từ Hoa Ky, Thủ hiến 
Vatican trước dày; người đã kể lại những phút ở bên Đức Giáo hoàng 
trên đài truyền hinh Hoa Kỳ. 

“Ngài nhận ra ngay khi vừa nhìn ау tòi”, Szoka kể lại trong chương 
trình Tin tức buổi sàng của CBS vẻ cuộc viếng thăm của minh. “Tôi làm 
dấu thánh chúc lành cho Ngài, và lúc đó, Ngài cố làm dấu thánh giá. 
Như vậy, Ngài hoàn toàn minh màn, hoàn toàn tỉnh tảo, nhưng Ngài thở 
hết súc khó khăn” 

Một lời dòn khàc lan ra khoáng 8 giờ 30 phút tối (giờ Rome), khi các 
bản tin của giới truyền thông Italia cho biết điện (ат đỏ của Đức Giáo 
hoàng là một đường thẳng, vây có nghĩa ông đa mát. SkyTtalia - kênh tin 
tức truyền hình Italia của Rupert Murdoch - thông báo Đức Giáo hoàng 
ta thế. Tiếp ngay sau dó là kênh Fox News ở Hoa Kỳ. 

Kênh CNN chuẩn bị phát tin túc đó nhưng nhà phản tích Delia 
Gallagher cân lại vì bà yêu câu phải đợi sự khẳng định chính thức trước 
khi dva tin. Hóa ra, Skyltalia và Fox News, дуга trên dich vụ điện báo của 
Italia, đa đưa tin sớm hơn thực tế 24 tiếng 4óng hồ. 
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Cũng trong ngày thứ Sáu, Vatican công bố 17 vị trí được bó nhiệm 
là các Giám mục và các Sử thân Tòa thánh, một tín hiệu rõ ràng cho thấy 
họ muốn hoàn tất những sự bó nhiệm da được Duc Giáo hoàng phê 
chuẩn trong khi vẫn còn thời gian. Đây không phải là những bổ nhiệm 
được quyết định vao phút chót, mà đã được quyết định trước đây nhung 
vi lý do này hay lý do khác dà bị tri hoàn lại. (Đôi khi, một Giám muc 
mới sẽ dé nghị bổ nhiệm vào một ngày đặc biệt, ví dụ vào ngày lễ kỷ 
niệm thánh bổn mạng của mình, hoặc một ngày có ý nghĩa đặc biệt đối 
với đất nước hay giáo phận của ông ta). Nếu John Paul qua đời trước khi 
những bổ nhiệm này được cóng bó, chúng cũng sẽ khai tử cùng ông, 
như vậy sẽ làm chăm quá trình bổ nhiệm các sứ thân hay người lanh đạo 
mới cho giáo phận. 

Tối thứ Sau, Hồng y Camillo Ruini, phu tá của Đức Giáo hoàng ở 
giáo phận Rome và la bằng hữu chi giao của Đức Giáo hoang, cử hành 
“Thánh lễ câu nguyện cho John Paul II ở nhà thờ Thánh John Lateran, 
nhà the thuộc giáo phận riêng cúa Đức Giáo hoàng. Ruini thừa nhận rằng 
cái chết sẽ không còn xa, “Chúng ta cầu nguyện cho Ngài”. Ruini nói vé 
Đức Giáo hoàng, "Vi chúng ta, cũng như Ngài, phó thác bản thân minh 
theo ý Chúa”. Dùng những lời có thể được xem là du báo cái chết, Ruini 
nói: “Đức Giáo hoàng có thé dà chạm đến và nhìn thấy Chúa rồi!” Tổng 
Giảm mục Angelo Comastri, phụ tà ở Vatican của Đức Giáo hoàng, cũng 
thành thật không kém: “Có thé trong đêm nay, Chúa Giêsu sẽ mở cửa 
đón Đức Giáo hoàng”. 


Thứ Báy ngày móng 2 tháng Tư 

Trong cuộc hop báo vào buổi trưa, Navarro-Valls lặp lại thông tin 
rằng tình trạng sức khỏe của John Paul vẫn “rất nguy kịch" và đưa ra lới 
ám chí đâu tiên rằng Đức Giáo hoàng có thể không còn tỉnh táo nữa, dù 
vẫn khẳng định rằng ông không ở trong trang thái “hôn me". 

"Tinh trạng sức khóe tổng quát của Đức Giáo hoang, cà vẻ hô hấp tim 
in vé tiêu hóa déu chưa có chuyển biến tốt và tinh hình rất nghiêm trọng”. 
Navarro-Valls nói, “Sang nay, Ngài có dấu hiệu của nguy cơ mát ý thức”. 
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“Đôi khi Ngài mé mắt ra và thỉnh thoàng nhám lai", và "khi nghe 
tiếng nói, có lúc Ngài phân ứng". Navarro-Valls tiết lộ: “Có lúc Ngài như 
đang ngủ, hay chỉ nhắm mát nằm nghi". Navarro-Valls cho biết, Duc 
Giáo hoàng 84 tuổi dà nhiều lần cố nói một câu gi đó. Những người nghe 
cố gắng cháp nói các ur lai với nhau và có thể đó la câu, “Ta da chờ đợi 
các con. Giờ các con đã đến bên ta và ta cám ơn các con”. Phát ngôn viên 
nói rằng câu này dường như đề cập đến các giáo dân trẻ tuổi dang tụ (ар 
bên диф cửa số trong quảng trường Thánh Phéró để nguyện câu cho 
sức khỏe của ông. Trong khi đó, quàng trường bát đâu tràn ngập những. 
người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đến để chờ đợi tin tức, mà 
giờ đây gån như đã chắc chán, vé sự ra đi của Giáo hoàng John Paul. 

“Tối thứ Bây. dưới sự hướng dàn của Tổng Giám mục Sandri, mọi 
người trong quảng trường lån chuỗi Mån Côi câu nguyện cho Đức Giáo 
hoàng. Sandri йа trở thành tiếng nói của Giáo hoàng trước công chúng 
trong suốt quãng thời gian Giáo hoàng bị bệnh. Ngay khi kinh Màn Côi 
vừa kết thúc, tin tức mọi người chờ đợi đã lan ra. 


Sy ra di 

Cuối cùng, cái chết cũng đến với Karol Wojtyla. Với tư cách là Giáo 
hoàng John Paul 11, con người này da bước qua thời đại của mình bằng một 
cách mà ít nhà lành đạo nào của thế giới làm được. Vào lúc 9 giờ 55 phút tối 
(theo giờ Rome), điện thoại đi động của các phóng viên Vatican đều nhận 
được tin nhắn SMS thêng bảo rằng bản tuyên bố khẩn cấp từ Navarro-Valls 
đang nằm trong hộp thư điện từ của họ. Bàn thóng báo này viết: 

Đức Giáo hoàng đã từ lrần vào lúc 9 giờ 37 phút tối nay tại phòng 
riêng, Таї cả moi thú tuc được dua ra trong Tong hiến Universi Dominici 
Gregis (Chúa Chăn Dắt Đoàn Chiên)? được John Paul Il ban hành vào 
ngày 2Ð tháng Hai năm 1996, đã bắt đầu được tién hành. 


Da số các phóng viên không đọc quá bốn tử dàu, ngay lập tức họ 
nháo nhác với những kế hoạch đa được chuẩn bị lâu nay để dua tin vé 
sự qua đời của John Paul và các sự kiện tiếp theo. 


8) Tang hiến Universi Dominict Gregis đưa ra ahĩng chỉ thì về những gì phái làm sau khu Đức Giáo hoàng ta 
thế, và oic tổ chức Cơ Маз Hội bầu Giáo hoàng mới 
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Sau này, những thành viên trong nhóm thân cận nhất của Đức Giáo 
hoàng cho biết John Paul I1 đã ra di ngay khi Thánh lễ kết thúc, Buổi lễ 
được Tổng Giám mục Stanislaw Dziwisz, thư ký riêng của ông, làm chủ 
té, Thứ Вау là ngày áp lễ Chúa Thương xót, một sự sùng kinh liên quan 
đến Thánh nữ Faustina Kowaska của Ba Lan, người được John Paul П 
phong thánh vào ngày 30 tháng Tư năm 2000, và bà trở thành vị thánh 
đầu tiên của thiên niên ký mới. Sự tôn sùng với lòng thương xót của Chúa 
Giêsu có сап nguyên ở trong một chuỗi những mặc khái mà Faustina tin 
là bà nhận được từ Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và các thánh nhu Thánh 
Teresa từ năm 1931 đến năm 1938. Cối lõi trong thông điệp của bà là loài 
người không thể nhân từ với nhau, trừ phí họ nhận thức được sự phụ 
thuộc của mình vào lòng xót thương của Chúa. John Paul luôn tin rằng 
không phải ngàu nhiên mà thông điệp về lòng nhân từ này được tiết lộ 
cho một nữ tu người Ba Lan giữa hai Thế chiến, đúng vào cái thời điểm 
mà sự tàn nhàn dàng lên đến mức tật cùng, Do đỏ, một lân nữa việc chọn 
lựa thời gian của John Paul, ngay cà khi tạ thế, la toàn mỹ. Ông đã sơi 
sáng làn cuổi cùng vào một sự tận hiến та ông luôn coi trọng. 

Cũng có thông báo cho rằng lời cuối cùng mà Đức Giáo hoàng nói 
vào cuối Thanh lé đã bát dán vào khoảng 8 giờ tối (theo giờ Rome) là tử 
“Amen”. Một số người tó ra hoài nghỉ vé khả năng ông có thể nói khi các 
khó khan vé hô hấp đã hành hạ бпр trong những ngày cuối đời. Tuy 
nhiên, củng là công bằng khi chấp nhận rằng từ “Amen” nếu không ở 
trên môi ông thì củng nằm trong tim ông vào lúc Thánh lễ kết thúc, Theo 
tiếng Aram, phuong ngữ Do Thái mà Chúa Giêsu đã sử dụng thi “Amen” 
nghĩa là “Xin vâng”. Và néu như có ai đó có thể nói “Xin vâng” đối với са 
sự sống làn cải chết thi người đó chính là Giáo hoàng John Paul II. 


Đứng cạnh giường của Dức Giáo hoang trong Thánh lẻ cuối cùng 
là những người ban và những người cộng tác thân cận nhát. Tổng Giám 
mục Dziwisz, thư ký riêng của Giáo hoàng trong gån 40 năm, có mat ở dó. 
Ông không khác gì một đứa con trai đối với người cha kính yêu này. 
Cũng trong căn phòng này là Hồng y Marian Jaworski, Tổng Giám muc 
của giáo phận L'viv ở Ukraine, người đã từng phục vụ Thiên Chúa với tư 
cách một linh mục trẻ cùng với Wojtyla ó Ba Lan. Trở lại những ngày đó, 


50 


Jaworski mát di một cánh tay trong tai nạn tàu hóa trên đường di thực 
hiện công tác mục vụ do Wojtyla yêu саш. Kể từ đó, Jaworski mang một 
thiết bị kim loại duói một chiếc găng tay màn đen. Một đấu hiệu thé 
hiện sự thân thiết giữa hai người: trong những năm đâu, lúc dó 
Jaworski thường đến Rome và ở lại trong phòng của Đức Giáo hoàng, 
Wojtyla thường chia phản thức ăn của minh cho người bạn cũ. Cũng có 
mặt tại giường bệnh của Đức Giáo hoàng là Tổng Giám mục Stanislaw 
Rylko, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng đặc trach Giáo dàn, một cộng sự 
đồng hương Ba Lan củ; Đức Ông Mieczyslaw Mokrzycki, phụ tà của 
Dzwisiz; уа Linh mục Tadeusz Styczen. Ba nữ tu người Ba Lan trông 
лот công việc quản gia cho Giáo hoàng cũng có mặt bên cạnh ông; Кё 
cả Sơ Tobiana, bể trên của họ, bà như một chiếc bóng bên cạnh cuộc 
đời của John Paul. Bát cứ khi nào Đức Giáo hoàng đi dën đâu, Sơ 
Tobiana cũng đi cùng, mang theo chiếc túi màu den đựng thuốc men 
cho ông. Vào giày phút ông qua đời, cá nhóm xướng lên bài thánh ca 
Te Deum Laudamus (thường được hát lên dé tạ ơn Chúa vi một ơn lành 
đặc biệt nào đỏ). Trong trường hợp này, ơn lành dó là cuộc sống và cái 
chết an vui của Giáo hoàng John Pau! II. 


Thi thể của Đức Giáo hoàng được đưa vào nhà nguyện riêng của ông 
dé cho ông chia tay làn cuối với ngôi nhà và với những cóng sự thân cận 
nhất. Những hinh ảnh này làn đâu tiên được quay lại và sau này duoc 
Trung tâm Truyền hinh Vatican phân phối để phát song. Tiếp đó, thi thể 
được chuyền tới đại sánh Sala Clementina, noi có những đợt sóng người 
bát đâu tạo nén cơn sóng thần của dám đóng đến để tỏ lòng kinh mến. 


ĐÁNH GIÁ 

Thật là một điêu kỳ lạ, vón đã chuẩn bị cho sự ra đi của John Paul П, 
ngày cũng như đêm, trong hơn năm năm qua, da đuyệt qua vô số kịch 
bản trên cả hai mặt hậu cân và báo chỉ. Có một điều mà tôi không bao 
giờ chuẩn bị, đó là tôi se có phản ứng tình сат cả nhân như thế nào khi 
giày phút cuối cùng đến. Rót cuộc, một con người đã chết, nhưng đó 
không phải là bát cứ người nào - cái bóng của John Paul trùm lên đời tôi, 
chưa kể hàng ty đời sóng mà óng có ảnh hường đến trên thế giới này. 
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“Tôi đã gặp ông tám làn, đi cùng ông tới 21 đất nước và có thể đã viết 
hàng triệu tử vé ông. Мас даи, tôi thừa nhận là có rất nhiều lời phê binh 
hợp lý vé một số khía cạnh trong nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông, nhưng 
có một điều khóng thể bàn cai: ông là một con người có đức tin sáu sắc 
và lòng chính trực, một người tốt đã dốc hết tâm trí để phụng sự Chúa, 
Giáo hội và loài người. Những ngày cuối đời của ông đã dạy cho tôi ~ và 
day cho tất cà chúng ta - cách đối mặt với cái chết với lòng gan da và sự 
thanh thân. Đó là bài hạc mà tôi sẽ không bao giờ quên. 

Tinh сат đó tháng hoa đến dinh điểm trong giờ Thánh ié An tàng, 
khi tôi ngồi gån Christiane Amanpour và người đóng sự Delia Gallagher 
trong nhóm CNN quan sát quảng trường Thánh Phéró, nhìn các Nội thị 
khiêng quan tài của Đức Giáo hoàng quay vòng dé chao đam đông lân 
cuối. Vào giây phút dó, tồi dà phải có dàn lòng hết sức để cám nước mắt, 
bất chợt tôi nhận ra rằng minh không còn có thể viết them mót câu nào 
nua vé John Paul IL ở thi hiện tại. Tôi lai nhớ về buổi lễ an tàng ông nội 
tôi cách đây không lâu. Mật lân nửa, tỏi có cảm giác mất đi một cái gì 
không thể thay thế được, theo một nghĩa thực thể nào đó. 


Đây không phải là nơi đề đánh giá lại cuộc đời và di sàn của John Paul 
П. Ngay sau cái chết của ông, những cáo phó và tóm tát tiểu sử dài dòng 
sẽ được công bó tren toàn thé giới, kể са bài viết hơn chín ngàn từ của tôi 
(vẫn còn có thể được tìm thấy trên Website của tờ National Catholic 
Reporter). Các sử gia, các tác già viết vé Vatican và nhiều người khác sẽ 
phân loại những bài viết về ông trong nhiễu thập niên tới. Сап phải có thời 
gian để tâm ảnh hưởng to lớn của ông đối với Giáo hội Công giảo và với 
toàn thé gioi hiện ra ro ràng. John Paul là một con người phức tạp, ông trị 
vi trong một thời bất бп, và sẽ có mội đánh giá chỉnh thức trong tương lai 
vé những lựa chọn òng đã đưa ra hay về những chính sách mà ông đã theo 
đuổi. Một con người vĩ đại không nhất thiết lúc nào cũng chỉ thực hiện 
những việc vi dai, và tất nhiên triều đại của ông cũng có những пас thăng 
гат, Các khám phá và những nghiên cứu mới sẽ sớm xếp thanh hàng đài 
trên giá sách cùng với một tuyển tập đề só tài liệu đã được viết về cuộc doi 
và tư tưởng của ông, về nhiệm kỳ Giáo hoàng kéo dài gån 27 năm của ông, 
dài thứ ba trong lịch sử gân 2000 năm của Giáo hội Công giáo. 
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Đến đây dà đủ để khép lại phản này với vài nhàn xét ngán, vài cam 
tưởng cuối củng vé một con người mà sự ra đi đã để lại một khoảng 
trống vé tâm ly và tinh cảm không thể khỏa lấp đối với rất nhiều người. 

Vậy chúng ta nói gi vé Giáo hoàng John Paul Il? Hình ảnh ông ngồi 
sum người xuống trong chiếc tòa biết lăn (bởi Vatican không bao giờ chịu 
gọi nó là "chiếc xe lăn”), cáp mắt hoặc nhắm nghiên hoặc thất thản, 
gương mặt nhăn nhúm... Có phải đó là vì đau đón, lo lắng, cám giác bị dë 
năng bởi còn bao điều khác phải làm? Trong sự phân tích собі cùng thi 
Karol Wojtyla, thâm sâu hơn các quan điểm chinh trị của ông và vượt lên 
trên cái nén tảng văn hóa Công giáo của Ва Lan dàu thế kỷ 20 mà ông da 
nhận được, là bác "chinh nhàn quân tử". Ông mạnh me, thông minh và 
tận tụy, một người mà tinh chính trực và sự tận tam của ông trở thành 
tiêu chuẩn dë dành giá các nhà lãnh đạo khác. 

John Paul là một người quên mình trong cái thể giới đặt cái tôi lên 
trên hết. Hóng y Roberto Tucci, (người sắp xếp các chuyến công du 
của Giáo hoàng John Paul trước khi nghỉ hưu vào năm 2001) từng nói 
rằng, tuy ông đa hàng tram lần trinh bày cho John Paul vé các chỉ tiết 
cho các chuyển di nhưng chưa một làn Giáo hoàng hỏi rằng ông sẽ 
ngủ ở đâu, ăn cái gì, mặc đồ gì, hoặc những nhu câu thường ngày như 
thể nào, Chúng ta có thể thấy sự thờ o đối với nhu câu bản thân mỗi 
lân Giáo hoàng bước ra, hoặc cuối cùng, được đẩy trên xe lăn ra trước. 
mặt công chúng. 

Đó là lý do giải thích tại sao John Paul thu hút được những đảm đồng 
khổng lô, kể cà ở những nơi mà lập trường của ông vé chính trị hay tín ly 
có thể không được ưa chuông cho lắm. Đó là một tj thuyết gia hiểm thấy, 
biết cách quan tâm thực sự đến cả cái bao cao su tránh thai lån Thanh lễ 
bằng tiếng La-tinh. Trong mỗi con người, bên đưới các quan điểm chính 
tri, cả đời lẫn đạo, là thế giới của nhân cách - lòng tốt và sự thánh thiện, 
những phấm chát mà chúng ta đánh giá cao nhất nơi đồng nghiệp, gia 
đình và bè bạn. Một người có thể là cáp tiến hay bào thủ, tiến bộ hay 
truyền thống, nhưng nếu người đó trung thực, thì trong háu hết các 
trường hop, như thế da là đủ. Vương quốc của menschlichkeit, chủ nghĩa 
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nhân văn đích thực, chính là nơi xuất phát lời hieu triệu của Giao hoàng 
John Paul IL Đối với vị Giáo hoàng đã thực hiện hàng trăm chuyển đi và đã 
nói ra hàng triệu lời nói, có le bài học quan trọng nhất ông để lại là tính nhất 
quán trong cuộc sống của ông. Khi ông thúc giục các tin bữu Kitó giáo 
"Duc in Altum"?— Hay lãi thuyên ra vùng nước sâu thi lời kêu gọi của ông 
cũng vang lên với са những ai đang theo đuổi các bến bờ khác. 

Уло cuối buổi tang lễ kéo đài của ông, khi tôi được đài CNN yêu cầu 
nói một сам kết luân về những cảm giác của tôi trước sự kiện John Paul П 
ta thế thi ý nghĩ vang lén trong đâu tôi là câu nói của Hamlet khi nhớ lại 
cái chết của cha mình: “Ông là một con người. Xét chung vé ông, tôi 
không mong còn gặp được người như ông nữa”. 

“Tôi không nghĩ là minh có khi nào gap được một Giáo hoàng khác, 
hay một con người nào khác lại hoàn toàn giống như John Paul H. 


9) Dục in Alium, câu tiếng La-tioh trích Kói Onda Oišsu khi bảo món d& tái huyền rõ vùng nước sâu và bÙa tưới 
bát cá. Giáo hoàng John Раш il dà dùng ý nay dé hu gọi các lin hau dán thân nhập cuộc тола Tông nuấn 
Navo Millennio пеште сиб näm Toàn xẻ 2000 và trong một số bật giảng khác. 
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ÁN TƯỢNG BUỔI TANG LÉ 


“Rome mà không có Đức Giáo hoàng thì không phải là Rome". 


(Barbara De Angalis) 
“Nước Italia than khóc cho môt người Cha”. 

(Cano Azeglio Ciampi) 

“Ngài để trao cho nó [chức vu Giáo hoàng] một vai trò mới, một 
ảnh hưởng mới, như là một liếng nói của lương tám và đạo đức". 
(Murphy - OConnor) 


John Paul II là một thói nam châm thu hút con người, Theo háu hết 
các cuộc thăm dò, ông là người được đông đảo dân chúng tận mắt mục sở 
thị “bằng xương thịt” hon bát kỳ ai khác trên đời. Đi tới đâu ông cũng được 
moi người đón tiếp nóng nhiệt, chẳng hạn có từ 4 triệu гий đến 5 triệu 
người vào ngày Thanh niên Thế giới ở Manila vào năm 1995, và 10 triệu 
người có mặt ở thành phố Mexico vào năm 1979. Những sự kiện khác có 
thể so sánh thi chỉ có lé hội Kumbh Mela của dao Hindu vào tháng Giêng 
пат 2001 khi cé 10 triệu người tắm ở sông Hằng suốt 24 giờ và đám tang 
của Ayatollah Khomeni" tháng Sáu năm 1989 dà thu hút từ 3 đến 10 triệu 
người. Nhưng các sự kiện này mới chỉ хау ra một làn, còn Giáo hoàng 
John Раш da thu hút được những dám đông như vậy quá thuong xuyên 
đến nỗi khi một Thánh lễ do Giáo hoàng chủ trì nếu có it hơn 1 triệu người 
tham du sẽ bi báo giới xem là thất bại. Ngay cà nhà truyền giáo nói tiếng 
Billy Graham" cũng không có súc mạnh thu hút như vậy. 


10) Ayatollah Khomenl (1900-1669) Giáo chủ và là một lãnh iu nổi tống nhất của ап кото thời gian n6 ca. 
Cuộc cách mạng Istam giáo lạ: Iran nám 1979. 

11) Myo s Willam Franklin Graham, Jr. KBE (được biết đến nhiều hơn với lên Billy Graham, sinh ngày 7 tháng 
Mười một năm 1918), là nhà truyền bá Phúc Am (evangelisi} người Hoa Kỹ thuộc trào Ku Ti Lành trong công 
đồng Kháng Cách. Graham đã mang tháng điệp Phúc Âm đến cho số tượng người ngho dëng dio hon bất ky 
ai khắc từng sống trên dés, Đến năm 1993, hon 2 tridu nười người công khai пёр nhận Chúa Giêsu tại các chiến 
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Với lý do đó, chàng có gì dáng ngạc nhiên khi có nhiêu người dà đến 
bày tỏ lòng kính trọng đối với John Paul khi thi thé của ông được đặt ở 
Bén thờ Thánh Phêrô, hoặc đến tham dy thánh lễ an táng ở quảng trường 
Thánh Pheró vào thứ Sáu ngày 8 tháng Tư. Cũng vậy, chẳng có gi dáng 
ngạc nhiên khi những sự kiện này đã thu hút đông đảo khán giả xem 
truyền hình trên toàn thế giới. Dó là lý do mà các mạng lưới truyền thông 
của mọi thứ tiếng từ các châu lục đã gứi tới các nhóm phóng viên truyền 
hình hàng đâu của họ dé phụ trách đẻ tài này. Đó cũng là lý do tai sao họ 
đã chỉ một khoản tiền khả lớn để có được vị trí đắt địa nhằm tác nghiệp ở 
thành Rome trong nhiều năm qua. Điêu làm ngạc nhiên là ò số lượng 
người đã đến ~ theo một số ước tỉnh, khoảng 5 triệu người trong suốt tuân 
lé kế từ hôm Giáo hoàng từ trân cho tới hóm lễ tang của ông — và mức dó 
manh liệt, chân thành thắm dám trong tinh cảm của ho. Nôi thương tiếc 
và lòng yêu mến của dân chúng dành cho John Paul thực sự đã tràn ngập. 
các đường phó trong suốt cả tuần, гау choàng váng cho những người dàn 
thành Rome söi đời, vốn vẫn kiêu hành là mình đã hiết hết mọi thứ. 


Điều ngạc nhiên rằng các sự kiện xung quanh cái chết và lễ tang 
của Giáo hoàng John Paul II không chỉ là một sự kiện trọng đại của 
thành phố và là một chương trình truyền hinh hoành tráng mà còn ở chỗ 
chúng sẽ trở thành một yếu tố cuc kỳ quan trọng trong chính sách lựa 
chọn người kế vị cho ông. Trong một vài trường hợp, đây là lân đâu tiền 
các Hồng y ý thức được là trong tuân Cơ Mật Hội họ không chỉ bàu ra 
một người lãnh đạo của Giáo hội Công giáo mà соп báu ra một người sẽ 
là tiếng nói lương tâm được nhân loại nghe nhiều nhất, một kỳ thủ hàng 
đầu trong ván cờ giải quyết các vấn dé của thé giới. Họ ý thức rõ hơn 
bao giờ hết: phải tìm ra một người có tầm cỡ, một người có thể khiến 
moi người trên toàn thé giới kinh trọng và chú ý. Vi lý do đó, sẽ không. 
thé nghĩ tới một “giải pháp Luciani", có nghĩa là Cơ Mật Hội các Hồng y 


dịch truyền gäng của ông Đến năm 2002, ong suốt cuộc đời (uyên bá Phúc бт lâu đãi, nếu tính cả số lượng, 
"hint giả của các chương irinn phát mann và truyền hint, Bily Graham đã gót triệu Prac ат cho khoảng 2 tý 
người lại nhiều quốc oia án khá thế gioi Nhiễu а giảng của ông tàp trung vào chủ 48 "Chia Giêsu Cơ Đốc. 
là con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rốt". Ông thường «6 vấn cho các Tổng thống Ноа Ký, và liên tục có tên. 
trong danh sách М, nhân vật được, kính mong chốt trên thể giới", theo các cuộc tham oó của Gallup Pols. 
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lân đâu năm 1978 và việc bàu chọn Hồng y Albino Luciani của Venice 
lam Giáo hoang John Paul I, một con người giản di, tuoi cười nhưng 
không được một ai xem là người có tâm nhìn tương lai. Phản ứng sâu 
rộng khắp thể giới trước sự ra đi của John Paul II đa giúp các Hồng у 
nhận rõ cuộc cách mạng ông đã thực hiện trên cái chỗ đứng toàn câu 
của chức vụ Giáo hoàng, và do đó đã sửa đổi chính sách báu chon người 
kế vị ông. Ho phái tim ra một vị Giáo hoàng thật sự xứng đáng, một. 
người có thé được đưa lên bàn cân khi so sánh với John Paul II. 

Đó là ánh hướng vé mặt chính trị mà các nhà quan sát dà thống nhất 
gọi là “hiệu ứng buổi tang 1”. 


BỔI CÀNH: NHỮNG LỜI ВАМ ТАМ VÉ MỘT GIÁO HOÀNG 
HƯỚNG NGOẠI (AD EXTRA) 

“Trước cái chết và lễ tang của John Paul. không có gi đảm bào chắc 
chán rằng một số Hồng y muốn tim Шау một con người xuất chúng kế 
vị ngai Giáo hoàng. Khi Hóng y đoàn tập hop lai để bầu ra một Giáo 
hoàng mới, một phán сопа việc là đánh giá nhiệm ky vừa qua, có gắng 
thám định cà mặt mạnh làn mặt yếu. Ở mức độ nào đó, việc chọn người 
kế vị luôn bị thôi thúc bói mong muốn tìm một người có thé khắc phuc 
những điểm yếu này và hoàn thành những công việc hay còn dang dó 
của cố Giáo hoàng. Vi lý đo đó, trong nỗ lực thu thập thông tin vé mẫu 
người họ đang tim kiếm cho chức vụ Giáo hoàng kể vi, các nhà báo dành 
cà mấy năm gản đây dé hỏi các Hóng y xem họ đã cân nhắc ưu khuyết 
điểm của triều đại Giáo hoàng John Paul TI như thé nào. 

Không co gi đáng ngạc nhiên khi bàn liệt kê ưu điểm được các Hồng 
y dàn ra đài lê thê. Наи hết các Hồng y đều nói cố Giáo hoàng là một tông 
dó và người truyền bá Phúc âm vĩ đại: ông đã thực hiện 104 chuyến đi ra 
ngoài biên giới Italia, đến 129 quốc gia, làm sống lại vai trò Giáo hoàng 
không chi là người kể vị của Thánh Phéró mà của cả Thánh Phaolo, vị 
tông dó “cơ động” dà mang Phúc âm đến toàn thể giới. Họ nói rằng John 
Paul là một mục tử tuyệt vời dà truyền niềm tin và ý thức dán thân đến 
những nơi mà ông da di qua, đặc biệt là đổi voi giới trẻ. Có cả một thể hệ 
linh mục “John Paul I” trong Giáo hội Công giáo ngày nay, phán lớn 
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những người này có những cám nhận ban đầu vé on goi khi tham gia vào 
một trong những Ngày Thanh niên Thé giới. Dó là những cuộc tập hợp lớn 
của giới trẻ Công giảo được John Paul thiết lập và thỉnh thoảng được gán 
cho cái tên: "Woodstock Công giáo””, Đây cũng là một vị Giáo hoàng của 
“việc mò rộng tâm tay” lịch sử, cách mang hóa mối quan hé giữa Giáo hội 
với những tín đỏ Do Thái giáo, [slam giáo và các giáo phái Kitô giáo khác, 
Ông là một người tháy, một người thản bí và cüng là một người câu 
nguyện không nging, và cái gương tinh yêu xà kỷ của ông sẽ sống mãi 
trong lòng cá một thé hé tín dó Công giáo. 

Tuy nhiên, nhiều Hồng y nói, tất cà những tài năng đó đều có cái giá 
phải trả. Có sự lơ là nào đó đối với những điều cán thiết trong việc tổ 
chức Giáo hội trong nhiệm kỳ của John Paul; có càm giác rằng vị Giáo. 
hoàng này có niém đam më ad extra, nghĩa là hướng ra bên ngoài Giáo. 
hội, và dôi khi công việc hàng ngày ad intra, nghĩa là trong Giáo hội, bị 
bê trễ. Các bằng chứng gòm có hiện tượng “loạn chức năng” đôi khi xảy 
ra tại các văn phòng Tòa thánh Vatican, khi một cơ quan tuyến bố một 
điều để rói một cơ quan khác lại phân bác, mà không có kết luận ro ràng 
nào tử Giáo hoàng. Sự хао trộn phức điệu này xây ra trong mọi vấn dë 
lớn nhỏ, từ việc Tòa thánh Vatican thực sự nghi gì vé cuộc chiến Iraq, 
(để tài mà mỗi ngày quan chức của Vatican lại đưa ra một quan điểm 
khác, và sau đó là câu bác bỏ thường 16 rằng ông ta chi trình bày "y kiến 
cá nhân”), cho đến cuộc trình diễn “rẻ tiến” nhe bộ phim của Mel 
Gibson ~ Cuộc khô nạn của Chúa. Một số Hóng y cho biết sự lơ là rong 
quản lý nội bộ còn thể hiện trong một vài vụ bổ nhiệm Giám mục kém 
tăng luc trong hơn 26 năm qua. cũng như trong phản ứng chậm chan và 
thiếu гб ràng của Rome đối với các vụ lạm dung tình dục của các linh muc 
ở Hoa Kỳ. Vë mặt này, một số Hồng y nói nhỏ rằng sự quản lý đưới thời 
John Paul tỏ ra yếu kém hẳn, Hơn nữa, một số trong các Hồng y này cũng 
đã phân đối cài mà ho gọi là "tinh trạng cá nhân hóa” chức vụ Giáo hoàng 
đưởi thời John Paul. Các phẩm chất của ngôi sao nhạc rock trong cà nhân 
vi Giáo hoàng nay, những sự kiện lớn được tổ chức trên quảng trường. 


12) Woodstock hay Woedstock Music và Art Far là đạt hội nhạc rock rất nổi tiếng tổ chức tai Woodstock, New 
York năm 1969. Đại hội lập һер nhu nhac sĩ lên luổi và đã lỗi kéo 121 cả 450.000 tín d$ aja Ihổ loại nhạc nay 
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Thánh Phérô và những chuyển di được dàn dung ky lưỡng, những diéu 
hình như chỉ lôi sự chú y vào người mang tin thay vì phải tập trung vào 
thông điệp được mang tới. Có nguy cơ rằng lời giáo huán của John Paul 
có thể được xem như là sự mỡ rộng của cá nhân ông, một cái gì tùy thuộc 
nơi ông, thay cho truyền thống lâu đời bất dì bất dịch của Giáo hội. 

Đây không chỉ là ÿ kiến của nhóm người lập đị bảo thủ, những 
người vẫn chưa thich nghi được với thực të, những người mát khả nàng 
kiểm soát đối với công việc của Giáo hoàng, Đôi khi, ngay các Hồng y 
được coi là có khuynh hướng tự do hơn cũng chia sẻ mái lo ngại đó. 
Chẳng hạn như vào hôm trước đám tang của John Paul, Hỏng y Godfried 
Danneels của vương quốc Bì nói với tôi trong một cuộc phỏng vấn, với 
điều kiện chỉ được cóng bó sau Cơ Mật Hội bàu Giáo hoang: “Đặc sửng 
Chúa ban cho Đức Giáo hoàng là sự cởi mở ad extra (hướng ngoại). Ngài 
không bao giờ bận tâm bởi những gi đang diễn ra tại Rome. Nó không 


phải là ‘ngón tủ" của Ngài”. 


Trong suy nghĩ của một số Hỏng y vào thời gian trước khí John Paul 
П tạ thé thì có le một nhan vật ít được ban đặc süng hơn, it dí hon, it 
tham gia các sự kiện hoành tráng hơn, chỉ ngồi ở sau bàn làm việc và 
quản tri nhiều hơn, sẽ phù hợp hơn dé làm người ké vị của ông. Vì lý do 
đó, một vị Giáo hoàng phần nào ít gây ấn tượng, han ché phô truong, it 
xuất hiện khắp nơi, ít thích các mối quan hệ và những cữ chỉ màu mè, 
có thé là diéu Giáo hội cán sau một nhiệm ky Giáo hoàng với biết bao 
sự kiện “choáng ngop” như thế. Theo quan điểm này, không cán thiết 
phải bầu ra một người phi thường xuất chúng khác; chỉ cần một nhà 
quân lý có năng lực và người có lòng nhân hậu là đủ. Dĩ nhiên, không 
phải mọi Hóng y déu nghĩ theo cách này, nhung có một số tới Rome với 
suy nghĩ rằng có thể có lợi cho Giáo hội nếu tránh được một phong thải 
lãnh đạo quả năng nổ ít nhất là trong một thời gian ngắn, để có thời gian 
đánh giá và sắp xếp di sản của Giáo hoàng John Paul. 


Vậy là John Paul II da vé với Chúa, và các Hồng y theo dõi dièu gì 
Sẽ xây ra tiếp theo. 


60 


CHUNG TA ĐÀ со GIÁO HOÀNG 


THỜI GIAN QUÀN LINH СОО 


Khi thông báo vé sự ra di của Jonh Paul bát đâu được truyền di thì đã 
có một dám đông ở quảng trường Thánh Phêrô rồi. Họ vừa kết thúc chuỗi 
tràng hạt chu nguyện cho Đức Giáo hoàng. “Tõi nay, tất cả chúng ta đều 
cản thấy như những đứa trè mó cõi” - Tổng Giám muc Leonardo Sandri, 
vị sostituto hay “người thay thé" — đã nói với hàng chục ngàn người cé mặt 
khi có thông báo chính thức vẻ việc John Paul tạ thé. 

Vào Chủ nhật ngày mỏng 3 tháng Tu, thi thể của Đức Giáo hoàng 
John Paul II trong bộ lễ phuc được chuyển đến đại sảnh Sala 
Clementina, ở tảng thứ ba của Dinh Tông đồ (tức Dinh Vatican). Sala 
Clementina là một phòng tiếp tân rộng thường được sử dụng trong 
những cuộc tiếp kiến bán công khai và tiếp kiến riêng với nhiều nhóm 
khác nhau. Chẳng hạn như vào ngày móng 4 tháng Sáu năm 2004, tại 
căn phòng này, Tổng thống George W.Bush đã trao Huy chương Tự do 
cho John Paul I]; đây là vinh du cao quý nhất dành cho thường dàn được 
chính phữ Hoa Ky trao tàng. 

Thi thể của Đức Giáo hoàng được dät trên một chiếc giường 
nghiêng và chèn bằng ba cái gối màu vàng. Cạnh đó có cày thánh giá 
bằng gỗ và cây nén Phục sinh tượng trưng cho Chúa Giêsu như là nguồn 
ánh sáng của thế giới đối mặt với bóng tối và chết chóc. Thí thể của ông. 
được các vệ sĩ Thụy Sỹ canh giữ. Trong thời gian thăm viếng riêng suốt 
ngày móng 3 và sáng móng 4 tháng Tu, các giới chức của Tòa thánh 
Vatican, các quan chức từ chính phú Italia, các nhà báo và các nhóm 
công dân tiêu biểu được tuyển chọn khác đến chào ông làn cuối. 

Vào ngày móng 4 tháng Tu. thi thé của Giáo hoàng được dat lên buc 
phủ tấm nhung đỏ và đåu của ông được kê trên ba chiếc gối màu đỏ. Các 
Nội thị Vatican mặc những bộ lễ phuc màu đen, deo gàng tay trắng, 
được trao nhiệm vụ hộ tang và đứng doc theo hai bên thi thé Đức Giáo 
hoàng. Đức Hóng y Nhiếp chính (Camerlengo) người Tây Ban Nha là 
Martínez Somalo, người điêu hành Giáo hội trong suốt thời gian chưa có 
Giáo hoàng, trong bộ lễ phục màu đỏ và vàng, dà tiến hành nghi thức 
ráy nước thánh. Ông ban phép lành cho Đức Giáo hoàng bằng nước thánh 
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và váy ba làn, bên phải của Đức Giáo hoàng, đầu và rồi đến bên trái. 
Sau đó, một phụ tế mang đến cho Hồng у một bình xông hương và tau 
hương. Martiner Somalo xóng hương cho Duc Giáo hoàng ba làn. Một 
đám rước dài chuyển động để đưa thi thể của Đức Giáo hoàng John Paul 
II từ Sala Clementina, qua dày cột của Dinh Tóng dó vào quảng trường 
“Thánh Phêrô. Đám rước gér các tu sĩ, linh mục và các Giám mục bước 
đi chảm chậm vé hướng Vương cung Thánh đường Thánh Phéró. Hồng 
y đoàn bước theo sau, hai Hóng y Ratzinger và Matinez Somalo đi cuối 
cùng. Khi nghi lễ tiến hành, những bài thánh ca bằng tiếng Latinh được 
tu sĩ nhiều dòng tu xướng lên và mọi người đáp lại từng câu với lời 
nguyện (theo tiếng Hy Lạp có) Kyrie eleison có nghĩa là “Xin Chúa 
thương xót chúng con”. Kinh câu các Thánh được cất lên. Sau khi tên 
của mỗi vị tử đạo hay vị thánh được xướng len, người ta câu cho vị thánh 
“câu bầu” đàm trung gian hòa giải) với Chúa cho mọi người, những 
người tham dự đảm rước hát lời nguyện bằng tiếng La-tinh Ora pro eo. 
có nghĩa là: “Нау саи nguyện cho người”. Мо xuất phái từ lời cầu nguyện 
Ora bro nobis truyền thống, “Câu cho chúng con”, 

Theo ước tính, có đến ba triệu người đã hành hương đến Rome dé 
được nhìn thấy Đức Giáo hoàng trong suốt thói gian này. Số người đưa 
tang tăng lên gấp nhiều lån khi dân cư trong thành phố cùng kéo vé 
chật cứng quảng trường, tạo nên một biến người với những khuôn mặt 
buồn bã dưới ảnh nén lung linh. Trong 12 giờ đâu sau cái chết của Duc 
Giáo hoàng, các quan chức thành Rome ước tính có đến khoảng 
500.000 người đã tập hợp tại quảng trường, không thua kém các đám 
đông lớn nhất từng tụ tập ở đó từ trước đến nay, Sự đi chuyển xung 
quanh khu vực Tòa thánh Vatican trà nên hết sức khó khăn, do các đám 
déng tu tập lại chật cứng từng tác đất. Những ngày sau đó, đám đông 
lại còn tăng lên nữa bởi những người hành hương đến từ khắp moi nơi 
trong thế giới Công giáo. Nhưng nhiều nhất vẫn là những người đến từ 
Ba Lan, họ đến dé nói lời từ biệt với vị vua không tuyên bố của đất nước. 
Ước đoản có tới 1 triệu rưỡi người Ba Lan củng kéo vé Rome chỉ dé 
tham dự tang lé. 
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Sự ra đi của John Paul йа để lại một khoảng trống và những người 
theo ông có gắng dé lấp đây nó với một sự thể hiện tinh cám tự nhiên và 
bộc trực đến kính ngạc, ngay cả đối với họ. Các vị giáo sĩ cấp cao xưởng 
các bài hát và lời câu nguyện tại quảng trường bằng giọng run гип và 
đám đông đáp lại trong đòng nước mát. Những người ở tit xa nhìn lại, 
những người ở tại chỗ nguóc lên, tất cả đều dán mắt nhìn ba cửa sổ được 
chiếu sáng ở bén trèn quảng trường, nơi ấy là căn phòng mới bị bỏ trống 
của Đức Giao hoàng. 

"Rome mà không có Đức Giáo hoàng thì không phải là Rome”. 
Barbara De Angelis, một nữ sinh viên 24 tuổi, đang theo học ngành nhân 
loại học ở trường Đại học La Sapienza cúa Rome, nhận xét. 


Giống như nhiều người dân trong thành phó, cô да dành cả ngày 
ở quảng trưởng, len lỏi giữa các đám khách du lịch và những người 
đến dé theo dói sức khỏe của Giáo hoàng với mục đích moi thông tin 
sốt déo bên trong vé sự ra đi của Giáo hoàng John Paul. Hiện giờ có 
đã có câu trà lời. “Нау hít vào thật sâu di, nó ở khắp mọi noi!” Có gái 
nhìn quanh và nói. 

Tiếng vỗ tay nói lên từ nhiều góc khác nhau của quảng trường, đó 
là một cit chỉ truyền thống của tang lễ người Italia. Trong một bài dién 
văn từ Dinh thự Quirinale (noi ở xưa kia của Đức Giáo hoàng, hiện nay 
là nơi ở của Tổng thống Italia), Carlo Azeglio Ciampi đa phản ánh việc 
Giáo hoàng quá có “có ảnh hưởng lớn đến lương (ат của chúng ta" như 
thế nào, 

“Nước Italia than khóc cho một người cha”. Ciampi nói với tất cả tình 
сат như của hàng triệu người dân Italia, những người đã chấp nhận và 
yêu quý vị Giáo hoàng người Ba Lan này. 

Sự thương tiếc chung cũng thể hiện qua cảnh tác nghen giao thông 
ở nhưng lối nhà xung quanh Tòa thánh Vatican. “Người dàn Rome 
không di theo Giáo hoàng nhưng họ sống với Ngài”, Luis Gonzales, môt 
người gốc Guatemala đa đến Rome cách đây 40 năm, nhận xét. Gonzales 
đánh giá cao sự thành công của John Paul trong chức vụ Giám mục của 
thành Rome, vai trò ma nhiều người quà quyết là ông nắm chắc trong 
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tay chỉ it phút sau cuộc bảu cử cúa ông, khi vi Giáo hoang đa ngôn ngữ 
này nói chuyện lần đâu với người dàn thành Rome tại quảng trường 
"Thánh Phéró bàng tiếng của họ và yêu câu họ, “Hay sửa sai cho tôi nếu 
tôi nói sai”. Gonzales cũng ca ngợi thành quả sau đó của Giáo hoàng vé 
tiếng Romazesco, phuong ngữ của người bản địa.” 

Giữa dám đông người dàn thành Rome đang tụ tập vé quâng trường 
là những nhóm du khách nước ngoài. Họ chọn vị trí rồi bảm trụ luôn 
ở đấy. Josh Rogers, một thanh niên mới 21 tuổi, sống ở Nam Hadley, 
Massachusetts, ngồi trong quảng trường với mó hành lý, ngo ngác trước 
sự ra đi của John Paul. “Đây là lån đâu tiên tôi đến Rome mà Đức Giáo 
hoàng lại qua đời”, anh ta nói. “Bây giờ phải lam gì đây?” 

Suốt đêm đến rạng sáng, những người du lễ tang da nån lại ở quâng 
trường dé tháp nến. Và khi binh minh 16 dang, sáp nến đã đóng lại thành 
cục trên các viên đá lót đường. Chương trình bóng đá, chương trình tạp 
kỹ và các chương trình giải trí khác tren ü vi ngày Chủ nhật trén khắp 
nước này đêu bị hoãn lại. Trên các quây báo, các tờ báo thuộc nhiều phe 
cánh ở Italia da thé hiện một khoảnh khắc thống nhất hiếm có, Tờ báo 
cộng sản Л Manifesto, chuyên chỉ trích manh më Giáo hội, đã tặng cho 
Giáo hoàng một nụ hón chưa timg có với một tiêu dé lớn “Bạn khóng tạo 
ra được ai khác" — sửa lại cán nói quen thuộc của người dán thành Rome 
là “Nếu một Giáo hoàng tạ thé thi bạn tạo ra một Giao hoàng khác”. 

Buói sáng sau cái chết của John Paul, thời tiết ấm áp và các cửa 
hàng bản dó đạo trở nên tấp nập. Dân chúng đã trở vẻ mang theo cờ, 
biểu ngữ với vë mặt nghiêm trang. Những người từng đưa tang nhiều vị 
Giáo hoàng da chú ý tới số người dự tang lễ đông dào cũng như việc đưa 
tin liên tục của giới truyền thóng. “Mọi người đang doi theo chúng ta”, 
Bà cụ Emma Costantini 7? tuổi nói. “Nhưng tôi ба quen với điều đó”, 
John Paul là Giáo hoàng thứ năm mà bà đã đưa dám. Graziano de Marinis, 
một ông cụ trac 68 tuổi cũng đang dự đám tang của Giáo hoàng làn thứ 5 
trong đời minh, đây là người mà ông “biết rõ nhất”. Trong ví, cụ có dé 
bức ảnh Giáo hoàng John Paul đang hôn cậu con trai Marco 6 tuổi của cụ 


33) Giáo hoang Jonn Раш Ij nói lu loàt các ngon ngü nhu. Ba Lan, Nalia, Pháp, Đức, Hà Lan, Anh, Tây Bạn Nha. 
Nam Tự, 86 Đào Nha, Мда và La-tnh, 
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chụp hỏi nam 1981, trong một chuyến tham nhà thở địa phương của ngài 
Marinis gấp tò La Repubblica của Rome đưới cánh tay, trong đó có dòng 
tít đơn giản “Addio Wojtyla” (Vinh biệt Wojtyla). 

Vào sáng thứ Hai ngày móng 4 tháng Ти, tôi có cơ hội tham gia cùng 
nhóm các nhà báo được phép thường trực đến Tòa thánh Vatican: tất cà 
được dua vào trong Sala Clementina để từ biệt Đức Giáo hoàng lần cuối. 
Xét vé nhiều mặt, đó là mật việc làm gây hụt hàng, bởi Duc Giáo hoàng 
bây giờ trông nhợt nhạt như sáp, giả tạo, không còn là con người tràn 
dày sức sống và nghị lực mà tất cả chúng tôi từng biết. Đổi với tôi, điều 
duy nhất mang lại chút càm xúc là khi thầy Giáo hoàng vẫn mang đôi 
giày cũ màu đỏ mà tôi dà quen nhìn thấy tại Vatican và trong các chuyến 
di. Nó nhắc lại cho tôi bao nhiêu vùng đất mà tất cả chúng tói dà cùng 
ông đi qua, cả ở nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. 

Khi thi hài John Pau] được chuyển đến Đên thờ Thánh Phéró vào 
chiều ngày mồng 5 tháng Tư để cho dán chúng đến viếng, cà một làn 
sóng người bát đâu tập hợp lai. Họ da đến đây từ 8 giờ 45 phút sáng thứ 
Hai, mặc dà thời gian dé dân chúng viếng thăm së không được bắt đâu 
trước tối hòm đó. Ban trật tự tinh nguyện mặc áo pon-sô có vạch sáng 
choàng tay đứng tai các giao lộ, làm dòng nguoi chậm lại dé ngăn ngừa 
việc đảm đạp lên nhau. Các quan chức Tèa thánh Vatican thông báo rằng 
nhà thờ sẽ mở cửa рап như suốt ngày, chỉ đóng cửa từ 2 giờ đến 5 giờ 
sáng dé don dep và bào trì. Àp lực của nhân loại đôi khi thật khủng khiếp! 

“Tài không thở được”, Ellena Medori, một kế toàn viên 34 tuổi, hét 
lên khi những đảm đông đấy có sát vào một day lan can vào đêm thứ Hai. 

Sư сапа thẳng tăng lên vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng, do hạn chót 
cho thời điểm Đản thờ đóng cửa trong ba tiếng đang đến gắn. Đám đông 
la hét khóng cho nhà thờ đóng cita dé họ có thể muc së thị Giáo hoàng. 
Kết quả là các quan chức Tòa thánh phải giàm bởi giờ nghỉ ngơi còn lại 
một tiếng đông hó, từ 3 đến 4 giờ sáng, Tuy vậy. tin đó cũng không làm 
dịu bớt cái không khi căng thẳng trên các đường phố được bao nhiêu. 

“Họ lại đang đấy tới tử phia sau nữa kia!" Medori hét lén. Người đấy 
từ phía sau là Mirco Sanzovini, chàng sinh viên 22 tuổi, dang học ngành 
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sinh vật ở Dai hoc La Sapienza, dà đến và sẵn sàng cho cuộc chờ đợi dự 
kiến là năm tiếng. Anh dà chen vào được hai giờ và đang nhám nháp cà 
phê từ chiếc binh phích bằng thép không gi. Anh đã bi ban trật tự tách. 
khỏi mẹ mình 30 phút trước đây, bởi anh thuộc nhóm trong (còn bà mẹ 
thuộc nhóm ngoài nên bị giữ lại). 


Những người khác xếp hàng đến với trống lục lạc, dan ghi-ta và 
những biển hiệu gán tên giáo xứ của họ. Trong khi đó thành Rome da 
bế tri 100 xe сар cứu được điều động vẻ từ khắp mọi miễn trên đất nước 
Tralia phòng trưởng hợp khán cấp và một 1án sơ cửu được dựng lèn ngoài 
quảng trường Thánh Phêrô. Suốt thời gian này, các viên chức dàn sự của 
thành Rome nhận được những đánh giá cao về năng lực và óc sáng tạo 
qua cách họ đã ứng phó trước những sự kiện bất thường. 

Cho tới lúc những cảnh của của Dén thờ Thánh Phêrò được đóng 
lại làn cuối cùng vào sảng thứ Sáu, một số người hành hương đã chờ đợi 
tới 16 giờ chỉ để được một vài giây đứng trước thi hài của John Paul. Từ 
trên nhìn xuống, dòng người lũ lượt viếng thăm trông giống như những 
dòng nước cuón cuộn của hai con sóng Tigris và Euphrates, cháy vào 
quảng trường tir Via della Conciliazione, dai ló dàn đến Dén thờ Thánh 
Phéró được Mussolini xây dựng, và từ những con phó nhỏ ở hai bên trái 
phải. Đam đông là một sự trộn lån lạ lùng dà mọi lớp người: từ những 
người cao tuổi (một số là những tin đỏ Công giáo trung kiên nhấp với 
trái tìm tan nát bởi cái chết của vị Giáo hoàng vốn là kim chỉ nam tinh 
thân của họ trong hơn một phán tư thé kỷ qua đến những cặp vợ chóng 
trẻ với nhận thức rõ ràng là con người này, qua đời rói mà vẫn có thé 
phân nào tạo nên khác biệt trong cuộc đời của họ và con cái họ, thúc đấy 
họ hướng tới điều thiện trong một thé giới dày dày những lựa chọn đúng 
sai ở kháp nơi; rồi đến giới tré, hàng chục ngàn thanh niên được thúc 
đấy bởi ý thúc sâu sắc rằng бау là Giáo hoàng của họ, một con người yêu 
giới trẻ, tin vào giới trè và hy sinh cho giới trẻ, một điêu mà không có 
nhiều người lớn làm được, dù trong bất cứ thời nào. Tất cả những lớp 
người đó vò tình đã cùng nhau hợp thành một thành phố trong lòng 
thành phổ, ho qua đêm tại quảng trường, trong túi ngủ, bát chấp sự giá 
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lanh bát thường của thời tiết, bao giờ cũng duy tri båu không khí sùng 
kính, trong khi loa phóng thanh của Tòa thánh Vatican phát đi phát lại 
những hài thành ca và Kinh Сап Các Thánh. 

Vào tối thứ Ba tren dài CNN, một khách hành hương người Hoa Kỳ 
nói, anh ta đã trực tiếp từ sàn bay Fiumicino đến tham gia xếp hàng. Tay 
vẫn đang ôm hành lý, anh nói anh dự định ngủ ở trên đường phố, lận 
dung thời gian có thể để co cơ hội nói lời tạm biệt. Những người đưa tang 
bị ốm được 42 vị bác sĩ của Hội Chữ thập đồ ở trung tâm quốc gia Italia 
thuộc vùng Emilia Romagna chăm sóc. Họ đà điều trị cho 180 người chỉ 
trong 12 giờ đầu tại một bệnh viện da chiến ở Piazza Risorgimento gắn 
đó, nhiều người trong số này là những người tré tuói "hoan toàn không 
chuẩn bị trước cho việc xếp hàng lâu như thé này”, bác si Enrico 
Sverzellaü nói. Phân lớn được dièu trị vì mất nước, say nắng hoặc nhiễm 
lạnh vào ban đêm, trong khi nhiều người khác ngất xiu. Các bác sĩ cho. 
biết rằng những người đưa tang ngã quy không chỉ đo sức nóng та còn 
đo họ quá xúc động trước sự ra đi của John Paul. 

Hàng trăm linh mục ờ Rome đã có mặt ở tại quảng trường Thánh 
Phéró và các khu vực lân cận để chăm lo mục vụ cho dàn chúng suốt 
ngày đêm, chẳng hạn cho xưng tội. Sau này nhiều vị dà bộc bach vé 
những chuyện mà ho пої là không thể quên được, vẻ những người sau 
nhiều thập kỷ mới mở lòng hại với linh mục, với vải người thi là lần đâu 
tiên trong đời. Một số linh mục nói có nhưng trường hợp cài đạo theo 
Công giáo trong đám đông khi nhiều người hành hương, có người từ các 
Giáo hội Kitô giáo khác, hay từ các tón giáo khác, và có cà những người 
không theo tôn giáo nào cả; tất cả déu cảm thấy bị cuốn hút do cái 
khoảnh khắc thiêng liêng này. Lòng nhiệt thành này có bén bi hay 
khỏng là vấn dë khác, nhưng với tư cách là một lời tàn dương cuối cùng 
cho khả năng truyền bá Phúc âm của Giáo hoàng John Paul thi háu hết 
các quan sát viên đều thấy là rất án tượng. 


Tất cả những sự việc trên déu được các Hồng y, những người 
chẳng bao lâu nữa sẽ bảu ra vị Giáo hoàng mới, ghi nhận không sót một. 
chỉ tiết nào. 
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Vao mỗi buổi sáng, các Hóng y gặp nhau trong sành đường mới của 
Thượng Hội đồng Giám mục (vào buổi sáng thứ Tư ngày móng 6 tháng 
Tu, 116 Hóng у, kể cà vài vị trên ВО tuổi, đa tham gia Биді hop. Điều đá 
có nghĩa là phản lớn cử trị đã có mặt ở дау 12 ngày trước khi Cơ Mật Hội 
khai mạc). Để tới được Tòa thanh Vatican, họ phải lái xe hoặc đi bộ qua 
những dòng người bát tận, những người đã cháp nhận sự dày ải vé thân 
xác và vó số trở ngại để được tiếp xúc với John Paul II một lân sau cuói. 
Các vị Hồng y có dịp trò chuyện với những người di đưa tang, nghe ho 
nói vé ảnh hưởng lớn lao tir lời giáo huấn và tấm gương của John Paul 
đối với họ. Những người hoài nghi thì chỉ ra rằng chác gì nhiều người 
trong số này sau đó sẽ chịu bỏ ra một giờ trong tuán để tham dự Thánh 
lễ ngày Chủ nhật. Một anh bạn tôi là đân thành Rome đã tranh luận rằng 
nếu người ta thài sự muốn bỏ ra 16 giờ để làm một việc tốt thì họ nên 
đến thăm một người bà con hoặc giúp đỡ người nghèo. Cho du lý luận 
đó đúng hay không, nhưng đối với nhiều Hỏng y, sự bát bé như vậy 
không có tác dung gi. Họ không thể không ẩn tượng trước tỉnh yêu và 
làng mến mộ mà cố Giáo hoàng đã gợi lên, bất kể tình cảm đó sẽ biến 
thành lối sống đạo hay thành những tiêu chuẩn đòi hói cao hơn của đạo 
đức con người. Ngay cả với những vị thường xuyên ở bên cạnh Đức Giáo 
hoàng, những cảnh tượng này cüng gày một ảnh hưởng sâu sắc. Vài 
Hồng y khác, vón chưa bao giờ tới tham dự một Thánh lé Giáo hoàng 
hoặc theo doi nhiêu sự Riện quy mô lớn ở quàng trường Thánh Phêrô 
nào, lần đâu tiên сат nhận được sự ky diệu của John Paul II. Một số 
Hồng y khác nữa, vốn mang ky úc më nhạt vé những hiện tượng nhu thế 
khi Đức Giáo hoàng ít hoạt đông hơn trong nhưng tháng cuối đời, một 
lån nữa lại được nhắc nhở vé đặc süng lớn lao, cao quý mà có Giáo 
hoàng đã có được. 

Nhân tố khác có tác động lớn đến việc định hình ý thức của các 
Hồng у là các chương trình truyền hình, truyền thanh suốt ngay đêm vë 
dóng người đưa tang đó. Các đài truyền hình đến dé đưa tin về аат tang 
túc đầu đa lên ké hoạch phủ Кіп phán lớn thời gian giữa giờ về với Chúa 
của Giáo hoàng và lễ tang với những chương trình ngắn về cuộc đời và di 
sản của óng. Tuy nhiên, ở một pham vi lớn, chính dân chúng đã trở thanh 
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dé tài phát thanh, ghi hinh. Suót một tuần lễ, giới truyén thông đại 
chúng dà quên những vụ bê bối vé lạm dung tinh dục, luật hón nhân 
đồng tính mới đây nhất ở Тау Ban Nha, khủng hoàng vé ơn gọi của Giáo 
hội Công giáo mà tập trung vào một đề tài mà sau này Ratzinger së kết 
tinh thành mật khấu hiệu tại Thánh lè mở tay của mình: "Giáo hội vẫn 
tón tại”. Thậm chí, đối với những vị Hồng y từ lâu vốn đã quen chứng 
kiến cấp trên của họ thu hút các đám đông như thé nào thì nay ho phải 
choáng khi chứng kiến cảnh dân chúng để tinh cảm của họ tuôn trào ra 
một cách hón nhiên và tự phát Mỗi một Hóng y déu bị lay động bởi 
những gi họ nhìn thấy tren các đường phố спа Rome, sau dò trên vô 
tuyển truyền hinh trong những ngày này. Đối với lån này, họ nhận ra 
ràng John Paul II dà nâng cái nhìn của công chúng vé chức vụ Giáo 
hoàng lên một tám cao lịch sử và nhiều người đi đến kết luận rằng, Giáo 
hội Công giáo khóng có quyên làm ngơ trước tài nguyên quý giá mà 
mình dà nhận được; đó chính là chó đứng đặc biệt của John Paulll trong 
lỏng đại chúng. 

Đến tu Philadelphia, Hoa Ky, Hồng y Justin Rigali dà làm việc nhiều 
năm ở Tòa thánh Vatican và đã từng du ba dám tang của những Giáo 
hoàng khác tại quảng trường Thánh РҺёгё, gọi tình cảm sáu đậm đành 
cho John Pau] II là diéu xúc động nhất mà ông từng chứng kiến. 

“Đây là đám tang thứ tư của một Giáo hoàng mà tôi đích thân tham 
du, tôi nghĩ dám tang này đã vượt qua moi thứ”, ông cho biết. "Đây là dám 
tang khác thường nhất từ trước 101 nay”. 

Trong suốt khoáng thời gian này, tinh cờ tôi gặp Hồng y Julian 
Herranz, mót trong hai Hồng y duy nhất trên thế giới thuộc tu hội Opus 
Dei và là người tài đã phông vấn cho quyển sách sắp xuất bản của tôi về 
Opus Dei. Herranz và thư ky của ông đang di doc theo đường Via Paolo 
VI, рап Tòa thánh Vatican, khi tôi đang trên đường quay về từ một cuộc 
hen tại trụ sở Dòng Tén nằm ngay dưới phổ. Tôi hỏi Herranz, người da 
làm việc trong Giáo triéu Roma 44 năm và hiện đang đứng đầu Hội đồng 
Giáo hoàng Giải đáp Văn bản Pháp luật, về cảm nghĩ của ông trước dám 
đông quản chúng đang cố gắng dé trông thấy Giáo hoàng. 
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“Hết sức cảm động”, òng nói. “Dó là sự bác bó của quản chúng vé 
lời chỉ trich của Hans Küng" vé Giáo hoàng". Herranz nói đến bài báo 
dài trong tờ nhật báo Italia Corriere della Sera trước cái chết của John 
Paul, bài báo đưa ra sự phê bình tỷ mỹ vë thời gian trị vì của John Paul. 
Lặp lại đúng câu mà Ratzinger sau này sẽ viện dẫn, Herranz nói: “Giáo 
hội vẫn sống. Hay nhìn những người trẻ tuổi này, bạn có thể thấy điều 
đó trên những khuôn mặt của họ... Giáo hội vẫn sống”. 

Đó là những ý nghĩ luôn hiện điện trong tâm tri của các Hồng y khi ho 
suy tư về những sự lựa chọn đang chờ đợi mình lúc Cơ Mật Hội khai mạc. 


LỄ AN TÁNG GIÁO HOÀNG 


Những suy nghi đó đã được tiếp thêm sức manh tại Thánh lễ An 
táng vào ngày móng 8 tháng Tu, với sự tham dự của khoảng một triệu 
người trong và ngoài Tòa thánh Vatican, cùng hàng triệu người nữa theo 
doi tại các điểm câu truyền hinh ở Rome và khắp nơi trên thé giới, khiến 
cho Thánh lễ Ал táng trở thành một trong những cuộc đại hội tôn giáo 
lớn nhát thời hiện đại. Các nha lanh đạo thế giới, lanh đạo tón giáo và 
các tín đồ tự hội tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngoài ra, nghỉ lễ này 
còn được hàng trăm triệu người trên toàn thế giới theo doi. Ngày hôm 
trước, Tổng Giám mục John Foley, một người Hoa Ky hiện đang đứng 
đâu Hội đồng Giáo hoàng Truyền thông Xã hội, dà tổ chức một buổi họp. 
báo với sự tham đự của các nhà báo từ các đài phát thanh và truyền hình, 
ông dé cập tới sự kiện với nét mặt nghiềm túc rằng “đây là chương trình 
phảt thanh truyền hình quan trọng nhất trong lịch sử”. Trong hoàn cành 
khác, có thể xem lời bình luận này là khoa trương, màu mè, tuy nhiên 
trong bối cảnh hiện tại, không một ai dám nghi ngờ lời tuyén bố của 
Foley. Mọi người đều đồng ý đây là sự kiện được theo dõi nhiều nhất 
trong lịch sử truyền hình, thu bút sự quan tàm của lượng khán giã khắp. 
toàn cáu lên 101 khoảng 2 tỷ người. 


14) Hans King H linh mục và mòt nhà thân học Công giáo nổi ëng. Ông thưởng chỉ trích Тоа thánh Маса 
và bị гй phép giáng сау vë thắn học. 
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Chinh thức được biết đến như là một Thánh lẻ Cầu hôn, sự kiện bát 
đầu băng việc những cánh cổng của Dán thờ Thánh Phéró dóng kín lại 
và các quan chức cao cáp được yêu câu đứng bên ngoài Реп thờ. Chỉ có 
Háng y đoàn và các Thượng phụ Giáo chủ của Giáo hội Đêng Phuong 
được phép vào bên trong dé tham dự một nghi lễ riêng. nơi Giáo hoang 
John Paul П được đặt trong một chiếc quan tài bằng gỗ bách, chiếc dáu 
tiên trong tổng số ba chiếc. Trước khi Giáo hoàng được đưa vào trong 
quan tài, Dziwisz có vinh du được phủ một chiếc khăn che mát bằng vài 
lua trắng lên mặt Giáo hoàng. Bên cạnh thi thể Giáo hoàng là một tài 
lieu được niêm phong; đó là một bài tụng ca chỉ tiết vé cuộc đời và sự 
nghiệp của Giáo hoàng John Paul II. Ba chiếc túi, mỗi chiếc có chứa một 
đông vàng, bạc hoặc đồng tượng trưng cho mỗi năm Giáo hoàng John 
Paul ll tại vị, được đặt cạnh thí hài- đây là khoản tiễn công duy nhất mà 
ngài nhận được trong thời gian làm Giáo hoàng. 

Sau nghí lễ riêng, những cánh cửa được mở ra và các vị chức sắc 
được mời vào chó ngài. Ratzinger và 164 vị Hóng y đồng tế chuẩn bị cho 
đám rước từ bên trong Vương cung Thánh đường tới một tế đài bằng đá 
cám thạch ở chính giữa quảng trường, noi Thánh lễ được tổ chức. Đám. 
rước bát đâu với bài ca nhập lé: “Xin Chúa hay ban cho người được an 
nghi muôn đời”, tiếp theo là Bài Thánh vinh 64: "Lay Chúa của Sron, са 
tụng Ngài thật là chính đáng”. Các Nội thị Tòa thánh khiêng chiếc quan 
tài với huy hiệu của Giáo hoàng John Раш II khắc sâu trên пйр, đưa vào 
quảng trường Thánh Phéró. Một phó tế cám sách Phúc âm bọc da màu 
dò đi phía trước quan tài. Các Thị thân đặt quan tài lên tám thâm dó phía 
trước bàn thờ, 

Trong lúc giai điệu của những bài thánh ca được cất lên, Hồng у 
Ratzinger và những người đồng tế bẻ mũ tế ra và cúi xuống hôn bàn thờ. 
Sau đó, những người đông té lại đội mủ lên và an tọa ở hai hàng ghé vàng, 
giống như các ngai vàng. Tiếp theo, bàn thờ được làm phép và xông 
hương. Khi những bài hát kết thúc, Ratzinger đọc kinh cáu nguyện cho 
Giáo hoàng John Paul H. Những người dóng tế cũng doc kinh sám hổi 
rỗi hát bài Kyrie eleison (Kinh Thương xót), bài da được hàt khi đưa thi hài 
của Giáo hoàng từ Dinh Tông đỏ sang Đền thờ Thánh Phêrò. 
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“Tiếp theo là phản Phụng vu Lời Chúa. Bài đọc thứ nhất được trích 
từ chương 10 của sách Tông Đỏ Cóng Vy, và được đọc bằng tiếng Tây 
Ban Nha. Bài Thánh tịnh 22 được hat lén. Bài đọc thư hai được doc 
bằng tiếng Anh, và được trích từ The của Thánh Phaolô Tóng Đô gửi tin 
hữu Philipphé. Sau đó, sách Phúc âm được một phó té người Anh tên là 
Paul Moss mang tới bục giàng. Bài đọc này được trích từ sách Phúc âm 
theo Thánh Gioan, bát dáu bằng câu: "Y muốn của Cha ta là những ai 
thấy và tin vào con của Ngài sẽ được sống muón đời”. Sau đó, Moss dà 
hát bài đối thoại giữa Chúa Giêsu và Thánh Phêrô mà Thánh Gioan đã 
thuật lại, Chua Giêsu đã hỏi ba lån. “Con có yêu mến Thảy không?” Rỏi 
Người nói với môn đệ của minh, “Hãy theo Thày!" 

Ò phán cuối Thành lễ, Ratzinger chủ trì Nghi thức Chúc tung và 
Chia tay cuối cùng. Ông yêu câu Hồng y đoàn và các Thượng phụ Giáo 
chủ của Giáo hội Đóng Phương đến quanh quan tài của Giáo hoàng 
John Paul lI. Cà giào đoàn tham йү được mời gọi cầu nguyện. 


Ông đọc to: “Anh chị em thân mến, chúng ta hãy giao phó linh hồn 
Giáo hoàng John Paul II của chúng ta cho lòng nhân từ vô biên của 
Chúa. Xin Buc Mẹ đồng trinh Maria chuyển câu cùng Chúa để Người tỏ 
gương mặt Thánh tử của Người cho Giáo hoàng của chúng con, và an ủi 
Giáo Hội với ánh sáng phục sinh”. 

Ca đoàn hát lên bài Kinh Câu Các Thánh. Thêm một ví du khác vé 
việc "chệch hướng” với truyền thống trong thời Giáo hoàng John Paul: 
tên của các vị thánh được Giáo hoàng John Paul I tấn phong nhu Thánh 
Maria Faustina và Thánh Josemaria Escrivá cũng được đưa vào bài kinh. 
Sau bài Kinh сап các Thánh, các Thượng phụ Giáo chú, các Tổng Giảm 
mục và các Trưởng Giáo chủ của Giáo hội Đóng Phương tiến tới cạnh 
quan tài của Giáo hoàng John Paul II dé cử hành nghỉ lễ tiễn biệt và chúc 
tụng riêng. Họ xông huong quan tài và lån lượt cầu nguyen. Cùng với 
Hồng у đoàn và các Thượng phụ Giáo chủ của Giáo hội Đông Phương, 
tất cả déu chứng kiến việc ráy nước thánh len quan tài. Sau đó xông 
hương một lån nữa. Nghi thức của Giáo hài Đông Phương được thực 
hien bằng tiếng Hy Lap. 
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Thánh lé Ал táng chính thức kết thúc với việc tất cà mọi người tham 
dự đứng lên và củng nhau hát; “Xin Thiên Thân Chúa dân đưa linh hồn 
này vào Thiên Quốc. Xin các Thánh Tử đạo đón tiếp vào thành Thánh, 
thành Jerusalem mới và vinh cửu”. Sau đó, các Nội thị đưa linh cứu Giáo 
hoàng John Paul II di mai táng, do Martinez Somalo cử hành nghỉ thức. 
Theo thông lẹ, thi hài của Giao hoàng John Paul П được đặt trong ba 
chiếc quan tài xếp lồng vào nhau. Chiếc quan 121 bằng gò bách duoc 
niêm phong và cột bằng ba dài lụa dò. Tiếp đó nó được đưa vào bên 
trong một chiếc quan tài bằng kẽm rộng hơn, rồi hàn kín пар lại. Chiếc 
quan tài này được trang điểm bằng ba bản đồng: một сау thành giá don 
giản ở phân đâu quan tài, một bản đồng với danh tánh, ngày sinh, ngày 
tử của Giáo hoàng được dat б chinh giữa, và một chiếc huy hiệu cả nhân 
của Giáo hoàng John Paul 11 ở phản cuối. Cuối cùng, chiếc quan tài bằng 
kem được đặt bên trong một chiếc quan tài bằng gó cây hồ đào lớn hơn, 
bọc kín cà ba tám bàn bằng đồng, rồi được đóng lại bằng những chiếc 
dinh làm bằng vàng nguyên chất, Những người hộ tang đưa chiếc quan 
tài hợp nhất qua “Cira tử” ở phia bên trải bàn thờ của Dén thử Thánh 
Phéró. Đúng lúc đó một hỏi chuông rung lèn. Những người hộ tang đưa 
quan tài xuống câu thang gån tượng Thánh Longinus ở duói mái vòm 
Gian Lorenzo Bernini. Chiếc quan tài được chón xuống đất, như Giáo | 
hoàng để nghị, trên đó dat một phiến đã phẳng có khắc tên, ngày sinh 
và ngày mất của ông. Martínez Somalo kết thúc lé mai tång bằng những 
lời: “Lạy Chúa, xin cho tôi tớ Chúa được yên nghỉ muôn đời, và cho ánh 
sáng Chúa chiếu roi ngàn thu". Những ngưới có mát đã cùng nhau hát 
bài Salve Regina ("Kinh chào Nữ vương}. 

Buổi lé an táng tự bàn thân là một kiệt tác của chủ nghĩa tượng 
trung. Nói tiếp truyền thóng tử Giáo hoàng Paul VI, một quyển sách 
Phúc ат mờ được đặt bên trên nắp quan tài - các trang sách được gió 
lật ra trong thời gian cử hành tang lễ. Cuối cùng, quyển sách được вар 
lại, tượng trưng cho việc khép lại cuộc sống trên đương gian của Giáo 
hoàng John Paul II. Phía sau quan tài là vj tri an tọa của Hồng y đoàn 
trong những chiếc áo choàng đỏ thâm. та theo truyền thống Thiên 
Chủa giáo thi đó là biểu tượng cho máu của Chúa Giêsu. Các vị đứng 
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đầu nhà thé khác mặc những chiếc áo lễ phuc màu tráng ngồi ở bên 
phải quan tài của Giáo hoàng John Paul П 

Đối diện với họ là các chính khách với số lượng cũng đóng không 
Кет, gồm các quốc vương, nữ hoàng, tổng thống và thủ tướng từ kháp 
nơi trên thể giới, hàu hết đều mặc những bộ đỏ màu đen. Tổng thư ký 
Liên Hiệp Quốc Кой Anan là một trong những người đến đâu liên. 

Những chinh khách nổi tiếng đến thành từng nhóm nhỏ di chung với 
nhau, trong đó có Thủ tưởng Đức là Gerhard Schroeder, Tổng thống 
Ukraina là Victor Yushenko, Tổng thống Afganistan là Hamid Karzai, rôi 
đến Tống thống Pháp là Jacques Chirac, Vua Jordani Abdullah, và gia 
đỉnh hoàng gia Tây Ban Nha cùng với Thủ tưởng Jose Luis Rodriguez 
Zapatero, Tiếp theo là Tổng thống Brazil, Lula cùng phu nhân. Thủ tưởng 
Anh Tony Blair và Thái tử Charles, người da hoan dám cưới của mình với 
Camilla Parker Bowles vào ngày thứ Вау để đến tham dự lễ tang của Giáo 
hoàng, cũng có mặt. (Theo một chú thích của người Anh, sự kiện này 
dành đấu việc làn đâu tiên Tổng Giám muc Canterbury, Đức vua tuong 
lai và Thủ tướng cùng tham dự đám tang một Giáo hoàng). Trong số 
những người cuối cùng tới vi nhưng lý do thử tục và an ninh có Tổng 
thống Hoa Ky là George W. Bush, cùng thân phụ là cựu Tổng thống 
George Bush Sr., cựu Tổng thống Bill Clinton và Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao Condoleezza Rice. Cóng dóng những người tham du các thánh lễ đôi 
khi có những sự sắp đặt ky khôi - ngày hôm ấy có mặt của Tổng thống 
Syri là Bashar Assad và Tổng thống Israel là Moshe Katzav. Các bảo сао 
sau đó cho biết, Assad và Katzav da bắt tay nhau trong Nghỉ thức Chúc 
binh an của Thánh lê, điều mà Tổng Giám mục Wilton Gregory của 
Atlanta sau này đã nói lại với hãng truyền hình CNN rằng: “Đó là phép lạ 
đầu tiên của John Paul”. Trong số những người quyên cao chức trọng đến 
tham dự tang lé còn có 142 nhà lanh dao của các tón giáo khác. Đây là 
bằng chứng vé những cố gắng của lòng kiên tri và chân thành của John 
Paul trong nó lực dén với các tón giáo khác trong đại gia đình nhân loại. 

Hon 10 nghìn cảnh sát và binh lính dà được huy động dë bào đàm 
an ninh cho Thánh lễ, cùng với 1.430 si quan được phàn công bào vệ các 
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nguyén thủ quốc gia và những nhân vật cáp cao khác. Một lệnh cám bay 
bắt đầu có hiệu lực nhằm ngăn chặn những mới đe dọa an nính từ trên 
không. Các máy bay tư nhân Không được phép bay trong vòng bán kinh 
35 đậm tinh từ trung tam thành Rome mài cho tới chiều thứ Вау. Các 
máy bay chiến đấu của không luc Italia được đặt trong tinh trạng sẵn 
sàng đánh chặn những máy bay xâm nhập, và các máy bay trực thăng 
được đặt trong chế dó “bản chặn những vật thé bay chậm” để đánh trà 
những cuộc tấn công bằng loại máy bay cỡ nhỏ. Các biện pháp an ninh 
đã được áp dụng nhằm đối phó với hàng loạt những mổi nguy cơ khác, 
bao góm cả những cuộc tấn công bằng vũ khí sinh học, hóa học và hat 
nhân. Các đơn vị tèn lửa phòng không được triển khai tại nhiều vị trí 
trong và quanh thủ də của Italia. 

Tát cà những bién pháp bảo đàm an ninh này cho thấy tâm quan 
trọng đặc biệt của sự kiệ 


: chưa bao giờ có nhiều nguyên thủ quốc gia 
và các quan chức cao cấp đại điện cho những nên văn hóa khác nhau và 
những quan điểm chính trị khác nhau như thế cùng tụ hội để thể hiện 
sự tiếc thương đối với một người vừa mới từ giá cối đời. Đó là bằng 
chứng hiển nhiên về thành tựu to lớn về đạo đức và cả chỉnh trị mà Giáo 
hoàng John Paul II dà tích lũy được trong gån 27 năm tại vị của minh. 
Khi tang lễ đến hỏi kết, những tràng vỗ tay vang lén khắp quảng 
trường và lan ra toàn thể đám đông đang đứng ở đại lộ Via della 
Conciliazione, đại độ chính dán tới quảng trường Thánh Phëró. Tràng về 
tay này kéo dài trong suốt 7 phút. Đám đông đồng thời cũng liền tục got 
tên Giovanni Paolo! Giovanni Paolo! một cách nhịp nhàng, khiến chúng 
ta liên tường đến những sự kiện diễn ra tại quảng trường Thánh Phêró và 
những noi khác trước đó, Các tín đồ không thé tham dự tang lé да kéo 
vé cánh đồng Tor Vergata, nơi Giáo hoàng John Раш II đà tó chức một 
trong những buổi mít - tỉnh lớn nhất trong thời gian đương nhiệm của mình 
nhàn Ngày Thanh niên Thé giới năm 2000, Tang lé được theo doi cùng 
luc từ khắp nơi trên thế giới, những địa điểm khác nhau như thành phó 
Kirkuk (miễn Bác Iraq) hay Tokyo (Nhật Bàn). Thành Rome cũng phải 
rung lên vi số lượng du khách. Trên hé phố, người di bộ chen chúc nhau 
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trong giờ cao điểm, håu hết là những đứa (гё với ba lô deo trên vai. Mười 
lần trại đã được dựng lén ở đấu trường Circus Maximus và những nơi 
khác quanh thành phô để giải quyết sự quá tải ở các khách sạn. Những 
người bán hàng rong dà nàng giá mọi thứ tử nước đóng chai cho tới 
những món quà linh tinh vé Có Giáo hoàng, 

Một ngày trước khi tang lé được tổ chức, Vatican да công bố di chúc của 
Giao hoàng John Paul II, được viết bằng tiếng Ba Lan trong suốt 22 năm, 
bát đâu từ 5 tháng sau khi ông được báu chọn hỏi tháng Mười năm 1978. 
Trong đó ong bày tỏ mong muốn được mai táng "trong đất trân”, và có 
các buổi đọc kinh và dâng thánh lễ được tổ chức sau khi ông mất. Giáo 
hoàng dà thay đổi cách suy nghĩ vé nơi mai táng ông; đầu tiên ông yêu càu 
Hồng y đoàn chấp nhận lời dé nghị của Ba Lan là ông được vé mai táng 
ở quê hương nhưng röt cuộc lại dé cho họ toàn quyền quyết định vấn dé. 
Vi thé, cuối cùng thi hài của John Paul được an nghi trong hàm bên dưới 
Vượng cung Thánh đường Thánh Pheró, tai vị trí da dược bỏ trống bởi 
Giáo hoàng John XXIII sau lễ phong Chân phước cho Ngài năm 2000. 
Mộ của John Paul được đánh dấu bằng một phiến đá tráng đơn giản, 
trên đó cá ghi thời gian trị vì của ông. Và ngay khi Vatican mở cửa trở 
lai Dèn thờ Thánh Phéró sau tang lễ, nó cũng da trở thành điềm đến hấp 
dàn cho các tín để hành hương. Suốt hai ngày họp Cơ Mật Hội của Hóng 
у đoàn, những người xếp hàng dài đứng đợi dé được vào thám nơi an 
nghi cuối cũng của Giáo hoàng vẫn không suy giảm. 


BÀI GIẢNG - MỘT “KỶ ỨC NÓNG АМ", ХОС ĐỘNG DÉN ROI 
LÈ 

Đật trong bối cảnh пау, bài giảng của Đức Hồng y Ratzinger đã từ môt 
bài điểu văn thông thường trở thành một bước ngoặt trong lịch sử Giáo 
hội, Nó được bắt đâu bằng việc Ratzinger đứng trước đám đóng tham dự, 
dé cặp kính của ông trẻ xuống mũi; bằng một thứ tiếng Italia chuẩn, ông 
chão mừng những nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo đang hiện điện. 

Với giọng nghiêm trang, ông đã nêu lên những tương đồng giữa việc 


76 


CHÚNG TA DA CÓ GIÁO HOÀNG 


sẵn sàng theo Chúa Giësu của Thành Phëró với cuộc hành trình của 
Giáo hoàng John Paul II (từ sự kìm kẹp của các chế độ chuyên chế ở Ba 
Lan tới vị tri cao nhất của Giáo hội Công giáo). Ông đã ón lại những móc 
son trong cuộc đời Giáo hoàng, tir khi còn trẻ, những ngày tháng làm việc 
trong một nhà máy hóa chất dưới sự chiếm đóng của Phát xít và từ những 
пат tháng lén lút lam chùng sinh ở Ba Lan duoi chế độ Cộng sàn. 

“Нау đứng dậy, nào chung ta lên đường!” Bài giảng tiếp tục, trích. 
dàn lời tựa quyền tự truyện nám 2004 của Giáo hoàng John Paul IT. “Với 
những lời này, [John Paul Ш dà gọi chúng ta tinh thức dé ra khỏi một 
đức tin đang më ngủ. ra khói giấc ngủ của các món đỏ Chúa trong cà 
hóm qua và hòm nay”. 

Ratzinger nói về cuộc đời của John Paul II khi là một Giảm mục, 
Hồng y và Giáo hoàng: 

Đức Thánh Cha là mội giáo sĩ cho tới hơi thở cui cùng, vi Ngài 
đã biến dâng cuộc đời mình cho Chúa, cho các giáo dán và cho toàn 
thê nhân loại, trong viéc tự hiến hàng ngà? để phuc vu Giáo hôi, đặc 
biệt là trong những tháng cuối đời, khi Ngài bị bệnh 101 hành hạ. 
Bởi vay Ngài đã trở thành một Рис Kitó, vj Mục tử nhân lành bao 
giò cũng yêu thương đoàn chiên của minh. Đức Thánh Cha luôn lim 
cách gặp gó mọi đối tượng, Người biét tha thứ và mo lòng minh ra 
cho hết mọi người. Một làn nữa Người day chủng ia qua lời Chúa 
hóm nay, rồng khi sống trong tình yéu của Chúa, chung ta sẽ học để 
biết cách yêu thương dich thực theo gương của Đức Fitó. 

Tát cả chúng ta đều biết tăng Đức Thánh Cha của chúng ta 
không bao giờ muón sống an nhàn koče sống cho riêng minh. Ngài 
muôn hiển dáng tron ven cho tôi giây phút cuối cùng, biến dàng cho 
Chia và do đó cüng cho tất сй chúng 1а. Và nhờ váy, Ngài đã cảm 
nhận được là 101 cả những gì Ngài dd hiến dáng cho Chúa thì Chúa 
cũng đã ban lại cho Ngài dưới một hình thức khác, Ngai yêu ngón 
ngữ, mộ thơ ca và dó là mót (hành phần quan trọng trong công tác 
тис vu của Ngài. Dièu đó dà tao va sức sống mới, lực thác bách 
mới, sức cuốn hút tới cho tiệc rao giảng Phúc âm, ngay cả khi nó 
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là một đấu hiệu chóng đối. 

Cuối cùng, ông nài vẻ lòng sung kinh của Giáo hoàng đổi với Đức 
Mẹ Maria và lòng nhàn từ vô bién của Chủa Giêsu. Những lời cuối cùng 
của Đức Hồng у nhắc đến ký niệm vé viec Giáo hoàng John Paul II đa 
cố gắng nói lời chào mừng đảm đông tại quảng trường Thánh Phèrò 
nhân ngày Lễ Phục sinh, những lời mà óng đã khóng đủ sức nói to lên: 

Không một ai trong chủng ta có thể quên được ngày Chủ nhật 
Phục sinh cuối cùng trong сибе đời Ngài. Dù dang råt mệt, Giáo 
hoàng đã một lån nứa đến bên cửu số của Dinh Tông dô và ban 
phép lành Tòa thánh urbi et orbi cho chúng ta làn cuói cùng, Có thé 
chắc chán ràng Giáo hoàng kính yêu của chúng ta ngày hôm nay 
vån đứng bén cửa só ngôi nhà của Cha, Ngài nhìn thấy và ban phép 
lành cho chúng ta. Vàng, hãy ban phép lành cho chúng con, thua 
Đức Thánh Cha. Chúng ta gửi gám linh hôn của Ngài cho Ме của 
Chia, Me của Ngài, người đã chỉ dán cho Ngài hàng ngày và lúc 
này së lại chi dán cho Ngôi tới niềm vinh quang vinh hàng của Con 
trai bà, Chua Giésu ctia chung ta. Amen! 

Rất nhiều người giải thich phán kết thúc của bài giảng theo nghĩa là 
Giáo hoàng John Раш đã thực sự lên thiên đàng và đã trở thành một vì 
thánh; căn cứ vào thẩm quyên vẻ thản học của Ratzinger, không ai có ý 
định phân đối ông. 

Ò một số điểm trong bài giảng, Ratzinger đã tỏ ra rất xúc động, đặc 
biệt là khi ông nhắc lại việc Giáo hoàng John Paul II không thé nói được 
trong những ngày cuối đời. Tổng cộng, đã có 13 làn bài giảng phải đứng 
lai vi tiếng vỗ tay của các giáo dàn, và đường nhu Ratzinger cũng vô 
củng xúc động. Ða có lúc, dù có cặp kinh che khuất phán nào nhưng 
người ta vẫn thấy đôi mắt óng đâm lệ. 

Có lẽ án tượng khó quên nhất đối với tất cà những người tham du 
buổi lẻ hóm đó là cách đâm đông đã trở thành những người đối thoại với 
ông theo đúng nghĩa của nó. Ban đâu Ratzinger tô ra khả bát ngờ với 
những tràng vỗ tay, nhưng rất nhanh chóng óng đã học cách thích nghỉ, 
ông ngừng lại và chờ cho tới khi tiếng vỗ tay của những người tham dự 
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chấm dứt. Những biểu ngữ với dòng chữ Santo Subito (“phong thánh 
ngay bây giờ") được giương lên trên khắp quảng trường Thánh Phéró, 
và đảm đóng liên tục thót.lén hai từ santo, santo ( “thánh, thánh”) với 
giong {тат và mạnh. Cảnh tượng gắn như là một sự minh hoa kinh điển 
vé cách thức phong thánh trong Giáo hội Công giáo. No phải được bát 
đầu với một sự sùng kính của dân chủng, cái mà con người thời Trung 
cổ goi là fama santitatis (“nỗi tiếng thánh thiện"), điều mà Giáo hội sau 
đó sẽ xem xét và cuối cùng sẽ phê chuẩn theo cách “sự việc đã rồi”. 
Không khó đề nhận ra những dấu hiệu cho thấy cà các Hóng y cũng bị 
dao động. Trước ngày cử hành tang lé, trong cuộc hop hàng ngày của 
Hồng у đoàn, một kiến nghị да được đưa ra nhằm kêu gọi Giáo hoàng 
kë vị nhanh chóng tiến hành việc phong Chân phước và phong thánh 
cho John Раш II, Công nghị các Hồng y đã thảo luận sôi nổi chú dé này 
và Ratzinger mòi Hồng y Jose Saraiva Martin, người đứng đâu Bộ Phong 
Thành. Vị này giải thích rằng có một truyền thống phong thánh cổ xưa 
bằng “sự tung hô nhiệt liệt của công chúng" và rằng Giáo hoàng tiếp. 
theo có thể bỏ qua thời hạn chờ đợi bắt buộc là năm năm, như Giáo 
hoàng John Paul II đã làm trang trường hợp của Me Teresa. Bà đã được 
phong Chân phước nam 2003, đúng sáu năm sau khi bà qua đời. Vào 
tháng Nam пат 2005, Giáo hoàng Benedict XVI tuyên bố rằng thời gian 
chờ đợi cùng có thể được bài bỏ đổi với John Paul 1I. 

Brian Williams của đài NBC đã gọi bài giảng này là một “ký ức 
nóng ấm, rất nóng ấm”. Chính sự xúc động trong bài giảng của 
Ratzinger đa khiến rất nhiều Hỏng y bất ngờ. Ong được biết là người 
khòng hay bộc lộ tinh сат, nhưng người ta đã thấy ông như thế, với 
những giọL nước mát trào ra khi nói vé tình yêu và sự hy sinh của cố 
Giáo hoàng. Đổi với những Hồng y đã từng lo ngại vë khả nang khơi gợi 
cảm xúc của Ratzinger trước dám đông, bài giâng này khiến họ có một 
cài nhìn mới vé ông. 

Tất nhiên, hàu hết những Hồng y này du biết ro Ratzinger trong 
các mới liên lạc cá nhân, và xem ông là người thường bị hiểu lắm, Ho 
biết tính hòa nhã, óc hài hước "tinh quái” của опр và biết ông hoàn toàn 
không có thứ mà người Italia gọi là gonfiato ("tính tự kiêu tự đại”). Tuy 
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nhiên, nhiều người nghi ngờ khà nang ông có thể bóc lộ những phẩm 
chất này trước đám đóng. Vì thể, buổi lễ an táng đã giúp giảm thiểu dáng 
kë những lo ngại này. Việc nghe Hộ pháp Học thuyết của Vatican nói vé 
*nghé thuật yêu thương thực sự” йа đánh dấu sự xuất hiện của mội 
"Ratzinger mới”. Hay nói cách khác, nó da đánh dấu một giai đoạn mới 
trong khả nàng của ông khi đưa con người mà nhiều Hóng y đã biết 
trong đời tư ra kết hợp től hơn với hình ảnh trước công chúng của ông. 

Vi thế, có người xem lễ an tàng Giáo hoàng đã dành dấu sự khởi đâu 
chỉnh thức cho việc ứng cử chức Giáo hoàng của Ratzinger. (Phóng viên 
hàng truyền hình CNN, Jim Bitterman, giải thich việc nhắc lại lời kêu gọi 
của Chúa Giêsu trong bài Phúc âm hôm đó - “Hay theo Thày!” ~ là mót 
dạng khẩu hiệu của chiến dịch tranh cử. Tuy điều đó có thể là cường 
điệu hóa quá mức, lình cảm của Bitterrnan rằng Ratzinger đang tập hop 
sức mạnh hóa ra lại đúng). Các tờ báo của Italia bát đâu đăng tải đây 
những “tin sốt dèo” và các “tiết 16” vè sức mạnh trước cuộc báu cử của 
phe ủng hộ Ratzinger, với giả thuyết cho rằng đại bản doanh của phe 
ủng hệ đã hàng lên nhờ bài giảng của ông, và trở nên say më với mội ý 
thức rằng đó không chỉ là một ибс mơ mà là một thực tế chính trị nằm 
trong tâm tay. 


GIÁO HOÀNG CỦA MỌI NGƯỜI 


Không môi ai theo doi những sự kiện xảy ra mà không bị lay chuyền, 
và điêu này lai càng đúng đối với các thành viên trong Hồng y đoàn, họ 
bị choáng trước 151 thể hiện tinh yêu và ngưỡng mộ của đông đào công. 
chúng ngay tại thời điểm khi họ đang tập trung để đánh giá triều đại Giáo 
hoàng vita mới chấm dứt. Không còn nghi ngờ gì nữa, các sự kiện trong 
tuân, những dòng người bát tận kéo tới viếng linh cứu Giáo hoàng John 
Paul và đám đòng khống ló liên tục hò reo “santo, santo" tại lễ an táng 
của ông đã có một tác động tâm lý mãnh liệt đổi với các Hồng y khi ho 
đang chuẩn bị bước vào Cơ Mật Hỏi ъди chọn Tân Giáo hoàng. Nếu có 
bất kỳ ai đến Rome và đặt câu hỏi liệu nhiệm kỳ của Giáo hoàng John 
Paul И có thành công hay không thi những trải nghiệm trong tuân qua 
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dà giúp họ loại bỏ những nghi ngờ đó. Không một ai sau khi đa chứng 
kiến sự kính trọng của những nhân vật quan trọng đến từ khắp nơi trên 
thể giới và của đông đáo dân chúng dành cho Giáo hoàng lại khong dí 
đến kết luận rằng John Paul II đã làm được những điều tết đẹp. 

Phát biểu khí những sự kiện này sắp kết thúc, rất đông Hóng y nói 
rõ rằng họ thực sự vô củng xúc động trước các sự kiện diễn ra trong 
tuần vừa qua - va những cảm xúc dó đa ành hưởng đến cách đánh giá 
của họ vé tính cách của vị Giáo hoàng mà họ сап báu ra phải kế thừa di 
sàn nay. Điều này giờ đây tỏ ra sâu sắc và manh liệt hơn rất nhiễu so với 
những gì mà đa số họ đã tưởng tượng trước đó. 

Héng y Roger Mahony từ Los Angeles nói với phóng viên tờ 
National Catholic Reporter rằng, “Nó phản ảnh ảnh hưởng lớn lao mà 
Giáo hoàng John Paul II dà dé lai trên thé giới. Ngài là Giáo hoàng của 
mọi người. Ngài yêu ho và họ hiểu được dièu này”. 

Khi được hỏi liệu John Раш có vui khi chứng kiến rất đông người da 
tới đề chia tay ông như vậy không, Mahony không ngàn ngại trả lời: 

“Ngài sẽ rất hạnh phúc. Ngài luôn muốn tiếp xúc với mọi người, 
Ngài là một mục tử tốt và giờ đây đoàn chiên đổ dón vé đây dé được nhìn 
thấy vị mục tử của họ”. 

Các Hỏng у cũng nhận thấy những sự kiện trong tuản, đặc biệt là 
thời gian quàn linh cữu và lễ tang cho ông, dà khiến các hàng truyền 
thông đưa những tin rất tích cực về Giáo hội Công giáo, điêu họ chưa 
từng thấy trong thời hiện đại. Rất nhiều vị không ngớt lời cảm ơn bảo giới 
vi đã đưa ñhững tin tích cực suốt 24/24 giờ vë sự ra di của John Paul II 
và nhứng công việc được tiền hành sau đó. 

Hàng y Cormae Murphy-O'Connor vùng Westminster nước Anh, 
đã nói ngắn gọn với một nhóm các nhà báo ngay trước thời gian phong 
(да báo chi bắt buộc khoảng một tuần trước khi dién ra Cơ Mật Hội của 
các Hồng у: “Tòi cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì cách các bạn dà đưa 
tin về thời gian hấp hối và ra đi của Giáo hoàng. Các tin tức đều chân 
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thật, có tính xây đựng và nói chung rất công bằng”. 

Khi được hỏi làm thë nào để giải thich vé sự phản ứng rộng khắp 
của mgi tảng lớp xa hộ: từ lanh đạo tới dân thường trước cái chết của 
John Paul, Murphy-O'Connor đưa ra hai lj do. Trước tién ông nói, nhi 
việc liên tục đi lại và tỉnh thân giang tay cho người khác của Giáo hoàng 
tới điều đó, John Paul 11 đã để lại một di sản chứng tỏ rằng thừa tác vụ 
của Thành Phêrò, ý nói chức vụ Giáo hoàng, không chỉ phuc vụ cho 
Giáo hội Công giáo mà cho cả thể giới. 


Vị Hồng y này mim cười và nói: “Không có gì phải nghi ngờ, chinh 
'só giờ bay' của Ngài da tao ra sự khác biệt lớn”. 

Murphy-O'Connor nhận xét: “Ngài dà đưa nó (chức vụ Giáo hoàng) 
lên một tàm cao mới. Ngài đã trao cho nó một vai trò mới, một ảnh 
hưởng mới, nhu là một tiếng nói của lương tâm và đạo đức. Vì chúng ta 
đang sống trong ngôi làng toàn cấu, và thông qua các phương tiện 
truyền thông, Ngài có thể nói với toàn thể thế giới. Đây là làn đâu tiên 
chủng ta có thể thấy được tảm quan trọng của tất cà những điều này. 
Thế giới dà lắng nghe”. 

Vẻ vấn dé các Hóng y đã suy nghi từ lâu, đỏ là viec Баи ra một Giáo 
hoàng sẽ quan lâm ad intra (nghĩa là chú tâm đến những vấn để bên 
trong Giáo hội) nhiêu hơn, những sự kiện trong tuản lễ này da khiến họ 
phải nghi lại. Giờ đây, họ nhận ra rằng hç cán một Giáo hoàng không chỉ 
đơn giàn quan tâm tới công việc nội bộ của Giáo hội та còn phải là người 
có khả папе vươn xa, có thể truyền cảm hứng và thách thức, người có thể 
để lại một đấu ấn trong thời đại của rnình theo cách tương tự như John 
Paul И. Nói cách khác, những sự kiện trong tuần này đã có tác động đến 
việc đặt ra yêu câu cao hơn đối với người kế nhiệm John Раш] ЇЇ. 


SỰ “BÚT РНА” CÜA RATZINGER 
Các Hằng y đã rit ra được kết luận gì từ những kinh nghiệm này? 
“Thứ nhất, ngành càng nghiệp viễu thông toàn câu có thể 1à một 
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người bạn, cũng như là một nhà phê binh cho Giáo hội - nếu Giáo hoàng 
biết cách phát đi một bức thông điệp tích cực, thích hợp với tiêu chỉ của 
giới công nghệ truyền thông. 

Thứ hai, việc giang tay đón nhận giới trẻ của John Paul phải được 
tiếp tục, bói vi hàng hàng lóp lớp giới trẻ Công giáo, những người đã hò 
hét hàng say khi xếp hàng viếng Giáo hoàng và tai lễ tang, họ chính là 
hạt nhân của Giáo hội Công giáo tuong lai năng động và đây sức sống. 

Thứ ba, mặc cho có những thất bại và thất vong gì di nua, nhìn 
chung nhiệm ky của Giáo hoàng John Paul Il là một thành công. Trong 
tâm trí của rất nhiều Hóng y cử tri, những sự kiện trong tuần từ khi ông 
qua đời đến khi tổ chức lé tang dà cũng cố y định tiếp tục những gì Giáo 
hoàng vừa qua đời để lại. 

Thứ tư, Giáo hoàng mới phải là người có tắm vóc quốc tế, người có 
thể tạo chỗ đứng rièng trên vũ đài thế giới và làm cho tiếng nói của Giáo 
hói được chú ý tới trong các cuộc thảo luận vé văn hóa và đạo đức, một 
người cỏ thể giúp cho Giáo hội có vị thế nồi bật. John Paul II đã không 
chí sảnh ngang tám với những vị nguyên thú quốc gia như Thatcher và 
Kohl, Reagan, Clinton và Blair trong thời đại của minh; ở một số mặt nào 
đó, ông còn vượt cao hơn họ tất cà, tư thế nhà lanh đạo tôn giáo cũng 
như tinh thản của ông được thừa nhận kháp noi, ngay cà những người 
(уй thành phản này chiếm rất đông) khóng đồng ý với nhiều lập trường 
của Giáo hoàng vẻ mặt lý thuyết. Sự thật đó được kháng định qua số 
lượng các nguyên thủ quốc gia và các chính trị gia hàng даи đà tới dự lễ 
tang. Theo dài phân ứng khác thường của toàn thế giới trước sự ra đi của 
ông, 115 vị Hóng y, những người sẽ báu người kế nhiệm John Paul y thức 
rất rò rằng Giáo hoàng kế vi phái là người có tâm cỡ như vậy, người mà 
Giáo hội Công giáo có thể tự hào, không chỉ bòi lòng tốt và sự đứng dán 
mà còn bởi tri thức và tám nhìn sáu rộng vé địa lý, kinh tế, chính trì... 
Danh sách những người như vậy trong Hóag у đoàn này, cũng như bất 
kỳ nhóm các nhà lãnh đạo t'ém năng nào khác, là không nhiều. 

Theo sự mách bảo của trực giác, dường như một số những kết luận 
này sẽ không tự động ủng hộ bầu cho Ratzinger. Một Razinger rut rë, 
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không thực tế, chưa khi nào dược đánh giá là một người có khả năng lôi 
cuốn đám đông, dac biệt là giới trẻ; tiếng tám của ông trên các phuong 
tiện truyền thông cúng còn nhạt nhòa. Tuy vậy, trong bốn kết luận kể 
trên, có le yếu tố quan trong nhất đối với hàu hết các Hóng y là việc tiếp 
tục công trinh của John Paul II, và ở điểm này thi Ratzinger chinh là sự 
lựa chọn sáng suốt nhất. Ông là kiến trúc sư đa xây dựng những đường 
li chủ chốt của triểu đại của cố Giáo hoàng, và không ai trong Hồng y 
đoàn hiểu rõ suy nghĩ và tâm hôn của John Paul hơn ông. Nếu các Hóng 
y muốn tim một người dé hỗ trợ và xây dựng trên nén tàng Бап dáu mà 
những gì John Paul muốn thực hiện thi khong ai có thể xung đáng hơn 
nhân vật đã từng là cảnh tay phải của Giáo hoàng kể từ năm 1981, tức 
chi ba năm sau khi Ratzinger đảm đương trách nhiệm, John Paul dà ba 
lân gia hạn nhiệm ky của Ratzinger vượt quá thói hạn chinh thức năm 
пат của một Bộ trưởng Bộ Giáo Ly Đức Tin. Điêu đó đồng nghĩa với 
việc Giáo hoàng rõ ràng càm thấy không thể thiếu lời khuyên và sự 
hướng дап của Ratzinger. Tất cà những điều đó đa biến Ratzinger trở 
thành người bảo vệ tốt nhất đối với di sản mà John Paul dé lại. Hơn nữa, 
nhờ hiểu biết rành гё vẻ Giáo triều Roma và vé guóng máy cai trị Giáo 
hội, Ratzinger eó thể bảo đảm ràng di sản của John Paul sẽ không bị mai 
một, mà sẽ được thực hiện có cơ cẩu và tổ chức, 

Đối với giới truyền thông, chính các Hồng y đã chọn lựa cách biểu 
đương lạ kỳ cho những 161 khen ngợi của bào giới khi đưa tin vé sự ra di 
và tổ chức đám tang Giáo hoàng: Ho quyết định không nói chuyéri với 
báo giới suốt quàng thời gian từ dám tang ngày 8 tháng Tư đến ngày 
khai mac Cơ Mật Hội bàu Giáo hoàng vào 18 tháng Ти. Khi thông tin và 
việc phong tỏa báo chí bát đầu loan ra, nhiều nhà báo, đặc biệt từ những 
tờ báo ở Italia đa vội va đưa ra kết luận rằng chính Ratzinger, với tư cách 
là Niên trưởng của Hồng у đoàn, dà áp đặt lệnh phong tỏa; đúng với hình 
ành một "Hóng y chuyên nói Không” của mình. Tuy nhiên, sự thực 
không phái như vậy. Trong những Công nghị Hồng y đoàn hàng ngày, 


15) Hóng y ñatzngee khi đứng đầu 86 Giáo lý Đức ún dã ë ra tất cung cắn và kht khe trọng việc bào vệ giáo 
ly chín trống của бао bôi. Nhiều novi không hải lòng va đã đặt cho ông nhiều bill danh thậm choc như, 
Đại Phản quan của Pháp định Tôn giáo (The Grand Inquislior, Hẳng y xe lăng (Cardinal Panzer), Hồng y 
chuyên nói Không (Catdimal No) 
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áp lực dang ngày một lớn dàn dài hỏi phải có một lệnh cám triệt dé 
những cuộc tiếp xúc với bảo giới. Áp lực này chủ yếu từ một vài Hóng y 
thuoc #120 triêu củng như một số Hóng y châu My La-tinh, các vị này 
cảm thấy việc các Hỏng y từ châu Âu và Hoa Kỳ được giới truyền thông 
chủ y quá nhiều, giúp cho họ dùng báo chi để lên chương trình nghị sự 
công khai cho Cơ Mật Hội, và điều này không công bằng chút nào. Ngay 
sau khi việc phong tỏa tin tức có hiệu lực, ba Hàng y nói với tôi ở sau 
hậu trường rằng không phải Ratzinger đã ар dat chính sách này. Họ cho 
biết, trên thực tế ông đã chống lei việc kêu gọi một lệnh cám chính thức. 

Trong cuộc phỏng vấn trước Cơ Mật Hội bầu Giáo hoàng, Hồng y 
Danneels đa làm ro điều này, ông ké ràng Ratzinger da nói trong các 
Công nghị Hỏng y đoàn rằng đó là một “nhân quyển” của các Đức Hóng у. 
Họ được phép nói với bát cứ ai mà ho đã chọn. Những Hóng y khác dà 
xác nhận thông tin này. Bởi vậy, thay vi một lệnh cẩm chính thức, các 
Hồng y đã thỏa thuận với nhau về việc giữ kín miệng. Thông qua 
Navarro-Valls, họ cũng đưa ra lời dé nghị các nhà báo hãy dé ho yên; 
như Navarro-Valls mô tả: “Đây không phải là một lệnh cấm mà là một 
lời dé nghi". 

Nói cách khác, đối với người ngoài, thủ đoạn sắp xếp giữa các Hồng 
y trước báo giới có vẻ như là một hành động chuyên quyền điền hinh của 
Ratzinger. Tuy nhiên, các Hồng y lại xem sự việc một cách hoàn toàn trải 
ngược. Ratzinger tán trọng sự tự do cá nhân của họ, ông dà thé hiện sự 
té nhị đối với báo giới, và một lân nữa đường như ong lại là nạn nhân của 
một hình thức bôi nhọ bất công trong một cuộc thảo luận công khai. 
Nhận thức trong nội bộ về việc này da giúp có một cài nhìn khoảng đạt 
hơn rất nhiều hình ảnh của Ratzinger trong số các Hồng y không biết 
nhiều về ông, và khiến ho có lấi suy nghi khác vé cách thức lãnh đạo của 
óng.trong vai trò Giáo hoàng. 

Vẻ vấn đẻ vị thể quốc tể, го ràng là Ratzinger nằm trong số những 
người nối bật nhất. Ông là nhà tri thức được rất nhiều người tôn trong. 
Ông đã xuất bản những tác phẩm phê bình minh bạch đề cập tới nhiều 
lĩnh vực văn hóa và thản học. Ngay tại nước Pháp, nơi có xu hướng cuc 
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kỳ thế tục, noi mà sự tón trọng đành cho tín nguóng không phải lúc nào 
cũng được dé cao, Ratzinger củng đã hai lån được tòn vinh vì những 
thành tích xuất sắc trong nghiên cứu. Ngày 6 tháng Mười một năm 1992, 
ông được mời thỉnh giảng tại Viện khoa hoc chinh trị và dao đức thuộc. 
Vien Hàn làm của Pháp. Năm 1998 ông được trao tạng huán chương Bác 
đầu bội tỉnh của Pháp. Nói cách khác, дау sẽ là một Giáo hoàng mà thể 
giới phải kính nề, 

Cuối cùng, vé vấn dé giới trẻ và “khả năng Мар dàn quản chúng” 
không một ai nghĩ rằng Ratzinger có thé hội tu nhiều đặc ал bằng John 
Paul. Tuy nhièn, bài giảng ấn tượng của ông tai buổi lẻ an tảng và mối 
liên kết mà ông đã tao ngay được với dám đông đang reo hò tại buổi lễ 
khiến một vài Hồng y phải xem xét lại cái hinh ảnh trước đây của 
Ratzinger vốn được xem như là một người độc đoán, thích tao sự cách 
biệt và không có khà năng tiếp хис với thường dàn. 

“Trong suy nghi của Ratzinger thì gàn như chắc chắn những thể hiện 
vượt trội vừa qua của ông không liên quan gì tới ý định cải thiện cơ hội 
của mình trong cuộc dua ngồi vào ngai Giáo hoàng: ông đà làm tất cá chỉ 
vi muốn trả món nợ cuối cüng cho người mà ông đã yêu quy và phục vụ 
trong một phân tư thế kỷ, Giáo hoàng John Paul II. Tuy nhiên, cho dü chủ 
y của ông là thé nào đi nữa, những gì điễn ra trong hai tuần vừa qua dà 
biến Ratzinger từ một chọn lựa có thể trong một đám đông trở thành một 
thế lực mạnh, một ứng cử viên sáng giá, không дї cần trở được. 

“Tư cách lanh đạo mà Ratzinger đa thể hiện tại lé tang Đức Giáo 
hoàng dà khiến chúng tói phải cân nhắc ky về ông”, một Hồng y của 
châu Phi đã nói với tôi ở hậu trường hôm Chủ nhật, ngày mỏng 10 tháng 
Ти, tức tám ngày trước khi cuộc báu chon bắt đầu. 

Vi Hồng y này thẳng thắn thừa nhận rằng ông vẫn chưa cảm thấy 
thực sự thuyết phục. 

“Làm thể nào mà tới só thể giải thich rằng những gì tốt nhất chúng 
tôi có thể làm là chọn một người đã 78 tuổi, tức đã quá tuổi nghỉ hưu của 
các Giám mục?” Ống trám ngâm, suy nghi vẻ cách óng sẽ trình bày kết 
quả khi trở vé nhà. Là một người ở nam bàn cẩu. vị Hỏng y này thừa nhận 
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ông muốn Giáo hoàng là một người quan tâm tới các giáo hội địa phuong, 
một người biết công nhận sự папа động và sức sống của Đạo Công giáo 
ở những nơi như châu Phi và châu Mỹ La-tinh. Vào thời điểm này, ông 
chưa dám chắc là vị Hóng y cao tuổi người Đức này có thé đáp ứng yêu 
câu đó hay không. 

Rỏi ông đưa ra một lời nhận xét: “Tuy nhiên, theo những gi tôi thấy 
ở lè An táng, dường như Ratzinger phán nào đó dang noi theo phong 
cách của John Paul H hơn là thể hiện phong cách của chính mình. Điêu 
này buộc lôi phải suy nghỉ”. 

Ко ràng, điều này cũng khiến một số người khác có cùng suy nghĩ 
như vậy. 
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*... Trong cuóc sống của chung ta, sự thôi và long bác di sẽ có chung. 
một nén tàng uững chắc. Lòng bác di không có sự thái sẽ iró nên mù 
quảng; sự thật không có lòng bác đi sẽ giống nhu “Hồng phèn la vang đội" 


(Giáo hoàng Benedict XVI) 


Mặc dù тд! số người có lé không đồng y với tôi, nhưng ró ràng là 
Hồng y Joseph Ratzinger - người dà bước sang tuổi 78 chỉ hai ngày trước 
khi cuộc báu chon Giáo hoàng bát đâu, không có ý định chay đua vào 
chức Giáo hoàng. Ngay trước cuộc báu cử, ông nói với các thành viên tại 
Bộ Giáo ly Đức tin rằng ông hy vọng Giáo hoàng mới sẽ cho phép ông 
tiếp tục công việc thêm một vài tháng nứa, sau đó ông sẽ xin nghỉ như 
đã mong ước tu lâu. Dà ba làn trong suốt 15 nám qua - vào các năm 
1991, 1996 và 2001 - Ratzinger da xin Giáo hoàng John Paul Tl cho phép. 
nghỉ hưu dé дпр cá thể trở vé Đức, vé vùng Regensburg (bang Bavaria, 
quê hương ông), sống với người anh trai là Georg và tiếp tục dành hết 
thời gian nghiên сїт về thân học, phụng vụ, ru đức học và giáo hội hoc. 
Lån nào Giáo hoàng cũng từ chối và Ratzinger chấp nhận ý muốn của 
Ngài, nhưng mong muốn của ông được cởi bó gánh nàng của Bộ là điều 
rất гб ràng với những người biết rõ ông. 

Hon nữa, vào thứ Hai ngày 25 tháng Tư, ngay sau khi đắc cử, trong 
một cuộc tiếp xúc với những người hành hương tới từ Đức, vị Giáo hoàng 
mới da khẳng dinh là ông không ham muốn đàm đương công việc này. 

Ông nói: “Khi cuộc bó phiếu kin dàn dán cho tôi thấy rằng chiếc 


88 


C HUNG. TA ĐÁ CD GIAO HOANG 


máy chém së roi xuống dàu minh, tôi da cảm thấy chóng mặt. Tôi nghi 
minh đã hoàn thành công việc của đời mình và hy vong giờ đây có thé 
tàn hưởng những ngày tháng thanh bình cuối đời... Vì thế, tôi đa thành 
tâm nói với Chúa: “Chúa đứng lâm như vậy với con! Người có những vị 
mục tử trẻ hơn và giỏi hon có thể dam đương công việc này với nhiệt 
huyết và sinh lực khàc hàn”. 

Trong số những diéu khác ấy, khóng nghi ngờ gì nữa, làn đâu tiền 
trong lịch sử Giáo hội có một Giáo hoàng mới đem so sánh việc dác cử 
với một án tử hình. Rồi chính Benedict XVI dà thừa nhận rằng lời cáu 
nguyện của ông đã không ứng nghiệm: “Lân này Chúa không nghe lời 
cầu nguyện của tôi”. 

Những người hoài nghỉ có thể cơi đáy là sự thể hiện tỉnh khiêm tốn 
chiếu lệ thường thấy ở một kë chiến tháng, nhưng có nhiều lý do để tin 
rằng Ratzinger hết sức nghiệm túc. Sự thực, hậu hết các Hồng y déu 
không muốn trở thành Giáo hoàng. Về mặt tâm linh, các Hóng y có niém 
tin Công giáo thật sự rằng Giáo hoàng là đại điện của Chúa Giêsu tren 
{гап gian, và vì họ hiểu rất rõ vé con người minh, biết rõ những nhược 
điểm và yếu đuổi bên trong, nén phản lớn họ dèu thấy minh khó trở 
thành ứng cử viên nghiêm túc cho chức vụ đó. Vẻ mặt con người, chức 
Giáo hoàng thực sự là một gánh nang cho người được báu chọn từ lúc 
nhậm chức cho toi khi qua đời. Đó không phài là khoảng thời hạn ẩn 
dinh dé rôi sau khi vë hưu có thể ngồi viết những trang hỏi ký và chiều 
chiều lại di chơi gôn. Đây là công việc với gành nặng chết người và 
không khi nào được phép né tránh. Với một người dà vạch sẵn kế hoạch 
dành những năm tháng quý báu cuối đời cho việc nghiên cứu, đọc và 
viết sách, rồi chơi dàn dương cám và lặng lẽ tán bó ở vùng Bavaria vào 
những buổi chiều tà... thì đó thực sự là một gánh nặng quá lớn. Với tất 
cà những lý do này, chúng ta có cơ sở dé tin vào điều mà Benedict XVI 
đã nói: Ông không muốn trở thành Giáo hoàng. 

Tuy nhiên nếu Joseph Ratzinger !ñuc sự chạy đua vào chức Giáo 
hoàng thì thật khó có thé tưởng tượng ra một chiến dịch hoàn hảo hơn 
những gi ông đã thể hiện với tư cách là Niên trưởng Hóng y đoàn từ lúc 
John Paul II qua đời ngày 2 tháng Tư cho tới ngày khai mạc Cơ Mật Hội 
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bảu Giáo hoàng vao thứ Hai ngày 18 tháng Tu. Së là nói quà nếu cho 
rằng hai tuân đó dà giúp óng có được địa vị này, nhưng nếu không có 
hai tuần lễ đó thi ta sẽ khó mà tưởng tượng được là Joseph Ratzinger së 
ngồi trên Ngai của Thánh Phêrô hiện nay. 

Ratzinger được báu làm Niên trưởng Hồng у đoàn tháng Mười hai 
năm 2001, sau khi Hỏng y Bernard Gantin của Benin bước sang tuổi 80 
có yêu câu nhường lại chức vụ này. (Mặc dù các Hồng y không còn 
quyên cử tri khi bước sang tuổi 80, nhưng điều dó không có nghĩa là vị 
Niên trưởng до lại tự động từ bỏ chức vụ của mình. Năm 1978, năm diễn 
ra hai Cơ Mạt Hội báu Giáo hoàng, vị Niên trường đã chủ trì cà hai thời 
kỳ không có Giáo hoàng này là Hồng y Carlo Confalonieri của Italia, khi 
đó ông đã 85 tuổi). Cuộc báu chon dé thay thé Gantin được 10 Hồng y 
thuộc cấp bậc Hồng y Giám mục ' bên trong Hồng у đoàn khi đó tiến 
hành và da được Giáo hoàng John Paul I phê chuẩn. 


Mặc dù khi đó sự chuyến giao này ít được chứ ý, nhưng có lẽ đó là 
thời khắc quyết định nhất trong hàng loạt các sự kiện dàn tới việc bầu 
Giáo hoàng Benedict XVI. Ai đó có thể phản đối rằng Đức Hồng y Gantin 
83 tuổi, dù không có mặt trong Cơ Mật Hội, là một trong những người có 
ảnh hưởng nhất. Theo một cách nào đấy, ông là kiến trúc sư vô tình cho 
việc báu chon Ratzinger. Bảng việc mở đường cho Ratzinger trở thanh 
Niên trưởng Hóng у đoàn, ông dà tạo dip cho Ratzinger ушу! lên cao 
trong giai đoạn trống tòa, và sự “bứt phá” mà Ratzinger dà tao ra trong 
hai tuân đó là không thể ngăn chặn duoc. 

Tuy vậy, không thé nói rằng Joseph Ratzinger sẻ trở thành vị Giáo 
hoàng tiếp theo là kết quà biết trước vào lúc các Hồng y tụ hội tại Rome. 
Háu hết các Hóng y sau này cho biết họ tới Rome với nhiều cái tên trong 
đâu; mót Hóng y người Hoa Kỳ nói với tôi rằng ông bước vào giai đoạn 
Irống tòa với một đanh sách khoảng 20 ứng cứ viên mà ông coi là những 
đổi thủ thực sự. Với môi trưởng đỏ, trong lúc các Hóng y phải nhanh 
chóng đánh giá thật nhanh về nhiều ứng cứ viên khác nhau, thì không 


16) Các Hồng y có ba cáp: Hồng у Giảm mục, Hồng y Linh mục và Háng y Phó té. Tuy уду, các lước hiệu này 
chỉ mang tỉnh lịch sử. Trọng \hực tế, tất cà các Hồng y hiện nay đều à những Giám mục. 
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ai có cơ hội để giới thiêu mình tốt hon Ratzinger. Là Niên trưởng, ông 
đã chủ trì lễ tang cho John Paul ЇЇ vào ngày 8 tháng Tu và Thánh lé pro 
eligendo papa ("càu nguyện cho cuộc bầu chon Giáo hoàng") vào buổi 
sang ngày 18 tháng Tư. lúc dién ra Cơ Mật Hội bâu Giáo hoàng. Quan 
trọng hơn nữa, ông dà chủ trì các cuộc họp hàng ngày của Công nghị 
các Hóng у, có ảnh hưởng rất lớn trong việc định hình những cuộc thảo 
luận trước Cơ Mật Hội. Vi dám đương những vai trò này nên ông là nhân 
vật được tim đến dé hỏi y kiến nhiều nhất trong cuộc thảo luận không 
chính thức, tạo cho ông cơ hội có một không hai để nói chuyện với 
những Hóng y khác, rừng người một hoặc từng nhóm nhỏ, khiển ông iró 
thành điểm tham khảo chính trong toàn bộ tiến trinh. Những diễn đàn 
này đã cho ông cơ hội để lại một ấn tượng cả nhân mà không mệt Hỏng 
y nào khác có được. 


Nếu Roseph Ratzinger không phải là một ứng cử viên quan trọng thì 
việc ông nắm quyển trong thời gian đó sẽ gån như chẳng có ý nghĩa gì. 
(Chàng hạn, nếu Gantin vần là Hàng y Niên trưởng thì cũng khong có gi 
chắc chắn rằng việc thể hiện mình trong hai tuần này sẽ biến ông thành một 
ứng cử viên nang ký cho chức Giáo hoàng). Tuy nhiên đối với những Hóng 
y đã tham dự các cuộc thảo luận với sự dè đặt về Ratzinger và số lượng các 
vị này chiếm rất đông. Thời gian trống tòa dà tạo cơ hội dé họ kiếm chứng, 
nhưng mổi nghí ngại trước đấy với соп người thật họ thấy trước mắt. Cuối 
cùng, Ratzinger dà vượt qua đợt kiểm tra với kết quả my màn. 


VIỆC PHONG TỎA BÁO GIỚI 


Như đã đề cập trước, Ratzinger không chịu trách nhiệm vé chính 
sách “bế quan tòa càng" trong Hóng y đoàn, ngăn сап ho nói chuyện với 
báo giới. Trén thực tế, việc ông bị lên án vì đã hạn chế báo giới dường 
nhu lại giáp ông có được hình ảnh tốt dep trong nhàn quan cúa một số 
Hồng y, những người dà coi đó như là một ví dụ khác về việc Ratzinger 
phải hứng chịu oan uóng sự chỉ trích vẻ những quyết định không phải 
do ông đưa ra. 
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Tuy nhiên, bën cạnh đó, có một điều không thể tranh cat: Ratzinger 
chính là ung cir viên được hướng lợi nhiều nhất tử tác động của việc 
phong tòa báo giới. Bởi vi theo mặc định hàu như ông đà trở thành Hồng 
y duy nhất mà tiếng nói được xuất hiện trén mat báo hoặc truyén hình 
trong mười ngày giữa dám tang và Cơ Mật Hài bản Giáo hoàng, it nhất 
là duói nhiều hình thúc khác nhau chứ không chỉ đơn thuán là những 
cuộc phóng vấn đã được lên kể hoạch từ trước (như những gì da timg 
điển ra trước đáy). Ratzinger không chỉ vượt trội trong những cuộc tháo 
luận nội bộ giữa các Hóng у, ông còn chiếm ưu thế trong các cuộc thảo 
luận trên báo chí, bởi gần như chẳng còn điều дї khác để họ khai thác 
theo cách binh luận công khai. Vi vậy, bài giáng tại lễ tang tré thành bài 
điễn thuyết được thảo luận nhiều nhẩt trong giai đoạn trước cuộc hop 
bầu chọn Giáo hoàng mới, góp phán hậu thuần cho ten tuổi của ông 
trước khi bước vào cuộc bỏ phiếu kin. 

Tai sao các Hồng y lại quyết dinh im lặng? 

Thứ nhất, các Hóng у và những cố vấn bào chỉ của họ hiểu rằng một 
khi lễ tang của Giáo hoàng qua di, bảo giới sẽ chuyển từ dat cân hỏi vé 
“cuộc đời và di sàn" của John Paul [I sang những câu hỏi mang tính công 
kích sáu hơn vào tình trạng của Giáo hột Công giáo, và vẻ vi Giáo hoàng 
tiếp theo. Nhìn chung, các Hóng y đều nhận thấy dạng câu hỏi thứ hai 
rác rối và khó trà lời hơn, đạc biệt là nó sẽ dẫn tới những phòng đoán. 


Thứ hai, các Hồng y quan tâm tới việc bảo vệ sự tự do của Cơ Mật 
Hội båu Giáo hoàng mới. Đây là lý do khiến họ tách biệt với thế giới bên 
ngoài ngay khi Cơ Mật Hội bắt đâu. Vì thể các chính phủ nước ngoài, các 
nhóm hoạt động chính trị hay xa hội và những tổ chúc có liên quan khác 
không thé tác động vào những cuộc thảo luận của họ. Đây là khải niệm 
tương tự như hinh thức bó phiếu kín trong những xà hội дап chủ - các 
Hóng y phải được tự do báu chọn người phủ hợp nhất cho vị trí này theo 
lương tâm của họ. Vấn để đáng quan tâm là trong giai đoạn trước cuộc 
bàu chọn, chính báo giới chứ kháng phải các Hồng у có thể vạch ra 
chương trình nghị sự cho các cuộc thảo luận của họ. 
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тїш ba, các Hồng у dóng thời cũng quan tâm tới việc tón trọng lời thé 
sẽ giữ bí mật về các cuộc hợp hàng ngày của Tổng Hồng y đoàn, cũng như 
cuộc họp bảu Giao hoàng mới. Dâu có thành tàm thiện ý tới đâu, đôi khi 
trong những cuộc trao đổi với các nhà báo, s: có những việc rò ri thông 
tin và có thể gây ra những hậu quả khó lường. Vé mặt lý thuyết, chi việc 
nói “không” sẽ giúp họ tránh được khả năng này. (Tuy nhiên, trong thuc 
tế phương cách này bị vì phạm nhiều hơn là được tuân thủ. Mỗi ngày trên 
các tờ bào của Italia có vô số những bài viết chỉ tiết và chính xác về những 
điêu da được rất nhiêu Hỏng у nói trong ngày hòm trước). 

Thứ tu, có mội thực tế đơn giản vé mái tổ chức rằng nền các Hồng 
y liên tục di chuyền từ đài truyền hinh này tới đài truyền hình khác, họ 
sẽ có ít thời gian để hoàn thành mục địch chính của tuân ấy — đó là cùng 
nhau suy nghi (riêng tu) vé các vấn dé của Giáo hội, vé những vấn dé 
chính mà người ianh đạo sẽ абі mặt, và cui cùng la người lãnh đạo đó 
nén là ai. Một sỡ người lập luận rằng néu họ không có thói gian dé trao 
đổi với nhau, chất lượng những cuộc thảo luận của họ có thể sẽ rất tháp. 

"Thu năm, một số Hồng у, đặc biệt tà những người từ châu Âu và Bác 
Mỹ, dà có thói quen dài phó với đóng đảo báo giới, đói khi mang tính 
thù địch hơn là những Hồng у đến từ các vùng khác. Thuận lợi của 
chính sách phong tỏa là những Hồng у nào không cảm thấy thoài mái 
với báo giới së có lý do để nói "không", 

Điều thứ sáu và cũng là cuối cùng, đây được coi là một thói gian 
khóng chỉ dành cho cuộc hop kin của ban lành đạo chính trị mà còn 
dành cho việc cáu nguyện. Các Hồng у cảm thấy rằng họ không nén 
chịu nhiều áp lực đến nỗi không thể có thời gian dé đọc sách thiêng, câu 
nguyên và suy ngẫm. 

Đây là những lý đo chính đã dẫn tới việc cách ly với báo giới. Cho 
ай rút cuộc chúng có thuyết phục hay không với tư cách là vấn dé thuộc 
quan điểm, thì chúng cúng cho thấy có ty do khác hơn là ý muốn đơn 
giản kéo một bức màn xuống trước khi cuộc Cơ Mật Hội bát đầu. Hơn 
nữa, chính sách cũng như phản ứng của công chúng vẻ vấn dé này đã 
bất ngờ làm tăng thêm thanh thể cho ứng cử viên Joseph Ratzinger. 
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CÁI KHÓ LÓ CÁI KHÔN! 

Trước cuộc hop bảu chọn Giáo hoàng năm 2005, rất nhiều nhà quan 
sát nhận định rằng đây là một trong những cuộc báu chọn khó khán 
nhất trong thời gian gån đây. Nhận định này dya trên ba yếu tố: 

* Sau cuộc bầu chon Karol Wojtyla năm 1978, sự độc quyển của 
nigười Italia ở ngôi vị Giáo hoàng da bị pha và mãi mai. Trong khi 
Giáo hoàng tiếp theo có thể là một người Italia (trên thực tế cũng 
có một vài img cử viên rất sáng giá người Italia), nhưng củng 
không nhất thiết phải là người Italia, Sản chơi đã rộng mở, vì thé 
trong một chừng mực nào đó tất cà 115 Hồng y, chứ không chi 21 
Hồng y người halia, déu được coi là những Giao hoàng tiêm nàng. 
Hơn nữa, đây là Cơ Mật Hội bảu chọn Giáo hoàng đâu tiên mà các 
Hồng y người Italia không nám quyền "phu trách” một cách rõ 
ràng, điều đỏ có nghĩa là những ứng cử viên thực sự không được 
xác định trước bởi một nhóm người Italia nắm quyên sắp đặt bên 
trong. Lần này, toàn thé Hồng y đoàn phải đò đảm để tiền tới việc 
xác dinh các ứng củ viên. Việc này khiến cho có máy hoạt động 
trong thời gian trước Cơ Mát Hội càng trở nên phức tap hon. 

* Nhiều Hồng y không biết nhiều về nhau. Chỉ một nhóm chủ chốt 
trong 115 cử trị là những người làm việc ở Rome hoặc thường 
xuyên lui tới Vatican đề trao đổi công việc mới biết khả ró vẻ nhau. 
Còn những Hóng y khác, những người sóng ở những giáo phận xa 
xôi và những người không thuộc tổ chúc ngoại giao của Vatican 
hay những quy đạo tiêu chuẩn khác của hàng giáo phẩm thì chỉ 
biết được những gì mà họ doc trên báo chí hoặc xem trên truyền 
tình. Họ bước vào giai đoạn tiền Cơ Mật Hội mà không biết mấy 
vé điểm mạnh củng như điểm yếu của các ứng cử viên. Hơn nửa, 
Чо không quen biết nhiều ở Rome nên họ không biết cách nào để 
tham gia một cách nhanh chóng vào các cuc thảo luận ngåm mà ho 
nghi là đang diễn ra. Trong khi nhóm Hồng y nội bộ gån như ngay 
lập tức bát dàu họp để thảo luận vẻ mọi thứ, thì các nhóm Hồng y 
này, chủ yếu là những Hỏng у đại diện cho nam bán câu lại tự do 
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thu thà hơn rất nhiều, Việc khóng thể dự đoán trước phân (mg của 
họ như thé nào đã lóe lên tia hy vọng vé một "quân bài bát ngờ” 
Чёт năng sẽ xuất hiện trong các cuộc thảo luận. Hơn nữa, căn cứ 
vào việc hàu hết Hỏng y không bắt đầu tháo luận rộng rãi về người 
kể nhiệm cho tới khi đảm tang John Paul II kết thúc. Điều này 
đồng nghĩa với việc họ chỉ có 10 ngày để đưa ra quyết định. 

* Không có vấn dé nói cóm nào xuất hiện trước Cơ Mật Hội bàu 
chọn Giáo hoàng năm 2005, nhir chuyện đôi khi vẫn xây ra trong 
quá khứ. Chẳng hạn, vào пат 1878 vấn đê nồi cóm là cái được gọi 
là vấn dé Rome: liệu Giáo hoàng có chấp thuận tà bỏ quyền lực thế 
tục và chấp nhận thực té của một nước Cộng hòa Italia mới hay 
không. Trong bối cảnh trên, cuộc báu chọn Hồng y Gioacchino 
Pecci của giáo phận Perugia (Giáo hoàng Leo XIID là cuộc lựa chọn 
một chính sách nặng tính hòa chính sách của vị tiền nhiệm 
Pius IX hơn. Nam 1963, vấn dé nổi bật là số phận của Công đồng 
Vatican П (1962 — 1965) và cuộc bảu chọn Hồng y Giovanni Battista 
Montini làm Giáo hoàng Paul VI là dấu hiệu ró rang rằng các Hàng 
y muón Công đồng này tiếp tuc. Tuy nhiên, lån này các Hóng у dà , 
lên một danh sách những vấn dé ho quan tâm: chú nghĩa thé tuc ở 
“Tây Âu, sự nổi đậy của Hỏi giáo toàn câu, khoảng cách gia tăng giữa 
nguoi giàu và người nghèo ở bác và nam bán cảu, sự can bằng thich 
hợp giữa trung tâm và các vùng ngoại vỉ trong việc lãnh đạo của 
Giáo hói. Trước thực tế đó, người ta không thế biết rõ những vấn dé 
này sẽ cán chọn lựa dang ứng cử viền nào, Căn cứ vào sự phức (ар 
mà những vấn đẻ trên đã đặt ra, nhiêu nhà quan sát da nghi tới môt 
cuộc báu chọn Giáo hoàng kéo dài với một kết quả đáng ngạc nhiên. 
Tuy nhiên, mọi thứ lại điễn ra theo chiều trái ngược hoàn toàn. Tinh 
thé trong giai đoạn tiên Cơ Mật Hội là thay vì phức tạp hóa việc bảu 
chọn Giáo hoàng mới đã (ао ra mong тиба có một cuộc bầu chon 
đơn giản. Do áp lực vé thời gian và việc tìm hiểu, nhiều Hồng у kết 
luận là thay vì mạo hiểm với một người họ chưa biết rõ, sẽ khôn 
ngoan hơn nếu đưa ra một sự lựa chọn “an toàn” — dó là một người 
mà tất cà họ déu đã biết vé tài năng, kinh nghiệm và phẩm giá. (Vë sự 
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nghiệm và phẩm giá. (Vé sự “an toàn”, ta không nén hiểu là một: nhân 
Vật tạm thời, là người trông nom khi chưa lựa chọn được ai tốt hơn, 
Уап dé là ở chỗ trong tinh hinh có áp lực phải nhanh chóng chọn ra 
mót ứng cử viên giữa võ van yếu tổ còn mù mờ, nhiều Hồng у càm 
thấy giải pháp thận trọng nhất là chọn ra một người có tầm nhìn quốc 
tế và cách tiếp cận cá nhân da được xác định ro). Một Hóng y dà nói 
trước khi cuộc họp bầu điễn ra: “Đây là một sự lựa chọn mà chủng 
tói khóng дат pham sai lắm”. Và cuối cùng, đường như mọi người 
dèu đồng ý rằng đây không phải là thời điểm dé chơi trò may rủi. 
Giải pháp cho tình hinh này là họ chọn một "giá trị da ro" thay vi 
một ẩn số, cho dù nó có nghĩa là họ sẽ bầu một người mà tuổi tác, 
quốc tịch và bàn hó sơ với nhiêu điêu đáng ban cài có le không phải 
là những gì mà một số người tham gia vào Cơ Mật Hội ưa chuộng. 


NHỮNG VẤN pÉ 


“Trước khi việc phong (ба báo giới bắt đâu được áp dung vào ngày 8 
tháng Tu, nhiều Hồng y da có những cuộc phóng vấn khá dai với báo 
giới. Từ các cuộc rao đổi này đã bát đâu xuất hiện một sự nhất trí vé 
nhưng vấn dé mà theo họ Giáo hoàng sắp được báu chọn së phải đương 
đầu. Chúng ta hãy dành một chút thời gian để xem xét những điều các 
Hồng y coi như là chương trình nghị sự cho vị Giáo hoàng tiếp theo 
trước khi họ bước vào Cơ Mật Hội. 


Tính thế lục 


Do phân đông Hồng y cử tri là người chàu Âu (58 Hóng y người 
châu Âu, trong khi chỉ có 57 vị đến tử các châu lục khác), và nhìn chung 
ngay cà các Hồng y không thuộc châu Âu thi cũng đều dà sống nhiều 
thời gian dài ỡ các thành phố châu Âu, đặc biệt là Rome, cho nên những 
thuc tế cháu Âu có xu hướng bao trùm suy nghi chung của Hồng y đoàn. 
Trong những ngày này ở châu Âu, các thực tế đó thường là những vån 
dé cho Giáo hội Công giáo bàn bac. 
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Khéng chi là việc Vatican gån đây dà thua cay đáng khi tranh đấu dé 
đưa những lời nhắc đến Thượng dé vào lời nói đâu của hiến pháp châu 
Âu mới, hay việc chinh trị gia người Italia là Rocco Buttiglione đã bị bỏ 
phiếu chống và không được làm ủy viên tư pháp châu Âu chỉ vì quan 
điểm mang tinh Công giáo truyền thống của ông đổi với уйп dé nạo thai 
và đông tinh luyén ái, hoặc thậm chí việc chính phú mới cita Tày Ban Nha 
dà bắt đâu phát động cuộc chiến gióng như một cuộc thập tự chính vé 
văn hóa chóng lại Công giáo về các vấn dë như hôn nhân của những 
người dóng tính. Nghiêm trọng hơn những tràn chiến riêng lẻ này, một. 
vài xu hướng cùng hội tụ lại khiến nhiêu nhà quan sát nghi đến một dạng 
“mùa đông của Giáo hội” trong châu Âu ngày nay. 

° _ Vẫn còn xuất hiện thuyết chống Giáo hội ở rất nhiều nơi, Thuyết 
này coi Giáo hội như một Rë thù của sự tiến bộ về văn hóa, và cho rằng mái 
quan tâm chính của Giáo hội là bảo vệ quyền lực và đặc quyền của minh; 

* Sự sút giám om gọi đối với đời sống linh mục và tư tri, với một số 
đòng tu dang ngày càng chết dàn; 

+ Ty lệ người tham dự Thánh lễ rất thắp, trong một vài trường hợp 
ở một số nước Bắc Âu, số người tham dự chỉ dëm được trên đầu ngón tay: 

* Ty lệ sinh đẻ giảm, và số liệu thấp nhái lại ở nhưng vùng được 
xem là thành tri Cong giáo truyền thống như Italia và Tây Ban Nha; 

• Ành hưởng của sự suy dôi văn hóa, chẳng hạn đã có 12 quốc gia 
cho phép các tó chức đồng tính luyến ái hoạt động và 3 quốc gia cho phép 
những người đồng tính có quyển kết hôn, 

Сап như không ai phủ nhận rằng dày là thời điểm khó khăn cho Giáo 
hội Kitô giáo ở châu Âu, tới mức độ mà một số Hàng y tự hỏi liệu có nên 
loại bớt các ứng cử viên người châu Âu ra khỏi danh sách lựa chọn Giáo 
hoàng tiếp theo chỉ đơn giản bởi vì họ là người châu Áu hay không. 

Ngày 10 tháng Tu, một Hồng у dën từ một quốc gia đang phát triển 
nói "Néu chủng tôi bẩu một Giáo hoàng là người Honduras hoặc 
Nigeria, thì sau lưng Ngài sẽ có một Giáo hội địa phương năng động và 
nhiệt huyết làm hậu thuần, như dà từng xây ra với Giáo hoàng John Paul 1 
và Giáo hội Ba Lan. Còn nếu chủng tôi báu một người Bỉ hay Hà Lan, 
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liệu ban có thể tướng tượng được người dàn Bi hay Hà Lan sẽ vui mừng 
không? Chắc chắn óng ấy sẽ không có được sự ủng hộ và nguồn năng 
lực tương tự phía sau ông”. 

Rất dé nhận ra tính thế tục là một thách thức. Điều khó khăn là biết 
phải làm gi với nó, và ở đây những quan điểm giữa các Hồng y có xu 
hướng tập trung vào ba sự lựa chọn chính. 

“Thứ nhất là lựa chọn đổi mới. Xu hướng này cho rằng dé Giáo hội trở 
thành một đối tác đối thoại dáng tin cậy với châu Âu hiện tại, nó phải phân 
ánh tốt hơn những già trị thé hiện sức sống của văn hóa chàu Âu - minh 
bach, dàn chủ và nhân quyền. Một Giáo hội ít độc tài hơn, một Giáo hội 
mờ rộng và có trách nhiệm hơn sẽ tao ra cơ hội tốt hơn dé tim được tiếng. 
nói chung trong cuộc đối thoại ở châu Ач hiện tại, “Châu Àu” đây được 
dùng như án dụ cho nên văn hóa phương Tây đã bị thé tục hóa, và đang 
ngày càng trở thành văn hóa của toàn thể giới. Hồng y Danneels của Bi là 
một đại điện tiêu biểu cho luận điểm này. Ông da nhiều làn trình bày rằng 
tâm lý người phương Tây hiện nay là không thích những lập luận áp đặt từ 
quyền hành; vì thế Giáo hội cần phải học cách nói thứ ngôn ngữ dë nghe. 

Một lựa chọn khác là “đối đâu quyết liệt”, Quan điểm này cho rằng 
cuộc khủng hoàng trong Giáo hội Công giáo châu Âu không phải là 
cuộc khủng hoáng vẻ thé chế mà là cuộc khủng hoàng vé tinh thản. Vấn 
dé của Giáo hội là nó dà trở nën quả nhút nhát, quá khiếp nhược trước 
những thách thức của chủ nghĩa thế tục, và cái nguy cơ hiện nay đang 
được đồng hóa với xu hướng thiên vé chủ thuyết tương đổi và thuyết 
phó tại, Quan điểm này cho rằng, thay vi thé Giáo hội nén tuyên xưng 
các niềm tin truyền thống của mình một cách mạnh me và lớn tiéng hơn, 
không cản thỏa hiệp, không cân biện hộ. Quan điểm này tin rằng cuối 
cùng, mạnh đạn rao giảng Phúc âm së thuyết phuc được châu Âu bởi nó 
giúp làm sáng tỏ chân lý về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống con 
người. Các Hóng y Camillo Ruini và Angelo Scola cua Italia là những 
người đại điện cho quan điểm này. 

Cuối cùng, nhóm thứ ba tin rằng vào thời điểm hiện tại, ở một chừng 
mực nhất định, chàu Âu (it nhất là nên văn hóa hậu Kitô giáo, hậu tôn 
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giáo của Тау Âu) đã vượt quá tàm cho việc truyền bá Phúc âm. Không 
còn hy vọng đạo Kitô sẽ hiện điện rộng rãi trong dân chúng ở giai đoạn 
lich sử đương đại. Thay vì thé, như Ratzinger đã nói rất nhiều làn: mục 
đích nên thực hiện là lam cho Kitô giáo trở thành “một thiểu s 
tao". Mục tiêu nén làm là bào vệ bản sắc của Kitó hữu hơn là biển nó 
thành cài có thể chấp nhận được trong một nên văn hóa thủ địch vé 


nguyên tắc đối với những gì mà nó đại diện, là tập trung vào việc hình 
thành một thé hệ mới biết hứng thú với đức tin, cha dù số lượng có thể 
là rất ít, những người sẽ xuất hiện trong tương lai một khi những 101 hứa 
hen già đổi của chủ nghĩa khoái lạc và chủ nghĩa thé tục đã đến đường 
cùng và hết tác đụng. 

Các chọn lựa này giống các iy tưởng hơn là những nhóm thực të, và 
hàu hết các Hồng y nhận thấy mình ở mức độ nào đỏ có trong cà ba sự 
lựa chọn này, hoặc không có trong sự lựa chọn nào hét. Những điều này 
tủy thuộc vào câu hỏi chính xác được đưa ra xem xét. Tuy nhiên, những 
nhóm này minh họa cho tính phức tạp của các lựa chọn та Cơ Mật Hội 
bảu сөп Giáo hoàng mới phải đương đảu. 


Vige cai qudm Giáo hội 

Như dà dé cập, đôi khi có những lời than phién giữa các Hồng y, cũng 
như trong nội bó Vatican, rằng phong cách của John Paul Il là hướng ra 
thế giới bên ngoài — thông qua những chuyến di, các văn kiện, những cuộc: 
đối thoại nội bộ và thống nhất Giáo hội của ông. Với người Hoa Ky, có le 
biểu hiện rõ nhất của việc thiếu quan tâm tới công việc nội bộ này chính 
la cuộc khủng hoảng về lạm dụng tình dục. Nhiều tín đó Công giáo người 
Hoa Ky đã mong muốn John Paul II can thiệp sớm hơn và manh më hon 
để nhán mạnh ràng các Giám mục phải chịu trach nhiệm nếu họ không 
thé giám sát các linh mục một cách thỏa đáng, nên đã để xảy ra tinh trạng 
nhiều trẻ em rơi vào nguy cơ bị lạm dụng. Thay vào đó, Giáo hoàng đã xử 
lý cuộc khủng hoảng này như thể dày là mot vấn dé mà Giáo hội địa 
phương có thể giải quyết, Ông chỉ đưa ra những tuyên bố chung chung về 
tính chất dáng ghê tóm của hành động lam dụng tình duc và tin tường ở 
các Giảm mục người Hoa Kỳ (së giải quyết (hóa đáng), 
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Những người khác thi tô ra пап lòng thoái chí với sự lan tòa vé 
quyên luc mà Giáo triëu Roma đã chiếm, vốn trước dày từng thuộc vẻ 
các Giáo hội địa phương, Không bát kỳ ở đâu bằng Rome, nơi xu hướng 
này lại ró ràng hơn trong phung vu, nơi tập trung hết sự kiểm soát tiën 
trình dich các văn bản phụng vụ. Một số người phàn nàn rằng ngay cả 
những quyết định nhỏ cũng được các quan chức ở Rome dua ra. Lë ra 
những quyết định đó nên dành cho giáo hội địa phương. 

Khi một số Hóng y nói vé sự cấp bách phải có một Giao hoàng mới 
quan tàm nhiều hơn tới việc cai trị, ý ho là một người sẽ giám sát các 
Giám mục chặt chë hơn nữa, chịu trách nhiệm cá nhàn lớn hơn đối với 
việc bổ nhiệm Giảm mục, đòi hồi một lé lối làm việc quy cú hơn trong 
Vatican. Một số khác lại muốn có một Giáo hoàng có thể "kiểm ché" Giáo 
triéu Roma, duy trì một chương trình phân quyên, mà theo cách nói của 
Giáo hội Công giáo tà “tính tập thể”. Việc này có xu hướng trở thành mối 
quan (ат đặc biệt của cà thành phản cấp tiến ở các nước phát triển, vốn 
đang rất bực tức vẻ thái độ cứng nhắc của Giáo hội, cũng như của các 
Giám mục ở những nước dang phát triển, những người có thé rất bảo thủ 
vé mặt học thuyết nhưng lại muốn có khoáng không rộng hơn cho việc 
“bản sác hóa” học thuyết đó, có nghĩa la cho phép nó được thể hiện theo 
những cách phù hợp với văn hóa của từng vùng. 

Sự tương đồng trong những cách điễn đạt khác nhau về vấn dé trị vì 
này là đông дао Hồng y đều có xu hướng hiểu rằng, công tác quản lý nội 
bó của Giáo hội dà bị bó ngo trong một thói gian quà đài, và Giáo hoàng 
tiếp theo phải là người có kbá năng và kinh nghiệm trong quản trị. 


Эсо Hài 

Sau Sự kiện 11/9, có nhiều người thừa nhận rằng mối quan hệ giữa 
thé giới Hỏi giáo và phương Tây (cũng là giữa Kitô giáo và Hồi giáo), së 
nằm trong những nhân tó quan trọng nhất trong việc định hình các sự 
kiện thé giới. Dù tốt hay xấu, thế giới Hỏi giáo coi Giáo hoàng là nhà 
lanh đạo quan trọng nhất trong thé giới Kitô giáo. Vi lý đo đó, chỉnh 
sách của Giáo hoàng kế tục đổi với đạo Hải sẽ là một động lực quan 
trọng bậc nhất trong việc định hình mối quan hệ này. 
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Hơn nữa, một số nhà quan sát thuộc Kitô giào ngày càng quan tám 
tới việc những nguồn sinh lực của đạo Kitô có thể se suy yếu đi, dac biệt 
ở châu Âu, trong lúc Hồi giáo đang tang, Hiện ở Anh số người theo đạo 
Hỏi tới đến thờ Hỏi giáo vào ngày thứ Sáu đông hơn số người theo Kitô 
giáo tham gia các buổi lễ ngày Chủ nhật. Theo ước tính, những người 
Tỏi giáo có thể chiêm tới một phân tư dàn số nước Pháp vốn được xem 
là “trưởng nữ” của Giáo hội. Một số người lo sợ rằng châu Âu, nơi đã 
từng là cái nôi của nên văn minh Kitô giáo, có thể cuối cùng lại trở thành 
một tiên đồn của thế giới Hải giáo. 

Một lân nữa, việc nêu tên mối lo ngại dé hon việc vạch ra chinh sách 
dé xù lý mối lo ngại đó rất nhiêu. Một nhóm Hồng y, những người có 
thể được кап mác là “bê câu” về vấn dé đạo Hỏi, nhấn mạnh tính cấp 
thiết hơn bao giờ hết phải có đối thoại ở cấp độ cao với các phong trào 
và tổ chức khác nhau của Hỏi giáo. Họ lập luận: vi phương Tây theo Kitó 
giáo giàu hơn và có quyền lực hơn trên trường quốc tế, nén những người 
Kitó giáo có bổn phận đi trước (trong việc đối thoai), tránh nói hoặc làm 
bất cứ điều gì gây һап và chấp nhận những điều dài khi có vë phi lý và 
đáng ngờ như là một phân “hành trang” lịch sử của mổi quan hệ này. Họ 
cũng tin rằng cản phải vươn tới những trung tâm của Hỏi giáo theo quan 
điểm ôn hòa và giải quyết những vấn dé vé công bằng xã hội, mà đôi khí 
trở thành nguồn gốc của chú nghĩa khủng bổ, vốn lôi cuốn với các 
nguyên tác cơ bản của đạo Hỏi. 

Quan điểm này dà được Hồng y Cormac Murphy - O'Connor của vùng 
Westminster (Anh) trình bày trong một cuộc hop báo. 

Murphy-O'Connar nói: “Tôi hy vong cách đối thoại sẽ được cài thiện và 
có thể thâm nhập vào những thành phản khác của đạo Hỏi. Việc này cản 
được thực thi ngay lập tức vì nën hòa binh trên thế giới”. Murphy-O Connor 
lập luận rằng những người Hồi giáo di cu dang sống ở châu Âu, bao gồm cà 
những người đang sóng ở Anh, có thể trở thành “chiếc câu nối” giữa phương 
Тау và công dòng Hỏi giáo trong thế giới À Кар. 

Tuy nhiên, các Hồng y khác lại cho rằng một khi có rất nhiêu những 
người Hỏi giáo ôn hòa, thì “Hỏi giáo ôn hòa” lại có phân hoang đường, 
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ít nhát là trong ý nghĩa vé một phong trào mang tính chinh trị và có tổ 
chức. Trong tương lai gån, họ tín rằng sẽ có nhiều khả nàng xây ra xung 
dót chứ không phái đối thoại, дас biệt trong những khu vực người Hói 
giáo và người Kitó giáo sống gân nhau nhu: ving cận sa mac Sahara б 
châu Phi, châu А và Trung Đông. Họ nói, những người Công giáo nên 
chuẩn bị cho cuộc xung đột này thông qua một chính sách gán giống với 
“tình yêu cứng гїп”. Một điểm quan trọng trong thái độ này là уйп dé 
“có di có lai". Họ lập luận: nếu những người Hỏi giáo nhập cư vào phương 
Tay đòi hỏi tự đo tôn giáo và được luật pháp bảo vệ thì những cách đối 
xit tương tự củng nên được áp dung cho những người theo đạo Kitô sống 
trong thể giới Hỏi giáo. Chẳng hạn, nếu chính phủ А Кар Xë Út có thể 
bỏ ra 65 triệu đô ]a để tài trợ cho việc xây dựng một thánh đường Hỏi 
giảo à Rome, có lê những người theo đạo Kitô cũng nên được phép xây 
dựng các nhà thờ một cách hợp pháp ở quốc gia theo đạo Hỏi này, một. 
dièu hiền còn bị luật pháp cám đoán. Tương tự, nhóm Hồng y này cảm 
thấy nhu cầu phải làm cho những gốc rễ Kitô giáo của châu Âu hỏi sinh, 
rằng châu Âu quá quan trọng dé bị thất bại. Họ nói việc gia tăng những 
người theo dao Hỏi nhập cư vào châu Âu không phải là một mói hiểm họa, 
song dà tạo thêm áp luc lên Giao hội trong việc nhắc nhở những người 
châu Âu vẻ bàn sắc văn hóa và lịch sử của họ. Một Hồng y có cùng quan 
điểm như vậy là cựu Giám mục giáo phận Bologna, Hàng y Giacomo Riffi. 


“Khoảng cách giàu nghèo 

Trong các Công nghi Hàng y đoàn, ở những ngày cuối cùng, khi 
các Hồng у déu có thể nói vẻ ảnh hình mà Giáo hội địa phương của họ 
đang gặp phải, nhiều Hồng y ở bán cầu nam dà nói một cách rất xúc 
động vé sự nghèo khó, căn bệnh chậm phát triển kinh niên, tham 
những, chiến tranh và bệnh tật. Hạ kêu gọi các Hồng y anh em hãy 
tham gia cung Giáo hội trong cuộc chiến vì một trật tự thể giới công 
bằng hon, một trật tự có thể phân ảnh những niễm tin Thiên Chứa giáo 
về phẩm giá của tất cả mọi người và đích đến chung của mọi của cải 
trần gian. Lời kêu gọi này không phải la gợi ý đẻ tài mới cho suy tư thần 
học, bởi vi truyền thống giáo huấn ха hội Công giảo tử cuối thế kỷ 19 
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да đặt Giáo hội dứt khoái vé phe người nghèo, nhung dày là tiếng kêu 
từ con tim đôi hỏi một mức độ ràng buộc mới và một nhiệt tình mới mê 
của Giáo hội đối với vấn để này, 

“Theo các Hóng y này, Tân Giáo hoàng cán có lòng nhiệt tình cao độ 
dé bác сау câu vượt qua khoáng cách bác/aam, tương tự như John Paul 
П đã làm trước đó với sự rạn nứt gia Đóng và Tây. Họ nói: giống như 
John Раш], Giáo hoàng phải có tiếng nói của lương tâm, bênh vực cho 
các dàn tộc bị bỏ bên lá và bị lăng quên trên thể giới. Doi hỏi này không 
tách biệt giữa bảo thủ và tự đo, vì ngay cả những Hỏng y đến từ phương 
nam vốn được xem là khá bảo thủ vé mặt học thuyết cũng đồng ý với 
quan điểm này. Theo các Hồng у này, cho dù Giáo hoàng tiếp theo có 
làm bát cứ diéu gi khác thi ông sẽ phải mang trong mình lòng nhiệt 
huyết và khả năng sáng tạo để đương đầu với thực tế xã hội đây tội lỗi 
và có tinh câu trúc này. 


GIẢI PHÁP RATZINGER 


Lam thể nào mà những vấn đề này lại dân đến việc bàu chọn cho 
Joseph Ratzinger? 


Không giống như một cuộc báu cử chinh trị thông thường, không 
phải bao giờ chúng ta cũng có thể kết nối được các điểm trong những 
vấn dé mà các Hồng у thảo luận và người họ chọn rồi đưa ra một kết 
luận тб ràng. Trước tiên, họ đang tìm kiếm người xứng đáng nhất, chứ 
không phải là đầng phái có chính sách thích hợp nhất. Các Hồng y 
thường không "báu những vấn dé" theo cách mà các nhà báo quen theo 
đối. Thứ hai, nhiều Hồng у tin chắc rằng họ da cùng lập ra chương trinh 
nghị sự cho Giáo hoàng tiếp theo thông qua các Công nghị của Hồng y 
đoàn. Vi vậy ở chừng mực nào đó, xét trên khía cạnh những vấn dé này, 
việc họ sẽ Баи ai gân như khong quan trọng. Ho nghĩ rằng sau khi đã 
được nghe cuộc thảo luận này, Giáo hoàng chắc chắn sẽ phải có hành 
động để giải quyết. 


Tuy nhiên, trong suy nghỉ của nhiều cử trị, quá trinh đào tạo, thành 
tích và rất nhiêu điểm mạnh của Ratzinger hoàn toàn đáp ứng với những 
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vấn dé họ đa nêu ra. Với hiểu biết sâu rộng vẻ truyền thống văn hóa và 
nên tri thức phương Tây, rất nhiều người xem ông chính là nhân vật sẽ 
có thé mang lại giải pháp thích đảng đối với chủ nghia thế tuc. Là một 
nhà quản lý đây kinh nghiệm ở Vatican, nhưng lại không bị ràng buộc 
bởi những luật lệ thông thường trong Giáo triều Roma, ông có thể йат 
đương việc trị vì Giáo hội. Đối với vấn dé đạo Hỏi, ông được mọi người 
biết đến như là người luôn tôn trọng những truyén thống hoc thuyết 
mạnh mẽ của đạo Hồi và có mói quan hệ tích cực với các nhà lành đạo 
Hải giáo; đồng thời ông cũng là người không ngai tó ra cứng rắn khi cán 
thiết. Chẳng hạn, những lời nhận xét của ông vë việc chấp nhận Thổ Nhĩ 
Ky gia nhập Liên minh châu Âu trong năm trước đã khiến môt số nhà 
quan sát bên ngoài cảm thấy như là một sự khiêu khích, nhưng với rất 
nhiều người trong Hồng y đoàn thi đó chỉnh là bằng chứng vẻ một người 
không sợ phải động viên một môi trường “chỉnh trị đúng đắn” khi những 
vấn dé thuộc bản sắc Kitô giáo dòi hỏi. Đối với vấn dé bác/nam, 
Ratzinger đã thể hiện sự nhạy сат rất lớn trong các Córg nghị của 
Hồng y đoàn; có lúc ông da dé nghị các Hồng y ở châu Âu và Hoa Kỳ 
hạn chế phát biểu để Công nghị có thể thu thập ý kiến của các Hãng y 
từ châu Phi và châu А. 

Nói cách khác, các Hồng y càng cân nhắc xem Giáo hoàng tiếp theo 
sẽ như thế nào thi họ lại càng thấy Joseph Ratzinger xứng đáng ở cương 
vi nay, йй ông có nhung hạn chế vé tuổi tác và danh tiếng. 


THÉ HIỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG 


Ngay từ trước khi John Paul II qua đời, Joseph Ratzinger dà được một 
số Hồng у kiên quyết ủng hộ dé trở thành người kế vị. Trong nam nam 
vừa qua, tôi dà phỏng vấn trực tiếp khoảng 65 Hóng y trong tổng số 115 
vị dà bầu chọn Giáo hoàng Benedict XVI. Hàu hét họ déu không nói ra tên 
tuối các ứng cử viên tiêm năng mà chỉ nói vé những vấn dé Giáo hội dang 
phải đối mặt và vé máu người cân thiết để đương đâu với những thách 
thức đó. Tuy nhiên, có bốn Hóng y dà nói thẳng với tôi rằng họ dự định sẽ 
bầu cho Ratzinger ít nhất là trong đợt bỏ phiếu đầu tiên của Cơ Mật Hội, 
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để xem việc ứng cử của ông có thể tiền xa tới mức nào. Họ là những Hồng 
y đền từ châu Mỹ Latinh, vùng ven Thái Binh Dương và chàu Âu. Vi thé, 
tôi biết rằng Ratzinger đã có được cơ sở hậu thuẫn råt manh. 

Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, một Hồng у đến từ Bắc Mỹ lại 
dé cập đến điều mà tôi ngờ là cũng có trong thâm tâm của một số cử trí. 
Khoảng một năm trước, ông ấy đã nói: “Ratzinger có thể la người thích 
hợp nhất cho công việc này. Nhưng mối quan tám của tôi là làm sao tôi 
có thế thuyết phục mọi người khi trở vé nhà”. 

Trong thời gian chưa có Giáo hoàng mới, Ratzinger đã tiến một 
bước khá xa trong việc gạt bó các mối quan ngại đó, bằng cách cho thấy 
một mặt khác của con người ông: ôn hòa hơn, cới mở và biết lắng nghe 
hơn, và là một người của công chúng với nhiều khả năng độc đáo. 

“Trước tiên, ông đã thể hiện các phẩm chất này trong hai lân xuất hiện 
quan trọng trước công chúng vào thói gian này, thánh lễ an táng và thánh 
lễ câu cho việc bảu Giáo hoàng dién ra khi khai mạc Cơ Mật Hài. Chúng 
tôi dà dé cập tới việc Ratzinger thể hiện bài giảng tốt như thé nào tại lễ an 
táng, kết hợp với cách cư xử khéo léo đến đáng ngạc nhiên của ông trước. 
đám dong, khiến một số Hồng y nhận thấy răng ông có thể có nguồn nội 
lực thu hút bất ngờ khi đứng trước còng chúng. 

Sau khí dà khẳng định khả năng tao ra một hình ảnh tốt hơn và tình 
tế hơn trước công chúng, Ratzinger đà phô điển một tài náng khác trong 
Thánh lễ pro eligendo papa (Thành lễ câu cho cuộc bầu chọn Giáo hoàng) 
vào ngày 18 tháng Tư, ngày khai mac Cơ Mật Hội. Tại buổi lé này ông 
đã có bài nhát biểu chỉ trích manh mè những xu hướng trong nên văn 
hóa phương Tây hiện nay, ông làm các Hồng у nhớ lại lý do ông da được 
xem như là một người đi tiền phong - bởi vi, mặc cho thiên hạ phán ứng 
với quan điểm của ông như thé nào di nua, ông vẫn sở hữu một bó óc 
siêu phàm và thừa dũng khí dé bảo vệ quan điểm của mình. Đây không 
phải là người sợ nói ra điêu mình xem là sự thật, cho dü sự thật đó khiển 
người khác khó chịu hay bực tức tới mức nào. 

Сапа rất dáng để trịch dán một phán khá dài trọng tâm của bài 
giảng đó: 
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Ching ta dà biết dén bao nhiêu luóng hoc thuyết trong những 
thập niên gân đây, bao nhiều hé tw tường, bao nhiều lối suy nghĩ... 
Can thuyền tư duy nhó bé của rdi nhiều người Thiên Chúa giáo да 
thường xuyên bị những con sóng này làm cho lay động — bị xó dây từ 
thái cực này tới thái cực khác, tỳ chủ nghĩa Mác-xít tói chủ nghĩa 
tw do, từ chứ nghĩa tập thể tới chủ nghĩa có nhân cấp tién; từ chủ 
nghĩa vô thân tới chủ nghĩa thần bí tín ngưỡng mo hó; từ thuyết bố! 
khả trị tới thuyết hỗn hợp,... Những giáo phái mới xất hiện mỗi 
ngày và ahüng gì Thánh Phaoló nói vè sự lừa ddo nhắn loại dd được 
minh chứng, vé nhung mánh khóe nhằm dẫn tói sai lac. Có một đức 
tin rô rệt, dựa theo Kinh Tin kinh của Giáo hội, thì bị gắn nhãn 
hiệu là "thi cựu”. Trong khi đó chủ thuyết tương đối, có nghĩa là tự 
dé minh cuón theo bất cứ luóng học thuyết nào, thì lại được xem là 
thái độ duy nhất phù hop véi thời biện đại. Cái nguy hiểm dang 
hinh thành là một sự độc tài của chủ thuyết lương đối, chủ nghĩa 
không thia nhận bất cứ thứ gì là tuyệt đối, đông thời coi cái tôi và 
hưng dục vong riêng của minh là thuốc do cuối cùng. 

Tuy nhiên, chúng la còn có một thước do khác: Người Con của 
Chia, con người đích thực. Ngài 10 thước do của nhân bản đích 
thực. Một đức tin không “trưởng thành” khi nó chay theo những làn 
sóng kiểu cách và cái mốt mai nhất; một niềm tin trưởng thành và 
chin chán được bắt rễ sáu ха trong nh bạn vói Chúa КИО. Chính 
tình bạn này mó ra cha chứng ta moi thứ tất deb, và giúp chúng la 
có được chuẩn тис dé phán biét giữa đứng và sai, giữa thái voi giả. 
Chung ta phải trưởng thành trong đức tin chín chắn này và chúng 
ta phải dẫn dắt đàn chiên của Chúa Hến 161 đức tin này. Chính đức 
tin này — đức tin duy nhất này — mới tgo ra sự thóng nhất và hoàn 
thánh trong đúc ái. VỀ mặt này Thánh Phaoló đã cung cấp cho 
chủng ta - прес lợi обі sự dao động liên tuc của những kê, giống 
nhu trê con, luôn bị những làn sóng dó xô đẩy - một lời nói dep: hãy 
sống trong sự thật và lòng bác ái, như mót công thúc cơ bàn của đời 
sống NHó hữu. Trong Đức КИЮ, sự thật và lòng bác di trừng khớp 
001 nhau. Đến mức độ mà chúng іа tói gån Chúa hon, thì chính 
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trong cuộc sóng của chủng ta, sw thệt và lòng bác di sé cung có 
chung một nón ting uững chắc. Làng bác di không có sự thật sẽ trở 
nén mu quảng; sự thậi không có lòng bác di sẽ giống nhu “tiếng 
bhèng la" vang đội”. 

Đây là liêu thuốc manh và ngay sau khi bài giảng kết thúc, một số 
người (trong đó có cà tôi) cho rằng nó thực sự bất lợi cho việc ứng cử của 
Ratzinger. Bằng việc công kích nén van hóa xung quanh một cách thẳng 
thần và tiêu cực, một số người có cảm giác rằng Ratzinger đã gửi một tín 
hiệu sai tới các Hóng y — cử tri, nhác họ nhớ lai hinh ảnh “ông hộ pháp” 
nghiêm khác mà ông đã thể hiện trong suốt 24 năm qua. Dù rằng ít có 
Hồng y nào lại không dóng y với nội dung mà Ratzinger đã nói, mật số 
nhà quan sát sợ rằng các Hóng y có thé se băn khoăn bởi giọng điệu của 
nó, do rất nhiều vị đã nói rằng trên tất cả, họ đang tìm kiểm một Giáo 
hoàng có thể mang lại hy vong cho thế giới. Một cái nhìn bi quan như 
vậy vé nén văn hóa đương đại, it nhất là ở các nước phương Tây phát 
triển, là một cái gì đó không mấy lạc quan, mà lac quan thường được 
xem là nhiên liệu cho cơ chế Бап cứ. Một vài người (trong đó cũng lại 
có cả tôi) thậm chi còn xem bài giâng đó là bằng chứng rõ rằng cho thấy 
Ratzinger khóng chạy đua cho chức vụ, với lý do là nó đi ngược lại với 
thuật hùng biện chính trị thóng thường. 

“Tuy nhiên, ở mức độ nào đó, báo giới và những nhà quan sát khác 
chi tập trung chủ ý tới một số phán mà quên tổng thể. Chúng tôi đa nhán 
mạnh tới những phản cứng rắn nhất của bài giảng, mà không quan tâm 
thóa đáng tới phân còn lại, Sau đây là cách Ratzinger kết thúc những suy 
nghĩ của minh. 


Tdi cá mọi người đều muón để lại cho đời một thứ gì có thể tón 
tại. Nhưng điều gi sẽ tôn tại? Không phải liền bạc. Các tòa nhà 
không tån tại mdi; sách рф cũng không. Sau một thời gian, sớm hay 
muộn, mọi thứ này sẽ biến mát. Thứ duy nhát còn tón lại muôn đời 
là linh hẳn con người, con người Chúa tạo dựng để sóng vinh си. 
Vi thë thứ hoa quả còn lần tại mái chính là những gì chúng ta đã 


17) Phêng ta: một loại nhạc khi gõ có hinh Фа tiên, phát ra tiếng vang và chót làm bằng đồng thau 
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gieo trồng trong linh hàn của mới người - tình yêu; sự thông cằm; 
những cử chỉ có thể cham tới trái tim; nhường lời nói có thê mà lâm 
hôn đán niềm vui của Chúa. Vì thế, chúng ta hãy câu xin Chúa dé 
Người giúp chúng ta dom hou kết quả, mót thứ hoa quả tón tgi mãi 
mãi, Chỉ theo cách này, trái đất mới có thể từ một thung lũng đây 
nước mát trở thành khu oườn của Chúa. 


Đây го ràng không phải là những lời nói kiểu Ratzinger. ít nhất là so 
với hình ảnh trước còng chúng trước đây của ông. Đây là một trong 
những nhà thân học nguyên tắc của Giáo hội Công giáo nhận thức được 
rằng t) sân trí tué của ông, những quyền sách ông đã viết trong suốt 
cuộc đời, rốt cuộc cũng chẳng có ích gì nếu chúng khóng đưa con người 
tới tình yêu của Chúa. Đây là một Ratzinger — ly thuyết gia khó khan 
đang trài qua sự biển đổi thành Ratzinger – nhà thơ, khi nói vẻ “thung 
lũng nước mắt” và “khu vườn của Chua”, vẻ những thái độ có thể làm 
lay động lòng người. Rất nhiều Hóng y sau đó nói những gi họ nhận 
được sau bài giảng này là sự ngưỡng mộ một người có thé vừa trình bày 
một cách rõ ràng những thách thức, vừa lại không kết thúc với giọng 
điệu bị quan hay đâu hàng. 

Bài giảng này khéng phải là một bài dién thuyết vận động bàu cử, 
không phương châm, không khẩu hiệu, khóng sảo ngữ. Tuy nhiên nếu 
các Hồng y đang tìm một người thấu hiéu vé thách thức của chủ nghĩa 
thế tục ở phương Tây, người khóng mü më trước những hiểm họa của 
nó mà lại có thể đưa ra một sự chọn lựa Kitô giáo thích hợp, một con 
người rất thực tế vẻ những дї có thể đạt được nhưng không khi nào cam 
tâm chịu thất bai thì Ratzinger ro ràng bát dáu xuất hiện như là sự lựa 
chọn hiển nhiên. 


THÉ HIỆN CÁ NHÀN 

Nếu việc thể hiện trước công chúng của ông là quan trong thì Lất cả 
Hồng y, nhưng người đã sống hai tuản qua từ bên trong, déu nhất trí 
rằng chinh những điều óng thể hiện dàng sau nhưng cánh cửa đóng kín 
đã thật sự tạo nén khác biệt. Một làn nữa, không phải sự lãnh đạo của 
ông tại các Công nghị Hỗng y đoàn hay những cuộc nói chuyện thân 
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mát với các Hồng y khác đà giúp ông giành chiến thắng. Nói đúng hon, 
chúng chỉ là những công cu làm giảm đi những mối lo ngại của các 
Hàng y, những người vốn đã đè dặt với việc báu phiếu cho ông. Vi thé, 
việc giảm bớt những бап khoan này là nhân tố quyết định trong việc 
biến Ratzinger từ một ứng cir vién. nặng ky — nhưng có thể đạt được 77 
trên tổng số 115 phiếu bầu hay không vẫn còn là một vấn dè - trở thành 
một người gán như được tất cà nhất tri lựa chọn. 


Một số sự e ngại này 1а gi? 
* Là quan chức hàng баи của Giáo triéu Roma trong suốt 24 năm, 
nhưng chỉ có một quá trình rất ngắn (chi hai năm rưỡi) là Giám 
mục giáo phận, Ratzinger có thé thiếu nhạy cảm với những thuc 
tế mục vụ: 
* Cũng với lâm trạng tương tự, quả trinh làm việc của Ratzinger 
trong Giáo triều có thể khiến ông không thiên vẻ việc thực thì quyển 
tập thé — tức việc cai quản Giáo hội với sự hợp tác cüa các Hóng y và 
Giảm mục khác, điêu mà rất nhiều Giám глус đã đòi hói từ lâu; 
* Tuổi tác và sức khỏe của Ratzinger có thể khiến cho ông trở nên 
quà yếu ot để gánh lấy những trách nhiệm nặng né của một Giáo 
hoàng, một mối quan tâm đặc biệt xuất phát từ sự suy sụp rất ro 
ràng suối thói gian đài trong những năm cuối đời của John Paul II; 
* Một học giả từ Bắc Âu có thé không có sự nhạy càm đặc biệt 
đổi với những vấn dé vé công bằng xa hội mà nhiều Hỏng y à bán 
câu nam đã cảm nhận một cách mạnh mẽ; 
* Hình ảnh trước công chúng của Ratzinger vẫn còn nhập nhàng 
giữa tích cực và tiêu cực có thể gây trở ngại cho triéu đại Giao 
hoàng của ông ngay từ khi bát đầu, làm tăng sự phân cực trong 
Giáo hội vën dà rạn nứt tại một số khu vực {тёп thể giới; 
* Khuynh hướng mô phạm của Ratzinger, thưởng thích hợp đối 
với một nhà nghiên cứu hơn là một người bước lên vũ dài, có thé 
khiến ông khóng đủ khả năng truyền tài cho Giáo hội cải năng 
Tượng và động lực cân thiết, đạc biệt nếu đó là thổi mót luồng sinh 
khí mới cho cuộc sóng ở châu Âu, 
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“Trong giai đoạn giữa cái chết của John Paul II ngày móng 2 tháng 
Tu và ngày khai mạc Cơ Mật Hội báu chon Giáo hoàng ngày 18 tháng 
Ти, Công nghi Hóng y đoàn. cuộc hop hàng ngày của các Hóng y. được 
tổ chức 13 lân tại một hội trường mới bên trong lành địa của Vatican. 
Ratzinger chủ tọa mỗi phiên họp, và cuối cùng khả năng lãnh đạo của. 
ông đã để lại một ấn tượng sảu sắc, mặc dù cũng phải khá lâu để tác 
động này пайт sâu vào tâm trí mọi người. Trong những phiên họp đâu 
tiên, các Hóng y được yêu cầu phải nghiên cửu từng dòng một trong 
Tông Hiến Universi Dominici Gregis (Chăn Dát Đàn Chiên Chúa), một 
tài liệu những 14 nghìn từ mà John Раш Ш đà cóng bó vào tháng Hai năm 
1996, dé ra những quy tác rất chi tiết cho cuộc bầu chọn người kế vị ông. 
Một vài Hồng y đã đật câu hôi riêng rằng tại sao tất cà mọi người lại phải 
nghiên cứu văn bản đó một cách chỉ tiết đến vậy, ho nói ngay từ năm 
1996 rằng họ đã biết là có ngày hôm nay, liệu có hiệu quả hơn khi cho. 
rằng tát cà họ déu dà đọc văn bản đó rôi và chi đơn giàn hôi xem có bát 
kỳ câu hỏi nào cán nêu lên không? Tuy nhiên, Ratzinger vẫn kiên quyết 
khiến cho tất cà mọi người hiểu го cách thic mọi việc sẽ điển ra. Và có 
Те cũng không kém phán quan trọng, đó là để đảm bảo rằng moi người 
déu có cơ hội đưa ra сас câu hỏi hay vấn dé minh quan tâm, kë cả những. 
vấn dé nhỏ như thời gian tổ chức lễ tang và ngày khai mạc Cơ Mát Hội. 
Nói cách khác, có về như ông muốn đây là những quyết dinh mang tinh 
tập thể thực sự, một tín hiệu quan trọng về những việc sẽ đến. 

Bầu không khí tại các Công nghị đã thay đối sau lễ tang, khi các 
Hồng у không còn xem xét các luật lệ thủ tuc mà chuyến sang thảo luận 
mở rộng vẻ những ván dé mà Giáo hội đang gặp phải. Cuộc thảo luận này 
đã tạo cơ hội cho tất cả mọi người hộc bạch suy nghĩ của mình từ quan. 
điểm địa phương của họ. Một số Hàng y khi bước ra khói những cuộc. 
hop này dà phàn nàn rằng báu không khí giống như của một Thượng Hội 
đồng Giám mục, với những bài phát biểu dài dòng và rất її cơ hội cho sự 
tương tác thực sự. Một số người nói thật khó mà khiến cho các Hồng y 
hơn 80 tuổi, (có khoáng 50 đến 60 người trong cuộc họp), tuàn theo thời 
hạn cho một phát biểu là 7 phút. Tuy nhiên, đường như mọi người đều có. 
án tượng với cách ma Ratzinger điều khiển các cuộc thảo luận. 
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“Trước liên, bất cứ khi nào có một Hóng y giơ tay xin phát biểu, 
Ratzinger ngay lập tức goi đúng tên họ của ông ta. Trong Hóng y đoàn, 
nơi một sổ người cảm thấy họ không biết nhiều vẻ nhau lắm, thì ít nhất 
ở đây vẫn có một người biết tất cả mọi người. Phản ứng đó là kết quà 
của hơn 24 năm gặp gỡ với các Hồng y trong những chuyển viếng thăm 
ad limina tới Rome của họ, lắng nghe các mối quan tâm của họ mỗi khi 
họ tới Vatican vi các công việc khác nhau, tham gia vào rất nhiều phiên 
hop toàn thể của các bà khác ở Giáo triệu Roma và sát cánh với ho tại 
rất nhiêu đại hội, hội nghị chuyên dé và những sự kiện khác của Giáo 
hội. Nói cách khác, các Hóng y nhận thấy & Ratzinger một người thuc 
sự biết rà từng thành viên trong Hồng у đoàn, không phải biết chung 
chung mà là biết riêng từng người môt. 

Hon nta, có vë nhu Ratzinger da có gáng láng nghe một cách chán 
thành, và đâm bào cho tiếng nói của moi người déu được nghe thấy. Các 
Hồng y nói: nhiều lân trong phiên họp, ông đã can thiệp để mời những 
ai chưa trình bày ý kiển của mình. Khi tóm tắt một cuộc thảo luận, ông 
luôn tỏ ra công bằng đối với các quan điểm khác nhau đã được nêu ra. 
Trong một cuộc gập gó riêng, hai Hóng y cho biết họ cảm thấy 
Ratzinger đã lắng nghe họ với cái cách thức mà chính John Paul II 
không phải lúc nào cũng làm được; chẳng hạn, một vị cho biết là dà 
John Paul II luón nhận ra ông, nhưng cố Giáo hoàng đôi khi vẫn cản 
người nhắc dé nhớ lại ten họ mà dièu này thi không bao giờ xây ra với 
Ratzinger. Một số vị lại bắt йди suy ngẫm rằng trong vai trò Giáo hoàng, 
có lẽ Ratzinger sẽ it bị cám dó để cá nhân hóa triéu đại của minh, ít áp 
đặt các sở thích rieng vé các sự sùng kính, nghi thức, phong cách, và sản 
lòng tập hợp một đội ngũ cộng tác viên có hiệu quả cao ở quanh mình. 
Họ sẽ là những người giúp ông có được một hệ thống “kiểm tra và cân 
băng” manh hon, dà không chính thức. 

Một Hồng y nói quyết định của minh vẻ việc ủng hộ ứng cử viên 
Ratzinger dà đến tir các cuộc thảo luận tai Công nghi Hồng y đoàn này. 
Có lån, hai Hóng y cùng là chuyên gia vé Giáo luật tranh luận với nhau 
vé tính pháp lý của một vấn dé phát sinh. Như vị Hóng y này nhớ lại, 
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Ratzinger dà can thiệp bàng câu nói: “Dó có thể là những gì luật nói, 
nhưng câu trả lời mục tử của chung ta nen như thé nào?" Vị Hóng y này 
cho biết chính lời nhận xét đó da thuyết phục ông rằng, Ratzinger không 
thất thiết là môt nhà độc tài ở Giáo triéu như hinh ảnh của ông trước 
công chúng da ve ra. 

Một điều khác cũng rất quan trong là vi trí của Ratzinger trong Giáo 
triểu Roma được xác định như thế nào trong những cuộc thảo luận này. 
Như một Hồng y dà nói: “Ratzinger ở trong Giáo triểu nhưng không 
thuộc Giáo triêu, Ông đã bước vào đây với tư cách một Hỏng y mà khóng 
có ràng buộc nào vé lòng trưng thành và các đòi hỏi vé sự nghiệp như 
một số người khác". Nói cách khác, các Hồng y chưa biết nhiều vé 
Ratzinger đã có cảm giác rằng ông sé tiếp cận các vấn дё một cách khách 
quan, trên cơ sở những cuộc trao đổi tháng thắn với các nhân vật chủ 
chốt, chứ không phải ihóng qua lăng kính của guóng máy Giáo triéu nay 
cái logic của bộ máy quan liệu. 

Sau khi cuộc bầu cử kết thúc, một Hóng у người chàu Âu đã nói: “Tôi 
thực sự nghĩ ông ấy sẽ lắng nghe chúng tôi. Trên cơ sở những gi tôi nhận 
thấy trong thoi gian qua, tòi nghi ông ấy sẽ là một Giáo hoàng có tinh 
thân tập thé trong tương lai". 


Một điều gây ấn tượng mạnh trong giai đoạn này là sức chịu dung 
và sinh lực của Ratzinger, Là Niên trưởng, ông phải chủ tri mọi cuộc hop 
của các Hóng y và giám sát phản lớn công việc quản lý thường lệ. Vậy 
mà ông vẫn còn có thời gian để soạn thảo những bài giảng đây sức 
thuyết phục và chuẩn bị cho những nghi thức Hên quan tới chức vụ của 
mình. Sự chú ý lắng nghe một cách nhiệt tình trong các cuộc họp và khả 
năng theo dài những cuộc thao luận dài với sự lĩnh hội dường như tron 
vẹn của ông đã thuyết phục một vài Hóng y còn nghỉ ngại vé sức khôe 
của ông để đảm đương nhiệm vụ nặng nẻ, 

Cuói cùng, các ky năng ngôn ngữ của Ratzinger cũng chúng tô là 
môt tài sản quý đối với ứng cử viên. Các Hóng у, giống như các nhà 
quản lý bậc hai trong bất kỳ hệ thấng cấp bậc nào, rất quan tâm tới việc 
tiếp cận với chú nhân của mình. Trong một tổ chức quốc té, ngôn ngu 
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giữ vai trò quyết định; nếu ông chủ không thể hiéu ban và han không 
thể hiếu người đó, hoặc nếu giỏi lắm bạn chỉ có thể thực hiện những 
cuộc trao đổi đứt quãng mà không thé chuyền tài sắc thái và các án ý 
thì điêu đó sẽ tạo ra những rào cân hiền nhiên trong việc trao đổi thông 
tin. Vì thế, bạn sẽ quan tâm tới việc liệu người đứng đầu có thể thực sự 
hiểu được những bàn khoán của ban hay không. Trong những cuộc. 
tháo luận không chính thức trước khi dién ra cuộc họp kín bầu chon 
Giáo hoàng, Ratzinger bao giờ cũng nói chuyện với các Hóng у bằng 
ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, (trừ khi dó không phải là ngón ngữ của một 
quốc gia thuộc châu Âu, trong trường hợp đó ông se sử đụng một ngón 
ngữ của châu Âu mà vị Hồng у đó thông thạo nhát). Nhìn chung, ông 
thế hiện một phong thái thật hoàn hảo, không hé có lỗi hoặc những 
vướng mắc như những người nói ngôn ngữ thứ ba hoặc thứ tư thường 
gặp phải. Vi thế, các Hồng y sau khi tiếp xúc với Ratzinger đều suy nghĩ 
rằng đây là người họ có thé nói chuyện và hiểu được mà không сап 
phải qua trung gian hay phiên dịch. 


CHIẾN DỊCH PHÀN ĐỔI 

Bát chấp bảu không khi lịch thiệp trong các cuộc thảo luận giữa các 
Hồng у, và lòng mong muốn chân thành của họ khi coi việc bảu chon 
Giáo hoàng như một tiến trình nhận thức chứ không phải một hoạt động 
chính trị đơn thuần, đôi khi ngay cả hoạt động chính trị tai Vatican cũng 
có những bước ngoặt dày lát léo và hiểm ác. Đó là những gi diễn ra trong 
nam 2005, khi có hàng loạt những nó lực nhằm phá hoại các ứng cử viên 
nổi lèn trong báu không khí ở Rome ở giai đoạn trống tòa. 


Một só vi dụ tieu biểu: 


* Giới truyền thông Italia dáng tải lời đón rằng Hồng y Angelo 
Scola của thành phố Venice đã từng phải dièu trị vi suy nhược, ám 
chỉ đến một dang thiếu cân bằng tâm lý, một dièu có thé se loại 
ông khỏi chức vụ cao nhất của Hội Thánh; 
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chưa đến lúc hạ hỏi phân giải đúng sai thi cũng đủ dé loại bó một ứng сї 
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* Những bản tin khác chí ra rằng Hóng y Ivan Dias của vùng 
Mumbai bị bệnh đái tháo đường, một đấu hiệu vé tình trang sức 
khỏe yếu kem. Và điều này có thể phà hông tác dụng của những 
thông tin tích cực ngày một nhiêu hon vé ông, ít nhất là với bào 
giới địa phương. Thêm vào đó là chiến địch thư điện tử do chính 
các giáo đân của ông ở Ấn Độ khởi xướng, bao gồm những lời 
phàn nàn vé một “phong cách kiêu ngạo, ngoan có và khó gản”. 
* Một quyển sách ở Argentina, thụ hút được sự quan tâm của 
đông đảo giới truyền thông bằng tiếng Tây Ban Nha, khẳng định 
rằng Hỏng y forge Mario Bergoglio có thời rất “gân gui" với phe 
cảnh quàn đội từng thống trì đất nước này trong những năm 1970. 
“Thậm chỉ còn đồng loa trong việc giết hai hai tu sĩ dòng Tên người 
Argentina theo chủ nghĩa tự đo, dièu mà những người bảo vé ông 
đã phản đổi quyết liệt, một chiến dich thư điện tử khác - chiến 
dich này tự xưng là xuất phát tu các tu sĩ dòng Tên biết rô 
Bergoglio khi óng còn là Bé tren Giám tinh của dong này tại 
Argentina - phàn nàn rằng: “Ông йу không bao giờ тїт cười”. 
+ Một số bài bào cũng đã khẳng định là cà Hỏng у Joseph 
Ratzinger và Angelo Sodano, được một số coi là những ưng cử viên 
hàng đâu, déu có vấn dé vé sức khỏe, đặt ra những nghi ngại vé 
khả nắng dàm duong chức Giáo hoàng. 

Không người nào thực sự có thời gian để kiểm chứng những lời đồn 

và đó chính là mục tiêu mong muốn của kẻ phát ra những tin đồn 

Người ta có chủ trương cứ việc truyền đi những thông tin tiêu cực, 


cụ thể nào đó. (Riêng trong trường hợp của Ratzinger, những lời đồn 


đó đã không có tác dụng, chú yếu là đo các Hóng y đã có hai tuân dé có 
những nhận định xác thực của mình vẻ tỉnh trạng thể chất của ông). 


Một quy tác an toàn đối với những bài báo như thể nên xern chúng 


la sai cho tới khi cá bảng chứng ngược lại. Hãy nhớ câu nói quen thuộc 
của John Paul II mỗi khi các phỏng viên hỏi vé tình trạng sức khỏe của 
ông. 


Ông {га lời lửng lơ: “Tôi không biết, tôi chưa đọc báo". Hơn nữa, 
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đổi khi những nỗ lực phá hoại ngàm này không hàn là khong có cơ sở. 
Chẳng hạn, một người bạn trong đoàn ngoại giao Vatican đã gọi điện cho 
tôi trong thời gian trống tòa đề hỏi, tại sao không một ai dé cập tới viec 
có nhiễu tài liệu minh chứng vai tro của Sodano trong nó lực giải phóng 
nhà độc tài Chilê Augusto Pinochet khi ông bị giam giữ ở Anh năm 1999 
và đối mặt với khả nang bi dán dó tới Тау Ban Nha. Mặc dù có rất nhiều 
cách để giải thích về những can thiệp của Sodano, không phải tất cà dèu 
mang tính ché bai, nhưng ít nhất một phàn tích theo hưởng này sẽ xuất 
phát từ sự thật. (Cuối cùng, vấn dè được хет là khóng dáng bàn cai, bởi 
vì không ai thực sự coi Sodano là một ứng cử viên). 

Kiểu bàn ra tán vào này là một phân bối cảnh quen thuộc trong mót 
mùa vận động tranh cứ chức Giáo hoàng, một bối cảnh giống với hoạt 
động chỉnh trị ë Anh hơn là ở Hoa Kỳ vi cuộc đua chí kéo dài trong hai 
tuần, thay vì gån ba nam. Chẳng hạn. người ta có thời gian điều tra những 
tài liệu chứng minh việc phục vu trong Vệ binh Quốc gia của George 
Bush có xác thực hay không; tuy nhiên, trong tinh hình cấp bách của 
chiến dịch tranh cử chức Giáo hoàng ngắn ngủi, không có thời gian để 
thực hiện những cóng việc tốn nhiều thời gian, công sức như vậy. 

Các Hồng y khẳng định họ không bị chỉ phối bởi bất kỳ thông tin 
nào nêu ở trên, và ở chừng mực nhất định, dièu đó có thể được coi là 
sự thật; nhiều người trong số họ йа biết vẻ nhau, có thể tự đưa ra những 
nhận định cà nhân vé các vấn dé dang dé сар đến. Mặt khác, do phải 
đưa ra những nhận định thật nhanh, nên đôi khi chỉ một gợi y vé những 
bé bôi được giấu kin nào đó cüng đủ khiến họ suy nghi kỹ lưỡng. Thuc 
tế, người ta đã tung ra những lời dón này vi một lý do tuong tự như 
những mảnh khóe mà các cổ vấn chính trị ở Hoa Ky dùng dé tấn công 
đối thủ - bởi vi, dù thích hay không, đôi khi chiến dịch dà phá đã phát 
huy công dụng. Chúng ta cũng cán nhấn mạnh rằng những chiến dich 
bài nhọ này xuất phát từ bèn ngoài Hồng у đoàn, chứ không phải từ bèn 
trong. Và nhìn chung, dó là báu không khi lịch thiệp và tôn trọng tàn 
nhau trong các cuộc thảo luận giữa các Hồng y. Bóng thời, họ vẫn phải 
đối mặt với những lựa chọn khó khan vé các vấn dé mà Giáo hội phải 
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duong dáu trong tương lai, và ai là người thich hợp nhất để chạm trán 
với những thách thức này, Cho dù có thích hay không, họ buộc phải xây 
đựng các liên minh và dé ra những ứng cử viên - nói cách khác là ho 
phải làm chính trị. 


PHÍA SAU NHỮNG CÁNH CỬA ĐÓNG KÍN 

Các Hỏng y không chỉ dura vào những ấn tượng trong thời gian diễn 
ra các Công nghị Hồng y đoàn, hay từ tin tức trên báo chí dé thiết lập 
quan điểm của mình trước cuộc báu chọn. Thông thường trước một Со 
Mật Hội bàu chọn Giáo hoang, có những cuộc họp không chính thức 
diễn ra bên lé, giữa các Hóng y vốn là ban bè lâu đời của nhau, hoặc giữa 
những Hỏng y có chung quan điểm vẻ hướng đi của Giáo hội, và đặc biệt 
giữa các Hóng y sử đụng củng ngôn ngữ. 

Không giống nhu các Cơ Mật Hội trước, gån như lát cả cuộc gặp 
mặt này đều diễn ra trong các địa điểm kin đáo tai Rome, tại tư gia của 
các thành viên Giáo triéu, tại các tu viện thuộc các quốc gia nơi nhiều 
Hồng у đang ở trước khi bị biệt lập trong Dinh thự Thánh nữ Marta, và 
ở nhiều cơ sở khác nhau của Giáo hội quanh thành phố. Một phán vì sự 
phong tỏa bào chí và mong muốn tránh công chúng, nên hàu hết Hóng 
y đã tránh xa các nhà hàng [talia mà họ ưa thích ở Rome trong hai tuần 
này ¬ với một vài người trong số họ, đây có le là sự hy sinh lớn nhất 
trong thời kỳ gián đoạn chưa có Giáo hoàng mới. (Tuy nhiên không phải 
tất cà mọi người déu làm như vậy. Hóm sau Tang lễ của John Paul, tôi 
đa tình cờ gập Hồng y Tarcisio Bertone của Genoa - ông này tửng Jà cựu 
thu ký cho Ratzinger tại Bộ Giáo ly Đức tin - ở nhà hàng Armando, nhà 
hàng ua thích của tồi tai Rome gån khu Borgo Pio. Khi tôi hôi Bertone 
xem óng nghi gì vé cơ hội của người chủ củ của mình, tôi có thể nhận 
thấy nụ cười của ông rạng rë hẳn lên). 

“Trong giai đoạn đầu tiên, các cuộc họp mặt quan trọng nhất thường 
1 theo các nhóm cùng ngôn ngt. Chẳng hạn như một trong những cuộc 
họp như vậy dién ra vào cuối tuần đầu tiên tại Đại Chúng viên Venerable 
English College trên đường Via Monserrato, gån Piazza Farnese, nơi ở 
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của các chủng sinh từ nước Anh dang theo học ở Rome và của một 
nhóm linh mục khác có liên hệ cách này hay cách khác với nước Anh. 
Cuộc họp đặc biet này do Hồng y Cormac Murphy-O Connor của giáo 
phận Westminster tổ chức. Ông được xem như điểm tham khảo ý kiến 
cha các Hồng y nói tiếng Anh trong thời gian ngay trước Cơ Mật Hội. 
Trong những phiên họp như vậy, do tránh được những ánh mắt và đôi 
tai tò mò, các Hồng у đã có thé nói một cách tự do về các ứng cử viên 
khác nhau và có một khái niệm tổng quát vé những gì các Hồng y khác 
đang suy nghĩ. 

Nhóm nói tiếng Anh dà nói lén như một nhân tó quan trọng bát ngờ 
trong Cơ Mật Hội, bởi tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ thứ hai 
của khoảng 25 Hóng y - nhiều hơn 4 người so với toàn bó nhóm nói 
tiếng Italia là 21 người. 

Như một Hóng y đã mó tả: “Một vài người tó ra không thoài mài lắm 
với nhưng cuộc trao đổi mang tính tự đo này, nhưng đó là những gì bạn 
phải làm nếu bạn muốn đạt được cải gi đỏ”. 

Dựa trên những hỏi ức sau đó của các Hồng y vẻ những cuộc họp 
không chính thức này, một vài Hồng y đã chứng tô là nhà vận động 
nhiệt tình hơn những người khác. Theo ý kiến chung, một trong những 
người tó chức có tài hùng biện và hãng say nhất trong phe ủng hộ 
Ratzinger là Hóng y Christoph Sehönbom của Vienna, có lẽ là nhân vật 
có nhiều ảnh hưởng và nhiều phe cánh nhất trong cuộc báu chon Giáo 
hoàng năm 2005, 


Sau cuộc báu chọn, một Hỏng y nhớ lại: "Khi hôi những Hóng y 
khác vé Ratzinger, hâu hết ho déu nói: đúng, ông ấy là một img cử vien 
tốt, nhưng còn người này hay người khác nữa. Với Schónborn thi không 
phải thế. Ông cho rằng thánh ý Chúa tức là Ratzinger phải là Giáo 
hoàng, chám hết”. 

Lời khẳng khải mạnh mẽ đó cũng chẳng có gi đáng ngạc nhiên néu 
căn cứ vào mỗi quan hệ gån gũi giữa Schönborn và Ratzinger, mà một 
0 người cho rằng gån giống với tinh cám cha con. Khi còn là một nhà 
thần học trẻ dòng Da-minh, Schönborn đã tham gia một trong những 
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cuộc hội thảo của Ratzinger trong khi dang hoàn thành luận ап sau tiền 
Sĩ tại Regensburg, và sau này ong gập Ratzinger thường xuyên trong сас 
cuộc họp thường niên của những chủng sinh từng được Ratzinger đào 
tạo. Hơn 15 пат vé trước, đưới sự đỡ đâu của Ratzinger, Schónborn và 
hai hnh mục khác đã dựng lên một cư xá tại Rome dành cho cac thanh 
niên muốn xác định ơn gọi làm linh muc của mình. Tên cư xá dó là Casa 
Balthasar. Những thanh niên ở đó dám minh trong các tác phẩm thân 
học của Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac và Adrienne von Speyr, 
người có tám nhìn xa và là đông sự lâu đời của Balthasar. Trong nhiều 
năm, thính thoáng Ratzinger cũng tới đó vào buổi tői và có thói quen 
tham dự cuộc họp hội đóng quản trị trong tháng Hai. Năm 1987, 
Ratzinger dà bó nhiệm Schšnborn làm Tổng biên tập của Cuón Giáo lý 
Hội thánh Công giáo, quyền giáo lý mới cho toàn thể giới, 


Tuy nhiên không một ai nói là vào năm 2005, Schónborn sẽ đâm 
đương vai trò mà người tiền nhiệm của ông, Hóng y giáo phận Vienna là 
Franz König da từng đảm nhận năm 1978, khi đưa một Hồng y ít được biết 
đến cüa giáo phận Krakow trở thành một ứng cử viên cho chức Giáo 
hoàng. Joseph Ratzinger không phải là mot người võ danh tinh, đặc biệt 
trong hội đồng bâu cử này, và ông có một nên tảng ủng hộ vững chắc mà 
không cán tới sự ứng hộ của Schönborn. Cài mà Schönborn có thể làm là 
Trở thành một nhân chứng dày nhiệt tinh vé tính cách và đạo đức của 
Ratzinger; và điều này dường như đã có tác động tới một vài Hóng y cử trì 
còn đang giữ thái độ rung lập. 

Vào tuân lễ trước Cơ Mật Hội bàu chọn Giáo hoàng, háu hết các 
Hồng y đu nói, theo họ Joseph Ratzinger không có nhiều ưu thế lắm. 
Trong những cuộc trao đổi không chính thức này, một vài Hồng y đã 
bày tỏ những quan ngại thực sự, nói bật trong các mối lo này là 
Raizinger với “hành trang” ông mang theo từ những nam làm việc tại Bộ 
Giáo lý Đức tin. Nhìn chung, những lo ngại này xuất phát chủ yếu từ một 
số Hồng y của Hoa Ку và Đức, những nơi mà Ratzinger có một hình ảnh 
đặc biệt mâu thuẫn. Thực tế này đã khơi mao cho một câu chuyện trên 
các tờ báo talia vë một “chướng ngại” Hoa Ky hoac Đức quyết định phi 
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quyết việc ứng cử của Ratzinger. Các sự việc diễn ra mo hó và nhiễu 
loạn hơn nhiều so với những gì đã được đăng tài trên báo chí, nhưng sự 
lương ly của một số Hỏng y từ hai quốc gia này là có thực. 

Chẳng hạn không khó để nhận ra rằng Hóng y Walter Kasper - người 
đứng đâu Hội đồng Giáo hoàng vẻ Thúc đầy sự Hợp nhất Kitô giáo – lại 
là người có vé nhu dang đưa ra những lời phát biéu không muốn bàu 
chọn cho người đồng hương Đức, Ratzinger. Trong một bài giảng tháng 
thắn trước hàng trăm người tại Nhà thở Santa Maria ở khu Trastevere 
ngày 17 tháng Tư, Kasper tập trung vào việc gạt bỏ quan niệm cho rằng 
di sản của John Paul nën được coi như là tiêu chuẩn duy nhất cho các 
Giáo hoàng tương lai. 

Kasper nói: “Cũng giống như việc cấm sao chép những thứ khác, 
không ai có thể bát chước Giáo hoàng John Paul IL Mỗi Giáo hoàng 
dèu điều hành theo cách riêng của minh, theo những đòi hỏi của thời 
đại mình. Chưa từng có Giáo hoàng nào chỉ đơn giản là phiên bản của 
người tiên nhiệm”. 

1à người đứng đầu văn phòng phụ trách công việc thống nhất Giáo 
hội ở Vatican, Kasper đã công khai tranh luận với Ratzinger trong suốt 
nhiều năm. Ông đa lên tiếng phe bình Tuyên ngôn Dominus Iesus của 
Ratzinger, một tài liệu viết nām 2000 tài kháng định tính ưu việt của dao 
Công giáo so với những tín ngưỡng khác và các tòn giáo Kitô giáo khác. 
Đồng thời, бпр cũng kêu gọi một cuộc cải cách Giáo triéu và phán tâm 
hóa quyên lực của Vatican, những quan điểm hoàn toàn đi ngược lại với 
điêu Ratzinger nhần mạnh là ưu tiên của Giáo hội hoàn vũ. Sự đối đầu 
giữa hai người đàn ông này đã bát đâu ngay từ quê hương của họ khi 
Kasper, lúc cón là Giảm mục ở Rottenburg-Stuttgart, ủng hộ một lá thu 
mục tử khuyến khích những người Công giáo đã ly dị và tái hôn theo 
luật pháp nên nhân lanh các bí tích. Ratzinger, lúc đó đa mang chức vụ 
Bảo hộ Học thuyết cho John Paul, đã bác bó lá thư đó, 

Kasper mở đâu bài giảng hôm 17 tháng Tư của mình với những 
nhận xét thẳng thắn về những điều ông suy nghĩ. 


119 


ĐỨC GIÁO HOANG BENEDICT ХУ] 


Ông nói: “Rất dễ để đoán được tôi đang nghĩ về điều gì. Chúng ta sẽ 
hàu ra mót Giáo hoàng mới trong vào tuán sau”. Trang khi Kasper cần thận 
tránh di vào việc mỏ tà Giáo hoàng tiếp theo thì ông lại đảnh mật phản 
lớn bài giảng của minh để nhấn manh tâm quan trọng phải tìm ra một 
ứng cử viên với những ky năng mục tử phong phú ~ một phẩm chất mà 
một số người cho ràng Ratzinger còn thiểu. 

Kasper phát biểu: "Như Kinh thánh đã nói, một mục tử cán tinh 
thân, cán quan tâm và tin tưởng lẫn nhau giữa ông với dàn chiên cua 
minh. Chúng ta không tìm kiếm một người quá sợ sự hoài nghi và tinh 
thế tục trong thể giới hiện đại”. 

Như đã 4ё cập ở trên, sự thể biện của Ratzinger trong thời gian 
chưa có Giáo hoàng mới đã giúp ông tiến một bước rất xa trong việc 
thuyết phục những người còn e ngại như thế. Tuy nhiên, việc ứng cử 
của ông cùng cán tới sự ủng hộ của một vài nhân vật có nhiều ảnh 
hưởng, những Hồng y kỳ cựu trong nhiêu nhóm ngôn ngữ và địa lý 
khác nhau. những người có khả năng tháo gỡ một vài băn khoán mà 
các Hàng y khác trong nhóm đặt ra. Tôi dà phóng vấn một người có 
ảnh hưởng quan trọng như thể, hỏi xem ông trà lời như thế nào khi 
những bán khoăn vé “hành trang” của Ratzinger được đưa ra trong các 
cuộc trao đổi không chính thức này. 


Ông cho biết: “Tôi da nhắc họ rằng mọi người dèu biết Bộ Giáo lý 
Đức tin là gì. Người đứng đâu là người có nhiệm vụ giữ gìn đức їп. Thật 
khó cho bất cứ ai tù cái trung tâm bảo thú đó bước ra mà lại được xem 
là một người có khuynh hướng tự đo”. 

Vị Hồng y Giáo chú này lập luận rằng: Tuy nhiên, chính danh tiếng 
đó sẽ chứng minh là một lợi thể, 

Ông đã nhắc lại câu nói mà ông đa bàn bạc với những Hồng y anh 
em của mình: “Nó hơi giống với cách de Gaulle là người duy nhất có thể 
giải quyết vấn dé ở Algeria, bởi không một ai có thể đặt câu hỏi về tư 
cách một nhà dàn tộc Pháp của ông. Ratzinger có thể sẽ làm những việc: 
khiến chứng ta ngạc nhiên vẻ phong trào hợp nhất với những tên giáo 
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khác và vé tính tập thể của các Giám muc, bởi chác chán không một ai 
có thế kết tội ông là lạc dao". 

Sau đó, vị Hồng y Giáo chủ này nói, cuối cùng, ông đặt cược đánh 
giá của mình trên “phẩm chất của con người đó”. 

"Néu bảu ông ấy, tôi nghĩ là ông sẽ công bằng trong việc lắng nghe 
những vấn đẻ quan tâm thực sự của mọi người, ké cà những giám mục. 
Đây là con người mà chúng ta đã thấy trong vòng hon 10 ngày qua, và 
theo tôi điều này dà vượt lên trên những sự сап nhắc khác”. 


SỰ CHÓNG ĐỔI 

Tuy nhiên, những dấu hiệu đó không chứng tỏ rằng việc bàu Joseph 
Ratzinger làm Giáo hoàng Benedict XVI điển ra trong báu không khi 
thanh bình. Thực tế, dà có một luồng chống đối manh me việc ứng cử 
của ông ngay trong nội bộ Hàng у đoàn, nhưng д6 là sự chống đối thiểu 
tổ chức và kém hiệu quả để có thể ngăn chặn bước tiến của ông, 

Một tin đồn được phó biến rộng trong những ngày tiên Cơ Mật Hội 
là việc thảo luận rong rai vé Ratzinger trên báo chi Italia là tác động có 
chủ ý của các Hỏng y người Italia, mục đích là gây hoang mang dẫn tới 
bất cư lựa chọn sẵn có nào khác. Theo già thuyết này, lựa chon khác dé 
chấp nhận nhất là Hồng y Dionigi Tettamanzi của giáo phận Milan. Giả 
thuyết về cải âm mưu kiếu Italia đặc trưng này vốn coi sự nổi danh bất 
ngờ của Ratzinger như một sự sắp đặt có chủ tám nhằm tạo ra bước 
nhảy vọt cho cå nhân mà rất nhiều người khác coi như là ứng cử viên 
người Italia hàng đâu. Như chúng ta sẽ thấy ở chương sau, nếu đây là 
một du tính thực sự, thi nó đã "hoàn toàn phá sản” vì việc ứng cử của 
Tetlamanzi không bao gió bát lửa. Thay vào đó, dường nhu những 
chuyện này dựa vào tin dôn có cơ sò, có nghĩa là Ratzinger thuc sự có 
được sự hậu thuần mạnh mê. 

Một ứng cử viên người Italia khác được xem là đễ chấp nhận hơn 
đối với một số Hồng y là người tiền nhiệm của Tettamanzi ở Milan, 
Hồng y Carlo Maria Martini, người từ rất lâu được coi là ứng cử viên 
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hàng đâu của nhóm có khuynh hưởng tự do có thé trở thành Giáo 
hoàng. Giống như Ratzinger, Martini là người được vị nể vì tri thức 
uyên thâm, hiểu biết sâu sắc về văn hóa, giỏi ngôn ngữ, và là một nhà 
lãnh đạo mục vụ nhiều kinh nghiệm. Một số Hồng y có ý hướng đổi 
mới hơn trong Hồng y đoàn dà ấp à những kế hoạch tạo bước đột phá 
cho Martini với lý do là họ phải dùng tửa để chóng lửa - tức la nếu như 
“ấn tượng của lễ tang” đã loại giải pháo chọn một khuôn mặt mờ nhạt, 
có tính chuyển tiếp, rằng nếu Giáo hoàng tiếp theo phải là người “có 
chất lượng”, có thể giành được sự tón trọng và chú ý của toàn thế giới 
thì Martini thích hợp hoàn toàn. 

Tuy nhièn, điểm yếu chết người trong chiến dịch này là Martini hiện 
đang mắc phải một dạng bệnh Parkinson, và viễn cảnh về một Giáo 
hoàng khác chuẩn bị đi vào thời gian suy sụp lâu và chậm như những 
пат cuối đời của John Paul là không thể chấp nhận được đối với rất 
nhiều Hồng y. Nhiéu Hóng y dóng ý rằng nếu không bị căn bệnh này, 
Martini có thể sẽ là một đối thủ thực sự của Ratzinger, mặc đủ ông tuổi 
tác đã cao, đã xin nghỉ hưu và thờ ơ rõ rệt với chức vụ Giáo hoàng. Sự 
thất bại của lực lượng có dàu óc đổi mới trong việc chọn ra một ứng cử 
vien thay thé càng thể hiện sự lộn xộn, và ở chừng mực thi đó là sự thiểu 
sáng tạo của họ. 


Cuối cùng, một số Hỏng y tới từ châu Mỹ La-tinh đã bước vào Cơ 
Mật Hội với ý tưởng bầu một Giáo hoàng là người Mỹ La-tinh, nơi cư trú 
của gån một nửa những người theo đạo Kitô trên toàn hành tinh. Nhiéu 
người nghi rằng sẽ rất ý nghĩa nếu Giáo hội Công giáo ở châu Mỹ La- 
tinh tạo ra được một Giáo hoàng, đó là chưa nói tới sự khích lệ liên quan 
tới vấn đẻ “các giáo phải”, tức những phong trào Тап Phúc âm và Phục 
hưng Thản ân của Tin Lành vốn đang ảnh hưởng mạnh tại những nơi 
từng được xem là pháo dài của Công giáo khắp châu Mỹ La-tinh. Nhìn 
chung, các Hóng y này dà chọn Hồng y Jorge Mario Pergoglio của 
Buenos Aires (Argentina) làm ứng cử viên của họ. Là một tu sĩ dóng 
Теп, Bergoglio được biết đến như là một người rất khiêm tốn, có dao 
đức và tuyệt đối trung thành với giáo lý truyền thông. Trong hướng suy 
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nghi đó, một số Hỏng y chau My La-tinh nghi rằng ông có thể chiếm 
được một số phiếu của Ratzinger, và dóng thời thu hút được nhóm cử tri 
ôn hòa đang 1б ra quan tâm tới ý tưởng có một Giáo hoang không phải 
là người châu Âu. 

Рё là tinh hinh sự việc vào lúc cuộc họp báu chọn Giáo hoàng được 
khai mạc vào chiều thứ Hai ngày 18 tháng Tu. 


123 


CHUONG 4 


СО МАТ HỘI BẦU GIÁO HOÀNG ° 


“Anh chị em thôn mến, sau Giáo hoàng John Pau! П, 

các Hàng y đã båu 101, một người tåm thường và khiêm tön 
trong euon nho cio Chúa”, 

(Giáo hoàng Beredl XVI) 


Điêu ky diệu của những cuộc båu cử là ở chô: chúng diễn га mà 
không thể tiên đoán được, Bất kể việc thăm dò cir trì được tổ chức theo 
một cách chính thức hay không chính thức và đưa ra dự báo gì thì không 
một ai biết chắc kết quả báu cử sẽ ra sao cho tới khí các lá phiểu báu được 
kiếm. Mỗi cuộc bàu cử theo ý nghĩa nào đấy là một vở kịch mà phán kết 
thúc chưa có trong kịch bản, và đó cũng là trường hợp của cuộc Cơ Mật 
Hội hầu Giáo hoàng năm 2005. Sau khi sự việc xây ra, có xu hướng cho 
rằng việc bàu Joseph Ratzinger là điều quá hiển nhiên đến mức sự kiên 
này có vẻ chỉ là một nghỉ thức mà thói, nhưng người ta đã không cảm nhận 
nhu thé vào thời điểm đó. Dù ứng cử viên Joseph Ratzinger bước vào Co 
Mật Hội này với ưu thế rõ rệt, song kết quả cũng có thể di theo hướng 
khác, và chính nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố ngoài tâm kiểm soát cộng 
với sự hậu thuần vững chắc mà ông trở thành Giáo hoàng. 

Do chính quyết định của họ, L15 vị Hỏng у tham gia Cơ Mật Hội đã 
bắt đâu thời gian cô làp của họ thật sớm, bằng cách đời vào Dinh thự 
“Thánh nữ Marta (Casa Santa Marta) ngay từ tối Chủ nhật, nhiều giờ 


18) Nguyễn văn Tho Conclave là собо họp kin để bầu Giáo hoang (long phóng có khỏa, theo nghía gốc tiếng 
Ladinn). Ти лау được dich là Cơ Mar Viện trước đây, và bày дб là Cơ Мат Hội (Hồng у Pham Minh Màn của 
Việt Nam có dy Cơ Mật Hội năm 2005 lại dũng të MAr Viện), 
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truóc Thành lé Cáu cho viéc báu Giáo hoàng sáng hóm sau. Casa Santa 
Marta là một khách sạn trị giá 20 triệu dó la nằm trong lãnh dia Vatican, 
nơi các Hỏng у se ở trong suất thời gian Cơ Mật Hội. Một số Hóng y nói, 
họ thấy cán phải được “khởi động máy” bởi các cuộc đàm luận đằng sau 
hậu trường chí mang tính rời rac phản tán, và khóng phải tất cà mọi 
người déu tham gia. 

Không phải chi đám đông quản chúng mới tò mò xem sự việc sẽ diễn 
tiến thé nào, Trong số 115 vị Hồng y tham gia bầu cử, chỉ có 2 người là 
Ratzinger và William Baum (đến tü Hoa Kỳ), là dà có kinh nghiệm vé tiến 
trinh này. (Vị Hóng y dưới 80 tuổi thứ ba có tham gia hai Cơ Mật Hội bâu 
Giáo hoàng vào nam 1978 là Hóng y Jaime Sin của Philippines, thi lại 
bệnh nặng nén không thể tham gia). Cho nên ngay các Hồng y tham gia 
bầu cứ với mục tiêu rất rõ rệt cũng có càm giác báp bênh, không biết sự 
việc có xây ra như mình mong muốn hay không. 

Các Hồng y có hiểu biết vé đời sóng tu tri đã so sánh Cơ Mật Hội 
này với một Tổng hội bảu các Bê trên Nhà dòng, hiểu theo cách là bạn 
không thể biết điều gi sẽ xây ra cho tới khi mọi việc đã an bài. 


“Người ta có thể có nhiêu ý kiến khác nhau vë việc chọn ai làm ứng 
cử vien". Hồng y Wilfrid Fox Napier của Durban (Nam Phi), tu sĩ dòng 
Phan-xicó, dà nói: “Nhưng trước khi bạn vào trong phòng và thấy tén 
của ai đó bắt đầu thu hát sự ủng hộ của đại đa số, bạn thực sự không 
biết được sự thé sẽ dién ra như thế nào”. 

Chính trong cái không khí phiêu điên này mà các Hồng y đã xếp 
hàng đi vào Nhà Nguyện Sistine buổi chiêu ngày 18 tháng Tu. 


РАМ RƯỚC 

Để thực hiện dày đủ Ordo Rituum Conclavis, tập sách nghi thức phụng 
vụ được Tổng Giám mục Piero Marini, Trưởng ban Nghi lễ của Tòa thánh, 
đã soạn theo các hướng dán của Tòng hiển Universi Dominici Gregis của 
John Paul, 115 vị Hồng y bắt đâu “rước kiệu” từ Phòng Chúc lành qua 
Đại sảnh Sala Regia rôi di vào Nhà Nguyện Sistine lúc 4 giờ 30 phút chiều 
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thứ Hai ngày 18 tháng Tu, thoi điểm ho dà án định khởi đâu Cơ Màt Hội 
12 ngày trước đó. (Theo nghi thức, đúng ra họ phải båt đâu cuộc rước kiệu 
tại Nhà Nguyện Pauline, đối điện với Sala Regia, nhưng Nhà Nguyện này 
đang được tu bổ và chưa sử dụng được), 

Dẫn đâu cuộc rước kieu của các Hồng y là một người cảm thánh giá 
và một phó tế càm quyền Phúc âm nàng lên cao. Ca đoàn Nhà Nguyện 
Sistine cùng đi và xưởng bai Kinh саи Các Thánh. Một Hồng y trên 80 
tuổi cũng đi cùng, đó là Hồng у Tomáš Spidlik của Tiệp Khác, được biết 
đến như một người úng hộ nhiệt thành việc hợp nhất Giáo hội phường 
Đông và phương Tây — ông sẽ giáng bài suy niệm cuối trước khi Cơ Mật 
Hội bắt đầu. Trưởng ban Nghi lễ là Marini dà có mặt củng với một vài 
người phụ tá. Trong cuộc rước kiệu, các Hồng y đi theo thứ tự người có 
tước vị nhỏ di trước còn người có tước vị lớn di sau, với các Hồng y phó 
tế di đâu, sau đó đến các Hồng y linh mục và sau nữa là các Hồng y 
giám mục; Ratzinger là Niên trưởng Hỏng y đoàn nên òng đi cuối cùng. 
Khi tới Nhà Nguyện Sistine, họ ngồi vào các vị trí đã được bể trí trước, 
cũng theo thứ tự tước vị và chờ đợi Ratzinger tới dé hát bài Veni, 
Creator Spiritus ("Lay Chúa Thánh thân, xin ngự đến”) để сам xin Chúa 
Thánh Thân hướng dẫn trong những suy nghĩ lựa chọn đang đến gân. 

Hai ngày trước đó, một nhóm nhà báo dà được mời tới Nhà Nguyện 
Sistine để có một khái niệm vé cách sắp xếp không gian làm việc của Cơ 
Mật Hội, nơi các Hồng y dang hội hop vào lúc này. Phát ngôn viên của 
Tòa thành Vantican, Jaoquin Navarro-Valls, đã mò tả các thiết bị ngăn 
chan truyền tin hay nghe trộm được láp dat trong Nhà Nguyện. Và dé 
đùa vui, óng đã thách các nhà bảo thử sử dụng điện thoại di động của ho 
xem sao. (Ro ràng, các thiết bị đến túc đó chưa được bật lên vì tôi còn có 
thể gọi điện cho vợ tôi cách nơi được sắp xếp cho Hông y Ennio Antonelli 
của thành phổ Florence máy mét.) 


“Tiếp theo bai Thánh ca, các Hóng y cùng tuyên the tập thé. Lời tuyên 
thệ như sau; 


Chúng tôi là những Hóng y cử tri, nhân danh tập ih và cá 
nhân, có mat trong cuộc bầu vi Giáo hoàng này, xin búa, cam bất 
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tà tuyên thé sẽ tuân giữ một cách trung thực và kỹ lưỡng tài cả moi 
hướng dán trong Tông hiến Universi Dominici Gregis cửa Đức 
Giáo hoàng John Paul 11, ban hành ngày 22 thang Hai năm 1996. 

Chúng tôi xin hứa, cam kêt bà tuyên thà văng bất kỳ ai trong 
chúng tôi được báu làm Giáo hoàng Roma bởi sự sắp xếp của Chua 
sẽ cam kết trung thành, dán thân thực biện sứ vu của Thánh Phéró 
vói tw cách là Chù Chiên cda Giáo hội Hoàn vå và sẽ không quên 
khẳng định cũng nhu bảo vé tích cực các quyễn lợi thiêng lióng, thế 
tục và sự tie do của Tòa thánh. 

Trên hết, chúng lôi hua và tuyên the sẽ giữ bi mát một cách 
trung thành nhat vi 141 cå moi người, thuộc hàng giáo sĩ hay giáo 
đâm, vé tất cả những gì liên quan đến cuộc bdu cử Giáo hoàng và 
nhưng vän đề хау ra ở noi bầu cử, trực Нр hay giản Hếp, có liên 
quan đến kët! quả bdu cú; chúng lôi huta không tiét lộ bí mat này 
trong bát kỳ tình huống nào, trong suối quá tình hay sau cuộc båu 
cử Giáo hoàng mới, trừ khi được sự cho phép rõ ràng của Đức Giáo 
hoàng; và sẽ không bao giờ hậu thuân cung nhu ủng hộ båt cứ sự 
can thiệp, đối nghịch nào хийї phát từ bát cứ quyền lực ở bất cứ cấp 
độ nào, hay tè bát cứ nhóm người hay cá nhân nào, тиби can thiệp 
vào cuộc bdu cử Giáo hoàng. 

Khác với tiên 1e, đài truyền hinh Vatican đã phát hình trực tiếp cà 
cuộc rước kiệu và lễ tuyên thệ, vì vậy tin tức được truyền trực tiếp trên 
toàn thế giới, lán дап tien cho phép công chúng được thấy qua nghi thuc 
hành lễ cổ xưa đã từng tổn tại qua nhiều thế kỷ này. Tiếp theo lới tuyên 
thé tập thể, mỗi Hồng y bước tói trước quyền Phúc âm được đặt ở gita 
Nhà Nguyện, đọc them lời cam đoan cá nhân: 


Và Con N, Hằng y N, xin йа, cam kết và tuyên thệ nhw trên. 
Xin Thiên Chúa tà Sách Phúc ám mà con hiện dang cham lay vào 

giúp sức cho con. 
Khi vị Hồng у cuối cùng tuyén the xong, Marini nói lớn câu Extra 
Omnes nổi tiếng (có nghĩa những ai khóng có nhiệm vụ phải ra ngoài hết), 
Điêu đó có nghĩa là mọi người phải ra ngoài trừ ông, Spidlik và các Hóng y 
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cử tri. (Phong cách mang hoi hướng kịch của Marini không được hoàn 
hào lắm, уа tôi da vô tình phê binh cách nói của ông trên CNN). 

Sau khi Spidlik kết thúc bài suy niệm, ông và Marini cũng bị buộc 
phải đi ra ngoài, và cánh cửa của Nhà Nguyện Sistine được khóa lại (cửa 
được khóa từ bên ngoài và chia khóa đo một Dai tà Vệ binh Thuy Sy 
nắm giữ; như vậy khi các Hồng y muốn ra, họ phải gó cửa). Đến đây, thủ 
tục yêu câu Ratzinger hỏi xem có còn ai thắc mắc gi vé các chỉ thị của 
Tông biến Universi Dominic Gregis hay không; và nếu có, một cuộc thảo 
luận se điễn ra tiếp theo. Nhưng lån này, không ai đưa ra vấn dé gi quan 
trọng, vi thé các Hồng y đã tiến hành ngay làn bỏ phiếu đầu tiên. 

Cuộc bàu сї Giáo hoàng lån thu 265 trong lịch sử 2005 năm của 
Giáo hội Công giáo đã bắt đầu. 


BÊN TRONG NHÀ NGUYÊN SISTINE 

Đôi khi người ta hinh dung га một không khí càng thẳng dày tinh 
chính trị bên trong Nhà Nguyện Sistine, như là các Hồng y thuộc các 
phe vội và hop nhóm ở các góc phòng, cố gáng hết sức dé huy động sự 
ng hộ hay phân đổi đối với những ứng cử viên nào đó. Thú thực, chính 
bản thân tói da tưởng tượng như thế trước khi phỏng ván Hóng y Giáo 
chủ Franz König ở Vienna năm 2002, hai năm trước khi ông ta mất. 
Konig đa tham gia Cơ Mát Hội năm 1963 và hai Cơ Mật Hội năm 1978, 
tôi да hỏi ông ta vé “cái báu khí căng thẳng” mà tôi nghĩ là có thể sờ thấy 
được bên trong Nhà Nguyện Sistine trong suốt cuộc bâu cử Giáo hoàng. 

“Thật ra, nếu anh có thé theo doi những gì điền ra bên trong, anh sé 
chán đến ốm người”, Konig cười ra tiếng. 

Thuc tế là mọi hoạt động mang tính chính trị chi diễn ra bên 16, 
trong các bia cơm, giải khát hay các cuộc gặp không chính thức khác. 
Ngược lại, những diễn bién bên trong Nhà Nguyện Sistine hoàn toàn 
mang tính lễ nghi. Trong mỗi vòng bỏ phiếu båu, từng vị Hóng y phải di 
đến bàn thờ bên dưới bức họa Ngày Phán xé! của Michelangelo, đặt là 
phiểu bầu của mình trên một chiếc đĩa thánh, sau đó dat dia vào trong 
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một cái bình đựng phiếu (không phải là cái chén thánh như trong các 
Cơ Mật Hội trước; những chiếc binh này được Marini thiết kế đặc biệt 
dành cho dip này). Ho tuyên the ràng họ da bảu cho ứng cử viên mà 
trước mặt Chúa họ tin phải được chọn, rỏi trở lại chỗ ngói của mình. 
Việc kiểm phiếu là một quá trình phức tạp, ky lưỡng do ba Hồng y thực 
hiện, và ba Hồng y khác giám sát công việc của họ để bảo đảm tính 
chính xác. Tính hết mại thú, một vòng bỏ phiếu có thể mất một giờ hoặc 
hơn. Như vậy, hai lån bỏ phiểu sẽ chiêm hết thời gian một buói sảng 
hoặc một buổi chiều. 

Trong một cuộc phỏng vấn trên CNN sau cuộc báu cử Benedict XVI, 
Hóng y William Keeler của Baltimore cho biết một số Hảng y đã làm gì 
để lấp khoảng trống này. "Trong khi ngòi theo dõi việc đếm phiếu, một 
Hồng y đã lân được ba chuỗi. Một Hồng y khác lån được hai chuỗi”, 
Keeler nói. “Một Hồng y nữa làn chuỗi với nhiều chiêm nghiệm, cho nên 
chỉ được một chuỗi”. 

Dó là cái cách việc báu cử dién ra ở bên trong — có những quãng thời 
gian dài im lặng và cầu nguyện, chứ không có những bài phát biểu hùng 
hồn hay những khoảnh khác đây kịch tinh khi lanh đạo một nhóm cử tri 
quan trọng thình linh đứng dậy và tuyên bố chuyển sang úng hộ cho 
ứng cử viên khác, không có các nhượng bộ và không có những vòng dua 
mừng chiến thắng. Kịch tính của Cơ Mật Hội tập trung vào các sự kiện 
mang tính chính trị trong sự chuẩn bị diễn ra bën lé trước đó. Việc kiểm. 
phiéu ben trong chỉ xác định cho biết sự chuẩn bị dó có thành công hay 
không, hay dà có những bất ngở xảy ra và phá vỡ mọi sự sắp đặt. 


GIÁO HOANG SAU BÖN VÒNG PHIẾU 


Phỏng vän các Hồng y sau một Cơ Mật Hội cũng giống nhu phỏng 
vấn các nhân chứng sau một tai nạn giao thông. Trong khi bạn có thể 
nhàn được sự dóng tình vé bức tranh tổng thé thi lai có sự khác nhau vé 
cái cách người ta nhớ vé các chỉ tiết trong một vấn dé. Ở mức độ nào đó, 
điều này phụ thuộc vào tinh thất thường của trí nhớ loài người; mót phản, 
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nó cũng do các lời thé giữ bí mật của các Hóng y. Vì lời thé đó, mỗi Hóng 
y “thương lượng” một cách khác nhau tới mức được tự do phát biểu; và 
nhiều vị dà trả lời các câu hỏi bằng cách dùng ấn dụ, hay kiéu nói lòng 
vòng nhiều nghĩa, cán phải dịch ra mới hiểu được. Chính vì thế nén phái 
hết sức cẩn thận với các phiên bản "tái dựng lại” cuộc Cơ Mát Hội, đặc 
biệt là các tuyên bó vẻ số phiểu bảu mà các ứng viên nhận được. Trong 
bài này, tôi không đưa ra tổng số phiểu chính xác của từng vòng phiều, 
vì tôi hoài nghi vé tất cà báo cao loại này. Nguyên tác của tôi là chỉ xử ly 
với những thông tin đã được ít nhất hai Hồng у cử tri xác nhận. Vì vậy, 
phiên bản các sự kiện được trình bày ở đây cũng chỉ đáng tin cậy ở mức 
tối đa mà соп người có thể tạo ra. 


Bức tranh tổng quái vé những việc diễn ra bén trong cuộc hop kín 
2005 gån như khá rõ ràng ở giai đoạn này. 

Hồng y Joseph Ratzinger да được báu làm Giáo hoàng Benedict XVI 
ở vòng bó phiếu thư tur, và dua Cơ Mật Hội 2005 vào vị trí thử hai trong 
số những Cơ Mật Hội nhanh chóng nhất trong vòng 102 пат qua. Cơ 
Mật Hội năm 1939 bảu Giáo hoàng Pius XII ở vòng phiếu thứ ba còn 
diễn tiến nhanh hơn. Cơ Mật Hội năm đó diễn ra trong bối cảnh Đệ nhị 
Thé chiến, và hiển nhiên việc mà đa số Hóng y phải làm là bàu ra người 
có thé tạo ra thế бп định cho chinh sách ngoại giao của Vatican. Vì thể, 
ở một mức độ nào đó, cuộc Баи cho Hóng y Eugenio Facelli, Quốc vụ 
khanh đưới thời Pius XI và là cựu Đại sử Tòa Thánh tại Đức, là một kết 
cục được biết trước. (Màt số người tô ra ngạc nhiên khi phải bỏ tới ba 
vòng phiếu vi họ tưởng chỉ cản bó phiểu miệng ngay buổi chiều lễ khai 
mạc là đủ), Cơ Mật Hội thứ nhất năm 1978 cũng đã bàu ra một Giáo 
hoàng ở làn bó phiếu thứ tư, đó là Hỏng y Albino Luciani, Tổng Giám 
mục của Venice. Kết quả chóng vánh này phân lớn nhờ vào hoạt động 
tiên Cơ Mật Hội khéo léo của Hàng у Giovanni Benelli. Ông đã vận động 
cho Luciani để càn việc ứng cử của Hồng y Giuseppe Siri của Bologna, 
mát người bảo thủ, cứng nhác mà néu được bảu, sẽ có thể hủy bó một 
só cài tổ của Công đồng Vatican 11. 

Thứ Hai ngày 18 tháng Tu, vào khoảng 8 giờ tõi (theo giờ Rome), 
buối tối đâu tiền của cuộc hop kín, khỏi bắt đầu tỏa ra tử ống khói trên 
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nóc Nhà Nguyện Sistine. Ống khói đó đã được lắp đặt trong tuân trước 
để chuẩn bị cho cuộc họp kín; thóng thường không có ống khói trên nóc 
nhà nguyện, vì không có nhu cầu đốt lửa ở đây hàng ngày. Để đốt các là 
phiếu, hai thiết bị đa được đạt bên trong Nhà Nguyện Sistine. Một là cải 
10 nhỏ bằng gang dùng để đốt các loại giấy të, cái lò này đã được sử dung 
tir Cơ Mật Hội nam 1939 (các ngày tháng được khác theo hinh bán 
nguyệt trên dinh 15). Thiết bị thứ hai tạo ra những dot khí nén đề đầy 
khói lên suốt chiều đài ống khói và thoát ra ngoài trời thành Rome. 

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đêm thứ Hai đó, ngay sau làn bó 
phiếu thứ nhất, một làn khói xăm 10 mở xuất hiện và một vài người trong 
đám đông bắt đâu reo hò, tưởng rằng các Hồng y đã làm đáo lộn tất cà 
tiên lệ và đã báu được Giáo hoàng ngay ở lån bỏ phiếu đâu tiên. Tuy 
nhiên, khòng lâu sau đó người ta nhận ra làn khói có màu đen, có nghia 
là cuộc bỏ phiểu vẫn chưa có kết quả. Trong một cưộc họp báo ngắn đầu. 
tuân, Vatican dà thòng báo là sẽ có các hổi chuông vang lên khi Giáo 
hoàng được bảu, bởi vậy thiên hạ sẽ không chỉ phải dua vao đấu hiệu duy 
nhất là khói. Tuy nhiên đã có thêm một trục trặc nhỏ là chuông Đẻn thờ 
“Thánh Pheró thường dó vào đúng điểm nút mỗi giờ, nên đúng vào lúc 8 
giờ tối khi khỏi bốc lén chuông cüng đố, khiến một số người trong đám 
đông da tưởng Giáo hội да có một vị Giáo hoàng mới. Khi nhận ra khói 
có màu đen, đám đông lại tàn đi, và thiên hạ bắt đầu kéo đến một trong. 
nhiêu nhà hàng có tiếng ở những khu quanh Vatican. 

Khói đen đa phản ánh thực tế là ở lån bỏ phiếu đâu tiên, các lá 
phiểu đã được rải cho nhiều ứng cử vién; mặc dà theo nhiều người, 
Ratzinger nhận được nhiều phiếu nhất. Một số Hồng y dà nói rằng 
Ratzinger да nhận được khoảng 40 lá phiếu ủng hộ trong tổng số 115 ở 
giai đoạn này, coi như đã vượt hơn nửa đoạn đường tới số 77 phiểu ейп 
có để trở thành Giáo hoàng. Nhiéu Hàng y sau này đã nói rằng kết quà 
bước đâu này rất quan trọng, bởi tuy trong thời gian trống tòa nhiều 
người thuộc các khu vực khác nhau đã tỏ y ủng hộ Ratzinger, và một 
vài Hồng y thì tử lâu đã nói vé Ratzinger như một Giáo hoàng. Đây là 
một dáu hiệu đâu tiên cho thấy việc bó phiếu cho Ratzinger là một nỗ 
lực nghiêm túc với một triển vọng thành công thực sự. 


131 


puc CIAO HOÓOANRE B og OM OPE ON CT X v] 


Cũng có những phiếu bàu cho Martini, тас dà không nhiêu như 
một vài báo dài da đưa tin lúc ban đầu. Cung như Ratzinger, không có 
dấu hiệu nào cho thấy rằng Martini muốn có địa vị này nhưng rất nhiêu 
bằng chứng cho điều ngược lại. Sau khi nghỉ huu từ chức vụ Tổng Giám 
mục giáo phận Milan vào tháng Вау năm 2002, Martini dà danh phản lớn 
thời gian của mình ở Jerusalem, trở lại với những nghiên cứu vẻ Kinh 
“Thánh, niêm dam mê ban dáu trong sự nghiệp của ông. Nhiều làn ông 
da nói го đó la cách ông muốn sứ dụng khoảng thời gian còn lại của đời 
minh, Ước muốn đó, cùng với tinh trạng sức khỏe có vấn dé của ông, 
lam cho nhiều Hồng y đã xem ông không phải là ứng viên thực thy. 

"Theo tài, chưa bao giờ chúng tôi thực sự xem Martini là một ứng 
cử viên, chủ yếu cung vi sức khỏe của ông ấy". một Hóng y người châu 
Âu đã nói sau khi việc bó phiếu kết thúc, 

Ngay sau Cơ Mật Hội, tin dôn lan khắp thành Rome rằng Martini đã 
nhận được sự ủng hộ ngang ngửa với Ratzinger ở lån bỏ phiếu đầu tiên; 
nhưng sau dó chính thức “rút lui” với tư cách là một ứng cử viên, khiến 
lực lượng cử trí thuộc nhóm cải cách rơi vào tình thể lúng túng. Tin đến 
trên gợi y rằng, it nhất theo vài bài báo, Martini sẽ là một thách thức 
nghiêm túc đổi với Ratzinger nếu như ông này vẫn tiếp tục cuộc đưa. 
Tuy nhiên, không một ai trong số các Hồng y mà tôi đã nói chuyện sau 
Co Mật Hội, có thé khẳng định rằng Martini đã tự mình rút lui khỏi cuộc 
đua, chính thức hay không chính thức. Các Hỏng y này nói, Martini 
không hé tuyên bố gi vé уйп đề này trong suốt cuộc hop kín. 

“Không có thời gian cho những tuyên bó như vậy”, một Hóng y dà 
nói. "Tôi có thé nói với ông chác chán rằng không có ai đã đứng lên, 
ngay cả một cách hoàn toàn tự nhiên, và nói: “Tôi có dièu muốn nói. 
Việc này không thể diễn ra như thế trong Cơ Mật Hội”. 

Tuy có thể là Martini đã nói gì dó tại một bữa tối hay bữa sáng với 
một nhóm nhỏ, nhưng không ai trong số tám vị Hồng y mà tôi đã tiếp 
xúc nghe được bất cứ thông tin nào như thế. Tất cà tám vị này đều nói 
rằng, kể cà khi có một tuyen bố như уйу, nó cũng không ảnh hưởng gi 
đến các phiếu báu của họ, diéu đó có nghĩa ho đã không có kế hoạch 
báu cho Martini trong mọi trường hợp. Phân lớn giả thuyết vé việc 
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Martini chính thức “rút lui" khái cuộc đua có về như 1а một lối giải thích 
“sau sự việc” của nhóm cấp tiến, Ho bị choàng trước thất bại trong việc 
tìm kiểm một lời giải thich vi sao việc báu cho Ratzinger lại diễn ra 
nhanh gọn tới vậy. 2 

Một Hồng y người Ноа Ky đã nói thẳng: "Martini đã không được báu 
vì ông ta không có đủ phiếu. Đơn giản chỉ vậy thôi!” 

Sau cuộc bỏ phiêu lần dàu trong buổi tối thứ Hai đó, các Hồng y vé 
nghỉ tại Dinh thự Саза Santa Marta nằm ngay sau Thánh đường Раш VI, 
đối điện lối vào khu vực khai quật bên dưới Thánh đường Thành, Phéró. 
Dinh thự gồm 108 phòng suite (gồm một phòng khách và một phòng 
ngủ) và 23 phóng dom, tấi cà đều có phòng tắm riêng. Các Hồng y dùng 
bữa tối đơn giản, sau đó di nghi, Họ nhóm họp lại lúc 7 giờ 30 sáng tại 
nhà nguyện ở Dinh thự, trong một can phòng được thiết kế hiện đại 
bằng gỏ và kính với sức chứa cho khoảng trên 100 ngươi, vừa đủ khoảng 
không cho 115 người tham gia báu và những người phụ tả của họ. Vào 
lúc 9 giờ, sau khi da di bó vài trám mét hoặc đi trên một chiếc xe tài nhỏ 
chuyên dùng dé phục vụ họ, các Hóng y đã trở lại bên trong Nhà 
Nguyện Sistine, sẵn sàng cho lån bỏ phiếu thứ hai và thậm chí là thứ ba 
nếu cán thiết. 

Ở lân bỏ phiếu thứ hai, sự ủng hó đành cho Ratzinger đã táng lên, 
đạt 50 phiếu hoặc hon. Đối với nhiều Hồng y dày là một tin hiệu quan 
trọng, bởi nó có nghĩa là sự ủng hộ dành cho Ratzinger ở lån bỏ phiếu 
đâu tiên khóng chỉ để tô lòng tôn kinh mà là thể hiện ước nguyện của 
một nhóm ủng hộ trung kiên trong Hóng y đoàn. Sự ủng hộ dành cho 
Ratzinger đã không giám di. Số phiểu còn lại được phân bá cho một loạt 
các tén khác, nhưng không một ai nổi bật lên như một người có thể thể 
chỗ cho Ratzinger. Trong số những ứng cử viên từ châu Mỹ Latinh, 
người có được số phiếu bảu cao nhất là Hỏng y Jorge Mario Bergoglio, 
người Argentina. 

Mặc dù có sự ủng hộ đó, nhưng một vài Hồng y vẫn hoài nghỉ liệu 
Bergoglio thực sự đã có chát "thép" và “lửa trong người” сап thiết dé có 
thể lành đạo toàn thể Giáo hội. Hơn thé nữa, đối với đa số Hóng y không 
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phải người Mỹ La-tinh, Bergoglio là nguói mà ho gắn như chưa biết tới. 
Một số ít người nhớ đến việc Bergoglio cảm chịch Thượng Hội đồng сас 
Giảm mục năm 2001, khi óng thay thể Hồng y Edward Egan của New 
York làm chi toa cuộc họp vi Egan phải trở về giúp người dân New York 
giải quyết hậu quả của cuộc khủng bố ngày 11 tháng Chín. Trong cuộc 
họp đó, Bergoglio dà dé lại một ấn tượng cơ bản tích cực nhưng vẫn 
chưa го ràng. 

Trong khi một số nhà phân tích sau đó đã mô tà Bergoglio như là 
một ứng viên “cấp tién" sau Martini, thì ông ta lại không giành được thiện. 
càm của những người theo chủ nghĩa tự do có đầu óc cải cách ở châu My 
La-tinh, Họ còn nhớ những trận chiến của ông khi là Giám tỉnh dòng Ten 
ở Argentina trong suốt thập niên 1970. Khi đó ông đã yêu cáu phải hiểu 
Tinh dao Thánh Ignació theo cách truyền thống hon, đối lập với các tu sĩ 
dòng Tên bát đầu theo phong trào thản học giải phóng và hướng tới dán 
thân hoạt động xà hội. Chính tiếng tăm này đã làm cho một số người xem 
Bergoglio như một ứng viên tiém nàng nói kết nhóm bảo thủ với nhóm 
trung lập vốn thầy việc báu một Giáo hoàng người Mỹ Latinh sẽ là một 
đấu hiệu tích cực cho Giáo hội. Khi Bergoglio là người có số phiếu ở vị 
trí thu hai của Cơ Mật Hội, và khi một Hỏng у người chàu Phi đã mô tả 
việc bỏ phiếu giống như “một cuộc đua ngựa” giữa Ratzinger và 
Bergoglio, thì các Hóng y khác nói họ thực sự chưa bao giờ nghĩ tới 
chuyện Bergoglio sẽ trúng cử. 

Mông y Francisco Errazuriz Ossa, Tổng Giám muc Santiago (Chỉ-lê), 
sau này đã nói với phóng viên Associated Press rằng, "Nhiéu Hồng y 
người Mỹ La-tinh được bảo giới gọi là papabili (có cơ may làm Giáo 
hoàng), nhưng khi bỏ phiếu người ta да không thấy tên tuổi họ đâu cà!” 
Trén thực tế, bán thân Errazuriz, Chủ tịch Hội đồng các Giám muc châu 
Mỹ latinh, CELAM, đã từng được xem là một ứng viên cho chức Giáo 
hoàng ở một vài nơi. 

Ở vòng phiếu thứ ba, sự ủng hộ dành cho Ratzinger đã vượt qua 
ngưỡng 58 phiếu bàu, có nghĩa là giờ đây ông dà có đủ hậu thuần dé 
kiểm soát đa số tuyệt đổi trong Cơ Mật Hội. Mạc dù không ai nói ra, 
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nhưng tất cà các Hóng y dèu đã nhận ra ràng theo những quy định năm 
1996 được Giáo hoàng John Paul II ban hành trong Tóng hiến Universi 
Dominic Gregis thì sau bày ngày bó phiču, hoặc khoáng 34 làn bò phiêu, 
Co Mật Hội có thể quyết dinh dựa trên kết quà đa số tuyệt đối. Điều này 
có nghĩa là một ứng viên với số phiéu ủng hò đó, nếu số phiếu đó ổn 
định, thi chỉ việc vượt thêm một vài lân phiếu nữa, ngay cả khi khóng đạt 
được 2/3 số phiếu bầu thì vẫn trúng cử. Do sự ủng hộ cho Ratzinger 
không những ón định mà còn tăng lên nên sau làn bó phiếu thứ ba đa 
sẽ các Hóng у сат thấy mọi việc dà пра ngu. 

Sau này, nhiều Hồng у đã bình luận vẻ việc họ đã ngạc nhiên như 
thế nào khi một số tên được xem là papabile (có cơ may làm Giáo hoàng) 
mà họ đã nghe trong nhiều năm; chẳng hạn như Hỏng y Dionigi 
Tettamanzi của Milan, dà không thấy xuất hiện. Một nguồn tin nói rằng 
Tettamanzi dà khong nhận được hon hai phiểu báu. Ой con số dó khong 
được xác nhận, nhưng rõ ràng là việc ủng hó cho ông rất yếu. Những 
cái tên từ lâu được xem là có nhiều cơ may nhất như Sodano, Francis 
Arinze của Nigeria, Claudio Hummes của Brazil, Ruini, Kasper và Dias 
cũng không thấy đầu cà trong kết quả bảu. Khi các Hỏng y nghi giái lao 
để ăn trưa, mọi việc đã rõ nhu ban ngày là Ratzinger không có đối thủ 
nặng ký nào, và cuộc bỏ phiếu buổi chiều chỉ còn mang tính thủ tuc 

Ngay trước buổi trưa theo giờ Rome, ngày 19 tháng Tư, khói lại 
cuón cuộn thoát ra từ ống khói Nhà Nguyện Sistine và sau một chút hỗn 
độn ban đầu, nó đã có màu đen rõ ràng. Thé giới giờ dày cứ ngỡ rằng 
các Hồng у đã trải qua ba làn bỏ phiếu vẫn chưa bàn được một ví Giáo 
hoàng; chứ họ đâu có biết là ở bên trong việc ъди chọn coi như đã hoàn 
tất. Một số nhà bình luận bát đâu bàn về khả năng có một Cơ Mật Hội 
kéo dài, nhiêu người khác nhắc lại rằng năm 1978, John Paul II dà được 
bàu ở làn bỏ phiếu thứ tư. 

Các quan sát viên đã bối rối lúc đợt khói buổi trưa sau khi tan hết 
Tại xuất hiện. Trên thực té, cái lò đốt của Nhà Nguyện Sistine để dùng 
vào việc thiêu húy những lá phiếu và các giấy ghi chép của các Hồng y 
có khả năng rất giới hạn. Vi thế, 230 là phiếu từ 2 vòng bỏ phiéu, cộng 
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vói hàng chuc nhung mành giáy khác khóng thé dua vào ló cüng mót 
lúc. Bởi vậy phải đốt hai làn riêng biệt và khói dà bốc lên hai lån. Tuy 
vậy, đây có thể là lán duy nhất thé giới thấy hai làn khói bốc lên liên tục, 
bởi vì trong buổi họp chiều, chỉ cản thêm một vòng bô phiếu là có thể 
bầu ra một Giao hoàng mới. 

Khi các Hồng у trở lại sau pranzo (tức bira cơm và giờ nghỉ trưa), 
một không khí mong chờ bao trùm khắp nơi. Håu hết các Hồng y sau 
đỏ đã nói rằng họ trở lại Nhà Nguyện Sistine với hy vọng bầu га Giáo 
hoàng mới ngay trong lần bỏ phiếu đầu tién của buổi họp chiều, và tất 
cà dà biết ro người dó là ai, Ratzinger rõ rang cũng đã hiểu được điều 
gi se xây ra. Vì vậy, chi hai giờ sau, khi Hồng y Angelo Sodano hỏi xem 
ông muốn mang danh hiệu Giáo hoàng nào, ông đã sẵn sàng với câu 
trả lời của mình - Benedict XVI - cùng với lời giài thích khá dài về y 
nghĩa của nó. 

Khi việc kiểm phiếu bắt đảu, ngữ điệu lặp đi lap lại “Ratzinger” đã 
không khiến mọi người nghi ngờ gi. Đa số các Hồng у đều theo doi và 
đánh dáu số phiéu báu trên nhưng mành giấy càm tay, bói vậy khi 
Ratzinger đạt được con số quyết định là 77, người ta déu nghe thấy tiếng 
thở phào nhẹ nhóm trong Nhà Nguyện, tiếp theo là một tràng vỗ tay thật 
to. Hàng y Joachim Meisner của Cologne sau đó dà nhận xét rằng: vào 
lúc trúng cử, Giáo hoàng mới lộ vẻ “hơi khổ sở"; chắc chắn không ai 
hiểu го gánh nặng khổng lô của công việc hon Ratzinger, người từng là 
cảnh tay phải của John Paul trong 24 năm. Khi việc kiểm phiếu làn cuối 
cùng hoàn tất, Ratzinger đa giành được gần 100 trong tổng số 115 phiéu 
báu. Đó là một động lượng liêu chuẩn ở làn bỏ phiếu cuối cùng trong 
một Cơ Mật Hội — khi đã rô ai sẽ giành chiến tháng, һам hết các Hồng 
y đã bó phiếu theo đa số nhằm giúp cho Giáo hoàng mới có được su ủy 
thác và nén tàng hậu thuàn lớn nhất. 

Nếu như Giáo hoàng mới à một ai đó khác chứ không phải 
Ratzinger, thi chính ông, trên cương vị là Niên trưởng Hóng у đoàn, sẽ có 
trách nhiệm bước đến trước mặt người được bâu và hỏi xem ông ta có 
chấp nhận hay không. Tuy nhiền, trong trường hợp này, vinh dự dó thuộc 
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vé Phó Niên trưởng Hóng y đoàn, Hồng y Sodano, Quốc vụ khanh Tòa 
Thánh. Sau khi tất cà số phiếu đã được kiểm và kết quả đã được khẳng 
định, Sođano tiến đến bên Ratzinger và hỏi: “Ngài có chấp nhận được bảu 
theo giáo luật để thành Giáo hoàng của Giáo hội không?” Ratzinger nói 
lên những lời định mệnh: “Tôi chấp nhận!” và tự thời điểm đó ông trở 
thành Giáo hoàng. Sau đó, Sodano hỏi vé việc lấy tên hiệu của Giáo 
hoàng, Ratzinger dà sẵn sàng với câu trả 101 của minh: "Benedict XVI". 

Vào thời điểm đó, các Hóng y bắt đầu tập hợp thành hàng trước mặt 
Giáo hoàng để tỏ lòng thành kính. Sau đó, người ta đưa Benediet sang 
“Phóng nước mát”, nơi đã có sẵn 3 bộ áo lễ đành cho Giáo hoàng do gia 
dinh thợ may nổi tiếng Gamarelli thực hiện, một bộ cỡ rộng dành cho 
Giáo hoàng lớn người, một cho Giáo hoàng nhỏ người, một cho khó 
người trung bình, Giáo hoàng Benedict thoải mãi mặc một bộ ào lễ và 
chuẩn bị cho những gi sẽ diễn ra tiếp theo. 

Ngay trước 5 giờ 50 phút chiều (theo giờ Rome), khói một làn nữa 
lại bốc lên tử ống khói Nhà Nguyện Sistine. Mặc dáu khói dường như 
một lån nữa lại có màu xàm, nhưng việc tính thời gian cho thấy ró là một 
Giáo hoàng dà được båu; nếu như các Hóng y phải trải qua hai vòng bó 
phiếu, thì phải tới khoảng 7 giờ tối khói mới xuất hiện. Vi thế khói bốc 
lên vào thói điểm này cho thấy là họ da đi đến hỏi kết. Tuy nhiên, những 
hỏi chuông vẫn chưa cất lên, và mặc dà tiếng reo hà của đám đông trên 
quảng trường Thánh Phêrô da gióng lèn, nhưng các nhà bình luận vẫn 
пап việc thông báo lại cho tới khi có sự xác nhận chính thức. Vào lúc 6 
giờ chiều, những tiếng chuông điểm gió trong quàng trường Thánh 
Phêrô lại vang lén, khiến những người đứng ngoài quan sát trở nén vô 
cùng bối rổi. Họ tự hỏi liệu đó có phải là tin hiệu chưa có Giáo hoàng 
như đêm hôm trước chăng. 

Cuối cùng, vào lúc 6 giờ 10 phút, những có chuông khổng lỏ của 
Thánh đường Thánh Phéró vang lén, làn này là tín hiệu báo dà bầu ra 
được một Giáo hoàng mới. Tiếp theo đó, chuông của háu hết ba trăm 
nhà thờ ở Rome cùng đố dán dập. Trong một vài phút tiếp theo, thành 
phó được bao trùm lên bởi thứ mà nhà thơ người Hoa Ky Edgar Allan Poe 
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đã có lån gọi là "tiếng leng keng tuôn ra du đương / tử những cài 
chuồng, cái chuồng, cái chuông...” Đó là một khoảnh khác đẹp dén kỳ 
lạ. Nhưng quan trong hơn, nó có nghĩa là một ai đó dà được báu. Dựa 
vào tốc độ đạt kết quả, nhiêu người đã nghi ngay rằng Joseph Ratzinger 
là người chiến thắng. 

Ngay sau đó, điêu họ linh tính đã được xác nhận. 

Cho dù kết quả giờ đây đã rõ, nhưng chúng ta cũng nên xem xét lại 
làn cuối là mọi thứ da có thể khác đi. Chẳng han, nếu như Martini không 
bị bệnh thi có thể óng da tham gia quyết liệt vào cuộc chay dua cho chức 
vị Giáo hoàng. Nhiéu Hồng y tin rằng việc coi Martini là người có quan 
điểm cực đoan (trong trường hợp của ông, là cuc tả) là không cóng bằng; 
cúng gån giống với việc coi Ratzinger là cực hữu, và trong mọi trường 
hợp, không ai nghi ngë gi vé trình độ học thức cùng như van hóa của ông. 
Ống đã xuất bản một số thư từ trao đổi với nhà văn Кайа la Umberto Eco, 
và nhiều độc già cho rằng văn chương của vị Hóng y này còn ấn tượng 
hon. Hay nếu có một ứng viên người Му La-tinh với tâm cỡ như Ratzinger 
hay Martini, thì có thể ông đã là người giành chiến thắng. Trên thực tế, 
mặc dù một số Bóng y còn chưa dám nói ra, nhưng sự thé hiện manh më 
của Bergoglio da cho thầy у muốn manh liệt của một vài nhóm Hồng y 
muốn phá vỡ sự thống trị của người chàu Âu ở vị trí lanh đạo Giáo hội 
Mọi cuộc Баи cử đêu tùy thuộc vào các tinh huổng ngẫu nhiên ở mực độ 
trào đó. Và lần này, tình huống ngẫu nhiên đó với những yếu tổ có thể сап 
trở cho thành cóng của Ratzinger dà không dên đúng lúc. 


"HABEMUS PAPAM" - CHÚNG TA ĐÃ CÓ GIÁO HOÀNG 

Vào lúc 6 giờ 43 phút chiêu (theo giờ Rome), vị Hóng y Phó tế niên 
trưởng, Hồng y Jorge Medina Estevez” của ChHlẻ, bước ra ban công 
trung tâm của Đẻn thờ Thánh Phêrô. Ong chào các tin hiru đang tụ tập 
trên quảng trường bằng nhiều thứ tiếng với phong cách hoa mỹ riêng 
vốn không có trong nghi thức chính thức. Sau đó óng quay lại việc chính, 


19) Hồng y Jorge Medina Estovez nga Chỉ Lê dung đầu Bộ Phụng tu và Kỷ uất Di tích tử 1996 đến 2002 
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ống ngâm lớn câu Latinh quan trong Habemus Papam, có nghia là 
“Chúng ta đã có Giáo hoàng”. 

Những người quan sát dà dé ý thấy Medina thoáng nở một nụ cười 
ngay từ khi ông bước ra ban công. Sau đẻ, lúc bào cho dám đông tên của 
Giáo hoàng mới, ông doc: “Joseph, Hồng у của Giáo hội Công giao.. 
Ratzinger”. Ông có tình kéo đài cái tên họ của vị Tân Giáo hoàng hơn mức 
yêu cầu của nghi thức; го ràng ông thích tạo sự hỏi hộp trong công chúng. 

Hoàn toàn không phải là già thuyết khi cho rằng Medina đã vui 
mimg với kết quà bán chọn. Giống như nhiều thành viên của Hồng y 
đoàn, từ lâu ông đã có mối quan hệ kháng khit với Ratzinger. Vào đâu 
những năm 1970, ông và Raizinger da cùng nhau phục vụ tại Hội đồng 
“Thân học Quốc tế, một cơ quan tư vấn cho Thánh Bộ Giáo lý Đức tin duoc 
thành lập dưới thời Giao hoang Paul VI. Ở thời điểm đó, Ratzinger và 
Medina cùng chia sẻ mói âu lo là các cải cách do Công đồng Vatican II dé 
Xưởng dang vượt ra ngoài tâm kiểm soát; năm 1972, cà hai người đều 
nằm trong số tám thành viên của hội đồng đã gửi một bức thư cho Giáo 
hoàng khẩn khoản mong Ngài һау cán trọng với những thay đổi trong 
nghỉ thức phụng vụ. 

Hon hai thập kj sau, khi Medina trở thành quan chức đứng đầu việc 
tế tự ở Vatican, từ năm 1996 đến 2002, ông đã manh dạn theo duói một 
chương trình “thực hiện những cách tân” theo hướng пау. Những е ngại 
vé các xu thế hậu Vatican II да đưa họ đến với nhau, và tỉnh bằng hữu giữa 
hai nhà thân học này phát triển cùng nám tháng. Trong quyển hỏi ký nhát 
hành năm 1997 có tên Nhúng chăng đường (Milestones), Ratzinger dà đặt 
minh vào nhóm các cựu periti (chuyén gia thân học) tại Công đồng 
Vatican II bị vỡ mộng, gồm có Henri de Lubac, Philippe Delhaye, M. J. le 
Guillou và Medina Estevez. Tình băng hữu kháng khít này vån nằm trong 
tâm trí của Medina khí ола giới thiệu với toàn thé thé giới người bạn lâu 
năm của minh, Joseph Ratzinger, là Giáo hoàng Benedict XVI. 

Không lâu sau câu thông báo của Medina, vị Giáo hoàng mới bước ra 
ngoài ban cóng dé đón nhận lời chúc mừng từ đám đông bén dưới. Trước 
khi ban phép lành urbi et orbi theo nghỉ thức, Ratzinger dà theo gương 
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người tiên nhiệm, Giáo hoàng John Paul H, nói một vài lời với giáo dàn. 
Dó là đấu chỉ đâu tiên, tuy rất nhỏ, nhưng ngụ ý ông có ý định đi theo xu 
hướng сёй mở với người khác trong tính thân chàn thật, giàn di của John 
Paul, chứ không quay lai nghỉ thức có phán cứng nhắc của Vatican. 

Тап Giáo hoàng đã nói: “Anh chị em thân mến, sau Giáo hoàng John 
Paul II, các Hồng y dà báu tôi, một người làm vườn tâm thường và khiêm 
tốn trong vườn nho của Chúa””. Hàng chuc ngàn tín huu trên Quảng 
trường Thánh Phéró dà đồng loạt cất tiếng hoan hò biểu hiện sự đồng 
thuận. Trong một biểu hiện nhỏ nhưng có y nghĩa, Tân Giáo hoàng dà 
khóng dùng danh xưng số nhiều dành cho người đứng đầu hoàng triều 
như các Giáo hoàng trước, mà chỉ dùng ngôi thứ nhất số ít một cách hết 
sức tự nhiên. Sau đó Ratzinger, vón không được biết đến như một người 
có những cử chỉ ngẫu hứng hay những lỗi diễn tả cảm xúc mạnh тё 
trước công chúng, da nắm chat hai гау giơ lén trên đầu. Рау là cử chỉ thé 
hiện sự chiến thẳng. 

Ông nói: “Việc Chúa có thể làm việc và ra tay cả với những công cụ 
không hoàn hảo đã nâng đỡ tôi. Và trên hết mọi sự, tôi trông cậy vào lời 
cáu nguyện của anh chị em”. 

Một số người trong dám đông đã bắt đầu reo vang tên Benedetto! 
Benedetto! với đúng ngu điệu mà họ đã neu tên Giovanni Paolo! cách dày 
không lâu. Tiếng reo hò vỗ tay vang khắp quảng trường. Trong một 
quảng thời gian, người dàn thanh Rome và những người theo dài ở Vatican 
đã tró mắt nhìn người đàn óng trong y phục Giáo hoàng bước ra ban 
công trong một đèm giả lạnh, vẫn tươi cười và vẫy tay chào mọi người. 
Nhiều người đã nhận xét, đây không phái là hình ảnh của nhân vật 
Joseph Ratzinger trong một ngàn lé một bài viết vé “Hồng y Thiết giáp" 
và “Con Бес-ріё của Chua". 

Benedict XVI đã đành đêm 44и tiên làm Giáo hoàng thứ 265 để 
dùng bữa tối với các Hóng y đồng nghiệp của ông tại Casa Santa Marta. 
Với hành động này, Giáo hoàng mới đã bắt đầu triêu đại minh, 


20) Vì Tân Gigo noang dùng lậi hinh ảnh và tử ngữ mà Chủa Giêsu đã dùng khi so sánh Giáo hội là vườn nho 
và các môn độ của Chúa là những người thg lam vườn. Sự khác biệt ở đầy là. các уша chúa (hưởng dùng dar 
tử chúng ta (Nous, We. Noi) khi nói vé minh. Benedict XVI lại ding chữ tôi. 
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VÌ SAO RATZINGER GIÀNH CHIẾN THẮNG? 

Khi cố gắng giải thich việc Joseph Ratzinger được bảu làm Giáo 
hoàng Benedict XVI, người ta có xu hướng chọn một trong hai câu trà 
lời cũng “tàm thường" như nhau: một là vì Chúa Thánh Thàn đã quyết 
định như vậy, hai là vi ông được nhiều phiểu nhát. Câu trá lời thứ nhất 
thi không thé ban cai được nếu xét theo cái nhìn đức tin, còn câu trả lời 
thứ nhi thì gân như là cách nói có cũng như không. Cả hai câu trả lời 
trên déu không thực sự cung cấp nhiều thông tin vë những gì đã diễn ra 
phía sau cánh cửa đóng kín của Nhà Nguyện Sistine. 

Tóm lại, даи là nhân tổ đã giúp Joseph Ratzinger giành chiến thắng? 
Dựa trên những cuộc trao đổi với các Hồng y cử tri sau Cơ Mật Hội. 
Những điểm sau đây có về mang tính quyết định nhất. 


Con người tài giỏi nhất 

"Thứ nhất, ông là một con người kiệt xuất trong một Hồng y đoàn vốn 
không có nhiễu nhân vật thực sự xuất chúng. Ratzinger là mẫu người có 
thé nổi bật trong bất kỳ nhóm 115 nhà lãnh đạo lỗi lạc ở tầm cỡ quốc té 
nào, cho dù đó là nhóm doanh nhan, chính trị gia hay học giả. Ông quan 
tâm học hồi nghiên cứu ó nhiều linh vực, thông thạo nhiều ngón ngữ, say 
me lao động, biết chú ý lắng nghe và ham học hỏi. Trong khi có khá 
nhiều Hồng y khác cũng là những nhà trí thức với nên tàng kiến thức 
uyên thâm, với những thành tich dàng né trong công tác mục vụ và quản 
lý, họ là những người thực sự yêu thương giáo dân và được giáo dân 
thương yêu, nhưng ít ai có được tâm cỡ như Ratzinger. Các Hỏng y như 
Carlo Maria Martini, Godfried Danneels, Francis George của Chicago, 
hay là Walter Kasper, Christoph Schönborn có Je thuộc tốp người này, 
nhưng vì nhiều lý do khác nhau nén khóng thể lựa chon họ, và chăng 
họ củng chưa từng nổi lên nhu những ứng cử viên nặng ký. Từ quan 
điểm đó, các Hóng у dà hết sức thành thật khi nói họ muốn báu người 
tài giỏi nhất cho công việc nay. Một Hồng y dà nói sau Cơ Mật Hội rằng 
nếu việc bảu Ratzinger không có tác dụng nào khác ngoài việc thuyết 
phục được thế giới doc sách thần học của óng, thi cũng đá là quá бй. 
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“Nếu so sánh giga các cá nhân với nhau, бпр ấy tài giỏi hơn nhiều - 
người trong chúng tòi”, một Hóng y đã nói ngắn gon như thể trong một 
cuộc phỏng vấn sau Cơ Mật Hội, 

Sau Cơ Mật Hỏi, hàu hết các Hồng y déu kháng định rằng yếu tó 
“người tài giỏi nhất" là hàng đầu, nếu không là duy nhất, dà định hưởng 
cho việc báu chọn lân này. Họ nói: những khia cạnh khác, chẳng han 
như tuổi tác, quốc tịch, những quan điểm thân học và sự nghiệp cũng 
được tính đến, nhưng trên tất cà vån à chọn ra người tài giỏi nhất dé 
lành đạo Giáo hội. Không có ly do gì dé nghi ngờ vé điều này, và khi xét 
tới phản ứng tiêu cực có thể lường trước được đối với Benedict XVI của 
một số nhóm Hồng y, chúng ta có lý do để thấy rằng việc báu chọn óng 
là một hành động dũng cảm. 

Đồng thời, sẽ là không trung thực và thiếu chính xác khi cho rằng 
những sự сап nhắc vé chính trị thông thường đã không đóng một vai trò 
nào trong kết quả đỏ. Ví du, một Hồng y đá nói với tôi rằng ông đã cán 
nhắc việc bỏ phiếu bầu cho Hóng y Angelo Scola của Venice (dua trên 
nên tàng kiến thức vẻ thân học rất ấn tượng của ông ta với tư cách là một 
thành viên của nhóm Communio do Hans Urs von Balthasar khởi xưởng 
và thành tích của ông tại trường Đại hoc Lateran), nhưmg cuối cùng ông 
đã không làm như vậy bởi Hồng y Scola chỉ mới 63 tuổi. Vị Hồng y này 
cảm thấy một nhiệm kỳ Giáo hoàng dài nữa tiếp theo sau thời gian trị vi 
gân 27 năm của John Paul sẽ không có lợi cho Giáo hội. Phác. ứng lại với 
cuộc báu cử Giáo hoàng, một Hồng y từ châu Phi đã nói rõ rằng nếu xét 
về mọi mặt, ông vån muốn có một ung cử viên đến từ nam bán câu hon, 
đại điện cho một Giáo hội địa phương, nơi có thể có “những tiếng 
chuông, pháo hoa và khiêu vũ trên đường phó", Sự thể hiện mạnh mẽ của 
Bergoglio cho thấy, ít nhất cang có một số Hồng y dà nghi theo cách này. 
Mật số vị cuói cùng đã bâu cho Ratzinger nhằm tránh sự phân chia kéo 
dài trong Hồng y đoàn, và đó cũng là một tính toán mang tính chính trị. 

Cuối cùng, паи hết các cuộc bầu cử dèu không được quyết định bởi 
một nhân tố đơn lè, mà được quyết định bởi một sự hội tu của các hoàn 
cảnh và những suy nghĩ mà nhìn chung sẽ không thể lặp lại được. Ví dụ, 
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việc bàu Karol Wojtyla năm 1978 la kết quà của sự bế tác giữa hai ứng 
viên dân đâu së phiếu, Benelli của Florence va Siri của Bologna. Việc 
này đã khiến các Hồng y phải tìm kiếm “giải pháp dung hóa". Nhiều nhà 
phân tích Vatican đã cho rằng tình huống này có thể lặp lại vào năm 
2005, vì thé người ta da tìm kiếm những img cit viên "dung hóa" , những 
người không thuộc hắn vào phe “bảo thù” hay “tự do". Giống như сас 
tưởng linh thường chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng, những chuyen gia 
về Vatican thường cân trở cho cuộc đua nước rút. Bởi vậy, bài học cho. 
các cuộc Cơ Mật Hội trong tương lai là sẽ không những loai trú các tiên 
chuán truyền thống khi đánh giá các ứng viên, nhưng cũng không quên 
rằng các Hồng y sẽ không bị các tiêu chuẩn đó ràng buộc. Đồng thời 
không nén coi nhẹ các Hồng y có chất lượng thuc sự chỉ vi họ không 
thuộc mẫu tiêu biểu. 


Chiến dịch vån động bâu cử lối nhát 

Thứ hai, mặc dà không muốn đảm duong công việc này, nhưng 
Ratzinger dà có chiến dịch vận động bảu cử tốt nhất. Nhu đã mô tà 
trong chương Ba, sự thể hiện của óng trong suốt thời gian trống tòa đã 
tỏ ra hữu hiệu và cân bằng, vừa khiến cho những người ủng hộ ông 
trong thành phán bào thủ an tâm vé những gi họ ngưỡng mộ nơi ông, 
vừa làm yén lòng các Hồng y có suy nghi khác vì ông không như hình 
ảnh thiên hạ vån nghĩ về ông, một nhân vật cau có và độc tài. Ông xuất 
hiện nhu mot người tài trí, bao dung và cởi mở, sẵn sàng công tác, có 
khả năng đứng trước các đám đóng trên khắp thế giới và làm về vang 
Giáo hội. Khóng ai trong số những người từng theo đôi Joseph 
Ratzinger trong hai tuần đó lại khóng xem ông như một ứng viên tiềm 
năng cho chức Giáo hoàng. 


Di ngl vån động bâu cử giỏi nhdt 

Thir ba, mặc dù không mở chiến dich tranh cú, nhung Ratzinger đã 
có được đội ngũ vận động giỏi nhất. Trong nhiều năm, một nhóm Hông y 
nòng cốt, bao gồm những nhàn vật thuộc Giáo triéu Roma và những người 
hàm mó Ratzinger & nhiêu nơi khác trên thé giới да quyết tâm üng hộ ông. 


143 


DUC GIÁO HOÀNG bENEDILCT X VI 


Khi vị Тап Giáo hoàng nói về tương lai của Kitò giáo ở phương Tây như 
một thiểu số sáng tạo có tác động lên nên vấn hóa rộng lớn hơn ở bén 
ngoài, dường như đó là câu chuyện của Cơ Mật Hội nam 2005, với chiều 
kích thu nhỏ. 


Chẳng hạn, vào tháng Sáu năm 2004, tôi да phỏng vấn kin một 
Hồng y người Mỹ La-tinh vé việc bàn Giáo hoàng kë tiếp. Ông ta đã nói 
tháng: “Tói rất mong đó se là Ratzinger. Vào mùa xuân năm 2003, tôi 
ngồi tại một quán cà phê ở vòng xoay Santa Maria trong khu Trastevere 
ở Rome với một Hồng y tử một khu vực khác trèn thế giới đang có 
chuyến công du tới Vatican, và cũng da có một cuộc nói chuyện tương 
tu. Theo quan điểm rò rệt của vị Bóng y này, "Ratzinger là người mà 
Giáo hội cán dé làm Giáo hoàng”. Cà hai Hóng y trên đều Không làm 
việc trong Giáo triểu Roma. Bởi vậy, khi bước vào Cơ Mật Hội nam 2005, 
khóng có gì là bi ẩn khi Ratzinger có được những lá phiếu bảu. Trong 
thời gian trồng tòa, những Hồng y này đương nhiên là một lực lượng vận 
động tiên Cơ Mật Hội rất kiên quyết và được tổ chức kỹ lưỡng. Một 
Hồng y đã đóng vai trỏ chủ chối trong việc này là Schönborn, ông kháng 
kháng nhác đi nhắc lại rằng Ratzinger trờ thành Giáo hoàng đó là 
“Thành ý Chúa”, Không có ứng viên nào khác có được nên tàng hậu 
thuần hùng hậu và tàn tinh như vậy. 

Trong Cơ Mật Hội, phe hậu thuẫn cho Ratzinger đã vượt lên giữ vị 
trí tiên phong. Trong khi đó, phe ủng hộ các ứng viên khác đã thất bại 
hoàn toàn. Những việc này cho thấy, dé đạt được sự nhất trí không phải 
bao giờ cũng chỉ dua vào cá nhân mà còn phải cà một tập thể, một ékip 
củng cộng hường, di nhiên là cá nhân đó phải có “cái gọi là" . 


Hif ứng IË tang 

Thư tu, Ratzinger đã hưởng lợi từ “hiệu ứng lễ tang”. Trước cái chết 
cúa John Paul, người ta có thé đã nghĩ tới việc bâu chọn một Giáo hoàng 
người Italia thám lặng và lo cho mục vụ, nhằm dé Giáo hội nghỉ ngơi một 
thời gian, nhưng đám tang đó đã nhắc lại cho các Hồng у vé cái tâm cỡ 
quốc tế mà Giáo hội đã có được dưới thời John Paul và cái khí thể của 
nhiéra kỳ Giáo hoàng này. Việc này khiển cho các Hóng у đặt mình vào 
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trách nhiệm phải báu chon nhà lanh đạo thực sự có tâm cỡ quốc tế khác. 
Dựa trên những điều họ biết vé Ratzinger, cũng như sự thể hiện cúa ông 
trong thời kỳ trồng tòa, thì đây quả là người lý tưởng cho cương vị này. 
Ông là một người mà thế giới sẽ lắng nghe. 


“Một người nổi Hồng 

“Thứ năm, Ratzinger là một người được háu hết các Hóng y khác biết 
đến, trong khi những người khác không có được điều này. Nhiều Hóng 
у, đặc biệt là những người từ phía nam bán câu và những người được 
phong tước Hồng y tại các Công nghi cuối cùng duói thời John Paul năm 
2001 và 2008, da tới Rome với tám trang lo lắng vi ho đã không có cơ hội 
để tìm hiểu kỹ về những Hồng y đàn anh của họ, Thêm vào đó, do 
không được phép bàn luận vé ngưới kế vị cho tới khi lễ tang kết thúc, 
nên họ thực sự chỉ có vón ven 10 ngày dé cân nhắc và xét đoán. Cuối 
cùng, nhiều người trong số họ dường như đã quyết định thay vì mạo 
hiểm với người mà họ chưa quen. Họ sẽ chọn lựa nhân vật mà họ đã 
từng biết và dé lại án tượng tích cực qua những làn tiếp xúc, 

Một Hồng y đã nói: “Trong những năm qua, tất cả chúng tôi ít 
nhiễu đã từng tiếp xúc với Ratzinger. Sau mỗi lán tiếp xúc, những gì 
chúng tôi thường nói: đỏ không chỉ là một người tải giói, mà còn rất 
tốt bang. Trong những lần tôi trao đổi công việc với ông, Ratzinger 
luôn rất cẩn trọng và có tinh thản cộng tác. Ông khóng tim lời khen. 
Ông luôn nghiên cứu, lắng nghe và thường mời các cộng sự tham gia 
các cuộc họp, để mọi người đều có điều kiện cùng trao đổi. Ông là 
người của sự hợp tác và cộng tác. Ông rất trung thực và dám nói ra 
niém tin của minh". 


Cuối cùng, vị Hỏng y này tóm tắt: “Chúng tôi rất mến mộ ông”. 


Kháng phải là mót ngudi thec thi” 

“Thứ sáu, và có liên quan đến vấn dé trên, nhiêu Hồng y tin rằng 
nhân vật được thể giới biết đến như là “Hộ pháp đức tin” của Vatican là 
biếm họa vé con người Joseph Ratzinger thực sự, và với cương vị là 
Giáo hoàng Benedict XV], con người thực của бпр sẽ hiện ra — hiển 
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lành, khiêm nhường và dao đức. Hơn thế, ho quà quyết ràng Ratzinger 
sẽ tó ra có tính “tập thể” hơn và cộng tác hơn so với bë trên của ông là 
Giáo hoàng John Paul II, do nhiệm ky Giáo hoàng của ông sẽ ít bị chi 
phối bởi đặc sủng cá nhân và dành nhiều chỗ hơn cho suy tư tập thể. 
Hon nua, từ lâu Ratzinger chi bó nhiêm những phụ tá có trình đó, 
không phải những kẻ chỉ biết gật đâu xin vàng. (Những người chỉ trích 
đôi khi công kích rằng cả đội ngũ nhân viên lẫn ban cố vấn của Thánh 
Bộ Giáo lý Đức tin chi là một nhóm chuyên gia với những quan niệm 
thản hoc han hẹp nhất định, nhưng gån như tát cå họ dèu thừa nhận 
rằng bộ não hiện tại dưới sự lãnh đạo cüa thư ky của Bộ, Tổng Giám 
mục Angelo Amato của Italia, và phó thư ky, Cha Augustine Di Noia từ 
Hoa Ку, déu là những người rất giỏi), Ratzinger thích thào luận và 
thương thuyết, và mặc đủ ông se không bao giờ nhượng bộ những vấn 
dé thuộc đức tin, các Hỏng y nói óng có thể mêm ёо một cách không 
ngờ đối với hàu hết những vấn đẻ khác. 

Cùng với những suy nghĩ này, đa số các Hồng у cũng thừa nhận 
rằng mặc dủ mang tính mô phạm của “giảo sư đại học” và có phần 
nhút nhát, Ratzinger có thể đứng trước dam đông và là một người của 
công chúng; nếu không có cái sức thu hút đám đồng của John Paul 11, 
thì ít nhất có đủ khi lực dé dem lại cho các tín hữu Công giáo một hình 
ảnh tích cực vẻ vị chú chiên của họ. Đáng chú ý nhất là họ tin rằng 
ông sẽ tiếp tyc quan tâm tới giới trẻ như Giáo hoàng trước. Tuy nhiên, 
nhiều người cũng thừa nhận ràng rhững ky nàng cán để thành công 
trước đảm đông sẽ là phán khó khán nhất trong chương trình tự đào 
tạo của Benedict XVI. 

“Đây là một người hướng nội”, một vị Hồng y dà nói. "Nhu thể đáy 
là một sự thanh luyện... một việc rất khó khăn cho ông. Nhưng mọi 
người đều phải thích ứng với công việc của mình”. 


Giải pháp tốt nhất đối edi Chủ nghĩa thế tuc 

Thứ bày, rất nhiều Hàng y dà nhận ra rằng chủ nghĩa thế lục ở châu 
Âu là một trong những thách thức hàng dàu của Giáo hội mà Ratzinger 
có le là người phủ hợp nhất dé đưa ra câu trà lời với thách thức này. 
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Không ai trong Hồng у đoàn hiểu được truyền thống trì thức của 
phương Тау ro hon ông, không ai đành thời gian dé suy nghi vé hiện 
tượng chủ thuyết tương đốt nhiều hơn ông, và dường như không ai 
manh hơn òng trong việc thách thức với cái nao trạng “tương đổi” của 
phương Tây hiện đại trên chính địa hạt của nó - đó là саи hỏi vũ trụ 
quan nào së bảo vệ tự do và hạnh phuc cho nhân loại một cách hiệu quà 
nhất. Nói cách khác, nếu chủ nghĩa thể tục là vấn để được đặt lên hàng 
đâu trong cuộc báu cứ này, thi Ratzinger sẽ là người chiến thắng. 


Trong khi chủ nghĩa thé tục không phải là mối quan tâm hàng đâu 
của háu hết các Hồng у ở nam bán câu, nhiễu người trong số ho sau đó 
cho biết họ tin là Giáo hoàng kë tiếp cũng se có tiếng nói bênh vực 
người nghèo và vi sự phát triển trong công bằng; đây là điều mà rất 
nhiều trong số họ dà đề cập trong các cuộc họp Công nghi các Hồng y. 

Một vị Hồng y từ chàu Phi да nói: “Giáo hoàng đã ngôi nghe tới 
cùng. Ông ấy phái biết được những điêu chúng tôi quan tâm”. 


Tác động của da số phiểu tuyệt đối 

Thú tám, Ratzinger là ứng cử viên đâu tiền có được lợi thé từ điêu 
luật của John Paul cho phép các Hồng y báu chọn một vị Giáo hoàng dựa 
trên nên tảng của đa số phiếu tuyệt đối sau bảy ngày bỏ phiếu, hoặc 
khoảng 34 làn bỏ phiếu. Trước khi Cơ Mật Hội bát 44и, hàu hết các nhà 
phân tích đã nói rằng các Hỏng y sẽ không bao giờ để cho Cơ Mật Hội 
diễn ra dài như vậy bởi họ không mong muốn xuất hiện sự chia rë và 
điều đó dà đúng. Tuy nhiên, vé mặt tâm lý, mọi người trong Cơ Mật Hội 
dèu biết rằng với đa số phiếu chắc chắn thì nếu muốn những người ủng 
hộ Ratzinger chi сап “câu gió" cho tới làn bó phiếu thứ 34, rồi báu ông 
len chức vụ Giáo hoàng mà không cán phài có 2/3 số phiếu bàu. 

Mật Hóng y sau đó đã nói: “Mọi người đã suy nghi như vậy. Sau khi 
Ratzinger vượt qua được ngưỡng 58 phiếu bàu, việc ông trúng cử dà trò 
thành điêu tất nhiên”. Theo cách hiểu đó, những gi mà John Paul đã làm 
là chuyển việc báu Giáo hoàng từ yêu cầu 2/3 số phiếu sang thành đa số. 
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Điều này không có nghĩa là Ratzinger không có đủ khá năng giành 
được 2/3 số phiếu báu nếu Cơ Mật Hội kéo đài thêm vài lân bo phiếu 
nữa. Ro ràng là cuối cùng, ông да thu được hơn 77 phiếu bảu rất nhiều. 
Tuy nhiên, điểm dàng chủ ý ở dày là cuộc chơi dà kết thúc nhanh hơn rất 
nhiều một khi ông vượt qua mức 58 phiếu. Nếu nhu không có quy dinh 
đó, có thể Cơ Mật Hội sẻ phải trải qua thêm một vài vòng bỏ phiếu nữa, 
và ít nhất vé mặt lý thuyết se có khá nang một đối thủ thực sự xuất hiện. 


Sy phản đổi không hiệu quả 

Thư chín, rõ ràng những phiếu chống lai Ratzinger trong Háng y 
đoàn, nếu dàng nói tới, đã chưa được tổ chức tốt để ngăn cản bước tiến 
của Ratzinger. Trong giai đoạn quan trọng trước Cơ Mật Hội, khi phe ủng 
hộ Ratzinger đang tập trung sức lực thì các Hỏng y cấp tiền hơn đã không 
thể đoàn kết dáng sau một ứng viên nhất định nào đó dé hình thành một 
liên minh. Ма thay vào đỏ, họ lại phân tán, ủng hó một danh sách dài vô 
tận với những cái tên như: Martini, Hummes, Tettamanzi, thậm chí là 
Ennio Antonelli của Florence. Việc một số Hỏng y thuộc nhóm “chống 
đối” da bàu cho Martini trong các vòng phiếu đâu đã chứng minh sự bát 
lực của họ, vì ngay từ đâu mọi người đều biết rõ rằng không thể báu một 
người bị bệnh Parkinson làm Giáo hoàng dé kế vị cho một người dà bị 
chính căn bệnh đó hành ha trong suốt một thói gian dài. 


“Mi có Nizon mới có thể tới Trung Quc” 

Thứ mười, dưới tiêu dé "Chi có Nixon mới có thể tới Trung Quốc”, 
một só Hồng y сат thấy là từ lâu, Giáo hội cán thực tiện một số cài tổ 
mà chỉ một người сё tắm có và quan điểm chính thống ro ràng như 
Ratzinger mởi có thể điều hanh được, khởi đâu với một cuộc cái tổ quan 
trọng trong Giáo triều Roma. Một vài Hồng y tin rằng (cùng với những 
Giám mục khác trên thé giới), lẻ lối làm việc-của Giáo triéu Roma đã bị 
đè nặng bởi cái tâm lý quan liêu tự coi mình là đúng, đặt quyền, lực của 
mình trên cả sức sống của các Giáo hội địa phương, thường can thiệp 
quá sâu vào các vån dé mà nó thực sự không hiểu gi, và đã hưng thịnh 
được 26 năm dưới thời của một Giáo hoàng chỉ quan (Ат tới các vän đẻ 
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bën ngoái Giáo hội (ad extra) và da dé cho tó chức Giáo triéu tự tung tự 
tác. Nếu muốn cải tổ chiều эди trong Giáo triéu, nhiều Hồng y tin rằng 
chỉ có Ratzinger mới có thể làm được. Ông hiểu rõ hệ thống của nó, ông 
đa làm việc ở đó 24 nam nhưng không nằm trong hệ thống đấy. Ông đa 
là một Hóng y trước khi ông đến đó, vi thé ông chẳng có nợ nån gi phải 
trà cho sự thăng tiến hay cơ hội của bản thân. Ông tự mình làm chủ và 
ít nhất thì một số Hồng y mong đợi những thay đổi quan trọng ở Rome 
trong thời gian thật sóm. 


SỰ PHÁN ÚNG 

Có lẽ sự e ngại lớn nhất của nhiêu Hồng y đối với Ratzinger là “hành 
trang” mà óng mang tới nhiệm kỳ Giáo hoàng, có nghĩa là cái tiếng của 
ông như một “hộ pháp” dữ dàn có thể chia rë và phàn cấp Giáo hội. Trên 
thực tế, đây không phải là một mỗi lo ngại lớn đối với các Hồng y đến từ 
nhiều nơi trên thé giới, như châu Mỹ La-tinh, châu Phi, chau À và Đông 
Âu, những nơi mà các quan điểm thân học của Ratzinger chưa phải là dé 
tài thảo luận rộng rãi trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, đối với người châu 
Âu và người Bác Mỹ, nhất là các Hồng у đến từ Đức và Hoa Kỳ thì tiêm 
lực vé mặt “hành trang này" quả thật là mái quan tám thực sự. 

Тё dà có sự gác nhận gián Bếp về quan điểm này khi tình cờ gặp 
Hồng y Norberto Rivera Carrera của thành phó Mexico tại sân bay ở 
thành Rome trong khi đang chờ chuyển bay tới Paris, một ngày sau Thánh 
lễ nhậm chức của Giáo hoàng mòi. (Rivera Carrera đang trên đường vé 
nhà trong khi vợ tôi và tôi đang tới Paris dé có chút thời gian hoàn thành 
quyền sách này), Tôi da gặp Hồng y Rivera Carrera lån đầu tiên trong 
chuyển đi của Giáo hoàng John Paul II tới Mexico vào năm 2000 để phong 
thánh cho Juan Diego, vì vậy tôi tiến lại chào Hóng y. Bằng một tiếng Italia 
toàn bích, ông hỏi vi sao {д1 đến Paris và tôi đã nói với óng mục dich của 
minh tà đề viết một quyền sách vẻ Cơ Mật Hội và Giáo hoàng mới. 

“Tòi hy vọng rằng quyền sách của ông sẽ công bằng”, ông ta nói. 

“Tôi cũng hy vọng như vậy”, tôi đáp lại. 
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“Đặc biét quan trong là ở Hoa Kỳ”, ông nói. “Có thé có những 
vướng mắc ở đáy”. 

Khi nhin nhận là có những quan ngại như vậy, thì không có gi ngạc 
nhiên khi các Hồng y tù Hea Ky, Рус đã vội vàng khởi động chương 
trình “quan hệ quản chúng” (PR) để giới thiệu Ratzinger cho toàn thể 
giới trước khi các phương tiện truyền thông và nhóm người chi trích óng 
có thời giờ đưa ra một chương trình nghị sự. 

Được Alessío Vinci của dài CNN phỏng vấn ngay sau khi thông 
báo kết quả, Hồng y Walter Kasper của Đức” đã khuyên mọi người 
hay kiên nhẫn. Ông là giảm chức hàng dàu vẻ vấn dé hợp nhất ở 
Vatican và một người thường được xem là cộng sự cói mở hơn và hay 
đối đầu với Ratzinger. 

“Tôi không được phép kể gi vë Cơ Mật Hội, nhưng đấy là một sự 
kiện rất cám động”. Kasper nói: “Và đối với tôi, đó là Cơ Mật Hội đâu 
tiên tôi tham dự với mót y thức trách nhiệm lớn không chỉ đối với Giáo 
hội của tôi mà còn đối với tất cà các Giáo hội, với toàn thể giới. Và rồi, 
một vi Giáo hoàng người Đức đầu tien sau tám thế kj cũng là một điều 
đáng nói. Hôm nay là ngày lễ mừng vị Giáo hoàng người Đức cuối cùng 
[Victor II]. Ông là Giáo hoàng của các nhà cài tổ tôn giáo. Và bày giờ là 
Hóng y Ratzinger, trước đây ông là đồng nghiệp của tôi khi cùng dạy ở 
đại học, bây giờ đa là Рис Giáo hoàng. Tất cả da tạo ra một bầu không. 
khí rất сат động trong chúng tôi”. 

Kasper rất hào sàng trong việc ca ngợi Ratzingcr. 

“Có rất nhiều định kiến về Ratzinger, và hâu hết các định kiến này 
là không dung. Tói nghĩ các bạn nên gạt những thành kiến này sang một 
bên và ít nhất cũng cho ông một cơ hội... Tôi biết Ratzinger tử những. 
пат 60 khi ông còn day à Đại hoc Münster. Tôi củng dạy ở đó, chúng 
tôi đã làm việc với nhau. Ông là một người có sức lôi cuốn. Khắp nơi đều 
biết ông là người rất thông minh, và tôi nghi ông ta sẽ là Giáo hoàng của 


21) Hồng y Waller Kaspar la Chủ tich của Hội đẳng Giáo hoàng về Cổ và việc Hợp nhất Kilô ом. Ông được xem. 
là người có khuynh hướng IV de. 
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hòa binh và hợp nhất. Dó cũng là y nghia của cái tên Giáo hoàng mà 
ông da chọn: “hóa bình và hợp nhất. Trong cuộc gặp gỡ đâu tien với tôi, 
óng dà nói : 'Báy gio, chủng ta sẽ cùng nhau làm việc và cung nhau di 
trên con đường tiến đến sự hợp nhất các Giao Hội. Dó cũng là một tin 
hiệu tốt đối với phong trào hợp nhất Giáo hội. Trước đây ông rất chủ 
tâm, đặc biệt là trong việc đổi thoại voi Giáo hội chính thống, và tôi 
nghi ông sẽ tiếp tục theo hướng nay. Tòi rất vui khi có thể được làm 
việc cùng với ông”. 


Vinci dà nhắc Kasper rằng, chỉ máy ngày trước ông đà nói rằng Cơ 
Mật Hội không nén đi tìm một “bản sao vò tinh" của John Paul II. 


“Rõ ràng ông ấy không phải là bàn sao vô tính cña John Paul II", 
Kasper đáp lại. “Đây là những cá tính rất khác biệt. Họ rất thân với nhan 
và làm việc chung rất hòa hợp, nhưng họ hoàn toàn khác nhau. Tôi nghĩ 
Ratzinger là người quan tàm tới mục vụ. Ông sẽ là một vị Giáo hoàng lo 
mục vụ, là một mục tử, bởi vì chức vụ mục tir là cóng việc của một Giáo 
hoàng. Tôi tin ông sẽ sử đụng với hiệu quả tốt nhất các khả năng thiên 
phu của mình mà ông thi có rát nhiều khả năng thiên phú... Người ta 
cán một người nổi tiếng, thì ông là một người nổi tiếng, không còn phải 
nghi ngờ gi nữa. Người ta сап một người có đức tin và quan điểm thản 
học vững chắc và dóng thời có khả náng giàng day đức tin (sở hữu sự 
thật là quan trạng nhưng truyền đạt sự thật cũng quan trọng không 
kém). Và ông да làm được việc này rất tốt. Vẻ hướng này, điêu đó có thể 
có tác động tốt trong khi thế giới ngày nay rất thờ о đối với vấn dé tôn 
giáo... Chúng tôi đã cùng nhau làm việc cho tới bây giờ, và sẽ cùng nhau. 
làm việc trong tương lai. Dôi khi chúng ta có những cách nhìn khác 
nhau... nhưng khi дё cập đến những vấn đề thuộc đức tin, sẽ không bao 
giờ có sự khác biệt. Nhưng giữa những nhà chuyên mòn, có quan điểm 
khác nhau và cách nhìn khác nhau là điều bình thường. Nhưng bây giờ 
ông là Giáo hoàng và mói quan hệ bày giờ khác rói”. 


Nói về sự phân ứng của người Đức, vị Giáo hoàng mới cũng nhận 
được sự hỗ trợ tử một người không ai ngờ tới: nhà thản học người Thụy 
Sy tên là Hans Küng. Đà từ lâu ông này được xem như là người di đầu 
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trong phong trào tự đo "phản đối trung thành” ? với quan điểm của John 
Paul II nhưng vẫn giữ trong khuôn khổ cho phép, Ông ta gọi cuộc bầu 
cử của Ratzinger là “một sự thất vọng lớn lao". Nhưng ông củng cho 
rằng, “Chức Giáo hoàng là một thách thức lớn đến nói nó có thé làm 
thay đổi bát cử ai... Vi thể, chúng ta hày cho ông ấy một cơ hội”. 

Các Hỏng y người Hoa Kỳ cũng đã bát đâu chiến dịch tuyên truyền 
trên các phương tiện truyền thông, khi sáu người trong số ho: Mahony, 
Maida, George, Egan, Keeler và Rigali, cũng xuất hiện tại một cuộc họp 
báo ở chủng viện North American College (NAC), nơi ở của các chủng. 
sinh người Ноа Ky tại Rome dé trình bày vé vị Giáo hoang mới ngay buối 
sáng sau cuộc bầu cử của ông, 

Hồng y Erancis George của Chicago cho rằng việc quân chủng có 
ấn tượng vé Ratzinger như một người dóc đoán là do các loại biếm hoa 
trên phương tiện truyền thông đã bóp méo hình ảnh vé "thiên tài khiêm 
tốn” Benedict. George ké vẻ cuộc gáp go với một phụ nữ đá 24 năm làm 
việc tại Thánh Bộ Giáo lý Đức tin, bộ phận do Ratzinger lãnh đạo ở 
Vatican, bà miêu tà Đức Giáo hoàng mới là một “Kitô hữu thực sự”, 

Hồng y Theodore McCarrick của Washington, D.C., nói rằng, Giáo 
hoàng Benedict XVI “muốn làm việc theo cách “tập thể”, muốn nhận сас 
lbi khuyên của các Hóng y уй các loi khuyên của cac Giám mục. Ông sẽ 
lắng nghe các lời khuyên đó trong các Thượng hội nghị Giám mục và 
vào những dịp khác”. 

Hồng y Justin Rigali của Philadelphia da mieu tà việc Giáo hoàng mới 
nhắc tới vị Giáo hoàng cuối cùng mang tên Benedict, Benedict XV, nhu 
là người “thúc đầy hòa binh và hợp nhất thé giới". Ông tiên đoán là Giáo 
hoàng Benedict mới sẽ tiếp tục việc hợp nhất các giáo hội Kitô giáo, việc 
đối thoại cùng các tôn giáo khác, việc thực thi các giáo huán xã hội của 
Giáo hội và sẽ là “người rao truyền vĩ đại cho Chúa Giêsu trên thế gi 


Hồng y Edward Egan của New York đã miêu tà Benedict là con người 
thanh lịch, “cực kỳ tốt bụng” và "dé thương”. Ông dé nghị các nhà báo 


22у "Phản đối trung thành" floyal oppestion) là khái niệm chính trị chỉ sự phán đối dáng cầm quyên hay người 
cắm quyên nhung vẫn ở rono khuôn khổ luật pháp va hiển pháp cho phép va nhằm mục dich xây dung. 
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“bắt đâu đọc tất cà các quyển sách của ông [Benedict], tim hiểu những 
gi ông nói". Egan tin rằng Giáo hoàng Benedict “së được biết đến bằng 
chính con người thật.của ông và sẽ được nhiều người mộ mến”. 

Hồng y Adam Maida của Detroit cũng da đưa ra ý kiến tương tu. 

“Tôi thực sự tin rằng Hồng y Ratzinger, với tất cả những nàng khiếu 
và tài năng cửa mình, Кё cả các thiếu sót của minh, sẽ có cách đến với 
người khác". Hồng y Adam Maida nói tiếp: “Chúng tôi đã xin Thiên 
Chúa gửi đến một vị mục tử chân chính, và Chúa đã đáp lại lời cầu xin 
đó”. Maida nói rà là ông mong đợi mọi người sẽ đón nhận Giáo hoàng 
mới với lòng mën yêu, và hỗ trợ Ngài trong chức vụ của Ngài. 

Hồng y Roger Mahony của Los Angeles nói với các nhà báo: “Hãy 
hết sức cẩn thận khi các vị châm biểm Đức Giáo hoàng và gán cho ông 
ấy những biệt danh. Tôi да thấy chuyện này ở một vài tựa báo rồi đó”, 

Cuối cùng, Hồng y William Keeler của Baltimore, người từ lâu đã 
quan tâm đến việc đối thoại giữa Công giáo và Do Thải giáo nén rất nhạy 
cảm với sự phản ứng của người Do Thái, да chỉ ra rằng một giáo sĩ Do 
“Thái (người đã làm việc cùng với Ratzinger, cũng có mặt tại buổi họp bảo. 
hôm đó tại chủng viện МАС, và nói rằng ông ta sẽ làm chứng cho việc 
một tài liệu gân đây của Ủy Ban Giáo hoàng về Thánh Kinh Do Thái do 
Ratzinger viết lời giới thiệu), đã đóng góp nhiều thé nào cho mối quan hệ 
giữa Công giáo và Do Thái giáo. Keeler nói tới điểm này phần nào cũng 
vi hai ngày sau cuộc báu cử của Ratzinger, đạc biệt là trèn báo chí Anh, 
dà dé cập đến việc vị Giáo hoàng mới trước dày да tham gia tổ chức Đo¿z 
thanh nién Hitler trong một thời gian ngắn và do bị ép buộc. 

Cuối cùng, có thé các Hóng y của Hoa Ky đã it phải lo láng vẻ phân 
ứng của công chúng hơn là nhiều người đã lo ngại. Chương trình USA 
Today của hãng CNN đã tổ chức tham đỏ dư luận người Công giáo ở Ноа 
Ky ngay sau khi làn khói tráng bay lên từ Nhà Nguyện Sistine cho thấy 
có 31% người được hỏi chấp thuận Giáo hoàng mới, 9% không chấp 
thuận và gån 60% nói răng họ không có đủ thông tin để đưa ra kết luận. 
Nói cách khác, hơn 90% tín đó Cóng giáo Hoa Kỳ ủng hộ Giáo hoàng, 
hoặc ít nhất là sẵn sàng cho ông một co hội. Rõ ràng là ít "hành trang" 
hơn nhiều sơ với những bình luận mà báo chí да đưa. Điều này đã ve nen 
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một bức tranh vé một cộng dòng Cóng giáo chia rẻ với tỷ lệ chia đều 
giữa phe ủng hộ và phe công kích Ratzinger. 

Tuy nhiên, trong số 9% của 65 triệu ип đổ Công giáo ở Hoa Kỳ thi 
cũng có gån 5,8 triệu người phản đối, một số lượng không nhỏ án ngữ 
ngay tại cổng nhà. Сас cuộc thâm dó khắp Tây Âu cũng đưa ra những 
con số tương tự. Chác chắn là Giáo hoàng Bencdict hiểu rõ rằng một số 
tin dé Cong giáo lo lắng Không biết nhiệm ky Giáo hoàng của ông sẽ đi 
đến đâu, và it nhất một phán thành công của giai đoạn đâu nhiệm ky 
Giáo hoàng của ông se được định đoạt bói việc ông có thể giành được 
sự ủng hệ hay không của một số trong những người hoài nghi này. Và 
củng giống như các tổng thống hoặc thủ tưởng, các Giáo hoàng có 
những “tuần trăng mật. Trong trưởng hợp các Giáo hoàng, thời gian 
thiện chí ban đầu thông thường còn rhiệt tinh hơn nữa, bởi vi các tín đỏ 
Công giáo kháp nơi déu mong muốn được yêu thương, kinh trọng và tự 
hào vé Giáo hoàng của mình. Nhờ thế, Giáo hoàng Benedict XVI còn có 
thời gian để chưng minh bàn thân mình và phong cách làm Giáo hoàng 
của mình trước khi các đánh giả trở nèn khắc nghiệt hơn. 


NƯỚC CỜ “KỲ VỌNG” 

Khi John Paul II được bàu vào năm 1978, ông mời các Hồng у пап lại 
dùng cơm tối hòm đó với ông; và khi rượu sám banh được rót ra, ông và 
một số Hóng y đã hát các bài dân ca Ba Lan. Vào đêm bầu cử Giáo hoàng 
Benedict, không có các bài dân ca của vùng Bavaria khi các Hồng y dà tụ 
họp ở Casa Santa Marta, chỉ có vài bài Thánh ca bằng Liếng La tinh và một 
bữa ăn tối góm món xúp, gà rán với phó mát và rượu vang ltalia. (Мо Hồng 
y sau đó nói là các món ăn "ngon nhưng không phải là thượng hang"). 

Nhưng khi bữa tổi còn chưa được don ra bên trong dinh Vatican thi 
bên ngoài, các chiến lược chính trị xung quanh nhiệm kỳ Giáo hoàng 
mới đã bắt đầu, đặc biệt là trên báo chi. 


Chẳng hạn, trên tờ La Repubblica của Rome, một bài báo vào buổi 
sáng sau cuộc báu cit Giáo hoàng Benedict kháng định là Bộ Giáo ly 
Đức tin chuẩn bị phát hành bốn tư liêu mới nhưng giờ đây phải chờ đợi 
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người thay thể Ratzinger. Một tài liệu có để cập đến việc cho phép 
“thành phản võ can” trong trường hợp ly hôn và tải hôn theo luật đời 
được rước lễ; một tài liệu khác nàng tuổi nghỉ hưu của các Giám mục 
từ 75 lên 80 tuổi; tài liệu thứ ba và thứ tư xác định lại giáo huấn của 
Giáo hội vẻ thiên tính của Chúa Giêsu cho hợp với cung cách hợp nhất 
hon và giao phó cho Giao hoàng trách nhiệm di tim sự hợp nhất Kitô 
giáo trọn vẹn. 

Các nguồn thông tin từ giới cao cấp ở Vatican nói với phóng viền tò 
National Catholie Reborter vào ngày 22 tháng Tư ràng, các bài báo đó 
“sai hoàn toàn". Không có tài liệu nào như thế và Bộ Giáo lý Đức Tin 
cũng không có bất cứ một kế hoạch nào đưa ra những tài liệu như vậy. 
“Trong khi có thé có phòng ban khác của Vatican có suy tính vẻ những 
tài liệu như vậy, nhung nguồn tin ở Vatican cho biết răng không có bất 
cứ một tài liéu nào sắp được xuất bàn. 


Vẻ ván dé Rước Lë, nguồn tin của Vatican tiết lộ ràng Bộ Giáo lý 
Đức tin đang tiến hành nghiên cứu vé những nguyên tác cơ bàn của việc 
lanh nhận Thánh Thể, đáp ứng một phân cuộc tranh luận xuất phát từ 
Hoa Ky qua các chính khách Công giáo thuộc phong trào pro-choice”, 
Tuy nhiên, nó sẽ không đưa ra thay đổi vẻ chính sách nào đối với các 
trường hợp ly hôn và tái hôn theo luật doi. Vấn dé đó dà được giải đáp 
trong tài liệu năm 1994 của Giáo đoàn, “Việc Rước lễ: Người Công giáo đã 
ly hôn và tái hôn". Điểm máu chốt của tài liệu đó là nhưng lời kháng định: 
“Nếu những người ly hôn được tái hôn một cách bình thường thi chính 
ho nhận thấy trong tình huống đó họ đã vi phạm luật của Chúa một cách 
khách quan. Vi thể, họ không thể tiếp nhận Bí tích Thánh Thể khi luật 
пау vẫn còn tồn tại”. 


Vè độ tuổi nghi hưu, nguồn tin của Vatican cho biết vấn dé này 
không thuộc thám quyển của Bộ Giáo lý Đức Tin và đủ sao đi nữa, không 
hè có tài liệu nào vé dé tài này tại cơ quan trên. 


28) Phong trào доче (bảo vệ sự sống) chống lại các hành «i xâm hại tới mạng sống con người nhu án tử. 
hinh, sinh odn vé tinh, thử nghiệm trên ph thai người, và nhá là phá tha. Phong vào pro-chorce (ủng hộ 
tuyên chọn ма cü nguo me) cho tăng người бап bà có quyền quyế! định pha thai hong môi 54 trướng hợp 
nhu bi hãm hiếp. không đủ sức kháe giữ ti... Các tranh luận «иа hai phong trào gro-hle và prochoice rất 
sôi nổi ở Hoa Ky- 
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Vë vấn dé Hop nhất Giáo hội, Giao hoàng moi đã thé hiện sự quan tâm 
của minh vẻ việc tìm kiếm sự thống nhất của Giáo hội. Bộ Giáo lý Đức tin 
dà tổ chức một hội nghị chuyên dé vẻ chức vụ Giáo hoàng sau khi John 
Paul II công bố Thông điệp Uf Unum Sint về sự Hợp nhất Giáo hội năm 1995 
và các thú tục thực hiện được phó bién vào năm 1998. Hiện thời, các 
nguồn tin cho biết không có kế hoạch công bó thêm tài liệu nào khác. 

Nếu khóng hé có một tài liệu nào như tin dàn, thực té là chuyện gi 
đang xảy rz? 

Những nhà quan sát tinh hình Vatican có kinh nghiệm lâu năm đã 
phỏng đoán ràng đây là một trong những việc thường xây ra mỗi khí båu 
một Giáo hoang mới. Những lực lượng muốn lái chính sách của vị Giáo 
hoàng mới theo một hướng nào đó thường sẽ thả những quà bóng thăm đò. 
Lân này, nói bật nhất là việc nói lông ky luật đối với việc Rước lé cho 
những tín đô Công giáo ly hôn rồi tái hôn theo lật đời. Họ làm vậy dé ép 
buộc Giáo hoàng điều chỉnh lại chinh sách của ông, hay nếu không có hy 
vọng ông đáp ứng những thay đổi mong đợi thì sẽ được một lợi thế nào 
dó trong các mói quan hệ. Các quan sát viên cho biết đây là một phán của 
trò chơi chính trị có điển mà có lẽ ngay trong những giây phút đâu tiên, 
nhiệm kỳ Giáo hoàng của Benedict XVI cũng sẽ không tránh khỏi. 


NHỮNG ĐỘNG THÁI ĐẦU TIỀN 


Mặc cho thiên hạ có nói gì vẻ mình, Giáo hoàng Benedict XVI 
không phải là người khờ khao. Ông hiểu rằng vai trò chủ chiên của Giáo. 
hội toàn câu khác với vai trò của người bảo vệ học thuyết, ông cũng biết 
một số người trong và ngoài Giáo hội lúc đân đã đón nhận thông tin vë 
việc ông làm Giáo hoàng với tâm trạng lo láng. Trong cách nhìn đó, có 
vé như mấy ngày đầu chức vụ Giáo hoàng của ông được dàn dựng dé 
trấn an cho những nhỏm người cùng lợi ích hay cùng chính kiến mà vì 
lý do nào đó họ dà lo ngại trước chiến tháng của Ratzinger. 
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CHÚNG TA DÀ có бло HOÀNG 


Thánh lỗ tại Nhà NgMyện Sistine, ngày 20 tháng Te 

Buổi sáng sau khi nhậm chức, Benedict XVI dà dáng Thánh lễ йди 
tiên với tư cách là Giao hoàng với các Hồng y tại Nhà Nguyện Sistine. 
Trong dip này, ông đã soạn một bài giảng dài bốn trang bằng tiếng La- 
tinh rất văn vé, trong đó òng đưa ra những nguyên tắc cơ bản së chỉ đạo 
nhiệm kỳ Giáo hoàng của mình. Ông đã bắt đầu với một thái đội khá 
khiêm tốn, như òng đã làm vào buổi tối ngày nhậm chức, nói rằng ông 
biết rất ro vé “những thiếu hụt của bản thân” đối với nhiệm vụ được trao. 
“Tuy vậy, óng nói ông сат thấy "bàn tay manh mê của John Paul nắm lấy 
tay tôi”, rôi ông có cảm giác như nhin thấy đôi mát tươi cười và nghe 
giọng nói của John Раш như bảo ông rằng: “Đừng so!" 


Sau đó Giáo hoàng да xin tất cà các Hóng y và các Giám muc trên 
thế giới giúp đỡ ông, ông nỏi rằng ông thực sự muốn trở thành “tôi tớ 
các tôi tớ của Chúa.” ^ Рау là cách nói gián tiếp mà ông muốn theo đuồi 
một hình thức cai quản theo tính tập thể, tức là xảy dựng chính sách 
quản trị cùng với sự cộng tác của các Giám mục, một làn nữa có gắng 
trấn an nhưng người dang mong chờ nhưng điều ngược lại từ Giáo 
hoàng Benedict. Ông trích dẫn Hiến chế tín lý Lumen Gentium của Công 
Đông Vatican II, đánh dầu nguyện vọng của ông tiếp tục theo đuổi mục 
tiêu của Công đóng nhằm tăng cường vai trò của Giám mục đoàn, 
Benedict nói: “Su hiệp thông tập thể giữa các Giám muc" là cán thiết 
để cho việc rao giâng vẻ Chúa Giêsu hằng sóng cho thé giới mang lại 
hiệu quả. Các tài liệu c&a Vatican II да không mất đi tính thời sự của 
nó sau 40 năm tư khi Công đồng nay bế mạc. (Câu này được nhiều người 
hiểu là cách nói gián tiếp rằng chưa có như cáu trước mát dé kéu gọi một 
Công đồng chung khác, một ý kiến đôi khi ба được một vài nhóm yêu 
cầu cài tổ trong Giáo hôi gợi ra). 

Benedict lưu ý rằng nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông được bắt đầu trong 
năm mà Giáo hoàng John Paul II йа dàng hiến cho Bí tích Thánh Thẻ và 
ông khẳng định, Thượng hội đồng Giám mục dà lén kế hoạch vào tháng 


24) Một Irong những sanh xưng của các Giáo hoàng, hưởng düng trong các sác lành của Tàa Thánh. 
là "Servus Setvorum Der’, tôi tớ các Ibi lớ của Chúa. 
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Mười với chủ dé Thánh Thé sẽ được tiến hành. Ngay sau cuộc bâu cử, 
một số Hồng y da gợi y cho Đức Giáo hoàng rằng ông có thể hoán 
“Thượng hội đồng lại, nhưng Benedict tuyên bó sẽ tiến hành, như là một 
cách khác để nói rằng ông muốn nghe nhưng đóng góp mà các giám 
mục sè đưa ra. 

Sau đó, Giao hoàng Benedict trở lại với dé tài hợp nhất Giáo hội, đưa 
ra một “lời cam kết uni tiên” của nhiệm kỳ của ông “sẽ làm việc không 
ngơi nghỉ nhằm thiết lập lại sự thống nhất trọn vẹn và hiển thị giữa những 
nguoi theo Chúa Giêsu”. Hơn nữa, Benedict nói, ông nhận thức mật cách. 
dày đủ rằng để tiến triển trong lĩnh vực này сап phải làm nhiều hoa là 
“biếu lộ thiện chí” và đồng thời cán “những cử chỉ cụ thể có thể đi vào 
làng người và khơi dậy lương tâm, mời goi mọi người hoán cải nội tám, 
như là tiên dé của moi phát triển trên con đường hợp nhất”. Về phương 
điện đó, Giáo hoàng đã kêu gọi một “sự thanh lọc ký ức” sáu xa hơn dé 
nhin nhận những lôi làm trong quá khứ và hiện tại. Giáo hoàng nhân со 
hội này gửi lời chào mừng đến tất cả các tín đỏ Thiên Chúa giáo và cam 
kết sẽ làm tất cả những gì có thể cải thiện các mối quan hệ. 

Benedict nói, dám tang của John Paul II đã làm cho òng nhận thức rõ 
hơn rằng Giáo hoàng không thể chỉ quan tâm tới các Kitô hữu mà còn phải 
quan tâm tới tất cá tin đổ các tôn giáo khác và tất cà những người có thiện 
chi, và ông hứa sé có gắng dé có được một đổi thoại "thẳng thắn và cởi 
mở” với hết Шау moi người trong gia đình nhân loại. Trong bối cảnh này, 
ông cũng xác định sự cam kết của Giáo hội Công giáo trong việc tìm kiếm 
một “sự phát triển xã hội đích thực”, hay nói cách khác là chọn lựa của 
Giáo hội đứng về phía người nghèo së tiếp tục trong nhiệm kỳ của ông. 

Benedict cũng hứa sẽ tiếp tục công tác chăm lo thể hệ trẻ của 
John Paul II. 

"Vói các con, nhüng ban {гё thàn тёп! Сас con là tuong lai và hy 
vong của Giáo hội và của nhân loại. Cha sẽ tiếp tục đổi thoại, lắng nghe 
những nguyện vọng của các con để giúp đỡ các con gặp gớ sâu xa hơn 
với Đức Kitô hằng sống, Người sống mãi muôn đời”. 
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CHÚNG TA ВА CÓ GIRO HOANG 


Thánh lỗ nhôm chức, ngày 24 tháng Tv 

Giáo hoàng Benedict XVI tiếp nhàn các biểu tượng quyền binh của 
minh trong môt buổi lễ nhậm chức kéo dải hai giờ. Buổi thánh lễ được 
đánh đấu bằng lời kêu gọi đoàn kết với các tín đỏ khác và lời cam kết sẽ 
lanh đạo Giáo hội qua hợp tác hành đóng hơn là bằng sắc lệnh từ Giáo 
hoàng. Ông lanh nhan chiếc nhẫn ngư phủ cũng là cái trién - biểu wong 
của tính tiếp nói quyền binh từ Thánh Phêrô và một sợi dày pallium 
bàng lông cửu, một loại khăn quàng biểu hiện vai trẻ mục tử của Giáo 
hoang cho toàn thể giáo dân. 

“Trong bài giảng của thánh lễ, ông đã trinh bày các đấu chỉ quyền 
lực này của Giáo hoàng như là những biểu tượng của sự phục vụ, báo 
hiệu một sự chăm đứt dày kịch tính vai trò trước day của ông là người 
cám đâu cơ quan nắm quyển vé học thuyết trong Giáo hội. 

“Đường lối lành dao thực sự cáa tôi không phải là để thực hiện ý 
muốn riêng, cũng không phải để theo đuối lý tưởng riêng của tôi mà là 
lắng nghe, láng nghe cùng toàn thé Giáo hội", Benedict nói. Ông đã mở 
rộng lời kêu gọi đến với các Giáo hội Kitô giáo “vẫn chưa hoàn toàn hiệp 
thông” với Giáo hội Công giáo, và dén với “người Do Thái”, những người 
mà ông đã ví như là “những anh chi em”, những người thừa kế của “một 
giao kết vĩnh viễn với Thiên Chủa”, cùng kết hợp với Giáo hội qua một 
“một di sản thiêng liêng chung to lớn”. 

“Giống như một làn sóng dang tập trung sức mạnh, tư tướng của tôi 
đến với tất cả mọi người, nam cũng như nữ, đến với tất cả những ai tin 
và không tin”, Benedict nói. Bài giảng của ông dà bị gián đoạn tới 30 lần 
bởi sự hoan hó nóng nhiệt. 

Benedict dà miêu tả sợi dây pallium như một “cài ách” nhưng “nó 
không ly gián chúng ta, trái lại nó thanh luyện chúng ta – đầu cho điều 
này có thể gây đau đớn”. 

Hóng y Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, mang đến trước 
Giáo hoàng một chiếc hộp bằng vàng có cấn kim cương được mở nắp để 
lộ ra chiếc nhẫn ngư phủ sáng lấp lành, có khác nổi hình Thánh Phêrô 


ФОС GIÁO HOÀNG BENEDICT XVI 


dang thà lưới bát cà mà theo truyền thống là dé đóng dấu những bức thư 
của Giáo hoàng. Benedict 44 lấy chiếc nhẫn ra khỏi chiếc hộp và đưa 
vào ngón tay đeo nhàn bên phải của mình. Mười hai người đại điện cho 
các môn đệ của Chúa Kitô đã xếp hàng rồi quy gối trước Benedict và 
hôn lên chiếc nhàn của ông. Trong số mười hai người được chọn có một 
Sơ dòng Benedictine, nit tu đâu tiên được tham dự vào nghỉ thức. 

“Tõi không cô độc", Benedict tuyên bố, kích động nhiều tiếng уб tay 
tử phía giáo dàn. “Các bạn thấy đẩy”, ông nói, đưa mát nhìn vé phía dám 
đông dân chủng. “Chúng ta thấy điều đó. Chúng ta nghe điều đó”. 


Vào Chủ nhật, Benedict да đưa ra lời lên án vé ảnh huong của hệ tư 
tưởng phương Tây một cách tinh tế hơn. 

“Tất cà moi hệ tư tưởng nắm quyên lực đã tự biện minh cũng theo 
cách này. Chúng biện minh cho sự hủy diệt bất cứ điều gì cân đường sự 
phát triển và sự giải phóng con người”, óng nói. “Thiên Chúa, người đã 
trở thành chiên con, đã cho chúng ta biết rằng thể giới này được cứu vớt 
bởi người bị đóng dinh chứ không phải do những Кё đi đóng đình”, 

“Нау cầu nguyen cho tôi,” ông nói, “dé tôi không chạy trốn vi sợ hài 
những con sói”. 


Mỗi lần đâm đông hoan hó vị Tân Giáo hoàng của ho, ông tô vê đón 
nhận sự ủng hộ với lòng biết ơn. Mặc dù vị Giáo hoàng mới này không có 
cái khả năng thiên phú lôi kéo đảm đông như người tiên nhiệm của ông, 
nhưng rô ràng là ông có có gắng và những cố gắng của ông hôm nay đủ 
dé những người tập trung ở quảng trường Thánh Phéró ủng hộ ông, 

Sau khi thánh lë kết thúc, Benedict len chiếc xe jeep màu tráng đi 
vòng quanh quảng trường trong tiếng vô tay hoan hô của mọi người. Họ 
giơ tay lên chào ông và bẩm máy ảnh kỹ thuật só. Bên ngoài quàng 
trường, một đám dòng khổng 16 da tập hợp tại đại lộ Via della 
Conciliazione, được gắn nhiều màn hình rộng trong dịp này. Những màn 
hinh tương tự cũng được bó trí bèn ngoài những bức tường bao quanh 
Vatican để phục vụ cho những ai đến muộn. Các quan chức thành phố 
đã ước tính со khoảng 100.000 người đến từ Đức, quê hương của Giáo 
hoàng, để tham dự sự kiện này, 


CRUNG TA DÀ CO GIAO HOÀNG 


Các đại điện cao cấp đến từ hon 131 quốc gia dà đến tham du lé 
nhậm chức, bao góm Thủ tưởng Đức Gerhard Schroeder, Thái tử Albert H 
của Monaco, và Thống đốc bang Florida là Jeb Bush, người đứng đầu của 
phái đoàn Hoa Kỳ. Một đấu hiệu khác vẻ sự cởi mở của vị Tân Giáo hoàng 
trong việc tìm kiếm sự hợp nhất Kitô giáo là trong đám đóng có Tổng 
Giám muc Canterbury Rowan Williams; Tổng Giám mục Chrisostornos, 
đại điện của Thượng phụ Bartholomew I, người đứng dán Giáo hội 
Chinh thống trên thé giới; và một đại diện cáp cao của Giáo hội Chinh 
thống Nga, Tổng Giám mục Kirill. Sau đó, tất cả mọi người đã có cuộc 
gặp gỡ trong ngày với Giáo hoàng. 


Cuộc Hiếp kiến đa tôn gido, ngày 25 tháng Tw 

Vào buổi sáng ngày 25 tháng Tu, Benedict XVI đã gặp gỡ các thành 
viên cộng đồng Hỏi giáo, những người đã tham du buối lễ nhậm chức 
vào ngày Chủ nhậi. Ông cam đoan với họ rằng Giáo hội muốn liếp tuc 
xây đựng “những chiếc cầu hữu nghị” mà ông nghĩ có thể thúc đẩy hòa 
binh trên thế giới. Và дпр nói, дпр đạc biệt biết ơn những thành viên của 
cộng đồng Hỏi giáo đã đến tham dự lễ nhậm chức của ông. 
“Tôi rất cảm kích trước sự gia tăng đối thoại giữa tin đồ Hỏi 
giáo và các tín dô Thiên Chúa giáo, ở cả phạm vi khu vực và quốc té”, Ông 
nhấn mạnh, thế giới được đánh dáu bằng những xung đột nhưng lại 
đang mong mỏi hòa bình, 


Ôngn 


"Hóa binh cũng là mật trách nhiệm mà tất cà mọi dàn tộc phải cam 
kết lanh nhận. đặc biệt là những người tự cho mình thuộc vé các truyền 
thống tón giáo”, éng nói. “Сб gång để đến được với nhau và thúc đầy đối 
thoai của chúng ta là sự đóng góp có giá trị dé xây dựng hòa binh trên 
cơ sở vững chác. Vì thé cán có những cuộc đối thoại tháng thản và chân 
thành, được xảy dựng trên sự kính trọng nhân phẩm của từng con người, 
được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và giống như Ngài, như người 
Kitô giáo chủng tôi tin tưởng”. 

Một số thủ linh Hỏi giáo đã tó ra lo ngại đối với việc báu chọn Giáo 
hoàng Benedict, đặc biệt là dựa vào những lời bình phẩm mà ông da dua ra 


161 


puc GIAO HOÀNG BENEDICT XVI 


vào năm 2004 khi phản đối việc Thổ Nhi Ky gia nhập vào Liên minh 
châu Âu trên cở sở là điều này có thể gây tổn hại tới bản chất Kitô giáo 
của châu Âu. 


Nhà thờ Thánh Phaols Ngoài Tường thành, ngày 25 tháng Tw 

Nhà thờ Thánh Phaoló Ngoài Tường thành,” một trong bốn Vương 
cung Đại Thánh đường ở Rome, là một địa điểm có ý nghia quan trong 
đối với Đức Giáo hoàng mới vì hai lý do. Thứ nhất, nó được các tu sĩ 
đồng Benedictine chăm sóc, một dòng tư đặt tên theo Thánh Benedict, 
vị thánh mà Giáo hoàng đã chọn làm tên cho minh; thứ hai là nhà thờ 
này liên quan tới việc mó rộng của Giáo hội hoàn vũ, vì thế sự xuất hiện 
của ông tại nhà thờ này có có ảnh hưởng đác biệt đổi với các vị thủ lĩnh 
của các giáo hội Thiên Chúa giáo khác, những người dà đến Rome dé 
tham dự buổi thánh lễ mở đầu của ông. 

“Trong khi bình luận, Benedict nhấn mạnh rằng Thánh Phaolô là một 
tông đồ vĩ đại thời Giáo hội tiên khởi, Ngài đã mang thông điệp của Chúa 
Giêsu đến cùng kháp thế giới. Giáo hoàng tuyên bố rằng óng cũng cảm 
nhận được tính khẩn thiết của sứ mệnh truyền giáo đi loan truyền Chúa 
Giêsu, cho thấy trước là nhiệm ky Giáo hoàng của ông së không phải là 
một thời kỳ Giáo hội thu mình lại và giàm hoạt động, mà sẽ là nỗ lực phát 
triển trên cái nền tảng sức mạnh và năng động của triéu đại John Paul. 
Ông cũng nói, cách thức thực thị sử mệnh cửa ông sẽ không dua vào sức 
mạnh hay quyền lực mà dựa trèn sự gương mẫu. Ông trích dẫn luật dòng 
của Thánh Benedict, trong đó vi thánh ở thé ky thứ 5 đã thúc giục các tu 

sĩ “đừng dat bất cứ điêu gi trước tình yêu Chúa Kitô”. 


MỘT TRÁCH NHIỆM LỚN HƠN 

Những cộng sự của Giáo hoàng mới nói rằng những lời lẽ và cử chỉ 
trên không phải là những nỗ lực có tính toán nhằm mở ra một chiến địch 
“nguy trang" dé đưa ra một lớp mặt nạ cho một Ratzinger “thật”. Chúng 


25) Vương cung Thánh đường Thánh Phaclô Ngoài Tưởng thành là một nhà thở lớn ở Rome, Thánh đường 
này được Hoàng để Constantina cho xây dựng vào đầu thế kj thứ 4, iren mồ chôn Thánh Phaolô. 
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thực sự xuất phát từ những nguyện vọng lâu đời của ông và đánh đấu 
bước đầu của sự chuyển hóa tử Hồng y Ratzinger trở thành Giáo hoàng 
Benedict XVI, một người với trách nhiệm lớn hơn và nhiều cơ may hơn 
để nói lên tiếng nói của hy vọng và tính huynh đệ, cũng như để răn bảo 
vẻ đạo lý cho thế giới rộng lớn hơn. 

Tuy Vậy, với già thuyết đây là một chiến dịch nguy trang thì thật khó 
hình dung được chiến dịch nào tốt hơn, Giáo hoàng đã làm đúng những 
gì cân làm và ở mọi nơi ông đến, ông déu nở nụ cười, vẫy tay chào dân 
chúng, âu yếm những đứa trẻ và thậm chỉ ông còn có những câu nói đùa 
bất chợt. Chẳng hạn, khi ông đến muộn tại buổi tiếp kiến các giáo dân đến 
từ Đức, ông đã nói "téu" là do nhiều năm làm việc ở Rome nên ông dà bị 
“Italia hóa" và ông hứa sẽ chú ý để đến đúng giờ hon. 

Những động thái ban đâu này đã nhàn được những phân hồi tích 
cực; mặc dù một số người vẫn hoài nghi rằng, Giáo hoàng Benedict да 
có lợi thế từ sự trông đợi của rất ít người bởi ông vốn nói tiếng là “người 
đáng sợ”. Trong những ngày đầu, bát cứ những gi có thé xem là lạc 
quan, nhẹ nhàng, cởi mở déu được tiếp đón một cách hồ hỡi, cũng bởi 
do một só người dà không mong đợi chủng. Vì đưa ra tiêu chuẩn tháp 
như vậy nên những người có đầu óc hoài nghi cho rằng, gán như bất cur 
ai chỉ cản xuất hiện là cũng được hoan hô, 

“Tuy nhiên, còn nhiêu điều thực là hấp dẫn trong những bước đâu 
tiên này của vị Giáo hoàng mới, một cách nào đó đã hé lộ con người của 
ông. Tuy bày giờ hãy còn quá sớm, nhưng tất cả những việc này cho thấy 
nhiệm ky của Giáo hoàng Benedict XVI có thể còn phức tạp hơn, côn 
khó dự đoán hon so với nhận định trước đó của một sẽ nhà bình luận, 
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Tháng Mười hai năm 2003, Giáo hoàng John Paul II tiếp kiến Hồng y 
Ratzinger lúc còn là Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin của Giáo hội Công giáo. 


Giáo hoàng John 
Paul II gio tay chào 
giáo dân từ cửa sổ 
bệnh viện Agostino. 
Gemelli ở Rome 
vào hôm Chủ nhật 
ngày 6 tháng Hai 
năm 2005. 


Joseph 


Вау vi Hồng у người Hoa Kỳ cùng chụp ảnh với Tổng Giám muc Miami và Viện 
trưởng trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ (Catholic University of America — CUA), 
vào tháng Giêng năm 2005 


Thi thé Giáo hoàng John Paul II quàn tại Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô ở 
Vatican. Cảnh tượng cả thế giới bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn đối với Giáo hoàng 
đã trở thành một yếu tố bất ngờ tác động đến các Hồng y cử tri trong thời gian tiền 
Mật nghị 


Hồng y Joseph Ratzinger ban phép lành cho quan tài bộc thi thể Giáo hoàng John 
Paul II, trong thánh lễ an táng tại quảng trường Thánh Phê-rô, Vatican, vào thứ Sáu 


ngày 8 tháng Tư năm 2005. 


Hồng у người Áo Christoph 
Schoenbom đang cầu nguyện 
trong thánh lễ tại Vương cung 
Thánh đường Thánh Phê-rô, 
Vatican, vào thứ Hai ngày 18 
tháng Tw nám 2005, trong lân 
xuất hiện trước công chúng cuối 
cùng của ông. Schenborn là một 
trong những người ủng hộ nóng 
nhiệt nhất cho Hồng y Joseph 
Ratzinger lên ngôi Giáo hoàng. 


Hồng y người Italia Carlo Maria Martini (giữa) 
đang rước kiệu vào khu hàm mộ trong đó có mộ. 
của Giáo hoàng John Paul II ngay sau thánh lễ tai 
Nhà thờ Thánh Phê-rô. Một số người xem 
Martini là đối thủ chính thuộc phe “tự do" của 
Hóng y Joseph Ratzinger trong cuộc bẩu cử vào 
chức vụ Giáo hoàng. 


Hàng у người Argentina Jorge Bergoglio dang dâng lễ cầu nguyện cho Giáo hoàng 
John Paul П tại Nhà thờ Chính tòa Buenos Aires ở Buenos Aires, Argentina, vào thứ 
Hai ngày 4 tháng Tu năm 2005. Ông được xem là ứng cử viên “nặng kí" từ châu Mj 
La-tinh cho chức Giáo hoàng tại Mật nghị 2005. 


Các Hồng y đang tiến vào Nhà Nguyện Sistine ở Vatican, vào thứ Hai ngày 18 tháng Tư 
năm 2005, để bắt đầu cuộc Mật nghị 


Hồng y Jorge Arturo Medina Estevez đang công bó "Habemus Papam", nghĩa là 
"Chúng ta đa có Giáo hoàng" bằng tiếng La-tinh, từ ban công Vương cung Thánh 
đường Thánh Рће-го, Vatican, vào thứ Ba ngày 19 tháng Tư năm 2005, ngay sau 
cuộc bầu chọn Giáo hoàng Benedict XVI. 


Tân Giáo hoàng Benedict XVI giơ hai tay chào đám đông từ ban công chính của 
Vuong cung Thánh đường Thánh Phê-rô tai Vatican. 


Giáo hoàng Benedict XVI chào và chúc lành cho dám dong tir ban cóng chính сйа 
Vuong cung Thánh đường Thánh Phe-ro tại Vatican vào thứ Ba ngày 19 tháng Tư 


năm 2005. 


Giáo hoàng Benedict XVI đang 
cùng Hồng y người Italia Angelo 
Sodano (bên trái) và Hồng y 
người Tây Ban Nha Eduado 
Martinez Somalo (bên phải) đi 
thăm nơi ở mới tại điện Vatican 
vào ngày 20 tháng Tư năm 2005. 


Giáo hoàng Benedict XVI đang dâng lễ tại thánh lễ nhậm chức ở quảng trường 
Thánh Phê-rô, Vatican, vào Chủ nhật ngày 24 tháng Tư năm 2005. 


Giáo hoàng Benedict XVI đang tiếp 
đón Tổng Giám mục Chrisostomos, 
khâm sai của Đại Thượng Phụ 
Bartholomew I, vị lành dao tỉnh thần 
của các Giáo hội Chính thống toàn 
thế giới, trong cuộc tiếp kiến tại sảnh 
đường Sala Clementina ở Vatican, 
ngày 25 tháng Тү năm 2005. 


Giáo hoàng Benedict XVI đang được đưa quanh quảng trường 
Thánh Phê-rô trong cuộc tiếp kiến chung lần đầu của nhiệm kỳ 
Giáo hoàng ngày thứ tư 27 tháng Tư năm 2005; trong dịp này 
Giáo hoàng đã cam kết së cố gắng xây dựng hòa giải và hòa bình. 


Giáo hoàng Benedict XVI giơ tay chào các giáo dân trong lần đầu xuất 
hiện tại cửa sổ phòng riêng nhìn га quảng trường Thánh Phê-rô, vào Chủ 
nhật ngày 1 tháng Năm năm 2005. 


CHUONG 5 


JOSEPH RATZINGER LÀ AI? 


“Ông là một người tao nhà, bình thân, phóng khoáng một 

cách lạ thường. Ông biết lắng nghe, biết tông hop $ kiến của nhóm 
và thấy được giá trị trong hẳu hết mọi phát biểu. Ông có một khả 
năng phi thường là có thê nói lân nhưững điều chúng tôi định nói 


nhung rôi lại quén." 
(Tổng байга mục Wiliam J Levade) 


Мас dù Hóng y Joseph Ratzinger được nhiều người biết đến trong 
giới Công giáo ké tir Công đồng Vatican Il, nhưng ông chi thực sự nói 
tiếng vào năm 1985. Trong năm đó, cuộc phóng ván dài giữa ông với ký 
giả người ltalia, Vittorio Messori, sau được phát hanh thành sách với tiêu 
dë bằng tiếng Anh là The Ratzinger Report (Phóng sự về Ratzinger) ^, đã 
trở thành ẩn phẩm gáy tiếng vang kháp thể giới. Các đánh già gay gắt 
của Ratzinger vẻ những vấn đẻ mà Giáo hội đang đương đầu biển ông 
thành “người hùng” của nhóm Công giáo báo thủ, những người đã tự hỏi 
liệu còn có ai ở Rome cũng thấy cái nguy cơ như họ thấy, và thành cột. 
thu lôi nhận lãnh các chỉ trích của nhóm tự do trong Giáo hội, biểu tượng 
của cái mà ho goi là ước muốn phản động dá “đi ngược trở lại quá khứ” 
về việc cái cách Giáo hội. Sự tranh cài chung vé quyển sách rất kịch liệt. 
“Trong thời gian Thượng Hội đồng các Giám mục năm 1985 được triệu 
tập để đánh giá Công đồng Vatican II, 20 năm sau ngày bế mạc, Hóng y 


26) Соус phỏng vấn kéo dài trong nhiều ngây sau đỏ được phát hành với tya dé The Aaizinger Report, 
với độ dày 197 trang. 
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Godfried Danneels khi phái trả lời những câu hỏi có liên quan đến quyền 
Phóng sie vé Ratzinger trong một cuộc hop báo, đã buc mình đến mức 
phát câu lén và nói: “Бау không phải là một Thượng Hội đồng vẻ quyền 
sách mà là Thượng Hội đồng vẻ Công đồng!” 

Từ năm đỏ trở di, Ratzinger git một vị tri riêng trong danh sách 
những nhân vật nổi tiếng trong Giáo hội Công giáo. 

Dé chứng mình cho điểm này, vào năm 1997 khi Ratzinger đến tuổi 
bảy mươi, hai nhà xuất bản lớn nhất không thuộc tón giáo ở Đức đã cho 
tái bản các quyển sách của óng, chân dung của ông xuất hiện trên trang 
đâu của tạp chi tin tức lớn nhất ở Italia, và hầu như mọi tờ báo và hệ 
thống truyền hình ở châu Âu déu chuẩn bị những bài tiểu sử rất chi üt 
vé ông dé đánh dấu ngày này. Chỉ vì ngày sinh nhật của mình, Ratzinger 
trở thành cáu chuyện thời sự. 


Theo tiêu chuẩn của thể giới, Giáo triéu Roma thường it được công 
chúng biết đến thì Joseph Ratzinger trong tư cách là quan chức cao cấp 
của Tòa thánh Vatican, không chỉ là người nổi tiếng mà còn là một siêu 
sao! Sau khi đắc cứ chức Giáo hoàng, một số người Italia nhanh cháng 
кап cho ông ta cái tên "Papa-Razi", một lối chơi chữ dựa vào từ 
paparazzi (nói về những tay phó nháy chuyên săn tìm những người nổi 
tiếng để chụp ảnh), và từ này thích hợp một cách lạ lùng với sự nổi tiếng 
có sẵn của Giáo hoàng Benedict XVI. Có lẽ ông là vị Giáo hoàng dáu tiên 
của thời hiện đại không сап đến một lời giới thiệu nào. 

Với ý nghĩa đó, đưa ra mot bàn tóm їйї tiểu sử vé vị Tân Giáo hoàng 
này có thể coi như là một việc thửa. Tuy nhiên, như William Wordsworth 
đã từng nói: “Trê con là cha cúa người lớn”,” nên dé có một cái nhìn 
khái ача! về cuộc đời Ratzinger, đặc biệt vé những kinh nghiệm của óng 
dưới thời Đức Quốc ха và sự nghiệp của ông sau này (như mát trong 
những nhà thần học Công giáo có tuong lai nhất thuộc thé hệ của òng), 
se it nhiều có ich trong việc tim lời giải đáp cho câu hỏi: ông sẽ định 
hướng như thế nào cho nhiệm kỳ Giáo hoàng của mình. 


27) Câu tho” The child is father of the mari" của thì sĩ Wiliam Wordsworth, ngụ ý nói những gì người га có lúc 
чё số dọn đường cho những gi sẽ đến khi họ lớn lớn. 
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Vé mặt này, chúng ta được trợ lực bởi chính Ratzinger dà phác thảo 
ra tiểu sử của chính mình, ít nhất là vé giai đoạn trước khi trở thành 
Giám mục, trong quyển hỏi ký Milestones xuất bản nam 1977. Những ai 
muốn hiểu được tàm tư của vị Tân Giáo hoàng thi cán phải đọc tập sách 
móng này, Ngoài ra, còn có thể lấy tài liêu từ só luong trước tác khổng 
lô mà Giáo hoàng Benedict đã viết ra với tu cách là một nhà thân học và 
một nhà phê bình văn hóa. Trước khi tró thành Giáo hoàng John Paul II, 
Hồng y Karol Wojtyla của Krakow, người được khắp nơi xem như một 
trong những thành viên uyên thâm của Hóng y đoàn vào thời đó, da viết 
ba tác phẩm lớn: Con người hành động, Dấu hiệu chống đối, Tình yêu va 
trách nhim. Còn Giáo hoàng Benedict thì dà viết hơn 50 quyền sách, 
cùng với rất nhiều bài báo, khảo luận nỗi tiếng và bài thuyết trinh, tử 
cuối những năm 50 cho đến gản ngày Cơ Mật Hội. 

Vì tài liệu cơ bản vé đẻ tài này quá phong phú, chúng lôi chi đưa ra 
một tiểu sử rất ngắn gọn ở đây, vừa đủ để xác định vị trí của vị Giáo 
hoàng này trên bối cảnh thời gian và không gian cho nhiệm kỳ đang khởi 
sự của ông. Việc làm trên có le sẽ là điều đặc biệt quan trọng khi xé: tới 
cuộc chiến đấu đặc trưng của nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông - trận chiến 
chống lại cái mà ông gọi là, “Chế độ độc tài của chủ thuyết tương đối” 
và dé phục hái lại nguồn gốc Kitô giáo của châu Åu. 


THỜI THƠ ÁU 


Joseph Aloysius Ratzinger sinh ngày 16 tháng Tư năm 1927, ngày 
thứ Вау tuần thánh, tại một thành phố nhỏ vùng Bavaria có tên là Marktl 
am Inn, nằm sát biên giới nước Áo và cận Salzburg, thành phố dà mè 
hoặc ông khi còn trai trè. Ông là con út trong gia đình có ba anh chị em 
thuộc tầng lớp hạ trung lưu người Bavaria. Bố của Joseph là một cảnh 
sát, trong khi bà me Mary có lúc ở nhà nội trợ, có lúc làm đâu bếp trong 
những khách sạn nhỏ. 

Chị gái của Joseph là Maria, sinh năm 1921; và anh trai Georg, sinh 
năm 1924. Cà Georg làn Joseph déu trở thành linh mục. (Cà hai được 
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phong chức củng một ngày trong năm 1951 và cũng rất yêu âm nhạc). 
Georg sau này trở thành người chỉ huy dàn hợp xướng. Khi đã trưởng 
thành, Maria dành háu hết thời gian của mình để chăm sóc hai người em 
trai, đặc biệt là Joseph; khi Joseph là giào str đại hoc, và sau đó là một 
giáo sĩ cấp cao, bà chăm lo công việc trong văn phòng và nhà cửa cho 
em trai. Maria mất vào tháng Mười một năm 1991, trong một can hộ ở 
Rome, tại quàng trường Piazza Lconina, nơi bà ở chung với em trai, khi 
Georg đã nghi hưu ở Regensburg. 

© Bavaria, Ratzinger lớn lén trong môi trường mà mọi người déu hết 
sức sùng đạo, Trong khi mẹ là người dạy giáo lý khai tâm cho ông thì bố 
cũng la con chiên rất ngoan đạo, có thời gian đi lễ tới ba lần trong một 
ngày Chủ nhật. Trong quyền hói ky Milestones, Ratzinger ké lại những 
kỷ niệm dày trìu mến vé người mẹ đã dạy ông đọc kinh, cầu nguyện, và 
những ẩn tượng sáu sắc mà các nghi lễ Phục sinh đã in đậm trong tâm 
trí ông. Dường như Ratzinger không hé có du định tương lai nào khác 
ngoài việc làm linh muc, (dà ông nói rằng có lúc ông đã nghĩ tới việc tr 
thành một người thợ sơn); không giống với người tiên nhiệm là Karol 
Wojtyla, ông không bao giờ bị cuốn hút bởi nhà hát hay những lối sống 
khác. Và dường như ông cũng không có mới quan hé lăng mạn nào thời 
còn trai trẻ, Khi được hôi trong một cuộc hop báo ở Đức trước ngày xuất 
bàn tác phẩm Mileslones rằng, tại sao ông không dé cập đến bát cứ bạn 
gái nào trong quyền sách, ông đùa vui đáp lại: “Tôi phải làm sao để bản 
thảo chỉ còn duói 100 trang”. 

Khi còn tré, Đức Giáo hoàng bộc lộ một tinh yêu trung thành với âm 
nhạc, đặc biệt là với MozarL người đã cát tiếng chào đời tại thanh phố 
Salzburg, và các giai điệu của Mozart da trở thành nhạc nén cho cuộc đời 
của Đức Giáo hoàng Benedict. Ông nói vë Mozart vào năm 1998 nhu sau: 
“Âm nhạc của ông không chi là dé giái tri; nó chứa đựng toàn bộ thàm lịch 
của cuộc sống con người”. Giáo hoàng đã trở thành một nghệ sĩ dương cằm 
lao luyện và trong một cuộc phóng vấn được thực hiện vào thập niên 1980, 
ông cho hay mình đã cố dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để chơi nhạc của 
Mozart hay của Beethoven, Ông thở dài và nói, còn nhạc của Brahams thì 
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khó quà. Anh trai của ông là nhạc trưởng của ban hợp ca nói tiếng 
Regensburg, đã có vinh dự được biểu diễn tại buổi bế mạc Công đồng 
Vatican II. Tuy vậy, sở thich ám nhạc của Giáo hoàng mói không mang tính 
“công giáo” theo nghĩa là đại chúng; ông không thích nhac rock'n'roll, và 
đã có lån ông gọi loại nhạc này là "một phương tiện phản dao". Thật khó 
tưởng tượng cảnh Đức Giáo hoàng Bencdict, giống như John Paul II vào 
năm 1997, nhịp chân khi xem Bob Dylan trình diễn, hay được ca si Bono 
của nhóm U2 gọi là “Giáo hoàng đâu tiên có phong cách jazz". 


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI DÁN TỘC 

Bóng đen lịch sứ lớn nhất có ảnh hướng đến tuổi thơ của Ratzinger 
là sự phát triển của Chủ nghĩa xa hội dân tộc ở Đức. Khi Ratzinger được 
sáu tuổi thi Hitler lên nắm quyền và lúc 18 tuổi thi Dé nhị Thé chiến 
chấm dứt vào năm 1945, Do đó, thời kỳ Đức Quốc xã ngẫu nhiên trùng 
với thời hoa niên và trưởng thành của óng. Những suy nghĩ của ông trên 
những trải nghiệm này tiếp tục ảnh hưởng đều quan điểm thân học và 
chính trị của ông ngày nay. 

Рао tiên, dé xác định mối quan hệ giữa gia dinh Ratzinger, và dac biệt 
là của vị Giáo hoàng mới với Chủ nghĩa Duc Quốc xà, chúng ta có thể nói 
một cách dứt khoàt là những người trong gia dinh Ratzinger không “ủng 
hộ Đức Quốc xà". Người cha đã nhiều lân phê phán dám Áo Nâu”; và vì 
lo sợ rằng những phát biểu này có thể liên luy cho chính mình và cho 
gia dinh nên ông да nhiều lån chuyển đổi công tác xuống những vị tri 
thấp kém hơn. Đến năm 1937, óng nghỉ hưu và gia dinh chuyển đến 
thành phó Traunstein ở Bavaria. Ratzinger đã viết rằng gia đình ông 
thuộc về một gia dinh có truyền thống chinh trị ủng hệ nước Ао và Pháp 
chứ không phải là Phó (Prussia), và vi thế không máy thiện сат với 
hình thúc Chú nghĩa dàn tộc của Hitler 


“Trong quyền sách Phóng sự và Ratzinger, Ratzinger đã tách biệt nguồn 
gốc văn hóa của ông với Hitler với phong trào Phát xít. Trong dó có đoạn: 


28) TẾ chức dân quận ©tumabtadung (SA) của Đức Quốc Xã thưởng được gọi là doari quen Áo Nau vi mang 
đồng phục áo nâu. Tổ cur này nổi tống là tàn ác và hung dữ, 
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“Những hạt giống độc hai của Chủ nghĩa Phát xit không phài 1а kết quà 
của đạo Cóng giáo ở Áo và mièn nam nước Dức, mà là kết quả của bàu 
không khí suy đôi tap nhap ở thành Vienna vào cuối thời ky quán chủ”. 

Vào năm 1941, khi Joseph Ratzinger 14 tuổi, việc tham gia tổ chức 
Đoàn Thanh niên Hitler trờ thành bát buộc, cà ông và người anh trai 
Georg déu phải gia nhập. Tuy nhiên, Joseph không tham gia các hoạt 
động, như ông hồi tưởng lại trong quyền sách Milestones, một thày giáo 
ở trường trung học ở Traunstein đã thông càm cho ông được giảm hoc 
phí ди ông không có thẻ dáng ky thành viên Đoàn Thanh niên Hitler mà 
đúng ra phải có. 

Nam 1943, sau khi Joseph gia nhập chủng viên, ông và cả lớp của 
ông bi bắt di quân dịch cho quân đội Đức. Hàu hết trong thời gian đó, 
ông phục vụ trong một tiểu doan phòng không bào vệ nhà máy BMW ớ 
ngoại ó thanh phỏ Munich. Trong một cuộc phỏng vấn năm 1993 của tờ 
Time, Ratzinger nói, óng chua bao giờ bắn một phát súng “trong con 
giận dữ” trong suốt thời gian quân dịch, và cuối củng ông đã đào ngũ. 
Ông kết thúc bình nghiệp trong một trại tù bình Hoa Kỳ và cuối cùng 
được phóng thích để tiếp tục học làm linh mục. 

Dựa vào lý lich này, đường như rò ràng là tuy Ratzinger không tham. 
gia chống lại chế độ Đức Quốc ха, ong cung không hé ủng hó chế độ này. 
Ông và gia đình déu chống đối Hitler. 

(Tôi đã trinh bày tất cà những điều này trên dài CNN sau cuộc bảu 
cử Đức Giáo hoàng, dé đáp lại những bàn tán Âm i trên báo chí Anh vé 
“quả khu Đức Quốc ха” của Ratzinger. Những bình luận của tôi nhận 
được sự ủng hộ tù Jon Stewart của tờ Daily Show, khi nói vé vấn đề Đoàn 
Thanh niên Hitler: “Công bằng mà nói, việc gia nhập tó chức này mang 
tính bắt buộc, và như người viết tiểu sử vé Ratzinger là John Allen đã ghi 
nhận, thời gian tham gia tổ chức này của Ratzinger rất ngắn và miễn 
cưỡng, bằng chứng là tảng hàm nhà ông đây bánh quy của Đoàn Thanh 
niên Hitler chưa được bán"). 

Sự tàn nhẫn của chế độ Phát xit có làn đã gây ra thảm cảnh cho gia 
đình Ratzinger. Ông có một người em họ bị hội chứng Down, vào năm 1941 
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thi được 14 tuổi, ít hơn Ratzinger vài tháng. Năm đó, người em họ này 
bị chính quyền Đức Quóc ха bát di dé “điều trị”. Không lâu sau, gia 
đình nhận được tin là cậu ta đã chết, có lë như một trong những kẻ 
“thuộc loại không thích hợp” đã bị thanh toán trong suốt thời gian đó. 
Ratzinger đa tiết 19 tình tiết này vào ngày 28 tháng Mười một пат 1996, 
trong một hội nghị được Hội đồng Giáo hoàng vé Y tế tó chức tại 
Vatican. Ông trích dẫn để chứng minh sự nguy hiểm của những hệ 
thống tu tưởng tự cho quyên xác định những hạng người được xem là 
không đáng để bảo vệ. 

Có le quan trọng hơn những chi tiết về tiểu sử là việc ngày nay 
Benedict XVI nhìn lại thời Đức Quốc xã như thế nào, đặc biệt là vấn dé 
cản phải rút ra những bài học gì cho tổ chức Công giáo. Trước tiên, Giáo 
hoàng Benedict hanh diện vẻ việc phản kháng Đức Quốc xã của Giáo 
hội. Trong quyển sách Milestones дпр viết: 

Mặc dù có nhiều lỗi lầm do bản tính con người, Giáo hội dà là 
đối chứng cho hệ thống tư tưởng hủy didi của những kë thống trị do 
nâu (Đức Quốc xã]; trong cơn khói Ша đã nuốt chúng hết mọi 
quyền lực thì Giáo hội vån ding 0ừng vói sức mạnh dá có tử тиби 
thuở, Một điều đã được chứng minh: cta địa ngạc sẽ không bao giờ 
thắng được Giáo hội. Từ chính kinh nghiệm của bán thân, chúng ta 
đã biết “cửa hòa ngục” có nghĩa là gì và chúng ta cũng đích thân 
chứng kiến được rằng ngôi nhà xây trên dá dà đứng trừng.” 

Trong quyền Phóng sự vé Ratzinger, ông nhắc lại luán điểm trên: “Aj 
cũng biết được rằng trong các cuộc báu cử quyết định năm 1933, Hitler 
да không giành được đa số phiếu ở các bang của người Công giáo”. Việc 
Đức Quốc xà tấn công Giáo hội Kitô giáo (0 Đức) là quá rõ rệt; khoảng 
12 ngàn linh mục và nam tu sĩ đã bị ngược đãi và quấy nhiễu trong thời 
kỳ Hitler nắm quyền, tức 36% tổng số linh mục vào thời đó. 


Xét vé tính lịch sử của sự kiện, thì quy mô và hậu quà của sự phản 
kháng của Giáo hội (đối với Đức Quốc xà) vẫn còn là một ván dé cán 


29) Trong Phúc am Thánh Матау (Mat 16:18). Chüa Giesu nói với Phát: "Phần Thầy, Thấy bảo cho con 
hay: Con là P£êrô nghĩa là Od. Trên tảng đá này, Thầy cỡ xây Hội Thánh của Thầy, và của địa ngục sẽ không. 
thẳng n&r- 
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bàn cai. Ratzinger di nhiên biết rằng có một số người Công Giáo đã ủng 
hó chế độ, nhưng ông xem họ là những trưởng hợp ngoại lệ trong cái 
mô hinh chóng đổi chung. Vấn đề ở dày không phải là giài quyết những 
điểm tranh luận này, mà để hiểu được vị Giáo hoàng mới nghĩ lại về 
chúng như thế nào. 


Ratzinger da từng phê phán một só giáo phái Kitô giáo ở Đức, đặc 
biệt là những giáo phái mà ông cho là “cấp tiến”, da bị tư trởng Chú nghĩa 
Xa hội Dân tộc làm băng hoại. Trong một bài diễn văn năm 1986 ở 
Toronto, ông nói: “Sự dé dài của khuynh hướng tự do... nhanh chóng 
chuyển từ tự do thành sán lòng phục vụ cho ché độ chuyên quyền”. 
Trong quyền Phóng sự vé Ratzinger, óng nói rằng nhiêu giáo phái Tin 
Lành dà dé dàng Ы Duc Quốc ха 101 kéo boi cái khái niệm vé Chủ nghĩa 
quốc gia và giáo hội thuộc quốc gia hấp dẫn họ hơn, vì chính hç đã tự 
tách minh ra khói khái niệm một Giáo hội Kitô giào vượt ranh giới quốc 
gia và có một bộ phận giáo huấn trung ương có quyên luc. 


Dựa trên cơ sở của những kinh nghiệm này, Giáo hoàng kết luận là 
chỉ có hình thức Giáo hội Kitô giáo nào ý thức rõ rệt về các điểm cơ bản 
của lòng tin của mình. cũng như hiểu ro vè tổ chức he thống quyền lực 
của minh, mới có sức mạnh nội tại để chống trả những sức mạnh ngoại 
lai dang cố dụ đỗ һау хат chiếm ho. Ngày nay, các luồng văn hóa thủ 
nghịch không đưa ra sự de dọa rõ ràng như đưới thời Đức Quốc xã - bởi 
hiện nay ở châu Âu it nhất là không còn toán Áo Маи nào di đốt nhà thờ 
hay bố ráp dàn chúng trong dem - nhưng nguy hiểm vẫn còn đó, đặc 
biệt là trong sự lan tràn của chủ nghĩa duy vật và chủ thuyết tương đối ở 
phương Tây, Ông tin rằng Giáo hội cũng сап phải cần trọng dë không bị 
đông hóa dán dân với các đặc tính văn hóa đang thịnh hành. Giáo hoàng 
Benedict lo rằng một hệ thống thân học nếu tách rời khôi tổ chức hay 
cáp lành đạo sé có nguy cơ trở thành con môi cho những thế lực khác; 
và các thë lực này có thé thao tung hệ thống thản học đó đề phá hoại 
sức mạnh của Giáo hội từ bên trong. 
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NHÀ THÀN HOC RATZINGER 


Sau khi được thụ phong linh mục nam 1951, chàng thanh niên 
Joseph Ratzinger đã theo đuổi sự nghiệp thần học, giảng дау trong một 
loạt các trường đại học ở Đức (năm trong số các trung tâm thân học 
quan trọng và nàng động nhất thời bấy giờ): dó là các trường Freising, 
Bonn, Münster và vào nam 1996 là trường Tübingen. Рау là những nơi 
đã đào tạo ra các khối óc sẽ tạo thành “giàn giáo lý thuyết” nâng đỡ 
những cài cách của Công Đồng Vatican II. Sự đóng góp của các thản hoc 
gia Đức cho Vatican II quan trọng đến mức linh mục Ralph M. Wiltgen 
đã đạt tựa là Sóng Rhine Cháy Vào Sông Tiber" cho một trong những 
quyển sách về Công đồng của ông. 

Ratzinger tham dự cà bốn kỳ họp của Công Đóng Vatican /7 với tư 
cách là perítos (tức chuyên gia thần học) cho Hỏng у Josef Frings của 
Cologne (Đức), người mà Ratzinger đã gặp và kết bạn khi dạy ở Bonn. Nói 
chung, Frings là một trong nhóm đa só tiến bộ tại Công dóng da lên tiếng 
ủng hộ việc trao cho các Giám mục nhiêu trách nhiệm “đoàn thể” hơn, 
việc cài cách phụng vụ, việc cối mở hơn với các tôn giáo và tiến đến Һор 
nhất Kitô giáo, và một hình thức cai trị mình bạch hơn trong Giáo hội, 

Điều tró trêu rằng Ratzinger là người viết chính cho bài điễn văn mà 
Frings đọc trước Công đồng vào tháng Mười một nam 1963; nó lèn ал 
“сас phương pháp và hành м” của Thánh Bộ, ngày nay là Bộ Giáo lý Đức 
Tin, như là “nguyên nhàn nêu gương хаи cho thế giới”, Chưa đây hai 
thập ky sau, Ratzinger chinh là người đứng đâu bộ này, và cũng nhận 
được những lời phê phán mà ông đã từng giúp Frings đưa ra. Một số nhà 
phê bình tổ cáo Ratzinger mang chứng bệnh “sốt ban đỏ” nghĩa là tham 
vong có chức vụ cao trong Giáo hội – tuy nhiên những người bào vệ ông 
lại chứng minh là sự nghiệp của Ratzinger không theo con đường tìm 
công danh thường gập nơi những người mong làm Giảm muc, 

Điều gì đã thay đổi giữa Ratzinger của năm 1963 và Ratzinger của 
năm 1981, năm ông chuyển đến Rome theo lời mời của John Paul để phụ 
trách Bộ Giáo lý Đức tin? 


30) Sông Rhine là một sóng lớn ở Due. sbrg Tiber cháy qua Rome Hai con sông ở đây được dung lâm biểu 
tượng cho nước Düc và cho Vatican. 


174 


MOT VỊ GIÁO HOÀNG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


Chinh Ratzinger từ lâu đa kháng định, như trong cuộc phòng vấn của 
tạp chí Times năm 1993, rằng lập trường của ông không thay đổi, mà 
chính là hoàn cảnh thay đối. Đó là một sự thật không thé nghỉ ngờ trong 
lời khăng định này, Nói chưng, có ít nhất hai xu hưởng trong số đông tiến 
bộ (trong các Giảm mục và thắn học gia) ở Vatican II: một xu hướng được 
gọi là trở về nguồn, tức là “quay về cội nguồn” để khôi phục lại những 
truyền thống Kitô giáo của thời Giáo hội sơ khai; xu hướng kia được goi 
là aggiornamento, hay "canh tân”, tức là tim cách thích nghi Giáo hội cho 
phủ hợp với thế giới hiện đại. Nói cách khác, một thôi thúc quay lại phía 
sau, cùng với một thôi thúc hưởng tới phía trước. Ratzinger chịu ánh 
hưởng của các nhà thản học như Thánh Augustine, Romano Guardini và 
Hans Urs von Balthasar, luôn cảm thấy thoải mái hon trong nhóm có xu 
hướng vẻ nguồn. Rôi khi nhóm canh tàn chiếm ưu thế ngay trong thói 
gian hậu Vatican II, ông đã lo lắng rằng quá nhiều truyền thống bi phí 
phạm chỉ vì thải độ chấp nhận thiếu phê bình vẻ cải tốt của “thế gìan”. 

Trong quyển Phóng sự vè Ratzinger, òng đã trình bày như thế này: 
“Toi luôn có gång trung thành với Vatican П, với Giáo hội của ngày hóm 
nay mà không hè nhung nhớ cải ngày hóm qua, dirt khoát là đã bị gió 
cuốn đi, và không hé ham hó ào tới cái agày mai chưa thuộc vẻ chúng ta”. 

Bóng thời, điều chắc chắn là trong một số vấn dé, từ vị thé thân hoc 
của các Hội đồng Giám mục quốc gia cho tới cải cách nghi thức phụng 
vụ, Ratzinger của thời gian sau đã tô ra truyền thống và "bào thủ” hơn. 
Se quá đơn giản nếu giải thich đó là sự thay đổi từ một "Ratzinger cấp 
tiến” thành một “Ratzinger bào thú” nhưng có điểu gì đó đã thay đổi 
trong suy nghĩ của ông trong những nam quan trong kể từ 1965 của giai 
đoạn cuối của Vatican II, khi Giáo hoàng Paul VI đưa ông lên chức Tổng 
Giám mục của Munich. 

Thời điểm then chốt hình như đến vào năm 1968, với cuộc cách 
mạng sinh viên dién ra trên toàn châu Âu, ké cả thành phó Tübingen, 
nơi Ratzinger đang giảng dạy. Tình hình còn trở nên đáng lo ngại hơn 
khi các cuộc nối đây này nhận được sự ủng hò công khai của тої số 
thành phán trong Giáo hội Công giáo, những người có xu hướng đồng 
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hóa Chủ nghĩa xà hội của Marx với giáo lý xà hội của Giáo hội Công 
giáo. Điều пау làm Ratzinger hét sức lo láng, bản thân ông đã sống qua 
cái thử nghiệm tệ hại của thủ đoạn ý thức hệ tim cách bóp méo due tin 
Kitô giáo dưới thời Đức Quốc xa, do vậy giờ đây ông cảm thấy có bón 
phận chóng lại một mối nguy khác. Trong một cuộc phóng vần dài với 
một nhà báo Đức tên là Peter Seewald, án hanh thành sách với tựa Мидї 
Dát (Salt of the Earth) vào năm 1997, Ratzinger nói vé giai đoạn này: 
“Bất cử ai còn muốn tiếp tục 'cấp tién’ trong hoàn cảnh đó thì phải từ bó 
bàn chất của minh". 

Vi Giáo hoàng mới đa không né tránh việc trinh bày thái dà của 
mình vé giai đoạn sau Công đồng là nói lên sự cần thiết phải "khói 
phuc". Trong quyển Phóng sự và Ratzinger, ông nói: “Nếu chúng ta hiểu 
từ khôi phục” nhu là tìm kiếm sự cân bằng sau tất cà những việc làm quà 
mức do cởi mở với thế giới một cách thiểu suy xét, do những đánh giá 
quà tích cực vẻ một thể giới phủ nhận hay chống lại Thiên Chúa, thì 
"khói phuc’ (được hiểu như là trạng thái сап bằng mới vé định hướng và 
các giá trj của minh trong chính bàn thé Giao hội) là việc đáng được 
thực hiện, và nói cho đúng, đang được tiến hành trong Giáo hội”. 

Tuy vậy sẽ là sai làm nếu xem giai đoạn này trong đời Ratzinger đặt 
trọng tâm vào việc xét lại các quan điểm trước của óng. Bói vi dày cũng 
là giai đoạn sàng tạo nhất của nhà thần học Ratzinger, với những quyền 
sách quan trọng nằm trong danh sách những tác phẩm thân học gây ấn 
tượng nhất của thời đại. Được trọng vong nhất là quyền sách xuất bàn 
năm 1968 của ông có tên Kitó giáo nhập món, trình bày vé đức tin Kitô 
giáo cho độc già ngày nay. Рау không phải là một giáo trinh đây nhưng 
luật lệ và quy định; mà là một suy ngẫm vé đức tin liên quan đến những 
kinh nghiệm thàm sâu nhất cüa con người, một quyền sách đám tràn 
trụi đổi mặt với sự nghỉ hoặc và ngờ vực để có thể tìm ra sự thật vé 
cái goi là người Kitô hữu hiện đại. Nhiều độc già cho đây là một quyền 
sách sống động. Một quyền sách quan trọng khác trong cùng thời ky 
là quyền Cánh chung học: Cái chết và Đời sống Vĩnh cửu (1977). 
Ratzinger đã có lúc gọi nó là: “Tác phẩm hoàn bị nhất của tôi. Đó là tác 
phẩm mà tôi đã bỏ công sức nhiều nhất”. Trong quyển sách này, 
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Ratzinger lập luận về sự cán thiết phài "tách biệt việc cánh chung ra 
khỏi chinh trị”, không được giải thích Nước Thiên Chúa với những 
khái niệm chính trị hay ха hó; tràn thé này. Ông giải thich, điều пау 
khóng có nghĩa là thoát ly chính trì, nhưng đúng hơn là tương đổi hóa 
chinh trị để dat ra những giới han cho quyền lực và cuối củng là lật đồ 
chế độ chuyén chế. 


TÓNG GIÁM MUC MUNICH 


Sau khi chuyển tới Regensburg để tiếp tục sự nghiệp nghiên cửu và 
giảng дау thản học của ông, một lối rẻ mới đến vào năm 1977, khi Paul 
VI phong cho Ratzinger làm Tổng Giảm mục của Munich và rồi chỉ mòt 
vài tuần sau, phong cho ông làm Hóng y. Bóng dung Ratzinger thấy 
mình ë trên đỉnh cao nhất của phẩm trật trong Giáo hội Công giáo, dù 
chưa bao giờ làm việc trong văn phòng nào của giáo hội hay ở Уайсап, 
và chưa bao giờ làm Giám mục cho giáo phận nào. Dé là một sir lựa chon 
táo bạo của Раш VI nhằm tìm ra một nhà tư tường chứ không phải là một 
giám chức; Đức Giáo hoàng rõ ràng đã nhận ra rằng, dua trên cái cách 
mà các luồng gió thói ở Tay Âu, dac biệt là ở Duc, Giáo hội phải cán phải 
có gắng hơn bình thường dé tạo nên một sự hưởng ứng dàng tin cậy. Vào 
túc được bó nhiệm, vi Giáo hoàng tương lai này đã chọn khẩu hiệu Tổng 
Giám mục là Cooperatores Veritatis (“những người cộng tác cho sự thật"), 
phân ánh sự quan tâm vé sự thật khách quan xuyên suốt tư tưởng và 
cuộc đời của ông. 

“Thời gian ngắn ngủi làm Tổng Giám mục của Benedict thật dáng để 
chung ta chú ý vì nó đánh dáu kinh nghiệm mục vụ duy nhất của ông 
trước khi được chọn làm Giám mục Roma (tức Giáo hoàng) trong Cơ 
Mật Hội năm 2005. Những năm này được đánh giá như thé nào tùy 
thuộc vào việc bạn hỏi ý kiển một aï đó. 

Trong khi làm Tổng Giám mục, Ratzinger đóng một vai trò thứ yếu 
trong quyết định của Đức Giáo hoàng John Paul Il về việc tước giấy phép 
giảng dạy thân học Công giáo của Hans Küng, một đồng nghiệp cà của 
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ông tai Tübingen. Опа cüng ngàn cán viéc nhàn Johann Baptist Metz, 
cũng là một dóng nghiệp khác, vào ban giảng huấn của Đại hoc Munich 
năm 1979 (một quyên lợi mà ông này được hưởng theo thỏa ước Bavaria 
năm 1924). Nhiều người trong giới thân học phàn nàn ràng Ratzinger đã 
quên gốc rễ của mình. Nhà thân học пф tiếng người Đức thuộc dòng 
Теп Karl Rahner gọi sự ngăn cản trên là một sự “bất công và lạm quyền”. 
Một số linh mục thuộc giao phận Munich cũng phàn nàn rằng Ratzinger 
tó ra xa cách và không liên lạc thường xuyên với họ, mặc dù những 
người khác không đồng ý. Những người báo vệ Ratzinger cho rằng ông 
là một muc tử tàn tụy, nhưng báo chí Duc chỉ dàng tin nhưng gi liên 
quan 101 các biện pháp kỹ luật, trong khi đó, họ nói, sự diu dàng của ông 
với các tín đó và tinh giản di của óng phán lớn được giấu kin. 


Như lời ghi chú cuối trang của câu chuyện vé Metz, Ratzinger xuất 
hiện ở một buổi hop mặt năm 1998 để mừng sinh nhật lần thử 70 của 
Metz. Trong một cước phóng vấn với tờ National Catholic Reporter, Metz 
da mỏ tả sư xuất hien này như là “mót củ chỉ hòa giải với giới thản hoc". 


Sự bổ nhiệm làm Hàng y của Ratzinger năm 1977 cũng đồng nghĩa 
với việc ông có mật гаї hai Cơ Mật Hội vào năm 1978 bảu ra John Paul [ 
và John Pau] II. Vào thời gian trống tòa trước thời gian diễn ra Cơ Mật 
Hội thử hai trong năm 1978, trong một cuộc phỏng vấn của các nhà bảo, 
Ratzinger cảnh báo vé “các giả định theo Marx" làm nén tảng cho phong 
trào thân học giải phóng ở châu Mỹ La-tinh mà ông cho là đã mở cánh 
cửa cho “cuộc đấu tranh tư tưởng”. Đóng thời, ông nói, thực tế của 
những bất công xã hội cộng với cái та ông gọi là "việc theo Hoa Ky quà 
hàng say” đòi hỏi thay đổi toàn điện theo nguyên tác thị trường tự do, dà 
thực sự tạo ra cơ sở cho sự chống đối trong xã hội. Vài chuyên gia vé 
Vatican tin rằng Ratzinger đã đóng một vai trò trong cuộc bàu chọn 
Hóng y Karol Wojtyla của Krakow làm Giáo hoàng John Paul II; trước cà 
hai cuộc họp của các Hồng y, Ratzinger đã tự mình đưa ra một danh 
sách ngắn những người có thé làm Giáo hoàng. 
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Tháng Mười một năm 1980, Ratzinger chịu trách nhiệm tổ chức 
chuyến đi của John Paul II đến Munich. Cũng vào năm 1980, John Раш 
dà chỉ định Ratzinger làm relator, tức chủ tịch của một Thượng Hội đồng 
các Giám mục vë dë tài Gia đình. Trong chức vụ này, ông đã được đánh 
giá cao như là một người biết láng nghe và biết tổng hợp các mối quan 
tâm của các Giám mục; mặc dù trong các tham luận riêng tại Thượng 
Hội đồng, ông đã tích cực bảo vệ các quan điểm truyền thống về việc 
kiểm soát sinh đẻ và các đẻ tài khác thuộc luân lý tính dục. Khả năng su 
phạm giúp có thể tạm quên quan điểm của mình dë lắng nghe quan 
điểm của người khác cung với danh tiếng là một nhà thản học xuất sắc 
của Ratzinger đã khiến người ta không lấy gi làm ngạc nhiên khí John 
Paul triệu ông đến Rome vào năm 1981 để phụ trách Thánh Bộ Giáo lý 
Đức tin. Và như thế, ông trở thành nhà thân học ưu tú đầu tiên được 
chọn vào chức vụ lãnh đạo bộ phận Tín lý của Đức Giáo hoàng kể từ thời 
Thánh Robert Bellarmine vào thé ky thử 16. 


RATZINGER Ó TÓA THÁNH VATICAN 


Bằng nhiều hình thức, thời gian 24 năm của Ratzinger ở Bộ Giáo lý 
Đức tin đã được ghi chép đây đủ đến nỗi không cán thiết phải xem xét 
lại ở đây. 

Các nhà phè bình nhớ đến Ratzinger như một thé lực nằm sau một 
số vấn dé gây tranh cãi nhất trong nhiệm kỳ Giáo hoàng của John Paul П, 
kế cả việc ky luật các nhà thần hoc như Linh mục Charles Curran, một. 
nhà thân học luân lý người Hoa Kỳ đã ủng hộ quyên công khai bất đồng 
ў kiến với giáo lý chính thống của Giáo hội; Linh mục Matthew Fox, một. 
người Hoa Ky khác được biết đến với các trước tác vé linh đạo sáng tạo”; 
Sơ Ivone Gebara, một người Brazil với xu hướng thần học giải phóng 
йеп kết với mổi quan tâm vé mói trường; và Linh mục Tissa Balasuriya, 
một người Sri Lanka muốn tìm cách thé hiện Thiên Chúa giáo qua các 
khái niệm Đông phương. 


Эз) Linh đạo zing tao (Creation Spiitualiy) 18 một hộ thống tín ngưỡng đo Cha Mathew Гох dòng Da Minn Ò 
Hea Kỳ йде re, dya wen các nguyên tắc cơ bản пли Thien Chua mặc khái qua Kinh thánh và Vũ trụ. Chẳng hạn, 
Vũ trụ là tốtvà moi người đầu có khả năng thắn bi và tên ti... Thuyết này bị Bộ Giáo lý Đức fin lên án lẻ lạc đạo. 
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Ratzinger cũng khống chë một loạt các Giám mục mà người ta coi 
là cấp tiến thái quá, bao gồm Tổng Giám muc Raymond Hunthausen của 
Seattle (bang Washington) bị Toa Thánh khiển trách vì đã tó ra quá dë 
dài với tinh đục đồng giới và vi dính liu tới những vụ chính trị tiến bộ, và 
Giám mục Dom Pedro Casald4liga của Sao Félix (Brazil), bl phê phán vi 
tham gia chỉnh trị bên ngoài giáo phận của óng. 

Chính Ratzinger vào giữa thập niên 1980 đa lanh đạo chiến địch của 
Vatican trừng trị phong trào thân học giải phóng ", một phong trào ở 
châu Mỹ Lztinh đã đánh dòng Giáo hội Công giáo với các phong trào 
tiến bộ đấu tranh cài tạo xã hội. Ratzinger xem phong trào thản học giải 
phóng như một món hàng xuất khẩu từ châu Âu và ông đa düng toàn bộ 
sức mạnh của quyén lực Vatican dé ngàn chặn sự phát triển của nó. 


Ratzinger tim cách xác dinh lại bàn chất các Hội dóng Giám mục 
trên toàn thé giới, ông khẳng định là các Hội đồng này không đủ quyền 
huấn đạo. Cuộc vận động này da dẫn tới một văn kiện năm 1998, 
Apostoios Suos *, mà mòt số người xem là đòn tán công vào các Hội đồng 
Giám mục cỏ uy tín lớn nhu ở Hoa Kỳ và ë Đức. Hội đồng này ở một. 
mức độ nào đó đã làm đối trọng với Tỏa thánh Vatican. Ông còn mở 
rộng phạm ví của “tính bất khả ngộ" dé bao góm cả những chuyện tạp 
nham như việc cám đoán phong chức linh mục cho phụ nữ và tính bát 
thành của các việc truyền chức cho nữ giới trong Giáo hội Anh giáo, 
dui chiêu bài chung của tính bát khả ngộ đương nhiên như là một phán 
của “huẩn quyền thông thường và phổ quát của Giáo hội”. 

Chính Ratzinger, trong một văn kiện năm 1986, đã định nghĩa tính duc 
đồng giới là “khuynh hướng với ít nhiều cám йб dán tới một việc vỏ luân tu 
bàn chất”. Vào thập niên 1990, Ratzinger lành đạo một cuộc vận động 
chồng lại thân học của chủ nghĩa tôn giáo đa nguyên. Ông khẳng định 


32) Phong tho “Thần học g Ái phóng ( Libetaton Tnëology) phát sinh sau Công đóng Vatican I ở Мат Mỹ hë 
hào việc Giáo hội phái tham gra cải tạo Е g ó đấu талп cho công bằng vã hội và người nghào. Lúc dáu được 
hưởng ủng khá rộng rải. sau vi lắp trưởng cực đoan của một số lãnh đạo. Tòa thánh Vai can dà can thiệp và 
chan đứng phong иас này. 

88) Giáo hoàng John Раи Il ban hành Tông thư Apostolos Suos пат 1998 để xác dinh tnh chất thân nec và. 
“giới hạn quyền hành сда các Hội đồng Giảm muc. 

“Giáo lý Công giác tin rằng Khi Giáo hoang dua ra những nuận (Mi về đức tin vñ làn lý với tu cách là vị Thượng. 
thẩm Tội cao (ex cathedra) thì không thể sai lâm duoc. Tín điều đó được goi lá lính bất khà ngộ của Giáo hoàng. 
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rằng giáo ly truyền thống day rằng Chúa Giêsu là dáng cứu thế duy nhất, 
và dièu này là không thé nhân nhượng. Nó lực này mang tới kết quà cuối 
cùng là văn kiện năm 2001 có tựa là Dominus lesus ™, da kháng định rằng 
những người không thuộc Thiên Chúa giáo ở trong một “vi thể kém hơn 
hẳn” những người theo Thiên Chúa giáo. Cũng nỗ lực này đã dẫn tới 
những thông bảo cành cáo về các tác phẩm của hai nhà thân học dòng 
Теп, Cha Jacques Dupuis 5 của Bi và Cha Roger Haight của Hoa Ky. 


Dù Ratzinger nổi tiếng là một nhà thân học xuất chúng, các nhà phê 
binh vẫn cho rằng ông cũng có lúc tùy tiện, sử dụng những đánh giá sai 
lâm của các trợ tá và cổ vấn. Chẳng hạn, John Hick, một tác giả của Giáo 
hội Trưởng Lào Anh (Presbyterians) chỉ ra trong năm 1997 rằng trong 
một bài thuyết trình phê phán các tác phẩm của minh, Ratzinger dà 
tưởng Jonh Hick là người Hoa Kỳ, và trích dẫn một số trang trong một 
quyền sách của ông mà không liên quan gì tới nói đung thảo luận. Trong 
trường hợp của Cha Dupuis, Bộ Giáo lý Đức tin của Ratzinger chuẩn bị 
một thông tư phê phản quyển sách của òng rất gắt gao và yêu câu 
Dupuis ký vào, sau đó những người ủng hộ Dupais phản đối rằng các sự 
trích dán không chính xác và nhưng lời kháng định quy cho Dupuis thực 
ra khóng hé có trong quyền sách của ông. Ratzinger chấp nhận sai sót 
và một phiên bản thông báo kỷ luật nhe hơn da được đưa ra. 


Những thành tích này có nghĩa là một số người trong giới thân hoc 
Công giáo, đặc biệt những người thuộc cánh cấp tiến, không ngưỡng mộ 
Ratzinger nhiêu lám. Một linh mục dòng Ten đã theo vụ Cha Dupuis rất 
sát sao, khi được yêu câu cho biết suy nghĩ của ông vë khả năng trở 
thành Giáo hoàng của Ratzinger vài ngay trước Cơ Mật Hội các Hồng y, 
đã nói cách ngắn gọn: “Điều đó làm tôi kính sợ”, 

Ratzinger cũng nổi tiéng với việc thỉnh thoảng đưa ra những lời nhận 
xét khiêu khich gây tranh cãi. Có lần ông gọi Phật giáo là một “hệ thống 
duy linh tự thỏa man” và trong quyển sách Миф Юй, ong phe nhân Hồi 


34) Tuyên ngôn Dominus lasus của Bộ Gáo lý Đức tn năm 2601, được Giáo hoàng john Paul II phê chuẩn, 
xác định răng tuy ơn cứu rồi vẫn có ở ngoài Giáo hội mung cri ở trong Giáo hội то! об đầy đủ on cứu rồi 


35) Cha Jaoquee Oupus, thần học gio người Bi thuộc dòng Теп, rong quyền séch về ton giao da nguyên của 
rg đã đưa ra những khái niệm bị 80 Giáo ly Đức tin đánh giá là hàm hó và có në dán tới sai lạc. 
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giáo như sau: “Chúng ta không được quên rằng Hỏi giáo từng đứng dáu 
trong việc buôn bán nô lệ và không hẻ thể hiện sự quan tâm nào đổi với 
người da đen. Và trên hết, Hồi giáo không hé có sự nhượng bộ nào cho 
việc bàn vị hóa" *, Sau này, ông còn nói thêm: “Chúng ta cần hiểu го 
rằng đó không phải là một tôn giáo có thé đơn thuận dua vào thé giới tự 
do của một xã hội da nguyên”. 

“Trong nhiêu dip Ratzinger cũng nói rằng Giáo hội trong tương lai có 
thể sẽ phải thu nhỏ lại để gìn giữ sự trung thành với đức tin, ý muốn nói 
tới trong một giai đoạn ngắn Giáo hội sẽ chỉ đại diện cho một “thiểu số 
sáng tao" trong một thế giới thù nghịch với thông điệp của minh. Ông 
cũng sử dụng hình ảnh "hat cài” để nói tới một sự hiện điện nhỏ hon, 
nhưng mang khả năng phát triển trong tương lai, miễn là giữ được bản 
chất của minh. Những cách nhìn như thể bị một số người phé phán là quả 
bi quan. Ví du, nhà văn Công giáo người Anh tèn là Eamonn Duffy, năm 
1985 có đẻ cập đến những đánh giá của Ratzinger vẻ thế giới đương đại ` 
như sau: “Thế giới này không phải chỉ danh để cho đám người duy vật 
trưởng già tón thé khoái lạc, cũng như không chỉ danh cho những kë phà 
thai, những kẻ buôn phim ảnh khiêu дат hay những tên si quan ở các 
trại tập trung. Thế giới này là nơi những con người nam nữ binh thường 
sống và phải tìm được ơn cứu rỗi cho mình”. 

Cuối cùng, Ratzinger da khẳng định rằng uách nhiệm đâu tiên của 
ông trong Bộ Tín lý không phải là để làm cho cuộc sống các nhà thần 
học dễ dàng hơn, mà là để bào vệ quyền lợi của 1,1 tỷ giáo dàn Công 
giáo trên toàn thế giới, để cho họ có được một trình bày đầy đủ và đúng 
đắn vé đức tin. Như ông dà nói vào năm 1997: "Những ai không có khả 
năng chống trả vé mặt trí tuệ thì сап được bào vệ — để chóng trà trước 
sự tấn công vẻ mặt trí tuệ lên những điều duy trì cuộc sống của họ”, Ông 
cho rằng, “tính sáng tao trong thản học”, theo cách người ta đã hiểu vẻ 
nó, có Је phải mang trách nhiệm vẻ tình trạng giù đạo giảm sút trong 
Giáo hội Công giáo ở một số nơi. "Các nhà thản hoc nén cân nhắc xem 
mức độ trách nhiệm của họ vẻ tình trạng càng ngày càng nhiều người 


36) Bản vị hóa. Inculturation, là một t đừng trọng việc truyền đạc (missiology, lruyén giáo học) nói Idi việc nhìn 
nhận cac giá tri văn hóa bản dia va thích aghi việc truyền giáo sao cho thích hợp. 
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hơn di tìm chốn nương náu trong những hình thức tôn giáo hẹp hoi và 
thiếu lành mạnh. Khi người ta (các thân học gia) chỉ cán đưa ra toàn 
những câu hỏi và không có một phương hướng tích cực nào cho đức tin 
thi những cuộc chạy trốn như vậy là không tranh khôi”. 

Những quan điểm như thế và nhiều quan điểm khác йа khiến cho 
Ratzinger trở thành một nhàn vật дау phản cực tư tưởng, it nhát là trong 
nhóm ôn hòa của giơi học thuật và tón giáo. Cha Charles Curran, mòt 
trong những mục tiêu của Ratzinger vì những quan điểm của ông vé 
luân lý tính duc và về vấn dé bát đồng quan điểm thân học ”, phé phản 
Ratzinger vì да cám сап một cách độc đoán việc tranh luận thân học. 

“Vấn đẻ tà ông dà quá dé dàng đánh dóng chân lý với những gi mà 
giáo quyên đã day vào một thời điểm nhất định nào đó”, Curran nói vậy 
vào năm 1999. “Bộ Tín ly không thể nắm bàn quyền vé cách sóng đạo 
Công giáo". 

Tuy vậy những người hâm mộ Ratzinger, và số này rất đông, khẳng 
định rằng nếu chỉ tập trung vào những tranh luận trong thời gian ông 
nám quyền ở Bộ Giáo lý Đức tín thì sẽ để sót hai điều cơ bản cán phải 
xem xét, Dó là những phẩm chát con người của ông và những mối quan 
tâm dai dáng đã làm cơ sở cho các cuộc chiến òng gây nén. 

Về phản cá nhân của Ratzinger, những ai đã từng làm việc với ông 
thì kháng định rằng ông không phải là một người hiếu chiến như bàn 
liệt kê chớp nhoáng trên. 

“Ông là một người tao nhã, bình thản, phóng khoáng một cách lạ 
thường”. Tổng Giám mục San Francisco là William J. Levada, từng làm 
việc trong bộ phận của Ratzinger tại Vatican vào đầu thập niên 1980, đã 
nói như vậy, “Ông biết lắng nghe, biết tổng hợp ý kiến của nhóm và thấy 
được giá trị trong hàu hết mại phát biểu. Ông có một khả năng phí 
thường là có thể nói lên những điều chúng tôi định nói nhưng lại quên”, 
Levada nói với phóng viên tờ National Catholic Reporter vào tháng Hai 


37) VÀ bất đóng quan điểm thắn học (Ihsologial disant), Chadea Curran cho rằng một giáo dán có quyền. 
không đồng ý với những gì Giáo hoảng hay Tòa tránh dạy, miễn không phái là tin điều өх cathedra. Bộ Giáo. 
lý Đức tin lên апу kiến này là sai lac. 
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năm 1999. Rõ ràng, lòng kính trong này là tinh cám hỗ tương, bởi vi vị 
Giáo hoàng mới đã chọn Levada làm người kế vị minh, phụ trách Bộ 
Giáo lý Đức tin vào ngày 13 tháng Năm nam 2005. 

Thái đó thân ái của ông được bộc lộ trong vai tró người đứng đâu Bộ 
Tín lý; Ratzinger đa nhiều làn chấp nhận lời mời tranh luận với những 
học giả thuộc các tôn giáo khác hay với những người không có đức tin, 
và đó thường là những cuộc đối thoại công khai. Ratzinger luôn tỏ ra cởi 
mở, sẩn lòng chấp nhận những quan điểm nào được trình bày rõ ràng và 
thuyết phục, ông không bao giờ kháng khăng cho rằng ý kiến của mình 
Tà đúng hay tô ra cao ngạo. Vi dụ, vào ngày 25 tháng Mười nam 2004, 
ông tham gia một hội thảo chuyên dé với một nhà tư tưởng bảo thủ phi 
tôn giáo người Italia tên là Ernesto Galli della Loggia, tại dinh thự 
Palazzo Colona ở Rome. Trong lời mỡ dâu, Ratzinger gọi xã hội duong 
thời là “thực sự dang bènh hoan" và nói rằng khà năng đạo đức của loài 
người đã không theo kịp ky папр сопе nghệ của nó. Ông nói rằng trong 
hoàn cảnh như vậy, các tin đồ tôn giáo và những người theo chính sách 
tục hóa có thiện chí nên hợp sức dé cùng cổ gắng vực lại nén luân lý. 
“Tôi da đến đây với y thức là chúng ta phải hợp tác với nhau”. 

Trong cuộc thảo luận, Gelli della Loggia thách thức Ratzinger và 
phản đổi điều mà óng goi là xu hướng lân lộn “sự sống” với "con người” 
của Giáo hội Công giáo; Gelli della Loggia nói, óng đồng ý rằng phôi thai 
là sự sống nhưng đó không phải là một con người, và không thể áp dụng 
tất cả mọi phạm trù đạo đức chung với con người, 

Ratzinger chấp nhận lập luận này tức khác. 

“Tôi nghi việc thỉnh thoàng sử dụng từ “su söng’ thay cho từ ‘con người” 
là một sai làm", ông nói. "Xét cho cùng, một cây có cũng là sự sống”. 

Cuối buổi tối, thính già nhiệt liệt hoan hô sự sinh động và cởi mở 
của Ratzinger, và háu hết đều cho rằng ông là người chiến thắng trong 
cuộc tranh luận này. 

Một sự kiện tương tự diễn ra tại một nhà hát chật cứng người ở 
Rome năm 2000, khi Ratzinger đồng ý đối thoại với triết gia người Italia 
là Paolo Flores d'Árcais, một người tự cho là vô thân. Nhiều người trong 
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số hàng tram khán thinh giá da đến với sự hoài nghi vé "vj Hộ pháp của 
Уайсап” nhưng sau đó dàn dân bi thuyết phục bởi sự duyên dáng, sắc 
sảo và biết lắng nghe đổi phương của ông. Khi Flores cho rằng, nhưng 
người vó thân đôi khi hành хи theo nhứng giá trị Phúc âm còn tốt hơn 
cả các tín dó, và ngay lập tức ông được thính già vỗ tay hoan hó thì 
Ratzinger nói: “Tòi hài lòng với sự cổ vu vừa rôi. Việc tự ghé binh la tốt 
cho cả hai, đế chúng ta có thể suy nghĩ cách mới mẻ”. 


Những người ngưỡng mộ nói, lòng tốt của Ratzinger không chỉ được 
mang ra trình công chúng trong những dip như thế này mà đó còn là 
một phẩm chát cơ bản của con người ông. Vi dụ, sau khi được bảu làm 
Giáo hoàng, Ratzinger đi đến cán hộ của minh ở quảng trường Piazza 
Leonina để lấy những vật đụng cà nhán mà ông muón mang theo. Căn 
hộ сда ông cùng tång với các căn hộ của ba vị Hồng y khác, và trước khi 
rời đi, Giào hoàng Benedict đến rung chuông ba căn hộ kia dé cám ơn 
các sơ lo việc nội trợ cho các Hồng y. Các sơ này đã tò ra ngạc nhiên khi 
vị Tàn Giáo hoàng tới cảm ơn họ vi da có mối quan hệ lang giéng tốt đẹp 
trong suốt những năm ông ở cùng cư xá. (Để ghi chú thêm, nhiều người 
trong số các sơ này là người Hoa Кў, thuộc dòng các Nữ tu Dòng Chúa 
Thương xót ở Alma). Những người biết гё vé Đức Giáo hoàng déu nói, 
đó là một cử chỉ tuyệt vời. 

Tình cảm quy mến mà Ratzinger gợi len từ những nhân viên của ông 
trong Bộ Giáo lý Đức tin gån như là một huyền thoai. Khi ông tới thăm 
văn phòng Bộ ngay sau khi được báu, ông được hộ tổng bởi Hóng y 
Quốc vụ khanh là Angelo Sodano, và “người thay thế” Tổng Giám mục 
là Leonardo Sandri, cà hai người đều có tiếng là khách sáo và giữ ke với 
thuộc cáp. Một nhân viên ở Bộ Tín lý đã kể lại rằng hai người này dà 
sửng sốt trước tình cám đạt dào dành cho vị Tân Giáo hoàng từ những 
trợ tá cũ của ông. Hàu hết nhân viên, khi được giới thiệu với Đức Giáo 
hoàng, đều пт гит muốn khóc. Có một người cho biết đã không thể 
thốt nên lời khi đến lượt trinh điện với Giáo hoàng, và sau đó dà viết thư 
cho ông để thổ 10 tinh cảm của mình.” 


38). Phü Quốc vụ khanh (Secretariat o! Stare) đứng đầu Giáo triều Roma. VỊ Hồng у đứng đầu Phi Quốc vu 
khánh có thể so sánh như Thủ tưởng các nước. 
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Hơn nữa, những người bào vệ ông khẳng định, các lập trường được 
Во Giáo lý Đức tin trình bày trong suốt 24 пат nay không phải là những 
ưu tư của cá nhân Joseph Ratzinger, mà là suy nghi chung của tập thể 
thành viên của Bộ cũng như của các Hồng y khác cùng làm việc cho Bo. 
Chính Ratzinger đã nói lén ý tưởng này trong quyến Мибї Đá: “Lôi 
không bao giờ mạo muội sử dung những quyết định của Bộ dé áp dat 
những quan điểm thán học của riêng tôi lên dân Chúa... Tỏi coi phận vụ 
của mình như là điều phổi viên của một nhóm làm việc lớn”, ông nói. "Khí 
các Hồng y họp lại, chúng tôi không bao giờ đưa ra quyết định nếu các 
cố vấn chưa đồng y vé cơ bản, bởi chúng tói cho rằng nếu có những khác 
biệt dáng kể trong ý kiến của các nhà chân học giỏi, thì chúng tôi không 
thẻ dwa vào ánh sáng nào cao hơn (nếu có), để tuyên bố rằng chỉ có mọt 
người là đúng. Chi khi nào nhóm tư vấn có sự nhất trí cao, có một sự 
đồng tinh cơ bàn, chúng tôi mới đưa ra nhưng quyết định”. 

Hồng y McCarrick của giáo phận Washington dà xác nhận điểm này 
sau khi Giáo hoàng Benedict được bảu chọn. 

“Bộ Giáo lý Đức tin không phải chỉ là Ratzinger di đến уап phòng, 
đóng cửa lại và viết tài liệu”, ông nói. “Mọi việc ông làm đều phải tiếp 
nối với truyền thống của Giáo hoi". 

Do vậy, trong chừng mực nào đỏ, những người ngưỡng mộ Ratzinger, 
kế cả những Hồng y đã báu óng làm Giáo hoàng, tin rằng ông đà gánh 
chịu một cách bất công trong một phân tư thế kỷ những nói ty, hiểm của 
công chúng vẻ những lập trường tư tưởng mà bát cứ người dung đâu Во 
Giáo lý Đức tin nào cũng phải đưa ra. Họ cho biết là đẳng sau hậu 
trường, đôi khi ông là người có ảnh hưởng ón hóa, chẳng hạn như việc 
can thiệp của ông trong thời gian soạn thảo Thông điệp Veritatis 
Splendor năm 1993, dé đưa ra luận cứ rằng, vì giáo lý của Giáo hội vé 
kiểm soát sinh дё không phải là tin điều được mặc khải trực tiếp cho nên 
không thể được tuyên bố là “bất khả ngộ” được. 


Vé những möi quan tâm cơ bàn của Ratzinger, những mối quan tâm 
có lè còn kéo đài qua nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông, những người 
ngưỡng mộ ông cho rằng ông không hé muốn bóp chết việc tranh cài 
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trong thản học chỉ đơn thuần vi muốn tó uy quyền, hoặc muốn xúc 
phạm một số người có thể bị tón thương do một số tuyên bố của ông, 
chẳng hạn những người đồng tính hay những phụ ni cảm thấy được ơn 
gọi làm linh mục trong giáo hội Công giáo. Họ nói, уё bàn chất, ông 
không phải là một kë thích tán cóng. 

Ho cho rằng, niềm đam mê lớn nhất trong suốt cuộc dòi của 
Ratzinger luôn là chân ly. Ratzinger tin rằng khóng học thuyết nào có 
thể giải phóng con người và không có thảo luận thản học nào là tự do 
thực sự, nếu nó đưa con người vào những khái niệm sai lâm vẻ ý nghĩa 
và mục đích của cuộc sống của họ. Theo nghĩa này, Ratzinger không 
thấy có mâu thuần nào giữa những đòi hỏi giáo huấn và những đòi hỏi 
mục vụ — óng tin là hành vi mục vụ cao quý nhất của Giáo hội là nói cho 
người khác biết chân 1ў. Dựa trên kinh nghiệm bản thân với Đức Quốc ха, 
Ratzinger nói rằng ông ба chứng kiến sự dó nát nằm đằng sau những y 
tưởng lệch lac, những học thuyết sai lâm. Việc khẳng định rằng trí khón 
con người có khả năng nhận thức chân lý, và chân ly này được trinh bày 
một cách dày đủ nhất trong sách Phúc åm Kitë giáo; ông tin đó là cơ sở 
dàng tin duy nhất cho nén nhân bàn đích thuc. 

“Nhiều người hiểu mọi điều tôi nói như là thành phản của một cơ 
ché muốn giữ loài người dưới sự giám hộ chứ khóng phải một cố gắng 
trung thực vé mặt trí tuệ để hiểu được thế giới và con người”, Ratzinger 
viết trong tác phẩm Muối Đái. 

Chính vì lý do này mà những người ngưỡng mộ Ratzinger đã từ làu 
ché cười mọi việc mô tà ông như là “người nghiện nắm quyền kiểm soát”. 

"Tài không tin là có thể đưa ra bất cứ trường hợp đáng tin nào chứng 
minh được ông ấy là người độc đoán”. Linh muc Augustine Di Noia thuộc. 
dóng Da Minh nói với phóng viên tờ National Catholic Reporter vào năm 
1999. Lúc đó, Di Noia là trưởng nhóm có ván thân học cho Hội dóng Giám 
mục của Hoa Kỳ; sau này ông sẽ đến Rome để làm việc như là Thú trường 
cho Ratzinger trong Bộ Giao ly Đức tin, vị trí mà ông đang đảm trách. 

“Đức tin không phải là sự kìm nén trí tuệ mà là sự nàng cao trí tuệ”, 
Di Noia nói vào năm 1999. “Sự tách biệt cơ bàn giữa những thản hoc gia 
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theo xu hướng ly khai hay xét lại và màu người nhu John Раш lI và 
Ratzinger nằm ở đường phân cách này. Ratzinger dang trinh bày những 
điểm hoàn toàn không gây tranh cài, thậm chí 50 nam trước đây”. 
“Trong số hiểm trường hợp mà ông phái kém cương ai đó”, Di Моја cho 
biết, "à bởi 'một lần ranh го rệt йа bị vượt quá ха”. 


TÖN THẤT CUỔI CUNG 

Hai tuần sau khi nhiệm kỳ Giáo hoàng của Benedict bắt đâu, tón 
thất cuối cùng đã được tuyên bó trong các cuộc chiến đã điễn ra khi ông 
nắm quyên ở Bộ Giáo lý Đức tin, tàn tích của những tranh cãi được liệt 
kê ở phản trên. Linh muc Thomas Reese, Tổng biên tập cüa Тар chi 
America ? rất được các Linh mục dòng tên trọng né, đã từ chức sau khi 
Bộ Tín lý yêu cáu các bé trèn nhà dòng tước chức tổng bien tập của ông, 
chấm đứt nám năm căng thẳng прат giữa văn phòng của Ratzinger và 
đồng Tên, và với chỉnh bản thân của Reese. 

Điều trớ trêu là Reese đà nhận được tin bi cách chức chỉ vài ngay 
sau khi tử Rome trở về New York, sau khi đã phụ trách việc đưa tin về 
Cơ Mật Hội bâu chọn Ratzinger làm Giáo hoàng Benedict XVI. 

Qua năm năm trao đổi giữa Bộ Giáo lý Đức tin và các tu si dòng Tên, 
Bộ đã đặt vấn đẻ đối với nhiều bài được chọn đăng trên báo America do. 
Reese làm chủ bút, bao gồm: 

= Một tiểu luận khảo sát vé những lý luận đạo đức ủng hộ việc sử 
dung bao cao su trong thời đại HIV/AIDS hoành hành; 

- Nhiéu phân tích phê phán tài liêu của Bộ Giáo ly Đức tin phát 
hành vào tháng Mười năm 2000, tức Tuyên ngón Dominus Iesus 
vé đa nguyên tón giáo; 

- Một bài xà luận phê phán điển mà lờ America gọi là quy trình 
thiểu hợp lý trong các thủ tục mà Bộ Giáo lý Đức tin dùng để 
điêu tra các nhà thần học; 

39) Tạp chí America là một tuần bảo chuyen vé thông ur ton giáo vi thần học, đo các cha dong Tên ở Loa Kỳ 


thành lắp nám 1509 Báo phát hành khắp toàa Hoa Ky Bao IhÉ hiện xu hướng án hòa và cởi mở, thường để: 
tập tới nhiều để tài gây tranh luận, 
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- Một bài tiểu luận vé các linh mục tính đục đồng giới. 

- Một bài tiểu luận do Nghị sĩ David Obey (D..Wis.) viết, yêu сап. 
xét lại những dé nghị rằng Giáo hội nén từ chối việc lành nhận 
Bi tích Thành Thể cho các chính trị gia Công giáo không bó 
phiếu ủng hộ phong trào bào vệ sự sống (prolife). 

Những người bảo vệ Reese lưu ý là trong mỗi trường hợp, mặc dù 
những bãi báo пау theo một nghĩa nao đỏ đã thách thức những quan điểm 
chính thống của Giáo hội, chúng đêu được trình bày như môt phán của 
một loạt bài vé cùng một chủ dé chung trên tờ America, và trong loạt bài 
này luôn có những bài báo quan trọng đưa ra những luận điểm đối lập, 

Các thư từ chính thức vé số phận của Reese được trao đổi giữa Bộ 
Giáo lý Đức tin và Tổng quyển dòng Tên, Cha Peter-Hans Kolvenbach ở 
Hà Lan. Nội dung các bức thư sau đó được chuyển đến cho thượng cấp 
của Reese trong dòng Tên ở Hoa Kỳ. Dù những người рһё phán Reese 
cả ở Hoa Ky lẫn ở Rome đôi khi tổ cáo ông mang tám lý “chống cáp 
trên", những người ủng hộ ông khi phúc đáp cho Bộ Giáo lý Đức tin vé 
bày năm làm Tống bien tập của ông, da lưu y là tờ America luôn déu dan 
cho in nhiều bài bào có chát lượng do nhiễu nhân vật hàng đầu trong 
hang giáo phẩm, trong đó có cà chính Ratzinger cũng tham gia. 


Vào tháng Hai năm 2002, Bộ Giáo lý Đức tin đề nghị thành lập một 
ùy ban gồm ba thành viên là các Giám mục Hoa Ky dé hoat động như 
“ban kiểm duyệt” cho tờ America, nhưng cuối cùng dé nghị này không 
được thông qua. Qua những cuộc thảo luận hai chiều, Bộ Giáo lý Đức 
tin cho dòng Tên biết lý do họ hành động nhu vậy là vì có những mối àu 
lo từ phía các Giảm mục Hoa Ky. Dù nguyên nhân thực sự nằm ở đâu 
thi sự căng thẳng vẫn không hé suy giảm, và đầu xuân năm 2005 tinh 
hinh dà rõ là Reese phải ra di. Một lá thư yêu cầu cách chức ông được 
dé ngày vào giữa tháng Ba. Những người quan sát suy doàn nếu không 
phải Ratzinger mà là người khác được Баи làm Giáo hoàng, có lẽ Reese 
sẽ đợi thêm để xem chính sách triển khai nhu thé nào; nhưng rồi 
Ratzinger giành chiến thắng, Reese tin rằng đó là dấu hiệu báo trước 
chuyện gì sẽ xây đến. Ông quyết định nghỉ phép ở California trong khi 
xem xét sé phải làm gì sau đó. 
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Sự ra di của Reese sẽ làm một số người hoang mang, bởi vi từ lâu tà 
America vẫn được xem là một tờ bào ôn hòa, dù rõ ràng là nghiêng vé 
cánh tả, có nội dung hấp dẫn, luôn tránh né các lập trường cực đoan. Vài 
nguói suy đoán ràng, со le vị Reese quá nổi trong giới báo chí Hoa Kỳ với 
tư cách là bình luận viên vẻ các sự vụ của Giáo hội nën òng dà trở thành 
“mệt mục tiêu”. Nếu suy luận này đúng, hành động can thiệp có vẻ sẽ 
không được tích sự gì. Bởi vì các bài viết của Reese dà được các báo chí 
trích dẫn rộng rāi trước khi опр làm việc cho tờ America năm 1998, và cái 
tiếng “bị Tân Giáo hoàng sa thải” sẽ không làm ông bứt nổi danh tỷ nào. 
Những người khác thi kết luận là vi tờ America được biết tiếng với các bài 
bình luận sắc sào và tinh té đã khiến cho nó trở thành một “mối đe doa". 

Ngược lại, những người bảo vệ Bộ Giáo W Đức tin thì lại cho rằng 
việc yêu сац một tờ báo do một dòng tu bảo trợ lại do chính một thành 
viên của dòng tu dó đứng làm Tổng bièn tập phải bảo vệ giáo ly của Giáo 
hội là không hé vô lý chút nào. 

Dù hiểu cách nào vé cuộc tranh luận пау, cũng cản phải nhấn manh 
rằng áp lực buộc Reese từ chức đến vào những ngày cuối của Ratzinger 
ở Bộ Giáo lý Đức tin, và vì thế së khòng cóng bằng khi xem đây là mot 
đấu hiệu để xét vẻ phương hướng của nhiệm kỳ Giáo hoàng của 
Benedict. Hơn nữa, dù cho thực tế là quyển quyết định tại Bộ Giáo y 
Đức tin nằm trong tay Ratzinger, không ai biết rõ là bản thán ông trực 
tiếp liền quan tới các cuộc bàn cài vé Reese ở mức độ nào. Tuy nhiên, 
việc Bộ Giáo lý Đức tin nhắm tới Reese và tờ báo America sẽ gáy hoang 
mang cho những ai đang cố tìm hiểu xem Benedict XVI muốn dẫn Giáo 
hội đi tới dáu. Một số quan sát viên Giáo hội Kitô giáo sẽ tự hỏi, nếu tờ 
America mà không an toàn thì ai sẽ an toàn? 


MỘT CON NGƯỜI PHỨC ТАР 


Và như thế, con người phức tạp này đã trở thành Đức Giáo hoàng 
Benedict XVI: một nhà trí thức nghiêm túc, một người bảo vệ đức tin 
cuồng nhiệt, một người hoài nghi về tính lành mạnh của nên văn hóa 
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đương đại, một người sån sang sử đụng những biện pháp ky luật của 
huấn quyển khi có một vấn để đức tin nào đó bị de doa. Nhưng đồng 
thời, óng cũng là một người rất khoan dung và khiêm tốn, là người có 
khả năng khơi gợi tình cảm quý mến và sự gắn bó tử những ai gần gũi 
với ông, là người nổi tiếng cà vì tinh cứng rắn lần khà năng làm việc tập 
thể, uyén bác nhưng lại quan tâm tới người dàn tám thường. Dựa vào 
nhiều phương diện cua quà khứ và tính cách của ông, (tuy đòi khi chúng 
có về như xung khắc với nhau), ta có thể mong chờ dày sẽ là một nhiệm 
kỳ Giáo hoàng ẩn tượng. 
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CHUONG 6 


QUYẾT CHIẾN VỚI “CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI 
СПА CHỦ THUYÉT TƯƠNG ĐỐI” 


"Giáo hội là môi nén tàng cho be do bởi hình thúc của Giáo 

hội là một sự hiép thủng, mà hiép thông bao gồm một lời cam kết 
gän bó chung. Bởi váy, khi tôi đứng lên đương đâu обі một chế độ 
độc tôi, tôi không làm thế nhận danh tôi nhw môt cá nhân riêng 
biệt, mà là vi có môt suc mạnh bên trong nó vuot qua cái lôi cá 


nhà» và sự chủ quan của tôi. 
(Giáo hoàng Benedi! ХУУ 


Có le Viri binh luận tinh tế nhất ngay sau cuộc bà cứ Giáo hoàng 
Benedict đến từ Hóng y Francis George của Chicago, một trong số it 
người trong Hồng y đoàn mà các nhà quan sát cho là có thể sánh được 
với vị Giáo hoàng mới xét vẻ mat học thức. Trong cuộc hop báo tại Chúng 
viện North American College, vào buổi sáng sau cuộc Ъйи cử, trong khi 
các Hàng у người Hoa Kỳ khác chia sé những cảm tưởng riêng vé vị Giáo 
hoàng mới và tò lời cảm ơn các со quan truyền thông vi da đưa tin tích 
cực vé Giáo hội, George dà không thể cưỡng lại việc di sâu vào cài lògic 
của Chúa quan phóng trong việc bàu chọn Joseph Ratzinger. 

George nói trong cuộc họp báo: “Năm 1978, khi Karol Wojtyla 
được bâu làm Giáo hoàng John Paul H, thách thức chính cúa Giáo hội 
Công giáo là xuất phát từ phương Đông, dưới hình thức Chủ nghĩa 
cộng sản Xô viết. Ngày nay thách thức lớn nhất xuất phát từ phương Tây, 
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và Benedict XVI là một người đến từ phương Tây, ông hiểu lịch sử và văn 
hóa của phương Тау”, ^ 

Dường như diéu George muốn cho thấy là tính tương đồng trong 
bối cảnh lịch sir khi hai vị Giao hoàng gán đây nhất nhậm chức. Nam 
1978, người nhậm chức là Karol Wojtyla, "vi Giao hoang đến tử xứ Sở Xa 
xôi” này là một người ly tưởng để mở một cuộc đấu tranh vé mật tinh 
thân và văn hóa chóng lại ché độ Xô Viết. Năm 2005, Hóng y đoàn dà 
bàu một người cũng phù lợp như thế cho cuộc chiến chống lại cái mà 
chính ông да đặt tên là "ché dô độc tài của chú thuyết tương đổi” ở 
phương Tây trong bài giáng tại Thánh lễ pro eligendo papa vào buổi sáng 
khai mạc Cơ Mật Hài các Hóng y. Nếu cuộc chiến chóng lại chế độ Xô. 
Viết là dac điểm cơ bàn của ít nhái la các giai đoạn đâu của nhiệm kỳ 
Giáo hoàng của Wojtyla thi cuộc chiến chống lại chủ thuyết tương đối 
có thể là kim chỉ nam dẫn đường cho Ratzinger hay không? 

George dường như nghĩ vậy. 


Ông nói: “Có một vết nứt trong chế độ Xô Viết đã làm nó sụp đổ, đó 
là đo những cố gắng mang lại công bằng ха hội đã bị băng hoại bởi việc 
kiểm soát tự do. Ó phương Тау cũng có một đường nút giữa mối bán tâm 
cho tự do cá nhân và việc thờ ơ với chân lý khách quan”. George nói 
rằng cả hai sự mâu thuẫn đêu “không thé sống sót lâu”. George nói 
thêm: “thời gian và tốc đệ” mà Giáo hoàng Benedict sẽ сап dé lập hợp. 
lực lượng cho việc đối chứng với chủ thuyết tương đối ở phương Tây thì 
chưa rõ bao lâu. 

Khó lòng biết được là sẽ có hay không những khoảnh khắc riêng 
biệt đây kịch tinh da đánh dấu cuộc thập tr chinh tinh thân của John 
Paul chống lại sự lan tỏa của X6 Viết ở phương Dong, như chuyến trở vé 
Ba Lan gây nhiều хао trộn trong năm 1979 của óng; chủ thuyết 
tương đối là một đối thú ruóm rà, mơ hồ hơn nhiều và không có hệ 
thống. Chủ thuyết tương đổi ở phương Tây lại thường đưa tới một 
lối sống chán chường và không mục dich hơn là sự chống đổi có tổ chức. 


40) Đăng và Tây trong phần này тиба nái tó Đông Âu và Tây Âu, chứ không phải châu Å và cháu Âu. 
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Cho nén, điêu đâu tiên Giáo hoàng cán phải làm là thuyết phục mọi 
người rằng thec sự có mot chế độ doc tài phải chóng trả, một khó khăn 
ban đầu mà John Paul II dà khóng phải đối mặt. 

Trong lúc chuẩn bị đi vào Cơ Mật Hội, nhiều Hồng y đã nói với 
phóng viên tờ National Catholic Reporter rằng họ da nhận điện một mối 
lo ngại đặc biệt trong nén văn hóa (гап tục, đặc biệt là nén văn hóa tương 
đối và hậu Kitô giáo thường xuyên chỉ phổi Tây Âu. Tren cơ sở của mối 
bận tâm đó, nhiều người kết luận rằng Ratzinger chính là người có kinh 
nghiệm sống và sự chuẩn bị trí thức thích hợp dé đối phó với thách thức 
trên. Đây không phải là dé nghị dé xem xét báu chọn Ratzinger như là 
việc Hàng у đoàn công khai trao nhiệm vụ cho ông khai chiến chống lại 
chủ thuyết tương đối, háu hết các Hồng y đã không tiếp cận sự vụ một 
cách cụ thể như vậy. 

“Tuy nhiên, các nhà tư tưởng nhu George và có le quan trọng hơn, nhu 
Benedict XVI, tin răng không có sự ngẫu nhiên trong lịch sử, vi thé họ sẽ 
cổ sức dé nhận ra y định của Thiên Chúa khi cho sự việc diễn ra theo cách 
này. Họ se muốn hói xem nhiệm ky Giáo hoàng của Benedict cà vai trò gi 
trong dự định muôn đời của Chúa? It ra trong những giai đoạn đâu, câu 
trà lời có sức thuyết phục nhất cho vấn dé này dường như là "dé cứu Tây 
Âu thoát khỏi chính nó, như John Paul dà cứu giúp Đông Âu”. 


HAI LỚI CÀNH BÁO 


Tuy nhiên, cách nhận thức trên có thể dé bị hiểu sai nếu di quá xa 
một trong hai hướng. Thứ nhất, nó cá thể khiến chúng ta phải nghĩ rằng 
Giáo hoàng Benedict së tập trung quan tâm đến châu Âu mà thôi; hoặc 
thứ hai, nó có thể làm ta lầm tưởng rằng động lực chính cho nhiệm ky 
Giáo hoàng của ông chỉ là dé tố cáo nén văn hóa có ưu thé hon. Cả hai 
hướng dường như đều không đúng. 

Đức Giáo hoàng Benedict hiểu rằng ông giờ đây là mục tử của Giáo 
hội Kitô hoàn vü và hai phán ba tín dà Công giáo trên thë giới ngày nay 
sống ở nam bán câu. Ông không thể chỉ tập trung lo cho châu Âu, cho 
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dù việc phục hỏi (sức sống đạo) của châu Âu có quan trọng đối với sự 
sống còn của Kitô giáo tới đâu đi nga. Nếu ông không thé bày tỏ duoc 
kinh nghiệm và nguyên vọng của người Công giáo ở nam bán câu thi 
nhiệm ky Giào hoàng của ông se được xem là thất bại, cho dà tác động. 
của ông ở cháu Âu và Bác Mỹ có lớn tới đâu chăng nua. Thêm vào đó, 
Benedict cũng nhận ra là du ông có thể xem cái nguy cơ cúa phương Tây 
thế tục đang lào đảo và sắp roi vào thời kỳ đen tõi của chính nó có lớn 
тау đi nữa, người ta sẽ không bị thu hút bởi một loại “đạo Kitô kiểu 
Taliban" chỉ biết lên án hay rút lui. Vè cơ bản, ông phải gợi lén được lòng 
đam mê, đem lại một viễn cảnh thuyết phục về cái đẹp mà Phúc âm có 
thé mang lại. Nhiệm ky Giáo hoàng của ông sẽ khóng được đánh già 
trên khả nàng phê binh mà trên khả nang gợi lên niêm hy vong. 

Tuy thế, quan điểm của George xem việc cứu với phương Тау là 
trọng tâm trong chương trình hành động của Tân Giáo hoàng cũng được 
sự đồng tình của một người Ноа Kỳ thâm thúy khác, Hồng y Francis 
Stafford, người đứng даи Tòa Ân giải Tõi cao, một tòa án của Vatican 
chuyên giải quyết những vấn dé luong ат.“ 

Stafford nói trong một cuộc phông vấn sau đó: “Ві kịch của châu 
Âu nằm trong việc từng cá nhân và toàn thể ха hội châu Âu đã đánh mát 
dân bản tính Kitô giáo của họ. Đáng tiéc là điều đó đang được 14р lại 
trong liên minh châu Âu. Có một thứ tâm lý sợ Chua Kitô, không chỉ đơn 
thuần là chạy trốn khỏi Người... Đức Giáo hoàng Benedict sẽ có thể 
mang lại cho người dàn chàu Âu, giúp họ tìm lại được y thức vé nhầm 
giá của việc làm con của Chúa, được Thiên Chúa chọn làm con của 
Người trong Chúa Kitô”. 


TẠI SAO СНОМ TÊN “BENEDICT”? 
Các Giáo hoàng chọn tên vì nhiều lý đo khác nhau, và họ không 
phải lúc nào cũng muốn tiết lộ vé phương hướng lãnh đạo trong nhiệm 


41) Tòa thánh Vatican co ba Tòa ån Giáo hoàng giải quyết các vụ tranh chấp là Tòa Ăn Giải T8 Cao. Tối Cao 
Pháp Viện và Tòa Chống Ап Trung Udng hay cn goi là Tòa Án thượng thẩm (Roman Rete) 
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ky của ho. Đôi khi họ chọn một cái tên có sån nào đó, chẳng han vi dó 
Jà tên thánh bốn mang của thanh phó qué hương của ho, hay dé thé hiện 
lòng tón kính một vị thánh đặc biệt nào đó. Đôi khi, như ở trường hợp 
của John Paul I và John Paul II ”, ho chọn tên để thể hiện sự kính trọng 
đổi với những người tiền nhiệm gán nhất của họ. Tuy nhiên trong 
trường hợp của Benedict XVI, rô ràng sự lựa chọn tên tó ra sâu sắc hon, 
và cho biết những chỉ tiết quan trọng vé nhận thức của ông về việc ông 
được bâu làm Giáo hoàng. 

Benedict (480-543) là con trai của mật nhà quý tộc Roma ở Norcia, 
một thị trấn nhỏ của Italia gån Spoleto. Ông đã trái qua thoi trai trẻ hoc 
tập ở Roma và sống với bố mẹ. Ở tuổi 19 hay 20, dü được trang bị đây 
đủ cho cuộc sóng sung túc của người thuộc giới thượng lưu, ông đã 
quyết định bỏ ngang việc học tập và chọn cuộc sống biệt lập trong tu 
viện, chạy trốn khỏi những gì ông coi là cuộc sống phúng đăng và vô 
định hướng của Roma vào thế kỷ thứ 5. Ông rút lui vẻ miền quê, thành 
lập một cộng đoàn nhỏ gồm những người chia së cách nhìn của ông vẻ 
tỉnh trang đương thời và quyết định tự lo cơm áo bằng lao động chân lay. 
Sau một thời gian, ông lập một tu viện và sau đó soạn ra “Quy luật” nói 
tiếng của ông, một phác thảo vẻ cuộc sống nơi tu viện dua trên bác ái, 
kinh nguyện và tiết chế, luôn sống với các nhân đức cơ bản đã thám 
nhuán ý thức về nguồn góc sièu nhiên và mục dich của chúng. 


Khi Hồng y Angelo Sodano - Phó nién trưởng Hồng y đoàn - hỏi 
Joseph Ratzinger vé tèn mà Тап Giáo hoàng muốn được gọi thi ông đã 
trả lời không do dự là “Benedict” và ông còn kèm theo những lời giải 
thích tường tàn. Theo Hồng y George khi óng Кё câu chuyên này cho 
báo giới, Giáo hoàng nói đại khái như sau: "Thánh Benedict sống vào 
thời kỳ Dé ché Roma đang suy sụp, và ông nhận thức rõ vai trò của Giáo 
hội là giữ gìn cái tốt nhất trong nén văn hóa nhân loại qua bao thể ky. 
Cà thế giới dang sụp đổ và Benedict đã giúp dà dé bào đảm rằng nén 
văn minh của nhân loại tiếp tuc tón tại”, 


42) Giáo hoàng John Paul | đã luyồn bố muốn noi gương hai vị ñ&n chiệm là Giác hoàng John XXIII và Paul VI. 
Ba tháng sau khi ông qua đời, người kế vi cũng qd y đình tiên nën đã lấy tàn hiệu tả Joba Раш V 
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Trong buổi Tiến kiến chung lần đầu, vào thứ Tư ngày 27 tháng Tư, 
Giáo hoàng nói và Thánh Benedict như sau: "Ví thánh nhân này đà trở 
thành điểm quy chiếu cơ bàn cho việc hop nhất châu Âu và một bằng 
chứng hùng hẻn vẻ nguồn gốc Kitô giáo không thể chối cai của nën văn 
hóa và văn minh châu Âu”, 

Sự gán bó của Giáo hoàng mới với Thánh Benedict hoàn toàn không 
phải do tinh cờ. Khi còn là một thanh niên ở Bavaria luôn mong muốn 
trở thanh linh muc, Ratzinger có lån da nghĩ đến chuyen gia nhập một 
tu viện thuộc dòng Benedictine. Khi còn là Hồng y, trong nhiều năm 
lién, Ratzinger vẫn đi tĩnh tâm hàng năm ở Dan viên Scheyern thuộc 
dòng Benedictine, nằm ở giữa Munich và Regenburg ở Bavaria. Ky ức 
và gương máu của Thánh Benedict cùng với tác động của vị thánh này 
trên thời đại của ông lừ lâu đã trở thành một phân của việc suy niệm và 
linh đạo của vị Giáo hoàng mới. 

Chi 24 giờ trước khi Giáo hoàng John Paul К qua đời, người sẽ mang 
tén Benedict XVI đã đi đến Subiaco (Italia) tới một Tu viện dòng 
Benedictine nổi tiếng dé nhân một vinh dự cao quy It! tay Dan vien phụ 
Mauro Meacci – vinh dự dó được gọi một cách trở trêu là Premio San 
Benedeto, hay "giải thưởng Thánh Benedict". Hóng y Ratzinger đã doc 
một bài diễn văn dài 12 trang nói lén những suy nghi vẻ luật dóng và di 
sản linh thân của Thánh Benedict; việc chuẩn bị bài dién văn nói vé vi 
thánh này là hoạt động trí thức cuối cũng mà Ratzinger đã thực hiện trước 
khi bị tôi vào cơn lốc các sự kien dàn đến cuộc bàu Giáo hoàng của ông. 

Sau đây là trích dẫn những điều Ratzinger nói nhân dịp nhận giải 
thưởng Thánh Beredict: 


Điều ching ta cán nhái trong khoảnh khác lịch sử này lò nhiềng 
người, bằng một đức Ня được soi sáng và lrải nghiệm trong cuộc 
sống, đã làm cho Chúa trở nên có thể tin được trong thế giới này. 
Bằng chứng liêu cực của những KHó hữu chỉ nói vé Chúa nhưng lại 
sống ngược véi Người đã làm lành ảnh Chúa trở nến den tối và đã 
må cửa cho sự hoài nghi ùa vào, Chúng ta cán nhung người luôn dán 
mát vào Chúa và học lập nơi Chua thể nao là nhân bản thực thu. 
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Chúng ta cần những người mà trí tuè được ánh sáng của Chúa roi 
vào, con tim dà được Chúa mò ra; nhờ оду tri tuệ của ho thốt lén 
tiếng nói của trí tug ngubi khác và con tim ho có thé mở cửa di vào 
con tim кё khác, Chỉ qua nhung người dà để Chúa lay động tới thi 
Chúa mới có thé trở lại või loài người. Chung ta cân nhiềng người 
như Benedict Norcia, Trong thời kỳ xã hội phóng đăng và suy đồi, ông 
đã giam mình trong cự thanh tống, ròi sau khi kinh qua tất cá những 
thanh luyện cán thiết, óng đã làm cha ánh sáng vang ngời trà lại và 
trở vè xây dựng Montecassino, thành phố trên ngon đôi. Ó đó, giữa 
những tàn tích, ông да tập hop lại những năng lực để ідо nën môt 
thế giới mới, Vi thế Benedict, cũng niw Abraham, đã trở thành người 
cha của nhiều dán tộc. Những lời dặn dò cho các tu sĩ của ông ở cuối 
quyên luat dong là nhưững hướng dẫn cho cà chúng ta nữa trong vite 
chi ra đường di lên lới dinh cao, thoát ra ngoài những Muing hoảng 
và dô nát. Có một làng nhiệt thành cay đẳng làm lách rời khói Thiên 
Chúa và dẫn dén hóa ngục; và cũng váy, có một lòng nhiệt thành tối 
lành tách ra khôi những thói hu tát xấu dé dán tói Chúa và sự sống 
bất dil. Do dó, các thấy tu nén nui dưỡng lòng nhiệt thành này või 
tình yêu tha thiết nhất. Như thế, họ sẽ nhường cho nhau moi vinh dw 
biên лиди chịu đựng những thiếu sót của nhau, du là trong tính Binh 
hay trong thân xác; tranh dua váng lời nhau — không tìm điều ích cho 
minh, mà chỉ tim những điều lợi cho người khác; thể hiện linh bác 
ái huynh đệ một cách thanh sạch, kinh Chúa trong yêu thương; mến 
yêu bề trên của minh või tình bác di, chân thật và khiêm cung; không 
tha thiết vói bất cứ điều gì hơn Đức KHô. Và cẩu mong Chúa dwa tất 
cå chúng ta tới sự tống bất diệt! 


Từ bài nói chuyện này, chúng ta nhận thấy rõ ràng là Giáo hoàng 


Benedict XVI đã hiểu rõ cái di sản lịch sử của người trùng tên. Trong 
một thời đại hón loạn vé văn hóa, thời đại “phóng đăng và suy đổi”, 
Benedict đã thành lập một cộng đoàn hoàn toàn mới, một cong đoàn dựa 
trén tinh yêu và chản lý, và việc lam đó đã giữ cho chủ nghĩa nhân bản 


thực sự tiếp tục sống trong một thời kỳ đen tối. Bằng phép loại suy, vị 
Tân Giáo hoàng tir lâu đã tin rằng có một quá trình phân rà vé trí thức 
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và đạo đức tuong tự dang xây ra ở phương Tây đương thời; và một lån 
nua, Giáo hội Công giáo lại mang sứ mệnh bảo tán cái nhìn đúng dán vé 
y nghĩa và mục dich của sự sống loài người, Cũng như Benedict đà tranh 
đấu với tục quán của những thế kỷ thứ 5 và thứ 6 khi đưa ra một lối sống 
dựa trên những nguyên tác khác, vị Giáo hoàng mới tin rằng người Kitô 
hữu ngày nay cũng phải tìm ra cách sắp xếp cuộc sống của họ để có thể 
tranh đấu với cái lối tư duy tương đổi đang thống trị соп người. Сас Kitô 
huu phải "dàn mát vào Chúa”, học tập ớ nguồn góc y nghĩa của "nén 
nhân bản đích thực”. 


Sự so sánh (thế giới ngày nay) với thời đại cuối thé ky thứ 5 và дач 
thé ky thứ 6 không phải là ngáu nhiên. Mặc dù Joseph Ratzinger là một. 
nhà tư nrởng quá tinh tế dé đưa ra những so sánh quà giàn đơn giữa sự 
sụp đổ của Dé ché Roma và hoàn cảnh đương thời ó phương Tây vào đầu 
thế kỷ 21, tuy nhiên ông cũng ngạc nhiên trước những điểm tương đồng. 
Ngày 28 tháng Mười một năm 2000, trong một làn doc bài thuyết trình 
về hoàn cảnh đương thời của chàu Âu ở Berlin, óng nói: “Việc so sánh 
với Dé ché Roma lúc thoái trào trở nên gán như là việc bắt buộc. Lúc đó, 
Roma tuy vẫn giữ vai trò làm khung da lịch sử vĩ đại nhưng trong thuc 
tế nó sống nhờ những luc lượng được {гй định để hủy bó nó, bởi tự nó 
không còn sinh lực nữa”. 

La người am tường vé những trao đồi tư tưởng б phương Tây, chắc 
chán Benedict XVI biết trước tác cổ điển của Alasdair MacIntyre, quyển 
After Virtue, Xuất bàn năm 1981, một trong những tác phẩm được ca ngợi 
nhiễu nhất của triết học đương thời nói vé quyền văn hóa. Trong đó, 
Maclntyre phân tích vé so sánh giữa tinh trạng thổi nát của Đế chế 
Roma vào cuối thời và hoàn cảnh đương thời của châu Âu, và đặc biệt 
Xác định vị trí của Thánh Benedict trong sự so sánh này. Một trong 
những phụ tà của Giáo hoàng mới và cũng là người ngưỡng mộ ông gợi 
y cho tôi tra cứu đoạn vàn này của MacIntyre dé hiểu việc chon tên của 
Giáo hoàng dựa trên đúng bối cảnh. MacIntyre viết vào năm 1981: 


Luôn luôn có nguy cơ khi so sánh quá tỳ mộ những tương dóng giữa 
thói kỳ lịch sử пау обї thời kỳ lịch sử khác. Có những kết luận được 
nil ra từ các sai lâm khi so sánh giữa thời đại chúng ta ở châu Âu 
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và Bắc Mp обі thời đại khi Đế chế Roma vơi vào lhời kỳ den tối của 
đâm trường Trung có. Dù sao vån có một số điểm tương dòng nhất 
dinh. Möt buóc ngoại quyết dinh trong thời kỳ lịch 50 dó là, khi 
nhüng người có thiện chí cả nam lẫn тё đã từ chối viec củng có Đế 
quốc Roma và quyết định không xem việc gin giữ lễ độ và đạo đức 
của cộng dùng tới việc duy tri để quóc đó là một. Thay vi thế, điều 
họ cố gắng thực hiện = thường thì ho không y thức dày đủ những gì 
mình dang lam — la xảy dựng những hình thuc cộng dóng mi, trong 
dó đời sóng dao đức có thé được duy tri sao cho cá đạo đức lẫn lễ độ 
đều sống sét được qua những ngày man ro và đen tối sắp tới, Nếu 
dự đoán của tôi và tình trạng dao đức biện nay là đúng thì chúng ta 
cũng nên hết luận rằng lúc nào đó chúng ta củng sẽ dën bước ngodt 
ấy. Vấn đề quan trọng б giai dogn này là xây dựng các hình thức 
cộng đẳng địa phuong, trong đó lễ độ và doi sóng bí thước cũng nhu 
dao thức có thé được duy tri qua thải by den tối mới — nó dà bắt đầu 
ngự trị trong chúng ta. Và nếu truyền thống dic hạnh dà có thể sống 
sót được qua những cái khủng khiếp của thời kỳ đen lối trước đáy 
thì chúng ta không phải hoàn loàn không có lý do để hy vọng, Tuy 
nhiên, lån này những lên mpi rg không phải dang doi phía ngoài 
bién giới; chúng dà cai trị chúng ta kha lâu. Và chinh sự thiếu y thức 
của chúng ta và vån dà này dà gây nén tình trang khó khăn của 
chúng ta. Chúng ta không phải dang đợi Godot * nhưng một người 
khác - hoàn toàn khác biệt - đó là Thánh Benedict. 


Một phân tư thé ky sau đó, MacIntyre dà có người tèn Benedict 


của minh. 


Cũng cân ghi nhận rằng Benedict XVI không hẳn 1а người bi 


quan về уап hóa như các đoạn văn trên có thể làm người ta nghĩ thế, 
Suốt sự nghiệp trí thức của mình, ông đã nhận ra rằng nhiêu yếu tố tích 
cực trong trật tự xã hội đương thời cần được bảo vệ và tiếp tục xây đựng, 
trong đó quan trọng nhất là khái niệm dân chủ và nền tàng của dân chủ 
Jà sự tôn trọng nhân quyền. Tuy nhiên Benedict cùng tin rằng, để có suc 


43) Maclatyre nhắc la vỡ bi hài kịch của Samual Beckett, Waring for Godot (Tiong им chờ Gode). Trang vë lịch, 
các nhãn vật chờ đợt mt người tên Godot, nhưng người này khôrg bao giờ xuất hiện. 
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sóng, ché độ dán chủ phải phụ thuộc vào những công dàn sống với một 
mục tiêu dao đức và gắn bó với những chân lý tối hậu, những điêu mà 
bản thân дап chủ khórg thể mang lai; và chủ thuyết tương đối trong xà 
hội ngày nay lại đạp đổ chính cái y thức sống có mục dich này, cái ý thức 
cán một trật tự khách quan không phụ thuộc vào tính chủ quan của loài 
người. Ông nói vào nám 1997: "Xa hội dân chủ sống bằng sức mạnh mà 
nó không thể tự tạo ra. Bản thân chế độ dân chủ cán có những thực tế 
bổ sung để làm cho các cơ cấu có ý nghĩa và sau đó đến lượt nó được 
xây dựng sao cho chúng sẽ xứng tâm với nhiệm vụ được giao”. 

Phản ứng của Thánh Benediet đối với sự sụp đồ của trật tự đạo đức 
trong thời đại của òng là rút lui khéi thể giới, xây đựng những cộng đồng 
сб thể vượt qua được bao tố. Các tu sĩ của ông cuối cùng đã tái xuất hiện 
vào giữa thời đại Trung cổ như những ngưởi хау dựng một nén уап minh 
mới. Giáo hoàng Benedict XVI cũng tô lòng khâm phục khi nói về sự nỗ 
lực của một số tín hữu ngày nay, đặc biệt trong “các phong trào giáo hội 
mới”, tìm cách phát triển những hình thức cộng đông nhỏ có khả năng 
giao truyền nhiều ý niệm và giá trị hơn là khi người ta hấp thu tir nên 
văn hóa rộng hơn. Tuy nhiên, sự cổ vũ của ông cho các cộng đóng này 
không phải là thoát ra khỏi thể giới mà là tiếp tục gắn bó với thể giới, để 
su sống và niêm hy vong có thể được mang đến cho tất cả. 

Vi vậy, Giáo hoàng Benedict sẽ không kêu gọi các tín hưu Kitó giáo 
chạy trốn lên vùng rùng rủ, rút lui khỏi thể giới hiện tại và хау dựng 
những nơi tu tập cách biệt cho minh. Trong những lời nhận xét của ông 
hôm 25 tháng Tư à nhà thờ Thánh Phaoló Ngoại Thành, Benedict nhác 
lại lòng nhiệt thành tông đổ và tình yéu rao giảng Phúc âm của John 
Paul П, và sau до ông nói: “Xin Chúa cũng nuôi duong trong tôi một tinh 
yêu như thế dé tôi không ngơi nghỉ trước yêu câu cấp bách phải rao 
giảng Phúc âm trong thế giới hôm nay”. Nói cách khác, Giáo hoàng 
Benediet không có ý định từ bỏ thế giới, ông chỉ muốn thách thức thể 
giới mà thôi 

Đồng thời, óc thực tế nổi tiếng của vị Tân Giáo hoàng cũng sẻ 
khóng để óng có ảo tưởng vẻ khả năng cải tao thể giới tràn їс này trong 
một thời gian ngắn. Song song với việc truyền bá Phúc ám, ông con phải 
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nàng đỡ các cộng đồng Kitô giáo, giữ gin chân tinh của minh, bào дат 
họ së không bị đồng hóa bởi một nén văn hóa thế tục ở phương Tây tiên 
tiến, một nén văn hóa thé tục có le dang б vào giai đoạn lịch sử cuổi 
củng của nó, nhưng ông tin nó vẫn có khả năng kéo theo nhiều bộ phận 
lớn của Giáo hội khi nỏ sụp đổ. 


“VẤN ĐÈ NGHIÊM TRONG NHẤT TRONG THỜI ĐẠI СОА 
CHÚNG TA” 


Khi Giáo hoàng Benedict XVI nói trong bài giảng của ông vào sáng 
ngày 18 tháng Tu, cái ngày mà Cơ Mật Hỏi bảu Giáo hoàng năm 2005 
bắt đâu, rằng phương Tây đang trong vòng kìm kẹp của "ché độ độc tài 
của chủ thuyết tương đối”, dó không phải là một lời nhận xét ngẫu hứng 
nhất thói. Đó là một lời phát biểu tóm lược một trong những mỗi quan 
tâm chính của đời ông; và căn cứ vào việc ông không ngờ hay mong 
được báu làm Giáo hoàng, lời phát hiểu đỏ cũng là cách trinh bày đã có 
sự chuẩn bị cán thận vé di sản thắn học của riêng ông. Thực tế, nó là 
thách thức cuối cũng mà Joseph Ratzinger có ý định để lại cho Giáo hội 
Công giáo trước khi rút lui khỏi những hoạt động công khai. 

Mối quan lâm đến chủ thuyết tương đối đến tu đâu? 

Một trong những bài phán tích dày đú nhất của Ratzinger vé chủ dé 
này xuất hiện vào năm 1993, trong mót bài diễn văn ở Hóng Kông trước 
các vị chủ tịch của Hới dòng Giám mục châu À và những người đứng đâu 
các ủy ban giáo lý của Hội đẳng Giám mục những quốc gia châu Á, có 
tựa la: “Đức Kitô, Đức Tin và Thách thức của các nên văn hóa”. Đó là một 
dip thuận lợi, vi từ lâu Ratzinger đã bán khoăn rằng chủ thuyết tương đổi 
trong triết học phương Тау đang được nấu chung với thuyết bất khả tri 
tôn giáo của phương Đông, kết quả đưa ra là một món lầu tư tưởng rất 
hấp dàn đối với lối tr duy hiện đại. 

Ratzinger bắt đâu bằng luận chứng là chủ thuyết tương đổi nguy 
hiểm, trước hết bởi nó sai lắm, Có nghĩa là nó dé xuất rằng không hé có 
chân lý khách quan, hay it nhất bằng lý trí con người thì không thé đạt 
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tới chân lý khách quan được, Ông cảnh báo giả định này se làm dào lọn 
giáo lý truyền tháng Kitô giáo, đó là Thiên Chúa dà mặc khải sự thật vé 
thân phận loài người qua con người Đức Giêsu Kitô, và sự thật này có giá 
trị và ràng buộc qua mọi thời đại. mọi nën văn hóa và mọi kinh nghiệm. 
bàn thân. Trong cách nhìn đó, ông đã xác định thẳng thừng rằng chủ 
thuyết tương đối là “vấn dé nghiem trọng nhất của thời đại chúng ta”. 


Ratzinger cảnh báo rằng trên thực tế, chủ thuyết tương đối làm lu 
mờ lời khẳng định của Kitô giáo là “Giêsu người Nazareth là... hiện thân. 
của ý nghĩa lịch sử, là Ngôi Lợi, là chân lý nhập thể”. Ông quà quyết việc 
Kitó giáo hưng thịnh hay tàn lui là dựa trên cơ sở của điều xác tín này. 
Chủ thuyết tương đối vì thế không chỉ là một phiền bản mới của các dị 
giáo cổ xưa như thuyết Nhất tinh (Monophysitism) hay dị thuyết Pêlagiô 
(Pelagianism)", các dị thuyết này chỉ bóp méo một yếu tố tin ngưỡng. 
nào đó của Giáo hội: còn chú thuyết tương đối là "me đề của tất cà moi 
di giáo”, do nó phủ nhận ngay từ đầu khả nang có những (01 tuyên xung 
đức tin có tính ràng buộc khách quan. 

Ratzinger nhác la) những xác tín trên trong một bài diễn văn năm 
1996 ở thành phố Mexico trước những người đứng дац các ủy ban thần 
học thuộc các Hội đồng Giám mục châu My Latinh. Trong khung cảnh 
đó, ông nói: "Chủ thuyết tương đổi до vậy đã trở thanh vån dé chính đối 
với đúc tin ngày nay... Nó được trình bày như một lập trường được xác 
định một cách tích cực đặt trên các khái niệm khoan dung và hiểu biết 
qua đổi thoại và tự do, những khái niệm sẽ bị giời hạn nếu một chân lý 
có giả trị cho mọi người được khẳng định”. 

Một nguy hiểm có liên quan đến chủ thuyết tương đối là việc giết 
chết ước muốn truyền giáo của Kitô giáo, vì nếu chân lý là tương đối thì 
việc "áp dat một chân ly trên mật nén văn hóa khác hay trên một người 
khác sẽ trở thành một hành động thống trị thực dân. 


Ratzinger cảnh báo về vấn dé này trong bài diễn văn của бар ở Hồng 
Kông như sau: “Tính công giáo toàn cáu của đạo Kitô (được thực hiện 


44) Thuyết Nhất tính, Moncohysism hay tAonophysiism ở thế kỷ thứ Š ehe ång Chia Sišsu chỉ сё mội bên 
lính, tong khi giáo lý chính thống dạy ràng Qhủa Giêsu vire là Tuên Chúa via [à nguči. Thuyết Pelagionism 
во Pelagius đề xưởng vao Thể y thử 4 cho rằng loài ngudi không cần ơn Chúa vẫn có thé dal đến cuu dô, 
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cụ thể bằng việc truyền giáo) không còn được hiểu là việc truyền đi điều 
tốt, chân lý và tình yêu dành cho mọi người. Ngược lại, truyền giáo trở 
thành thải độ tự phụ ngạo man cúa một nén văn hóa tự cho là tốt hơn 
những nén văn hóa khác và nhu thé sẽ làm mát đi những gì tốt đẹp và 
thích hợp với chúng”. Đối với một tôn giào mà toàn bộ nguồn gốc nằm 
trong lệnh huấn thị của người thành lập ra nó là, “Vậy, các con һау dạy 
dỗ muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Thån”,“ thì 
theo quan điểm của Ratzinger, dày là vấn dé nghiêm trọng thực sự. 

Mat khác, Giáo hoàng Benedict tin rằng, tuy chủ thuyết tương бі 
có vë như là một sự biểu hiện tri tué của lòng khoan dung và biết nhìn 
nhận giả trị của tính đa dạng, nhưng trong thực tế nó mở cửa cho chế 
độ độc tài, bằng cách phá hủy cơ sở của việc khẳng định rằng có những 
hạn chế đạo đức đối với những gì mà quyền lực thế tục có thể làm. Vi 
Giáo hoàng mới đã viết: “Giáo hội là một nên tảng cho tự do bởi hình 
thức cña Giáo hội là một sự hiệp thông, mà hiệp thông bao gồm một lới 
cam kết gắn bó chung. Bởi vậy, khi tôi đứng lên đương đâu với một chế 
độ độc tài, tôi không làm thế nhân danh tôi như một cá thể riêng biệt, 
mà là vi со một sức mạnh bèn trong nó vượt quá cái tôi cá nhán và sự 
chủ quan của tôi”. 

Nói thco cách khác, chỉnh vì Giáo hội đòi hỏi chân lý tuyệt đổi, 
“chân lý viết bằng chữ hoa" mà Giáo hội khó lòng được mời goi cộng tác 
bởi các hệ tư tưởng ngoại lai cho dù dó là Chủ nghĩa xà hội дап tộc, Chủ 
nghĩa Marx hay Chủ nghĩa tư bản thị trường tự do. Có lån, Ratzinger dà 
giải thích một cách đặc biệt súc tích như sau: “Ở đâu không có nhị 
nguyên, ở đó có độc tài". Bằng việc phủ nhận bát ky chân lý siêu việt 
nào và phủ nhận lĩnh vực siêu nhiên là co sở của chân lý đó, Giáo hoàng 
mới tin là phương Tày có nguy cơ “thân thánh hóa” cải hiện tại, và đi tìm 
Nước Trời trong cái thực tế “tại đây và lúc này". Ông nhận định, chủ 
thuyết tương đối khuyến khích một lối tiếp cận không tưởng đối với hoạt 
động chính trị. Theo quan điểm của Ratzinger và kinh nghiệt sống của 
ông, điều này cuối cùng sé dàn đến các trại tập trung nhu Dachau. 


45) Đây là câu nói của Chúa Gi#su theo Phúc âm Mát-hêu 28:19 khi sai các môn đệ di rao giảng Nước Trén 
cho muôn dán. 
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Một nguy hiểm khác có liên quan là chủ thuyết tương đối cát xen 
nhân quyên bằng cách xem những đòi hỏi quyển lợi này như được căn 
cử vào quy ước xà hội hơn là có cơ sở trên chân lý siêu việt. Ratzinger 
giải thích quan điểm này vào tháng Mười một năm 1999, khi ông được 
trao bằng Tiến sĩ luật danh dự của trường Đại học LUMSA ở Rome, 
Ratzinger cành báo rằng trong mật nên văn hóa bị chỉ phối bởi chủ 
thuyết tương đối, luật së bị bóp méo và nhân quyền sẽ lâm nguy. 

Quyết định của số đông phải được xem lò thật và đúng, Nói 
cách khác, luật pháp phụ thuộc vào quyết định của dám đồng và tay 
thuộc vào тис độ mà một xã hội trong mot thời điểm nào đó ý thúc 
vé những giả trị, và mức do ý thuc này lại được quyết định bởi vó số 
các nhân lố khác. Điều này được minh chứng một cách cụ thể qua 
sự bién mắt dán các nguyên lắc pháp luật cơ bàn được sinh ra từ 
truyền thống Kü giáo. Hôm nhân và gia dinh cảng ngày càng ít 
được cháp nhận là hình thức công đằng pháp định, và dần đền được 
thay thế bằng nhiều hình thức sống chung khác, phu du và khó hiểu. 
Mới quan hệ giữa đàn óng và dàn bà bál đầu mang nhiều máu 
ибп cũng như môi quan hệ giữa các thế hệ... Khái niệm vé linh 
thiêng không còn có ý nghĩa gì nữa trong fud! pháp; sự kính trọng 
Thiên Chúa và kính trọng nhưững gì là linh thiêng đất nói người khác 
thì ngày nay khó khăn lắm mới được xem nhu môt giá trị pháp lý; 
nó được thay thế bằng cái được cho là quan trọng hơn, đó là quyền he 
do vô han trong ngôn luận và dánh giá. Ngay cà mang sống con người 
cung là thi có thé loại bà: обл dà phá thai và an từ ^ không còn bi 
loại trừ trong phán quyết pháp lj. Các hình thúc xử lý sự sống con 
người được biểu hiën trong nhường thứ nghiệm trên phải thai sà cấy 
ghép phối thai, trong đó con người ty trao cho mình không những 
quyên xử lý sự sống và cái chết mà сд quyền quyết định và bán chất 
và sự phái triển của minh. 

Trong văn cánh này, Ratzinger đọc lời biện hộ vẻ pháp luật gây xúc 
động cho mọi người dua trên chân lý khách quan và đưa ra kinh nghiệm 
của chính ông vé Đức Quốc xã. 


16) An tử Fay cái chết êm diu (euthanasis) là việc gly ra cái chết Không dau đớn cho người bl rong bệnh để Kết 
тас việc dau khá «ёо dài khí việc tr liệu không côn hy vọng mang lai kết quả, 
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Trong quảng thời gian được goi là. "những năm tháng đấu 
tranh”, luật pháp bị lên dn một cách có $ thuc và bị xếp vào loại đối 
lập véi cái goi là cảm nghĩ lành manh của nhân dàn. Sau đó, Lanh 
tu Fuhrer được tuyên bố là придя gốc day nhất của luậi pháp, và 
kết quả là quyền lực luyệt 051 dà thay thé pháp ludt. Việc bôi nhọ 
luật pháp không bao giờ phục vu tự do bất cứ dưới hinh thúc nào, 
mà luôn là công cụ của chế độ йбс tài. Lò di ludt pháp tức là xem 
thường con người ở đâu không có luật pháp, д đó không có tw do. 

Tóm lại, chúng ta có thé nói Giáo hoàng Benedict XVI cho rằng chủ 
thuyết tương đổi là “vấn dé nghiêm trọng nhất của thời đại chúng ta” bởi 
nó phá húy giáo ly truyền thống Kitó giáo; bởi vì nó ngăn сап những có 
gắng mang Phúc âm đến với thế giới, bởi nó cổ vũ cho chế độ độc tai; 
và bởi nó làm hại nên tàng của nhân quyển và dán đến tình trạng lạm 
dụng quyền hành của nhà nước, thậm chi cả quyên định đoạt sự sống 
và cái chét. Can cứ vào những du báo đó, người ta có thể hiểu tại sao, 
đổi với Giáo hoàng Benedict, việc bào vệ chán lý khách quan không chỉ 
là sở thich triết hoc trim tượng. Đó là vấn dé nóng bỏng của thời đại của 
chúng ta, và trong một thời đại mà chủ thuyết tương đổi đường như có 
ưu thế và trật tự xa hội xảy đựng trên chân lý đang tan vỡ, Giáo hội có 
nhiệm vu giữ cho ngọn nến của chân lý khách quan luón chảy sáng. 


HẠ BË *CHÉ ĐỘ ĐỘC TÀI CỦA CHỦ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI” 

Mạc đù Giáo hoàng Benedict có thể không nhận thức việc ông phải 
hành động chóng lại "chế độ độc tài của chủ thuyết tương đối” phương 
Тау bằng những khái niệm chiến lược rõ ràng của mình, song người ta 
cũng có thể trông chở những nỗ lực trong nhiệm kỳ Giáo hoàng của ong. 

Sẽ có một cuộc tấn công bằng những lời giàng day, có nghĩa là sẽ có 
những có gắng khuấy lén việc trao đối trên mặt trận văn hóa và trí thức 
vé những gi óng xem là những lói hứa đổi trá của chú thuyết tương đổi; 
sẽ có những can thiệp chính trị nhằm nhắc nhở những người làm luật và 
những người khác chịu trách nhiệm về cuộc sống công dân đối với các 
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đòi hỏi của chân lý khách quan; và cuối cung, së có nỗ lực khuyến khích 
các hình thức “kháng chiến”. dac biệt các công đồng đang cố gáng tao ra 
một cải nhin khác về cuộc sống được xây dựng trên niềm tin Kitô giáo. 

Mục đích là nhằm đánh bại chủ thuyết tương đối trên chính lãnh địa 
của nó. Những người theo chủ nghĩa thé tục phương Tây đương thời tin 
rằng chỉ có “chủ nghia đa nguyên”, họ thường muốn nói chủ thuyết 
tương đối, mới có thể bào dàm quyền tự do con người một cách đây đủ, 
với việc bảo vé con người khỏi sự áp đặt những tín ngưỡng và giá trị của 
kë khác. Giáo hoàng Benedict sẽ chứng minh rằng chủ thuyết tương đối 
nó lệ hóa сол người chứ không giải phóng, bởi nó tước mát nén tàng 
nhân quyển xác thực duy nhất, đó là niém tin rằng mỗi con người déu 
có giả trị siêu việt vi họ là con của Chua. Benedict sẽ quà quyết rằng tự 
đo đích thực bắt nguồn từ việc sắp xếp cuộc sống của mình dua trên sự 
thật, được mặc khài qua con người Giésu Kitô. 

Hon nữa, người ta có thé tiên đoán là sẽ không mất nhiều thời gian 
trước khi nhiệm kỷ Giáo hoàng Benedict XVI hướng vào trọng tâm. Ý 
thức đặc biệt vé sự cấp bách sẽ thúc ép Giáo hoàng, vào thói điểm bàu 
cử ông đã 78 tuổi: và ông biết rằng thời gian ông cảm quyền có lẽ sẻ 
không lâu bằng thời gian của người tiên nhiệm (John Paul ID. Binh 
luận vẻ việc lựa chọn tên của ông là "Benedict", vị Giáo hoàng mới nhác 
lại với các Hồng y ở Nhà Nguyện Sistine rằng người cuối cùng giữ lên 
Benedict là Benedict XV đã có một “nhiệm kỳ Giáo hoàng ngắn”. 
Nhiệm kỳ của Giáo hoàng Benedict XV là nhiệm kỳ ngắn thứ ba của 
thế kỷ 20, từ 1914 đến 1922 (chỉ có nhiệm kỷ Giáo hoàng của John 
XXIII [1958-1963], và John Paul I [người trị vì chỉ 33 ngày vào năm 
1978], là ngắn hơn mà thói). Do đó Benedict XVI có thể được thúc giuc 
bởi một càm giác vé “tiếng xe mang cánh của thời gian đang tiến gån” * 
và sẽ không chờ đợi lâu dé khởi đầu ngay cuộc đấu tranh mà mọi thứ 
trong kinh nghiệm sống và thế giới quan của ông đa chuẩn bị dé ông 
hiểu được lý do vì sao Chúa đã không đáp lời cầu nguyện của ông, để 
cho người khác ngỏi vào vị tri này. 


47) Trích câu thơ nổi tiếng ТЫ nghe biếng xa mang cánh của thói gian darg tién gắn" của thi si người Anh. 
Andrew Marvall. ý nói ông cảm thấy không còn sống được bao lâu nữa, 
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Loi giáo huấn 

Giáo hoang Benedict ХУТ có thể là học giả иуёп bác nhất được bảu 
làm Giáo hoàng kế tử Giáo hoàng Leo XIL năm 1878. Khi còn là Tổng 
Giám mục của Perugia, Hóng y Gioacchino Pecci, người sẽ trở thành 
Giáo hoàng Lea XIII, đã được biết đến như là nhà tu tưởng hàng đâu 
trong Hồng y đoàn. Ông đã viết một loạt thư mục vụ được xem như là 
nhưng "tổng duyệt” cho các Thông điệp Giáo hoàng sau đó của ông. 
Một trong những trò tiêu khiển ưa thich của ông là làm thơ bằng tiếng 
La-ünh và óng có thé đọc thuộc lòng hàng trang tài liệu trích từ Сас Giáo 
Phụ * & dạng nguyên bàn bằng tiếng La-tinh hay Hy Lap. Nhiệm ky Giáo 
hoàng của ông da trở thành một thời kỳ phát triển trí thức nở rộ trong 
Giáo hội Công giáo; ông khởi đâu truyền thống giáo huấn xã hội Công 
giáo hiện đại và đã đáp trả những cuộc tấn công tri thức vào thế kỷ thứ 
19 chống lại tín ngưỡng tôn giáo bằng những bài biện hộ vang dội cho 
học thuyết Thành Tóma; ông có vũ việc nghiên cửu Kinh thánh bằng 
phương pháp khoa học và thành lập một số trường đại hoc. 

Những người ủng hộ nhiệt nh mong đợi một mùa nở rộ vé hoc 
thuật như thể dưới thời Giáo hoàng Benedict XVI, một con người có kiến 
thức còn uyên bác và tỉnh të hơn nữa. Một số người trong Giáo hội nói 
nhà với nhau rằng có thể sẽ là một nhiệm kỳ Giáo hoàng với những lời 
giáo huấn sâu sắc và sáng tỏ hơn nhiệm kỳ của John Paul ЇЇ, con người 
với những y tưởng thật hứng thú nhưng lối hành văn của ông lại có vé 
mơ hồ và huyền bị, dòi khí là những lý luận triết học rườm rà hay những 
ví уоп tho ca khó hiểu, Một số người là bạn tâm tình của Benedict ХУТ 
tin rằng đóng góp to lớn của John Paul il là ông đã làm cho thiên hạ chú 
ý tới vai trò của Giáo hoàng, nhờ vậy thế giới ngày nay sẽ lắng nghe 
những điêu Giáo hoàng Benedict nói. Một Đức Ông ? người Ві mới đây 
đã nói: “John Paul йа mời mọi người dën du tiệc và bày giờ Benedict 
phải lo nấu ăn”. 


4B) Сас Giáo Phu (Fathers of Ira Church) là các tác gå của những bài giảng day thời Giác hội sơ khói. được 
xem là giáo W kmh điển của Giáo hội. Các rước tác này chủ уби được viết bång tiếng Hy Lạp, La-inh 


(Tóma Aque9, Thomas Aquinas, kết hop thần học vå liết học một cách tron ven và hoc thuyết của ông 
iThomism) được Giao hội xem là giáo lý chính thức, ăng được опа Vị ёлу aT thiện thắn và được phong thánh 


39) Đức Ông (Monsignor), là mệt tước hiệu Giáo hoang ban tăng cho môi vài Inh rtuc. Tử này Không eó quan. 
hà gi tới Đức Ba cung để gọi Đức Mẹ Maria 
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Nếu Benedict гар theo khuôn mẫu truyện thống thì Thông điệp” 
đầu tiên của óng se là một tài liệu “phác họa chương trình hành động”, 
trình bày những xác tín nêa tâng sẽ hướng dàn nhiệm kỳ Giáo hoàng 
спа ông. Thông điệp Redemptor kominis năm 1979 của John Paul II đã 
làm điều này, dé cao vai trò cứu rỗi của Chua Kitô và động lực rao truyền. 
Phúc âm bát nguồn tử xác tín đó. Người ta sẽ trông chờ Thông điệp đầu 
tiên của Giáo hoàng Benedict kêu gọi Giáo hội minh chứng cho sự thật 
vượt trên cái chủ quan cùa con người, không tìm đến quyền lực hay 
thống trị mà dé phục vụ cho sự hưng thịnh đích thực của con người, Ông 
sẽ nhán mạnh rằng sống thuận theo kế hoạch của Chúa không có nghĩa 
За hy sinh tự do cá nhân mà là nhận thức ró khả náng dày đủ của mình 
và đạt được hạnh phúc bất di&t. Như nhà văn Công giáo George Weigel 
đã viết trong tạp chi Neusweek thì Giáo hoàng Benedic: sẽ tim cách “moi 
gọi các đồng đạo Kitô hữu của ông biến cải các nén van hóa của họ và 
xây dựng lại những nên móng đạo đức của xã hội tự do”. 

Tuy nhién không chỉ ở trong những tài liệu giáo huấn quan trọng 
mà Giáo hoàng Benedict XVI yêu cầu thế giới chống lại lời ca mé mi 
của chủ thuyết tương đối. Người ta có thể mong đợi ông së nhắc lại chủ 
dé này thưởng xuyên khi sử dụng “quyền giáo huấn thông thường” * 
của ông, có nghĩa là trong bài nói chuyện tại các buổi tiếp kiến chung, 
các bài giáng sau kinh Truyền tin vào ngày Chủ nhat, trong nhimg lời 
bình luận, trong các buổi tiếp kiến riêng với nhiều nhóm khác nhau, 
những thông điệp gửi cho các đại hội và những hội nghị Giáo hội khác, 
và trong nhiêu diễn đàn khác mà Giáo hoàng có dip đưa ra một thông 
điện. “Vë đẹp спа chân lý”, Verifalis splendor, có thé trà thành điệp khúc 
cho nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông, một ý nhạc chủ đạo làm trục cho các 
phân đoạn của bàn giao hưởng xoay quanh. 


50} Thông điệp (Encyclical) là hinh thức trang tona nhài trong сас vân kiện ete Giáo hoàng, Tháng điệp đầu 
tiên của Giáo hoảng @ened XVI là Deus Caritas Єз! (Thiên Chúa la Tình Yêu), ban hành ngày 25 tháng 
Giêng năm 2006. 


51) Quyên gac huấn của Giáo hoàng cũng với Giám mục đoàn thường được phật. thành hai cấp: đặc bột và 
thông thường (exlracrdrary magisteriora end ordinary magisterium). Giáo hoàng John Pau) fi ban hành Thông 


điệp Variaiis Splendor ngày 6 thang Tám năm 1893. Tác gå Johr Allen muốn nái lân của Tháng điệp này rất 
hợp với Benedict XVI. 
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Moi cuộc chiến déu được tiến hành bàng cà hai chiến lược tán cong 
và phòng thủ; và các hoạt động giáo huấn của triéu đại của Giáo hoàng 
Benedict se đánh dấu phương điện tấn công của cuộc chiến chóng lại 
chủ thuyết tương đối. Ông sẽ cố gáng diễn tà những ý kiến của mình 
bằng ngôn ngư tích cực, thực tế và dé hiểu, trải ngược với những йү kiến 
vé một nhiệm ky Giáo hoàng chi toàn là kết tội và than уар. Tuy nhiên, 
cũng se có những lúc căng thẳng bởi Giáo hoàng sẽ không lùi bước khi 
cần phải xác định rõ ranh giới. Ông tin rằng tình yêu đích thực dành cho 
con người phải gồm cả việc nói cho họ biết sự thực, cho dù đó không 
phải là điều họ muốn nghe. Vì thế người ta có thể đoán trước giọng điệu 
của Benedict XVI dòi khi sẽ khó nghe trong cuộc đàm luận vé văn hóa 
và trong tất cả mọi vấn dé. 

Điều này không có nglúa là ông se khòng được chấp nhận. Thực tế 
ở phương Tây ngày nay có một dòng người rất lớn mạnh không hài lòng 
với cải văn hóa phục vụ người tiêu dùng, cải nên luân ly chấp nhận mọi 
thứ, và thấy rõ sự già dài của những ào tưởng vé hạnh phúc vật chất 
thường hay cám dó con cái họ và bóp méo các mối quan hệ ban bè và 
gia đình. Trong bối cảnh đó, Benedict XVI có thể nổi lên, thậm chí còn 
hon John Paul 11, như một điểm tham khảo văn hóa bát chấp quan hệ tôn 
giáo. Với trí tué sâu sắc của minh, Giáo hoàng có khả năng thúc đẩy một 
bộ phận lớn nhân loại xem xét lại các tiên đề làm cơ sở cho cuộc sống 
và sự nghiệp của họ. Nếu ông thành công thì nhiệm kỳ Giáo hoàng của 
ông có thể đánh dấu mật bước ngoặt trong lich sử văn hóa phương Tây. 
Ít ra đó cũng là giác mơ của những người ngưỡng mộ ông; điển đó có 
nghĩa là vị Giáo hoàng mới đang phải đối mặt với một loạt những kỳ 
vọng cao vời vợi. 


Hogt động chính trị 

Benedict XVI sẽ bị buộc phải đổi mát với chủ thuyết tương đối không 
chỉ ở mức độ tư tưởng mà còn cả ở những hậu quả chính trị trong thế giới 
thực. Trong quan điểm của ông, những hậu quả này xuất hiện trên một 
pham vi rộng lớn gòm nhiêu vấn dé, tứ cái óng gọi là “cuộc tán công” vào 
gìa đình ở thể giới phương Tây đương thời, đến sự không tôn trọng giá 
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trị con người trong các cuộc chiến tranh và những bát công trong việc xây 
dung các cơ cấu xã hội, Với chiêu hướng đó, người ta có thể trông mong 
Benedict, như John Paul II trước đây, khai thác triệt dé cái “lợi thế buc 
giáng” của chức vụ Giáo hoàng dé cổ gắng xây đựng lại danh sách những 
vấn dé cân thảo luận trong chương trinh nghị sự quốc té. 

Vi thể, đây sẽ là một nhiệm kỳ Giáo hoàng mang nhiều tính chỉnh tri, 

Giáo hoàng Benedict trước hết sẽ mở rộng và đào sâu thêm 101 kêu 
goi John Paul đề châu Âu tim lại cội nguồn Kitô giáo của nó. Thử thách 
dàu tiên của lòng quyết tám спа Giáo hoàng mới có thể là từ Tây Ban 
Nha, nơi chính quyển xã hội chủ nghĩa của Jose Luis Rodriguez 
Zapatero có vè kiên quyết thúc giục việc hợp pháp hóa quyền kết hôn 
đồng giới và quyền nhận con nuôi đối với các cặp đôi đồng giới. Các lãnh 
đạo cao cấp của Giáo hội ở Tây Ban Nha dà phản đối mạnh me các biện 
pháp này và mong chờ vào sự ủng hộ của vị Giáo hoàng mới. Giám mục. 
xứ Castellon, Juan Antonio Reig Pla, thậm chí đã kêu gọi phong trào “bất 
tuân đối với luật đời” và ông còn nói thêm, nhắc lại một số phát biểu vé 
thản học của chính vị Giáo hoàng mới, rằng “người ta phải tuân theo 
Chua trước khi tuân theo loài người, nếu không nó sẽ dẫn đến một nhà 
nước chuyên chế”, 


Tổng Giám mục xứ Barcelona, Ricard Maria Carles, cũng trình bày 
trong tàm trạng tương tự: “Tuân theo luật pháp trước khi tuân theo lương 
tâm cũng có nghĩa là tiến đến trại tập trung Auschwitz". 

Тау Ban Nha vẫn là một nước mà gån như mọi người déu là Công 
giáo, ít nhất là theo số liệu rửa tội, và sức sống của cội nguồn Công giáo 
vẫn còn tuôn chảy. tiêu đó đã thé hiện rõ khi John Paul H đến thăm 
Madrid vào tháng Năm năm 2003, thu hút một đám đông huyện náo 
gồm các giáo dàn Tây Ban Nha trẻ trung và tràn dày sinh lực. Giáo 
hoàng Benedict có thể sẽ huy động nguồn lực này dé đưa vào cuộc 
chiến có lê sẽ dai dáng chống lại các chinh sách xã hội của chính quyển 
Тау Ban Nha. Ít nhất vào giai đoạn dâu của nhiệm ky Giáo hoàng của 
Benedict, Tây Ban Nha sẽ trở thành trận địa văn hóa như nó đã từng là 
trận địa chiến tranh vào những năm 1930: trận địa cho một cuộc chiến 
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ủy nhiệm, nơi tất cả các thé lực tranh chấp së thử nghiệm các loại vũ khi 
và hoàn thiện các chiến lược của họ. 

Vấn dé rồi rám là cán phải làm gì đối với các chính khách Công giáo 
theo phong trào pro-choice sẽ là một thử thách khác; nhất là ò Hoa Kỳ, 
vấn dë nan giải này đã trở nén dac biệt gay gắt trong thói gian ứng cử 
tổng thống của Thượng nghị sĩ John Kerry, một người Công giáo thuộc 
đảng Dân chủ nhưng lại phân đối các đạo luật hạn chế phá thai. Với tư 
cách là người lanh đạo Bộ Giáo lý Đức tin, Hồng y Joseph Ratzinger dà bi 
lôi kéo vào cuộc tranh luận vé vấn dé Giáo hội cán phải làm gi trong 
trường hợp của Kerry. Trớ trêu thay, ông dà bị cà hai phe trích dẫn như là 
người thuộc phía mình, những người chọn lựa không đối với "chát Kerry", 
với lý do là không nên chính trị hóa phép Thánh Thẻ; còn những ngưới 
khác thì đòi hỏi cám Kerry không được rước lẻ, với lý do là mót chính 
khách không thể tự xem minh là Công giáo mà lại bất tuân lời giáo huấn 
cơ bàn của Hội thánh. 

Trong suốt cuộc tranh luận vào mùa xuân năm 2004, Ratzinger đã 
chuẩn bị một bàn ghi nhớ mật cho các Giám mục Hoa Ky nói về các 
nguyên tác chung của việc Ruóc Minh Thánh Chua. Sau khi trinh bày là 
các vị chủ chiên phải có gắng dùng “những biện pháp phòng ngừa”, 
chẳng han như cảnh báo, trước khi từ chối phép Thành Thể đối với các 
chinh khách có lỗi, điểm chính yếu của bản ghi nhớ của Ratzinger là 
đoạn vấn sau: 

Khi "những bién pháp phòng ngửa này không có biệu lực hay bãi 
khá ihi" và duong sự vån Hấp tục ngoan có di lãnh nhận phép Thánh 
Thẻ, “tị chủ sự nghi thúc Thành THÊ phải từ chối ban Bánh thánh" 
(trích cát tài liệu: Tuyên ngôn của Hội đằng Giáo hoàng Giải thích 
các Văn bản Luật pháp оё viéc “Phép Thánh Thé và Cúc tín hữu đã 
ly di tà tái hôn theo luật đời [2000], số 3-4). Thực va, quyết dinh này 
không phải là một sự bhë chuẩn hay môt sự trừng phat. Người chủ sự 
nghi thức Ban Mình Thánh cũng không ra phán quyết và tội lỗi của 
đương зи; nhung đúng hơn, đáy là phân ứng và lình trạng không xing 
đáng lãnh nhận Thánh Thể bởi một hoàn cánh tội lỗi khách quan. 
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Tuy nhiên, khi các Giám mục Hoa Kỳ biểu quyết để cho mỗi Giám 
mục quyết định trong giáo khu của minh. Ratzinger gửi một lá thư cho. 
các Giám muc Hoa Kỳ tuyên bố Ја việc làm của họ “rất phủ hợp” với các 
nguyên tắc chỉ đạo ông đã đưa ra. Trên thực tế, Ratzinger đang để cập 
đến những nguyên tác chung được trinh bày trong tài liệu của các Giám 
mục, không nhất thiết là quyết định cụ thé họ chen dé thuc hiện những 
nguyên tác đó. Vào thời điểm ông được Баи làm Giáo hoàng, nhóm của 
Ratzinger tại Bó Giáo lý Duc tin tiếp tuc xử lý một tài liệu vé các nguyên 
tắc cơ bản cho việc Rước Minh Thánh Chúa, với hậu cảnh là cuộc tranh 
luận vẻ các chính khách thuộc phong trào pro-choíce. 


Trong nhiệm kỳ Giáo hoàng của minh, rất có thể là Benedict XVI sẽ 
nhấn mạnh vào tỉnh nhất quản giữa việc tuyên xung đức tin Công giào 
và chủ trương chính trị của các nhà lập pháp Công giáo. Nhưng ông sẽ 
trinh bày sự vụ này như thế nào và sẽ có những biện pháp trừng phạt đối 
với những kẻ chống đối hay không thi không ai rõ. Không có bằng 
chứng nào cho thấy Giáo hoàng Benedict muốn tién hành một “cuộc 
thánh chiến”, và tình tiết trong vụ việc các Giám mục Hoa Kỳ cho thấy 
ông có khả năng mềm déo trong việc tôn trọng ý kiến người khác, ngay 
cả lúc bản thân ông cảm thấy có vấn để nguyên tắc đang bị de dọa. Trên 
thực tế, tình tiết này đã được một số Hỏng y nhắc tới trước Cơ Mật Hội 
để làm bằng chứng cho một khả năng chưa được thừa nhận rộng rãi của 
Ratzinger là khả năng làm việc theo tinh thân tập thể, bởi ông đã công 
khai hỗ trợ phán đoán của các Giám mục Hoa Kỳ mặc dù cảm nhàn hơi 
khác nhau về cách giải quyết sự việc trong thực të. Vụ này tương phản. 
với những gi xây ra ở Đức cuối thập niên 1990, khi đó Ratzinger buộc 
các Giám mục Đức phải từ bỏ một chương trình hướng đán những phụ 
nữ có thai do chỉnh phủ Đức tài trợ, vì ông xem nó như là a tòng không 
thể chấp nhận được với một hệ thống dẫn đến việc phá thai được hợp. 
pháp hóa. Ông đã quyết định như trên mặc dü có sự nhất trí lớn giữa các. 
Giám mục Đức, do Hồng y Karl Lehmann xứ Mainz lành đạo, cho là 
Giáo hội nên nằm trong hệ thống. 


Cuối cùng, chắc chắn là Benedict sẽ nhấn mạnh rằng lời giáo huấn 
của Giáo hội đối với việc phá thai, đồng tính luyến ái, nghiên cuu tế bào 
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gốc và các vấn dé khác không chỉ là vấn dé nội bộ Giáo hội mà là ván 
дё bào vệ các chán lý cơ bản trong cuộc sống con người và xà hội loài 
người. Ông tin rằng những chàn lý này không chỉ thuộc vé đạo Công 
giáo mà còn có giá trị khách quan cho mọi thời đại và mọi nên văn hóa. 
Do vậy, người ta có thể trông chờ rằng các tiếng nói đại diện phong trào 
pro-choice bên trong Giáo hội Công giáo, cho dù là chinh khách, các nhà 
thân học đạo đức hay các nhóm cải cách, sẽ thấy tình hinh ngày càng 
khó khán trong nhiệm kỳ của ông. Với những vấn dé này, phương 
hướng hành động của nhiêm ky Giáo hoàng Benedict se nằm hàn vào 
cải được nguoi Ноа Kỳ gọi là "cánh hum tòn giáo”, bào vệ toàn khối các 
vấn dé được đẻ cập tới như là “Văn hóa Sự sống” ° trong thời ky Giáo 
hoàng John Paul II. 

Dòng thời, những mối bàn tâm vé chính trị của Giáo hoàng 
Benedict chác chắn së không bị giới hạn vào cải mà những kẻ pha trò 
thường gọi là “các ván dé thuộc khu xương chậu” (pelvic issues) nghia 
Та những vấn dé liên quan tới hoạt động tinh dục, được đăng tài thường 
Xuyên trên bảo chí phương Tây. Đây sẽ không phải là một nhiệm kỳ 
Giáo hoàng chỉ xoay quanh mỗi một vấn đề, vì Benedict thấy và mong 
muốn rất nhiêu điều khác. 

Giáo hoàng mới cũng mong muốn chống lại mọi biểu hiện của việc 
hạ thấp giả trị cuộc sống con người của chủ thuyết tương đối trong các 
vấn để chiến tranh, hòa bình và trật tự thương mại quốc tế, nhất là sau 
khi lắng nghe các Hóng y đến từ nam bàn ciu lån lượt bày tó ý kiến vé 
những vấn dé này trong các Công nghị Hồng y trước khi Cơ Mật Hội 
bàu Giáo hoàng 2005 bát đâu. Ông dé cập tới vấn dé này khi giải thích 
vé lên của ông, liên kët tên mình không chỉ với Thánh Benedict mà cà 
với Giáo hoàng Benedict XVI, “người đã có gắng trở thành một sứ giả 
hòa binh trong thời chiến tranh". Trong làn Tiếp kiến chung vào thứ Tư 
ngày 27 tháng Tư, Giáo hoàng quay trở lại để tài này. Ông nỏi: 
“(Benedict XV) là một vị tiên tri vì hòa bình, dũng сат và chân. chinh, 


52) Vấn hóa sự sống (culture of Ho} muốn nói tới thái độ tôn Irong sự Bing, xem sự sóng con aguin từ 0с 
được thụ thai спо đến lục qua đới mot cách у nhiện là on nug của Choa và mang tinh linh thiêng, bất khả xâm. 
pham. Cảnh hữu tòr giáo (nghi religious) là бёп minh da lên giáo gồm những tổ chức chính tn va phong trào 
hoạt động xã hội có khuynh bướng báo thủ, báo vệ các giá trị truyền thông của xã hội Hoa Ky 
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đã cố gắng hết sức ngăn ngừa thảm kịch chiến tranh và sau đó hạn chế 
những hậu quả tan khốc của nó. Theo gương óng, tôi mong muốn dùng 
chức vụ Giáo hoàng của tôi để đầy mạnh hòa giải và hòa hợp giữa mọi 
người và giứa các dân tộc, vi từ tận đáy lòng mình tói tin rằng lợi ích to 
lớn của hòa bình trước hết là món quà Chúa ban tặng, mội món quà 
móng manh và quý giá mà tất cả chúng ta phải hợp sức câu xin, giù gin 
và chăm lo vun đắp ngày này qua ngày khác", Sự gắn bó của Giáo hoàng 
với lý tưởng đó có thé thấy được qua sự chóng đổi công khai cà hai cuộc. 
chiến tranh vùng Vịnh do Hoa Ky cám đầu; vào lån thư hai, Ratzinger 
nhận xét mia mai ràng khái niệm “chiến tranh phù đảu”” không có mặt 
trong Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo. 

Vi vậy, Benedict có khả năng nổi lên như một người sẽ lên tiếng chỉ 
trích vé xung đột vũ trang. cũng như vé các hệ thống kinh (é quốc tế 
không biết bảo vệ quyền lợi của người nghèo trên thế giới. Những ai 
mong chờ ông đóng vai “Tuyên úy cho khói Liên minh Đại Tây Duong", 
và làm dịu đi việc chi trích của Vatican vé chủ nghĩa quân phiệt và toàn 
càu hóa của phương Тау, có Je së thất vong. Trên thực tế, noi Giáo hoàng 
Benedict, họ sẽ thấy mình phải đối đầu với một nhà phê bình đáng ngai, 
một người có khả năng phát triển một cơ sớ hạ tảng trí thức sáu sắc cho 
phép xem việc bóc lột người nghèo như là cách biểu lộ sự thiểu kinh 
trọng chân lý, cũng như việc bóc lát những da (гё còn trong lòng mẹ hay 
đang ở thời kỳ phôi thai. Hành động vi cóng bằng xà hội của ong sẽ được 
xây đựng không chi trên lòng mộ daa hay lông tốt, mà còn bắt rễ từ xác 
tin sâu xa rằng hành động này cũng là mót phản của chương trình mó 
rộng hơn nhằm thức tính phương Tây để nhận ra chán lý siêu việt. 


Các hình thúc công đồng khác 

Benedict XVI biết rất rõ là không thể đảo ngược hàng tram năm 
lich sử phương Tày trong chớp mắt được, và trong thời hạn ngắn "ché dó 
độc tài của chủ thuyết tương đối” sẽ khó lòng sụp đồ. Vì thế, giống như 
5з} Chiến tranh ngân ngua (Preventive wan là tấn cộng trước đổ kë Gch thông 'hể ấn công minh đều này 
trái ngược với công pháp qu&e tổ. Chiến tranh phú đầu (Preemplive war), à tấn Công ngay khi ta biết tà kó địch 


sẽ tấn công nhằm chiếm thế thượng phong, dibu лау được môt sé Agười xem là tự vë hợp pháp, một số khác 
cho rằng cũng không có gi khác với loei Irước, 
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Thánh Benedict trước ông, Giáo hoàng mới sẽ xem như một chiến lược 
cản thiết trong việc bảo vệ những hòn đảo của những lối sống khác, 
những nơi người ta có thể sống cái lý tưởng Kitô giáo về cuộc sống con 
người một cách trọn vẹn và chỉ tỉnh, một thứ “hạt cải” mà trong một thời 
điểm văn hóa khác sẽ có thể пау mầm và tạo ra một cuộc sống mới, у hệt 
như cái cách đời sống tu viện theo luật Thánh Benedict da giúp đặt nén 
móng cho thời Thượng Trung cổ. Giáo hoàng Benedict rất thích quan 
điểm của sử gia Toynbee khi cho rằng só phán của một xà hội luôn luôn 
phụ thuộc vào những nhóm “thiểu số sáng tạo” của nó; và ở một số khia 
cạnh nào đó, ông ta thấy là vai trò của Giáo hội Thiên Chua giáo trong 
thời điểm lịch sử hiện nay đúng là đại điện cho một thiểu số như vậy. 

“Trong một bài báo năm 1986 đăng trên tập san thân học Cowio””, 
vị Giáo hoàng mới viết: “chúng ta không nên sợ cái từ nhóm văn hóa thứ 
yếu” và ông dé nghị nën хау dựng “những hòn đào có sự tập trung tôn giáo”, 

Ratzinger từ lâu đã nhận thức được và có thiện сат với những nó lực 
để tạo thành những hòn đáo như vậy. Một ví dụ là cộng đoàn Thánh 
Gioan, một nhóm được thành lập năm 1945 bởi nhà thần học Thuy Sỹ nói 
tiếng ten là Hans Urs von Balthasar, vón được Ratzinger xem gån như là 
một người thảy và Adrienne von Speyr thần Ы. Cộng đoàn này được công 
nhận là mót tu hội dói* thuộc thẩm quyền giám mục пат 2000, nhưng 
đó là một tổ chức quốc tế với nghĩa là có các thành viên bên ngoài nước 
Thuy Sỹ (tuy không nhiều). Các nguồn tin cho hay Cộng đoàn Thánh 
Gioan gồm có tất cà 60 thành viên, được chia thành ba chi nhánh cho 
nam, nữ giáo dân và các linh mục. Ở Hoa Kỳ, có thể có bón hoặc năm 
thành viên. Phải thửa nhận là nhỏ nhưng nó cho thấy một ví dụ vẻ những 
nó lực sáng tao để đưa ra những mô hinh sống mới, khá di gii cho ngon 
lửa của Kitô giáo nhân Бап tiếp tuc chảy sáng. 


54) Community với nghĩa là mội nhóm người sống chung trọng môt knu vực và ста sé то: só đặc Vinh (dàn lộc, 
чай nóa. lien sử, tôn giáo...) hay quyền lợi. Cum tur пау thưởng được dich là tông đồng. như cộng đẳng người 
Việt ở Hoa Kỹ, ý thức cộng đồng, сас vấn dé cong đồng, dời sóng cộng đồng. Community với nghia (à mòt nhóm. 
người tu lại vì lý do ón giáo thi hong Зас hội Công giáo thường dịch là cộng đoàn, như cóng đoàn tm ти trong 
nhà Ihe, cộng dàn tu sĩ tương tu viện, đời sống cộng đoán của các tu si...) È đây sẽ ding chữ công dino khi 
nổi về mật tập ћ con người theo aghĩa chung. nhung nếu tập thể A là những tụ s! hi sẽ dùng chữ cộng đoàn. 
58) Tu nội din (Secular Institule) la một hình thức tu Wi của Giáo hội Công giáo trang đó ебе tu sĩ cũng có ba 
1i khẩn nhưng sống ngoài dé: hưởng chứ không phàr trong cộrg đoàn lại tu viện, 
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Nói chung, nhiệm kỳ Giáo hoàng của Benedict có thể duy trì chính 
sách của John Paul II, ủng hộ cái gọi là những phong trào mới trong 
Giáo hội Thiên Chua giáa, như Focolare, Neocatechumenate, Sant'Egidio, 

L'Arche và nhiều nhóm khác dà nó rộ trong giai đoạn sau Công đồng 
Vatican II. Là một người thực dụng, Giáo hoàng Benedict hiểu ró những 
phé binh vé các nhóm này. Ông biết họ có khả năng phóng đại, có khả 
nàng tự tách ra khói Giáo hội rộng lớn hơn, có hiện tượng “sung bài cá 
nhân” không phé phán vé những người sáng lập. Ông sẽ cổ vũ để họ 
cũng cố và làm sàu sắc thêm những nén máng thân học và trí thức. 
Đồng thời, ông cũng sẽ xem họ như những mó hình đáng quy về cách 
sống cộng đỏng đựa trên chân lý. 

Trong quyền sách Muói Đát viết năm 1997, Ratzinger có dé cập: 
"Nguoi ta luôn luón có thé đưa ra những ý kiến phần đối các phong trào 
cá nhân như Neocatechumenate hay Focolare, nhưng chơ đủ bạn có thể 
nói gì đi nữa, chúng ta có thể thấy nhưng điều có tính chất đổi mới đang 
xảy ra”. Trong Phóng sự vè Ratzinger năm 1984, ông tó ra phán khởi: 
“Những điều đây hứa hen ở cấp Giáo hồi toàn câu - và đang хау ra ngay 
ở tại trung tâm cuộc khủng hoảng của Giáo hội ở phương Tây — 40 là sự 
xuất hiện các phong trào mới, dièu không có ai trù tính và không có ai 
tạo ra, nó tự phát nảy ra tir sức sống bên trong của lòng tin. Điều mà các 
phong trào này thé hiện — mạc dù theo một cách ёт à – là một cái gi đó 
giống như mùa lễ Ngủ tuân trong Giáo hội”. * 

Mặc dù là người có đâu óc duy lý, Giáo hoàng cũng ủng hộ các hình 
thức biểu lộ tôn giáo mang tính tinh cảm hơn, như phong trào đoàn süng.” 

Ông phát biểu trong Phóng sự vé Ratzinger: “Đó là bằng chứng của hy 
vọng, một dáu hiệu thời đại tích cực, là món quà của Chúa ban tặng cho 
thời đại của chúng ta. Đó là sự khám phá lại lân nữa niém vui và sự phong 
phú của lời câu nguyen đối lập với những lý thuyết và thực hành da trở nen 
ngày càng cứng nhắc và co rút do chủ nghĩa duy lý bi tràn tục hóa”. 

56) Theo sách Công vu SU dŠ 2 1-47, Chua Thanh Thần hiện xuống các mn độ của Giësu, soi sáng va biển 


đổi ho vao ngây lễ Ngũ tuần cửa đạo Da Thai (40 ngày sau lễ Vượt qua) Vi vậy, người Công giao cũng gor lễ 
(Chúa Thánh Ihán) тёп xuống là IË Ngũ tuần, Penleeast 


57) Phong trao đoàn sùng (charismatie movemen tà phong trào té chúe những nhóm cầu nguyện trong Giáo. 
hội Công сао vào các năm 1960, Các Час điểm nổ: bật gồm: niềm tn nơi tác động trực tiếp của Thành thần 
dẫn đến việc hoán cải, khả năng nói tiếng lạ, cũng những chia së kinh nghiệm bản thân đầy xúc cảm... 


27 


ĐỨC GIÁO HOÀNG BENEDICT XVI 


Đồng thời, khia cạnh ång hộ truyền thống trong tinh cách của Giáo 
hoàng Benedict giúp ông hiểu được vi sao một số cộng đoàn tu si có xưa 
trong Giáo hội như dòng Biến Đức, dòng Phan-xi-có và dòng Tên, đường 
như có một sự sao lăng đời sống tu trì dưới thời John Paul П để tập trung 
cho các phong trào mới. Trong những lúc bất màn, các tu sĩ nam nữ đôi 
khi có сат giác là John Paul II dà bỏ mặc họ và xem tương lai thuộc về 
các phong trào. Giáo hoàng Benedict, người đã quyết dinh lấy tên của vị 
sáng lập đời sống tu viện, sẽ xem việc canh tân đích thực đời sống tu trị 
là một mục tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông. Điều này 
có nghĩa là se có những luc căng thẳng cho các cộng đoàn tiến bộ hon, 
những người có thể có một quan niệm khác vé đời sống tu tri, muốn nhấn 
mạnh việc dán (пап vào xã hội và đổi thoại với thé giới mới, nhưng it nhất 
ho sẽ không có cảm giác bị quên làng như trước. Giáo hoàng Benedict sẽ 
xem các dòng tu là những phòng thí nghiệm quý giá, (trong đó lối sống 
dat trên chàn ly khách quan së được đưa lén làm gương cho mòt thế giới 
đã bị trần tục và tương đối hóa) nhắc nó nhớ vẻ những gì tâm linh con 
người có thể làm được nếu đi đúng với kế hoạch của Thiên Chúa. 

Mặc dù hoat động giáo huán này -xác định những qnan điểm chính 
trị và thúc đẩy những lối sóng mói - đôi khi có vẻ như rời гас và dut 
đoạn khi chúng xuất hiện trên bức màn văn hóa, nó vån là một khối với 
các xác tín thâm sáu của Giáo hoàng Benedict XVI — đó là Chúa ба mặc 
khái một chuỗi chân ly vé cuộc sống và thân phận con người, đó là Giáo 
hội được Кёп gọi bào vệ và giới thiệu các chân lý đó và niêm tin rằng ха 
hội nào coi thường các chân lý này se không thể tón tai, Nhiệm kỳ Giáo 
hoàng Benedict XVI sẽ thành công hay thất bại còn tùy thuộc nhiều vào 
việc ông có thuyết phục phản còn lại của thể giới này tin ông hay không. 


CHÀU ÀU 

Мас dù những nỗ lực ngăn chặn trào luu chủ thuyết tương đối của 
Giáo hoàng Benedict sẽ më ra trên toàn thé giới nhưng tuyến đầu của 
cuộc đấu tranh và nơi quyết định thanh công hay thất bại của óng lại là 
châu Âu. Ông là sản phẩra của truyền thống trì thức cháu Àu, Về phương 
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diện lịch sử, châu Âu là cái nói của nén уап hoa Kitô giáo, nó vẫn còn là 
trung tâm chinh của các hoạt động mang tính cơ cấu và mục vụ trong 
Giáo hội Công giáo. Và theo lời của một viên chức cao cấp ở Tòa thanh 
Vatican thi “đơn giản là châu Âu quá lớn để cho phép nó thất bai". Tìm 
giải đáp cho vấn dé suy thoái đạo đức và “mùa dóng trong Giáo hội” ở 
Tây Âu, và cái khủng hoảng văn hóa mà Giáo hoàng tin rằng đang nằm 
đưới các hiện tượng nêu trên, sẽ là thách thức chú yếu mà ông phái đối 
mặt vào buói binh minh của nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông. 

Nhiệm vụ đâu tien là đánh thức châu Âu thoát ra khói “giác ngủ giáo 
điều”,* nhắc cho châu Âu nhớ rằng Kitô giáo là cội nguồn của bản tính 
văn hóa châu Âu. Chẳng hạn, những lời nhận xét vào tháng Тага năm 2004 
của ông vé việc Thổ Nhi Kỷ gia nhập Lién minh cháu Âu chỉ có thể hiểu 
được khi dat vào bối cảnh này. Trong một cuộc phóng vấn với tờ Le Figaro 
của Pháp, Ratzinger nói: “Trong suốt quả trình lịch sir, Thổ Nhi Ky da 
luôn là thành phản của một lục địa khác, luôn trái ngược với châu Âu”. 
Ông cảnh báo rằng đưa Thổ Nhĩ Ky vào Liên minh châu Âu sẽ dán đến 
sự phai nhạt các đặc điểm văn hóa của cả hai phía. 


Ông nói: “Se là một sai lâm khi nghĩ hai hai lục địa giống nhau, điều 
đó có nghĩa là đánh mát đi sự phong phú của những nét khác biệt và từ 
bó văn hóa dé đổi lấy những thuận lợi trong lĩnh vực kinh tế”. 

Ở một số nơi, lời lẽ trên của Ratzinger được hiểu là nhằm chống lại 
Islam giáo và điều này giài thích vi sao một số nhà lanh đạo Islam giáo 
dà hưởng ứng có phản lành đạm đối với việc ông được bàu làm Giáo 
hoàng Benedict XVI. Tuy nhiên để hiểu những lời phê bình này, phải đặt 
chúng trong bối cảnh những quan điểm của ông vé châu Âu. Nếu dự ап 
văn hóa vé châu Âu được gắn liên với nguồn gốc Kitô giáo của nó như 
Giáo hoàng Benedict tin tưởng, thì bát kỳ điều gi làm lu mở thêm các 
nguồn gốc đều không cé lợi. Theo cách nhìn của vị Tân Giáo hoàng, ông 
chóng đối việc Thổ Nhi Kỳ gia nhập Liên minh châu Âu không phải là để 
ngăn cân người [slam giáo mà là giữ lại bản chất Kitô giáo (của châu Âu). 


58) Giấo ngủ giáo điều (dogmaie slumber là li mượn của trất gia Kant, ahung à đây chỉ muốn nói tới tinh 
trang ngab lạnh về tên giáo. 
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Giáo hoàng Benedict da trình bày quan điểm của minh vẻ chàu Ан 
ở nhiễu nơi khác nhau, дал dày nhất là trong một quyền sách nhỏ có tựa 
аё Châm Âu: Những nén móng hôm nay và ngày mai, được Xuất bàn bằng 
tiếng Italia năm 2004 của Nhà xuất bản San Paolo. Quyền sách thu thập 
những bài tiểu luận và những bài diễn thuyết mà Hồng y Joseph 
Ratzinger dà công bố ở châu Âu trong nhiều năm gån đây. 

“Trước hết, điểm nổi bật là Giáo hoàng y thức rò rệt rằng “châu Âu” 
là một khái niệm văn hóa và lịch sử trước khi là một khái niệm địa lý, 
Giáo hoàng viết ràng, vào thời dai Charlemagne, từ “châu Âu” diễn tà 
một thực të chính trị, nghĩa là một nhóm quếc gia đa két hợp thành Để 
ché Вота mới, và đồng thời có một sử mệnh — đó là báo tón cái tốt nhất 
của nên văn hóa có xưa và tiếp tuc chuyển giao nó trong lịch su. Trở trêu 
thay, Benedict viết, vào khoảnh khác vinh quang nhất — khi các ngôn ngữ 
và khoa học của châu Âu da trở thành nén văn hóa của toàn cầu trong 
một thể giới toàn câu hóa — thì bản thân châu Âu đường như trở nên rỗng 
tuếch một cách kỳ quặc, “giống như ià bị tê liệt do rối loạn trong hé thống 
tuân hoàn, một cuộc khủng hoảng có thể làm nó thiệt mạng, phải nhờ 
vào những sự cẩy ghép chắc chắn sẽ làm mất đi bàn chất của nó”. 

Giáo hoàng viết, ngày nay ở châu Âu có một sự thiếu hụt đáng chủ ý 
vẻ việc hướng tới tương lai. Тат trang chán chường này được biểu lộ rõ 
nhất trong các tỷ lệ sinh sản đang xuống thấp, trẻ em không duoc xem 
là niêm hi vong cho tương lai mà lại là mối nguy hiểm cho hien tại, vi 
chúng đe doa tước mất quyền tự do cả nhân hay sự dư đả vật chất. Thực 
tế, châu Âu vẫn gin giữ được các hình thức nhận biết vé minh từ di sản 
của Charlemagne nhưng đã dành mất di ý thức về sứ mạng của nó, 

Giáo hoàng khảo sát hai mó hình lịch sử văn minh khác nhau dé tìm 
hiểu xem tương lai có thể chúa đựng những gi. Mô hình thứ nhất là của 
Spengler, người cho rằng có một chu kỳ sóng tự nhiên đối với các nén van 
minh -chúng được sinh ra, lớn lên rồi chết đi. Từ quan điểm này. néu hiểu 
theo y nghĩa văn hóa của ngôn từ thì nên văn minh chàu Âu đang ở thời 


59) Hoàng dë Charlemagne d£ (hổng nhất nhiều nước ở cháu Âu vào thế kỳ Ihu 8 và Vi đặt rên tảng 
vận mình châu Áu khu thiết lập hệ hõng tuật phap về xây dựng nën lång vấn chương, nghệ thuật vë giáo dục 
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ky già nua và sớm muộn gi cũng không tránh khỏi cải chết, Mó hinh thứ 
hai là etia Toynbee“, người cho rằng nếu một nên văn hóa phải trà; qua 
một cơn khủng hoảng tỉnh thản thi có thể hỏi phục nó được bằng cách 
tiêm thêm cho nó một liều “muc tiêu tinh thần”. Giáo hoàng trình bày rằng 
đó là cách hiểu Giáo hội nén chọn và phải tự xem minh chinh là suối 
nguồn hỏi xuân cửa châu Âu, cho dù trong một thời gian ngắn đường như 
chẳng mấy ai quan tâm tới những gì mà Giáo hội có thể mang đến. 

Vì thế, chiến lược của Benedict XVI dành cho châu Âu có thể sẽ 
gồm hai phán. Đó là: 

Một phán, ông sẽ không ngừng nhắc nhà rằng những giá trị mà châu 
Âu đa mang di chào bản kháp thé giới – đàn chú, nhân quyền, tính đa 
nguyên, sự khoan dung - dèu có nguồn gốc từ di sản Kitô giáo của nó, và 
nếu thiếu cái nên tàng này thì cũng sẽ không thể bào tón những giá trị trên. 

Phân khác, ông sẽ làm tất cá để bảo đảm rằng Giáo hội Công giáo 
và các cộng đoàn thuộc Giáo hội sẽ giữ gìn được bản chất của mình, 
rằng họ sẽ không bị đồng hóa với cái xã hội thé tục xung quanh, nói 
theo ngôn ngữ Kinh thanh là ho sẽ không nhu “muói da mất hết vj тал 
của nó”. Dé có thé đóng vai trò "thiểu số sáng tạo”, Giáo hội phải thuc 
hiện một “chương trình chính trị về bản chất”: bào vệ ngôn ngữ của 
minh, các phong tục tập quán của mình, và các hệ thống tín ngưỡng cua 
minh, đó là những đấu chỉ cho tính dị biệt trong thể giới đang nhanh 
chóng trở nên đồng nhất. Trong quan điểm của Giáo hoàng, việc cứu đó 
châu Âu là công việc lâu đài và Giáo hội cân phải thực hiện được việc 
quan trọng là nuôi dưỡng các tế bào mang nguồn sống Giáo hội, không 
cán quá nhiều nhưng phải thật sinh động dày đức tin và lòng nhiệt 
thành, nơi mà đức tin sẽ được rao truyền dày đủ. 

Trong một cuộc họp báo tai Vatican vé các phong trào mới do Hội 
đồng Giáo hoàng đặc trách Giáo dàn đỡ đâu vào ngày 16 tháng Sâu năm 
1999, Hàng y Joseph Ratzinger đa trình bày ý tưởng пау mệt cách rõ 
ràng và thẳng thắn như sau: 


66; Oswald Spengler (1860-1938) ngu Đức và Arnold Joseph Toynboe (18991875) người Anh à hai sử gia 
nghiên cửu về lịch sử các nén văn minh. 
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Ông nói: “Ngay cà khi chúng ta là thiểu số, trách nhiệm uu tiên của 
chúng ta vån là thông điệp. Ở phương Tây, số liệu thống kë cho thấy số 
Tượng giáo dân đang giảm sút; chúng ta đang sống trong một thời ky bội 
giáo", thời kỳ mà sự đồng hóa giữa nën văn hóa Áu-My và nên văn hóa 
Kitó giáo hâu như da tan bién. Thách thức ngày nay là không để cho 
lòng tin rút lui vào trong những nhóm khép kin, nhưng phải làm cho 
long rin chiếu sáng mọi người và lên tiếng với mọi người. Néu chúng ta 
quay trở lại Giáo hội của những thé kỷ đầu tiên, só Kitô hữu tuy còn rất 
ít nhưng họ thu hút được sự chú ý của mọi người bởi họ không phải là 
một nhóm khép kín. Họ mang đến cho mọi nguói một thách đố, và 
thách đế đó đã chạm đến mọi người. Ngày nay, chúng ta cũng có một 
nhiệm vụ chung: đó là cụ thể hóa trong thé giới hôm nay việc đáp ứng 
thực sự cho dài hỏi có một cuộc sống thích hợp với dáng Tạo hóa”. 

Giáo hoàng Benedict sẽ phán đấu tró thành một người đem lai niễm 
vui và biết thương xót, đặc biệt la đối với người châu Âu, những người 
ông tin là thường bị lâm vào tinh trạng thiếu định hướng và thiếu niém 
tin vào tương lai của chính họ. Tuy vậy, phàm là một người Kitó hữu sẽ 
ngày càng có nghĩa là một người khác biệt, nhất là khi so sánh với nên 
văn hóa thé tục đang chiếm ưu thế ở châu Âu. Thời kỷ quá độ sẽ như 
bước lùi ngắn trước cú nhảy vot trong cuộc sống Giáo hội ở châu Âu 
cũng như ờ mọi nơi, Đứng nhằm lẫn: hễ động đến bản chất Công giáo 
thi triéu đại Giáo hoàng này sẽ biết tự bào vệ. 


HOA KỲ 

Chủ trương cho mái quan hệ với Hoa Kỳ về mặt chinh trị của 
Benedict XVI vé cơ bản rất giống với đường lỗi của Giáo hoàng John 
Paul II, vừa khám phục vừa mang nhiều tinh cảm trái ngược. 

Trước hết, Benedict là vị Giáo hoàng đâu tiên trong lịch sử Giáo hội 
Công giáo từng là tù bình Hoa Ky. Vào những tháng cuối của Đệ nhị 
Thé chiến, chàng thanh niên tuổi 18 Ratzinger đã trốn khỏi quán đội Бис, 
nei anh là một người lính ачап dịch rất miễn cưỡng, nhưng vån bị quân 


61) Bội giao (apostasy) hay bó đạo. 
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đội Hoa Kỳ xép hạng thuộc diện có khả năng chiến đầu. Bị bắt làm tü 
binh và bi giam giữ trong trại một vài tuần ở Ulm (thuộc Đức) và được 
thà vào ngày 19 tháng Sáu năm 1945, chàng да quả giang xe vé nhà để 
lai tiếp tục việc học tại chúng viện ở Bavaria. Như một dấu hiệu của viec 
hàn gán các vết thương lịch sử, Ratzinger được Giáo hoàng John Paul IT 
cử làm đại dien tại buổi lễ ky niệm làn thứ 70 ngày đổ bó Normandy, 
được tó chức vào thảng Sáu năm 2004. 

Không có bát cứ biểu lộ nào cho thấy trài nghiệm thời trai tré của 
Giáo hoàng dé lại ấn tượng chua cay vé Hoa Ky và trong kết quả cuộc 
báu cú của óng, phản ứng từ Chính phù Hoa Ky nói chung là tích cực, 
пёи không muốn nói là hết sức tích cực. Tổng thống George Bush cử 
người em của ông là Jeb Bush, Thống dóc bang Florida, dẫn đâu đoàn 
đại biểu Hoa Kỳ đến dự Thánh lễ nhậm chức của Giáo hoàng mới. 
“Trong cuộc họp báo ngày 23 tháng Tư tại Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Italia, 
Thống dóc Bush bày tô su tin tưởng ràng Benedict XVI và Hoa Kỳ sẽ có 
được các mối quan hệ tich cuc. 

“Thống đốc Bush nói: “Tổng thống Bush да gặp John Paul П ba lân 
và dự lễ tang của ông ấy. Đây không chi là biểu tượng, nó nói lén tám 
quan trọng сйа Tòa thành Vatican như là một tiếng nói lương tâm vẻ 
những sự việc trên thé giới. Tổng thống rất mong có được mổi quan hệ 
tương tự với Giáo hoàng Benedict XVI, trong việc thúc đầy công bằng xà 
hội, tự do và đân chủ trên toàn thế giới”. 

“Thống đốc nói, ông mong Giáo hoàng Benedict XV] cũng sẽ có một 
tiếng nói đặc biệt quan trọng đổi với các vấn dé của cuộc sống. 

Ông nhấn mạnh các linh vực mà ông cám thấy sự lanh đạo của vị 
Giáo hoàng mới sẽ rất hữu ich: "Cách chúng ta quy trọng cuộc sống, 
đánh già cuộc sống, cũng có cuộc sông gia đình, có thể nói, vé một số 
mặt, đường như chúng ta không còn biết cách tôn trọng những giá trị cơ 
bàn đang giù cho đất nước chúng ta không bị tan vớ”. 

Bush đặt vấn đẻ này trong bối cảnh của vụ việc Terry Schiav, bày tỏ 
hy vọng là Giáo hoàng mới sẽ đưa ra một điều nhắc nhớ dày sức thuyết 
phục rằng, “Tất cả mọi người đều có phẩm giá, Chúa đối xử công bang 
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với tất cả chủng ta”. Ông coi phá thai và vấn dé “chăm sóc cuối cùng" * 
như là những lĩnh vực ông mong chờ Giáo hoàng Benedict XVI sẽ đóng 
góp tích cực cho cuộc tranh.luận chỉnh trị đương thời. Trong các lĩnh 
vực này, đường lối của Benedict XVI sẻ phù hợp với đường lối của phe 
cảnh huu của Hoa Kỳ, vì thế Bush có thể đa có lý khi hy vọng có sự hàa 
hợp giữa Tòa thánh Vatican và Nhà Tráng - và khi Benedict trở thành 
một đồng minh thì ông sẽ là một đồng minh hùng mạnh. 

Tuy nhiên, những vấn dé như vậy hàu như không bao giờ liệt ke hết 
được những nhận định chính trị mà họ muốn Giáo hoàng đưa ra. Về các 
vấn để khác, như chiến tranh chóng khủng bé, án tử hinh, phát triển 
kinh tế và phạm vi văn hóa của Hoa Kỳ phải có được ảnh hưởng trên 
pham vi toàn câu, các chính sách của Benedict sẽ có thể mang tính nước 
đôi hơn đối với những quyên lợi của người Hoa Kỳ, 


Chẳng han, vé cuộc chiến tranh ở Iraq, Hồng y Ratzinger có một 
thai độ de đặt. Mặt khác, ông nói rằng sự chóng đối chiến tranh của 
John Paul không phải là vấn dé tín ngưỡng, ủng hộ quan điểm của một 
số tín đỏ Công giáo ở Hoa Kỳ, những người xem sự xung đột là một 
trường hợp chiến tranh chính đáng. Trong một cuộc phỏng vấn vào 
tháng Mười năm 2002 với tạp chí 30 Giorni (30 ngày) của Italia, ông nói: 
“Giáo hoàng đã không dé xuất quan điểm phản chiến như học thuyết 
của Giáo hội mà như lời kêu gọi của lương tâm được soi sáng bởi niềm 
tin... Бау là một quan điểm mang tính thực tế của người Kitô huu, 
không dua (тёп tin điều mà dua trên tinh hình thực tế và cùng lúc chủ y 
đến phẩm giả con người như một giá trị đáng được tôn trọng”. 

Tuy nhiên, bản thân Ratzinger phân đối gay gắt vụ xung đột. Tại hội 
nghị ở Trieste tháng Chin năm 2002, khi được hài, liệu chiến tranh có 
thể bào chữa hay không, Ông đáp: “Trong trưởng hop này tất nhiên là 
không thể, Соп có Tổ chức Liên Hợp Quốc, đỏ là cơ quan quyền lực nên 
đưa ra sự lựa chọn quyết định. Sự lựa chọn phải được dua ra bòi cộng 
đồng các dàn tóc, không chỉ riêng một cường quốc. Thực tế là Liên Hợp 


&2) "Chăm sóc cuối cùng” (Care at the end of Ше hay Tarminal care) là việc ngưng dung thuốc và các phương 
pháp chứa In để chuyển qua giai đoạn châm sóc nhằm glúø bên: nhẫn tới đau đớn và đã chịu sha tén Kic kết 
thúc, nấu nhóm bác sĩ phụ rách bệnh nhân quyết anh là bệnh trạng đã nët hy vọng chữa hi và có sự Одлу ý 
của hệnh nhân và gia dinh. Việc này có hợp pháp hay không còn ià mội vấn 46 gãy tranh cãi 
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Quốc đang tim kiếm một con đường dé tránh cuộc chiến tranh. Theo tôi, 
đường như đó là một bàng chứng dày đủ cho thầy những tổn hại do cuộc 
chiến tranh gây ra còn lớn hơn những giá trị mà nó tìm cách cứu уап”. 

Ratzinger cùng chỉ trích hoc thuyết của Bush vẻ chiến tranh phủ 
đấu. Ông nói: “Khái niệm chiến tranh phủ đảu không có trong Sách 
Giáo ly Hội thánh Công giáo. Người ta không thé đơn thuán nói rằng 
Sách Giáo lý không hợp thức hóa chiến tranh, sự thật là Sách giáo lý đã 
phát triển một học thuyết dé mà, một mặt nhìn nhận là có thể phải bão. 
vệ các giá trị và dân chúng trong một số trường hợp nào đó, nhưng mặt 
khác nó đưa ra một nguyên tắc rất chính xác vë những hạn chế của khà 
năng trên”. Về sau, khi Baghdad sup để vào tháng Tư năm 2003, 
Ratzinger bày tò thái độ biết ơn vì hậu quả đã không tàn khốc như người 
ta nghi. Tuy nhiên, ông củng cho rằng: “Phản đối chiến tranh, phản đối 
nguy cơ phá hoại là việc chủng ta cán phải lam". 

Тар trường mà Ratzinger bảo vệ năm 2003 đã lặp lại những quan 
điểm ông đã trình bày năm 1991, trong cuộc chiến vùng Vịnh lân thứ 
nhất, đó là ông cũng chi trích cuộc xâm lược của Hoa Ky ở Iraq. Trong 
một cuộc phóng vấn trên Đài truyền thanh Vatican năm 1991 sau chiến 
dịch ném bom của Hoa Kỳ dà bắt đầu, Ratzinger phát biểu rằng dựa vào 
bán chất các vũ khí hiện đại, đối với cà vũ khí thường lån vũ khí nguyên 
tứ thi thật khó tưởng lượng có bát ky một cuộc chiến tranh hiện đại nào 
có thể thật sự được gọi là “công chỉnh”. * 

Những lời binh luận trên cho thấy có thể sẽ có su bất đồng đối với 
Hoa Kỳ về các việc sử dung vũ lực trong tương lai. 

Dựa vào vai trò của Ratzinger trong các cuộc chiến chống lại thuyết 
thân học giải phóng những nam 1980, một số nhà quan sát có thể đã đoán 
trước rằng Giáo hoàng Benedict sẽ làm dịu di thái độ phé phán bát công 
xà hội của John Paul Il đôi khi đã làm cho những người thuộc thuyết tàn 
bảo thư °' và trường phái thị trưởng tự do ở Hoa Ку cảm thấy bát ổn. 


69) Chiến tranh công chinh (Just war) la «tái nim уй fog: chiên tranh được xem lẽ cán (yel va đúng inco dao 
(bc м ké (пй ro ràng là sa! và xấu, 


4) Thuyết tân báo thủ (neoconservatism) ta khuynh Hướng thịnh Tri trở lai quan drém truyén thng, ngược [ar 
với cac Irường phái tư do vào рар niên 1960 ở Hoa Ky. 


ĐỨC GIÁO HOÀNG BENEDICT XVI 


Trên thực té, có rất it bằng chung hó trợ cho một giả thuyết như vậy, 
Đúng là Ratzinger phàn đổi cái та ông xem là nó lực của thản học giải 
phóng nhằm xây dựng Nước Thiên Chúa ở thể giới "tai đây và lúc này”, 
cùng với cái mà ông coi là việc phong trào này chấp nhận không phê 
phán khái niệm đấu tranh giai cấp, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng 
người Kitô hữu phải quan tám đến công bằng xã hội, Trong một tài liệu 
nam 1986 của Bà Giáo lý Đức tin vé sự giải phóng đích thực, có tựa dé 
Libertatis concientia, Ratzinger viết: "Những bất công xẩu xa và các hiểu 
áp bức gây đau khổ cho hàng triệu đàn ông và phụ nữ ngày nay тб ràng 
là đi ngược với Phúc âm của Chua Kitó, và không lương tám của người 
Kitô hữu nào có thể thờ o được”. Với cương vị Giáo hoàng, Benedict së 
có thể tiếp tục việc ủng hò một hé thống kinh të quốc tế công bàng hon 
của người tiền nhiệm, với những cách thức không phải lúc nào cũng 
thích hợp với những quyền lợi chinh trj và thương mại của Hoa Kỳ. 

Ngoài ra, thỉnh thoảng vị Tân Giáo hoàng йа bày tỏ những nghỉ ngại 
về các giá trị óng thấy đang có mặt trong chính sách đối ngoại của Hoa 
Ky. Vi du, trong một cuộc phóng vấn với tờ báo Suddeulsche Zeitung của 
Munich vào tháng Mười năm 1978, ngay trước Cơ Mật Hội báu John Paul 
II, Ratzinger đã nói rằng nằm đưới phong trào thản học giải phóng là một. 
sự phản đối chính đáng chống lại bất công xã hội, cũng như chóng lại cái 
mà ông đặt tên là một “sự thân Hoa Ky thái quá”, qua đó óng muốn nói 
đến cái y thức he tư bản vé màu dịch tự do của quốc gia này. 


Trong một bài diễn văn năm 2000 à Berlin, Ratzinger dà trở lại với 
chủ đẻ trên, ông quả quyết là “một số nơi ở Hoa Kỳ đang hăng hải cổ vũ 
cho việc Tin Lành hóa cháu Mỹ La-tinh, và tử đó loại bỏ Giáo hội Công 
giảo, nhằm để хау dựng những giáo hội tự do, xuất phải từ tin tưởng 
ràng Giáo hội Công giáo không có khả năng bảo đảm một hệ thống 
chinh trị và kinh té vững chác; và vì ly do đó không có khả năng thúc 
đẩy được nên giáo дис các quốc gia, trong khi mô hình của các giáo hội 
tự do sẽ cho phép tạo được sự nhất trí về đạo đức và giáo đục ý thức dàn 
chủ của quản chủng tương tu như ở Hoa Ky". Cách diễn đạt có phản có 
dong, nhưng điều ông muốn nói là, theo quan điểm của ông, một vài thế 
lực nao đó ở Hoa Kỹ không xem đạo Công giáo là tương thich với thị 
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trường tự do và các hệ thống xã hội bảo vệ quyên lợi người tiêu dùng, 
và bởi vậy đang cố phá vo bàn chất Công giáo của cháu Mỹ Latinh. 

Vấn dé ở dày không phải là xét xem Giáo hoàng Benedict đúng hay 
không, mà là để thấy những phán đoán của ông về Hoa Kỳ, giống như 
quan điểm của người tiên nhiệm. trong một chừng muc nào de, lẫn lộn 
giữa khen và ché. Vi vậy đổi với Hoa Ky, các chinh sách của nhiệm kỳ 
Giáo hoàng Benedict së khó đoán hơn là một số người Lưởng, và không 
ai có thể mong ông trở thành người bênh vực trưng thành cho chính 
sách của Hoa Ky. 


GIÁO HỘI HOA KỲ 
Về Giáo hội Công giao Hoa Kỳ, bài bình luận chi tiết nhất của vị Giáo 
hoàng mới xuất hiện trong quyển Mudi Dái năm 1997. Những điều ông nói 
đáng được trích dẫn đày đủ ở đây: 

Hó Rất nhiều Giám mục ở Hoa Kỳ со ý định trong tương lai sẽ 
đổi đáp với Giáo triéu Roma theo lối ап miếng trả miếng, với 
những bài luận chiến của Һе, [Ат chỉ một nhóm Giám muc Hoa 
Ky trong những năm giữa thập kỷ 1990 đã càng bố kế hoạch thúc 

ép Rome thực hiện một sô cài tố]. 
Бар: Số lượng thì không đông, tối đa có 30 Giám mục. Tôi đã nói 
chuyện với một trong những người lãnh đạo nhóm, và ông ta nhân 
mạnh rằng họ đã hoàn toàn bị hiểu sai. Ông ấy nói: chúng tỏi là 
người Công giáo tốt, trung thành với Giáo hoang. chung tôi chi 
muốn giới thiệu những phương pháp tốt hơn. Tôi đã đọc rất cẩn 
thận các bài viết được dé cập và tôi có nói là tôi cũng hoàn toàn 
đóng ý với cà môt loạt những vần dé họ dé cập đến. tuy nhiên tôi 
nghĩ một số vấn dé khác có vé mơ há. Toi có thé nói rằng thật sự 
không có tâm trạng triệt dé chống lại Giáo triều Roma? trong Hội 
đồng Giám mục Hoa Kỳ. Họ cớ một tắm nhìn rộng hơn và đó 
cũng là một điều tốt. Chi có một vài người trang số họ có lề hơi 


65) Tử Roma hay Giáo hỏi юта trong phán пау muốn nói tới Giáo quyền trung ương ® Rome. Ic Tòa thánh 
Valicar. 
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cực đoan. Nhưng sau 15 năm ở đây, càm giác của tôi là Giáo hội 
Công giáo và Hoa Kỳ đã học cách hòa thuận với nhau tốt hơn 
nhiều. Nói chung, chúng ta có một mới quan һе rát tốt với Hội 
đồng các Giám mục Hoa Ky. Dó là một Hội đồng với rất nhiều khả 
nàng vé trí thức và tôn giáo, có nhiều vị chủ chiên xuất chúng 
đang có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của học thuyết 
trong Giáo hội toàn thế giới. Các viên chức của họ đến thám 
chúng tói ở đây một năm hai lần và chúng tỏi có một mối quan hệ 
rất kháng khít, 

Hỏi: Giáo hội ở Bắc Mỹ có lợi gì tü sự phục hưng tôn giáo sắp diễn 
ra ở đó hay không? 

Đáp: Có, tôi nghĩ thế. Мас dù chúng ta không nên quá kỳ vong 
vào một vài sự kiện hay một vài cuộc tu tập quản chúng đông đảo 
của người Công giáo, tuy chúng quà thật cũng cho thấy là những 
người trẻ tuổi dang tìm kiếm mật tôn giáo cảm thấy họ có thể có 
một gia đình nơi Giáo hội Công giáo và Giáo hoàng là điểm tham 
khảo và người hướng dẫn tỉnh thần cho һо, Các căng thẳng thực 
sự đã dịu đi trong 15 năm qua và đã có những bước phát triển tích 
cực mới, Tại Hoa Kỳ, không chỉ có phong trào cài tạo đạo Công 
giáo của các linh mục thuộc Ảnh giáo mà còn có một mối quan hệ 
hoàn toàn mới đối với những người theo phong trào Phúc âm“ mà 
trước dày là những người chỉ trích Giáo hội Công giáo gay gắt 
nhất. Tại các cuộc hội nghị ở Cairo và Bắc Kinh, một sự thân mật 
rất thủ vị da phát triển giữa những người theo phái Phúc âm và 
những người Công giào, đơn giản là vi ho đã nhận thầy Cóng giáo 
không de doa lấn åt Kinh thánh bằng một loại giáo huấn áp đặt 
nào đó của Giáo hoàng — như họ từng nghĩ thế cho đến nay - mà 
là để bảo đầm Kinh thánh sẽ được xem trọng. Những động thái 
xich lại gån nhau hơn này sẽ không thé дап đến sự hợp nhất trong 
một sớm mót chiều, mà nó cho thầy Công giáo một lån nứa lại là 
một chọn lựa của người Hoa Kỳ. 


'65) Ngưới Ihe phong ira Phúc Am (Evangalicals] là tu cung chi гы ninm giaa phái Tn Lanh nhấn mạnh 
16i ёс hối cải nồi tâm, tin Kinh thánh là nën tảng của tất cả và nỗ lực rap giảng Phúc âm cho mọi người 
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Hói: Саі gi có thể đang thúc đầy sự hưng phấn tôn giáo mới đây ở 
Hoa Ку? 

Đáp: Chắc chăn là có nhiều yếu tổ, tôi không thể phân tích bởi tôi 
biết rất ít vẻ Hoa Ky. Nhưng có một ưu tư vé đạo đức và một lòng 
khao khát tôn giáo. Thém vào đó, có sự phản đối chóng lại tính ар 
đặt của nên văn hóa dựa trên phương tiện truyền thông hiện đại. 
Ngay cả câu nói của Hillary Clinton rằng, "Hay tắt truyền hinh đi, 
đừng nhàn nhin nữa” cũng cho thấy có một luóng dư luận phổ biến 
cho rằng, chúng ta không còn muốn quy phục nén văn hóa này nữa. 

“Trong hài dién văn năm 2000 của ông ở Berlin, Ratzinger lại đưa ra 
những bình luận vé đạo Công giáo ở Hoa Ky: 

Ngày nay, Giáo hội Công giáo là cộng đẳng tón giáo lón nhất ở 
Hoa Ky; và trong đời sống tín ngưỡng, nó giữ lập trường ding với 
bản chất Công giáo của minh một cách rỡ rit. Tuy nhién trong möi 
quan hệ giữa tôn giáo và chính trị, các tím đồ Công giáo (Hoa Ky] 
đã thừa hưởng truyền thống của các Giáo hội ty do, theo nghĩa môt 
Giáo hôi thực sự không bị lẫn lón uới nhà uước sẽ là bdo dàm tốt 
nhất cho nén tång đạo đức cho moi người, đến nỗi tiệc ddy mạnh lý 
tưởng dân chủ dường nhu đã trừ thành môi bón phận luôn lý hét sức 
phù họp uới dic tin. 

Cuéi cùng, trong cuộc phỏng vấn được in thành sách năm 2002 với 
tựa dé Chúa và Thé giới, Ratzinger dà nói với Giáo hội Công giáo ó Hoa 
Ky rằng, "ngày nay đã trở thành một sức mạnh quyết dinh trong bói 
cảnh Giáo hội toàn câu” vì nó có “lòng dũng cảm hiến dâng cho lòng tin 
tất cà những gi thuộc vé cuộc sống, từ lòng tin đó rút ra lòng düng cảm 
và sức manh để tự đặt minh phục vụ кё khác. Đó là một Giáo hội có một 
hệ thống y tế và giáo dục tuyệt vời, có trách nhiệm to lớn đối với xã hội”. 
Ông khen ngợi các tin då Công giáo Hoa Kỳ đã tim у “lố: sống được 
nuôi đưỡng bởi những giá trị Công giáo và khóng chỉ thâm đẫm vào nën 
văn hóa Hoa Kỳ”, và ông ca ngợi khà nang của Giáo hội Công giáo ở Hoa 
Ky đã dám “noi lớn tiếng trong một thế giới thảm lặng”, 
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Những lời binh luận trên của một người tự thừa nhận là minh không 
biết nhiêu vë Hoa Ky йа gợi ra nhiều thông tin ở nhiêu cáp độ khác 
nhau; ông coi mỗi quan hệ giữa Vatican và các Giám mục Hoa Ey về cơ 
bàn là lành mạnh, và ông nhin nhận một số khuynh hướng rất tịch cực 
trong đời sống tôn giáo Hoa Ky, дас biệt là bâu không khi mới giữa tin 
dó Công giáo và các tín đồ đạo Tin Lành bảo thủ, và lòng tự tin ngày 
càng lớn hơn của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ. Ông có vé thực sự háo 
hức được làm việc với các Giám mục ở Hoa Kỳ và cà với Hội đồng Giám 
mục Hoa Kỳ. Tuy nhiên Giáo hoàng cũng lo ngại rằng truyền thống 
“Giáo hội tự do” đa biến dàn chủ trở thành một lý tưởng quá hiển nhiên 
đến nỗi người Công giáo ở quốc gia này dôi khí phải khó khán lắm mới 
hiểu được đúng đắn về bàn chất của Giáo hội. (Với nghĩa đó, những mỗi 
quan tâm của ông lặp lại сач tuyên bố của Hồng y Francis George, người 
có lần nói rằng, các tín dó Cóng giáo Hoa Ky tên gọi thì là Công giáo 
nhưng tám ly lại là Tin Lành)."? 

Giáo hoàng Benedict đường như không nhậm chức với một “chương 
trinh nghị sự” đặc biệt và Giáo hội Công giáo ở Hoa Ку, mặc dâu ông có 
một thải độ thận trọng, tuy có phản cởi mó. Ông biết đánh giá tầm vóc 
của kinh nghiệm Giáo hội Công giáo ở Hoa Ку, nhưng vẫn có những mối 
bàn tâm vé cà Giáo hội ở Hoa Kỳ làn nén văn hóa chung của đất nước này. 
Căn cử vào mới bận tâm của ông vẻ ảnh hưởng mà đi sản Tin Lành Hoa 
Ky dé lại trên tâm lý người Công giáo Hoa Ky, ông có thể bổ nhiệm một 
số Giám mục “có bàn chất Công giáo”, những người sẽ giải quyết mọi 
vấn đẻ từ quan điểm Công giáo kính điển của Giáo hội toàn cầu, và 
không xét tới những điều được coi là hiển nhiên và hợp lý trong một cơ 
сач dân chủ như Hoa Ky. Những sự bổ nhiệm như vậy có thể làm tệ hơn 


87) Giáo hôi Công giác Roma (Roman Catholic Church) và các rảnh y khai khác nhau rong đông lịch sử 
đầu tin vào Chúa và Đức Khả và đầu được gol là Cwlslianlsm, Khó giáo hay Thiên Chúa giáo (Tin Lành dùng 
chữ Cơ Đốc gáo). Сас nhánh у khai chính gồm t!) Chính thống giáo (Orthodox Churches hay con gọi là Giáo. 
hôi Đồng phương — Onental Churches, Eastern Churches). (2) các giáo hội Tin Lanh (ProtestanI Churches), 
(3) Anh giáo (Angicar Church) 

Các giáo hội Tin Lãnh gồm rất nhiều nhảnh, nhu phái Rép-lft (Bapist Спигел), phái Phục làm (Adveniist 
Church), Trưởng Lão (Presbytenan Church còn gọi lẻ Giáo hội Cài cách - Relormed Church), phái Calan ( 
Calvinists), Hi In&nh Luther (Lutherans, phái Moons, phát Quakers, phải Melhodist, phát Thần nhất vl. 
Unitanane, phái Ngũ Tuần, Pantacostal Church... ĐỂ trinh lån lộn, người ta không dùng tử Thiên Chúa giáo. 
hay Kitô giáo (Cơ Đốc giáo) để nói vé Gông giáo, nhất là trong bội cảnh Hoa Ку vo hông кат giáo phái Tin. 
Lãnh, cũng là đao Thiền Chúa. б Việt Nam. chinh quyền gọi Công айо А dao Thiên Спа và Tie апа là Tin 
+anh, nhưng bën ngoại bởi cánh này, gợi nhu thế là không hợp lý, 
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cái khoàng cách giữa các giáo dân Công giáo “trung bình” với hàng giáo 
phẩm, tạo nên một tình trạng căng thẳng mà Giáo hoàng Benedict sẽ 
phải giải quyết, Đồng thói, bá: cứ ai mong chờ Giáo hoàng Benedict chi 
don thuần lấy lại lập trường và ngón ngë của cánh hữu Công giáo Hoa 
Ky hay bất cứ ý hiến của phe nhóm nào khác thuộc Công giáo Hoa Ky, 
sẽ phải thay đổi cách nhin. Quan điểm của Giao hoàng quà phức tap để 
cho phép những mong đợi đơn giản như vậy. 
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THAY ĐỔI TÁC PHONG LAM VIỆC 
TRONG GIÁO HỘI 


“Chính vi Giáo hội bám vào cái cơ cấu tổ chức và thé chế 

quán lý của minh khi thực sự không có gì phía sau để biện minh 
cho cải cơ chế đó đã làm Giáo hội mang Hống”. 

(Giáo hoang Benedic ХМ) 

Khi Hồng y Jorge Medina Estevez bước ra ban công trung tâm của 
Рёп thờ Thánh Phéró vào buối tối thứ Ba прау 19 tháng Ba dé công bố 
tên của vị Giáo hoàng mới, nhiều Đức Ông thuộc Phủ Quốc vụ khanh 
dang đứng chờ бпр bào trên một Бап công khác bën ngoài văn phòng 
của họ. Điều lạ kỳ là ngay sau khi Medina đọc tên “Ratzinger”, nhiều 
người trong số Đức Ông đó quay trở vào trong nhà. Trong giới linh mục 
tu sĩ luôn có thái độ hoài nghi và thích diéu cot ở Rome, xuất hiện ngay 
một chuyện đùa vẻ việc những người đó làm gì lúc ấy: họ di viết lại sơ 
yếu ly lịch. 

Mặc dù có rất it bång chứng cho thấy Giáo hoàng Benedict có y 
định thanh lọc Giáo triều Roma ngay tức thời - thật ra, một trong những 
việc làm đầu tiên của ông là củng cố thanh phản “chóp bu” trong các văn 
phòng của Tòa thánh Vatican, mặc dù chỉ là “trong thời gian trước mắt” 
(tạm thời - háu hết các nhà quan sát, trong đó bao gồm nhiều Hồng y 
đã bó phiếu cho óng, mong muốn có một cuộc cải tổ trong thời gian sắp 
tới, Bằng chứng cho việc tin tưởng sẽ có cài tổ như sau, tôi dà ké lại câu 
chuyện đùa ở trén vé các nhân viên Phú Quốc vụ khanh cho một Hóng 
y một ngày sau cuộc Cơ Mật Hội, và với con mắt lấp lánh sự diễu cợt, 
ông ta nhìn tôi và nói: "Có thể đúng lắm”. 
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Một cuộc cái cách Giáo triều Roma, theo quan điểm của Benedict, tự 
né không phải là một mục tiêu cần nhám đến. Đó chi là bước ддм tiên 
hướng tới sự biến đổi lớn hơn của văn hóa đặc trưng bên trong Giáo hội 
Công giáo Roma, tách rời cải hệ thống chỉ mó phỏng theo các mô hình 
và tâm lý của các cơ cấu thé tục, hướng tới một mó hình tự tế chức mang 
tính Phúc âm hon, "Cong giáo" hơn. Điêu пау đặt ra vấn đê ở mọi thời 
rằng liệu một cơ cấu hoặc thể chế nào đó còn có thể mang ló một lối 
nhìn khác về cuộc sóng, hay nó da hết thời và đã trở nén vò dung. 

Sự chủ у này đối với những động lực bên trong Giáo hói sẽ trở thành 
một trong những khác biệt rất nhỏ nhật giữa Giáo hoàng Benedict và 
Giáo hoàng John Paul I. Ở tuổi 78, không một ai mong dot Giáo hoàng 
Benedict se đi lại nhiều như người tiên nhiệm của ông, hoặc danh nhiều 
thời gian để tổ chức các sự kiện lớn ở quảng trường Thánh Phéró. 
Benedict được mong đợi sẽ là người lưu tâm nhiều hơn đối với việc cai 
quản nội bộ Giáo hội, đảm bảo sao cho những thôi thức về mục vụ và học 
thuật ở nhiệm ky Giáo hoàng của ông được thực hiện trong những cơ cấu 
thực té dé chúng có thé tón tại. Bång cách đó, nhiều người tin tưởng rằng 
Giáo hoàng Benediet sẽ tạo lập một Giáo hội gọn nhẹ hơn, được lồ chức 
hợp lý và tập trung nhiều hơn vào những muc tiêu chính. Vì ông vốn nói 
tiếng là người cán trọng trong công việc nên nhiễu người cũng đoán sẽ 
có xu thể đòi hỏi trách nhiệm cao hơn trên mọi cấp bậc trong Giáo hội, 
một thứ y thức mà người làm việc văn phòng thưởng càm nhận. Sự thay 
đổi này sẻ mang lại kết quả. Chăng hạn như Vatican sẽ phản ứng thể nào 
trước khủng hoàng lạm dung tinh dục ở Hoa Kỳ. 

Một khia cạnh thuộc nhiệm ky mang tỉnh hướng ngoại của Giáo 
hoàng John Paul håu như chắc chán sẽ không lip lại dưới thời Giáo 
hoàng Benedict, đó là những ky luc phong Chân phước và phong thánh: 
cả thåy có 1338 vụ phong Chân phước và 482 vụ phong Thánh ®, nhiều hơn 


68) Phong thánh, галопегайол, là việc Giáo hoàng công khai nhịn phận Äng một Кё hữu đã chết trước đa 
ай sống một dời sống thánh thiện, тёп gang ở với Chúa. xứng đáng sự Ibn kính và eoi gương của сас tin hữu. 

Tiên trinh lập "vu án” tra xót và phong Ihánh rất phức tạp, hiện nay thuộc Bộ Phong Thánh, Congreganon for 
the Causas oi Saints đam trách. Phải qua nhiều gai đoạn trước khi được nhìn nhận là thánh. Những ёп gọi 
спо vị thành nhàn ở các glar đoan thưởng là: Tôi tớ Thiên Chúa (Servant o! God), Đảng khá Кіт (Venerable), 
Chân phước hay А thánh (Blessedi, và сиў cung là Thanh (Бал. Thánh пой "duce dua làn bản thốt cũng 
được cùng để chỉ "được phong thánh") 
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tát cà các nhiém ky Giáo hoàng truóc cóng lai. Nàm 1989, trong mót hói 
nghi được tổ chúc tai San Rocco di Seregno bên ngoài thành Milan, Hồng 
y Ratzinger đã bày tỏ sự ngạc nhiên vi có quá nhiều người được đưa lén 
ban thờ “mà không có gi máy dé truyền lại cho đám đồng các tín hữu”. 
Báo chi Italia nhanh chóng giải những tit hô hoán rằng Ratzinger đà tố 
cáo là có "quà nhiêu Thánh” trong nhiệm kỳ của John Paul, khiến 
Ratzinger phải đưa ra lời xác minh sau trên tạp chí 3Ø Giorni (30 ngày): 
Tói cha bao giờ khẳng định rằng có qud nhiều Thánh trong Giáo 
hội. Đó là một điều ngớ ngẩn, bởi Giáo hội không thể nào có quá 
nhiều thánh... Tạ ơn Chúa là số cát Thánh đông đáo hơn số người 
được lựa ra dé phong thánh rất nhiều. Cu hói tôi dat ra là, Hiệu 
phong thánh hàng loạt dày đặc như váy có qud nhiều không, lôi 
chi dé cập tới nhóm thứ hai này... Trong thực tế, vän đề này không 
hè có cho dën thời gian gån dày, nhung hiên nay thì cán phải xét 
đến. Khẳng định này được dua ra một cách thật can trọng. Nó giả 
định rằng uiệc cán nhắc cho viéc phong thánh luôn luôn là môt se 
lựa chon wu Hôm... ТӨ nghĩ là hop B khi đặt vän đề xem các 
nguyên tắc xé! wu tiên dang được áp đựng có nên được duyệt xét lại 
tới những yêu tô mới không, ngõ háu có thể dua ra trước mát toàn 
thể dân Chúa những gương mẫu sẽ làm cho Hội Thánh Người të 
nên rō rêt, trong lúc có bao người nghi ngờ và sự thanh thiên của 
Hài Thánh này. 


Dü vị Hóng y dung từ ngữ răt cân nhắc, có vé như khả hợp lý dé 
nghi ràng, trong nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông, các tiêu chuẩn cho việc 
phong Chân phước và phong Thánh sẽ trà nên nghiêm ngặt hon - một 
điểm trong chương trình “siết chat" chung mà nhiều người tiên liệu. 


Gần 27 năm nay, mọi người nhận thấy là Giáo hoàng không thực sự 
quan tâm lắm tới các ván đẻ thuộc quản lý nội bộ, và giờ dày có một 
luóng gió mạnh thổi vào Rome. Мас dù cơn gió mạnh đó chưa tu sức 
mạnh lại, nhiều người tiên đoản rằng nó sẽ gày ra một số đợt sóng thản 
trong Giáo hội trước khi nó tan biến đi. 
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GIÁO HOÀNG BENEDICT VÀ BỘ MÁY QUAN LAI 

Một trong những bất cập về chính trị bên trong Giáo hội Công giáo 
là vấn dé phân bó quyén lực, các chức vụ được sắp đặt ngược lại hé thống 
chinh trị Hoa Ky. Ô quốc gia này, những người bảo thô thường có xu 
hướng ủng hộ quyên lợi của các bang, trong khi những người tự do lại 
ủng hộ một chính quyền trung ương mạnh, với lý do là họ tin tướng vào 
các quan chức liên bang ở thủ đô Washington nhiều hơn các nhà lập 
pháp địa phương ở bang Mississippi hay ở bang Oklahoma trong việc 
giu gìn những giá trị họ yêu quý. Tuy nhiên, trong Giáo hội Công giáo, 
những người có xu hướng tự do thi ủng hộ sự phân quyền, trong khi đó 
nhưng người theo quan điểm bào thủ lại ùng hộ quyền lực trung ương 
vững mạnh, vì những người theo quan điểm bảo thủ nói chung tin vào 
tính truyền thống Tòa thánh Roma hơn là tín vào các Hội đồng Giám 
mục ở những nơi nhu Đức hay là ë Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. 


Vi xu hướng này, Hồng y Joseph Ratzinger đôi khi được vi là chiến 
sĩ bào vệ Tòa thanh Roma, bởi ông ta nhiều lân lên tiếng ứng hộ cho 
quyền hành trung ương vũng mạnh trong tay Giáo hoàng. Như vậy là 
hoàn toàn hiểu sai lập trường của ông. Trong lối nghĩ của дїп gian thì 
không có gì khác biệt giữa Giáo hoàng và Tòa thánh Vatican, tuy nhiên 
nếu nhìn từ Rome thì đó là hai thé chế khác nhau hoàn toàn, và lòng tin 
dua vào thân học của Ratzinger nơi “quyền binh tối cao, trọn ven, trực tiếp 
và phó cập thông thường” của Đức Giáo hoàng, trong ngôn ngữ của Bó 
Giáo luật”, không khiến ông yêu mến mấy cái со cấu hạ tång dó só của 
Giáo hội tại Vatican hay ở những nơi khác. Thật vậy, giống như đa số 
những người theo quan điểm bảo thủ cổ điển, Giáo hoàng Benedict hoài 
nghi về các bộ máy quan lai; ông nhận thấy là họ thường có xu hướng tự 
xem minh đúng và công việc mình luôn là сал thiết, và hay chọn cách lập 
luận cũng như những phương thức làm việc thường đi ngược với các muc 
tiên họ muốn đạt lúc ban đâu. 


69) Bộ Pháp đến Thánh giáo hay dem giản hơn, Bộ Giáo luật, The Code ơi Canon Law, tà bộ luâi сла Giáo hội 
Công giáo. 
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Không nên hiểu từ việc trình bày trên là Tòa thánh Vatican có một 
hé thống quan lại дас biệt nặng né với quá nhiều quan chức cao cấp. 
Một bó phận hành chánh gồm khoảng 2700 người ở Giáo triéu Roma dé 
trông coi cóng việc cho khoảng 1.1 tỷ tín dó Công giáo trên toàn thế giới, 
chỉ cán suy nghi một chút thì cũng thấy đỏ là một băng chứng dáng kinh 
ngạc vé tính hiệu quả. Peter Drucker, một chuyên gia về quản lý có làn 
tính toán rằng nếu áp dung củng mật tý lệ cho chính quyền Hop Chúng 
Quốc Hoa Ky thi së chỉ còn khoảng 500 người trong chính phủ liên 
bang. Từ thuc të đó, Drucker xếp Giáo hội Công giáo vào một trong ba 
tổ chúc hoạt động hiệu quả nhất trong lịch sử, bèn cạnh hãng xe hơi 
General Motors và quân đội nước Phó. "" 

Tương tự như vậy, dü một tố chức hoạt động hiệu quả dén đâu, luôn 
có nguy cơ tình trạng thể chế hóa quả đáng, một di dịch tỉnh tế trong 
các quyển ưu tiên khiến người ta xem việc duy trì cơ cấu tổ chức như là 
mục tiêu tốt nhất. Chính cái nguy cơ này từ làu đã là mói bận tàm lớn 
của vị Giáo hoàng mới. 

“Điều mà Giáo hội cân có để đáp ứng những yêu cầu của con người 
ở moi thời đại là sự thánh thiện, không phái là sự quản ly", ông có nhác 
đến trong The Ratzinger Report. “Tòi 6 không khi nào ngừng nhắc lại 
diéu này, đó là Giáo hội cân những vị thánh hon là máy ngài công chức”, 

Ông да trinh bày chỉ tiết hơn trong quyền Muối Bat. 


“Những giáo hội lớn tại các quốc gia theo Kitô giáo có lé cũng đang 
khổ tâm vi tình trạng thể chế hóa quà thể của họ, vì quyên hành của các 
cơ cấu tổ chức, vi sức ép của chính lịch sử của họ. Tinh don thuần sống 
động của đức tín dà bị che khuất trong tinh trạng do. Phàm là người Kitó 
huu bày giờ chi có nghĩa là thuộc vë một bộ máy khổng ló và biết rằng 
cách này hay cách nọ có vô số những quy định vé đạo đức và những giáo 
điều khó hiểu... Ban có thé nói, ngọn lửa thực sự đối cháy đã không thể 
cháy lên được vì lớp tro phủ lên nó quá dày”. 


70 Phổ, Prussia. là một quốc gia ở vùng trung-bác châu Âu vào thể kỷ Ihu 18-19, gồm vùng bắc nước Đức 
và Ba Lan hiện nay. Quân dôl Phổ, nhất là dưới thời Hoàng đế Frederick 1, nổi tiếng là hàng mạnh và được 
16 chic it. 
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Năm 1988, trong tác phẩm А New Song for the Lord (Bài ca mới dàng 
lên Chúa) Hóng y Ratzinger tó ra thẳng thắn hơn; “Trong hai thập nién qua, 
tình trạng thể ché hóa quá mức đã xảy ra trong Giáo hội, một tình trạng 
dàng lo ngại”. Ông viết tiếp: "Vi vậy, những cuộc cài cách trong tương lai 
không nén hướng tới việc tạo thêm nhiều cơ sở, mà phải cát giám", 

Tất cả những điêu này cho thấy rằng Giáo hoàng Benedict XVI, tuy 
có đủ đầu óc thực tế để hiểu rằng Giáo hội không thể tón tại nếu không 
có một cơ cấu tổ chúc, ông cũng nhận thức một cách sáu sắc vẻ mối 
nguy hiểm là các tổ chức dôi khi сап trở việc rao giảng Phúc âm và việc 
chăm lo cho giáo dân, và có thể làm dập tát hơn là khơi dày các hình 
thức mới sóng trọn ven đức lin Kitô giáo mà ông muốn Giáo hội đưa ra, 
dac biệt là © phương Tây, nơi Giáo hội thường bị ảnh hưởng bởi sự sùng 
bái khoa học quản lý trong các công ty lớn và các tổ chức chính tri. 

Tại Thượng Hội đồng, khi các Giám mục được nhóm họp năm 1985 
dé đánh giá tiến trình thực hiện Công đồng Vatican ll 20 năm sau khí 
Công đồng chính thức bế mạc, Hóng y Ratzinger đã đưa ra nhiều ý 
tưởng tương tự trong một bài tham luận được bàn cãi rất nhiều tại 
Thượng Hội đồng. Ông nói, “Đời với nhiều người, Giáo hội được xem 
như 'một công ty đa quốc gia lớn' chỉ biết phục vụ cho minh, và như thế 
không khi nào Giáo hội có thể là 'dói tượng của yêu thuong được”. Ông 
khuyến cáo, "Thật là một cảnh tượng đáng buồn, nếu như chúng ta chỉ 
có quan tâm tới chủng fa và các cơ cấu của Giáo hội”. Ông nói tiếp, “Thái 
độ như thế sẽ đấy người ta di tim tín ngướng ở noi khác". 

Ngoài ra, Benedict XVI cũng hoài nghỉ rằng chỉ băng việc tạo ra hay 
mở rộng các cơ quan đại điện bên trong Giáo hội, chẳng hạn như các hội 
đông mục vụ hay hội đẳng giáo dán", se mang lại nhiễu tính cộng tác hơn 
trong việc cai quản Giáo hội. Ông tin tướng rằng it nhất trong một vài 
trường hợp, các tổ chức này chỉ áp đặt quan điểm của một thiểu só ró rệt 
trên cuộc sống Giáo hội, mà không làm Giáo hội nhay cảm hơn với mối lo 
âu cũng như những nhu cầu thực sự của toàn thể “Dân Chúa”, 


71) Hội dáng тис vu hãy Hội đẳng giác dàn, pasloral council, lay board. là nhám gia dân được mai làm 
сб vấn cho giám mục hay cha sở trọng vấn để tnuóc "muc vụ” trong giáo phận Һау sở họ như các sinh hoat 
36 fj, lông dé. 
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Trong tác phẩm Миф Раі, ong dà trình bày: “Co sở được cho là se 
quyết định moi việc thông qua các hội đồng các cáp; moi người được cho 
là sẽ tham gia tích cực trong công tác chỉ đạo. Cái hình thức đàn chú được 
xem trực tiếp đấy, và được рал cho cái ten là ‘dàn chủ nhân дап", rồi duoc 
dùng để đối chứng với hình thúc đân chủ qua dân biểu (hay thông qua 
nghị viện), thực tế chỉ là giả dối . Trong một Giáo hội gồm những hội 
đồng như vậy thi cùng chàng có gi khác biệt”. 

Vi thế, nhiệm kỳ Giáo hoang Benedict XVI có lé sẽ là mật nhiệm 
kỳ mà các cơ cấu tổ chức của Giáo hội và các viên chức làm việc ở đó 
được xem xét lại, ở tất cà mọi cấp, dựa trên các mục đích lớn hơn mà 
Giáo hội phải nhắm đến. Nói chung, không nên mong đợi những cơ 
cấu hay những tổ chức mới, mà đúng hơn là sự cố gắng vun xới một 
tỉnh thân Công giáo mạnh mẽ hơn với cái nhìn phê phán cơ cấu hành 
chánh hiện hành vốn làm ức chế hơn là làm phát triển đời sống theo 
nguyên tác Phúc ат. 


CÀI TỔ TỔ CHỨC GIÁO TRIỀU 


Mới nhìn vào, Joseph Ratzinger có về như là một sự lựa chọn lạ kỳ 
để lành đạo một cuộc cài 16 giáo tribu Roma, bởi vì ông đã từng nắm 
quyền hành cao nhất trong hệ thống đó suốt mót phản tư thế kỷ. Đêm 
trước cuộc báu cử, một quan sát viên kỳ cựu vẻ các sự kiện ở Rome, 
Cha Gino Belleri, giám đốc Nhà xuất bàn Libreria Leoniana, da phát 
biéu truóc dam dóng khán già tai Trung tam Centro Russia Ecumenica 
(trên đường Borgo Pio, phía sau điện Vatican), rằng sẽ là mói sai làm 
nếu bâu Ratzinger. Belleri hỏi một cách văn vé: “Sau bao nhiêu năm làm 
việc ò Bộ, ông ấy соп gi dé cho Giáo hội?” 

Tuy vậy, khi nói chuyện với nhiều vị Hồng y sau khi Cơ Mật Hội bầu 
Giáo hoàng kết thúc, rỏ ràng là rất nhiều người trong số họ thực sự mong 
đợi vị Giáo hoàng mới lành đạo một cuộc dai tu toàn bộ hệ thống nơi ông 
ta ủã sinh sống và làm việc trong 25 năm. Lý lẽ của họ tóm tắt lại như sau: 
Đề cài tổ Giáo triéu Roma, bạn phải biết rõ nó từ bên trong, và như thế 
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không ai thích hợp hon Ratzinger. Hơn nữa, nhu đã trình bày, các Hồng y 
đã xem Ratzinger là một mẫu người hoàn toàn khác trong Giáo triéu 
Roma, vì ông gia nhập tố chức với tư cách là một Hóng y, như vậy ông 
không mang những món nợ công danh như những giáo sĩ cao cáp khác 
đa leo len các пас thang sự nghiện à Vatican theo lái thông thưởng. 

“Ratzinger đã tuôn đứng trên mọi cuộc tranh giành trong Giáo triêu 
Roma", một Hồng y đã bào tôi như vậy sau cuộc bầu cử. “Во Giáo lý Duc 
tin đưới quyên điêu khiến của ông chưa bao giờ là noi mang tính chính 
trị. Mối quan hệ của ông với Giáo hoàng là rất ổn định, ông không сап 
phải lo lắng vé việc đến gặp Giáo hoàng. Ông chưa bao giờ được xem là 
một Hồng y thuộc giáo triểu đúng mực”. 

“Một só Giám mục địa phương bát тап với Giáo triêu Roma”, vi 
Hồng y này nói. "Ho xem Ratzinger là người có thé làm chù tinh thế mà 
Jai khong le thuộc ban bệ пао. Ông biết các vån dé khó khan, và ong biết 
phải làm gì”. 

Vị Hóng y này khẳng định là “những suy nghĩ như thé đã ở trong 
tâm trí của tôi” khi ông bó phiếu cho Ratzinger. 

Ngoài ra, nhiều Hồng y đã xác nhận rằng việc bỏ phiếu cho 
Ratzinger tại Cơ Mật Hội năm 2005 không hoàn toàn hay chủ yếu phụ 
thuộc vào sự hậu thuần của các Hồng y thuộc Giáo triêu khác. Việc báu 
cho Benedict XVI không phải là bỏ phiếu để giữ nguyên trạng mô hình 
cai quản triéu chính. Chẳng hạn, một trong những người апа hộ quan 
trọng nhất cho việc bàu chon Ratzinger, Hỏng y Christoph Schonborn 
của Áo, không phải là người trong Giáo triku Roma. 

Như vậy, việc cái cách triều chính tại Vatican có ý nghĩa gì đổi với 
những người đã bò phiếu báu cho Benedict? 

Trước hết, như có người đã nói, nó có nghia là “bớt công chức và 
thêm chuyên gia”. Nói thắng ra, điều đó có nghĩa là có nhiều người như 
Ratzinger hơn tại những chức vụ quan trọng ở Vatican, những người có 
kiến thức chuyên ngành để hiểu biết thấu đáo các vấn dé trong phạm vì 
trách nhiệm. 
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Ratzinger là một nhân vật vượt trội trong lĩnh vực hoạt động của 
ông, nhưng các vị đứng đâu các bộ hay chủ tịch các cơ quan khác trong. 
Giáo triêu thì không được như-thể. Chẳng hạn như hiện nay, đứng đầu 
Bộ Giáo dục Cóng giáo là một người chưa bao giờ di day, Hoi đồng Giáo 
hoàng vé Mục vụ cho nhàn viên Y tế được diéu hành bởi một người 
không được đào tạo vé ngành y, Bộ Giáo lý Đức tin được dân đất bởi mot 
người không có kinh nghiệm vẻ truyền giáo, và cảm chịch Bộ Phụng tự 
và Kỷ luàt Bí tích là mót người không có chuyên môn vé phụng vu. Nói 
thế không có nghĩa là từng người một, các nhân vật trên déu là những 
nha quản lý bất tài. Chẳng hạn, một số ngươi từng ca ngợi công việc của 
Hồng у Francis Arinze tại Bộ Phụng tự và Ky luật Bí tích, cho rằng thiện 
chí và cách làm việc cởi mở đã bù đắp cho việc thiếu chuyên món của 
óng. Hơn nữa, một vài quan chức của Tòa thánh Vatican, được đào tạo 
trong trường phải Tân Kinh Viện (Tân Tôma), tó ra hoài nghi vé già trị 
của việc süng bái các “chuyên gia", những người biết hết vé giá cả 
nhưng lại không biết gì vé giá trị sự vật. Họ nhán mạnh rằng trong công 
tác quản lý Giáo hội, kiến thức chuyên môn không quan trọng bằng việc 
báo đảm là lối suy nghi và phản ứng của những người lành dao phải nằm 
trong né nếp của Giáo hội Công giáo thay vi гар theo khuôn khá của một 
bộ môn chuyên ngành thể tục nào đó. 


Tuy nhiên, cùng lúc, nhiều Giảm mục đã bất тап trong một thời 
gian dài vì không thể trao đổi với một vài viên chức Tòa thánh Vatican 
không đủ khả nang nắm bát vấn đẻ, và những viên chức này đòi khi đưa 
ra quyết định chỉ dra vào quan hệ cá nhân, hay lối lý luận quan liêu, hơn 
là dua vào việc thấu hiểu vấn đẻ liên quan. Các Giám mục cho biết, 
chính điều này đã khiến cho việc tiếp xúc với Ratzinger trong lúc làm 
việc thật mới me, dé chịu, vi ít nhất ông dà có kinh nghiệm và hiểu rò 
áo hoang Benedict được mong doi sẽ bố nhiệm nhiều người 
it lượng hon để lành đạo các co quan tại Tòa thánh Vatican, dé các 
quyết định được nghiên cuu kỳ hơn, khách quan hơn, đáp ứng chinh xác 
với các vấn đẻ lien quan, thay vi chỉ là những suy luận long vòng lạc đẻ. 
Dưới thời của Benedict XVI, tấm bằng tốt nghiệp Học viện Accademia, 
trường ưu tú nhất của Vatican дап quảng trường Piazza Minerva chuyên 
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đào tạo các nhà ngoại giao, sẽ không còn được xem là giấy chứng nhận 
gàn như chắc chán cho bát cú chức vụ gì trong Tòa thánh. 

Dấu hiệu đầu tiên cho thấy Giáo hoàng Benedict sớm hành động 
theo hưởng này là vào ngày 21 tháng Tư, chỉ hai ngày sau cuộc báu cử, 
ông phê chuẩn chức vụ của các Hồng y và Tổng Giám mục dang phụ 
trách các phòng ban спа Tòa thánh Vatican, nhưng là trong thói gian 
trước mát. Có nghĩa là vị Giáo hoàng mới cho họ hiểu đây khóng phải là 
những chức vụ bố nhiệm trong thời hạn năm năm và có thể së có thay 
đổi trong thời gian tới, 

Một vị Hồng y ngày hôm sau đã nói: “Thoạt đầu, tôi nghe nói là ông 
ấy dà tải bố nhiệm mọi người cho một năm”. “Tôi nghĩ: 'Không, như vậy 
không tốt, nó së trói buộc ông іа". Rói sau đó tòi lại nghe là chỉ tam thời 
mà thôi, tôi nghĩ như vậy rất tốt vì bày giờ ông ấy có thể hành động”. 

Thứ hai, việc cải cách triểu chính Giáo hội đưới thời Giáo hoàng 
Benedict XVI có thể có nghĩa là thu nhỏ một vài cơ quan, loại bỏ vài cơ 
quan khác, củng có và "tinh giản biên ché" vài cơ quan khác nữa, Không 
có gi ngạc nhiên nếu như vài co quan thuộc "thời kỳ hậu Vatican II", tức 
những hội đồng đã mọc lên dưới thời Giáo hoàng Paul VI, sẽ bị xét duyệt 
lại dưới thời Giáo hoàng Benedict XVI. Chẳng han, liệu Hội đồng Giáo 
hoàng vé vấn dé Di trú và TI nạn có thực sự cán thiết là một dicastery 
độc lập hay không (thuật ngư của Tòa thánh Vatican nói vé một cơ quan 
thuộc Giáo triéu Roma); và nếu như vậy, thi tại sao khóng có những bộ 
phân độc lập phụ trách những nhóm người khác, chàng han như Hội 
đồng Giáo hoàng lo cho Người thất nghiệp hay Hội đóng Giáo hoàng to 
cho Người xa xứ? Và Hội đồng Giáo hoàng phụ trách Gia đình có cán 
thiết kháng, khi mà rất nhiều vấn dé vé gia dinh đã được Bộ Giáo lý Đức 
tin giải quyết rồi. Dựa trên ас сат của Giáo hoàng đối với các cơ chế 
quan liêu có tính tự biện minh cho mình, có thể hiểu được việc cân thiết 
xem xét lại một số dicastery (phong ban) trong Giáo triêu. 

Những điều nói trên hoàn toàn không nhằm đặt câu hỏi về các đóng 
góp của các phòng ban hay vẻ sự tận tam của thành phản nhân sự ở 
những nơi đó. Mục dich là xét lại văn dé mót cách thẳng thắn và thiết 
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thực để xem có thể thực hiện các đóng góp như thế hiệu quà hơn, tránh 
việc phụng phí tài nguyên và tinh trạng chóng chéo, tử một lối sắp xếp 
khác. Mong muốn của Giáo hoàng Benedict sẽ là Giáo triéu chỉ cán 
những cơ cấu lối thiểu dé đạt được những mục tiêu cơ bản của minh. 
Một bộ phận của Giáo hội chắc chán se không bị loai bỏ, nhưng có 
thể sẽ bị hạn chế quyền hành, đó là Phú Quốc vụ khanh, được Giáo 
hoàng Paul VI ví như một “siêu ea quan” đóng vai trò phối hop mọi ban 
ngành khác. Dưới thời Giáo hoàng Paul VI và John Paul II, gân như mọi 
linh vực của đời sống Giáo hội trừ linh vye tin ly, mọi công việc từ tất cà 
ban bộ khác déu phải thông qua Phú Quốc vụ khanh trước khi có thể lên 
tới tay Giáo hoàng. Ở một mức độ nào đỏ, дау là một sự đảo lộn truyền 
thống của Giáo triều Roma, vì tù xa xưa đến nay, chinh Вб Giáo lý Đức 
tin trước Vatican II được goi là Thánh Bà) được coi là la suprema, có 
nghĩa là nó đứng đâu trong các bộ cùng cáp trong cơ cán quyền lực ở Tòa 
thánh Vatican. Uy thế của Phủ Quốc vụ khanh từ lâu dà bị phê binh là 
bằng chứng của tinh trạng cơ cấu quan liêu được đặt trên nội dung công 
việc. Và chắc chắn là dưới thời Benedict XVI sẽ có một chuyển dịch 
quyền lực, tỉnh vi nhưng có thực, trở lại Bộ Giáo lý Đức tin. Chi nhánh 
thử hai của Phủ Quốc vụ khanh, chuyên phụ trách quan hệ với các quốc 
gia và vấn để ngoại giao, có vẻ tương đổi cách ly an toàn với những thay 
đổi kiểu này, nhưng chi nhánh thứ nhất, chuyên phụ trách сас vấn dé 
quán trị nội bộ Giáo hội, có thể sẽ bị giảm cả vé kích cỡ lẫn quyền hành. 
Vị Giáo hoàng mới có thẻ cũng muốn củng cố hoạt động truyền 
thông của Tòa thánh Vatican; vì không có một cơ quan duy nhất chịu 
trách nhiệm vẻ quan hè báo chí nén đói khi Tòa thánh đá nhận những 
thông điệp đối lập. Dưới thời Giáo hoàng John Paul II, văn phòng báo chí 
của Tòa thánh Vatican đo Navarro-Valls lanh đạo, có trách nhiệm liên 
lạc với báo giới và xuát bản, trong khi đó Hội đồng Giáo hoàng phụ trách 
vé Thóng tin Ха hội do Tổng Giám mục người Hoa Ky là John Foley lãnh 
đạo thì lại lo liền lạc với các đài phát thanh và truyền hình. Ngoài ra, Đài 
phát thanh của Tòa thánh Vatican theo một cách nào đó cũng được xem 
là “tiếng nói của Đức Giáo hoàng”. Kết cục là nó lực phải nhân đôi mà 
tín hiệu lại bị nhiễu. Giáo hoàng Benedict XVI có thể nên yêu cầu công 
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việc của các cơ quan này phải được phối hợp một cách tốt hơn. 

Cuối cùng, việc cài cách triéu chính Giáo hội đưới thời Giáo hoàng 
Benedict XVI có nghĩa là sẽ khó хау ra trường hợp Tòa thánh Vatican có 
nhiều tiếng nói khác nhau, nhưng các bộ phận sẽ hoạt động trong sự kết 
hợp và tập trung nội bộ chặt ché hơn. Sẽ chấm đứt những ngày mà các 
quan chúc như Hóng y Renato Martino, Chủ tịch Hội đóng Giáo hoàng 
vé Hòa binh và Công lý, sài bước vào Văn phòng Báo chí của Tòa thánh 
Vatican và lên án lực lượng quân sự Hoa Kỳ bát giữ và đối xit Saddam 
Hussein “như đối với một con bò cái”, rồi khi bào chí thế giới cho chạy 
các hàng tít "Vatican chi trích Hoa Kỳ” thì ông lại nói ông chi phát biểu 
ý kiến cà nhân. Tương tự, có lé sẽ có sự kiểm soát tết hon những vụ bát 
đồng công khai giữa các vị Hồng y, thí du như cuộc tranh cãi giữa Hòng 
y Alfonso Lopez Trujillo, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng vé Gia dinh và 
Hồng y Javier Lozano Barragan, Chủ tịch Hài dòng Giáo hoàng về Cham 
sóc Sức khỏe; họ tranh cài về việc liệu các cặp vợ chóng, theo đúng luật, 
có được phép sử dung bao cao su dé phòng ngửa việc lây lan bệnh hay 
không. Và cá những vụ lộn xón nhỏ nhật có lé cũng sẽ bớt xảy ra, như 
vụ åm i khó xử vé việc Giáo hoàng John Paul II có nói câu “quả dung 
như уйу” hay không vé bó phim “Cuộc khó nạn của Chúa” của Mel 
Gibson. Giáo hoàng Benedict së có gắng dàm bào dé người Công giáo 
biết ró lập trường của Tòa thánh, khi họ “đụng” phải một vấn dé đức tin. 

Điều này không có nghĩa là Giáo hoàng Benedict sẽ bổ nhiệm toàn 
những người chỉ biết gật đâu và se loại bớt việc tranh luận trong nội bộ. 
Trên thực tế, nếu như ông ta quy tụ quanh mình toàn những nhà chuyên 
môn, những người được đào tạo kỹ lưỡng và những người có tư tưởng 
sáng tạo, thì tinh đa dạng nội bộ của Tòa thánh Vatican đương nhiên sè 
tăng thêm. Hơn nữa, không ai mong đợi Ratzinger từ chối không cho các 
quan chức Vatican được biểu hiện khá năng cá nhân cña minh. Khi Giáo 
hoàng John Paul II mời ông vé lanh đạo Bộ Tin lý, ông chỉ yêu câu mỗi 
một việc là được tiếp tục xuất bàn các tài liệu thân hec của ông, một điều 
kiện mà John Paul đã sån sàng chấp nhận. Giáo hoàng John Paul đã giữ 
đúng lời hứa với ông, tuy đôi khi cũng có càu nhàu là khó lòng phân biệt 
luc nào Ratzinger nói tiếng nói riêng trong cuộc пао luận thân học và lúc 
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nào thi nói tiếng nói của người phụ trách tín lý cao nhất của Giáo hoàng. 
Nhưng nếu ông đã уги cầu được giữ tự do đỏ cho minh, không lý nào 
Giáo hoàng Benedict lại từ chối điều đó với các cộng sự của mình. 

Tuy nhiên, cùng lúc, ông sẽ mong các cộng sự của mình cũng thận 
trọng, biết lựa chọn đúng lúc đúng nơi để biểu lộ sự tự do đó, biết tránh 
những lé bình luận gáy kích động có thé gây xảo trộn cho việc giảng 
dạy của Tòa thánh, đặc biệt trong những vấn đẻ thuộc tin lý và đạo đức. 
Nói cách khác, sự mong đợi này có nghĩa là sé cân nhiều ký luật hơn bên 
trong Giáo triéu Roma, it tạo càm giác lộn xón hay ban ngành chóng 
chéo nhau hơn. 

Nói chung, các vị Hồng y dà báu cho Giáo hoàng Benedict XV1 
mong muốn ông ta thay đổi lẻ lối làm việc của Giáo triểu Roma, khiến 
nó trở nên nhạy cảm hơn với các mối quan tâm của các Giảm mục địa 
phương, chẳng han như những người ra quyết định sẽ là những chuyên 
viên chứ không phải là những công chức, những người này thường chì 
lo nhắc cho thiên hạ nhớ ai là người nắm quyền. Các quyết định sẽ là kết 
quà của sự tranh luận tìm toi chứ không phải là trò chơi của quyền lực. 
Ngoài ra, các Giám mục củng mong một Giáo triêu Roma tập trung hơn, 
có lé sẽ gon nhẹ hơn, nhung lại có khả năng đưa ra những hưởng dàn 
го rệt hơn cho các Giám mục cũng nhu cho toàn thế giới, Họ hy vọng là 
liên lạc сіта cái bộ máy hành chánh lo công chuyện thường ngày và các 
dự án chăm ìo mục vụ của Tòa Thánh sẽ bớt xa cách hơn là đưới thời 
John Paul II. Họ hy vọng là mong muốn làm việc “tập thể” của Giáo 
hoàng và mong muốn chỉ đưa ra các quyết định dựa trên những mối 
quan tám dich thực vé tin lý và mục vụ së tó ra hiệu quà trong phong 
cách làm việc của bộ máy hành chánh này. 

Không hoàn toàn chỉ là suy đoán khi dy báo những sự thay đói vë hướng. 
này trong việc cai quản của vị Giáo hoàng mới. Vào một ngày tháng Mười 
năm 1990, tại một hội nghị Comunione e Liberazione hàng năm ờ Rimini, 
Hóng y Ratzinger dà dé cập truc tiếp tới việc cai tổ triéu chính Giáo hội; 

Sau Cong dáng, chúng ta đã lập ra nhiều tô chúc, nhiều hội đồng 
тої à nhiều cấp khác nhau, và bây giờ chúng ta vån còn tiếp tục lập 
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ra thêm... Chúng ta phải $ thúc răng những tổ chức này chỉ là thú 
yếu, cá tính hỗ tro so обі обн dà cơ bản; cuối cùng chúng sẽ bién mất, 
chứ không phải dùng chúng, nếu có thë nói được nhu офу, mà thay 
thế Giáo hội. Trong hướng này, tôi dà đề nghị môi cuộc xét minh mà 
néu liến hành luôn cho Giáo triều Кота thì cúng st có lợi, để đánh 
giá xem idt cả những bộ ban dang hiện hiu có thực sự cán thiết hay 
không. Sau Công đằng, chúng ta đã có hai cuộc cái tổ triều chính 
Giáo hội, vi váy mội cuộc cải lô thứ ba không phải là không thể được. 

Cán hm ý rằng đây sẽ không phải là loại cài tổ triểu chính mà một 
số người Cóng giác tién bộ ở nhiều nơi (геп thé giới da mong đợi từ lâu, 
đó là chính thúc tước bỏ quyền lực từ Tòa thánh Vatican và chuyển 
quyền lực đó sang các Hội dóng Giám mục quốc gia và các giáo phận 
địa phương. Giáo hoàng mới đã nhiều lần nói rằng một chính quyền 
trung ương manh ở Tòa thánh Roma là cán thiết dé duy trì sự hợp nhất 
của Giáo hội, và trong kỷ nguyên của truyền thông cáp kỷ, thật ngây thơ 
khi nghĩ rằng các vấn dé se có thé được giữ kin lâu trong “nội bộ ving”. 
Như thế, khó lòng có khả năng Giáo hoàng Benedict sẽ tháo gỡ quyển 
hành trung ương của Tòa thánh. Tuy nhiên các Hồng y dà bảu Giáo 
hoàng hy vọng là trong khi sử dụng quyền hành của mình, ông sẽ có 
tỉnh “tập thể” hơn, biết nghe những góp y chính đáng hon là tình trạng 
диф thời John Paul II, khi đó vị Giáo hoàng đã mé say với sir mạng Phúc 
ám bằng việc ra di tiếp xúc với thé giới nên đã phải lệ thuộc vào “hệ 
thống (hành chánh)” dé lo chuyện trong nhà. 

“Cuộc cải tổ triểu chính Giáo hội không thể thực hiện được nếu 
không có sự đổi mới của cách thé hiện tính tập thể của các Giám mục”, 
một vị Hóng у người cháu Âu nói sau cuộc bầu cử của Giáo hoàng 
Benedict. “Khi báu cho Ratzinger, chúng tôi nghi ông ta sẽ không thiên 
vị trong khi lắng nghe những mối quan tâm thuc të của mọi người”. 

Cũng cản nhắc lại là da từng có rất nhiều Giáo hoàng khi tên cảm 
quyên dà mong muốn thay đổi nhiều thứ trong Tòa thánh Vatican nhưng 
sau đó mới thấy là cái cơ cầu đỏ hết sức bên bi và khó long thay đổi. Cho 
nên còn phải chờ xem các kỳ vọng vào hành động của Giáo hoàng 
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Benedict se được thực hiện tới dàu. Còn vào lúc này, điểm quan trọng 
chính là một khi bảu cho một vị Hóng y tử trong Giáo triểu Roma, các 
Hồng y trong Co Mật Hội 2005 không nhằm việc tán thành chinh sách 
“vẫn nhu cà"; nhưng ngược lại, họ đã báu cho người mà họ cảm thấy là 
sẽ đủ sức làm chủ tình hình của Giáo triêu Roma dé bảo đảm là các có 
gắng mục vụ của John Раш và hiên giờ là của ông, sẽ được thể hiện tốt 
hơn trong đường lối điều hành Giáo hội Roma. 


VIỆC BÓ NHIỆM CÁC GIẢM MỤC 

“Thường thì John Paul II để mọi công việc quản lý hàng ngày trong 
tay những người trợ giúp, ông chi chú ý cách đặc biệt trong một vài 
trường hợp bề nhiệm Giám mục. Theo thông lệ, óng sẽ gạch cái tên đâu 
tiên của danh sách terna, bàn danh sách gốm ba tên do Bộ Giám mục tiến 
cử lên. Chỉ một vài trường hợp khi ông có dày đủ thóng tin, ông gạt danh 
sách ferna qua một bên và lựa chọn khác di; chẳng hạn như trường hop 
của Hồng у Edward Egan của New York, người mà Giáo hoàng John Paul 
II đã từng biết khi còn là thám phán trong Tòa án tối cao Rota, dà cùng 
làm việc với ông trong việc duyệt lại Bộ Giáo Luật năm 1983. Việc Giáo 
hoàng chủ yếu dựa vào mòt cơ cấu có nghĩa là việc bó nhiệm các Giám 
mục bước dáu sẽ là sự dé cử của vị nuncio, tức đại sir của Tòa thánh tại 
các nước, sau đó là việc duyệt xét do Bộ Giám mục; tổ chức này bát đâu 
tử tháng Chin nám 2000, cũng được lanh đạo bởi một sản phẩm của hệ 
thống ngoại giao của Tòa thánh, Hồng y Giovanni Battista Re. 

Việc để các nhà ngoai giao cüa Tòa thánh Vatican nắm lấy việc 
tuyến chọn Giám mục, theo một vài nhà phé binh, có nghĩa là các tiêu 
chí ngoại giao được xem là quan trọng nhất, và thòng thường kết quả là 
những vụ bổ nhiệm “an toàn". Nói chung, một vài quan chức trong Giáo. 
hội đánh giả rằng chất lượng của các Giám mục được bó nhiệm trong 
suốt nhiệm kỳ của Giáo hoàng John Paul khá thấp, voi mòt số lớn khuôn 
mặt “thường thường bậc trung" - tức những nhà quản lý đáng tin cậy và 
những vị chủ chiên tốt, nhưng thường thì thiếu óc tưởng tượng, thiếu 
sáng tao và thiếu tåm nhin. Một số người cho rằng có thé được tìm thấy 
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bằng chứng đó ngay trong chính Hồng у đoàn. Như đã trình bày ở phân 
trước, việc thiếu các nhân vật thực sự nổi bật trong Hóng y đoàn cũng 
là một trong những nhân tó dà khiến cho việc báu Hỗng y Joseph 
Ratzinger trở thanh sự chọn lựa tất nhiên đối với nhiêu cử trí. 

“Các vị Giám mục được John Paul Il bổ nhiệm nói chung là những 
chủ chiên tốt, có lòng nhân hậu, nhưng đói lúc họ thiếu chiều sâu vé trí 
tuệ”. Hồng y Godfried Danneels của vương quốc Bi dà nói trong một 
cuộc phông vấn ngắn trước Cơ Mật Hội ngày 18 tháng Tư. “Những 
người được ông bổ nhiệm déu là những mục tử tốt, biết cảm thông, 
nhiều hơn cách đây 30 пат rải nhiều”, Danneels nói. “Tuy vậy nếu bạn 
so sánh Giảm mục đoàn với cách đây 50 hay 100 năm vé trước, khả năng 
trí tuệ của các Giám mục ngày nay thấp hơn nhiều. Tiêu chuẩn vé tri tuệ 
dành cho Giám mục đã giảm”. 

Một nguyên nhân của vần dé này, Danneels cho biết, là dưới thời 
Giáo hoàng John Paul II, quà nhiễu chuyên viên giáo luật và quan chức 
trong Giáo hội được bó nhiệm iam Giám mục và quá ít thân học gia. 

“Họ không cho các nhà thân học làm Giảm mục ata”, ông nói. “Kết 
quả là không có nhiều Giám mục sở hữu mót đời sóng trí tuệ nàng động”. 

Danneels đã thừa nhận rằng cuộc khủng hoảng về on gọi, đặc biệt ở 
châu Âu, là một phân của văn đẻ, bởi vi ở nhiêu nơi thường không có mót 
đội ngũ đông đảo các linh mục trè vừa là thản học gia tài năng để ứng 
tuyển cho chức Giám mục. Tuy vậy, theo ông, trong hàu hết các giáo 
phận đều có thể tim ra các ứng cử viên như vậy; vấn đề là dưới thời Giáo 
hoàng John Paul II, các ứng cử viên này thường không được chuộng lắm. 

Một điều mà các vị Hóng y đã bỏ phiếu cho Giáo hoàng Benedict XVI 
mong đợi là ông ta sẽ quan дт hơn đối với việc bố nhiệm các Giám mục, 
se kiểm tra lại các hó sơ và can thiệp khi thấy cần thiết, dac biệt lì ngay 
từ những tháng đầu tiên, như thế së định hướng được tiến trình bổ nhiệm. 
Họ cũng tin tưởng rằng ông ta sẽ bổ nhiệm các Giám mục có thực lực, 
những người thực sự ham tìm hiểu và có chiều sáu. Diéu này khóng có 
nghĩa là mong muón Benedict XVI sẻ bố nhiệm những nhà thân học có xu 
hướng tự do vào những chức vụ quan trọng, та đúng hơn sự vững vàng 
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trong giáo lý của họ se là điều kiện сап nhưng chưa đủ dé được phong làm 
Giám mục. Ngoài điều kiện học thuyết chính thống, các Hóng y cử trí 
mong đợi vị Giáo hoàng mới cũng đòi hỏi sự sáng tao, trí tưởng tượng và 
kiến thức, Điều này càng đặc biệt càn thiết khi bố nhiệm vào các giao 
phận lớn và các chức vụ quan trọng trong Giáo triều Roma; nhờ thé Hóng 
y đoàn sẽ thực sự trở thành tập thể “những người giỏi nhất và ưu tí nhất" 
trong giới lanh đạo của Giáo hội Công giáo Roma. 

Với ý nghĩa đó, một vài Hóng y đã so sánh các hình thức bổ nhiệm 
Giám mục mà ho mong đợi từ Giáo hoàng Benedict với Giáo hoàng Pius 
ХИ. Mặc dù Giáo hoàng Pius XII được háu hết mọi người xem là có 
khuynh hướng bảo thủ vé thản học, nhưng ông đã thực hiện mội loạt 
những vụ bổ nhiệm án tượng cho những người không hẳn cùng chia së 
quan điểm với опе trên mọi vấn dé: Julius Dopfner & Munich, Josef Frings 
ở Cologne, Franz Konig ở Vienna, Giacomo Battista Lercaro ở Bologna, 
Bernard Alfrink ở Holland và Giovanni Battista Montini ở Milan, người sau 
này sẽ trå thành Giáo hoang Paul VI. Tất cà những người trên đều là 
những học già thực sự; chẳng hạn người ta kể Montini mang theo chín 
mươi thùng sách khi ông rời Milan để đến Rome. Họ là những Giám mục 
có khả năng, những người sau đó dà trở thành những (бп trúc sư của 
Công dóng Vatican II bởi họ có chiếu sàu và óc phán đoán độc lập dé có 
thể đưa ra những quyết định của riêng mình. Giáo hoàng Benedict XVI, 
trong con mắt của nhiều người đã bỏ phiếu bầu òng, được trông đợi sẽ 
thuc hiện những sự bó nhiệm chín chán và được сап nhác kỹ lưỡng cho 
hàng Giảm muc, së đánh giá các ứng cử viên dựa trèn các tiêu chi khách 
quan, và sẽ tìm kiếm những ứng cử vièn tốt nhất thay vi an toàn nhất. 

Miột bằng chứng vé khả năng đánh giá của Giáo hoàng Benedict 
trong vấn để bó nhiệm Giám mục là vụ việc xảy ra năm 1885, lúc Hồng y 
Franz Konig từ chức sau khi phục vụ lâu năm ở Vienna (Ао). Khi ду thư 
ký riêng của Giáo hoàng John Paul II là Đức Ông Stanislaw Dziwisz da 
thông báo cho Ró Giám mục rằng Giáo hoàng đã có ý định để Giám mục 
Phụ tá của Vienna là Kurt Krenn lén kế vị Konig. Thời gian dò, Krenn 
được biết đến không chỉ là một người có khuynh hướng cực ky bảo thù 
тпа còn có tâm tính đơn đóc và khóng kiên định, một vài người da nhận 
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định như vậy. Trước do, khi Giáo hoàng John Paul đã bổ nhiệm Krenn 
trong vai trò Giảm mục phụ tá ở Vienna với trách nhiêm đặc biệt là phụ 
trách về văn hóa, Việc lựa chọn này đã bị chế giều sau khi Krenn thú 
nhận trên đài truyền hình quốc gia ráng óng ta không thé nêu tên bất cứ 
một nghệ sĩ còn sống nào của Ао cå, đủ là hoa sĩ, hay thi si, điêu khác, 
van sĩ, nhạc sĩ hay nhà khoa học. Sau đó. ông được phong làm Giám mục 
giáo phận Sankt Polten; và trong Hội đông Giám mục nước Ао, Krenn nổi 
tiếng la một người hay gây gó, khó tinh và có phản thất thường. Năm 2004, 
Krenn đã phải từ chức Giám mục Sankt Polten trong nhục nhà sau khi 
các bức ánh của một số chúng sinh và một thành viên ban giảng huấn 
của chúng viện thuộc địa phận trong tư thế khêu gợi được đưa lên một 
tạp chí của Áo, và một chúng sinh của óng được phát hiện là sở hữu một 
máy tính đây những hình ảnh khiêu dâm. 

Theo các bàn tin trên báo chí Áo, chính Ratzinger là người đã chặn 
dung việc đưa Krenn lén chức vụ Hỏng y vào năm 1985 và thuyết phục 
John Paul không bổ nhiệm ông ta. Norbert Sianze!, một nhà báo người 
Áo, dà tường thuật sự can thiệp trong quyền sách xuất bản năm 1999 của 
ông ké về tiểu sử của Krenn có tên Chiếc roi cña Chúa (Die Geisel 
Gottes). Krenn từng la đồng món với Ratzinger ở Tubingen năm 1965, và 
cả hai người là đẳng nghiệp ở khoa thản học của trường Regensburg 
trong thập niên 70. Các nguón tin cho nhà báo Stanzel hay rằng, 
Ratzinger có những dë đặt cá nhán dài với Krenn. Cho dù Stanzel không 
tiết lộ chính xác chúng Jà gì, nhưng không quà khó để đoán га; Ratzinger 
biết rằng Krenn se là một thầm họa khi được đặt vào vị trí tâm có như 
Vienna, và trên thực tế, ông đã giúp Giáo hoàng tránh được lâm làn. Dó 
chính là một sự đánh giá trám tinh và khách quan mà nhiều Hồng y 
mong muốn Giáo hoàng mới dem та Ар dung ở phạm vi rộng rài hon. 

Đổi với Hoa Ky, khia cạnh này của nhiệm vụ Giáo hoàng Benedict 
có thể được xem là đặc biệt quan trọng, bởi bón trong bày vị Hồng y làm 
việc tại quốc gia này nếu chưa tới tuổi nghỉ hưu thi cũng chỉ còn hai 
năm nữa. Điều này se cho Giáo hoàng Benedict cơ hội dé đưa ra một 
loat bổ nhiệm trong những tháng tới, những bổ nhiệm có thé định hình 
Giáo hội Hoa Kỳ trong thời gian dài lâu. 
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CÁC HỘI ĐỒNG GIẢM MỤC 


Là người đứng đâu Bộ Giáo lý Đức tin, Hồng y Joseph Ratzinger dà 
hướng dàn môt cuộc thám định lại bản chất và muc đích các Hội đông 
Giảm mục, và kết quả là dà cho ra đời Tông huấn Apostolos Suas của Giáo 
hoàng năm 1998. Trên thực tế, văn kiện này kết luận rằng các Hội đồng 
Giám mục không có vị trí thân học của riêng họ, vi thé không có đủ thẩm 
quyền để giảng day, trừ phi họ đồng thanh giảng dạy — có nghĩa là dua 
trên thám quyền của mỗi thành viên Giám mục, hoặc với sự chấp thuận 
trước của Giáo hoàng. Vấn dë máu chốt, như Ratzinger và những ngươi 
khác quan niệm, là để cho thấy гб rằng Hội đồng Giảm mục là một tổ 
chức hành chính, chit không phài mật thye thể thản học; mỗi Giám mục 
là đại điên của Chúa Giêsu trong giáo phản của mình, và khóng thể 
chuyển giao trách nhiệm đó vào một cơ cấu hành chánh. Tông huấn 
Apostolos Suos đa được xây dung trên mỗi quan ngại từ lâu của Ratzinger, 
đó là tâm cỡ và quy mô đang lớn dân của các Hội đóng Giám mục trên 
thé giới, đặc biệt là ở các nước như Hoa Ky và Đức, có nguy cơ tạo ra tỉnh 
thé trong đó da số phiếu và chương trình nghị sự của các quan lại trong 
Giáo hội se ар đạt một phong cách mới trong đời sống của Giáo hội, thay 
vị là những quyết định dựa trên lương tâm của các Giám mục. 

“Бау là vấn dé đảm bảo an toàn cho chính bản chất thực sự của Giáo 
hội Công giáo, nó được đặt trên nên tàng là những giáo phận do Giám 
mục cai quản chứ Giáo hội không phài là một hình thức liên đoàn các 
Giáo hội quốc gia”. Ông đa để cập đến vấn dé này trong quyển The 
Ratzinger Report. “Cấp quốc gia không phải là chiêu kích thuộc Giáo hội”. 

Ở một mức độ nào đó, sự thận trọng vẻ các Hội đồng Giám mục này 
đã phản ánh môi quan tàm rộng hơn của ông đối với các bó mày hành 
chính. Theo ông, các bộ máy hành chính này có xu hướng cào bằng và 
thé chế hóa sự sáng tạo và lòng can đâm của từng cá nhân lành đạo. Ông 
đã chứng kién được điều này trong cách Giáo hài Công giáo Duc đã đối 
phó lại sự bùng phát của phong trào Đức Quốc Xã. 


“Các văn kiện thực sự mạnh mẽ chống lại phong trào Chủ nghĩa Xã hội 
Quốc gia xuất phát từ cá nhân các vị Giám mục có lòng can đâm”, óng da 
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phát biểu vào пат 1985. “Mặt khác, các văn kiện của Hội đồng Giám mục 
thường là mờ nhạt và quá yếu ớt so với cái mà tán thảm kịch mang tới”. 

Aidan Nichols, trong một bàn nghiên cứu năm 1987 của minh, 
quyển Hoc thuyết của Joseph Ratzinger, trình bày rằng nguồn góc thái độ 
nghỉ ngại của ông vé các Hội đồng Giám mục có thể được tìm thấy một 
phần ở học thuyết vé Volk (dàn tộc) được một vài thân học gia Tin Lành 
của Đức phát triển, các vị này sau đỏ đã trở thành những người biện hộ 
cho phong trào Chủ nghĩa Xa hội Quốc gia Đức. Ratzinger cảm thấy mối 
nguy hiểm khi cho phép mội khái niệm thuộc chủ nghĩa dàn tộc len lỏi 
vào giáo lý và suy luận thân học của Giáo hội, khiến cho một Hội đồng 
Giám mục tự xem minh như một loại trung gian giữa Giáo hội toàn cán 
và Giáo hội trong một đất nước nào đó. Trén bình dien cực đoan, điều 
này có thể dẫn tới một lối hiểu méo mó vë tính phổ quát của Giáo hội 
Công giáo Roma, từ đó “Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ” hoặc “Giáo hội 
Công giáo Brazil" rốt cuộc được xem là những đơn vị tôn giáo riêng biệt 
thay vì chi là những hình thức địa phương của cùng một Giáo hội duy 
nhất và phó quát. 

Cuối cung, Ratzinger cũng đã lo lắng rằng các vị Giám mục có thể 
thấy chính họ bị thao túng bởi các lực lượng muốn lôi kéo các Hội đồng. 
Giảm muc với những mục dich riêng. 

“Trong nhiêu Hội đồng Giám mục, vi tinh thản tập thé và có thé là 
vì muón sống yén ổn hay vì muốn hòa đồng mà số đông Giám mục йа 
chấp nhận các lập trường của nhúng nhóm thiểu số năng động, tích сис 
theo đuổi các mục liều го ràng”, óng nói. 

Những dè dät trên không có nghĩa là Giáo hoàng Benedict sẽ chấm 
dứt các Hội đồng Giám mục trên kháp thế giới, hoặc từ chối gặp mặt các 
viên chức của họ. Trái lại, người ta hy vọng ông sẽ duy trì những mối 
quan hệ thân thiện với các viên chức của Hội đồng Giám mục các nước, 
mà hàu hết là những người ông biết và gặp gỡ thường xuyên. Vào đâu 
thập niên 1990, Ratzinger đã thực hiện một loạt chuyển đi tới nhiêu nơi 
trên thể giới dé gặp gỡ những người đứng đâu Ủy ban giáo lý các Hội 
döng Giám mục ở các vùng đó, và Bộ Giáo lý Đức tin đã thiết lập các 
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cuộc trao đổi thường Xuyên với các thành viên và quan chức của các Hói 
đẳng Giám mục. Như thế, vị Giáo hoàng mới khởi xướng một lịch sử của 
cải та ông xem 1а những cuộc tiếp xúc rất tích сис với các Hội đông 
Giám mục, và chắc chán ông ёу muốn tiếp tục. 

“Trên hết, qua các lån tiếp xúc với các Hội đồng Giám mục đã giúp 
chúng tôi hiểu biết nhau nhiều hơn và cũng đã giúp các Giảm mục cùng 
thống nhất một quan điểm chung vé nhiệm vụ của họ, chung với nhau và 
chung với Tòa thánh Вота", ông đã nói trong quyền Mudi Đất. 

Tuy nhiên, cùng lúc, Giáo hoàng Benedict sẽ tìm cách dé bào đảm là 
những gì ông nghe được trong các cuộc đối thoại này với các Hội đồng 
Giám mục thực sự là tiếng nói của các Giám mục, chứ không phải của 
một nhóm quan lại nhà thờ. Ngoài ra, việc một Hội đồng Giám mục dà 
chọn lấy một lập trường nào đó bằng da số phiếu có le sẽ không có giá 
trị máy trong nhiệm kỳ của Benedict khi óng cân lấy những quyết định 
về một đất nước nào. Vì ông không tin tưởng ở các động lực bên trong 
các cơ cấu hành chanh, đây không phải là một giáo hoàng sẽ thuận theo 
phản đoán của các Hội dóng Giám mục khi ông cho rằng có những vấn 
dé quan trọng thuộc đức tin hay kỷ luật trong Giáo hội cán phải xét. 

Không kém phán quan trong, Giáo hoàng Benedict së khuyến khích 
các Сіат mục lấy trách nhiệm riêng của minh khi bàn bạc, thào luận 
trong các Hội đồng Giám mục, sao cho đó sẽ là công việc thực sự của các 
Giảm mục chứ không phải của một tång lớp "chuyên gia” những người 
bằng lối phán đoán và cảm nhận riêng lại chỉ phối cả công việc của Hoi 
đông. Cho nên có lé Giáo hoàng se khuyến khich các Giám muc, đặc biệt 
là các Giám mục ở các quốc gia có những Hội đồng Giâm mục hùng hậu 
và nguồn tài chính đôi dào, xem xét lại các cơ cấu và hệ thống của họ dë 
đảm bảo chắc chắn rằng họ thực sự phục vụ mục tiêu Phúc âm chứ 
không phải những mục đích quan liêu, Với ý nghĩa đó, nhiều Hội đồng 
có thể sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra và sàng lọc y như điều mà nhiều 
người dà mong đối với Giáo triều Roma. Vị Тап Giáo hoàng có thể nghi 
ngờ vẻ những cơ cầu mới - chẳng hạn như Hội đồng Xét đuyệt Quốc gia, 
thành lập ở Hoa Kỳ nhằm đối phó với khủng hoảng vé lạm dung tinh duc, 
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mà ông cho rằng có nguy cơ làm giảm phản trách nhiệm cá nhân của сас 
Giám mục khi phải dua ra những quyết định khó khăn. 

Vë phương điện này, toàn bộ nó lực của nhiệm kỳ Giáo hoàng 
Benedict sẽ là chú trọng vào trách nhiệm trực tiếp của các Giám mục 
trong việc giáo huấn, thánh hóa và cai quản (giáo dán), và lãnh lấy trách 
nhiệm cá nhân cho những chọn lựa trên thay vi phó thác trách nhiệm 
cho những nhóm chuyên viên Һау những cơ cấu; và dóng thời khuyến 
khích người tín hữu Công giáo tự xem mình trước hết là thành viên của 
Hội Thánh toàn cầu, để những khái niềm định danh khác - dòng giống, 
quốc gia, giai cấp xã hội — sẽ trở nên tuong đổi và thử yếu. Trong sự 
căng thằng không tránh khỏi giữa Giáo hội địa phương và Giáo hội toàn 
câu, Giáo hoàng Benedict đương nhiên đứng vé phia Giáo hội toàn cầu 
và ông không muốn chứng kiến việc các cơ cấu tổ chức ở các cấp làm 
người tín hữu Công Giáo quên rằng nhờ bỉ tích Rửa tội, họ trước tiên 
thuộc vẻ Hội Thánh duy nhất, Thành thiện, Công giáo và Tỏng truyền. 


CÁC THỂ CHẾ THUỘC GIÁO HỘI 

Một trong những cuộc tranh cãi dai dàng nhất ở Hoa Ky trong suốt 
nhiệm kỳ của Giáo hoàng John Paul là vấn dé vé các trường cao đẳng và 
đại học Công giáo. Trong văn kiện tháng Tám năm 1990 có tên Ex Corde 
Ecclesiae của minh, Giao hoàng đã khuyến khích các trường trực thuộc 
Giáo hội làm sống dày đặc tính Kitô giáo và Công giáo của minh, đảm bào 
nêu rõ các giá trị Công giáo chứ không chỉ là các già trị mang tính học 
thuật thế tục. Vấn dé không phải là ngăn cân các trường đại học Công 
giáo cố gắng đạt những tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất xét theo khía cạnh 
pháp lý; nhưng sau khi đạt được dièu này, họ còn phải tập trung vào đức 
tin Cóng giáo đích thực và việc thực hành đức tin dó, và đảm bảo là các 
nguyên tác Phúc ầm phải được phân ánh trong chương trình học, phương 
pháp giảng đạy và ở mọi khía cạnh khác trong đời sống đại học. 


Nói chung, (khi ban hành văn kiện này), John Paul đặc biệt nghĩ tới 
Hoa Kỳ, tại đây các nhà phê binh đá lên án tình trạng không thể chấp 
nhận được là một số trường Công giáo hàng đâu Hoa Kỷ có nguy cơ 
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dành mát bàn sắc tôn giáo của mình. Vi du như trường hợp cổ điển 
thương được trích dẫn là vụ tranh luận ở trường Đại học Georgetown do 
các linh mục dòng Tên dièu khiển, dé xem việc cho treo thánh giá trong 
các lớp học có thích hợp hay không. Quyển sách gây nhiều tranh cài của 
Linh тис James Burtchaeli xuất bản nám 1998 có tên Ảnh sáng Jui tàn 
(The Dying of the Light) đối với một số người là tiếng gọi làm thức tỉnh 
vé vän dé này. 


Một điều khoản gây ra tranh cài nhiêu nhất của Tông hiến Ex Corde 
là yêu cáu các chuyên gia thân học Công giáo phải có mội mandatum, 
hay giấy phép, của Giám mục địa phương xác nhận tinh chính thống của 
ho. Sau nhiều năm phản kháng, trong đó có sự kháng cự mạnh me từ рісі 
lanh đạo các trường cao đẳng và đại học Công giáo ở Ноа Kỳ, cuối cùng 
Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã chấp nhận các quy tắc năm 1999 thuận 
theo gån như tất cà mọi yêu câu của Vatican. Cuộc tranh luận kéo dài gån 
10 năm trên đã ép buộc nhiều trường cao đẳng và đại học phải хас định 
lai họ muốn nói lên điều gi khi họ tự nhận là “Công giáo”. Nhưng đồng 
thời, nó cũng làm tăng thêm bâu khi tức giận và nghi ngờ giữa các Giám 
mục và giới thân học, dé lại trong họ cái cam giác rằng Giáo hội Roma và 
một số người trong hàng giáo phẩm ở Hoa Kỳ muốn bóp chết tự do vé 
học thuật tại các trường đại học Công giáo. Một vài nhà thân học Công 
giáo hàng đâu dà công khai từ chối việc xin mandatum, nhiều người khác 
thì yên lặng làm ngơ, 


Dưới thời Giáo hoang Benedict, một cuộc đấu tranh kéo dài để duy trì 
các cơ sở Công giáo sẽ ít có khả năng xây ra hơn. Tòa thánh Vatican sẽ 
không thấy nhất thiết phải tiéu hao nguồn lực dé giữ quyền kiểm soát chỉ 
trên danh nghĩa cho những cơ sở được xem là thực chất đa hoàn toàn bị 
tục hóa rồi. Vị Tân Giáo hoàng đã nhiều lân lên tiếng rằng sẽ là một sai 
lắm nếu Giáo hội Công giáo tìm cách duy trì cái mạng lưới tràn lan nhưng 
cơ sở không còn được thúc đầy bởi một ý thức rõ rệt về bản chất Công 
giáo của mình nữa. Khẩu hiệu theo Giáo hoàng sẽ là cần chất lượng, 
không cán số lượng. Trong quan điểm của ông, lý do tón tại của Giáo hội 
không phái là để điểu hành nhiều trường học hay nhiều bệnh viện hơn 
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những người khác, nhưng dé đảm bảo rằng trong bất cứ thứ gì mà Giáo 
hội làm, sẽ áp à một lổi sóng có thể làm tó hiện Tin Mừng, dé cho thể giới 
thấy được thế nào là một cuộc sống được xây dựng trên cáe nguyên lắc 
Kitô giao, Thà chỉ có một trường thực hiện việc này một cách thuyết phục, 
trong quan điểm của Benedict, còn hơn là mười trường “ấm ó hội té", 
"vàng tháu lần lón”, không khéo lại mang tiếng xấu cho Giáo hội. 


Phản nào, lối nhận thức này của Giáo hoàng phân ánh kinh nghiệm 
của ông về Giáo hội Công giáo Đức trong thời kỳ Đức Quốc ха. Trong 
quyền hôi ky Milestones, Ratzinger dà bày tò suy nghi vë cuộc đấu tranh 
của Giáo hội Đức dé bám lấy các trường học của họ đưới thời Đức Quốc 
Xã như sau: 

*Tôi bổng nhận ra rằng, trong khi các Giám mục cố gắng giữ lại các 
cơ sở đó, phản nào ho đã hiểu sai thực té", Ratzinger viết: “Chí sở hữu 
các cơ sở thói là vô ích nếu không có người dé nâng đỡ hỗ trợ các cơ së 
đó bằng xác tin từ ben trong”. 

Vi Tân Giáo hoàng nhận xét là trên thực të, vào thập niên 1930, ban 
giảng huấn các trường Công giáo gồm những thành viên thuộc thé hệ 
già déu có xu hướng chống Giáo hội một cách cực đoan, phân ánh tảm 
trạng “muốn tách rời khỏi Rome” của Công giáo Đức ở cuối thế ky 19 và 
đầu thể ky 20. Trong khi đó, thé hệ trẻ thi bị "nhiềm” ảnh hưởng của hệ 
tư tưởng Đức Quốc xà, và là kết quà của lòng hàn thù đối với các hệ tu 
tưởng nào khóng phát sinh tů đất nước Đức, Như thế, tuyết dai đa số 
những người làm việc bën trong hệ thống trường học Công giáo đã 
không còn chia së các nguyên tác cơ bàn mà hệ thống đó đáng lý phải 
nuôi dưỡng; thể mà тау Giám mục Công giáo Đức đã ra sức đấu tranh 
gian khó để giữ cho được quyên kiếm soát những trường học và bảo tón 
cho được cái hư danh “Công giáo” của các trường đó. 

Vé những cuộc đấu tranh này, Ratzinger đã viết: “Trong những 
trường hop như thế, thật ngớ ngán khi cử kháng kháng doi lỗi có một 
Giáo hội Kiló giáo được bào đảm chắc chán trong một hệ thống”. 

Giáo hoàng mới xác tín răng đôi khi điều tốt nhất Giáo hỏi có thế 
làm trong những tình huống tương tự là bỏ luôn co sở 10, nhin nhận 
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rằng một khi cài mach sống nói kết với đức tin da bị đứt lia, bảm vào nó 
chi tạo ra càm giác là Giáo hội chỉ тиба sở hữu các cơ sở vì lợi ich cho 
mình. Nói cách khác, thiên hạ thường có cảm giác là cái tổ chức xa hội 
mang tên Giáo hội Công giáo chủ yếu chì nhằm sở hữu tiên cửa, quyển 
luc, và thanh thể chứ không phải những lý tưởng mà nó hô hào. Trong 
một só hoàn cảnh, Ratzinger quả quyết, thà tự thu nhỏ lại và trở nên tâm 
thường mà giữ được sự trung thành thi tốt hơn. 

Ông đã trình bày quan điểm này trong quyền Muối Dai: "Mot khi 
Giáo hội có được lợi lộc hay địa vị nào đó, Giáo hội së có xu hưởng bảo 
vệ nó. Khả năng tự điểu tiết và tự xén bớt đã không được phát triển dày 
dà". Ông nói: "Chinh vi Giáo hội bám vào cái cơ cầu të chức và thé chế 
quản lý của mình khi thực sự không có gì phía sau để biện mính cho cái 
cơ chế đó đã làm Giáo hội mang tiếng”. 


Điều này cũng áp dung cho các tổ chức khác, cháng hạn như nhà 
thương, trung tâm cứu tế, các cơ quan phục vụ xà hội, các chương trinh 
chăm lo cho thanh niên và tất cả các tổ chức để thực hiện các thừa tác 
vụ của Giáo hội ". Điều quan trọng, theo Giáo hoàng Benedict, là đừng 
trở thành một loại McDonald tôn giáo, với các cửa hàng độc quyền kinh 
tiêu ở moi góc đường, Bí quyết là lam cho các cơ sở tổ chức của Giáo hội 
phải được nuôi sống băng một ý thức trọn vẹn và ró ràng về bản tính 
Công giáo của mình. 

Vi vậy, có nhiều khả năng là các trận chiến về vấn dé Tòng huấn Ex 
Corde dưới thời Giáo hoàng John Paul П sẽ không xảy ra trong nhiệm ky 
của Giáo hoàng Benedict XVI. Giáo hoàng mới sẽ có xu hướng không bỏ 
phí cóng sức để bảo vệ những cơ sở Cóng giáo “hữu danh vỏ thuc", theo 
quan điểm của ông, dà cắt đứt mọi nổi kết quan trọng với Giáo hội, Có lê 
ông sẽ nghiêng vé chọn lựa bó hàn các cơ sở này, tập trung nguón luc 
trên những nơi biết biểu hiện đời sống đích thực của Giáo hội, tuy có thể 
không đông đảo lắm, nhưng sẽ có thể nuôi dưỡng được cái nhìn Kitô giáo 
vé cuộc sống соп người. 


72) Thừa ác vụ (minisinesi ta những việc làm nhằm tực hiệp SỬ mang của Giáo hội, như rong việc га quản, 
giảng day, tế tự, tông đó... 
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KHỦNG HOÀNG LẠM DỤNG TÌNH ĐỤC 


Ngày mỏng 6 thang Giêng năm 2002, khi tờ báo Boston Globe Hết lộ 
vé phản ứng thiếu trách nhiệm của Hóng y Bernard Law đối với sự tố cáo. 
các hành vi lạm dung tình dục của cựu Linh muc John Geoghan trước đây 
ở Boston, bài báo да khai mào cho cuộc khủng hoảng tệ hại nhất trong 
lich sử Giáo hội Công giáo ở Hoa Ky. Khi khám phá là các Giám mục да 
biết ró vé những cáo buộc các linh mục đã lạm dục tinh duc nhưng vån 
để họ tiếp tục hoạt động; hay trong vài trường hợp thuyên chuyển ho qua 
nhiệm sở khác mà khóng thông báo cho bát cứ ai vé quá khứ của ho, 
phản ứng giận du đã lan tràn khắp nơi từ những giáo дап Cóng giáo 
thường cho đến báo giới. Giai đoạn nóng bóng của vụ bë bối da hạ nhiệt 
sau năm 2003, nhưng nhiều giáo phận trên khắp Hoa Kỳ, kể cà những 
giáo phận ớ thành phố lớn như Los Angeles, vẫn còn khả năng phải đối 
mặt với những vụ kiện tụng tệ bại liên quan tới giai đoạn đó. 

Trong giai đoạn đâu của cuộc khủng hoảng, một số quan chức của 
“Tòa thánh Vatican đã tỏ thái độ hoài nghi về tâm có thực sự của vụ bë 
bối và vé động cơ của các luật su và nhà báo khi bói móc lại những 
trưởng hợp đã lắng xuống từ nhiễu thập niên trước. Tuy y định bảo vệ 
Giáo hội ở Hoa Kỳ của các vị này là điều dé thầy, nhưng những lời phát 
biểu của họ trước cóng chúng lại mang kết quà bát lợi vé nhiều mặt; 
chúng tạo cảm giác là hàng giáo phẩm có thái độ phủ nhận tắm quan 
trọng của sự việc và đang sử dụng chiến thuật che giấu đã là nguyên do. 
đâu tiên cho cuộc khủng hoàng. 

Trong số các quan chức cao cấp của Tòa thánh Vatican đã đưa ra 
những dánh giá như vậy có Hẳng y Joseph Ratzinger. Lời tuyên bố gây 
phản ứng nhiều nhài của ông được dưa ra khi ông xuất hiện ở Murcia 
(Tây Ban Nha) vào ngày 30 tháng Mười một năm 2002, tại dai hội bàn 
vẻ “Đúc Kitô: Duong lối, Sự thật và Sự sống” ở trường Đại học Công giáo 
Thánh Anthony. Ratzinger dà được hỏi như sau: "Suót năm vừa rồi là 
một thời gian khó khăn cho người Công giáo, các phương tiệu truyền 
thông đại chúng dà dành rát nhiều chó dé khai thác các vụ bê bối quy 
cho các linh muc. Có tin dón vé một chiến dịch chống lai Giáo hội. Đức 
Hồng y nghĩ gi về điêu này?” 
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"Trong Giáo hội, các linh muc cũng là Кё tội lỗi", Ratzinger đã trà lời. 
"Tuy nhiên, tỏi đoán chắc việc đăng tài thường xuyên trên báo chí vé 
những tội lễ của cac linh mục Công giáo, đặc biệt ở Hoa Ky, là một chiến 
dịch vận đóng có kế hoạch, boi vi ty lệ phạm tội trong linh mục không 
cao hơn so với các nhóm khác, và thậm chí còn thấp hơn. Ở Hoa Ky, có 
những tin tức thường xuyên vé dé tài trên, nhưng số linh mục pham vào 
tội này chưa đến một phần trăm. Sự có mặt thưởng xuyên của các loai tin 
tức này không phản ánh tinh khách quan của thông tin hoặc tính khách 
quan của sổ liệu thống ké vẻ những sự kiện này. Vì thể có thé đi đến kết 
luận là có sự cố ý, sắp đại với mong muốn làm mất uy tin Giáo hội”. 

Nhiều người xem các lời bình luận trên la một cổ gắng làm giám 
thiển сиде không hoàng và để đổ lỗi cho các phương tiện truyền thông 
đại chúng ба thói phóng diễn biến sự việc. Nhìn lại quá khứ, lúc đó 
Ratzinger cũng đã dựa vào những du liệu sai làm vé t$ lệ phán trầm của 
các linh mục bị tố cáo là đã phạm tội; sau пау các Giám mục Hoa Kỳ đã 
ủy nhiệm cho trường Pháp ly Hinh sự John Jay (John Jay College of 
Criminal Justice) ở New York tiến hành một cuộc nghiên cứu và kết quà 
được công bố vào tháng Hai пата 2004, một năm rưỡi sau bài phát biểu 
của Ratzinger, cho thấy rằng trong khoảng thời gian giữa những năm 
1950 và 2002, đã có tới 4.3 % các linh mục triển và 2.5 % các linh mục 
dòng” đã phải đối mặt với ít nhất một cáo buộc vé lạm dụng tinh đục. 
Lời nhận định của Ratzinger vào tháng Mười một năm 2002 dà dya trên 
ước lượng đưa ra trước đỏ bởi Philip Jenkins, một nhà văn công giáo Hoa 
Ку; ông này đã sử đụng số liệu từ một bản nghiên citu những lời cáo 
buộc các linh mục thuộc Tổng giáo phận Chicago trong thời gian trước 
khi cuộc khủng hoàng bắt đâu khá lâu. 

Hậu quả của các lời bình luận trên là một số tín hữu Công giáo Hoa 
Kỳ, nhất là các nạn nhân của việc lạm dụng tình dục và những người 
bênh vực họ, đã đánh giá Ratzinger cũng như các Giám mục khác chỉ biết 
cắm бам vô cát để khỏi phải thấy sự thực vé cuộc khủng hoàng, không 
muốn hoặc không biết phải làm gì để giải quyết. Tuy nhiên, Ratzinger 
trong thời gian đó cũng đã “bắt kịp tốc độ” vẻ tình hình sự việc ở Hoa Ky. 


73) Linh muc ribu (diocesan priest) là linh mục không phải l ш sĩ, trực thuộc một giáo phận (diocese); Inh mục 
đồng (religious order priest) là fh mục đồng thời là thành viện của mội càng tu. 
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Tháng Năm năm 2001, John Paul II da giao cho cơ quan của óng chịu 
trách nhiệm về pháp lý đối với tiến trình xử lý các cáo buộc các linh mục. 
Dưới sức nặng của các bằng chứng óng phải duyệt qua, Ratzinger dường 
như dà nhận thirc vé tính chất nghiêm trọng của tinh hình, và vé sự cán 
Thiết phải có một câu trả lời cụ thể từ thẩm quyên của Giáo hội. 

Со hai tòa án thuộc Bộ Giáo lý Đức tin để xét xử các trường hợp 
thưa kiên, Đức Ông Charles Scicluna xứ Malta làm Chưởng lý ", phu 
trách việc phối hợp quá trình xét xử này. Dưới sự lành đạo của Scicluna, 
vào tháng Mười một năm 2004, Bộ đã phúc đáp hơn 509 trong số 750 
trưởng hợp đem ra xét xử, một tác độ dáng kinh ngạc so với nhịp độ làm 
việc thông thường ở Toa thánh Vatican. Ngoài ra, diéu này da khiển 
Giáo hoàng mới trở thành một trong số ít người trong hàng giáo phẩm 
trên thế giới, bao gồm cả Hoa Ky, đã đọc háu hết mọi hó sơ của các linh 
mục Công giáo bị buộc tội lạm dụng tinh dục trong các thập kỷ gån đáy, 
điều này да cho Ang quen thuộc với các ngóc ngách của vấn để mà hàu 
như không có một ai khác trong Giáo hội Công giáo có thể có được. 

Ratzinger cũng dà học được một vài điêu vé cưộc khủng hoàng từ 
việc chính bản thân ông cũng bị kiện, Đó là vụ kiện có hó sơ nộp tại Tòa 
ап Hạt 127 thuộc Quận Harris, bang Texas. Ba nạn nhân trong vụ lạm 
đụng tinh dục ở Hoa Ky (“John Does L П và III") đã kiện Ratzinger với 
lý do rằng ông ta đã hành động vượt quá thám quyền khi ông gửi một lá 
thư đến các Giám mục trên toàn thể giới vào tháng Năm năm 2001 với 
yêu cầu giữ kin các vụ tố cáo các linh mục về lạm dung tinh dục và trình 
lại cho văn phòng của ông. Vào ngày 25 tháng Ba năm 2005, các vị luật 
sư đại điện của Ratzinger đã đệ trình hó sơ lên Tòa án liên bang, chi ra 
rằng Ratzinger đa hành động như là Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và với 
tư cách đó được hưởng quyản đặc miễn pháp lý tối cao”. Hà sơ được 
nộp đúng tám ngày trước khi Ratzinger được bàu làm Giáo hoàng. 

Kinh nghiệm này dường như đã tác động tới cách thức đáp ứng của 
Bộ Tín lý đối với khüng hoàng. Trong số hơn 500trường hợp ma văn phóng 
của Ratringer đã giải quyết trước cuối năm 2004, phản lớn hỏ sơ đã được 


Tải. Chưởng lý ( Promote: ol Justicel, mò! Chức vụ phu trách về pháp lý trang Giao hči Cảng giác 


TS) Quyên авс miễn опар ly tối cao (soverelgn immunity, quyền miễn bị đưa ra 16a của nhà vua, và sau đó 
của đai diện ngoei фас các quốc pa. 
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trả lại cho Giám mục dia phuong, cho phép hành động xứ tri ngay bị cáo. 
“Trong một số ít trường hợp, Bộ Tin lý yêu cầu một phiên tòa xú theo giáo 
luật, và trong một vài trường hợp Bộ yêu câu phục hải chức vụ linh mục. 
Điều này cho thầy có một sự đảo ngược thái đó so với lập trường ban đâu 
của các quan chức Tòa thánh Vatican, gồm cả Ratzinger, yêu câu là các 
linh mục bị tổ сао, trong hâu hết các trường hợp, sẽ được xử tại Tóa án 
Giáo hội. Tuy vậy, sau khi đích thân rà soát các bằng chưng, Scicluna và 
Ratzinger да đưa ra kết luận rằng trong nhiễu trường hợp bằng chứng áp 
дао đến mức hành động tức thi là việc thích hợp. 

Sự nhạy cám của vị Тап Giáo hoàng dối với vấn dé có thế thấy được 
qua một trao đổi giữa ông với Hồng у Francis George của Chicago vẻ dë 
tài này; George đa kể lại vẻ việc này trong cuộc họp báo sau Cơ Mật Hội 
tại Đại Chủng viện North American College. 

Hai ngày trước khi khai mạc Cơ Mật Hội, George nói, ông đã có một 
cuộc nói chuyện với Ratzinger vẻ các quy tác xử lý vấn đẻ lạm dụng tình 
dục ở Hoa Kỳ, vì các quy tác hiện hành chỉ được phê chuẩn tạm cho thói 
gian hai nam và Tòa thánh Vatican không bao lâu nữa sẽ phải quyết định 
về việc phê chuẩn lại các quy tác này, George bảo ông muốn trinh bày 
với Ratzinger những lý do dé giữ lại gản như nguyên vẹn các quy tác 
hiện hành, mà cơ bản là chinh sách "xir lý đứt khoát một lån”, theo đó 
các linh mục se bị “treo chén” ” suốt đời với chi một hanh vi lạm dung 
tình dục trên trẻ vị thành niên. George hỏi Ratzinger liệu óng có câu hỏi 
nào không. Theo George, Ratzinger tô ra “nám tình hình rất rõ”. 

Bốn mươi tám giờ sau đó, Ratzinger trở thành Giáo hoàng. Khi 
George hôn tay óng ta, Giáo hoàng Benedict XVI đã có tinh nói với ông 
bằng tiếng Anh rằng Giáo hoàng nhớ cuộc nói chuyện giữa hai người vé 
những quy tác vé lạm dụng tỉnh dục và sẽ để tâm tới. George nói ông hy 
vọng “các nhóm hỗ trợ nạn nhâ sẽ cảm thấy an tâm với câu nói của 
Giáo hoàng. Ông cũng nói rằng ông có “ly do dé tin tưởng" là Giáo 
hoàng mới së giữ nguyên các quy tắc (về cách xử lý lạm dụng tinh đục) 
trong một thời gian nữa. 


76) Treo chén, hay treo chức isusponsion) tà hinh phạt không cho một ieh muc 48р tue thi hành chức vụ của 
minh trước céng боёп giáo dân. 

77) Các nhóm năng đỡ nan nhân (Survivors: groups), lúc những nạn nhân đã trải qua những fai họa, đã sống 
зб qua những bệnh hiểm ngheo, những ngua tự tử được ойи sống 
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Bên cạnh kinh nghiệm trực tiếp từ khủng hoàng này, có hai yếu tó 
khác trong cuộc sóng của Giáo hoàng Benedict khiến ông së phán ứng 
rất mạnh đối với cơn khủng hoảng vé lạm dụng tinh duc. Trước tiên, ông 
ta có một lập trường thản học đặt chức vụ linh muc rất cao, và tháy chức 
thánh này bị váy bán bởi việc lạm dung tinh đục đổi với {гё em do các 
linh mục thực sự gây kinh tóm; thứ hai, Giáo hoàng Denedict cũng y 
thức rất ro vé vai trò quân ly của Giám mục và có khuynh hướng sẽ nhấn 
mạnh trách nhiệm phải giải trình về mặt quản lý trong nhiệm vụ của 
Giám mục, Dưới Giao hoàng Benedict, hành động của Tòa thánh vé vấn 
để này sẽ nhanh hơn và đứt khoát hơn. Thiên hạ sẽ thấy là ở Rome có 
người đang chủ ý. 


Cuối cùng, hai hành động phản ứng đối với cem khủng hoàng lạm dụng 
tình dục đã được khởi sự trước cuộc bàu Giáo hoàng Benedict XVI có về sẽ 
được Giáo hoàng mới đấy mạnh hơn. 


“Thứ nhất, một cuộc thăm viếng của Giáo hoàng tới các chúng viện 
ở Hoa Kỳ đang được sắp đặt, và Giáo hoàng sẽ muốn chương trình này 
được thực hien một cách nghiêm túc. Ông hiểu rất rë vé sự cán thiết 
phải quan tâm tới việc đào tạo linh mục, đặc biệt là cách trình bày giáo 
lý và các phương pháp huán luyện vé dao đức và nhàn bàn cân phát huy 
trong chương trình đào tạo ở chủng viện, Giáo hoàng sẽ chú y đặc biệt 
vé kết quả của tiến trinh. 

Thứ hai, Bộ Giáo dục Công giáo" dà chuẩn bị một văn kiện dé cập 
tới việc nën hay không nén tiếp nhận người dòng tinh luyến áì vào chủng 
viện. Văn kiện đã chuẩn bị được công bố đưởi thời Giáo hoàng John Paul 
И, và bây giờ thi nằm trong tay vị Giáo hoàng mới. Mặc dù Giáo hoàng 
Benedict sẽ muốn biết quan điểm của Giám mục Hoa Kỳ về vấn đẻ này, 
văn kiện đường như sẽ dược phát hanh trong tương lai, đặc biệt khi xét 
tới lập trường гб rệt của Hồng y Ratzinger, được trình bày trong một văn 
kiện năm 1986 của Bộ Giáo lý Đức tin, nói rằng tinh trạng đồng tinh 
luyến ái là một “su rối loạn mang tính khách quan” có xu hướng dẫn tới 
phạm tội, Điều này không có nghĩa là Giáo hoàng Benedict ХУТ xem việc 


78) Độ Giáo dục Công giáo đã công bổ vän Hiện này ngày mång 4 \háng Mươi mội năm 2005, yêu cấu không 
chấp nhán những ài có xu hướng động tính yén ai vèn chống viện 
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lạm dụng tinh dục như một vấn dé “thuộc đồng tinh luyến ài". Tuy nhiên, 
dièu đó có nghĩa là trong cuộc đuyệt Xét lại một cách tổng thë các chính 
sách về chủng viện do cuộc khủng hoàng dẫn đến, một điểm nói bật là 
Giáo hoàng sẽ ủng hó việc siết chặt kỷ luật mà ông và nhiều người khác 
xem là điều kiện bảo đảm che khả năng của linh mục dé đứng “in per- 
sona Cristo”, nghĩa là “trong cương vi của Đức Kitô”. 


CÚ SỐC VĂN HÓA 

Giáo hoàng Benedict sẽ không khiến Giáo hội Công giáo trở nên 
náo động trong phút chốc, ông cũng sẽ không tổ chức một cuộc thanh. 
trừng để loại “những kẻ bất hảo". Bất cháp những suy diễn dày phán 
chấn của các phe nhóm thuộc mọi xu hướng trong Giáo hội, chính sách 
lành đạo của Benedict gån như chắc chán sẽ cân nhác hơn, ôn hóa hơn 
và mang tính cộng tác nhiều hơn so với sự mong đợi của mọi người. 

“Chương trình lanh đạo thực sự của tôi là không làm theo chủ ý của 
riêng tôi, không theo đuổi các quan điểm của cá nhân tói ma là cùng với 
toàn thé Giáo hội, lång nghe lời Chúa và ý muốn của Chúa. được Chúa 
hướng dẫn vào thời khắc lịch sử này”, Giáo hoàng Benedict đã nói trong 
bài giảng trong buổi lễ nhậm chức của ông. 

Song, chúng ta cú thể mong chờ một sự biến chuyển trong phong 
cách của Giáo hội Công giáo, từng bước chậm гаі trong suốt nhiệm kỳ 
của ông: 

® “Truyền bá Phúc âm” sẽ ít hiện hữu trong các sự kiện lớn hoặc 
sự mỡ rộng vẻ số lượng, mà sẽ lan tỏa hơn trong khả nàng của 
Giáo hội dé tao nên niềm say mê sóng một cuộc sống Kitô giáo 
đích thực đổi với những người nhận ơn gọi, dù số lượng này có 
nhỏ bé đến đâu đi cháng nữa. 

* “Thừa tác vụ” sẽ ít được nhắc đến trong vô số các chương trình và 
nhiệm vụ mà các tổ chức ngoài tôn giáo cũng có thể thực hiện, 
nhưng se được phát huy bằng các hoạt động mang tính mye vụ trực. 
tiếp, bằng việc cử hành các bí tích, và bằng việc loan báo Tin Mừng. 
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* “Cộng tác” sẽ ít được xem xét như là việc Lao ra hay bành trưởng 
thêm quy má cơ cấu của Giáo hội thóng qua các hội đồng hay ban 
bộ, mà lại được hiểu la việc thẩm minh vào sinh hoại thiêng liêng, 
phụng vụ và thừa tác vu của Giáo hội. Nhờ thế, ít nhất là trên lý 
thuyết, sẽ có được mối lên lạc thực sự tương tác giữa các chủ 
chiên và cộng đồng đân Chúa 

* "Công giáo" (trong ý nghĩa là những yếu tố tạo nën bản chất Công 
giáo) sẽ không thường xuyên được nhắc đến như là việc tham gia 
các tổ chức “Công giáo”, có những dấu chi bê ngoài là “Công giáo", 
hay cả cái cảm giác chung chưng là có liên hệ với truyền thống 
Cong giáo, mà chính la hằng đời sống nội tám, bằng niêm tin và 
cách thực hiện một công tác nào đó. Như thế, với thời gian, làn lần 
sẽ bớt đi số công tác được xem là “đặc trưng Công giáo”. 

* “Chức vụ Giám mục” sẽ không hoàn toàn được vi như một hình 
thức giám đốc một công ty lớn, mà phải hiểu là vai trò của các 
“Tông đó tiên khởi khi họ làm chức vụ dán đắt cho việc giảng day, 
cai quản và cử hành phụng vụ cho một Giáo hội địa phương. 

Nếu như y định của Giáo hoàng Benedict XVI thành cóng, kết quả 
cuối cùng sẽ là một Giáo hội Công giáo it lan rộng hơn, nhưng sẽ khác 
biệt hơn đổi với nên văn hóa bao quanh, khẳng định rõ hơn Бап chất và 
mục tiêu của minh, Tiêu chuẩn đánh giá sẽ không phải định lượng xem 
Giáo hội dà phát sinh được bao nhiều phong trào hoạt động, mà chính 
là lòng tin đã tăng ở mức độ nào, Nếu dùng những tiêu chuẩn đánh giá 
sự thành công thé tục thóng thường, Giáo hội có thé sẽ nhỏ hon và 
không hùng hậu như cũ; nhưng theo Giáo hoàng, sẽ nhiều sức sống 
hơn. Thực vậy, Giáo hoàng Benedict XVI đã phát họa hình ảnh này trong 
bài giảng hòm lễ khai mạc giáo triều của ông vào ngay 24 tháng Tu: 
“Giáo hội vấn sống” Ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần, trong một điệp 
khúc vừa lå một câu trình bày vừa là mật lời ước. Điệp khúc này sẽ thổi 
vào ngọn lửa của nguồn sống mà Giáo hoàng Benedict XVI muốn tr 
thành tám điểm của chương trình hành động cho Giáo hội Công giáo 
bùng lén mạnh mẽ. 
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“.. Và tới có Аё nói, në chứng ta có được những người trà có niàm 
vui sóng đức lin này và lan ба được miềm tiw vui này, thì thể giới së 
thấy rằng (dẫu lúc này tõi chưa chia sẽ được, dẫu lic này tôi chua cải 
hóa được, nhưng đây là lốt sóng trong tương lai' ” 

(Giáo hoàng Beaedict XVI) 


Mặc dù được các phương tiện thông tin đại chúng luôn mó tå là “bão 
thú” nhưng trong nhiều cách, John Paul II là vị Giáo hoàng ít bảo fhủ 
nhất ở thời hiện dai, Qua hơn mật phản tư thế ky, ông đã định nghĩa lại 
bàn chất và phong cách của chức vụ Giao hoàng, khiến nó mang nhiều 
tỉnh Phúc âm hơn và bớt tính quân lý lại, Ông dà làm những việc mà các 
vị Giáo hoàng thường không làm, như nói: “tôi rất tiếc” (tất cà hơn 50 
làn), phong Chân phước và phong Thánh với tóc độ chóng mat, phá уо 
cái mô hình cũ là thế giới phải tìm đến Giáo hoàng bằng những hành 
trinh dài gân bằng 3,3 làn khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng. Đến 
lúc cuối đời, óng vẫn là một vị Giáo hoàng gây bát ngờ, luôn đào lôn 
công việc thường ngày. 

Khả năng làm những chuyện bất ngờ này đã được thể hiện trong 
mọi việc lớn nhỏ. Chẳng hạn, hôm trước ngày ông đến Hy Lạp năm 
2001, tôi được truyền hình Hy Lạp phỏng vấn về khả năng Giáo hoàng 
có xin lỗi hay không vẻ cuộc Thập tự chỉnh thứ 4, cuộc thập tự chỉnh đã 
dàn tới việc tàn phá thành phó Constantinople? và đã khiển các Kitô 
hữu phương Đông mang tâm trạng chống lại Roma. 


79) Conalanlinople. thành phố được Hoàng để Constantine | xây dựng năm 990. Шу tên бозу, về là thù độ của 
£6 quốc phương Đông (Byzanline Empire). Vị tri hiện nay là thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Ky. 
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“Các bạn không nên mong đợi điều đó”, tôi đáp lại. “Мас dù John 
Paul đã xin lỗi vé các sự việc khác nhau trong lịch sử, như trường hợp 
của Galileo, nhưng đây là những động thái dë gây tranh cãi cán phải 
được chuẩn bị thật tốt vẻ cơ sở thân học. Một Giáo hoàng không thể đưa 
ra một lời xin lỗi theo cách tùy hứng được”. 

Những lời bình luận đó được phát trên truyền hình Hy Lạp ngay trước 
khi John Раш tiếp kiến vị Tổng Giám mục Christodoulos của Athens tại 
thành Acropolis vào ngày móng 4 tháng Năm năm 2001, và đưa ra chính 
lời xin lỗi mà tôi da tiên đoán đây tự tin là ông ta sẽ không nói. 

Một sự việc tương tự đã dién ra ở Toronto vào năm 2002, khi John 
Paul H tham dự nhàn Ngày Thanh niên Thế giới. Trong thời gian đó, 
bệnh Parkinson và các chứng bệnh khác đã làm cho ông thực sự không 
thể đi lại được. Đúng lúc tôi vừa xuống câu thang ở đuổi máy bay của 
Giáo hoàng và bước sang bén kia đường nhựa, tôi nhận được một cuộc. 
điện thoại спа một đạo điền làm việc cho kênh CNN hỏi, liệu Giáo 
hoàng sẽ có thể tự mình đi xuống саи thang trước của máy bay để 
chứng tỏ ý chí hay không. 

“Anh nói chơi à?”, tôi nói. “Ông ấy không thể làm thé. Điều đó së 
không хау га”. 

Vi đạo diễn no dà dé nghị tôi quay lại nhìn câu thang chính của máy 
bay, nơi John Paul vừa bắt đầu thực hiện những gi mà trước đó tôi da 
đoán là ông sẽ không làm vì không thể. 


NHÜNG ВАТ МСО 


Nếu John Paul П là một người có tài tao га các bát ngờ, thi người kë 
vị của ông (mới thoat nhin) là một người thuộc máu bảo thủ hơn, truyền 
thống hơn, khó có thể khiến thiên hạ ngạc nhiên trước những hành 
động bất ngờ của mình. Tuy vậy, chinh vì những phóng đoán cứng nhắc 
đó, chinh vi mọi người càm thấy là dà biết chác chắn Joseph Ratzinger 
sẽ làm gì khi nắm giữ chức vụ cao nhất trong Giáo hội Công giáo mà ông 
cũng có thể trở thành “một Giáo hoàng của những bất ngo”, tuy không. 
hoàn toàn theo cách “làm cà thể giới phải sing sốt” như John Paul IL. 
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“Thực sự là không thé gạch một đường thẳng dé phân biet кіта công 
việc của Hồng y Joseph Ratzinger lúc còn là Bộ trưởng Bộ Giáo ly Рис 
tin và vai trỏ mới của ông là Giáo hoàng. Là một nhà thông thái dòng 
thời là một người sống đời thiêng liêng, Giáo hoang Benedict XVI hiểu 
rằng ông đang đóng một vai trò mới, rằng phận vụ chỉnh của ông báy 
giờ 1А mang lại đức tin hơn là bảo vệ đức tin, rằng báy giờ ông phải suy 
nghĩ và hành động theo cách khác. Bát chấp thiên hạ chờ đợi gi, mong 
muốn hay lo sợ gì vé nhiệm kỳ Giáo hoàng Benedict XVI, vị Giao hoàng 
mới có thể làm cho tất cả phải ngạc nhiên. 


Hinh дян trước công chúng 

“Trước hết, Giáo hoảng Benedict XVI sẽ không xuất hiện với chân 
dung của một Кё khác khổ, bì quan như nhiêu người đa сб kết nối với 
những năm ông đứng đầu cơ quan vé học thuyết của Vatican, Như đã 
trinh bày ó trên, đây là một người có óc hai hước và hơi tinh nghịch, một 
tấm lòng đây khoan dung trong các cuộc tiếp xúc mang tính cá nhân, 
một người thực sự biết thưởng thức cái đẹp và nghệ thuật. Ông sẽ mang 
đến một hình ảnh tích cực và lạc quan hơn mọi người nghi rát nhiêu, 
Мас dù Giáo hoàng Benedict ХУ] chẩn đoán tình hình hiện nay hơi đen 
tài, nhưng ông là một người hạnh phúc, và điều này sẽ tò rõ hơn khi moi 
người biết thêm về ông. 

Benedict XVI cũng së trở thành một người mà thế giới sẽ phải chú ý 
đến. Dâu thuận hay nghịch voi các quan điểm vé giáo ly của ông hay với 
các phê bình vẻ уап hóa của ông, mọi người dèu hiểu rằng ông là người 
phải được nhắc đến với những trí lực xuất chúng của minh, Khi óng nói, 
óng sẽ không dùng những càu trống rỗng hoặc những công thức sảo 
mòn như trong các bài giảng đạo tâm phào; ông sẽ “điểm đúng huyệt” 
khiển người ta phải tranh luận, phải đưa ra y kiến, khiến báo chi phải đưa 
tin. Các nguyên thù quốc gìa và những nhân vật quan trọng khác sẽ đến 
tham khảo ở ông, sẽ xin ông phát biểu và ghi nhớ những lời dạy của ông. 
Ông sẽ là người tham gia tích cực và hăng hải trong mọi thảo luận vẻ đạo 
đức và chính trị. Nói пдт na, ông ta sẽ là một “điễn viên chính”, 
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Nhiệm ky Giáo hoàng của ông sẽ không 1ар lại những пат tháng 
cuổi cùng của Paul VI, khi vị “Giáo hoàng Hamlet"* lui vë sống án dåt. 
Benedict XVI se là một tiếng nói quan trọng trước công chúng, một lành 
đạo mang lại niêm hành điện cho những người Công giáo muốn Giáo 
hoàng của ho phải được kinh trong. Ông se có thể tạo nën sự phấn khởi 
ở những nơi hay trong các sự kiện tổ chuc ở Rome mà ông tham gia. 
Мас dù không một ai nghi rằng Benedict có sức cuốn hút dám đông 
giống như John Paul lI, nhưng ông sẽ thu hút được những đám đồng rất 
lớn và đây nhiệt tình, làm ngạc nhiên những ai tưởng rằng sức lõi cuốn 
của Giáo hoàng đã hết. 

Benedict cũng sẽ đặc biệt chú ý tới việc chăm lo cho giới trẻ, và lân 
nữa sẽ làm ngạc пћіёп những ai xem việc quan tâm đến giới trẻ là một đặc 
điểm riêng của nhiệm kỳ Giáo hoàng John Paul 11, không thể lặp lại được, 
Giáo hoàng mới đã chứng minh điều này ngay trong bài giảng trong lễ 
nhậm chức của mình. Trong phân mạn đàm với giới trẻ, Benedict nhác 
lại câu nói của John Pau] trong buổi nhậm chức của ông vào ngày 22 
tháng Mười nam 1978: "Đừng sợ Đức Kitô!” Ngay sau đỏ, ông nhận được 
những lời cổ vũ nhiệt liệt. “Phải, hay mở cửa đón Đức Kitô!” Ông tiếp tuc 
câu nói của John Paul, những câu nói đã trở thành khẩu hiệu. 

Đối với Benedict, đây khòng đơn giản chỉ là tiếp tục phương pháp 
mục vụ của vị Giáo hoang mà ông dà phục vụ trước dày (tuy dày cũng 
là một ý tưởng đáng cân nhắc), mà còn là sự nhất quản với ước muốn 
sâu xa của ông trong việc khuyến khích việc hình thành những hòn đảo 
dé sống theo lý tưởng Kitô giáo giứa cái văn hóa đối nghịch đang chiếm 
ưu thế bao quanh. Ông cung ý thức rằng thuyết phục người trẻ tách 
minh ra khỏi cải văn hóa đang chiếm ưu thế này dë hơn là thuyết phục 
đám người lớn tuổi, những người này thường không chấp nhận những 
thay đổi lớn trong lối suy nghi hay trong lối sống. Dé có thể làm tròn vai 
trò của Thánh Benedict cho thời đại của ông, một con người đã vạch 
một lối đi mới vào lúc trật tự cũ đang sụp đổ, Giáo hoàng biết là ông phải 
có mối quan hệ với giới trễ. 


80) Giáo ngang Pau Vi bị гур só прис gån cho cái biệt dann Ià "Giáo neang Hamet vi đối Khi ông tô ra thiểu 
khẳng định giống như nhân vật Hamlet trorg vờ kich nổi tiếng của Shakespeare. 
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Giáo hoàng Benedict khi ra truóc công chung còn có thuận lợi khác 
chưa được đánh giá đúng mức: đỏ là sự tinh thông ngón ngữ của ông. 
Khi óng nói chuyện với những nhóm người tử các khu vực khác nhau 
trên thế giới, óng ta có thé nói bằng chính ngôn ngữ của họ. Khóng phải 
chi thể hiện theo những gì văn bàn soạn trước, ông còn có thể tức thời 
đưa ra những 101 bình luận và những nhận xét y nhị giúp thắt chặt mối 
quan hệ của Giáo hoàng với các đổi tượng thính giả. Khả năng sử dụng 
lưu loát các ngôn ngữ của ông không chỉ ở pham vi van phạm và cú 
pháp, mà còn phản ảnh mức độ sâu rộng như là nám bát các trào lưu văn 
hóa và tư tưởng vón đã định hình các khu vực khác nhau trên thể giới. 
Ông có thé tàn đụng sự tinh thông ngôn ngữ này vào các bức thông điệp 
của mình. Trong lĩnh vực này, có lê Giáo hoàng Benedict XVI sẽ không 
khi nào dat được biết hieu “Người Thông Đạt Vi Đại” như người ta đã 
gán cho John Paul II, nhưng ông cũng sẽ thành công một cách bất ngờ. 

Cuối cùng, dièu vẫn còn chưa rõ là không biết cái tiếng “hộ pháp” 
của Giáo hoàng Benedict XVI sẽ theo ông vào Dinh Tong dó trong bao 
lâu. Chỉ cái tên “Ratzinger” cũng đủ làm một số người kinh khiếp, và 
những người Công giáo có xu hướng cấp tiến đã đón nhận việc ông lên 
ngôi Giáo hoàng như là điểm báo hiệu cho những ngày tăm tối trước mặt. 
Phân ưng như vậy cũng không hàn là cường điệu hóa, vi Giáo hoàng đã 
nói đến việc Giáo hội có thể cán được thu nhỏ lại để bảo dàm sự trung 
thực với chính mình, và rất có thể một số thành phần thuộc cánh tự do 
của Giáa hội Công giáo nằm trong bộ phận âng nghi nén tinh giản. 

Vào tháng Chín năm 2003, Raymond Arroyo thuộc Mạng Truyền 
hinh EWTN” hỏi Hồng y Ratzinger có phải бив nghi ràng tương lai sẽ 
1а “ít người hơn”. Ông trả lời như sau: 

Ít nguoi hơn, tôi nghi обу, Nhung từ số ít này chúng ta sẽ mang niềm 
vui di kháp cùng thế giới. Và như thế sẽ 10 môt sự lôi cuốn, nhu thời 
Giáo hội xưa. Vào lúc Hoàng để Constantine cho phép người Công 
giáo được giữ đạo công khai, chỉ có một số tt (giáo dàn) mà thói. 


81) Mạng Truyền hinh Lé; Hàng Söng, Eternal Word Television Nehwork (EWTN) là mang Iruyén thanh truyền 
hình Công giáo phát sáng toàn cáu eo Iry sở lại Alabama, Hoa Ky 


82) Vao giai đoạn đầu, Giáo hội Công qao bi cám doán và bách hai tiên khắp để quốc Нота Hoàng để 
Constantine cho phép người Công giáo được tv do giữ dao vào năm 313. 
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Nhưng nó rō rêi. Tương lai sẽ nhw thế... Và tôi có thể nói, иби chúng 
ta có được những người trẻ có niềm vui sống đức tin này và lan ба 
được niềm vui này, thi thë giới sẽ thấy vàng “Оби lúc này lỗi chua 
chia sé được, dẫu lúc này tôi chwa cải hóa được, nhưng đây là lôi 
sống trong tương lai”. 

Tuy vậy, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Giáo hoàng Benedict ХУТ 
có y định sẽ áp đặt một chiến dich thu gon (Giáo hội) bằng cách “tống 
khứ” một số người ra di bất kế họ muốn hay không, khóng tính trường. 
hợp Cha Thomas Reese. Ngay sau khi kết quà cuộc bàu ông lên làm 
Giáo hoàng được cóng bố hóm 19 tháng Tự, một vài người trong nhóm 
Công giào báo thủ đã bát đâu bàn tán vé một cuộc thanh trừng sắp xảy 
ra, nhưng chỉnh cái tên Giáo hoàng chọn dà làm họ ngưng lại. Giáo 
hoàng Benedict XV, người mà Giáo hoàng Benedict XVI da nhắc lại 
công đức và cong khai liên kết bằng tên của mình, cũng chính là người 
đã chân đứng phong trào trừng trị “chú thuyết tàn thói" * dưới thời 
Giáo hoàng Pius X, cho ràng lời thể trung tin là không cân thiết. 
Benedict XVI nói rằng không phải cú tuyén xưng “Tên tói là Kitô hữu, 
ho tôi là Công giáo” là đủ. Óng được xem là người mang lại an binh và 
hóa giải sau những năm dài đằng dàc với những cuộc chiến đau thương 
trong lòng Giáo hội. 


Còn phái chờ xem Giáo hoàng Benedict XVI có được thúc đẩy bởi 
y muốn đem an bình và hòa giải tương tự hay khóng. Chắc chắn, òng së 
tò ra kiến quyết khi động đến vấn dé đức tin, nhưng đến пау vẫn chưa 
thấy dấu hiệu nào của một cuộc đảo chính sắp xảy ra. Điều đáng tức 
cười là có thể chính đám người tự phong lâm “đội bão vệ sự chính thống 
của Giáo hài” sẽ bị thất vọng nhiều nhất trong nhiệm kỳ Giáo hoàng 
Benedict XVI, chỉ vi họ 44% ky vong qui cao. 


83) Chu thuyết Tản thời (Mocemvsm], ở thể ку 19 và đầu 20, gồm тч só quan điểm thần học đất lại Vấn để 
nhiều giáo điều sơ bản và bị Giáo hội lên án Ià lac dao. Phẳn ứng của Giáo hôi rất manh, trong dó có việc tryc 
xuất một số thần học gla ra khơi Giáo nội (phạt va tuyệt meng nay ои phép thông công [excommiunicalion]] 
và bắt buộc сёе Giám mục, inh muc và các giáo su Ап học phái đọc Lời thể слап ehi thuyết tân tri (Oanh, 
agains! Modemism) 
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Những điều nói trên sẽ khòng khóa 18р được cái thực 16 rằng nhiệm 
kỳ của Giáo hoàng Benedict XVI sẽ là một nhiệm kỷ mang tính quyết 
định, sẽ có những giờ phút khó khan. Ông sẽ phải ký luật một số nhà 
thân học, sẽ can thiệp để sửa sai những phương pháp mục vụ mà ông 
xem là sai lạc, và sẽ ban hành những văn kiện gây tranh cai, và gây 
choáng cho một số người. Một số sẻ xem hành động của ông là tạo nên 
sự chia гё, số khác sẽ xem đó la cái giá phải trà để giữ được sự tin trung. 
“Tuy vậy, cán phải nhớ rằng gây chia rẽ không phải là mục tiêu của giáo 
triều của ông và có lé cũng không phải là điểm đảng ghi nhớ nhất. 


Phong trào Hợp nhất 

“Trong các phương hướng chính trị của Giáo hội, thông thường thì 
những người nhiệt tình nhất đối với phong trao hợp nhất, tức việc üm 
kiếm sự thống nhất giữa các giáo phái khác nhau trong Kitô giáo, trước 
đây luôn là các nhóm có khuynh hướng tự đo vì họ cho rằng những cuộc 
cãi vã vé tín lý không quan trọng bằng cái ý nghĩa co bản của việc mong 
muốn cho thiên hạ tin vào việc rao giảng Phúc âm, thể giới Kitô giáo 
phải chứng minh được là minh yêu thương bác ái và hòa giải. Ngược lại, 
những người có khuynh hướng bảo thủ thị đói khi lại e ngại rằng hợp 
nhất cũng có nghĩa là phớt lờ qua những yếu tố quan trọng của bản chất 
Công giáo, tức là hy sinh sự thật cho thiện chí. 


Hồng y Juan Luis Cipriani ở thú đô Lima của Peru là một trong hai 
vị Hồng y thuộc hội Opus Dei" trên toàn thé giới và cũng là một người 
Công giáo bảo thủ kinh điển. Ông là một ví dụ cho thái độ dë dat đối với 
các cuộc đối thoại dé tìm kiếm sự thống nhất các giáo phái của Cơ đốc 
giáo trên toàn thể giới, như trong cuộc phỏng vấn tại đình thự của ông 
ta ở Lima vào tháng Sáu năm 2004. 

“Сас giáo hội Kitô giáo khác bị vướng mắc bởi quyển tối thượng 
của Thánh Phéró", Cipriani nói. Nhưng đây là thánh y Chúa, chứ không 
phải như việc xóc bài (để lá bài nào trên cũng được). Không phải Phéró 
và Phaolô, mà là Phérô. Chi có một Phèrô mà thói! * Tôi hiểu là một số 
người muốn tiếp tục phong trào này (phong trào hợp nhất) một cách hết 


84) Hội Opus Dai có nghĩa là Công tình của Chus, 1а một tu núi triệu thuộc Giáo hội Công giao. Thành phân 
là siáo dân thường, nhưng cũng gồm nhiều inh mue và một vải gám muc. 
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sức tích cực, nhưng tôi hơi lo ngại là Giáo hội sẽ chịu nhiều thiệt thời. 
Cho nên, tôi së không đồng ý với những người suy nghĩ như vậy”. 

Trên cơ sở của lối phân tích này, nhiều người theo dai tinh hinh của 
Giáo hội đa liên hệ với trường hợp của Giáo hoàng Benedict và di đến 
sự nhất trí ban đâu rằng việc ông lên làm Giáo hoàng, nhin chung, se 
làm chậm cổ gắng tiến tới việc hợp nhất của Giáo hội Công giáo. 

Giáo hoàng Benedict XVI đà nói ró rằng “không phải vậy”, và ông 
đã cam kết là sẽ đi tìm “sự hợp nhất trọn vẹn của Kitô giáo”, trong lời 
phát biểu đảu tiên trên cương vị Giáo hoàng trong thánh lễ tại Nhà 
Nguyện Sistine cùng với các Hóng y vào buổi sáng ngày 20 tháng Tu. 
“Tuy nhiên, nhiêu quan sát viên đã xem đây như một câu tuyên bố chiểu 
lệ của các Giáo hoàng mới lên nhậm chức, và họ e rằng một khí Giáo 
hoàng bắt đâu thực hiện chương trinh hành động chính thì cuộc đổi 
thoại về hợp nhất sẽ được tạm gác qua một bên. 


Tuy nhiên, Giáo hoàng mới thực sự là một người tàn tinh mong 
muốn sự hợp nhất, cho dù óc thực tế của ông sẽ không để ông trở nên 
quà lạc quan vào khả nang có những bước tiến triển nhanh chóng nhằm 
tiến tới một sự thống nhất cơ cấu trọn vẹn. 

Người ta có thé mong đợi Benedict XVI tác động đặc biệt mạnh më 
đề thúc đầy cuộc đối thoại với Giáo hội Chính thống, đặc biệt là Giáo hội 
Chinh thống Nga. Một phản bởi ông tin Giáo hội Chính thống đóng một. 
vai trò quan trọng trong kế hoạch của ông vé việc đôn đốc người дап 
châu Âu nhận ra bàn chất Kitô giáo của mình. Phản khác là bởi trên 
phương diện ly thuyết, Giáo hội Chính thống có xu hướng bão thù hon 
các Giáo hội Tin Lành ở phương Tây, cho nên có nhiều điểm tương đồng 
hơn trong một số vấn đẻ (giữa Công giảo và Chinh thống). Cuối cùng, 
Giáo hoàng Benedict yêu thích nghiên cứu về phụng vụ và ông đặc biệt 
ngưỡng mộ các truyền thống phụng vụ của Giáo hoi phương Dong.“ 


B5) Quyến tối thượng của Phêtô (Primacy o! Peter) hay Quyền lối thượng của Đức Giáo hoàng (Papa 
£rimaey), là tin rằng Chúa Gí&su đã chon Phárà làm người dẫn dải Giáo hài, có quyền ren các lông đồ khác. 
và nhu hë người kể vi Phécb là Giảm mục Roma cũng có quyển nën các Giảm mục khác. 

86) Phụng vụ (Liturgy), trong Công giáo 12 các nghỉ thức phụng tự trong vide cd hành cde bí tích, kính nguyện 
và nhái Ë bí tích Thánh thể, Từ Phụng vụ сбл được dũng với nghĩa пер hơn trong: Phụng vu Lới Chùa (Liturgy 
6! the Word) và Phung vụ Thánh thể (Liturgy ol the Euchansi). tà hai phán của Thánh 1А Mi-sa (Mass), còn được. 
92: bằng nhiều lên khác, trọng đó co lên Phụng vụ thánh và thần lirh (the Holy and Olvne Liturgy) Ngoài ra. 
Phụng vụ các gi lanh (Liturgy ol the Hours) là knh nguyện theo Giáo hó cho các linh muc và tu sĩ. 
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Trong mot tác phẩm xuất bàn năm 1986 có tên gọi Нау tim hiếm 
điều bên trên (Seek That Which Is Above), Hóng y Ratzinger nói rằng, 
“Điểu kiện duy nhất của Rome dé hiệp thông nén là việc thừa nhận 
những lời giáo huẩn trong thiên niên kỷ thứ nhất vé quyền tối thượng 
của Giáo hoàng”. Ông thêm, cả Công giáo lẫn Chính thống không nën 
coi những sự phát triển tiếp sau đó (trong thân học của hai Giáo hội) là 
di giáo. Quan điểm này từ làu dà được chính các Giáo hội Chính thống 
đưa ra như là điêu kiện thiết yếu cho việc hợp nhất, và chác chắn các 
nhà thản học và các Giám mục phương Đông sẽ chấp nhận ý kiến пау. 

Phân ánh cho lập trưởng trên (của Ratzinger), phản tmg trong Giáo 
hội Chính thống về cuộc bâu cử Benedict XVI да tó ra rất tích cực. 

Chẳng hạn như Thượng Phụ Alexei II, người đứng dáu Giáo hội 
Chinh thống Nga, đã nói với tờ nhật bào Kommersant (Thương mại) của 
Matxcœva ra ngày 27 tháng Tư năm 2005 răng: Giáo hoàng Benedict 
có một “trí tuệ lớn” và ông ca ngợi thành tích trong nỗ lực bảo vé những 
giá trị Kitô giáo truyền thống của vị Giáo hoàng mới này, 

Alexei nói: “Toàn bộ thế giới Kitô giáo, gồm cà Giáo hội Chính 
thống, du tôn trọng òng dy. Đương nhiên là có những bát đồng về thân 
học (giữa Công giáo và Chính thống). Nhưng các quan điểm của ông về 
xa hội hiện đại, vé hiện tương tục hóa và chú thuyết trong đổi trong tón 
giáo rất giống với các quan diém của chúng ta". 

Alexei tin rằng sẽ có khả năng có một cuộc gặp gỡ với Benedict XVI, 
điều ông chưa bao giờ cháp nhận với John Paul II. 

Alexei nói với nhật báo Kommersant: “Cuộc gặp gỡ của tôi với người 
đại điện mới của Giáo hội Công giáo sẽ phụ thuộc vào cách tiếp cận của 
ông ấy với Giáo hội Chính thống Nga, phụ thuộc vào thiện chi, sự hiểu 
biết và cách xử lý ma ông ấy thể hiện trong nó lực giải quyết các vấn dé 
hiện tai. Nếu việc đó хау ra thì cuộc gặp gỡ của chúng tôi phải chủ các 
Kitó hữu và toàn thế giới thấy rằng các quan hệ của chúng tôi đã thay 
đổi theo chiều hưởng tối hơn và những khó khăn của những nàm gån 
dày dà được khác phuc". 
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Với những thuận lợi bước dáu này, Giáo hoàng Benedict XVI có thé 
có khả năng thực hiện điều mong môi nhất mà Cố Giáo hoàng John Paul 
Tl ấp à bấy lâu nhưng chưa được toại nguyện: một cuộc hành trình đến 
Mátxcœva, điêu này së mở ra một kỳ nguyên mới trong quan hệ giữa 
Kitô #120 phương Đông và phương Тау. 

Trong bài giảng Kinh Truyền tin trưa Chủ nhật đầu tiên cúa ông từ 
cửa số phòng Giáo hoàng nhìn ra quảng trường Thánh Phêrô, Benedict 
XVI nghĩ đến Giáo hội Chính thống, бпр ghi nhớ ngày này, ngày mỏng 
1 tháng Năm, là ngày mừng lễ Phục sinh của họ. 

Giáo hoàng sói: “Từ trong thâm tàm, tôi hy vọng rằng việc cử hành 
mừng lễ Phục sinh đối với họ sẽ là lời cáu nguyện cộng đoàn nói lén 
lòng tin và lời ca ngợi đổi với Đấng Thiên Chúa chung của chúng ta, và 
Người đã kêu gọi chúng ta kiên định theo đuổi con đường dẫn đến sự 
hiep thông trọn ven". 

Tuy nhiên, Benedict sẽ khóng quên các Giáo hội phương Tây, Với 
tư cách là người đứng đáu Bộ Giáo lý Бус tin, Hồng y Joseph Ratzinger 
пат 1999 da chịu trách nhiệm cứu nguy Bàn tuyên ngón chung vé Giáo 
điều Công chính hóa. Đó là một thỏa thuận được Tòa thánh Vatican và 
Liên hiệp Hội thánh Tin Lành Luther toàn thé giới ky kết nhằm tuyên 
bố kết thúc cuộc tranh cai ở thé ky thứ 16 vé vần dé Phải chăng sự cứu 
độ có được chi qua đúc tin mà thôi hay cần do vige làm phán lớn đã được 
giải quyết. Thuc chất của bàn thỏa thuận là câu then chốt này: “Bång ап 
süng mà thôi, rong niềm tin vào việc cứu rỗi của Đức Kitô chứ không 
nhờ vào bất cứ công lao nào vẻ phía chúng tôi, chúng tôi được Chúa 
chấp nhận và nhận lãnh Chúa Thánh thân, người đổi mới tâm hón 
chúng tôi cùng lúc trang bị và mời gọi chúng tôi làm những việc lành". 

Như đã nói trước đây, Giáo hoàng Benedict rất nhiệt tình với việc 
siết chặt quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Tin Lành 
thuộc phong trào Тїп Mừng ở Hoa Kỳ Và ở các noi khác, một kết quả 
ban đáu của phong trào hợp nhất mà ông muốn tiếp nói. 

Liên hệ trong quá khứ của Tân Giáo hoàng với Anh giáo có phản 
phức tap hơn. Tháng Bảy năm 1998, Giáo hoàng John Paul II ban hành 
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Tông thư Ad Tuendam Fidem, một văn kiện bó sung các hình phạt trong 
Giáo luật đổi với tội bất шап một số quy định của Giáo quyên Tòa thánh. 
Cung luc, Ratzinger dà viết một bài bình luận đưa ra một số tài liệu để 
minh họa bức Tông thu, trong đó có Sắc chi Apostolicae Curse phát hành 
vào năm 1896 спа Giáo hoàng Leo XIII, tuyên bó rằng việc tấn phong 
linh mục của Anh giáo la “tuyệt đối vô giá trí và hoàn toàn vô hiệu lực”, 
có nghia là những linh mục trong Liên hiệp Giáo hài Anh” không phải 
là linh mục thực sự. Lời tuyên bố trên đã gây bất bình đối với nhiều tín 
hữu Anh giáo. бап dày hơn, quyết định của giáo hội Anh giảo ở Hoa Ky 
(giáo hội Episcopal) dé phong chức Giảm mục cho một người công khai 
đồng tính luyến ái đã làm táng những nghỉ ngại của Ratzinger về tương 
lai của việc đối thoại với Anh giáo, vi theo ông việc đó là một bước 101 
trong một vấn đẻ cốt lõi của giáo huấn về luân lý. 

Mặt khác, Giáo hoàng mới đã tỏ ra quan tâm đến các nhóm trong 
Anh giáo đang có gắng bảo vệ một lối nhận thức truyền thống hơn vẻ 
giáo ly và ky luật Giáo hại. Vào ngày 8 tháng Mười năm 2003, Ratzinger 
đã gửi một bức thư cho 2700 tín đổ Episcopal ly khai đang tổ chức đại 
hội ở Dallas, cho họ biết "ông hết lòng cáu nguyên cho ho". 

Ông viết: “Y nghĩa của đại hội của các bạn vượt ra ngoài bang Texas. 
Trong Giáo hội của Đức Kitô, có một sự hợp nhất trong sự thật và một. 
sự hiệp thông trong ân süng vượt qua bién giới của mọi quốc gia". 
Những người tín hữu Episcopal tại đại hội, những người phán đối lại 
cuộc tấn phong vị giám mục đồng tính, da đứng lên vỗ tay để hoan 
nghénh bức thư. Một số y kiến từ phia cả hai giáo hội Anh giáo và Công 
giáo đã phê bình Ratzinger vi dà can thiệp vào việc nội bộ của tón giáo 
khác, nhưng ông muốn khuyến khich nhưng người cùng đạo Kitô giáo 
cố gắng chống lại làn sóng chủ thuyết tương đối. 

Giáo hoàng Benedict là người thực dụng và ông hiểu rằng với các 
Giáo hội phương Tây, đặc biệt là các giáo hội Тїп Lành thuộc "dòng chính” 
tự đo hơn, việc hiệp nhất khó lòng thực hiện trong nay mai. Ông së cố 
gắng tiến hành đổi thoại thân học sáu hơn với các nhóm này, tim cách 
hợp tác với nhau trên mặt trận ха hội và văn hóa; nhưng đồng thời người ta 


87) Liên hiệp Giáo hội Anh (Anglican Cammuman) là Giáo hộ: Ảnh gáo (Chureh of England] và các giáo hột 
“cũng tin ngưỡng ở các quốc gla khác, 
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hinh dung rằng ông có thể áp ủ một vài biện pháp có tinh khiêu khích 
mà người tiền nhiệm của ông đã không дат làm. Chẳng hạn, có thể 
hinh dung Giáo hoàng Benedict đang mở rộng điều khoản "Hinh thức 
phụng vụ cho Giáo hội Anh”, cho phép các thành viên thuộc Liên hiệp 
Giáo hội Anh muốn gia nhập Giáo hội Công giáo Roma được дїї các 
truyền thống phụng vụ và sung kinh riêng. (Năm 1980, Bộ Giáo ly Đức 
tin dưới sự lành đạo của Hồng y Joseph Ratzinger đã phê chuẩn một 
“điêu khoản mục vụ” dành cho giáo sĩ và giáo dân từ giáo hội Episcopal 
gia nhập Giáo hội Công giáo ở Hoa Ky). Thậm chí. ông có thế ấp ú ý 
tưởng tạo ra những cấu trúc Giáo hội đặc biệt nhu giám quận hay đặc 
khu trực thuộc Tòa thánh, dành cho những giáo dàn Anh giáo hay 
phong trào Phúc âm muốn ly khai và trở về hợp nhất với Giáo hội Công 
giáo nhưng сап phải được chăm sóc đặc biệt về mục vụ. 

Những người lãnh đạo các giáo phái có thể cảm thấy bị xúc phạm 
vi những động táe như vậy và xem đó là một chiến lược “chia để trị” của 
Giáo hội Công giáo. Các chuyên gia về hợp nhất trong Giáo hội Công 
giáo có thể sẽ cảnh báo Giáo hoàng nën thận trọng. Tuy nhiên, Benedict 
XVI không phải là người se dé cái lógic ngoại giao càn trở minh. Hé òng 
thấy cán hành động vi nhu cáu mục vu hay giáo lý, ông sẽ hành động 
ngay. Benedici XVI sẽ luôn lịch thiệp, nhưng người ta hiểu ràng với ông, 
hợp nhất là hợp nhất trong sự thật, không phải là hợp nhất trong xã giao, 


Công bằng xã hội 

Một ngày sau khi Cơ Mật Hài kết thúc, lúc đang nói chuyện với một 
Hồng y người Hoa Kỳ, tôi hỏi, theo ông đâu sẽ là những điểm nói bật 
của triểu đại Giáo hoàng Benedict XVI. Ông nói ngay, “chủ nghĩa thể 
tục, những ván dé đại loại như thế” có vẻ cho qua chuyện, như thể rô 
rằng người ta trông chờ Giác hoàng Benedict sẽ giao chiến với sw khủng 
hoàng chân lý ở phương Tây. Tuy nhiên, sau đó ông nhanh chóng nói 
tới ván để ông quan tâm: “Ông ấy cũng sẽ tiếp tục chương trinh ха hội 
của John Paul II vé phân cách giữa bắc và nam". 


B3) Đương phân cách bác nam (nowhisout divide) là sự khác bél quá ха về kinh I, xà hội va chinh Wl gữa 
сас rước gau (thường ở phia bắc trái đất) và các nước nghéo (thường à тёп пат trái đấu, 
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Như đã dé cập, đây có lé là một sự khẳng định đáng ngạc nhiên khi 
nói vẻ người được cho là đối thủ chính của phong trào thân học giải 
phóng trong những năm 1980, một phong trào tìm kiếm con đường đẻ 
đưa Công giáo đứng vẻ phía người nghèo trong cuộc tranh đấu giữa bác 
và nam. Tuy nhiên, vị Hỏng y này kháng khang là Giáo hoàng Benedict 
sẽ không rút lui khôi “sự chọn lựa ưu tiên cho người nghèo” của Giáo hội, 

Ông nói: “Ông ấy nhận thức rất ró sự chênh lệch ngày càng tăng lên 
trong việc sử dụng tài nguyên, trong giáo dục, y tế và sự lan truyền bệnh 
tật như HIV/AIDS hiện làm cho các nước dang phát triển phải khổ sở. 
Ông ấy rất lưu tâm tới chương trình này”, 

Vị Hóng у còn nói : “Tôi dà ăn sáng với бпр ấy vào sáng thứ Ba, trước 
khi việc bỏ phiếu kín lại tiếp tục, ông ấy nói vẻ tinh hình ở châu А và châu 
Му... Ông ấy tự nêu ra chuyen dó. Ông ấy nói là ông dà xúc động khi 
nghe những vấn dé của các Giám mục đến từ miễn nam. Ông cho hay 
chính John Paul 11 nói rằng vấn dé đối với Giáo hội trong tương lai không 
còn là sự phản cách Đông — Тау nữa mà là sự phàn chia Nam — Bác”. 

Trong bài diễ van của ông mang tính phác họa chương trình hành 
động chỉ 24 giờ sau đó, sau khi cir hành thánh lễ ở Nhà Nguyện Sistine, 
Giáo hoàng mới quà thực da cam kết se cùng với Giáo hội theo đuổi “sự 
phát triển xà hội đích thuc", có nghĩa là người nghèo trên thể giới së 
được cư xử công bằng hơn. Củng với quyết tâm như vậy, ông nguyện sẽ 
tiếp tục công việc của giáo triều John Paul II, và vị Giáo hoang quá có là 
một người đấu tranh không mệt mỏi cho sự còng bằng kinh tế, Và cuối 
củng, trong mật nhận định có hơi hướng chính trị hơn, Giáo hoàng 
Benedict biết rằng nhiều người Công giáo ở các nước đang phát triển hy 
vọng có được một Giáo hoàng từ bán câu nam, chinh vi ho cảm thấy môt 
Giáo hoàng như vậy se lên tiếng ủng hộ nhưng cuộc đầu tranh và những 
nguyện vọng cửa họ. Benedict sẽ không muốn những người tín hữu này, 
đại điện cho 2/3 các tin đồ Cóng giáo trên toàn thế giới hóm nay, cảm 
thầy việc bảu một người chàu Âu có nghĩa là Giáo hội sẽ không cảm 
nhận được những mối quan lâm của họ. 
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Có những chí tiết thú vị trong quà khứ cho thấy Giáo hoàng 
Benedict quan tâm tới các vấn dé cộng đồng và xã hội, điều cho tới nay 
vẫn còn it được nói tới. Chẳng hạn năm 2003, ông tham gia cùng ngân 
hàng Deutsche trong nỗ lực giới thiệu một thẻ tin dụng mới, tức thẻ 
"Hope 2000 Card", còn có tên là “thê nhân đạo”. Khi dàng thẻ này mua. 
sắm thì một só tiền theo tỷ lệ sẽ được trích ra để giúp đỡ trẻ em nghèo 
tren khắp thế giới. Benedict XVI cũng là Giáo hoàng đâu tiên nhậm chuc 
là người hiến nội tạng một cách công khai. Cuối những năm 90, một 
cuộc tranh luận đã nó ra giữa một số nhà đạo đức học Công giáo vé 
những điều khoản cho phép cấy ghép cơ quan nội lạng. Ngày móng 3 
tháng Tư năm 1999, chinh Ratzinger thira nhận rằng ông da ghi danh 
vào một hội của những người hiến nội tạng và ông luôn mang trên người 
một tám thé cho biết ràng ông dà cho phép sử dụng các cơ quan của 
minh sau khi chết. 

Khi đó (trong cuộc tranh luận) Ratzinger nói: “Tự nguyện dâng hiến 
các bộ phận cơ thé của mình cho một người nào đó dang cân là một việc 
làm hết sức nhân ái. Đó là một hành động biểu lộ yêu thương và sẵn 
sàng vì người khác”. Sẽ hết sức thú vị nếu biết được rằng những mong 
muón của ông sẽ còn được tôn trọng hay không, khi có cơ hội. Tấm 
gương của một Giáo hoàng hién tặng cơ quan trong cơ thé minh chắc 
chán sẽ có ành hưởng lớn trên thé giới. 

Những việc làm không được nhác đến này có thể giải thích sự cảm 
thông tinh tế đổi với các vấn dé nợ nån, nghèo đói và kém phát triển mà 
nhiều Háng y từ nam bán câu đã ngạc nhien khi khám phá vé con người 
Hồng y Ratzinger trong thời kỳ trống tòa. 

Các mói quan tâm của Giáo hoàng vé các vấn dé xa hội khóng chi 
dé cập tới nghèo đói và phát triển mà còn tới chiến tranh và hòa bình. 
Khi giải thích việc lựa chọn tên của minh cho các Hồng y bên trong Cơ 
Mật Hội, ông đã nhắc tới Giáo hoàng Benedict ХУ, mà ông mé tả là một 
“con người của hóa binh trong thời kỳ chiến tranh". Lán đầu tiên xuất 
hiện trước công chúng ngày 27 tháng Tư, ông đã trở lại dé tài này và 
nhắc đến Benedict XV như “một vị tien tri vì hòa binh дау dũng cảm, 
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người dà dàn đắt Giáo hội qua những thời ky chiến tranh hỗn loan". Ông 
còn nói thêm: “Theo gương ỏng, tôi mong muốn dùng chức vụ Giáo 
hoàng của tôi để giúp cho sự hóa giải và hòa hợp giữa mọi người và giữa 
các đán toc", Với y hướng này, người ta có thể trông chờ Benedict XVI 
sẽ nổi bật lên, như vị Giáo hoàng tiền nhiệm John Paul II, như một tông 
dó đấu tranh cho hòa binh thế giới, và có thé là một người gây phiên 
phức đối với các nhà chính trị quen dua vào uy tín và tính thân của Giáo 
hội trên những vấn đẻ khác. 


Quyền 106 thể của các Giám mục” 

Ly đo chỉnh khiển những người phòng đoán kết quả cuộc Cơ Mật 
Hội dà không đám tuyen bố là Hóng y Joseph Razinger nhất định sẽ được 
bầu làm Giáo hoàng là bởi có rất nhiều Hồng у trước khi bước vào báu 
cử đã cho biết một trong những môi quan tâm hàng đåu của họ là 
“quyển tập thể”, được hiểu như một cách thức cai trị Giáo hội Công giáo 
ít độc tài và có tinh hợp tác nhiêu hơn. Lời ta thán thường nghe được từ các 
Giảm mục Công giáo và ngay cả từ một vài Hồng y dưới thời John Paul II, 
ho bị máy tay thuộc hạ của Giáo hoàng cư xử như "mấy cậu bé giúp lễ”. 

Vi thế, nhiều nha phân tích tình hình đã loại tén Ratzinger, người đã 
trên đỉnh cao quyền lực ở Rome trong suốt 24 nám, và theo dư luận lúc 
đó, chính là người đã xây dựng len cái hệ thống cai trị độc tài của Rome, 
mà các Hóng y tuyên bố là họ muốn рһа vỡ. 

Điều mà hàu hết các nhà quan sát khêng hé nghĩ tới là phần lớn các 
Hồng у xem Joseph Ratzinger có thể là cách giải quyết, chứ không phải 
là nguyên nhân của tỉnh trạng thiếu tinh tập thể trong cơ cấu cai trị Giáo 
hội. Trên thực tế, đó chính là cách các Hỏng y nhìn nhận ván dë. Họ cảm 
thấy là vé cơ bản, nếu ai đó có thể thay đổi được cách vận hành của Tòa 
thánh Vatican thì đỏ chính là Ratzinger. 

Hồng y Theodore McCarrick từ Washington D.C., cho biết; “Một số 
người xem Đức Thánh Cha không phải là người biết đối thoại, đó là một 
cái nhin sai lệch. Đôi khi, vi người ta không nhận được câu trả lời như 


89) Quyến (ар thể (Collegially) la quyến mà Giảm mục đoàn có trên Giáo hội loàn cầu Giám mue асап 
(Ccllege of Bishops) là tất cá các Giám mục trên thế giới idt hợp lạt với nhau, dun sự lãnh đạo của Giáo hoang. 
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mong muốn, họ có cảm giác như người khác không nghe họ. Nhưng dó 
không phải là kinh nghiệm của chúng tôi”. 

Hết người này đến người khác trong số các Hồng y thay nhau khẳng 
định rằng qua các cuộc tiếp xúc riêng của họ với Ratzinger trong Bộ 
Giáo іу Đức tin, ông ta đã tò ra kiên nhàn, chăm chú, luôn sản sang đón 
nhận việc tranh luận hợp lj - một cách làm việc không dé thấy noi vài 
đồng nghiệp của óng. Các Hồng y nói ho rất mong phong cách đó sẽ 
được phát huy trong nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông. 

Giáo hoàng Benedict có thé hành động theo "cách tập thé" như thé nào? 

Trước hết, ông sẽ duy tri các kỳ hop của Thượng Hội đồng Giám 
mục, nhưng sẽ cố gắng truyền cho họ nhiều hơn nữa cái mà Hỏng y 
Godfried Danneels của vương quốc Ві gọi là "văn hóa tranh luận”, trong. 
đó những người tham gia có một cơ hội bàn cãi đến nơi đến chốn những 
vấn đề còn bỏ ngỏ và trình lên Giáo hoàng những góp y tháng thán. Khi 
Benedict XVI xác nhận rằng бпр muốn tiến hành ky họp Thượng Hội 
đồng Giám mục được sắp đặt trong tháng Mười để bàn về Bi tích Thánh 
thể, nhiều người xem đó như một tin hiệu tích cực. Mặc du nhiều Giảm 
mục tỏ ra thấtvọng với cách điều hành các Thượng Hội đồng Giám mục 
đưới thời John Paul II khi phải bó ra nhiều tuần cho việc đọc các bài 
tham luận không hưởng vào дач cả và rất ít cơ hội thực sự cho sự xung 
đột y tưởng, khi những kết luận thường đã được quyết định trước, họ 
vàn thấy Thượng Hội đồng Giảm mục là cách tốt nhất dé thực hiện việc 
tham khảo tập thể hiện có trong Giáo hội. 

Danneels nói trong một cuộc phóng vấn trước Cơ Mát Hội rằng: 
“Thượng Hại đông Giảm mục không cán phải có quyển thám nghị néu 
đã có cái "văn hóa tranh luận” thực sự. Nếu có sự nhất trí thực sự giữa. 
các Giám mục về một điểm nào đó và Giáo hoàng biết diéu này, chắc 
chán ông se thấy phải hành động theo đó”. 

Thi hai, Benedict VXI có thể sẽ phải tim kiểm những cơ hội khác dé 
cho các thành viên của Hỏng y đoàn gặp gỡ nhau, ngoài những khung 
cảnh trang trọng theo nghỉ thức của những Công nghị phong tước các 
Hồng y. Một trong những điều gáy thất vọng lớn được các Hỏng y cho biết 
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trong thời kỳ trồng tòa là ho không biết rð vé nhau, và nhiều người đã 
biểu lộ sự khao khát được gặp nhau, ít nhất là trong các phân nhóm một 
cách thường xuyên hơn. Cháo chắn, Benedict XVI sẽ cổ gắng tim ra 
những cơ hội như vậy. 

McCarrick nói vé Giáo hoàng mới vào buổi sáng sau cuộc bàu cử nhu 
sau: “Ông ấy muốn làm việc tập thể. Ông áy muốn nhận được lời khuyên 
của các Hồng y và của các Giám mục khác. Ông ấy sè tìm kiếm các lời 
khuyên dó trong các Thượng Hội đồng Giám muc và vào những địp khác”. 

Thư ba, người ta trông đợi Benedict sẽ mang đến cho nhiệm kỳ 
Giáo hoàng cách tiếp cận tương tự như khi ông còn là Bộ trưởng Bộ 
Giáo ly Đức tin, đó là sẵn lòng trinh bày sự việc một cách rốt ráo với 
các Giám mục và những ai lién quan, bàn cải một cách khách quan vé 
các vấn đề cụ thé truc khi đánh giá. Điều này không có nghĩa là ông 
sẽ làm hài lòng hết tất cả mọi người, và cũng không phải tất cả họ déu 
đồng ý rằng thời gian ông nắm quyên ở Bộ Giáo ly Đức tin luón được 
đánh đấu bằng phong cách cộng tác trên. Tuy nhiên, khi so sánh với 
các ban bó khác trong Giáo triéu Roma, hàu hết các Háng y, khí làm 
việc với Ratzinger, đều cảm thấy họ được đón nhận tốt hon bát cứ nơi 
nào khác. 

Như đã trinh bày, đây là quyển tập thể trong bối cảnh quyền lực 
trong tay Giáo hoàng. Không ai yêu сап Giáo hoàng Benedict sẽ cho 
phép các giáo hội địa phương Баи Giám mục hoặc phải tir bé sự giám 
Sát công tác dịch thuật các văn bản phụng vụ mà lại uu tiên sử dyng các 
ban dich thuật thuộc vùng hay quốc gia, hay từ bó nguyên tác mà Toa 
thánh cho là có quyên thẩm tra học thuyết của các nhà thân học. Vẻ mặt 
nguyên tác, nhiệm ky Giáo hoàng này cũng sẽ giữ nguyên lập trường vé 
“Quyên nắm giữ chia khóa””. Benedict chưa bao gió tin rằng việc sửa 
đổi cơ cấu hành chánh có thé mang lại sức sống mới cho Giáo hội, và 
cũng không bao giờ đạt vấn dé vé quyên hành của Giáo hoàng. 


90), Quyền nắm g< chia khóa (he power o! tne keys) là quyễn tuyệt đốt trên Giác hội mà Chúa Giêsu đã trao 
ban cho Thanh РгеЮ (và những người kế vị ông) qua саш: “Thầy sé ao cho anh chia khóa Nước Trời дий 
đất, anh cầm buộc diéu gi, tên trời cono сат buộc như уйу: dưới đất, anh thao cởi điều gì, trên trời cùng sẽ 
tháo cdi nhu vậy” - Mat 16:19) 
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Tuy nhiên, nhiều Hóng y cho rằng điều bất ngờ là ở chỗ óng ta sẽ 
thực thi quyền hành dà như thé nào. Họ mong được hôi y kiến, được lắng 
nghe và có nhiều dịp được phát biểu nhiều hơn. Chắc chắn, Giáo hoàng 
Benedict sẽ lắng nghe: điều thú vị là quan sát xem ông sẽ làm với những 
gì ông nghe thấy. 


NHÜNG THÁCH THỨC 


Khi một Giáo hoàng mới được báu, háu hết các tin đồ Công giáo đều 
tir nhiên muốn ung hộ ông, sẵn sàng giải thich mọi sự theo hướng thuận 
lợi nhất, nên trong thời gian đâu mọi chỉ trích dèu sẽ bị gat qua với ly do 
là “hay cho ông ấy thời gian!” Нда hết mọi người cho rằng giai đoạn thiện 
chí này la một điều tốt, và Benedict XVI hiện đang hưởng lợi điều đó. Tuy 
nhiên, mặc dù sự ủng hộ đối với Giáo hoàng trong cộng đồng Công giáo 
trên thế giới là cực ky manh me, hay ít nhất là họ sån lòng chờ đợi trước 
khi đưa ra ý kiến đánh giá, người ta không nên phủ nhận sự thật rằng, do 
quá khứ và tai tiếng của ông, Giáo hoàng Benedict phải đương đâu với 
nhiều thách thức dé tranh thủ sự апр hộ của một số con chiên của ông, 

Nếu Benedict muốn là ngưởi lãnh đạo của toàn bộ Giáo hội Công 
giáo chứ không chỉ có cánh bảo thù trong Giáo hội mà thôi, thì ngay vào 
đâu nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông, có hai nhóm đặc biệt mà ông cán 
phải trấn an: các nhà thân học Công giáo tại các nước phát triển và 
nhóm phụ nữ Công giáo tiến bó. Cả hai nhóm này thường có cảm giác 
là Hồng y Joseph Ratzinger của Bộ Giáo ly Đức tin luôn chia mũi dui vé 
hướng của họ, và cả hai nhóm đều tiếp đón nhiệm Ку Giáo hoàng của 
ông bằng một tâm trạng thật nặng nà. 


Сас nhà thần học chuyén nghiệp 

Cộng đồng các nhà thần học trong Giáo hội Công giáo không 
thống nhất, và có nhiều người trong số họ ca ngợi cuộc båu cử 
Ratzinger như là sự nhìn nhận một tiêu chuẩn “chính thống” hơn. Tuy 
nhiên, số đông trong giới thản hoc chuyên nghiệp, đặc biệt la ở Hoa Kỳ 
và Tây Âu, đã cảm nhận một bầu khi “hạn chế tự do tư tưởng” quà mức 
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диф thói Giáo hoàng John Paul Il và cảm thấy nghỉ ngờ vé tinh hinh 
dưới thời Giáo hoàng Benedict. 


Những cầm giác е sợ này có nguồn gốc sâu xa của chúng. Chẳng hạn, 
vào năm 1985, khi trà lời phòng vån tờ New York Times (Thời bào New 
York), nhà thân học Công giáo được nhiều người kính phục la David Tracy 
của trường Đại học Chicago dà có thái độ chỉ trích Joseph Ratzinger. 

Ông nói: “Уап dé đổi voi nhiều người trong chúng tôi là Hóng y 
Ratzinger đường như đang tế chức một chiến dịch để áp đặt một thứ 
thản học đạc biệt trên Giáo hội thế giới và trên tất cà các nhà thản học. 
Như thế sẽ không thành công đâu”. Mặc dù da 20 năm trôi qua ké từ 
khi Tracy nói điều đó nhưng những thải độ tương tự vån chưa láng diu 
hoàn toàn. Tháng Tu năm 2005, văn phòng của Ratzinger dua ra một 
thông báo phê binh các tuyên bố đáng ngờ vé mật giáo lý mà linh mục 
Roger Haight thuộc dòng Tên dà dé cập trong quyển sách của ông có 
tựa là Giésu; Biểu tương của Chúa (Iesus: Symbols of God) xuất bán 
năm 1999, và cám ông ta dạy thân học tại các đại học Công giáo. Ban 
giám đốc Hội Thán học Công giáo của Hoa Ky đã than phién như sau: 

Điều iró trêu là thay tì khuyến khích viéc phê bình quyểm sách, Bộ 
Giáo lý Đức tin có lê sẽ làm moi người tráuh bàn và nó, và nhu thế sẽ 
bóp chết viéc phé bình và làm giảm thiêu khả măng của các thần hoc 
gia chúng lôi, tón được chỉ trích các đồng nghiệp miệt cách công khai. 
Tóm lại, sự can thiệp của Bộ Giáo lý Đúc tin lån này dā de dọa 
nghiêm trong đến tiến tình phê binh nội bó môt cách nghiêm túc và 
có hé thông mà chính Bộ và các Giám тис đã từ lâu khuyến khích 
trong giới thản học. Dương nhiên là tién trình phê bình nội bó này 
không thể thay thé cho viéc giáo huấn và các bién pháp ky ludi chính 
thức từ Huấn quyền Hội Thánh, tiệc can thiệp của Huấn quyền phải 
được xem là phương sách cuốt cùng, chỉ dùng trong những truóng hop 
тё lién irinh trên rõ ràng là đã thối bai. 

Phân ứng trước những lời phê bình trên, đồi khi Ratzinger tó ra cáu 
gấL. Vào năm 1997, ông dà có lån nói một cách bực bội: “Đây là Hội 
thánh của Chua, chứ không phi là cài phòng thí nghiêm cho các nhà 
thân học”. 
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Trước khi từ chức tổng biên tập của tạp chí America do áp lực từ 
Ratzinger, linh mục dòng Ten Thomas Reese dà nói rằng mỗi quan hé 
giữa các nhà thản học và những người có thám quyền trong Giáo hội 
trong thói gian Ratzinger cảm đâu Bộ Giáo lý Đức tin da rơi vào tinh 
trạng sa sút nhất trong lịch sử Giáo hội mọi thời đại kể từ cuậc Cải cách 
tón giáo ở thế ky 16”'. Ngay са những người ngưỡng mộ Ratzinger như 
Michael Waldstein, một nhà thân học người Ао dạy ở Đại học Моге 
Dame vào những năm 1990, cho biết rằng óng nhận thấy có một cám 
giác ly cách ở mức độ đáng lo ngại. 

Waldstein nói: "Thật là dáng tiếc khi có nhiều người trong các thản 
hoc gia ở các đại học đã có tâm trang buc minh cao độ. Tôi chứng kiến 
điều này khi còn ở Notre Dame. Có thé sẽ có lợi hơn nếu nhu Ratzinger 
cởi mở hơn”. 

Nhu vậy, đây sẽ là một trong những thách thức đầu tiên cho nhiệm 
kỳ Giáo hoàng Benedict: một cứ chi giao hóa với đại đa số thuộc cộng 
đồng thân học Công giáo, một cách cho thấy rằng ông vẫn tôn trọng họ 
và muốn có sự ng hộ của họ trong giai đoạn đâu thực hiện các đường 
lối chính của nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông. 

Chẳng hạn, Giáo hoàng có thể xem xét việc mời một trong những 
hiệp hội thân hoc Công giáo chinh ở châu Âu hay Bác Mỹ, như Hội Thân 
học Công giáo Hoa Kỳ, đến thăm Vatican. Tất nhiên, ông sẽ tận dụng cơ 
hội này để mời gọi các nhà thân học coi trong bàn chất Công giáo của 
họ. Đồng thời, đó sẽ là dip dé nói rằng ông muốn lắng nghe cũng như 
muốn giảng day. Khóng ai hiểu hơn Giáo hoàng Benedict XVI về vai trò 
cán thiết của việc tranh luận thân hoc trong cuộc sống của Giáo hội. Và 
một sự kiện như vậy sẽ là một cơ hội dé ông báo dám cho các thân hoc 
gia tin rằng họ vẫn được chấp nhận là thành phản của cuộc tranh luận, 
cho dâu họ có thé có ý kiến khác trên một vài điểm, và cho đò cuộc 
tranh luận đôi khi có thể trở nên gai góc và khó chịu. 


91) Cuộc Cải cách tôn giáo ( Aalormation) là phong trào ей cách Giác hội Công giáo Roma ở châu Âu vào thế 
ký 16 do Menin Luther lãnh đạo. đã dẫn vi việc thành là các giáo hội Tin Lãnh, 
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Một bước khác được xem là có thể làm an tâm nhiều người trong 
cộng đông thân học; đó là việc bổ nhiệm it nhất một hoặc hai nhà thắn 
học vốn có những quan điểm ôn hòa nhưng vẫn hoàn toàn chính thống, 
vào trong Ủy ban Thân học quốc tế - Bộ phận tư vấn cho Bộ Giáo lý Đức 
tin. Việc này cũng sẽ được xem như một cù chỉ thân thiện cho thấy Giáo 
hoàng vẫn muốn mở rộng vòng tay đón nhận, đạc biệt kể từ khi йу ban 
này bị chỉ trích trong nhiều năm là chỉ đại điện cho một nhóm quan 
điểm thân học nhỏ. 


Những người phy Nữ Công gido cấp tiến 

Ngay sau khi Ratzinger được bàu làm Giáo hoàng Benedict XVI, 
nhóm giáo dàn hài lòng nhiều nhất trong Giáo hội có thể là nhưng phụ 
nữ Công giáo đang mơ tưởng tới cái mà họ gọi là một Giáo hội “đồng 
quyển” hơn, một Giáo hội trong đó “tiếng nói của phụ по" se được nghe 
thường xuyên hơn và có hiệu lực hơn. Nhóm này gồm, nhưng không chỉ 
có, những người phụ nữ ủng hộ thay đổi trong giáo huấn vë việc hạn ché 
phong chức linh mục cho đàn ông mà thôi. Tuy nhiên, ngay cả những 
người phụ nữ Công giáo không muốn động tới dé tài chức linh mục cho 
phụ nữ cũng thường có cám giác là Giáo hội theo cách tổ chức và quân 
lý như hiện nay không biết lắng nghe những mổi quan tâm của phụ nữ. 
Và họ nhận thấy không có đầu hiệu gì trong cuộc sống và sự nghiệp của 
Ratzinger có thể giúp cho sự việc có thé khác đi trong nhiệm kỳ của ông. 


Đã nhiều năm nay, vị Tân Giáo hoàng đã nhiều lån bày tó môi quan 
tâm về một hình thức phóng đại của phong trao đòi bình quyên cho phụ 
nữ, ngay cả bên trong Giáo hội Công giáo Roma. 


Trong quyển The Ratzinger Report, ông có nói: "Phong trào nữ 
quyền triệt để, ngay cà hình thức tu xưng là Kitô giáo, dà không sẵn 
sàng chấp nhận điều này: đó là mài quan hệ mẫu mực, phổ cập, bát di 
bát dịch giữa Đúc Kitô và Chúa Cha”... Trên thực tế, tôi tin rằng cái 
diéu mà phong trào nữ quyên dưới hình thức cực đoan đẻ xướng 
không còn phải là đạo Kitô giáo chúng ta biếu йо là một tòn giáo khác”, 
S2) Mỗi quan hộ giữa Đức Kua và Олда Che là mỗi quan hệ chỉ dum tên yêu hương và vâng phục. thông 


giới Nạn và không đit кёп. 
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Năm 1988, trong một cuộc họp báo nhân hội nghị nghiên cuu Kinh 
thánh ở New York, Ratzinger phê bình các nhà chú giải Kinh thánh 
thuộc phong trào nữ quyền: “Dü thiên hạ có nói gi về ho, họ cũng không 
màng tới việc tìm hiểu bàn văn theo y nghĩa ban đầu lúc được viết... Họ 
không côn dé ý tới việc tim ra chân ly, nhưng chỉ muốn tim ra bát cứ 
những gi có ích cho chương trinh mục tiêu của ho". 

Những quan điểm trên không phải là 101 điển tà một tư tưởng lỗi 
thời, Ngày 31 tháng Năm năm 2004, Bộ Giáo lý Đức tin, cơ quan hoc 
thuyết chính của Tòa thánh Vatican, đa đưa ra một “Thư gửi các Giám 
mục của Giáo hội Công giáo vẻ vấn đẻ Cộng tác giữa Nam và Nữ trong 
Giáo hội và trên Thế giới”. Bức thư da chi trích các khuynh hướng trong 
tư tưởng hiện đại tạo ra một “sự đối lập gita nam và nữ, trong đó bản 
chát và vai trò của một bén được đưa lên chỉ để gáy bát lợi cho bên kia, 
dẫn đến sự nhắm lån và hậu quả tai hại vé con người và vé đời sống gia 
dinh”, Tài lieu này da vien dẫn “phong trào nữ quyên triệt dé" là nguón 
gốc gây ra sự nhầm lẫn này. 

Nhiều thành viên phong trào nữ quyền trong đạo Công giáo lập tức 
lên tiếng chỉ trích. Sơ Joan Chittister thuộc đòng Benedictine buộc tội 
rằng tài liệu này "cho thấy một sự thiếu hiểu biết cơ bản vẻ phong trào 
nữ quyền, thuyết nữ quyền và sự phát triển của thuyết này”, và “cả lời lẽ 
lån lý thuyết được dùng trong văn bàn déu lỗi thời một cách thâm hại và 
thiên lệch một cách kệch cóm trong lối phân tích bản chất của thuyết 
nữ quyền”. Phản ứng trên của bà là hình ảnh thu nhỏ của sự bất bình 
dién ra thường xuyên gita Giáo hội Công giáo và nhiều phụ nữ có học 
thức và đâu óc phóng khoảng. 

Di nhiên, không phải tất cà các phụ nữ Cóng giáo déu phân ung như 
thể. Nhiều người nhìn nhận giá trị của sự ủng hộ cho “thuyết nữ quyển 
mới” đôi khi còn gọi là “thuyết nữ quyền Kitô giáo” trong những năm cám 
quyên của John Paul II và Ratzinger rằng nó hỗ trợ cuộc đấu tranh đói 
giải phóng phụ nữ trong linh vực xà hội và chinh trị nhưng không làm 
giảm vai trò truyền thống cua họ là làm vợ va làm me. Trong phạm vi спа 
tư tưởng này, Giáo hoàng mới dà được họ hoan nghênh chấp nhận. 
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“Tuy vậy trong nhóm các phụ nữ Công giáo thích nghe Chittister = một 
nữtu dòng Thánh Benedictine, hơn là nghe chính Benedict, vân có sự lo 
sợ bát thường vẻ những gi giáo triểu mới có thé mang lại. (Dé chú thich 
cho phản trên, độc giả có thể biết thêm là ngay sau kết quả bâu Benedict, 
Sơ Chittister, lúc đó đang è Rome, đã tò vë hét sức tích cực, và nhán 
mạnh rằng bà sẵn lòng cho Giáo hoàng một cơ hội). Nhóm này, đại điện 
cho bộ phận tiêu biểu đảng kể theo quan điểm phụ nữ trong Giáo hội 
Công giáo, đặc biệt la trong thế giới phát triển, cán biết rằng Giáo hoàng 
thật sự quan tâm đến những kinh nghiệm và cách nhìn của họ. 

Di nhiên, trong một chứng mực nào đó, không Giáo hoàng nào có 
thể lam tất cà mọi người hai lòng, và bất cứ ai đang sống treng ảo tưởng 
khi cứ tròng mong Giáo hoàng Benedict sẽ phong chức linh mục cho 
phụ nữ hay xem xét lại giáo huán của Giáo hội về các vấn dé như nạo. 
phá thai hay điều hòa sinh sản. Nếu cách duy nhất để có một cuộc đối 
thoại chân thật với những phụ nữ Công giáo cấp tiến ~ đó là dua ra vấn 
dé dé thảo luận mệt cách công khai, thì đúng là làm chuyen vô ich. 

Tuy nhiên, hâu hết các nhà quan sát, ké cà đa số phụ nữ аём thừa 
nhận rằng vån dé thụ phong linh mục không phái là cách duy nhất và 
thâm chí có thể không phải là cách quan trọng nhất để điễn đạt cuộc 
tranh luận về vai trò phụ nữ trong Giáo hội. Tất nhiên, phụ nữ có thé 
đóng nhiều vai trò quan trọng khác trong đạo Công giáo mà không cần 
phải làm linh mục; sự nhầm lån này nảy sinh bởi vẻ mặt lịch sử, chức linh 
mục ^ là cánh cửa dàn đến quyên hành trong Giáo hội, nhưng điêu đó. 
không phải lúc nào cũng đúng. Chức linh mục là để phục vụ chứ không 
phải để có quyền, và trên thực tế có nhiều cơ hội cho giáo dàn vận dụng 
quyền quản lý và hành chính không lệ thuộc vào việc thu phong bi tích. 

Giáo hoàng mói có thể đóng ý với điểm này. 

Ông có viết trong tác phẩm Мий Đất: “Nếu 101 xem Giáo hội chỉ 
qua khía cạnh quyên lực, thì tất cả những ai không giữ một chức vụ gì 
33) Chức Un mục рпеылооду là moi chúc vụ hay Inda tác чу. Đề có thể Thực hiện được (hức vu này. người 
được chon së nhân lành Si eh Truyễn Chức thánh (he ®aeraman! el Holy Orders) trong một nghi thức được. 


gọi là lễ thụ phong lạnh mục iordination} Các giáo đặn vi lông tón kính nén gọi сёс linh mục la Cha, vi thế có 
những cụm tù “A làm cha, dituena 7) 
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đương nhiên cảm thấy là mình bị áp bức. Và sau đỏ, chẳng hạn như vấn 
để thụ phong linh mục cho phụ nữ, nếu xét như là một vấn dé vẻ quyền 
lực, sẽ tr nên cáp bách, bởi vi mọi người déu phải có thể có quyên”. 

Nếu Giáo hoàng Benedict quyết dinh cởi mở đón nhận nhóm ý kiến 
này, ông có thể cân nhắc vé một động tác la mời một nhóm như Hiệp 
hội Quếc tế các Bé trên Tổng quyển đến thăm ông trong một buổi tiếp 
tiến. Đây là tổ chức quy tụ các dòng tu nữ. Và cũng giống như buổi tiếp 
kiến các nhà thân học, sự kiện này sẽ tạo cho Giáo hoàng một cơ hội 
làm một cử chỉ thiện chí. 

Một cử chi khác để tiếp nối cái tiền lé mà John Paul M đa thiết lập là 
việc bổ nhiệm phụ nứ vào những chức vụ cao trong Tòa thánh Vatican. 
John Paul II đã chỉ định nữ tu Enrica Rosana là Thứ trưởng trong Bộ Phụ 
trách Đời sống Tận hiến và Hiệp hội Tóng đỏ, bà là người phụ nữ dáu tiên 
từng giữ một chức vụ cao như vậy trong Giáo triéu. Còn một tiên lệ khác 
đề Giáo hoàng Benedict tiếp nối là đã nhiều năm, một trong những cộng 
sự của дпр ở Bộ Giáo lý Duc tin là một phụ nữ người Bi tên là Marie 
Hendrickx. Bà là người đã giới thiệu với báo chí Tông huấn “Giá trị сда 
Phu nữ” nam 1988, và giảm sát sự chuẩn bị vé thân học cho một số thư 
tử của Giáo hoàng. Hendrickx đã nổi tiếng một thời gian ngắn vào tháng 
Gièng năm 2001 khi bà viết một bài báo trên tạp chí L'Osservatore 
Romano chì trích sự tần ác nhẫn tầm đối với thủ vật, viện dẫn một cách 
cu thể công nghiệp chế bién thực phẩm hiện đại. Bà cũng đặt vấn đề tính 
hợp pháp vé mặt đạo đức trong trò đấu bà ở Tây Ban Nha. 

Dĩ nhiên, những ai có mối quan tâm sâu sắc về vị trí của phụ nữ 
trong Giáo hội Công giáo rồi sẽ phải tim kiểm, cho về lâu vé dài, nhiều 
hơn là những củ chỉ có ý nghĩa tượng trung hay có tính xã giao mà thôi. 
“Tuy nhiên, một trong những phép lạ trong đạo Công giáo là lòng khao 
khát hy vọng của người giáo дап Công giáo; thông thường giáo quyền 
chỉ cân một biểu hiện nhà nhất dé tỏ ý muốn hòa giải và sự thông cám. 
là lấy lại được ngay lòng tin của quản chúng. Với sức thu hút và lòng 
khiêm nhường của mình, Giáo hoàng Benedict hoàn toàn có khả năng, 
nếu muốn, tìm ra điều gì đó phải làm trong tương lai. 
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PHÁN KÉT 


Nhiệm ky Giáo hoàng Benedict XVI, vi Giáo hoàng thứ 265 của Giáo 
hội Công giáo Roma, hứa hẹn sẽ là nhiệm kỳ nhiều kịch tinh. Nó së bị 
thúc ép bởi những xác tín sâu xa, bởi ý thức vé thời gian thì có hạn mà 
việc phải làm thì vô han, và có thể bị ảnh hưởng của những xung đột bên 
trong Giáo hội và sự thiếu thiện chi từ bên ngoài. Мас du phải tiếp nối 
một Giáo hoàng mà nhiều người tin là có ngày se được gọi là John Paul 
Vi Dai, Benedict XVI vé một số phuong diện đã có bước khói dáu tốt hơn. 
Ông có một sự chuẩn bị thân học và van hóa sâu xa hơn, có một sự thầu 
hiểu sâu rộng hơn vé guống máy cai quản Giáo hội, và một tắm cỡ quốc 
tế ngay tử đâu trong khi John Paul 1] phải tốn nhiều năm mới đạt được. 

Kích tính của nhiệm kỳ Giáo hoàng này là do Benedict XVI có thể 
sử dung cái vốn sẵn có trên theo nhiều cách khác nhau, vì vậy người ta 
có thể tưởng tượng hàng loạt những kết cục va kịch bàn khác nhau. 
Benedict có thể hướng Giáo hội vào một thế phòng thủ hơn, cách biệt 
hơn, vi tin chắc rằng "chế độ độc tài của chủ thuyết tương đối” mà ông 
mô tà trong buổi sáng cuộc Cơ Mat Hội hiện giờ quá manh và không thế 
tấn công được. Ông có thể chiều theo ý muốn của một số người ngưỡng 
mộ ông, và thống linh một cuộc sàng lọc nội bó Giáo hội. một thời gian 
thanh lọc để dut khoát loại bó những thành phân chống đối và những 
hạng "Công giáo thực доп”? Giống như bất kỳ phương pháp y sự phòng 
bệnh nào, ông có thể xem việc đó là cân thiết, nhưng trước mắt nó sẽ 
làm cho Giáo hội phải dau khó và mất mát. 

Hoặc là Benedict có thể thành công trong nhiệm vụ giáo huấn khi 
ông có thé khơi đậy ở chàu Âu và nơi khác một tinh yêu lớn với Sự Thật, 
nhờ vậy sẽ mang lại một thời kỳ Phục Hưng уап hóa mới trên quy mó 
lớn. Dựa vào quy luật “chỉ có Nixon mới có thể đến Trung Quốc”, ông 
có thé kiến tạo nén một cuộc thay đổi văn hóa bên trong Giao hội Công 
giáo để ròi Giáo hội này sẽ giảm thiểu cơ cầu đành ưu tiên cho sử mệnh, 
quén bớt quyền hành để dón cho yêu thương. Bằng một phong cách 
$4) Gang giáo thực den (elalefa Catholics} hav А la cane Catholics Iè cm tờ dung để аут những người Công 
áo м cho minh quyền chon tin điều nào mình thích tri п, không thích th bỏ qua, treo kiểu go; món án тео 


thực đơn trong nhà nang Đặc biet пи пау nhằm chỉ nhôm пси! Công giáo không chấp nhân glảo huấn của 
Giáo hội về các vån dè phá IFai. ngửa hai, linh duc trước hàn nhân, và tình due đồng tĩnh. 


288 


nhẹ nhàng và với trí tué hàng đâu của thé hệ mình, ông có thé dành thức 
truyền thống văn hóa và nghệ thuật Công giáo, dựa trên xác tín rang, 
“Một nhà thân học mà không yêu nghệ thuật, thơ ca, âm nhạc và thiên 
nhiên thi rất nguy hiểm. Mù và điếc trước cái đẹp khóng phải là chuyện 
nhỏ nhại; chúng sẽ phản ảnh trong học thuyết của ông ta”. 

Mỗi khi một Giáo hoàng mới lên ngôi thì thiên hạ lại mong đợi nhiều 
việc có thể хау ra, và it nhiệm ky Giáo hoàng nào trong thời gian gån đây 
hứa hẹn nhiễu điều ngay từ lúc khởi đầu như nhiệm ky Benedict XVI. Bát 
kể thể giới nghĩ gi về việc có ông già bảo thủ người Đức 78 tuổi ngồi trên 
Ngai Thánh Phêro, bát cú ai hiểu được con người này phải linh cảm rằng 
có những ngày đây phiêu lưu và cũng có thể đây lo lắng ở phía trước. 

Liệu Giáo hoàng sẽ có thời gian để nhận thấy mối tiềm tàng khủng 
khiếp phía trước ông hay không? 

Chi có Chúa mới biết được câu trả lời. Vào năm 1998, khi John Paul П 
78 tuổi, ông đã ở bên kia cái đốc của cuộc đời; sự tàn ta kéo dài và tiệm 
tiến của ông rõ ràng đã bắt đâu trước đó một thời gian ròi, Như thế, bất 
ky al cũng có thế đoán là khóng bao làu nữa bóng hoàng hôn cũng sẽ 
đến với Benedict XVI. Vào tháng Chin năm 1991, chứng xuất huyết nào 
đã gáy ảnh hướng nhất thời đến mát trái của ông, nhưng không đấu hiệu 
nào cho tháy có vết tích gi để lại. Tháng Tám năm 1992, trong một kỳ 
nghi ở vùng núi Alps, ông bị vết rách ở đầu sau khi trượt chân trong 
phòng tắm, và một lần nữa cũng không quá nghiêm trọng. Trong những 
lời bình luận ngay sau Cơ Mật Hội, Hồng y Francis George của Chicago 
nói rằng cách dày hai пат Giáo hoàng đường như có рар một vài “điều 
trở ngại" nhưng đã hồi phục và "dường như bảy giờ đã khỏe mạnh lại”. 

Di nhiên chức vụ Giáo hoàng đè nặng lén một người theo nhiều cách 
đặc biệt và sức khỏe của Benedict có thể bị suy yếu nhanh chóng đưới 
những gánh nặng không thể tưởng tượng này, Sau khi nghe kết quả của 
Cơ Mật Hội, người anh trai của Benedict dà sững sờ. Ông cu Georg 
Ratzinger B1 tuổi nói: "Ó độ tuổi 78, đâm nhiệm một công việc như thế 
thật không tốt, nó vắt kiệt toàn bộ sức lực của thể xác và tỉnh thân của 
con người”. Người ta kể lại là người anh của Ratzinger đã ngôi bất động 
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trước màn hình vỏ tuyến ở Regensburg sau khi kết quả bàu cử được công 
bố, ngo ngác không hiểu chuyện gi vừa xảy ra. Sau đó, với cái óc thực tế 
của dòng ho Ratzinger, ông chí nói: “Khi người ta đạt đến tuổi 80, không 
gi báo đâm là có thé làm việc và thức dậy vào ngày hôm sau”. 

Quả thực là như vậy! 

Tuy nhiên... lại tuy nhiên, khi căn cứ vào tia lửa còn thấy được trong 
đôi mát tinh anh của Joseph Ratzinger, người ta có thể hình dung được 
rằng ông sẽ con thức đậy, hết ngày này qua ngày khác, suốt thời gian 
mà Chúa Quan phòng còn giao cho ông, và óng së để một dầu án riêng 
khỏng bao giờ phai nhóa trén Giáo hội Công giáo và trong lịch sử. 
Không ai sau khi đã đọc sách của Giáo hoàng này, nói chuyện với ông, 
hiểu được chiều sáu tư trởng của ông và sức nặng của cơn khủng hoảng 
mà óng đang phải dói mat, lại có thể không thấy rằng nhiệm ky Giáo. 
hoàng của ông sẽ mang dấu của một tinh thân mà kiến trúc su người 
Chicago, Daniel Burnham dà mô tả: "Dung đưa ra những du án nhỏ. 
Chúng không thể khuấy động máu trong thiên hạ lên được”. 


Đủ cho lịch sử sau này sẽ nói gi về ông, chác chắn là Benedict XVI 
sẽ không chủ trì một nhiệm kỳ Giáo hoàng với những дү án nhỏ. 
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Anh giáo (Church of England): Giáo hội Anh giáo, Khi Giáo 
hoàng C)ement VII từ chối hủy hôn nhàn trước để ông có thể lấy 
vợ khác hòng tìm con trai nối ngôi, vua Henry УШ đã tách ra 
khói Giáo hội Công giáo La Mã và lập giáo hội Anh giáo, không, 
nhìn nhận quyền tối thượng của Giáo hoàng. Người đứng đầu 
Anh giáo là Vua hay Hoàng hậu nước Anh. Anh giáo cho phép 
phụ nữ làm linh mục. Anh giáo ở Hoa Kỳ được gọi là giáo hội 
Episcopal. Liên hiệp Giáo hội Anh (Anglican Communion) là 
giáo hội Anh giáo, giáo hội Episcopal và các giáo hội cùng tín 
ngưỡng ở các quốc gia khác. 

Bài giảng (homily): bài giảng đạo trong các thánh lễ 

Bất khá ngà (infallible): không thể sai làm được. Giáo lý Công giáo 
tin rằng khi Giáo hoàng đưa ra những huấn thị vë đức tin hay luân 
lý với tư cách là Giáo hoàng thì không thể sai làm được. 
Bénédictó (Thánh ~) (Saint Benedict of Nursia): Người sáng lập tu 
vien Benédictó ở Monte Cassino, Italia, vào đầu thế ky thú é. Tén 
ông được Việt hóa là Biển Đức. Ông viết quyển Luậi Dòng 
(Benedictine Rule) và xây dựng lối sống ẩn tu (monasticism) trong 
tu viện với các lời khấn, luật dòng, phụng vụ và cầu nguyện, học 
hỏi Kinh thánh và lao động. 

Bénédictó (dòng ~) (Benedictine order): dòng tu theo luật do Thánh 
Bénédictó viết, Có cá đồng nam và dòng nữ Bénédictó, cho nên có 
nam tu si dòng Benedictó (Benedictine monk) và nữ tu si dòng 
Bénédictó (Benedictine nun/sister). 

Bé trên (superior): tu si có trách nhiệm quản lý một khu vực của 
dòng, Bé trên nhà (superior) là người phụ trách tu viện. Bé trên giám 
tỉnh (provincial) là người quán lý một tỉnh dòng (province). Bé trên 
tổng quyền (superior general) là người đứng đầu một dòng tu. 
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Bí tích (sacraments): 7 nghỉ thức để nhận những on đặc biệt cho 
đời sống người Ki-tó hữu (rửa tôi, thêm sức, hôn phối, thánh thể, 
thống hối, xức đầu bệnh nhân, truyền chức thánh). Cách nói bình 
дап về các bí tích thường ngắn gọn hơn, Ví dụ, cử hành bí tích rửa 
tội là lầm phép rita lội, cử hành bí tích thánh thể là đáng thánh lễ, 
cử hành bí tích hón phối là làm phép cưới, cử hành bí tích truyền 
chức thánh là phong chức linh mục,... 

Cha sở (parish priest, pastor): linh mục phụ trách một sở họ, chịu 
sự quản lý của một giấm mục. 

Chân phước (blessed): được Giáo hoàng nhìn nhận là một vì thánh 
bằng nghỉ thức phong chân phước (beatification). Vị này sẽ được 
gọi là Chân phước hay Á thánh. Bước tiếp theo và cuối cùng là 
phong thánh (canonization); lúc đó sẽ được gọi là Thánh (Saint). 
Giáo hoàng John XXIH đã được phong Chân phước. 

Chia khóa Nước Trời (Keys of the Kingdom): quyền tuyệt đối trên 
Giáo hội hoàn vũ mà Chúa Giêsu đã trao cho Thánh 
Phé-ró và các Giáo hoàng kế vị ông, được kể lại trong Phúc àm: 
"Thày sẽ giao cho anh chia khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều 
gì, trên trời cũng cầm buộc như vày; dưới đãi, anh tháo củi điều gì, trên 
trời cũng sẽ йо củi như váy" (MaHhêu 16:19). 

Chính thống (giáo hội ~) (Orthodox Church): Xem Giáo hội Chính 
thống Đông phương. 

Chúng sinh (seminarian): Các thanh nien muốn làm linh muc phải 
qua giai đoạn huấn luyện ở chủng viện (seminary), và được goi là 
Chủng sinh (seminarian). Có nơi lập Tiểu chủng viện (minor semi- 
nary) để bắt đầu việc huấn luyện sớm hơn. Khi đó các năm cuối 
sẽ là Đại chủng viện. 

Cộng đoàn (community): (1) tập thể các tín hữu (2) tập thể các tu 
sĩ. Lưu ý: Đừng nhằm lẫn với từ community với nghĩa cộng đồng (một 
nhóm người sống chung trong một khu vực và chia sẻ một số đặc 
tính như dân tộc, văn hóa, lịch sử, tôn giáo... hay quyên lợi). 
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Công dáng Chung, thường gọi tát là Công đồng (ecumenica! coun- 
cil): hội nghị của tất cả các giám mục trên toàn thế giới, do Giáo 
hoàng triệu tập. 


Công đồng Vatican Ш: cóng đồng chung do Giáo hoàng John XXII 
khai mạc năm 1962 và kết thúc năm 1965 đưới triéu Paul УІ. Linh 
muc Joseph Ratzinger (35 tuổi) là một chuyên gia thần hoc tai 
Vatican II. 


Công giáo (Catholic: (1) một từ Hy lap có nghĩa là phổ biến, 
thuộc về hết mọi người, một trong bến đặc điểm cơ bản của giáo 
hội Công giáo La Mã: duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông 
truyền; (2) thuộc về hay là tín dó của Giáo hội Công giáo La Mã 
(mà ở Việt Nam gọi là đạo Thiên Chúa). 

Công nghị Hồng y (consistory): hội nghị một số Hồng у đưới sự 
chủ tọa của Giáa hoàng. Tống Công nghị các Hồng у (General 
Congregation of the College of Cardinals) là hôi nghị các Hàng y 
trong thời gian trống tòa, do Hồng у Niên trưởng chú tọa. 


Cơ Mật Hội (conclave): cuộc họp kín của các Hồng y để bầu Giáo 
hoàng mới, Kết quả mỗi ngày được thông báo bằng màu khói tit 
ống khói nơi bỏ phiếu (nay là Nhà Nguyện Sistine). Từ conclave bởi 
hai từ La-tinh cum clave (với khóa) nhắc lại thông tục bắt đầu từ 
thế kỷ 13. Sau khi Giáo hoàng Clement ]V qua đời, vì nhiều lý до 
chủ yếu là chính trị, các Hồng y không thỏa thuận được với nhau 
và giai đoạn trống tòa kéo dài tới 3 năm. Dân chúng thành phố 
Viterbo (nơi họp bầu Giáo hoàng) liền nhối các Hóng y lại chỉ cho 
ăn bánh mì khó và nước lã. Kết quả là chỉ 3 ngày sau là có Giáo 
hoàng mới. Vị Giáo hoàng này (Gregory X) và Công đồng Lyon II 
sau đó ra quy định cách ly các Hồng y để khóng bị bất cứ áp lực 
nào và nếu sau 8 ngày chưa bầu được Giáo hoàng thì sẽ giảm phần 
ăn của các vị xuống. 


293 


Dân Chúa (God's people): trước kia là dán Do thái, bày giờ là Giáo 
hội, tất cả những ai tin theo Chúa. 

Đức... : từ kính trọng thêm trước một vài tên gọi trong tiếng Việt 
nhu Đức Giám mục, Đức Hóng v, Đức Giáo hoàng, có thể bỏ di mà 
không đổi nghĩa. Trong một số từ khác không bó được như Đức 
Cha, Đức Mẹ, Đức Ông... 


Đức Bà, Đức Mẹ, Đức Maria, Đức Trinh nữ...: Các tên gọi dành 
cho mẹ của Chúa Gié-su, tén là Maria. 


Đức Ki-tà, Đức Giê-su Ki-t6, Chúa Giê-su...: các tên goi khác 
nhau của người sáng lập đạo Công giáo và các đạo Ki-tô giáo khác 
{Tin lành, Chính thống, Anh giáo...), ông dược tin là Con Thiên 
Chúa và là Thiên Chúa. 


Đức Ông: một tước hiệu Giáo hoàng phong cho một vài linh mục. 


Giám mục (bishop): người đứng đầu một giáo phận, được xem là 
kế vị các tông đồ và thay mặt Chúa day dá, thánh hóa và quản 
trị giáo đân trong giáo phận mình. Dược ví như chủ chiên (mục 
tử) chăm sóc cho đoàn chiên, nên các công việc сда giấm mục 
được gọi là muc ти. Giáo dán gọi giám muc của minh là Đức Giám 
mục hay Đức Cha. 


Giám mục đoàn (college of bishops): tập thể các giám mục toàn thế 
giới. Cùng với nhau và dưới sự lãnh đạo của Giáo hoàng, các giám 
mục có quyền dạy dỗ, thánh hóa và quản trị trên giáo hội toàn cầu. 
Quyền này goi là quyền tập thể hay quyền đoàn thể (Collegiality) 

Giáo dàn: (1) tất cả mọi người Công giáo (the faithful); (2) các người 
có dao nhưng không phải linh mục hay tu sĩ (the lay faithfu)). 

Giáo hoàng (pope): người đứng đâu Giáo hội Công giáo La Mã. 
Ông là Giám muc La Mã, người kế vị của Thánh Phê-rô nên đương, 
nhiên là người đứng đầu các Giám mục và toàn Giáo hệi. Có nhiều 
tên gọi được dùng cho ông: Vicar of Christ, Great Pontiff, Roman 
Pontiff, Supreme Pontiff... Ông cũng là vua của một nước ở vũng, 
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giữa quốc gia Italia ngày nay từ thế kỷ thứ 8 tới thế kỷ thu 19. 
Vì thế có cái tèn Giáo hoàng trong tiếng Việt (trong khi tên các 
tiếng khác déu có nghĩa là Cha: pope. pape, papa ) và bình thức 
hành chánh ở Vatican còn nhiều vết tích của một triều đình, gọi 
là giáo triều La Mã. Người có đạo gọi ông là Đức Giáo hoàng, hay 
Đức Thánh Cha, (dói khi còn được gọi là Đức Giáo tông). 
Các Giáo hoàng được nói tới trong sách (từ lúc nhận chức đến 
lúc tạ thế): 

Leo XIII (Lëó ХШ), (20/2/1878 tới 20/7/1903) 

Pius X (Pió X), (4/8/1903 tới 20/8/1914) 

Benedict XV (Bénédictó XV), (3/9/1914 tới 22/1/1922) 

Pius XI (Pió XD, (6/2/1922 tới 10/2/1939) 

Pius XII (Piò XIT), (2/3/1939 tới 9/10/1958) 

John XXIII (Gioan ХХШ), (28/10/1958 tới 3/6/1963) 

Paul VI (Phao-ló VD, (21/6/1963 tói 6/8/1978) 

John Paul I (Gioan Phao-là Т), (26/8/1978 tới 28/9/1978) 

John Paul 11 (Gioan Phao-lê II), (16/10/3978 tới 2/4/2005) 

Benedict XVI (Bénédictó XVI), (19/4/2005 tới nay). 
Giáo hội hay Hội thánh (the Church): là tất cả những ai tin vào 
Đức Ki-tô và đã chiu phép rửa tội. Người ta cũng phân biệt Giáo 
hội toàn cầu hay hoàn vũ (universal Church) với giáo hội địa 
phương (regional church) của từng vùng hay từng giáo phận. 
Giáo hội (church): từ dùng cho các giáo phái Ki-tó giáo khác như 
giáo hội Tin lành, giáo hội Chính thống... 
Giáo hội Đông Phương (Eastern Churches): gồm các Giáo hội 
Chính thống và các giáo hội đã kết hợp lại với giáo hội La Mã 
nhưng vẫn giữ nghỉ thức phụng vụ Đông phương. 
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Giáo hội Chính Thống Đông Phương (Eastern Orthodox Church): 
các Giáo hội Đông phương tách ra khỏi Giáo hội La Mã (hay La- 
tinh) tử thế kỷ thứ 5 và. không nhìn nhận quyển tối thượng của 
Đức Giáo hoàng. Gọi tất là Giáo hội Chính Thống. 

Giáo phận (diocese): khu vực dưới quyền cai quản của một giám 
muc. Khi nói “Giám mục X của АВС”, có nghĩa là Giám muc X cia 
giáo phận ABC, tuy ABC có thể trùng tên với một thành phố, môt 
tỉnh hay một bang. 

Giáo phẩm (hàng ~), phẩm trật (hierarchy): gồm các giám muc, 
linh mục và phó tế. Họ được nhận vào chức vụ qua bí tích Truyền 
Chức thánh. 

Giáo triéu La Mã / Róma (Roman Curia): tổ chức hành chánh của 
Tòa thánh Vatican giúp Giáo hoàng cai trị Giáo hội toàn thế giới, 
gồm Phủ Quốc Vụ Khanh, 9 Bộ, 3 Tòa Án, 12 Hội đồng Giáo 
Hoàng, và nhiều phòng ban khác. 

Hành hương (pilgrim): đi đến một nơi linh thiêng để tổ lòng tên 
kính hay để xin on. Người Công giáo di thám Vatican, Jerusalem, 
hay Lộ Đức, La Vang... thì gọi là di hành hương. 

Hợp nhất (phong trào ~) (ecumenism): cố gắng tìm sự hòa hợp 
giữa các giáo hội Ki-tô giáo để đi đến hợp nhất. Họ hiểu rằng thế 
giới khó lòng tin họ giảng về tình yêu thương khi chính họ chia rë 
nhau. Thầy của họ cũng day: “Moi người sẽ nhận biết anh em là 
môn đệ của Thầy ở điểm này: anh em có lòng yêu thương nhau” 
(Gioan 3:35). Cũng dịch là phong trào đại kết. 

Hội đồng Giám mục (Conference of Bishops): tập hợp các giám 
mục trong mật khu vực. Vì thé ta có Hội đồng Giám mục một 
quốc gia (như Việt Nam, Hoa Kỳ, Pháp), một vùng (như Đông 
Nam Á, Á châu, châu Mỹ La-tinh). (Xem Thượng Hội đồn? các Giám 
myc và Giám muc doàn). 


Hồng y (Cardinal); một giám muc được Giáo hoàng chon và phong 
thêm tước hiệu Hồng y, để làm có vấn cho Giáo hoàng và khi cán, 
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bàu Giáo hoàng mới, Số đông các Hóng y là Giám muc hay Tổng 
Giám mục phụ trách một giáo phận, một số khác lãnh chức vụ 
trong Giáo triều Róma tại Vatican. Có ba cấp Hồng у: Hồng y Giám 
mục, Hồng y Linh mục, và Hỏng y Phó tế. 

Нёп y đoàn (College of Cardinals, Sacred College): tập thể các 
Hồng y- 

Hồng y Niên trưởng (Dean of the College of Cardinals): chủ tịch 
của Hồng y đoàn. Lúc trước là Hàng у lớn tuổi nhất trong sáu 
Hồng y Giám mục, bây giờ là người được các Hồng y Giám muc 
bầu lên. Ông triệu tập Mật nghị bầu Giáo hoàng, chú tọa các phiên 
hop (Công nghị) và Mật nghị 


Hồng y Nội thần (Cardinal Chamberlain hay Carmerlengo): người 
lo việc điều hành tài chánh cho Giáo hoàng. Trong thời gian trống 
tòa, ông đảm trách mọi công việc hành chánh cho nên cũng gọi là 
Hồng y Nhiếp Chính. 


Hồng y Quốc vụ khanh (Secretary of State): người đứng đầu Phủ 
Quốc vụ khanh của Vatican, có thể ví với chức Thủ tướng của Tòa 
thánh Vatican. 


Kinh Angelus hay kinh Truyền tin (Angelus): một bài kinh ngắn 
cầu xin Đức Me, gồm ba lời cầu xen kë với ba kinh Kính Mừng và 
kết thúc bằng môt lời nguyen. Lài cầu đầu tiên bát đầu bằng chit 
Angelus. Kinh Truyền tín thường được đọc vào các giờ kinh sáng, 
trưa và chiều. Các Giáo hoàng có thói quen ra cửa sổ nhìn ra 
quảng trường Thánh Phê-rô để cùng doc kinh Truyén tin với các 
giáo dán mỗi trua Chúa nhật, sau đó đọc một bài giáng được gọi 
là bài giảng Angelus. 

Kinh cầu (litany): hình thức doc kinh gồm nhiều xướng đáp giữa 
người chủ sự và cộng đoàn 

Kinh Mân còi (the Rosary): một cách đọc kinh vừa bằng miệng 
vừa suy gám, gồm từng 10 kinh Kính Mừng bắt đầu bằng kinh Lay 
Cha, vừa doc vừa lần chuỗi, nên cũng gọi là lần chuỗi Mån côi, 
hay lần chuỗi. 
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Ki-tô (Christ): từ có nguồn góc từ tiếng Hy lap, có nghĩa là dáng 
Thiền sai (Messiah). Dùng để chỉ niêm tin vào Giê-su là Đấng Cứu 
thế. Được dùng trong các cum từ Đấng Ki-tò, Chúa Ki-tó, Chúa Giê- 
su Ki-ió và các từ kép KIIô giáo, Ki-tó hitu. 

Ki-tô giáo (Christianism, Christianity): chí tất cà những gì thuộc và 
niềm tin vào Đấng Ki-tô: đạo Ki-tó, các giáo hội Ki-tô giáo, các tín 
hữu các giáo hội trên, уал hóa văn minh phát sinh từ đạo Ki-tô... 
Các giáo hội Ki-tó giáo gồm giáo hội Công giáo La Mã, các giáo 
hội Chính thống, các giáo hội Tin lành, Anh giáo... Cũng được 
dịch là Thiân Chúa giáo. 

Ki-tô hữu (Christian): những người ün và sống theo lời dạy của 
Gié-su Ki-tó. 

Linh muc (priest): người đã nhận bí tích Truyền Chức thánh và 
được quyền cử hành một số nghỉ thức tế tự. Các linh mục triểu 
(diocesan priests) trực thuộc một giám mục và giúp ông trong việc 
giảng dạy, thánh hóa và cai quản giáo dân trong giáo phận. Các 
linh mục dòng (religious order priests) là những tu sĩ đồng thời là 
lĩnh mục, và tuy dưới quyền giám mục, ho trực thuộc bé trên dòng 
của họ. (Xem thụ phong linh mục). 

Loan báo Tin Mừng, truyền bá Phúc âm (evangelization): rao 
giảng niềm tin và lối sống theo Phúc âm. 

Mặc khải (revelation): việc Thiên Chúa cho соп người biết ý định 
của ngài. 

Mục tử (pastor): người chán chiền. Giáo hoàng, giám muc và cả 
linh mục được xem là mục tử và giáo dàn đưới quyển họ là dàn 
chiên, con chiên. Lưu ý: từ pastor theo nghĩa hẹp hơn cũng có thể là 
cha sở (Công giáo) hay muc su (Tin lành) phụ trách một sở ho hay 
họ dgo (parish). 

Muc vu (pastoral): những gì liên quan tới chức vụ muc tử. 


Nhà nguyện (chapel): một nhà thờ nhỏ hay một nhà thờ thuộc 
trường học, nhà tu, bệnh viện... 
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Nhà nguyện Sistine (Sistine Chapel): nhà nguyện của Giáo hoàng ở 
Vatican, xây đựng vào thế kỷ 15 cho Giáo hoàng Sixtus IV. Bên trong 
nhà nguyện được trang trí bằng nhiều bức họa nổi tiếng, đặc biệt 
nhất là bức Ngày phán xét của Michaelangelo trên trần nhà nguyện. 
Nhà thờ (church): nơi tố chức các nghi lễ tón giáo của Ki-tà giáo. 
Lưu y: khi hiểu church là tập thể các tín dà hay té chức một tôn 
giáo thì sẽ dùng chữ giáo hội, không dùng chữ nhà thà. 

Nhẫn Ngư phủ (the Ring of the Fisherman, P'iscatorio): nhẫn của 
Giáo hoàng, trên có khắc hình một ngư phủ đang quăng lưới đánh 
cá, tượng trung cho quyền hành truyền lại từ Thánh Phê-rô. Nhẫn 
được đúc riêng cho mỗi Giáo hoàng; sau khi Giáo hoàng mất, sẽ 
bị đập vỡ công khai trước mặt các Hồng y. 

Pallium (đây ~): nghĩa den là áo khoác, nhung chi là một dải len 
trắng được choàng quanh vai, tượng trưng cho quyền hành của 
Giáo hoàng. 

Phúc âm (Gospel 4 quyển sách do các thánh Matthew, Mark, 
Luke và John viết, kể lại cuộc sống và lời giảng đạy của Chúa 
Giàsu. Phúc Âm hay Tin Mừng là nội dung của thông điệp mà các 
Tông dà và Giáo hội phải rao giảng khấp cùng thế giới. Việc rao 
giảng này gọi là rao giảng Tin Mừng hay tao giảng Phúc Âm 
(Evangelization). 

Phúc âm (phong trào ~) (Evangelicalism): phong trào trong các 
giáo hội Tin lành nhấn mạnh tới việc hối cải nội tâm, tin Kinh 
Thánh là nền tảng của tất cả, rao giảng Phúc âm... 

Quyền tối thượng (primacy): nói tới việc chấp nhận Đức Giáo 
hoàng là người cám đầu và có quyền “trọn vẹn, tối cao, phổ quát" 
trên Giáo hội hoàn vũ. Các thành ngữ được dùng là Quyên tối 
thượng của Thánh Phé-ró, hay Quyền tối thượng của Đức Giáo hoàng. 
Rước kiệu (procession): hình thức cầu nguyện chung gồm một 
đoàn người đi theo hàng lối, vừa di vừa hát hay đọc kinh, thường 
thì có kiện tượng ảnh, гаі hoa, cờ long... Hình thức đơn giản hơn 
không có kiệu cũng gọi là rước kiệu! 
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Sốt ban đỏ (scarlet fever): các linh mục mặc áo màu đen, các giám 
muc mang áo máo màu tím và các hồng y thì vận áo màu đỏ. Giám. 
mục và Hàng у thì sang trọng và có nhiều quyền nên các linh mục 
nào ham quyển cao chức trọng thì bị chế diu là bị sốf ban dà. 
Xông hương (incensing): một nghi thức tế tự trong đó ta đốt bột 
hương (incense) trong một binh hương (censer). Binh hương không, 
để dưới đất, nhưng có dày để tung lên xông hương. Bột hương, 
được đựng trong một lọ bằng kim loại hình cái tàu, gọi là tàu 
hương (incense boat). 

Thánh (holy, sacred): linh thiêng, linh thánh, đáng tôn kính, liên 
hệ tới Chúa, tới Giáo hội. Thường đặt trước những từ thuộc về tôn 
giáo hay Vatican, như Đức Thánh Cha (Holy Father), Tòa Thánh 
(Holy See), Hội thánh (Holy Church), Thánh lễ (Holy Mass), Kinh 
Thánh (Holy Bible, sacred texts), Thánh nhạc (sacred music), Thánh. 
Bộ (Holy Office), Thánh bộ Giáo lý Đức tin (Sacred Congregation 
for the Doctrine of the faith),... 

Thánh, thánh nhân (saint): được Giáo hoàng công khai nhìn nhận 
là đã sống một đời sống thánh thiện, hiện đang ở với Chúa, xứng, 
đáng với sự tôn kính và noi gương của các tín hữu. Tiến trình lập 
“vụ án” tra xét và phong thánh, canonization rất phức tap, hiện nay 
thuộc Bộ Phong Thánh, Congregation for the Causes of Sainis đảm 
trách, Phải qua nhiều giai đoạn trước khi được nhìn nhận là thánh. 
Những tên gọi cho vị thánh nhân ở các giai đoạn thường là: Tôi 10 
Thiên Chúa (Servant of God), Đấng khi kính (Venerable), Chân phước 
hay А thánh (Blessed), và cuối cùng là Thánh (Saint). Thành ngữ 
“được йш lên bàn thờ” cũng, được dàng để chi “được phong thánh"). 
Thánh lễ (Holy Mass): nghi thức tế tự quan trọng nhất trong Ki-tó 
giáo, gồm các bài đọc Kinh thánh, bài giảng, nghỉ thức bẻ bánh và 
việc rước lễ (ăn bánh thánh). Lúc trước còn gọi là thánh lễ Misa. 
Thập thự chỉnh (crusades): 9 cuộc chiến do các nước Thiên Chúa 
giáo phương Tây khởi động từ thể kỷ 11 đến 14 nhằm giải phóng 
Đất Thánh ra khỏi sự xâm chiếm của Hỏi giáo. Vùng đất nơi Chúa 
Sinh ra và sống được xem là Đất Thánh (Holy Land) 
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Thập tự chinh thứ tư (the Fourth Crusade): từ 1201 đến 1204, định 
chiếm lại Jerusalem qua ngõ Ai Cập. Để có tiền trả phí đưa quân 
qua biển, các người lãnh đạo đồng ý giúp quốc gia Venice và bị 
dẫn vào cuộc chiếm đóng thành phố Constantinople của Giáo hội 
Chính thống Đông phương, thủ độ đế quốc Byzantine vào tháng 
Tư năm 1204. 
Thiên Chúa giáo (Christianism): cách dịch khác của Ki-tô giáo, 
gồm những tôn giáo tin vào Thiên Chúa và con của ngài là Đức 
Ki-tó (Công giáo, Tin Lãnh, Chính Thống, Anh giáo). 
Thụ phong linh mục (ordination): nhận lãnh bí tích truyền Chức 
thánh để được làm linh mục. Trong Giáo hội Công giáo La Mã, chí 
có nam giới mới được chon làm linh mục. 
Thượng Hội đồng Giám muc (Synod of Bishops) ; hội nghi cấp cao 
qui tụ các giám mục từ nhiễu nơi, до Giáo hoàng triệu tập, để cố 
vấn cho Giáo hoàng. Không có quyền nhu Công dóng Chung 
(Ecumenical Council). 
Tin Lành, giáo hội ~ (Protestant Church): các giáo hội Ki-tó giáo 
ly khai khỏi Giáo hội công giáo La Mã bát dàu từ phong trào Cải 
cách (Reformation) ở châu Âu до Martin Luther khởi xướng. 
Tin Mừng (Good News): xem Phúc âm. 
Tòa thánh (1) Tòa thánh (Holy See) hay Tòa thánh Vatican (Vatican): 
Quyền hành trung ương của cả Giáo hội Công giáo gồm Giáo 
Hoàng và Giáo triều La Mã; (2) Tòa thánh Vatican (Vatican): quốc 
gia Vatican (Vatican State) trong đó có điện Vatican (Vatican Palace), 
một số nhà thờ... phân lớn ở chung trong khu vục của thành phố 
Vatican (Vatican City), một vài tòa nhà nằm bën ngoài khu vực này. 
Tôma (học thuyết ~) (Thomism): hệ thống thân học và triết học 
do Thánh Thomas Aquinas phát triển. 
Tổng Giám mục (archbishop): một giáo phận lớn hoặc có bé dày lịch 
sứ nào đó thì được nâng làn thành tổng giáo phận (archdiocese) và giám 
mục cai quản sẽ là tổng giám muc (archbishop). Nhiều Tổng Giám mục 
được phong lước Hồng y. Trong trường hợp này, sẽ gọi tên các ông là 
Hồng у X. Tổng Giám mục ABC (ABC là tên tổng giáo phận). 
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Trống tòa (interregnum): thời ky kháng có Giáo hoàng. Ở Vatican 
dùng từ La-tinh sede vacante (ghé trống) nên tiếng Việt dùng từ 
trống tòa. 

Urbi et orbi: phép lành urbi and orbi (cho thành phố và cha thế giới) 
của Giáo hoàng trong những dip lễ đặc biet. 

Vatican (Điện ~) (Vatican Palace): nơi ở của Giáo hoàng tại thành 
phố Vatican (Vatican City). 


Vatican (Tòa thánh ~) (Vatican). Xem Tòa thánh 


Vương cung Thánh đường (Basilica): một số nhà thờ được Giáo 
hoàng ban danh hiệu là Basilica (Уште cung Thánh đường). Nhà thờ 
Đức Bà ở Tp.HCM là Vương cung Thánh đường, Trên toàn thế 
giới có khoáng 1500 basilicas, trong số này chỉ có 4 patriarchal hasil- 
ісаѕ déu ở Rome, như Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô, 
Vương cung Thánh đường Thánh Latéranó, Vương cung Thánh 
đường Thánh Phao-ló Ngoại Thành, và Vương cung Thánh đường 
Thánh Maria Cả, 
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JOHN L. ALLEN. ir. là người Công giáo, khi 
nhỏ học trưởng dòng của các Cha Phan- 


à 
Ông chuyên vé bác chí nhưng cũng có bằng 
cao học về tên giáo, Ông cộng tác với tuần bảo. 


National Catholic Reporter tử năm 1997 tới 


nay. Ô 


з cũng là chuyền viên vẻ Vatican của 
dài CNN và được giới báo chí Anh Mỹ xem là 
"nhà báo viết bảng tiếng Anh vé Vatican có uy 


tin nhất" 


JOHN L, ALLEN, Jr. được nhiều người đọc 
chấp nhận vi ông cố gắng viết trung thực, 


không thiên vi Tờ National Catholic 


Reporter được xem là có xu hưởng tự do, 
nhưng những người Công giáo báo thủ vẫn 
đọc Allen, Nhiễu người không tôn giáo cũng 
thích doc Allen vì ông đã chưng cát nhiều 


thông tin vô cùng đất giá và xác thực. 


JOHN L. ALLEN, Jr., tác giá của Conclave 
(Cơ Mật Hội) và All rhe Pope's Men (Người 


của Giáo hoảng), một lần nữa lại tỏ ra rất sắ 


sào vả “duyên nợ" với những vấn dé về 
Vatican trong Giáo hoàng Benedict XVI (The 
rise of Benedict XVI). 


DUC GIÁO HOÀNG 


Dù nói tiếng là “Hó pháp của Vatican", song Giáo hoàng Benedict ХУІ lại 


là một người có óc hài hước và hoi tỉnh nghịch, một tám lòng dày khoan 


dung, và một tâm hôn biết thưởng thức cái đẹp và nghệ thuật 


Vị Giá 


хиа! chúng với trí t 


io hoàng thứ 265 của Giáo Hội Công Giáo cũng là một nhà thần học 


ë uyên thâm, thông thạo nhiều ngoại ngữ và khá năng 


É, Giáo 
hoàng Benedict XVI luôn biết tạo ra những bát ngờ thú vị và án tượng 


chơi duong сат xuất sắc. © vị thê của một nhân vật có (ат vóc quốc tt 


nhưng dòng thời ông cũng phải đối mặt với nhiều v 


h thức trong thời đại 
ngày nay, như là: hôn nhân đồng giới, chủ thuyết tương dói, chủ nghĩa thế 
tục, phong trào hợp nhất, 
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